Gi¸o ¸n líp 5                                                                                        


TUẦN 1:
TOÁN
ÔN TẬP:KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ
I.Mục đích yêu cầu:


1. Biết đọc, viết phân số; Biểu diễn phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác 0 dưới dạng phân số; Viết số tự nhiên dưới dạng phân số.

2. Rèn kĩ năng đọc; Viết phân số.

3. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II.Đồ dùng:

                    - Hình trong sgk.

                    - Bảng con.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Kiểm tra sách vở đồ dùng học tập môn Toán của HS.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Hệ thống kiến thức: Hoạt động cả lớp.

- Củng cố hệ thống khái niệm về phân số, đọc viết phân số qua hình vẽ và ví dụ tr3 sgk.

- Nhắc lại cách ghi phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác 0; viết số tự nhiên dưới dạng phân số qua  ví dụ trang 4 sgk.

- Cho HS nhắc lại phần chú ý tr3, 4sgk.

       2.3.Luyện tập:
 Tổ  chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr4 sgk.

 -Bài 1: lần lượt cho HS đọc và nêu tử số của từng phân số.

 -Bài 2;3 Tổ chức cho HS viết vào bảng con ý đầu. Lưu ý HS cách trình bày. các ý còn lại cho HS làm vở. Cho HS đổi vở chấm NX.

GV chấm, chữa bài nếu HS làm sai nhiều, hoặc chưa hiểu.

+Đáp án đúng:
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    2.4.Củng cố dăn dò:

Nhắc lại phần ghi chú tr3,4 sgk.

Hướng dẫn HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập. Học thuộc phần ghi chú trong sgk.


	HS chuẩn bị theo yêu cầu.

HS theo dõi.

-HS làm các ví dụ trong sgk theo hướng dẫn của GV. Rút ra phần ghi chú, nhắc lại ghi chú trong sgk.
.

HS lần lượt làm các bài tập trong sgk.
-HS làm miệng bài 1.
- HS làm vở và bảng con, đổi vở chữa bài.
-HS làm vở.
-HS nhắc lại ghi chú trong sgk.


TẬP ĐỌC

THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I.Mục đích yêu cầu:

1. Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ ngơi đúng chỗ.

2. Hiểu nội dung bức thư: 

      - Bác hồ khuyên HS nghe lời thầy, yêu bạn. 

      - Học thuộc đoạn: “Sau 80 năm giờ…công học tập của các em”(Trả lời được câu hỏi 1,2,3).

3.Giáo dục: Ý thức trách nhiệm của HS trước lời dạy của Bác.

II.Đồ dùng: - Tranh minh hoạ bài học.


                    - Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: 

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu chủ điểm:Việt Nam-Tổ quốc em, giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.

-Chia bài thành 2 đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng có phụ âm đầu:tr/ch;s/x(Trường,chuyển,sung sướng…)

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc trìu mến, thân ái,…

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

 -Hỗ trợ HS câu hỏi 3: HS là người chủ tương lai,các em có trách nhiệm làm cho đất nước tươi đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu.

-GV chốt ý rút nội dung bức thư.

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn “Sau 80 năm…công học tập của các em” hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm và học thuộc lòng trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

 -Liên hệ:Em cảm nhận đựơc điều gì qua bức thư của Bác gửi cho HS?

 -Nhận xét tiết học.

 -Dặn HS luyện đọc ở nhà,tiếp tục học thuộc đoạn theo yêu cầu câu 4 sgk.
	HS chuẩn bị theo yc.

HS quan sát tranh, NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tr/ch;s/x
Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe, cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS thảo luận ,phát biểu câu 3 theo ý hiểu của bản thân.

Nhắc lại nội dung bức thư.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đoc diễn cảm và đọc thuộc trước lớp. Nhận xét bạn đọc.

-Cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của bác Hồ dành cho HS,cho thế hệ trẻ.


ĐẠO ĐỨC
EM LÀ HỌC SINH LỚP NĂM (TIẾT 1)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:

- Biết HS lớp 5 là học sinh lớn nhất của trường,cần phải gương mẫu cho các em lớp dưới noi theo.

GDKNS: KN Tự nhận thức (Tự nhận thức được mình  là học sinh lớp5).

II.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:

-Học sinh nhắc lại ghi nhớ trong sgk.

-Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS

Bài mới:
Hoạt động 1: Tổ chức thảo luận về kế hoạch phấn đấu:

- Yêu cầu HS trình bày kế hoạch cá nhân của mình trong nhóm nhỏ.Gọi một số HS trình bày trước lớp,cả lớp trao đổi,nhận xét.GV nhận xét

Kết luận: Để xứng đáng là HS lớp 5, chúng ta cần phải quyết tâm phấn đấu,rèn luyện một cách có kế hoạch..

Hoạt động 2: Tổ chức cho HS kể chuyện về những tấm gương tốt của HS lớp 5s, thảo luận cả lớp về những điều có thể học được từ những tấm gương đó.

Kết luận: Chúng ta cần học tập theo các tấm gương tốt của bạn bè để mau tiến bộ.

Hoạt động 3: Tổ chức sinh hoạt tập thể thi  hát, múa, đọc thơ về chủ đề Trường em.
Kết luận: Chúng ta vui và tự hào vì mình là HS lớp 5, đồng thời chúng ta cần thấy được trách nhiệm phải học tập,rèn luyện để xứng đáng là HS lớp 5; xây dựng lớp, trường trở thành trường, lớp tốt.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Đọc phần ghi nhớ trong sgk.

Dặn HS  tiếp tục phấn đấu theo kế hoạch đã đề ra

Nhận xét tiết học.
	-HS nhắc lại phần ghi nhớ.

-HS chuẩn bị.

-HS trình bày kế hoạch  của mình trong nhóm,một số HS trình bày trước lớp.

-Trao đổi, nhận xét.

-HS kể về những tấm gương tốt của HS lớp 5. Thảo luận cả lớp, nêu những điều có thể học được từ những tấm gương đó.

-HS thi hát múa, theo tổ về chủ đề Trường em.
-Đọc ghi nhớ trong sgk.




                                                Thứ ba ngày :23 tháng 8 năm 2011
TOÁN                       
ÔN TẬP:TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ
Mục đích yêu cầu:

 1 Biết tính chất cơ bản của phân số vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số(trường hợp đơn giản).

 2.   Rèn kĩ năng làm các bài tập về rút gọn và quy đồng phân số.

 3.   GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

Đồ dùng:                 
 -GV: Bảng phụ

                  


 -HS: Bảng con

    III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :- Kiểm tra toàn lớp

+GV đọc cho HS  viết một số  phân số vào bảng con. Gọi một số học sinh đọc lại và nêu tử số và mẫu số của các phân số vừa viết.

+Viết phân số có giá trị bằng 1.

+Viết phân số có giá trị bằng 0.

+Viết thương dưới dạng phân số và ngược lại.

+Viết số tự nhiên dưới dạng phân số.

Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2.Củng cố kiến thức: Lần lượt tổ chức hướng dẫn cho HS theo các bước tr5 sgk:

-Nhắc lại tính chất cơ bản của phân số (sgk), lấy ví dụ, yêu cầu hs lấy ví dụ.

-Nêu ứng dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn và quy đồng theo các ví dụ tr5 sgk.Yêu cầu HS lấy ví dụ.

GV chốt ý nhắc lại tính chất cơ bản của phân số,cách rút gọn, quy đồng phân số.

Hoạt động3  Luyện tập

Lần lượt tổ chức cho HS làm các bài tập trong sgk tr6:

Bài 1, 2: Hướng dẫn HS làm.Chia 3 tổ, mỗi tổ làm 1 phép tính vào vở,gọi đại diện tổ lên bảng làm, nhận xét chữa bài.

Hỗ trợ:ý b bài tập 2 khuyến khích HS làm theo cách đơn giản: Quy đồng  trường hợp mẫu số này chia hết cho mẫu số kia.

Bài 3:GV treo bảng phụ ghi các phân số bài 3, tổ chức cho các tổ thi nối các phân số bằng nhau nhanh và đúng nhất. GV nhận xét tuyên dương tổ thắng cuộc.

Hoạt động cuối: *Hệ thống bài

                       *Dăn HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập

                    *Nhận xét tiết học.
	-HS viết phân số vào bảng con.

Đọc và nêu tử số và mẫu số của các phân số trên bảng con.

-Học sinh theo dõi ví dụ,nhắc lại tính chất cơ bản của phân số.

-HS lấy ví dụ.
HS làm bài tập 1,2 vào vở, nhận xét bài trên bảng,chữa bài đúng vào vở.

-HS thi tìm các phân số bằng nhau.

Nhắc lại tính chất cơ bản của phân số, cách rút gọn và quy đồng phân số.


Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ (Nghe-Viết)         

VIỆT NAM THÂN YÊU
I.Mục đích yêu cầu:

   1.HS Nghe – viết đúng  bài chính tả, không mắc quá 5 lỗi trong bài, trình bày đúng hình thức thơ lục bát.

  2. Tìm được tiếng thích hợp với ô trống theo yêu cầu của bài tập 2; thực hiện đúng BT3        

  3.     GD lòng yêu nước, tự hào về những truyền thống tốt đẹp của nhân dân Việt Nam.

II.Đồ dùng:

Bảng phụ

Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	
Hoạt động của giáo viên

	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1: Kiểm tra sách vở đồ dùng của HS

Hoạt động 2: Giới thiệu bài, nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Đoạn thơ nói lên những cảnh đẹp nào của quê hương?

 +Câu thơ nào nói lên những phẩm chất của con người Việt Nam?

Hướng dẫn HS viết đúng danh từ riêng(Việt Nam,Trường Sơn);Từ dễ lẫn(mênh mông,biển lúa,dập dờn)

-Tổ chức cho HS nghe-viết,soát sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4: Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả củng cố quy tắc viết với ng/ngh,g/gh,c/k.

-Bài1(tr 6 sgk): Cho HS làm cá nhân vào vở BT,HS đổi vở chữa bài,GV gọi HS khá chữa bài trên bảng phụ.

Đáp án đúng: Các từ cần điền lần lượt là:ngày,ghi,ngát,ngữ,nghỉ,gái,có,ngày,của,kết,của,kiên

kỉ

-Bài 2(tr 7 sgk): Tổ chức cho HS  làm nhóm vào bảng nhóm.NX chữa bài trên bảng.

Đáp án đúng:

Âm đầu    đứng trước i, e, ê    Đứng trước cácâmcònlại
Âm “cờ”        Viết là k                    Viết là c

Âm “gờ”        Viết là gh                  Viết là g

Âm “ngờ”      Viết là ngh                Viết là ng  

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài, liên hệ GD HS.
Dăn HS luyện viết chính tả ở nhà.
Nhận xét tiết học.
	-HS chuẩn bị sách vở , đồ dùng học môn Chính tả.

-HS mở sgk tr6

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe viết bài vào vở.

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập.
-HS làm bài 1 vào Vở bài tập,đổi vở chữa bài .

HS làm nhóm,chữa bài,Nhắc lại quy tăc viết chính tả với g/gh,ngh/ng,c/k
HS nhắc lại quy tăc viết chính tả   đã học.


Tiết3:                             

    KHOA HỌC
SỰ SINH SẢN
I.Mục đích yêu cầu:

1.–HS nhận biết được mọi người đều do bố mẹ sinh ra và có một số đặc điểm giống với bố, mẹ của mình.

  -Bước đầu hiểu được ý nghĩa của sự sinh sản.

                   2.GDKNS: Kỹ năng phân tích và đối chiếu các đặc điểm của bố, mẹ và con cái để rút ra nhận xét bố mẹ và con cái có đặc điểm giống nhau.

                   3.GD bước đầu có được tình cảm gắn bó trong gia đình, quan hệ với những người có cùng huyết thống.

II.  Đồ dùng:                           -Bộ phiếu dùng cho trò chơi: “Bé là con ai”

                 


 -Hình trang 4,5 sgk..

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Kiểm tra sách vở ,đồ dùng học tập môn Khoa học của HS.

2Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu chương trình môn Khoa học lớp 5.

-Giới thiệu chủ đề “Con người và sức khoẻ”;Giới thiệu bài.

Hoạt động2: Thực hiện yêu cầu 1(ý 1) bằng hình thức tổ chức trò chơi “Bé là con ai”theo nhóm đôi.

-GV phổ biến cách chơi, phát phiếu dùng cho trò chơi.

-Tổ chức cho HS chơi theo hướng dẫn.

-Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc. Đặt câu hỏi thảo luận:

 +Tại sao chúng ta tìm được bố mẹ cho các em bé?

 +Qua trò chơi,các emm rút ra được điều gì?

Kết Luận:Mọi trẻ em đều do bố mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố,mẹ của mình.
Hoạt động3:  Thực hiện yêu cầu 1(ý 2) bằng hình thức thảo luận nhóm đôi với các hình tr 4,5 sgk:

-Yêu cầu HS QS hình, đọc lời thoại giữa các nhân vật trong hình.

-Thảo luận ,trình bày kết quả thảo luận.

Kết Luận: Nhờ có sự sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia đình,giòng họ được duy trì kế tiếp nhau.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.
Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk;chuẩn bị cho bài: “Nam hay nữ”.

Nhận xét tiết học.
	-HS chuẩn bị.

HS theo dõi.

-HS tham gia trò chơi  theo hướng dẫn.

-HS thảo luận ,phát biểu ý kiến.

-HS nhắc lại kết luận cho HĐ trên.

-HS quan sát hình, đọc lời thoại, thảo luận nhóm đôi; trình bày KQ thảo luận.

-HS liên hệ, giới thiệu về gia đình mình.

-Nhắc lại KL cho HĐ trên.

-Đọc mục Bạn cần biết tr5 sgk.


Tiết4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU
                                   TỪ ĐỒNG NGHĨA
I.Mục đích yêu cầu:

1.HS bước đầu hiểu từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau; hiểu thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn, từ đồng nghĩa không hoàn toàn.

 2   .Rèn kĩ năng làm các bài tập tìm từ đồng nghĩa,đặt câu với cặp từ đồng nghĩa theo mẫu.

 3.   GD tính cẩn thận, hợp tác nhóm trong học tập.

II.Đồ dùng: -GV: Bảng phụ

                    -HS: Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

III. Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : Kiểm tra sách vở.
Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập phần Nhận xét (tr7 sgk)

Bài 1: Yêu cầu HS đọc yêu cầu, nội dung bài 1.GV ghi từ in đậm trong sgk lên bảng. Gọi HS trả lời.chốt lời giả đúng:

Nghĩa của các từ này giống nhau.

KL:Những từ có nghĩa giống nhau như vậy gọi là từ đồng nghĩa.
Bài 2:Tổ chức cho HS thảo luận, trao đổi, phát biểu ý kiến. GV nhận xét, chốt lời giải đúng:

-Xây dựng và kiến thiết có thể thay thế cho nhau được vì nghĩa của các từ đó giống nhau hoàn toàn.

-vàng xuộm-vàng lịm-vàng hoe không thay thế cho nhau vì nghĩa của chúng không giống nhau hoàn toàn.

GV chốt ý ,rút ghi nhớ trong sgk.Khuyến khích  HS khá giỏi lấy ví dụ về từ đồng nghĩa.

Hoạt động:  Luyện tập:

Bài1:Tổ chức cho HS đọc yêu cầu,suy nghĩ ,phát biểu trước lớp.GV nhận xét,chốt lời giải đúng:

-nước nhà-non sông;hoàn cầu-năm châu.

Bài 2:Chia 3 tổ,mỗi tổ 2 nhóm làm 1 từ,thi tìm từ theo nhóm.GV nhận xét đánh giá tuyên dương tổ,nhóm tìm được nhiều từ nhất.

-Bài 3:Tổ chức cho HS làm vào vở.Gọi một số HS đọc cặp câu mình đặt trước lớp.GV nhận xét.

Hỗ trợ:Khuyến khích HS khá giỏi đặt câu với 2,3 cặp từ đồng nghĩa tìm được ở BT3.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dăn HS học thuộc ghi nhớ,làm lại bài tập 2 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-HS chuẩn bị.

HS theo dõi.

-HS đọc yêu cầu bài 1,thảo luận cả lớp,phát biểu,thống nhất ý kiến.

-HS trao đổi nhóm đôi,phát biểu,thống nhất ý kiến.

-HS đọc ghi nhớ trong sgk.lấy ví dụ về từ đồng nghĩa.

-HS đọc yêu cầu trong sgk.làm vào vở bài tập,đọc kết quả trước lớp,nhắc lại kết quả đúng.

-HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét ,bổ sung trên bảng nhóm.

-Mỗi HS đặt 2 câu với 1 cặp từ đồng nghĩa,đọc câu đặt được trước lớp,nhận xét câu của bạn

-HS nhắc lại ghi nhớ trong sgk.


Tiết 5


                                KỸ THUẬT:

ĐÍNH KHUY HAI LỖ.

I/ Mục tiêu


1. Biết cách đính khuy hai lỗ.

2.Đính được ít nhất một khuy hai lỗ. khuy đính tương đối chắc chắn.

II/ Đồ dùng dạy học:
-  Mẫu đính khuy hai lỗ

-   Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ.

   -  Vật liệu và dụng cụ cần thiết.

III/      .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :Kiểm tra đồ dùng 

Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Quan sát và nhận xét mẫu

-GV đặt câu hỏi định hướng quan sát mẫu.

-Giới thiệu mẫu đính khuy – hướng dẫn.

- Tổ chức cho học sinh quan sát khuy đính trên sản phẩm

- GV tóm tắt nội dung chính.

Hoạt động3 :  Hướng dẫn thao tác kỹ thuật

- Hướng dẫn mục II (sgk )- đặt câu hỏi

- GV hướng dẫn từng thao tác

- Nx và hướng dẫn thực hiện thao tác quấn chỉ quang chân khuy

- HD nhanh lần thứ 2 các bước

- Tổ chức cho hs thực hành gấp nẹp, khâu lược nẹp, vạch dấu các điểm.

Hoạt động cuối :

- Hệ thống lại bài

- Về nhà tập lại để chuẩn bị cho tiết sau thực hành.
	-HS chuẩn bị.

HS theo dõi.

-Quan sát hình 1b(sgk)

Nêu nhận xét về đường chỉ đính khuy

- Quan sát, nêu nhận xét về khoảng cách giữa các khuy

- Đọc, nêu các bước trong quy trình- cách vạch dấu- chuẩn bị…

- 1,2 học sinh lên bảng thực hiện thao tác.

- Quan sát khuy được đính trên sản phẩm và trả lời câu hỏi trong sgk.

- 1,2 hs nhắc lại và thực hiện các thao tác




  Thứ tư,Ngày soạn:23tháng 8 năm2011

   Ngày dạy: 24 tháng 8 năm 2011
Tiết 1:                                                      KHOA HỌC
                                                    NAM HAY NỮ(T1)
I.Mục đích yêu cầu:

Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm của xã hội về vai trò của nam, nữ.

Tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới, không phân biệt nam nữ.

GDKNS:Kỹ năng trình bày suy nghĩ của mình về các quan niệm nam, nữ trong xã hội.

 II.Đồ dùng:

         -Phiếu có nội dung như trang 6 sgk.

        -Hình trang 6,7sgk..

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

       -HS 1:Hãy nói ý nghĩa của sự sinh sản đối với mỗi gia đình.dòng họ?

-HS2:Điều gì xảy ra nếu con người không có khả năng sinh sản?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học..

Hoạt động2: Thực hiện yêu cầu 1 bằng hình thức thảo luận nhóm theo các câu hỏi 1,2,3 tr6 sgk.

-Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

-Gv nhận xét.

Kết Luận:Mục Bạn cần biết trang7 sgk.
Hoạt động3:  Thực hiện yêu cầu 2 bằng hình thức tổ chức trò chơi như yêu cầu trang 8 sgk:

-Phát các tấm phiếu có nội dung như tr8 sgk,yêu cầu HS sắp xếp theo nhóm vào bảng nhóm kẻ bảng như tr8 sgk.

-Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả ,giải thích cách sắp xếp của nhóm mình.

-GV nhân xét,đánh giá,tuyên dương nhóm sắp xếp nhanh và đúng.

Hoạt động cuối:


Nêu câu hỏi chuẩn bị cho tiết sau:

-Em biết gì vê quan niệm xã hội hiện nay về nam và nữ?

-Em đã gặp những trường hợp phân biệt đối xử giữa nam và nữ chưa?

-Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ?

Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS theodõi.

-HS thảo luận nhóm theo các câu hỏi tr6 sgk.

-Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.

-Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc mục Bạn cần biết tr7sgk.

-HS nhận phiếu,thực hiện sắp xếp vào bảng nhóm.

-đại diện nhóm trình bày,giả thích cách sắp xếp của nhóm mình.

-lớp nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến.

HS nhắc lại mục Bạn cần biết trong sgk.




Tiết2:                                                       TOÁN
ÔN TẬP:SO SÁNH 2 PHÂN SỐ
I.Mục đích yêu cầu:

–HS biết so sánh các phân số có cùng mẫu số,khác mẫu số.

-HS biết cách sắp xếp ba phân số theo thứ tự.

- Rèn kĩ năng làm các bài tập về so sánh phân số.

II.Đồ dùng:                  -Bảng  nhóm ;bảng con

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1..Bài cũ :
+HS 1:Rút gọn phân số:
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+HS 2: quy đồng phân số:
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 và 
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+HS 3 nhắc lại  tính chất cơ bản của phân số.

-GV nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Hệ thống cách so sánh cùng mẫu và khác mẫu qua các ví dụ trong sgk (tr 6)

-Nhắc lại cách so sánh,yêu cầu HS lấy ví dụ.

Hỗ trợ HS nắm được phương pháp chung so sánh phân số là làm cho chúng có cùng mẫu số rồi so sánh tử số.

Hoạt động3:Luyện tập
      Lần lượt tổ chức cho HS làm các bài tập trong sgk tr7:

Bài 1: Hướng dẫn HS làm.Yêu cầu HS dùng bút chì điền dấu >; <; = vào các phép tính trong sgk, sau đó lần lượt ghi kết quả lên bảng con.GV NX, gọi 1 số HS giải thích cách làm.

Đáp án:
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Bài 2:Chia lớp thành 2 nhóm lớn.yêu cầu mỗi nhóm làm 1 ý vào vở.2 HS đại diện 2 nhóm làm bài vào bảng nhóm dán bảng lớp. NX,chữa bài.                               

Đáp án:      a)
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Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập

Nhận xét tiết học.
	- 3HS lên bảng.làm bài,trả lời .Lớp làm nháp.nhận xét bài trên bảng.

-HS theo dõi các ví dụ.

-Nhắc lại cách so sánh cùng mẫu và khác mẫu.

-HS lấy ví dụ

HS làm bài tập 1 vào sgk,trình bày bài  trên bảng con,giải thích cách làm ,chữa bài đúng vào vở.

-HS làm bài vào vở.NX  bài trên bảng nhóm.Chữa bài  thống nhất kết quả.

-HS nhắc lại cách so sánh phân số cùng mẫu và khác mẫu.


      Tiết 3                                                      KỂ CHUYỆN
 Bài 1(1):                                                LÝ TỰ TRỌNG
I.Mục đích yêu cầu:

1.HS dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện.

2.Hiểu ý nghĩa câu chuyện :Ca ngợi Lý Tự Trọng giàu lòng yêu nước,dũng cảm bảo vệ đồng đội,hiên ngang bất khuất trước kẻ thù.

3..Rèn kĩ năng nói cho HS.

 4..Giáo dục:Cảm phục, noi gương anh Lý Tự Trọng.

II.Đồ dùng:  -Tranh minh hoạ bài học.Ảnh chân dung  Lý Tự Trọng

                     -Băng giấy ghi lời chú giải cho các bức tranh..

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Kiểm tra sách vở đồ dùng học tập môn Kể chuyện 

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Cho HS quan sát ảnh chân dung của Lý Tự Trọng ,giới thiệu câu chuyện..

   2.2.Giáo viên kể::

-GV kể lần1,giải nghĩa một số từ khó:sáng dạ,mít tinh,Quốc tế ca..

-GV kể lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ.

 2.3.Hướng dẫn HS kể::

       -Chia lớp thành 6 nhóm yêu cầu HS đọc yêu cầu của đề bài,thảo luận nhóm,tìm câu thuyết minh cho mỗi bức tranh.Gọi đại diện nhóm trả lời.Các nhóm khác nx bổ sung.

GV hỗ trợ :dán băng giấy ghi câu thuyết minh đúng dưới mỗi bức tranh:

-Tranh 1:Lý Tự Trọng rât sáng dạ nên được cử qua nước ngoài học.

-Tranh 2:Khi về nước anh nhận nhiệm vụ chuyển nhận thư và tài liệu với các tổ chức Đảng bạn qua đường tàu biển

-Tranh 3:Trong công việc Lý Tự Trọng rất  nhanh trí,gan dạ và bình tĩnh.

-Tranh4:Trong một buổi mít tinh để cứu đồng chí anh đã bắn chết tên mật thámLơ-grăng và bị bắt.

-Tranh 5:Trước toà án anh hiên ngang bảovệ lý tưởng của mình.

Tranh 6:Trước pháp trường,anh hát vang bài Quốc tế ca.. .

     2.4.Tổ chức cho HS kể và trao đổi nội dung ý nghĩa của câu chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

-Tổ chức cho HS thi kể nối tiếp từng đoạn,kể toàn bộ câu chuyện,đặt câu hỏi cho bạn trả lời về nội dung ý nghĩa câu chuyện.Nhận xét bạn kể.GV nx đánh giá.Chốt ý nghĩa câu chuyện

     3.Củng cố-Dặn dò:

 -Liên hệ,GD:Em học được điều gì từ anh Lý Tự Trọng?

 -Nhận xét tiết học.

 -Dặn HS chuẩn bị cho tiết kể chuỵện sau:Kể chuyện về anh hùng dân tộc hoặc danh nhân.
	HS chuẩn bị theo yc.

HS quan sát ảnh .

-HS nghe, quan sát tranh

-HS Thảo luận nhóm,tìm câu thuyết minh dưới mỗi bức tranh.Đại diện nhóm phát biểu.lớp nhận xét bổ sung.

-.Đọc lại câu thuyết minh dưới mỗi bức tranh.

Học sinh kể nối tiếp trong nhóm.Trao đổi về nội dung chuyện.

Thi kể trước lớp,nhận xét bạn kể.Bình chọn bạn kể hay nhất.

HS nối tiếp phát biểu.


Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC
 Bài 2(2):                QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA
I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài, nhấn giọng ở những từ ngữ tả màu vàng của cảnh vật.

               -Hiểu nội dung bức tranh làng quê vào ngày mùa rất đẹp.

 2.Giáo dục: Thể hiện được tình cảm của mình với quê hương đất nước.

Lồng ghép GDMT(gián tiếp)

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc bài “Thư gửi các học sinh”Trả lời câu hỏi 2,3 sgk tr5.

-Gọi HS đọc thuộc lòng Đoạn “Sau 80 năm….công học tập của các em”

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc chậm, dàn trải,nhấn giọng ở những từ ngữ tả màu vàng…

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi trong sgk tr11.

Khai thác câu 3 lồng ghép GDMT: Thời tiết của ngày mùa được miêu tả trong bài rất đẹp,con người mải miết say mê với công việc làm cho bức tranh quê thêm sinh động.Em có thể làm gì để giữ cho môi trường quê em luôn tươi đẹp như vậy?

-GV chốt ý rút nội dung bài.(YC1)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn “Màu lúa chín….phủ màu rơm vàng mới” hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm  trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò: -Liên hệ GD: Em cảm nhận được điều gì khi đọc bài văn?

 -Nhận xét tiết học.

 -Dặn HS luyện đọc ở nhà,trả lời câu hỏi trong sgk
	3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm l/n;?/~
Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng.

-HS liên hệ phát biểu  .

-Nhắc lại nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đoc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bạn đọc.

HS liên hệ phát biểu theo ý hiểu.


             Thứ năm,Ngày soạn:24 tháng 8 năm 2011

                Ngày dạy: 25 tháng 8 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 4(4):                      ÔN TẬP: SO SÁCH 2 PHÂN SỐ(TT)
I.Mục đích yêu cầu:

1 .  HS biết so sánh phân số với đơn vị;so sánh phân số cùng tử số.

                  2.Rèn kĩ năng làm các bài tập về so sách phân số.

                  3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  -Bảng  nhóm ;bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+HS làm bảng con: Điền dấu thích hợp:
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…
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+ Gọi 1 số HS nêu cánh so sánh phân số cùng mẫu số, khác mẫu số?

-GV nhận xét.

2.Bài mới:.

1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

2. Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 7 SGK.

Bài 1: Tổ chức cho HS bài vào bảng con.GV nhận xét,Nhăc lại đặc điểm của phân số bé hơn 1,lớn hơn1,bằng 1:
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<1 , vì phân số
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 có tử số bé hơn mẫu số(3<5).
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>1, vì phân số 
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 có tử số lớn hơn mẫu số(9>5).
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=1,vì phân số 
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 có tử só bằng mẫu số(2=2)

Bài 2:Tổ chức cho HS làm vào vở.Đọc kết quả trước lớp,nêu nhận xét.GV nhận xét, chốt ý:

 -Trong 2 phân số có tử số bằng nhau,phân số nào có mẫu số bé hơn thì lớn hơn.

 Bài 3: Chia mỗi tổ làm 1 ý vào vở. Đại diện tổ lên bảng làm

Khuyến khích HS giỏi  so sánh bằng nhiều cách.

Bài 4:  Hướng dẫn HS làm, yêu cầu HS làm vào vở,một học sinh giỏi làm vào bảng nhóm.GV nhận xét ,chữa bài.

Không yêu cầu HS yếu phải hoàn thành bài này.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.


	- HS  làm bảng con.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS làm bài tập 1 vào bảng con.

-Nhắc lại đặc điểm của phân số lớn hơn 1,bé hơn 1,bằng 1.

-HS làm vào vở.

-HS nắhc lại cách so sánh phân số có tử số bằng nhau.

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm bài vào vở.NX bài trên bảng nhóm.chữa bài đúng vào vở.

-HS nhắc lại cách so sánh phân số với 1,so sánh phân số có cùng tử số.


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 1(1):                   CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ CẢNH
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

         1.  -Nắm được cấu tạo 3 phần(mở bài,thân bài,kết bài) của một bài văn tả cảnh..

               - Chỉ rõ được cấu tạo của bài Nắng trưa.

               2.  Rèn kĩ năng nhận biết 3 phần của 1 bài văn tả.

               3.  LGDGMT:Cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên hiên.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu chương trình môn Tập làm văn lớp 5.Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm Bài tập nhận xét.

Bài 1:HS đọc thầm bài “Hoàng hôn trên sông Hương”xác định các phần,phát biểu ý kiến.GV nhận xét chốt lại lời giải đúng:Bài văn có3 phần:

    -Mở bài:từ đầu đến “…rất yên tĩnh này”

    -Thân bài từ “Mùa thu….. cũng chấm dứt”

    -Kết bài:câu cuối.

LGGDMT:Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của dòng sông Hương.

Bài 2:HS đọc lươt   2bài văn,trao đổi nhóm.Gọi đại diện nhóm trình bày.GV nhận xét,chốt lời giải đúng:

-Bài “Quang cảnh làng mạc ngày mùa”tả từng bộ phận của cảnh.

-Bài “Hoàng hôn trên sôngHương”tả sự thay đổi của cảnh theo thời gian.

Hoạt động3:Chốt ý rút ghi nhớ trong sgk tr12.YCHS nhắc lại ghi nhớ.

 Hoạt động4:   Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

-Yêu cầu HS đọc thầm bài Nắng trưa,làm bài vào vở BT,phát biểu ý kiến.GV nhận xét,treo bảng phụ ghi lời giải đúng:

-Mở bài(câu văn đầu):Nhận xét chung về nắng trưa.

-Thân bài gồm 4 đoạn:

+Đoạn 1:từ “Buổi trư...bốc lên mãi”:

+Đoạn2 ;từ “Tiếng gì…hai mí mắt khép lại”:

+Đoạn 3:từ “Con gà nào….bóng duối cũng lặng im”:

+Đoạn 4:từ: “Ấy thế mà….cấy nốt thửa ruộng chưa xong”

-Kết bài(câu cuối):Cảm nghĩ về mẹ.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.Dặn HS học thuộc phần ghi nhớ trong sgk.

Nhận xét tiết học.


	HS đọc yêu cầu bài tập 1. Đọc thầm giải nghĩa từ khó trong bài. Màu ngọc lam, nhạy cảm, ảo giác.

- Cả lớp đọc thầm bài văn, xác định phần mở bài, thân bài, kết bài.

- HS phát biểu ý kiến.

- HS nêu lại 3 phần.

- HS nêu lại: 

Cả lớp đọc lướt bài nói và trao đổi theo nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày.

-

 2 (3 HS đọc nội dung phần ghi nhớ sgk.

- 1 vài em minh hoạ nội dung ghi nhớ bảng nói.

+ HS đọc yêu cầu của bài tập và bài văn Nắng trưa.

+ HS đọc thầm và trao đổi nhóm. 


Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài1(1):            LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
I.Mục đích yêu cầu:

                   1.  HS tìm được các từ đồng nghĩa chỉ màu sắc,đặt  câu với 1 từ vừa tìm được.Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài học.Chọn  được từ thích hợp để hoàn chỉnh đoạn văn.

                  2.   Rèn kĩ năng làm các bài tập tìm từ đồng nghĩa,đặt câu với từ đồng nghĩa .

                  3.  GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

II.  Đồ dùng:                  -Từ điển TV,bảng phụ

                   -Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :-HS1:đọc thuộc phần ghi nhớ tiết trước,lấy 2 ví dụ về từ đồng nghĩa?

                         -HS2:Tìm đồng nghĩa với từ học tập?

           -GV nhận xét ghi điểm.

Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn,tổ chức cho họcHS làm bài tập.

Bài 1: Gọi HS dọc yêu cầu.Tổ chức cho HS làm theo nhóm.Mỗi tổ 2 nhóm, tìm từ đồng nghĩa với 2 màu,mỗi nhóm tìm với 1 màu vào bảng nhóm:

- Tổ1:  ý a và c
- Tổ2:  ý b và d 
- Tổ3:  ý c và b
Hỗ trợ: Phát một vài trang từ điiển cho các nhóm làm bài.
-Gv nhận xét tuyên dương nhóm tìm được  đúng, nhanh, nhiều từ.

Bài 2:Yêu cầu mỗi HS đặt câu với 1 từ vừa tìm ở bài tập 1 vào vở BT.Gọi HS lần lượt đọc câu của mình trước lớp.

-GV nhận xét ,tuyên dương những HS đặt câu đúng và hay.

Bài3:   Tổ chức cho HS làm vào vở BT.Gọi một HS lên bảng làm bài trên bảng phụ.

G V nhận xét chữa bài:Những từ đúng là:điên cuuồng,nhô lên,sáng rực,gầm vang,hối hả..

Hỗ trợ: Cho HS đọc toàn bài đã  hoàn chỉnh.

                   -Giải thích cho HS vì sao chọn các từ này mà không chọn từ khác.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS VN làm lại bài tập 1 vào vở.

Nhận xét tiết học.


	- 2HS lên bảng

- Nêu một số từ ngữ thuộc chủ đề “Tổ quốc”. 

- Học sinh nghe 

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS đọc yêu cầu bài 1.

-HS tra từ điển làm nhóm..

-Các nhóm dán kết quả lên bảng.

-Nhận xét,bổ sung bài trên bảng nhóm.

-HS đặt câu vào vở.Đọc câu trước lớp.

-HS làm vào vở.Chữa bài trên bảng phụ.

-Đọc lại bài văn đã hoàn chỉnh.

HS nhắc lại ghi nhớ về từ đồng nghĩa.


Thứ sáu,Ngày soạn:25 tháng 8 năm 2011
        Ngày dạy26tháng 8 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 5(5):                               PHÂN SỐ THẬP PHÂN
I.Mục đích yêu cầu:

1 .  HS biết đọc,viết phân số thập phân.Biết có thể chuyển một số phân số thành phân số thập phân.

                  2.Rèn kĩ năng làm các bài tập về đọc viết phân số.

                  3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  -Bảng  nhóm ;bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ +HS làm bảng con: Điền dấu thích hợp: 1…..
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+ Gọi 1 số HS nêu cánh so sánh phân số cùng tử số,So sánh phân số với 1?

-GV nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2. Giới thiệu phân số thập phân:

-Giới thiệu đặc điểm của phân số thập phân,cách đọc ,viết các phân số thập phân qua các ví dụ a trong sgk..

-Giới thiệu cách chuyển một số phân số thành phân số thập phân qua vd b sgk.

KL:Các phân số có mẫu số là 10,100,1000…gọi là phâ số thập phân.Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.

Bài 1: Tổ chức cho HS làm miệng:lần lượt gọi HS đọc các phân số.

Bài 2:GV đọc cho HS viết vào bảng con,NX bảng con,chữa bài.

 Bài 3: Yêu cầu HS chọn viết các phân số vào vở.Đọc kết quả.trước lớp.

Bài 4:  Hướng dẫn HS làm, yêu cầu HS làm ý a,c vào vở.Gọi 2 HS lên bảng làm.GV nhận xét,chữa bài:

    a) 
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Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm ý b,d BT4 sgk vàcác bài tập trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	- HS  làm bảng con.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

HS đọc các phân số thập phân.Lấy ví dụ về phân số thập phân.Lấy VD chuyển phân số thành phân số thập phân.

-Nhắc lại KL.

-HS làm miệng.

-HS làm bảng con

-HS viết vào vở:
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-HS làm ýa.c vào vở.chũa bài

-HS nhắc lại đăcđiểm của phân số thập phân..




Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN
 Bài 2(2):                         LUYỆN TẬP  TẢ CẢNH
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

 1.   Nêu được nhận xét về cách miêu tả cảnh vật trong bài Buổi sáng trên cánh đồng.
 2.  Lập được dàn ý cho bài văn tả cảnh môt buổi trong ngày.

 3.  LGDGMT:Cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên hiên qua bài Buổi sáng trên cánh đồng.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt,bảng nhóm

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :-HS1:Nhắc lại ghi nhớ về cấu tạo bài văn tả cảnh?

-HS2:Nhắc lại cấu tạo của bài bài nắng trưa?

.-GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu,nêu yêu cầu .

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm Bài tập luyện tập.

 Bài 1:HS đọc thầm bài “Buổi sáng trên cánh đồng”   

   Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm trả lời câu hỏi a,b trong sgk

    -Gọi đại diện nhóm trả lời.GV nhận xét,chốt lời giải đúng:

 a)Những sự vật được miêu tả trong bài là:vòm trời,giạt mưa,sợi cỏ,gánh rau,bó hoa hụê,bấy sáo,cánh đồng lúa mùa thu,mặt trời mọc…

 b)TG đã sử dụng những giác quan:thị giác,xúc giác…
 - Yêu cầu HS suy nghĩ làm câu c vào vở,phát biểu trước lớp.GV nhận xét,bổ sung.

LGGDMT:Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp,sự trong lành của cánh đồng quê vào buổi sáng.

Bài 2:Hướng dẫn HS lập dàn ý bài văn tả một buổi trong ngày vào vở bài tập.Một số HS làm vào bảng nhóm.

Hỗ trợ:cho HS quan sát tranh ảnh một số cảnh vừơn cây,công viên,đường phố,nương rẫy,cánh đồng…

Treo bảng phụ ghi dàn ý chung của bài văn tả cảnh:

Mở bài:giới thiệu cảnh vật định tả(cảnh gì?Tả vào thời gian nào trong ngày.)

Thân bài:-Tả bao quát chung-Tả chi tiết cảnh vật.

 (Hoạc:tả thay đổi của cảnh vật theo trình tự thời gian)

Kết bài:Nhận xét,cảm nghĩ của em về cảnh vật

-GV chấm,chữa bài trên bảng nhóm. 

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS làm lại bài 2 vào vở TLV

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.

-HSđọc thầm  bài  “Buổi sáng trên cánh đồng” Thảo luận trả lời câu hỏi a,b bài 1 trong sgk.  Đại diện nhóm trình bày ,các nhóm khác bổ sung thống nhất lời giải đúng.

-HS làm ý c vào vở,phát biểu trước lớp.

-HS phát  biểu cảm nghĩ về cảnh đẹp của cánh đồng vào buổi sáng.

-HS đọc yêu cầu bài 2.Lập dàn ý vào vở bài tập.Nhận xét,bổ sung bài trên bảng nhóm.

 Tự sửa dàn bài trong vở.

-HS  nhắc lại dàn ý chung của bài văn tả cảnh.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ
 Bài 1(1):                     VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

Mô tả sơ lược về vị trí địa lý và giới hạn nước Việt Nam.

Ghi nhớ diện tích phần đất liền Việt Nam,chỉ phần đất liền VN trên bản đồ,lược đồ.

GD ý thức trách nhiệm giữ gìn,bảo vệ lãnh thổ VN.

            II.Đồ dùng -Bản đồ địa lý Việt Nam. Quả địa cầu.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :Kiểm tra sách vở ,đồ dùng học tập môn Địa lý của HS.
2Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu chương trình môn Địa lý lớp 5.Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu vị trí  và giới hạn địa lý VN bằng hình thức thảo luận nhóm đôi.

-Gọi một số HS lên bảng chỉ bản đồ trình bày kết quả trước lớp.

Kết luận:VN nằm trên bán đảo Đông Dương,thuộc khu vực ĐNA,là một bộ phận của châu Á,có vùng biển thông với đại dương nên thuận lợi trong việc giao lưu với các nước khác bằng đường bộ và đường biển,đường hàng không.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về hình dạng và diện tích bằng thảo luận nhóm theo các câu hỏi:

- Phần đất liền nước ta có đặc điểm gì?

- Diện tích nước ta khoảng bao nhiêu km2?
- So sánh diện tích nước ta với DT một số nước trong bảng số liệu?

-Gọi đại diện nhóm báo cáo,nhận xét.GV nhận xét.

Kết Luận:-Phần đất liền nước ta có hình chữ BS.Chiều dài 1650km,nơi hẹp nhất 50 km.DT khoảng 330.000 km2
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.GD bước đầu có ý thức giữ gìn bảo vệ  lãnh thổ VN   

Dặn HS học thuộc KL trong SGK

Nhận xét tiết học.
	-HS chuẩn bị.

HS theo dõi.

-HS đọc SGK,quan sát bản đồ

Chỉ vị trí,giới hạn của VN trên BĐ.

-Chỉ một số Đảo và Quần đảo trên BĐ.

-Nhắc lại KL.

-HS thảo luận nhóm.

-Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,Nhận xét bổ sung.

-HS nhắc lại KL

-HS đọc KL trong sgk tr56




TUẦN 2

Từ 29/08/2011 đến 01/09/2011

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Chào cờ tuần 2

Nghìn năm văn hiến

Luyện tập

Nguyễn Trường Tộ mong muốn bình tân đất nước

Em là học sinh lớp 5 (tiết 2 )



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Ôn tập : phép cộng và phép trừ hai phân số

Nghe – viết : Lương Ngọc Quyến

Nam hay nữ ( tiếp theo )

Mở rộng vốn từ : Tổ Quốc

Đính khuy hai lỗ (T2)

	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào ?

Ôn tập : Phép nhân và phép chia hai phân số

Đã nghe, đã đọc.

Sắc màu em yêu



	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Hỗn số

Luyện tập tả cảnh

Luyện tập về từ đồng nghĩa



	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Hỗn số ( tiếp theo )

Luyện tập làm báo cáo thống kê

Địa hình và khoáng sản

Sinh hoạt lớp tuần 2


Tuần 2:                                                    Thứ hai,  Ngày soạn:28 tháng 8 năm 2011
                                                                                Ngày dạy: 29 tháng 8 năm 2011

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC
 Bài 3(3):                                     NGHÌN NĂM VĂN HIẾN
I.Mục đích yêu cầu:

Đọc trôi chảy toàn bài,đọc đúng văn bản khoa học.

 -Hiểu nội dung :Nứơc Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời.Đó là là bằng chứng về nền văn hiến lâu đới ( trả lời được các câu hỏi SGK )

Giáo dục:Tự hào về nền văn hiến của đất nước.Bước đầu có ý thức giữ gìn và phát huy.

II.Đồ dùng:                  -Tranh minh hoạ bài học

                    

 -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa.

-GV nhận xét ghi điẻm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành  đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng có phụ âm đầu:tr/ch;s/x(Triều đại, chúng tích,tiến sĩ…),đọc đúng bảng thống kê số liệu.

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc rõ ràng,rành mạch,nhấn giọng những từ ngữ thể hiện niềm tự hào.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

Hỗ trợ HS câu hỏi 3,liên hệ giáo dục lòng tự hào về nền văn hiến lâu đời của đất nước ta.

-GV chốt ý rút nội dung bài(yêu cầu 1,ý 2).

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn ghi số liệu, hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm  trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

 -Liên hệ:Em có thể làm gì để giữ gìn phát huy nền văn hiến của dân tộc?

-Dặn HS luyện đọc ở nhà,trả lời câu hỏi trong sgk.chuẩn bị bài Sắc màu em  yêu.
	- 3 HS lên bảng.Lớp nhận xét bổ sung

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tr/ch;s/x
Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS thảo luận ,phát biểu câu 3 theo ý hiểu của bản thân.

-Nhắc lại nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đoc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bạn đọc.

HS nhắc lại nội dung bài.liên hệ bản thân phát biểu.


Tiết 3:                                                       TOÁN
 Bài 6(6):                                               LUYỆN TẬP
I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết đọc, viết các phân số thập phân trên một đoạn của tia số.Chuyển một phân số thảnh phân số thập phân.

2.Rèn kĩ năng đọc;viết phân số thập phân.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:                   -Bảng con.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: 

-HS1: Làm bài 4 ý b(tr8)

-HS2: Làm bài 4 ýd( tr8).

Gọi một số HS nêu KL về phân số thập phân.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.tổ chức, hướng dẫn cho HS làm bài tập:
 Tổ  chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr9sgk.

 -Bài 1: GV vễ tia số lên bảng,hướng dẫn HS cách làm.Gọi 1 HS lên bảng làm,lớp làm vào vở.Nhận xét bài trên bảng lớp.chữa bài vào vở.Gv nhận xét cho HS đọc lại các phân số từ 
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 -Bài 2;3: Tổ chức cho HS viết vào bảng con ý đầu.Lưu ý HS cách trình bày.các ý còn lại cho HS làm vở.Cho HS đổi vở chấm NX.

Hỗ trợ .GV chấm ,chữa bài nếu HS làm sai nhiều,hoặc chưa hiểu.Yêu cầu HS nêu cách chuyển các phân số thành phân số thập phân.

Đáp án đúng:
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    2.4.Củng cố dăn dò:

Hệ thống bài.

Hướng dẫn HS về nhà làm bài tập4.5 tr9 sgk.

Nhận xét tiết học
	2 HS lên bảng làm.

-Một số HS nhắc lại KL về phân số thập phân.

-Lớp nhận xét,bố sung.

-HS theo dõi.

-HS lần lượt làm các bài tập trong sgk 

-HS làm bài 1vào vở,1 HS làm bảng lớp.NX bổ sung.Đọc lại các phân số trên tia số.

- HS làm vở và bảng con,đổi vở chữa bài

-Nêu cách chuyển phân số thành phân số thập phân.

Nhắc lại ghi nhớ về phân số thập phân,chuyển phân số thành phân số thập phân.


Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ
 Bài 2(2):               NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

 1.  -Nắm được một vài đề nghị chính về cải cách của Nguyễn Trường Tộ với mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh.

 2.   Bước đầu hiểu được những lý do khiến cho những cải cách của Nguyễn Trường Tộ không được vua quan nhà Nguyễn nghe theo và thực hiện.

   3.  Bước đầu biết được nhân dân đánh giá như thế nào về lòng yêu nước của Nguyễn Trườn Tộ.Cảm phục lòng yêu nước của Nguyễn Trường Tộ.

II.Đồ dùng -Hình trong sgk.Phiếu học tập

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ ::Nêu những băn khoăn của Trương Định khi nhận được lệnh vua?

GV nhận xét ghi điểm

2Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức hoạt động cả lớp:

Gv giới thiệu sơ bộ về bối cảnh nước ta nửa sau thế kỉ XIX.

- Cho HS quan sát tranh chân dung của Nguyễn Trường Tộ.Giới thiệu sơ lược về Nguyễn Trường Tộ

Hoạt động3:  Chia lớp thành 3 nhóm,yêu cầu các nhóm thảo luận các theo câu hỏi trong PHT:

 N1:Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ là gì?

 N2:Những đề nghị đó có được triều đình thực hiện không vì sao?

 N3:Nhân dân đánh giá như thế nào về Nguyễn Trường Tộ?

 -Gọi đại diện nhóm báo cáo,nhận xét.GV nhận xét.

Kết Luận Một số đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộlà:Đề nghị mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước.Thông thương với thế giới,thuê người nước ngoài giúp ta khai thác các nguồn lợi về biển,rừng,đất đai ,khôáng sản.Mở các trường dạy đóng tàu,đúc súng,sử dụng máy móc.Triều đình không đông ý với NTT vì vua quan nhà Nguyễn bảo thủ.Nhân dânNTTlà người có lòng yêu nước ,muốn canh tân để đất nước phát triển,khâm phục lòng yêu nước của NTT.
Hoạt động cuối:


Liên hệ,GD:Tại Sao Nguyễn Trường Tộ lại được người đời sau kính trọng? Nêu cảm nghĩ của em về Nguyễn Trường Tộ?
Dặn HS học theo câu hỏi tr9sgk

Nhận xét tiết học.
	HS lên bảng trả lời.

Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS theo dõi.

.HS theo dõi, quan sát tranh chân dung.Đọc trong sgk.

HS đọc sgk thảo luận nhóm.

Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.Lớp nhận xét,bổ sung.Thống nhất ý kiến.

-HS nhăc lại ý chính.của bài.

HS liên hệ phát biểu.


Tiết 5:                                                      ĐẠO ĐỨC

Bài1(t2)                                   EM LÀ HỌC SINH LỚP NĂM (TIẾT 2)

I.Mục đích yêu cầu:

Có ý thức học tập, rèn luyện.

Thái độ:Vui và tự hào vì mình là học sinh lớp 5.

II.Đồ dùng::1. Các truyện nói về tấm gương HS gương mẫu

2. Bản kế hoạch cá nhân,bài hát,thơ về đề tài trường em

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ: Kiểm tra bài cũ:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động 2: Tổ chức cho HS trình bày kế hoạch cá nhân đã chuẩn bị ở nhà trong nhóm nhỏ.Gọi một số HS trình bày trước lớp.Cả lớp trao đổi nhận xét.GV nhận xét

Kết luận:Để xứng đáng là HS lớp 5 chúng ta cần phải quyết  tâm phấn đấu,rèn luyện một cách có kế hoạch.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS kể về các HS lớp 5 gương mẫu.Thảo luận về những điếu có thể học được từ các tấm gương đó.GV nhận xét.

Hỗ trợ: giới thiệu thêm một số tấm gương tốt của HS lớp 5 cho HS tham khảo.

Kết luận:Chúng ta cần học tập những tấm gương tốt của bạn bè để mau tiến bộ.

Hoạt động cuối:

Củng cố.liên hệ GDHS bằng hình thức tổ chức cho HS thi hát,, múa,đọc thơ ,giới thiệu tranh về chủ đề Trường em.theo nhóm.

GV nhận xét tuyên dương tổ nhóm,cá nhân.

KL:Chúng ta tự hào khi nlà HS lớp 5,yêu quý,tự hào về trường mình ,lớp mình.Đồng thời các em cũng thấy rõ trách nhiệmphải học tập,phấn đấu để xứng đáng là HS lớp 5,xây dựng trường,lớp mình trở thành trường lớp tiên tiến.

Dặn HS  Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.Chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	-HS nhắc lại ghi nhớ của bài .

-HS chuẩn bị

-HS theo dõi.

-HS trình bày ,thảo luận trong nhóm.

Một số HS trình bày truớc lớp,cả lớp thảo luận nhận xét.

-Một số HS giới thiệu về những tấm gương HS lớpm 5 mà em biết.Cả lớp thảo luận,nêu những điều mình học được từ những tấm gương đó.

-HS thi múa hát,dọc thơ,giới thiệu tranh về chủ đề Trường em.Liên hệ rút ra bài học cho bản thân.

-Nhắc lại ghi nhớ trong sgk.


                                                               
                    Thứ ba, Ngày soạn:29 tháng 8 năm 2011
             Ngày dạy:30 tháng 8 năm 2011

Tiết 1:                                                        TOÁN

Bài7(7):         ÔN TẬP:PHÉP CỘNG,PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ
Mục đích yêu cầu:

1–HS biết cộng,trừ hai phân số cùng mẫu số,hai phân số không cùng mẫu số.

2.   Rèn kĩ năng làm các bài tập về cộng trừ phân số.

3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

Đồ dùng:                 
 -GV:Bảng nhóm

                  



 -HS:bảng con

    III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :

-HSnắc lại các cách so sánh phân số.

-3 HS lên bảng làm lại BT 3 trong sgk.

 GV nhận xét.ghi điểm.

Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2.Củng cố cách cộng,trừ hai phân số

-Hướng dẫn lại cách cộng,trừ phân số cùng mẫu,khác mẫu (sgk),lấy ví dụ,yêu cầu HS lấy ví dụ.

GV chốt ý nhắc lại cách cộng,trừ hai phân số.

Hoạt động3  Luyện tập

Lần lượt tổ chức cho HS làm các bài tập trong sgk tr10:

Bài 1: Hướng dẫn HS làm.Chia  tổ,mỗi tổ làm 2 phép tính vào vở:Tổ 1: ýa,ýb; Tổ 2:làm ýc,ýd

-Gọi đại diện mỗi tổ 2 HS  lên bảng làm,nhận xét chữa bài.
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Bài 2:GV hướng dẫn mẫu ý a:
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Tương tự các ý còn lại cho HS làm vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài. 

Bài 3:GV hướng dẫn HS làm:

-Yêu cầu của BT là gì?

-Muốn tìm số bóng màu vàng ta phải biết  điều gì?

-BT phải làm mấy phép tính?Đó là những phép tính nào?

Tổ chức cho HS làm vào vở.1HS giỏi làm bảng nhóm.Chấm bài rong vở.Nhận xét bài trên bảng nhóm.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dăn HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập

Nhận xét tiết học.
	-Một số HS nhắc kại các cách so sánh phân số

- HS lên bảng làm BT 3(mỗi HS làm 1 ý)

-HS thực hiện cộng,trừ hai phân số cùng mẫu,khác mẫu theo hướng dẫn của GV.Nhắc lại cách thực hiện.

-HS làn bài vào vở.Nhận xét. bài trên bảng.Chữa bài đúng vào vở.

-HS Theo dõi mẫu.làm ý b , ý c vào vở.

-HS đọc đề bài.Làm bài vào vở.Nhận xét bài trên bảng nhóm.Chữa bài đúng vào vở.

HS nhắc lại cach cộng,trừ phân số


Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ
Bài2(2): (Nghe-Viết)                  LƯƠNG NGỌC QUYẾN

 I:Mục đích yêu cầu:

1–HS viết đúng,trình bày đúng bài chính tà Lương Ngọc Quyến.

 -Ghi lại đúng phần vần của 8 đến 10 tiếng,chép đúng vàn của các tiếng vào mô hìn

 2.Rèn kĩ năng viết ,trình bày bài văn xuôi

 3.Cảm phục lòng yêu nước ,ý chí kiên cường bất khuất của nhà yeu nước Lương Ngọc Quyến.

II :Đồ dùng          -Bảng phụ

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ:

- Nhắc lại quy tắc viết chính tả với ng/ngh;g/gh;c/k.

- Viết bảng con:ghê gớm;bát ngát;nghe ngóng;kỉ niệm...

-GV nhận xét ghi điểm.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Tìm những chi tiêtds nói lên tinh thần bất khuất của Lương Ngọc Quyến?

Hướng dẫn HS viết đúng danh từ riêng(Lương Ngọc Quyến,Lưong Văn Can,Đội Cấn,Thái Nguyên,Trung Quốc,Pháp…);Từ dễ lẫn(khoét,xíh sắt,giải thoát…)

-Tổ chức cho HS nghe-viết,soát sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả củng cố cấu tạo của tiếng.

-Bài1(tr 6 sgk):Cho HS làm cá nhân vào vở BT,phát biểu ý kiến trước  lớp.

Đáp án đúng:  

a)Trạng(vần ang);Nguyên(vần uyên);Nguyễn(vần uyên);Hiền(vần iên)

b)làng(vần ang);Mộ(vần ô);Trạch(vần ach);huyện(vần(uyên);Bình(vần inh);Giang(vần ang)
-Bài 2(tr 7 sgk):Tổ chức cho HS  làm vở BT.1 HS làm  bài trên bảng phụ.Nhận xét,chữa bài.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS luyện viết chính tả ở nhà

Nhận xét tiết học.
	- Một số HS  nhắc lại quy tắc viết : ng/ngh;g/gh;c/k.

-HS viết bảng con,nhận xét .

-HS theo dõi

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe viết bài vào vở.

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS làm bài 1 vào Vở bài.BT,phát biểu trước lớp.

HS Vở BT và bảng phụ,chữa bài trên bảng phụ.

HSnhắc lại cấu tạo tiếng.

 


Tiết3:                                                           KHOA HỌC
Bài4(4):                                                    NAM HAY NỮ(tiếp theo)
I.Mục đích yêu cầu:

1.HS nhân ra một số quan niệm xã hội về nam nữ;sự cần thiết phải thay đổi quan niệm này.

 2.Ý thức được về giới tính của mình.

                   3. Có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới;không phân biệt bạn nam  hay nữ.


 * GDKNS: KN tự nhận thức và xác định giá trị của bản thân

II.  Đồ dùng:                  -Phiếu học tập 

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

-HS 1:Nêu một vài điểm giống nhau và khác nhau giữa nam và nữ?

-HS 2: Nêu những điểm khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học?

Gv nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Thực hiện yêu cầu bài học bằng thảo luận nhóm:

Nhóm 1:Bạn có đồng ý với cáccâu dưới đây không?hãy giả thích tại sao?:

   a)Công việc nội trợ là của phụ nữ.

   b)Đàn ông là người kiếm tiền nuôi cả gia đình.

   c)Con gai s nên học nữ công ,gia chánh,con trai nên học kĩ thuật.

NHóm 2:Trong gia đình,những yêu cầu hay cư xử của cha mẹ với con trai và con gái có khác nhau không/Và khác nhau như thế nào?Như vậy có hợp lý không?

Nhóm 3:Liên hệ trong lớp mình có sự phân biệt giữa nam và nữ không?Như vậy có hợp lý không?

Nhóm 4:Tại sao không nên đối xử giữa nam và nữ?

Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.GV nhận xét.

Kết Luận:Quan niệm xã hội về nam và nữ có thể thay đổi.Mỗi HS đều có thể góp phần tạo nên sự thay đổi này bằng cách bày tỏ suy nghĩ và thể hiện bằng hành động ngay từ trong gia đình,trong lớp học của mình.
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài. 

Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết tr9 sgk;chuẩn bị cho bài: “Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào”.

Nhận xét tiết học.


	2 HS lên bảng trả lơì.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS theo dõi.

-HS thảo luận nhóm.

-Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

Lớp nhận xét.bổ sung.Thống nhất kết quả thảo luận

-Nhắc lại KL .

-Đọc mục Bạn cần biết tr9 sgk.


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài3(3):                       MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỔ QUỐC                                 

Mục đích yêu cầu:

                  1  Tìm được một số  từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc,tìm từ có chứa tiếng Quốc.

                  2.   GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

Đồ dùng: -GV:Một vài trang từ điển có liên quan đến  bài học.

                                               -HS:bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

                 III.       .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ :

-HS:Tìm từ đồng nghĩa chỉ màu đỏ.Đặt một câu với một trong các từ đó?

- GV nhận xét ghi điểm.

Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập trang 18 sgk:

Bài 1:Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1Chia lớp thành 2 nhóm mỗi nhóm đọc một bài,dùng bút chì gạch chân dưói các từ đồng nghĩa trong bài.Gọi HS phát biểu.GV nhận xét,chữa bài

Lời giải đúng:

-Bài Thư gửi các Học sinh:nước nhà-non sông
-Bài Việt Nam thân yêu:đất nước,quê hương.

Bài 2:Chia bảng lớp thành 3 phần .Chia lớp thành 3 tổ.Tổ chức cho HS thi tiếp sức:Tìm các từ đồng nghĩa với  Tổ Quốc
-GV nhận xét,tuyên dương tổ thắng cuộc

Lời giải đúng: đất nước,quốc giang sơn,quê hương,…

Bài 3:Tổ chức cho các nhóm thi  tìm từ chứa tiếng quốc vào bảng nhóm,treo trên bảng .GV nhận xét, tuyên dương nhóm tìm được nhiều từ đúng và nhanh nhất.

Hỗ trợ:Phát cho mỗi nhóm một vài trang từ điển phô tô,nhắc các em tìm từ đồng nghĩa ở mục có từ quốc.
Bài 4:  Tổ chức cho HS Làm vào vở BT.Yêu cầu mỗi HS đặt một câu với 1 trong các tục ngữ đã cho.Gọi HS nối tiếp đọc câu của mình.GV nhận xét.

Hỗ trợ   Khuyến khích HS khá gỏi đặt câu với nhiều tục ngữ trong bài.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dăn HS,làm lại các bài tập  vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-2HS lên bảng.Lớp nhận  xét.

.

-HS lần lượt làm các BT trang 18 sgk:

-HS đọc thầm bàiThư gửi các học sinh và bàiViệt Nam  thân yêu,tìm từ,phát biểu.chữa bài đúng vào vở.

-3 tổ viết từ lên bảng.Nhận xét,chữa bài đúng vào vở.Đọc lại các từ đúng.

-HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét ,bổ sung trên bảng nhóm.Ghi bài vào vở.

-Mỗi HS đặt 1 câu với 1 tục ngữ trong bài ,đọc câu đặt được trước lớp,Nhận xét câu của bạn




Tiết 5





KỸ THUẬT

I/ Mục tiêu


1. Biết cách đính khuy hai lỗ.

2.Đính được ít nhất một khuy hai lỗ. khuy đính tương đối chắc chắn.


II/ Đồ dùng dạy học:
Mu đính khuy hai lỗ

Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ.

Vật liệu và dụng cụ cần thiết.

            III/      .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài (T2 )

Hoạt động2: Thực hành

-GV nx và nhắc lại một số lưu ý khi đính khuy hai lỗ.

-Giới thiệu mẫu đính khuy – hướng dẫn.

- Kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1

- Nêu yêu cầu và thời gian thực hành

- Quan sát, uốn nắn

Hoạt động cuối :

- Hệ thống lại bài

- Về nhà tiếp tục thực hành để chuẩn bị cho tiết sau trưng bày sản phẩm. 
	-HS thực hành.

 + nhắc lại cách đính khuy

 + Thực hành theo nhóm.




Thứ tư,Ngày soạn:30 tháng 8 năm2011

 Ngày dạy:  31 tháng 9 năm 2011

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC
Bài4(4):         CƠ THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?

        I.Mục đích yêu cầu:

                   1.  HS biết cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa tinh trùng của bố và trứng của mẹ

2.Bứơc đầu ý thức đựơc công ơn sinh thành của cha mẹ.

II.Đồ dùng:                  -Phiếu ghi câu hỏi trắc nghiệm;Hình trang10.11 sgk

                 


 -Bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

       -HS 1:Nêu 1 số trưòng hợp phân biệt giữa nam và nữ mà em biết?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu bài,nêu yêu cầu Hoạt động2: Thực hiện yêu cầu 1 bằng hoạt động cả lớp.GV nêu 1 số câu hỏi trả lời nhanh cho HS lựa chọn  đáp án đúng ghi bảng con:

-Cơ quan nào trong cơ thể người quyết định giới tính?:

       A.Cơ quan tiêu hoá             B.Cơ quan tuần hoàn

       C.Cơ quan sinh dục.            D.Cơ quan hô hấp.

-Cơ quan sinh dục nam có khả năng gì?:

          A.Tạo ra trứng                 B.tạo ra tinh trùng.

-Cơ quan sinh dục nữ có kghả năng gì?

         A.Tạo ra trứng                 B.tạo ra tinh trùng.

-Gv nhận xét.

Kết Luận:Mục Bạn cần biết trang10,11 sgk.
Hoạt động3:  Thực hiện yêu cầu 2 bằng hoạt động thảo luận nhóm đôi với các hình và yêu cầu trong sgk tr10.11.Gọi HS phát biểu,GV nhận xét chốt ý đúng:

                       H1:Tinh trùng gặp,kết hợp với trứng.
                       H2:Thai được 9 tháng
                       H3:Thai được 8 tuần.

                       H4:Thai được 3 tháng.

                       H5:T hai được 5 tuần.
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài;Liên hệ GD Hsbiết được công ơn sinh thành của cha mẹ. Có ý thức đền đáp công sinh thành  của cha mẹ.

Dặn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS theodõi.

HS  ghi lựa chọn của mình vào bảng con.Thảo luận thống nhất ý kiến.

-HS đọc mục Bạn cần biết tr10,11sgk.

-HS quan sát các hình trong sgk,thảo luận nhóm đôi.Đại diện nhóm phát biểu.Lớp nhậ xét,bổ sung.

HS nhắc lại mục Bạn cần biết trong sgk.




Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài8(8):      ÔN TẬP:PHÉP NHÂN,PHÉP CHIA 2 PHÂN SỐ
I.Mục đích yêu cầu:

1.  HS biết thực hiện phép nhân,phép chia 2 phân số.

                  2.    Rèn kĩ năng làm các bài tập về nhân, chia phân số.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  -Bảng  nhóm ;bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :

+HS 1:Thực hiện phép tính ý c BT1 tr 10 sgk 

+HS 2: Thực hiện phép tính ý d BT1 tr 10 sgk 

+ -GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Hệ thống cách thực hiện phép nhân,chia 2 phân số:
-Hướng dẫn HS thực hiện phép nhân qua ví dụ a.phép chia qua ví dụ b tr11sgk.

 -Yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện.

  -Lấy thêm ví dụ nếu HS chưa thực hiện được.

Hoạt động3:Luyện tập : tổ chức cho HS làm các bài tập sgk /11:

Bài 1: Hướng dẫn HS làm 2 phép tính của ý a,2 phép tính của ý b vào vở.Goi HS lên bảng chữa bài,GV NX, bổ sung

Hỗ trợ: Lưu ý HS cách thực hiẹn phép tính nhân chia phân số với số TN(ý b):

      4 x 
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Bài 2:GV hướng dẫn HS làm ý a (sgk).Yêu cầu HS làm ý b,c vào vở.Gọi Hs lên bảg chữa bài.GV NX bổ sung.

 Bài 3: Hướng dẫn HS khai thác đề.Cho HS làm vở.1 HS làm bảng nhóm.Chấm,Nhận xét bài trong vở và trên bảng nhóm.

 Giải:      Diện tích của tấm bìa là:
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                Diện tích mỗi phần là:
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Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các ý còn lại của BT1,2 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	- 2HS lên bảng.làm bài,trả lời .Lớp nhận xét bài trên bảng.

-HS theo dõi các ví dụ.

-Nhắc lại cách thực hiện phép nhân và phép chia 2 phân số.

HS làm bài tập 1 vào vở,4HS chữa bài trên bảng.Nhận xét,bổ sung,sứa bài trong vở.

HS làm bài vào vở,đổi vở chữa bài.

-HS làm bài vào vở.NX  bài trên bảng nhóm.Chữa bài  thống nhất kết quả đúng:

HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân,chia phân số.




Tiết 3:                                                       KỂ CHUYỆN
 Bài 2(2):                                                  KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE,ĐÃ ĐỌC
I.Mục đích yêu cầu:

1.HS chọn được một câu truyện viết về anh hùng,danh nhân của nước ta và kê lại đựoc rõ ràng đủ ý.

-Hiểu nội dung chính và biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện 

2.Rèn kĩ năng nói cho HS.

      3.Giáo dục:Cảm phục, noi gương các anh hùng, danh nhân dân tộc.

II.Đồ dùng:

                    -Bảng phụ ghi tiêu chí đánh giá.

                    -Truyện sưu tầm về các anh hùng hoặc danh nhân dân tộc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: 

             -Gọi HS kể lại chuyện Lý Tự Trọng.

           +GV nhận xét,ghi điểm.

                 -Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hướng dẫn HS kể:

Tìm hiểu yêu cầu của đề bài:

    Gọi HS đọc đề bài trong sgk tr18.GV gạch chân dưới các từ:đã nghe,đã đọc,anh hùng,danh nhân.

Hướng dẫn kể:

       Hướng dẫn HS tìm truyện,,kể chuyện theo các gợi ý tr18,19 sgk.

       Kiểm tra truyện HS mang đến lớp.Gọi HS giới thiệu truyện đã chuẩn bị.

GV hỗ trợ :Giới thiệu một số truyện về anh hùng,danh nhân cho các HS không có truyện mang đến lớp

     2.3.Tổ chức cho HS kể và trao đổi nội dung ý nghĩa của câu chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

-Tổ chức cho HS thi kể trước lớp.Đặt câu hỏi trao đổi về nội dung câu chuyện bạn kể.Nhận xét bạn kể.

GV hỗ trợ:  Treo tiêu chí đánh giá lên bảng,hướng dẫn HS cách đánh giá bạn kể.

-GV Nhận xét ghi điểm cho từng cá nhân.

     3.Củng cố-Dặn dò:

 -Củng cố,liên hệ giáo dục.

 -Nhận xét tiết học

 -Dặn HS chuẩn bị cho tiết kể chuỵện sau:Kể chuyện về một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương,đất nước..
	-2HS lên bảng kể lại chuyện Lý Tự Trọng.Nêu ý nghĩa câu chuyện.

-HS chuẩn bị.

 .

-HS theom dõi.

-HS đọc đề bài trong sgk.

-HS đọc các gợi ý trong sgk.giới thiệu truyện đã sưu tầm.

.

-HS tập kể trao đổi trong nhóm.

HS kể trước lớp.

-Đặt câu hỏi trao đổi về nội dung ý nghĩa câu chuyện.

-Nhận xét bạn kể theo tiêu chí đánh giá chung.

- Bình chọn bạn kể hay và  hiểu chuyện nhất.

-Nêu cảm nghĩ của mình về các anh hùng danh nhân dân tộc.




Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC
 Bài 4(4):                                          SẮC MÀU EM YÊU
I.Mục đích yêu cầu:

Đọc trôi chảy toàn bài,biết đọc diễn cảm bài thơ với gịong nhẹ nhàng,tha thiết.

      2.Hiểu nội dung,ý nghĩa bài thơ:Tình yêu quê hương đất nước với những sắc màu,những con người và những sự vật đáng yêu của bạn nhỏ.

3.    Đọc thuộc lòng một số khổ thơ.

GDBVMT: Lồng ghép GDMT(gián tiếp):GD ý thức yêu quý những vẻ đẹp của môi trưòng thiên nhiên đất nước.

II.Đồ dùng  -Bảng phụ ghi khổ thơ  luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc bài Nghìn năm văn hiến và trả lời các câu hỏi trong sgk.

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp các khổ thơ kết hợp giải nghĩa từ khó óng ánh,bát ngát…

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng có phụ âm đầu:  s/x;r/d/gi;…(sắc màu;rực rỡ…);phụ âm cuối:t/c(bát ngát;sờn bạc…)

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc nhẹ nhàng tha thiết…

       2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi trong sgk tr21.

Khai thác nội dung khổ thơ ,3 và khổ thơ cuối  lồng ghép GDMT: Trong bức tranh Sắc màu Việt Nam  tươi đẹp như vậy có màu xanh là màu của rừng núi,biển cả và bầu trời;màu vàng là màu của đồng lúa chín,của hoa cúc,của nắng trời..Đó là những màu sắc tươi đẹp của môi trường thiên nhiên.Em có thể làm gì để giữ cho môi trường thiên nhiên  quê em luôn tươi đẹp như vậy?

-GV chốt ý rút nội dung bài.(YC1)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép 2khổ thơ đầu hướng dẫn đọc.

-Cho HS luyện đọc diễn cảm và đọc thuộc khổ thơ em thích trong nhóm,thi đọc diễn cảm và học thuộc trước  trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

 -Liên hệ GD: Em cảm nhận được điều gì khi đọc bài thơ?

 -Nhận xét tiết học.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp từng khổ thơ..

Luyện phát âm s/x;r/d/gi;vần:at/ac…
.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng.

-HS liên hệ phát biểu  .

-Nhắc lại nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đoc diễn cảm và đọc thuộc khổ thơ mình thích trước lớp.Nhận xét bạn đọc.

HS liên hệ phát biểu theo ý hiểu.


  Thứ năm,Ngày soạn:31 tháng 8 năm 2011

 Ngày dạy: 1 tháng 9 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 9(9):                                               HỖN SỐ
I.Mục đích yêu cầu:

1 .  HS biếtđọc ,viết hỗn số.Biết hỗn số gồm có phần nguyên và phần thập phân.

          2. Rèn kĩ năng làm các bài tập về đọc viết hỗn số.

          3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                -Bộ đồ dùng Dạy-Học toán 5;Hình trong sgk.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :+HS làm bảng con:
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+ Gọi 1 số HS nêu cánh nhân,chia phân số?

-GV nhận xét.

2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2. Giới thiệu hỗn số:

  -Hình thành khái niệm về hỗn số theo các bước trong sgk với các mô hình trong bộ đồ dùng Dạy-Học Toán 5.

Kết luận:Hỗn số gồm 2 phần:Phần nguyên và phần phân số.Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng <1.

-Hướng dẫn cách đọc và viết hỗn số:Đọc(viết) phần nguyên rồi đọc(viết ) phần thập phân.

Hoạt động3:  Tổ chức cho HS làm các bài tập thực hành trang 12,13 sgk:

Bài 1: GV hướng dẫn mẫu.Tổ chức cho HS quan sát các hình trong sgk.Lần lượt  viết hỗn số chỉ các hình vào bảng con.Cho HS đọc các hỗn số vừa viết.

Đáp án:                      a)2
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Bài 2:Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của bài.Yêu cầu HS dùng bút chì điền các hỗn số vào tia số trong sgk.

Vẽ tia số lên bảng .Gọi 2 HS lên bảng chữa bài.Nhận xét

Đáp án:Các hỗn số cần điền là:

              a)1
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Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	- HS  làm bảng con.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS theo dõi và thực hiện theo hướng dẫn của GV.

-Đọc hỗn số;tập viết hỗn số vao bảng con.

Nhắc lại kết luận.

-HS lần lượt lam các bài tập luỵện tập

-Bài1:HS quan sát hình,viết hỗn số vào bảng con;đọc hỗn số trong bảng con;chữa bài đúng vào vở.

-HS dùng bút chì làm vào sgk.Nhận xét.chữa bài trên bảng.

Nhắc lại khái niệm về hỗn số;Cách đọc viết hỗn số.


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN
 Bài 3(3):                           LUYỆN TẬP  TẢ CẢNH
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

      1.  Biết phát hiện những hình ảnh đẹp trong bài Rừng trưa và bài Chiều tối.

            2.  Dựa vào dàn ý đã lập ở tiết trước viết được một đoạn văn tả cảnh một buổi trong ngày.

*LGDGMT:Cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên qua bài Rừng trưa và bài Chiều tối.

II.Đồ dùng   Bảng phụ ghi dàn ý mẫu.;Vở bài tập Tiếng Việt.

	.Bài cũ:   - Gọi một số HS đọc lại dàn ý (BT2) tiết trước.
                -Gọi HS nhắc lại cấu tạo của bài văn tả cảnh.

               GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

    GV Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài 1:Gọi 2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung bài1.Yêu cầu cả lớp đọc thầm 2 bài văn dùng bút chì gạch dưới những hình ảnh đẹp trong mỗi bài  mà em thích.Gọi HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến.Khuyến khcíh HS nêu đựơc những hình ảnh đẹp mà em thích,và giải thích rõ lý do vì sao mình thích hình ảnh đó.

LGGDMT:Qua bài Rừng trưa,GD HS ý thức bảo vệ rừng,bảo vệ,bảo vệ nhwngx động vật hoang dã trong rừng.Qua bài Chiều tối GD HS cảm nhận được vẻ đẹp của moi trường thiên nhiên.

Bài 2: Yêu cầu HS đọc  yêu cầu bài 2.GV hướng dẫn HS chọn các ý trong phần thân bài để viết thành đoạn văn hoàn chỉnh.

-Cho một HS khá làm mẫu:đọc dàn ý và chỉ rõ sẽ chọn ý nào viết thành đoạn văn.

-Cho HS viết đoạn văn vào vở bài tập.

-Gọi HS đọc đoạn văn  đã viết trước lớp.Lớp nhận xét

-GV chấm .nhận xét .

Hỗ trợ:Treo bảng phụ có ghi dàn ý mẫu.

      Đọc cho HS nghe những đoạn văn mẫu để tham khảo

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS tập viết đoạn văn ở nhà. Quan sát đẻ lập dàn ý cho bài văn tả cơn mưa vào tiết sau..

Nhận xét tiết học
	-2,3 HS đọc dàn ý tiết trước.

-3 HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS theo dõi.

-HSđọc và gạch dưới những hình ảnh em thích ở 2 bài Rừng trưa và Chiều tối.Nối tiép nhau phát biểu trước lớp.

-HS liên hệ bảo vệ rừng,giữ gìn cảnh đẹp ở địa phương.

-HSđọc yêu cầu bài,đọc lại dàn ý đã lập ở tiết trước.viết đoạn văn vào vở.Đọc trước lớp.

Nhận xét,bình chọn bạn viết đoạn văn hay.

Nhắc lại cấu tạo của bài văn tả cảnh.


Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài4(4):            LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
I.Mục đích yêu cầu:

 1.  HS tìm được các từ đồng nghĩa trong đoạn văn.;xếp được các từ vào các nhóm từ đồng nghĩa.

 2.   Viết đựoc đoạn văn tả cảnh khoảng 5 câu trong đó có sử dụng các từ đồng nghĩa..

 3.  GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

II.  Đồ dùng:                  -Từ điển TV,bảng phụ

                 

  -Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	1Bài cũ :HS1:tìm những từ đòng nghĩa với từ Tổ quốc.

                         -HS2:Đặt câu với 1 tục ngữ  BT 4tiết trước.

           -GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn,tổ chức cho họcHS làm bài tập.

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT1.Tổ chức cho HS làm cá nhân vào vở BT,1 HS làm trên bảng phụ:Dùng bút chì gạch chân dưới từ ĐN trong đoạn văn.Nhận xét,chữa  bài.

Lời giải đúng:mẹ,má,u,bu,bầm,mạ là các từ ĐN.

Bài 2:Gọi Hs đọc yêu cầu BT2.Giải thích yêu cầu BT nếu HS chưa hiểu.Tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi làm bài trong vở.Gọi đại diện nhóm trình bày trước lớp.Nhận xét,chữa bài

Lời giải đúng:
+bao la,bát ngát,mênh mông,thênh thang

+lung linh,long lanh,lóng lánh,lấp loáng,lấp lánh

+vắng vẻ,hưu quạnh,vắng teo,vắng ngắt,hiu hắt

Bài3:   Gọi HS đọc yêu cầu bài 3,hướng dẫn HS hiểu yêu cầu cảu bài:

+Viết đoạn văn trong đó có dùng một số từ ở BT2,không nhất thiết phải là các từ thuộc cùng một nhóm đồng nghĩa.

Hỗ trợ: Đọc đoạn văn mẫu cho HS tham khảo:

Cánh đồng lúa quê em rộng mênh mông,bát ngát.Ngày nào em cũng đi học băng qua con đường đất vắng vẻ giữa cánh đồng.Những lúc dừng lại ngắm cánh đồng lúa xanh rờn  xao động theo gió,.em có cảm giác đang đứng trướcặmt biển bao la gơn sóng.Có lẽ vì vậy người ta gọi cánh đồng là “biển lúa.”

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS VN làm lại bài tập 1 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	- 2HS lên bảng

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS đọc yêu cầu bài 1.

-HS làm bài vào vở,1 HS làm trên bảng phụ.

-HS trao đổi nhóm đôi.làm bài vào vở,đọc kết quả trước lớp.

-HS viết đoạn văn vào vở.Đọc bài trứơc lớp.nhận xét bài của bạn.

HS nhắc lại ghi nhớ về từ đồng nghĩa.


                                                                             
Thứ sáu,Ngày soạn:01 tháng 9 năm 2011

  Ngày dạy:02tháng 9 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 10(10):                                     HỖN SỐ(Tiếp theo)
I.Mục đích yêu cầu:

1.   HS biết chuyển một hỗn số thành 1 phân số. 

2.  Rèn kĩ năng Vận dụng các phép tính cộng,trừ,nhân,chia hai phân số để làm bài tập.

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  -Hình tr 13 sgk;bảng on.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+HS làm bảng con: Điền dấu thích hợp: 1…..
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+ Gọi 1 số HS nêu cánh so sánh phân số cùng tử số,So sánh phân số với 1?

-GV nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Hướng dẫn HS chuyển hỗn số thành phân số:

-Giúp HS dựa vào hình ảnh trực quan (GV vẽ hình trong sgk lên bảng)Chuyển hỗn số thành phân số thập phân(Như ví dụ trong sgk)

-GV Chốt ý  ghi nhận xét (sgk tr13) lên bảng.

  _Gọi HS đọc lại nhận xét.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.

Bài 1: GV Gọi HS giỏi lên làm mẫu 1 hỗn số.Cho HS làm vào bảng con1 hỗn số.Chia 3 tổ mỗi tổ  làm 1 hỗn số vào vở.Gọi Đại diện 3 tổ lên bảng làm.Nhận xét,chữa bài:

Đáp án đúng:  2
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Bài 2,3:Hướng dẫn HS làm mẫu ýa(sgk)Cho HS làm ý c vào vở .Gọi;chữa bài HS lên bảng chữa bài.GV nhận xét,chữa bài:

Đáp án đúng:

                              2.c)10
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Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm ý b,BT2,3 sgk vàcác bài tập trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	- HS  làm bảng con.

-HS trả lời.

-HS quan sát hình,thực hiện theo hướng dẫn.

-Nhắc lại  nhận xét trong sgk..

-1 HS giỏi lên bảng làm hỗn số thứ nhất;Lớp nhận xét

  -Lớp làm bảng con hỗn số thứ 2,nhận xét,sửa bài trên bảng con.

-Mỗi HS làm vào vở một hỗn số còn lại theo tổ,nhận xét.chữa bài trên bảng

  -HS theo dõi mẫu,làm ý c vào vở,nhận xét,bổ sung bài trên bảng.Chữa bài đúng vào vở.

-HS nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số.




Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN
 Bài 4(4):            LUYỆN TẬP  LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

         1.   Nhận  biết được bảng số liệu thống kê,hiểu cách trình bày bảng số liệu thống kê dưới hai hình thức:nêu số liệu và trình bày bảng.
               2.  Thống kê được số liệu HS trong lớp theo mẫu.

               3.  GD trình bày khoa học.


* GDKNS: Thu thập sử lý thong tin



     - Hợp tác.
II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt,bảng nhóm

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi một số học sinh đọ lại đoạn văn tả cảnh đã hoàn chỉnh của tiết trước.

.-GV nhận xét.

2Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm Bài tập trang 23 sgk

 Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu của bài. Cho HS đọc thầm bài Nghìn năm văn hiến, trao đổi nhóm  đôi,làm bài vào vở bài tập..Gọi một số HS trả lời ,lớp nhận xét. GV nhận xét.Chốt lời giải đúng:

       a)Các số liệu thống kê trong bài:


 -Từ năm 1075 đến 1919,số khoa thi ở nước ta:185,số tiến sĩ:2896.

-Số khoa thi,số tiến sĩ và trạng nguyên của từng triều đại(bảng trang 15 sgk)

-Số bia và số tiến sĩ(tữ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779)có tên khắc trên bia còn lạiđến ngày nay:Số bia:82,Số tiến sĩ khắc trên bia:1306.

     b)Các số liệu thống kê được trình bày dưới 2 hình thức:

-Nêu số liệu (số khoa thi,số tiến sĩ từ năm 1075 đến 1919,số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đén ngày nay).

-Trình bày bảng số liệu(so sánh số khoa thi,số tiến sĩ,số trạng nguyên của các triều đại)

    c)Tác dụng của các số liệu thống kê:

-Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin,dễ so sánh.

-Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hoá lâu đời của nước ta.

Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu bài .GV treo bảng phụ hướng dẫn cách trình bày.Tổ chức cho HS  trao đổi ,làm theo nhóm vào bảng nhóm.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.Yêu cầu HS nhắc lại tác dụng của bảng thống kê.

Nhận xét tiết học.
	- HS đọc bài.

HS đọc yêu cầu.

Đọc thầm bài Nghìn năm văn hiến.Trao đổi nhóm đôi,trả lời trước lớp.

Lớp nhận xét,bổ sung.

Đọc lại lời giải đúng .

-HS trao đổi làm vào bảng nhóm;Trình bày,Nhận xét,bình chọn nhóm có kết quả đúng  nhất.

-Nhắc lại tác dụng của bảng thống kê. 




Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ
 Bài 2(2):                             ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

 Nêu được một số đặc điểm chính của địa hình

Nêu tên một số khoáng sản chính của Việt Nam.

Chỉ các dãy núi,đồng bằng lớn  trên bản đồ,lược đồ.

Chỉ một số mỏ khoáng sản chính ở trên bản đồ

II.Đồ dùng :

  -     Bản đồ địa lý tự nhiênViệt Nam.

Bản đồ Khoáng sản Việt Nam;Phiếu học tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :HS1:Chỉ trên bản đồ,nêu vị trí giới hạn cảu nước ta?

         GV nhận xét.ghi điểm.

2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu đặc điểm địa hình của nước ta bằng hoạt động cá nhân:

-Yêu cầu HS đọc mục 1quan sát H1 trong sgk trả lời các câu hỏi trong PHT về vị trí,đắc điểm chính về địa hình nước ta

-Gọi một số HS lên bảng chỉ bản đồ,lược đồ trình bày kết quả trước lớp.

Kết luận:Trên phần đất liền nước ta,
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diện tích là đồi núi nhưng chủ yếu là đồi núi thấp,
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diện tích là đồng bằng và phần lớn là đồng bằng châu thổ do phù sa của các sông ngòi bồi đắp.
Hoạt động3:  Tìm hiểu về một số loại khoáng sản của nước ta bằng hình thức thảo luận nhóm:

- Yêu cầu các nhóm dựa vào H2 trong sgk và vốn hiểu biết của mình làm bài trong PHT.

 -Gọi đại diện nhóm báo cáo,nhận xét.GV nhận xét.

Kết Luận:-Nước ta có nhiều loại khoáng sản như:than,sắt,dầu mỏ,khí tự nhiên…
Hoạt động cuối:Củng cố luyện tập bằng HĐ cả lớp:

Treo BĐ ĐLTN $ BĐ KS gọi HS lên chỉ vị trí của mộ số dãy núi,đồng bằng,các mỏ khoáng sản GV nhận xét

LGGD MT: +Ở địa phương em có những loại khoáng sản nào?

                         +Theo em cần làm gì để bảo vệ nguần tài nguyên thiên nhiên của địa phương em?
Dặn HS học thuộc KL trong SGK

Nhận xét tiết học.
	HS  lên bảng trảt lời.Lớp nhận xét bổ sung.

HS theo dõi.

-HS đọc SGK,quan sát lược  đồ,trả lời câu hỏi.Chỉ vị trí vùng đồi núi trên lược đồ.

-Chỉ một số dãy núi và đồng bằng lớn của nước ta trên BĐ

-Nhắc lại KL.

-HS thảo luận nhóm.Làm PHT.

-Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,Nhận xét bổ sung.

-HS nhắc lại KL

HS liên hệ phát biểu.

-HS đọc KL trong sgk tr71




BÁO GIẢNG TUẦN 3

Từ 05/09/2011 đến 09/09/2011

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Chào cờ tuần 3

Lòng dân

Luyện tập

Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 1)



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Luyện tập chung

Nhớ - viết : Thư gửi các em học sinh

Cần làm gì để mẹ và em bé đều khỏe

Mở rộng vốn từ : Nhân dân



	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

Luyện tập chung

Đã được chứng kiến hoặc tham gia

Lòng dân ( tiếp theo )



	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Luyện tập chung

Luyện tập tả cảnh

Luyện tập về từ đồng nghĩa



	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Ôn tập về giải toán

Luyện tập tả cảnh

Khí hậu

Sinh hoạt lớp tuần 3








              Thứ hai,  Ngày soạn: 4 tháng 9 năm 2011
                                                                                                      Ngày dạy:5 tháng 9 năm 2011

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC
 Bài 5(5):                                               LÒNG DÂN
I.Mục đích yêu cầu:

Đọc đúng văn bản kịch, ngắt giọng,thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách của từng nhân vật trong tình huống kịch.

      Hiểu:-Các từ trong mục chú giải sgk

     -Hiểu nội dung :Ca ngợi dì Năm dũng cảm,mưu trí lừa giặc cứu cán bộ cách mạng.

Rèn kĩ năng đọc văn bản kịch.

Giáo dục:Cảm nhận đựợc truyền thống yêu nước của nhân dân ta.

II.Đồ dùng:                -Tranh minh hoạ bài học

                     

-Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc thuộc và trả lời câu hỏi bài Sắc màu em yêu.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-GV đọc mẫu.Phân biệt tên nhân vật với lời nói của nhân vật và lời chú thích về thái độ,hành động của nhân vật.

-Chia bài thành 3  đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng giọng nhân vật.Đọc đúng các từ địa phương Nam Bộ. 

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

Hỗ trợ HS câu hỏi 3,khuyến khích HS phát biểu tự do theo ý hiểu của bản thân.

-GV chốt ý rút nội dung bài(yêu cầu 1,ý 2).

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Lưu ý HS đọc theo cách phân vai.Treo bảng phụ chép đoạn cuối vở kịch, hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS luyện đọc phân vai   trong nhóm,thi đọc  trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

  3.Củng cố-Dặn dò:

 -Liên hệ:Em có suy nghĩ gì về nhân vật dì Năm?

 -Nhận xét tiết học.

 -Dặn HS luyện đọc ở nhà,trả lời câu hỏi trong sgk.chuẩn bị tiết sau bài Lòng dân(phần 2).
	- 3 HS lên bảng.Lớp nhận xét bổ sung

HS quan sát tranh,NX.

-HS nghe.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS thảo luận ,phát biểu câu 3 theo ý hiểu của bản thân.

-Nhắc lại nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bạn đọc.

-HS suy nghĩ phát biểu.

HS nhắc lại nội dung bài.


 Tiết 3:                                                       TOÁN
 Bài 6(6):                                               LUYỆN TẬP
I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết cộng, trừ,nhân chia hỗn số.Biết so sánh hỗn số.

2.Rèn kĩ năng chuyển hỗn số thành phân số.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:                   -Bảng con.

III.Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ:2

-HS1: Làm bài 2 ý c(tr14)

-HS2: Làm bài 3 ýc( tr14).

Gọi một số HS nêu cách chuyển hỗn số thành phân số.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.tổ chức, hướng dẫn cho HS làm bài tập:
 Tổ  chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr14 sgk.

 -Bài 1: GV Hướng dẫn ,yêu cầu HS làm vở 2 ý đầu.Gọi 2 HS lên bảng làm.Nhận xét,chữa bài.
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 -Bài 2: Hướng dẫn HS làm,Tổ chức cho HS làm ý a,d vào vở.2 HS lên bảng làm.NX,chữa bài:
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 Bài3: Hướng dẫn HS làm.Cho HS làm vào vở.Gọi 4 HS lên bảng làm.GV nhận xét,bổ sung.

3.Củng cố dặn dò
Hệ thống bài.

Hướng dẫn HS về nhà làm các ý còn lại của bài 1.2 tr14.sgk.

Nhận xét tiết học
	2 HS lên bảng làm.

-Một số HS nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số.

-Lớp nhận xét,bố sung.

-HS theo dõi.

-HS lần lượt làm các bài tập trong sgk 

-HS làm bài 1vào bảng con và  vở,2 HS làm bảng lớp.NX bổ sung.

- HS làm vở ,đổi vở chữa bài

-Nêu cách hỗn số thành phân số và cách so sánh  phân số.

Nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số.


Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ
 Bài 3(3):                   CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

 1.  Tường thuật sơ lược cuộc phản công ở kinh thànhHuế do Tôn Thất thuyết và một số quan lại yêu nước tổ chức.

 2.   Biết tên một số người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào Cần Vương.

 3.Nêu tên một số trường học mang tên những  nhân vật đó.

 4.  Trân trọng tự hào về truyền thống yêu nước ,bất khuất của dân tộc.

II.Đồ dùng:

-Lược đồ kinh thành Huế năm 1885;Bản đồ hành chính Việt Nam.

-Hình trong sgk.Phiếu học tập

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	HOẠT ĐÔNG CỦA HS

	1.Bài cũ ::Nêu những đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộ?

GV nhận xét ghi điểm

2Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức hoạt động cả lớp:

-GV giới thiệu sơ bộ về bối cảnh nước ta sau khi triều đình  nhà Nguyễn kí hiệp ước  công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn đất nước ta.

Hoạt động3:  Chia lớp thành 4 nhóm,yêu cầu các nhóm thảo luận các theo câu hỏi trong PHT:

 N1:Phân biệt điểm khác nhau về chủ trương của phái chủ chiến và phái chủ hoà trong triều đình nhà Nguyễn?

 N2:Tôn Thất Thuyết đã làm gì để chuẩn bị chonngs Pháp?

 N3:Tường thuật lại cuộc phản công ở kinh thành Huế?

 N4:Nêu ý nghĩa của cuộc phản công ở kinh thành Huế?

 -Gọi đại diện nhóm báo cáo,nhận xét.Chỉ lược đồ kinh thành Huế thuật sơ lược cuộc phản công ở kinh thành Huế,Chỉ vị trí tỉnh Quảng Trị trên bản đồ HCVN.

Kết Luận:Phái chủ hoà chủ thương hoà với Pháp;phái chủ chiến chủ trương chống pháp.Tôn Thất Thuyết  đưa vua Hàm Nghi lên vùng rừng núi  Quảng Trị lậpHệ thống bài, căn cứ kháng chiến,Lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân đứng lên đánh Pháp.Điều này thể hiện lòng yêu nước của  một số bộ phận quan lại trong triều,khích lệ nhân dân đánh Pháp.
Hoạt động cuối:

-Hệ thống bài,yêu cầu HS kể tên một số người lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Cần Vương,một số trường học mang tên các nhân vật đó

-Dặn HS học theo câu hỏi tr 9sgk

-Nhận xét tiết học.
	HS lên bảng trả lời.

Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS theo dõi.

.HS theo dõi, .Đọc trong sgk.

HS đọc sgk thảo luận nhóm.

Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.Lớp nhận xét,bổ sung.Thống nhất ý kiến.

-HS nhắc lại ý chính.của bài.

HS liên hệ phát biểu.


Tiết 5:                                                      ĐẠO ĐỨC
Bài2(3)             CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH  (TIẾT 1)

I.Mục đích yêu cầu:

 1.Biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình.

2.  Khi làm việc gì sai  biết nhận và sửa chữa.

    Thái độ:Không tán thành với những hành vi trốn tránh trách nhiệm,đổ lỗi cho người khác,…

*GDKNS: - Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.



- Kĩ năng kiên định bảo vệ những ý kiến, việc làm đúng của bản thân.

II.Đồ dùng::1. Bảng phụ ghi nội dung bài tập 1 sgk.

2. Thẻ màu

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ: Kiểm tra bài cũ:1HS

HS nhắc lại ghi nhớ bài  trước.

GV nhận xét,ghi điểm

Bài mới::
Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 

Hoạt động 2: Tổ chức cho HS tìm hiểu truyện Chuyện của bạn Đức.Thảo luận cả lớp theo 3 câu hỏi trong sgk.Gọi HS phát biểu .GV Nhận xét,bổ sung.

Kết luận:(Ghi nhớ sgk )

Hoạt động 3: Tổ chức HS thực hiện bài tập 1 trong sgk bằng thảo luận nhóm nhỏ.

 - Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày kết quả thảo luận.Nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Các ý a,b,d,g là những biểu hiện của người sống có trách nhiệm;c,đ,e không phải là biểu hiện của người sống có trách nhiệm.

Biết suy nghĩ trước khi hành động,dám nhận lỗi,sửa lỗi;làm việc gì thì làm đến nơi đến chốn,…là nhưnữg biểu hiện của người sống có Đó là những điều chúng ta cần học tập.

Hoạt động 4: Thực hiện yêu cầu bài tập 2 trong sgk bằng hình thức tổ chức cho HS bày tỏ thái độ qua các tấm thẻ màu.GV gọi một số HS giải thích sự lựa chọn của mình.GV nhận xét.

Kết luận:Tán thành các ý kiến a,đ;Không tán thành các ý b,c,d
Hoạt động cuối:

Củng cố:Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau

Nhận xét tiết học.
	-HS nhắc lại ghi nhớ của bài trước

-Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm truyện .Thảo luận theo các câu hỏi trong sgk.Phát biểu,nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến.Đọc ghi nhớ trong sgk.

-HS đọc yêu cầu,thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trình bày ,Nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến.

-Học sinh bày tỏ ý kiến qua các tấm  thẻ.Giải thích sự lựa chọn của mình.Thống nhất ý kiến.

Nhắc lại ghi nhớ trong sgk.


                                                               
 
            Thứ ba, Ngày soạn:5 tháng 9 năm 2011
       Ngày dạy:6 tháng 9 năm 2011

Tiết 1:                                                        TOÁN

Bài12(12):                                   LUYỆN TẬP CHUNG
Mục đích yêu cầu:

1.  HS biết Chuyển phân số thành phân số thập phân;hỗn số thành phân số;số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn,số đo có tên 2 đơn vị thành số đo có tên một đơn vị

    2.   Rèn kĩ năng làm các bài tập về chuyển đổi hỗn số, phân số.

    3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

Đồ dùng:                  -GV:Bảng nhóm

                   


-HS:bảng con

       III      Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :-2 HS lên bảng làm 2 ý sau của BT1 trong sgk.

 GV nhận xét.ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2.Củng cố cách chuyển đổi phân số,hỗn số qua các bài tập trang 15sgk.

Bài 1:Tổ chức cho HS chuyển đổi phân số thứ nhất vào bảng con.GV nhận xét bảng con,chữa:
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Nhắc lại thế nào là phân số thập phân.Chia 3 tổ,mỗi tổ chuyển 1 phân số còn lại thành phân số thập phân và vở.

-Gọi đại diện mỗi tổ 1 HS  lên bảng làm,nhận xét chữa bài.

Bài 2:Tổ chức cho HS làm 2 ý đầu vào vở.Gọi 2 HS lên bảng làm.GV nhận xét,chữa bài.HS đổi vở chữa bài:
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Bài 3:GV hướng dẫn HS làm theo mẫu trong sgk

.Cho HS lần lượt làm số của ý a vào bảng con,nhận xét,chữa.Chia 3 tổ,mỗi tổ làm1 số của ýb,1 số ý c vào vở.Đổi vở chữa bài.

Bài 4:   Hướng dẫn HS sinh theo mẫu trong sgk.Chia mỗi tổ làm 1 ý còn lại vào vở.Gọi đậi diện 3 HS lên bảng làm.Nhận xét,bổ sung.

Bài 5: Hướng dẫn HS ,cho HS về nhà làm.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dăn HS về nhà làm 2 phân số còn lại của bài tập2;bài tập 5 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	- HS lên bảng làm BT 1(mỗi HS làm 1 ý)

-HS lần lượt làm các bài tập trang 15 sgk.

-HS làm bảng con,nhận xét bảng con;làmvở chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, đổi vở chữa bài

-HS theo dõi mẫu,làm bảng con,ý a,làm ýb,c vào vở.nhận xét chữa bài trên bảng lớp.

-HS theo dõi mẫu.làm bài vào vở.chữa bài trên bảng.

-HS nhắc lại phân số thập phân.cách chuyển hỗn số thành phân số.


Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ
Bài3(3): (Nhớ-Viết)                  THƯ GỬI CÁC HỌC SINH

 I: Mục đích yêu cầu:

1. Viết đúng CT, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.

2. Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vần(BT 2 ).Biết được cách đặt dấu thanh ở âm chính. 

 3. Lòng biết ơn,tinh thần trách nhiệm của HS trước những mong mỏi kì vọng của Bác.

 II: Đồdùng       -Bảng phụ

                
   - Vở bài tập Tiếng Việt.

 III .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ:

- Viết bảng con:Lương Ngọc Quyến,xích sắt,giải thoát...

-GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nhớ –viết bài chính tả:

-Gọi HS đọc thuộc đoạn viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung đoạn viết:

 +Bác Mông mỏi điều gì ở thế hệ HS?

Hướng dẫn HS viết đúng danh từ riêng(Việt Nam);Từ dễ lẫn(kiến thiết,non sông,tựu trường…)

-Tổ chức cho HS nhớ-viết,soát sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả củng cố cấu tạo của vần:

-Bài2(tr 26 sgk):Cho HS làm cá nhân vào vở BT.

-GV treo bảng phụ chép mô hình cấu tạo trong sgk 

Gọi HS lên bảng ghi cấu tạo vần của các tiếng vào  bảng

-GV nhận xét,bổ sung.

-Bài 3(tr26sgk):Cho HS thảo luận nhóm đôi ,phát biểu trước lớp.Gv nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS luyện viết chính tả ở nhà

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con,nhận xét .

-HS theo dõi

-HS đọc thuộc đoạn viết.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nhớ- viết bài vào vở.

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS làm bài 1 vào Vở bài.BT,chữa bài trên bảng phụ.

-HS phát biểu quy tắc đánh dấu thanh

HS nhắc lại cấu tạo vần.


Tiết 3:                                               KHOA HỌC

Bài5(5):          CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ BÉ ĐỀU KHOẺ?

I.Mục đích yêu cầu:

   -   Nêu được những việc nên làm và không nên làmđể chăm sóc phụ nữ mang thai.

* GDKNS: - Đảm nhận trách nhiệm của bản thân với mẹ và em bé.


      - Cảm thông, chia sẻ và có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai.

II.  Đồ dùng:

                  -Hình trang 12,13 sgk.

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : 

-Cho HS trả lời nhanh vào bảng con:

+Sự kết hợp của trứng  và tinh trùng đựợc gọi là gì ?(sự thụ tinh)

+Trứng và tinh trùng kết hợp với nhau tạo thành gì?(hợp tử)

GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Thực hiện yêu cầu1 bằng thảo luận nhóm đôi với các hình trang 12 sgk.

Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.GV nhận xét.

Kết Luận:Mục Bạn cần biết trang 12 sgk
Hoạt động3: Thực hiện yêu cầu 2 bằng thảo luận nhóm với các hình trang 13 sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.

Hỗ trợ: Cho HS thảo luận cả lớp theo câu hỏi: Mọi người trong ga đình cần làm gì để thể hiện sự quan tâm,chăm sóc đối với phụ nữ có thai?

Gọi HS trả lời,GV nhận xét.

Kết Luận: Mục bạn cần biết trang 13 sgk
Hoạt động4: Thực hiện yêu cầu 3 bằng trò chơi đóng vai theo tình huống :Khi gặp phụ nữ mang thai xách nặng hoặc đi trên xe  ô tô mà không có  chỗ ngồi bạn sẽ làm gì?

-Tổ chức các nhóm trình diễn  trước lớp,nhận xét,tuyên dương.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài. 

Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết tr12.13 sgk;chuẩn bị cho bài: “Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì”.

Nhận xét tiết học.


	HS ghi câu trả lời vào bảng con.

HS theo dõi.

-HS  quan sát hình trang 12 sgk thảo luận nhóm. Đọc mục Bạn cần biết trang 12 sgk

HS thảo luận  với các hình trang 13 sgk

-Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

Đọc lại Mục Bạn cần biết trang 13 sgk.

-HS thảo luận ,đóng vai giải quyết tình huống theo nhóm.Trình diễn trước lớp.Nhận xét.

Đọc lại mục Bạn cần biết trong sgk


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài5(5):                       MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN                                

Mục đích yêu cầu:

1. Xếp được từ ngữ cho trước về chủ điểm Nhân dan vào nhóm thích hợp( BT 1 ). Nắm được một số thành ngữ, tục ngữ nói về phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam( BT2); hiểu nghĩa từ đồng hào, tìm được một số từ bằng tiếng đồng, đặt câu với một từ có tiếng đồng.                 

 2.   GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

Đồ dùng: -GV:Một vài trang từ điển có liên quan đến  bài học.

                                               -HS:bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

                 III.       .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ :-HS đọc lại đoạn văn đã viết theo yêu cầu bài tập 3 tiết trước

GV nhận xét ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập trang 27 sgk:

Bài 1:Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1Chia lớp thành 6 nhóm mỗi nhóm làm 1 ý vào bảng nhóm.trình bày trên bảng lớp.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải đúng:

a)công nhân:thợ điện,thợ cơ khí.

b)nông dân:thợ cấy,thợ cày

c)doanh nhân:tiểu thương,chủ tiệm.

d)quân nhân:đại uý,trung sĩ

e)trí thức:giáo viên,bác sĩ,kĩ sư

g)học sinh:học sinh tiểu học,học sinh trung học.

 Bài 2:Cho HS thảo luận nhóm đôi,phát biểu trước lớp.Nhận xét,bổ sung.

Bài 3:Yêu cầu HS đọc thầm câu chuyện.Suy nghĩ trả lời miệng ý a.Thi làm nhóm ý b.làm vở ý c.đọc câu trước lớp.Nhận xét,bổ sung.

Hỗ trợ:Phát cho mỗi nhóm một vài trang từ điển phô tô để làm ý b,nhắc các em tìm từ đồng nghĩa ở mục có từ đồng
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dăn HS,làm lại các bài tập  vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-2HS đọc bài.Lớp nhận  xét.

.

-HS lần lượt làm các BT trang 27,28 sgk:

-HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét ,bổ sung trên bảng nhóm.Ghi bài vào vở.

-HS thảo luận trả lời.Nhận xét,bổ sung.

-HS đọc thầm làm bài,chữa bài.




Tiết 5:KỸ THUẬT  

  THEÂU  DAÁU NHAÂN

 ( Tieát 1 )

I . MUÏC TIEÂU :

      - Biết cách thêu dấu nhân

     -Thêu được mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau.Thêu được ít nhất năm dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm.

II. Đồ dùng dạy học
Maãu theâu  daáu nhaân .

Moät soá saûn phaåm may maëc theâu trang trí baèng muõi theâu  daáu nhaân .

Vaät lieäu vaø duïng cuï : Vaûi traéng, kim, chæ theâu, chæ len, keùo , phaán maøu , …

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1’
	1. Khôûi ñoäng: 
	- HS haùt

	4’
	2. Baøi cuõ: 

- GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS

- GV neâu caâu hoûi : 

+  Ñính khuy 2 loã ñöôïc thöïc hieän theo maáy böôùc ? 
	- HS  trình baøy saûn phaåm 

- 2 HS neâu

- HS nhaän xeùt

	1’
	3. Giôùi thieäu baøi môùi: 
	

	
	Giôùi thieäu: Neâu muïc tieâu baøi hoïc
	- Laéng nghe

	30’
	4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
	

	
	H ñ1 : Quan saùt, nhaän xeùt maãu
	Hoaït ñoäng  nhoùm , lôùp

	
	- GV giôùi thieâu moät soá maãu  theâu  daáu nhaân .


	HS quan saùt , so saùnh ñaëc ñieåm maãu theâu daáu nhaân vôùi maãu theâu chöõ V (maët phaûi vaø maët traùi cuûa theâu daáu nhaân )

	
	+ Neâu ñaëc ñieåm cuûa maãu theâu daáu nhaân ôû maët phaûi, maët traùi ñöôøng theâu 
	- Theâu daáu nhaân laø caùch theâu ñeå taïo thaønh caùc muõi theâu gioáng nhö daáu nhaân noái nhau lieân tieáp giöõa 2 ñöôøng thaúng song song ôû maët phaûi ñöôøng theâu.

	
	+ Em haõy cho bieát öùng duïng cuûa theâu daáu nhaân ?
	- Theâu daáu nhaân ñöôïc öùng duïng ñeå theâu trang trí hoaëc theâu chöõ treân caùc saûn phaåm may maëc nhö vaùy, aùo, voû goái, khaên aên, khaên traûi baøn .

	
	- GV giôùi thieäu  muõi theâu  daáu nhaân treân saûn phaåm may maëc 
	

	
	-  GV choát yù  : SGV / 26
	

	
	H ñ2 : Höôùng daãn thao taùc kó thuaät 
	Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp 

	
	- GV neâu vaán ñeà : 
	- HS ñoïc muïc II / SGK  vaø neâu caùc böôùc theâu  daáu nhaân 

	
	+ Em haõy nhaéc laïi caùch vaïch daáu  ñöôøng theâu  daáu nhaân 
	- HS leân baûnh thöïc hieän thao taùc vaïch daáu ñöôøng theâu daáu nhaân 

	
	+ Haõy so saùnh caùch vaïch daáu ñöôøng theâu chöõ V vôùi caùch vaïch daáu ñöôøng theâu  chöõ V
	+ Gioáng : vaïch 2 ñöôøng daáu nhaân song song caùch nhau 1 cm

+Khaùc : Theâu chöõ V vaïch daáu caùc ñieåm theo trình töï  töø traùi sang phaûi, coøn ñieåm vaïch  daáu caùc ñieåm theâu daáu nhaân  theo chieàu töø  phaûi sang traùi; caùc ñieåm vaïch daáu ñeå theâu chöõ V naèm so le  nhau treân 2 ñöôøng vaïch daáu , coøn caùc ñieåm vaïch daáu ñeå theâu daáu nhaân naèm thaúng haøng vôùi nhau treân 2 ñöôøng vaïch daáu 

	
	- GV höôùng daãn HS caùch baét ñaàu theâu theo H 3 , 4

- Löu yù : Leân kim ñeå baét ñaàu theâu taïi ñieåm vaïch daáu thöù hai phía beân phaûi ñöôøng daáu .
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- GV löu yù HS :

+ Caùc muõi theâu ñöôïc luaân phieân thöïc hieän treân 2 ñöôøng keû caùch ñeàu 

+ Khoaûng caùch xuoáng kim vaø leân kim ôû ñöôøng daáu thöù hai daøi gaáp ñoâi khoaûng caùch xuoáng kim vaø leân kim ôû ñöôøng daáu thöù nhaát .

+ Sau khi leân kim caàn ruùt chæ töø töø,chaët vöøa phaûi ñeå muõi theâu khoâng bò duùm .

- GV quan saùt vaø uoán naén .

- Höôùng daãn HS quan saùt H 5 / SGK ñeå neâu caùch keát thuùc ñöôøng theâu daáu nhaân

Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá 

- GV hình thaønh ghi nhôù 

4. Toång keát- daën doø :

- Daën doø : Veà nhaø taäp theâu  daáu nhaân 

- Chuaån bò : Thöïc haønh theâu  daáu nhaân 

- Nhaän xeùt tieát hoïc .
	- HS quan saùt H 3, 4 vaø neâu caùch baét ñaàu theâu vaø caùch theâu caùc muõi theâu daáu nhaân 
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- HS leân  baûng thöïc hieän  caùc muõi keá tieáp .

- HS leân baûng thöïc hieän thao taùc keát thuùc ñöôøng theâu daáu nhaân .         

          Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp
  - HS nhaéc laïi caùch  theâu  daáu nhaân .

- Laéng nghe


                           Thứ tư,Ngày soạn:6 tháng 9 năm2011

            Ngày dạy:  7 tháng 9 năm 2011

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài6(6):                   TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ.

        I.Mục đích yêu cầu:

      1.  HS nêu được các giai đoạn phát triển của con ngườ từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì.

2. Nêu đươc một số thay đổi về sinh học và mối quan hệ xã hội ở tuổi dậy thì.

II.Đồ dùng:

                  -GV:Thông tin ,Hình trang14,15 sgk

                  -HS:ảnh chụp của bản thân ở các lứa tuổi khác nhau.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :
       -HS 1:Phụ nữ có thai nên và không nên làm gì?

-HS2:Mọi người trong gia đình cần làm gì để thể hiện sự quan tâm ,chăm sóc đối với phụ nữ có thai?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu đặc điểm của em bé trong các tấm hình đã sưu tầm bằng thảo luận  cả lớp theo yêu cầu:Em bé trong hình mấy tuổi?Biết làmgì?

-HS thảo luận ,phát biểu GV nhận xét bổ sung.

Hoạt động3:  Thực hiện yêu cầu 1,2 bằng trò chơi Ai nhanh,ai đúng  với các hình và thông tin  trong sgk tr14,15. Các nhóm thảo luận ghi nhanh kết quả thảo luận lên bảng,GV nhận xét chốt ý đúng:

   1-b;                            2-a;                                       3-c  

 Tuyên dương nhóm thắng cuộc.

 Hoạt động4: Thực hiện yêu cầu 3 bằng hoạt động cá nhân với thông tin tr 15 sgk.HS đọc thông tin suy nghĩ phát biểu :tại sao tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người?GV nhận xét,bổ sung.

               Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS học thuộc  các thông tin trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS theodõi

-HS giới thiệu các tấm hình sưu tầm.Nêu tuổi và đặc điểm của em bé trong từng tấm hình.

-HS chơi thi giữa các nhóm.Thống nhất kết quả đúng.

HS đọc thông tin ,phát biểu.

HS đọc lại các thông tin trong sgk.


Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 13(13):                        LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục đích yêu cầu:

 1/. HS biết thực hiện cộng ,trừ phân số,hỗn số. 

 2 / .Biết chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số có tên một đơn vị đo.

 3  / giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó

 4/.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:

                  -Bảng  nhóm ;bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :

+HS 1:Thực hiện chuyển  2 phân số còn lại của BT2 tr 15 sgk  thành hỗn số

+HS 2: làm bài tập 5 trang 15 sgk

-GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Tổ chức cho HS lần lượt làm các bài luyện tập (trang 15-16 sgk)
Bài 1:Yêu cầu HS làm 2 phép tính ý a, ý b vào vở.Goi HS lên bảng chữa bài,GV NX, bổ sung. 

Bài 2:Cho HS làm ý a, ý b, vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.GV NX bổ sung.

Bài 3: Cho HS  làm bảng con.Nhận xét bảng con.(ý đúng: C)

Bài 4:  Hướng dẫn mẫu như sgk.Yêu cầu Hs làm số đo 3,4 vào trong vở.Gọi 2HS lên bảng chữa bài. GVNhận  xét chữa bài:      Đáp án đúng: 8dm9cm = 8dm + 
[image: image169.wmf]10

9

dm = 8
[image: image170.wmf]10

9

m;                            12cm5mm=12cm+
[image: image171.wmf]10

5

cm=12
[image: image172.wmf]10

5

cm

 Bài 5 : Hướng dẫn HS làm.Cho HS làm vào vở.1 HS làm bảng nhóm.GV chấm chữa 

Giải:   Quãng đường AB dài:   12:
[image: image173.wmf]10

3

=  40( km)

                                                                Đáp số:40 km

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các ý còn lại của BT1,2,4  vào vở.

Nhận xét tiết học.
	- 2HS lên bảng.làm bài.Lớp nhận xét bài trên bảng.Chữa bài.

HS lần lượt làm các bài tập trang 15,16 sgk

HS làm  2ý bài tập1.2 vào vở,4 HS chữa bài trên bảng.Nhận xét,bổ sung,sứa bài trong vở.

-HS ghi ý mình chọn vào bảng con.

-HS  làm vào vở,2 HS lên bảng làm. Lớp nhận xét,chữa bài đúng vào vở.

-HS làm bài vào vở.NX  bài trên bảng nhóm.Chữa bài  thống nhất kết quả đúng:




   Tiết 3

:                                                       KỂ CHUYỆN
 Bài 3(3):      KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I.Mục đích yêu cầu:

1.HS kể được câu chuyện(đã chứng kiến ,tham gia hoặc được biết qua truyền hình,phim ảnh,hay đã nghe,đã đọc) về người có việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước..

-Biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện đã kể.

      2.Giáo dục:Cảm phục,làm theo những tấm gương người tốt,việc tốt.

II.Đồ dùng:                    -Bảng phụ ghi gợi ý 3 sgk.

                   

 -Tranh ảnh về những việc làm tốt theo yêu cầu đề bài.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: 

             -Gọi HS kể lại chuyện về anh hùng,danh nhân dân tộc

           +GV nhận xét,ghi điểm.

                 -Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hướng dẫn HS kể:

Tìm hiểu yêu cầu của đề bài:

    Gọi HS đọc đề bài trong sgk tr28.GV gạch chân dưới các từ:chứng kiến,tham gia,việc làm tốt xây dựng quê hương ,đất nước.

Hướng dẫn kể:

       Hướng dẫn HS tìm truyện,,kể chuyện theo các gợi ý tr28,29 sgk.

      -Gọi HS giới thiệu truyện đã chuẩn bị.

GV hỗ trợ :treo bảng phụ ghi gợi ý 3 về cách kể chuyện.Hướng dẫn HS  trao đổi về nội dung câu chuyện mình kể với bạn.

     2.3.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

-Tổ chức cho HS thi kể trước lớp.Đặt câu hỏi trao đổi về nội dung câu chuyện bạn kể.Nhận xét bạn kể.

GV hỗ trợ:  khuyến khích HS trình bày tranh minh hoạ những việc làm tốt em kể..

-GV Nhận xét ghi điểm cho từng cá nhân.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Củng cố,liên hệ giáo dục.

Nhận xét tiết học

Dặn HS chuẩn bị cho tiết kể chuỵện sau: KC:Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai.
	-2HS lên bảng kể .Lớp nhạn xét.

-HS chuẩn bị.

 .

-HS theo dõi.

-HS đọc đề bài trong sgk.

-HS đọc các gợi ý trong sgk.giới thiệu truyện đã chuẩn bị.

.

-HS tập kể trao đổi trong nhóm.

HS kể trước lớp.

-Đặt câu hỏi trao đổi về nội dung ý nghĩa câu chuyện.

-Nhận xét bạn kể theo tiêu chí đánh giá chung.

- Bình chọn bạn kể hay.

-Nêu cảm nghĩ của mình về các việc làm tốt em đã chứng kiến, tham gia.


Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC

Bài 6 (6):                                              LÒNG DÂN(Tiếp theo)

I.Mục đích yêu cầu:

1/.Đọc đúng ngữ điệu,biết ngắt giọng,thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật và tình huống trong đoạn kịch.

2./ Hiểu nội dung,ý nghĩa vở kịch:Ca ngợi. mẹ con dì Năm dũng cảm mưu trí lừa giặc cứu cán bộ.

3/.Hiểu và tự hào về truyền thống yêu nước của nhân dân ta..

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1nhóm HS đọc bài Lòng dân  phần 1 theo cách phân vai.

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: -Cho HS quan sát tranh nhận biết các nhân vật trong vở kịch.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc phần tiếp của vở kịch

-Chia phần tiếp của vở kịch thành 3 đoạn,cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó.

Lưu ý HS đọc đúng các từ địa phương:(tía;mầy,hổng,chỉ,nè…);               
        -GV đọcdiễn cảm toàn bộ phần 2 của vở kịch.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi trong sgk tr21.

Hỗ trợ HS trả lời câu 3 trong sgk:Vở kịch có tên là lòng dân vì vở kịch  kịch thể hiện tấm lòng của người dân đối với cách mạng.Người dân tin yêu cách mạng,sẵn sàng xả thân để bảo vệ cách mạng.Lòng dân là chỗ dựa vững chắc nhất của cách mạng.

-GV chốt ý rút nội dung bài.(YC1)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Nhắc lại cách đọc toàn vở kịch.Treo bảng phụ chép đoạn 1 của phần 2 vở kịch  hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm theo cách phân vai trong nhóm, các nhóm thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD: Em nhận xét gì về dì Năm và An?

Nhận xét tiết học.
	-1 nhóm HS lên bảng,đọc.

-Lớp NX,bổ sung.

-Quan sát tranh chỉ các nhân vật trong vở kịch

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn 

-Luyện phát âm các từ địa phương trong vở kịch…

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng.

-HS phát biểu  theo cảm nhận của bản thân.

-Nhắc lại nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc trước lớp.Nhận xét bạn đọc.

HS liên hệ phát biểu theo ý hiểu.


                     Thứ năm,Ngày soạn: 7 tháng 9 năm 2011

                Ngày dạy: 8 tháng 9 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 14(14):                                 LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  HS biết nhân chia 2 phân số.

                  2.  Biết chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn sốvới một tên đơn vị đo.

                  3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  -Bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+HS làm bảng con:7m3dm=…m 

+ Gọi 1 số HS nhác lại cánh nhân,chia phân số?

-GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm các bài tập thực hành trang 16.17sgk:

Bài 1: GV chia  lớp thành 2 nhóm lớn,một nhóm làm ý a,d,một nhóm làm ý b,c vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài,GV nhận xét,bổ sung.

Bài 2:Hướng dẫn HS làm;Cho HS nhắc lại cách tìm thành phần chưa biết của phép tính với số tự nhiên.Tổ chức cho HS làm vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.nhận xét,bổ sung.

Bài 3:  Hướng dẫn HS viết theo mẫu trang 17 sgk.Cho HS làm 1 số vào bảng con,Nhận xét,chữa bài trên bảng con:

1m75cm = 1m + 
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 Yêu cầu HS làm 2 số còn lại vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài,GV nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.


	- HS  làm bảng con.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS lần lượt làm các bài  tập trang 16,17 sgk.

-HS làm 2 ý vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS nhắc lại cách tìm thành phần chưa biết của phép tính.Làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

- HS theo dõi mẫu,làm bảng con,làm vở,chữa bài.

HS nhắc lại cách nhân chia phân số.chuyển đổi đơn vị đo thành hỗn số.


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 5(5):                           LUYỆN TẬP  TẢ CẢNH
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.  Tìm được những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến, những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa,tả cây cối,con vật, bầu trời trong bài Mưa rào; từ đó nắm được cách quan sát và chọn lọc chi tiết trong bài văn miêu tả.

    2.  Lập được dàn ý tả cơn mưa.

LGDGMT:Cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên qua bài Mưa rào. 

 II.Đồ dùng   Bảng phụ ghi dàn ý mẫu.;Vở bài tập Tiếng Việt;bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ:                         - Gọi một số HS nhắc lại tác dụng của việc trình bày kết quả thống kê bằng bảng thống kê.
               GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

    GV Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài 1:Yêu cầu  HS đọc thầm bài Mưa rào,thảo luận nhóm theo nội dung các câu hỏi trong sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày,nhận xét bổ sung.

LGGDMT: Cảnh vật thiên nhiên trong bài Mưa rào được tác giả miêu tả rất đẹp.Môi trường  trong cơn mưa và sau cơn mưa rất trong lành tươi tắn.Em có thể làm gì để giữ môi trường quê em tươi đẹp nhhư vậy?

Bài 2: Yêu cầu HS đọc  yêu cầu bài 2.GV hướng dẫn HS dựa vào bài Mưa rào lập dàn ý bài văn tả cơn mưa.

-GV yêu cầu HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh vật.

-Cho HS lập dàn ý vào vở.1 HS làm bảng nhóm trình  trước lớp.Gọi thêm một số HS đọc dàn ý của mình.Lớp nhận xét

-GV chấm .nhận xét,bổ sung :

Hỗ trợ:Treo bảng phụ có ghi dàn ý mẫu.

Cho HS đọc lại dàn ý mẫu.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS về nhà viết lại dàn ý đã sửa vào vở.

Nhận xét tiết học.
	- HS nhắc lại tác dụng của trình bày  số liệu bằng bảng thống kê.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS theo dõi.

-HSđọc thầm thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

-HS liên hệ giữ gìn môi trường sống của  địa phương.

-HS đọc yêu cầu bài, dựa vào những ghi chép về cơn mưa,lập dàn ý tả cơn mưa  vào vở,1 HS làm bảng nhóm.Đọc trước lớp.

Nhận xét,bổ sung.

-Đọc dàn ý mẫu.

HS nhắc lại dàn ý bài văn miêu tả cảnh vật.


Tiết 4:                                       LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài6(6):                      LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
I.Mục đích yêu cầu:

                   1.  Tìm được các từ đồng nghĩa trong đoạn văn(BT1); xếp được các từ vào các nhóm từ đồng nghĩa (BT2 )

                  2.   Víêt một đoạn văn tả cảnh  khoảng 5 câu có sử dụng  một số từ đồng nghĩa.

                  3.  GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

II.  Đồ dùng:                  -Từ điển TV,bảng phụ

                  
 -Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :

-HS 1: Vì sao người Việt Nam lại lại gọi nhau là đồng bào?

      -HS2:Đặt câu với 1 từ  bắt đầu bằng tiếng đồng(có nghĩa là cùng)?

           -GV nhận xét ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn,tổ chức cho họcHS làm bài tập.

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT1.Tổ chức cho HS làm cá nhân vào vở BT,1 HS làm trên bảng phụ:Điền những từ thích hợp  vào các ô trống trong đoạn văn.Nhận xét,chữa  bài.

Lời giải đúng:Thứ tự các từ cần điền là:đeo,xách,vác,khiêng,kẹp
Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu BT2.Giải thích yêu cầu BT nếu HS chưa hiểu.Tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi .Gọi đại diện nhóm trình bày trước lớp.Nhận xét.

Lời giải đúng:Ý nghĩa chung của các câu tục ngữ đó là: Gắn bó với quê hươg là tình cảm tự nhiên.

Bài3:   Gọi HS đọc yêu cầu bài 3,hướng dẫn HS hiểu yêu cầu cầu bài:

+ Chọn 1 khổ thơ trong bài Sắc màu em yêu  để viết đoạn văn trong đó có dùng một số đồng nghĩa.Lưu ý HS không chọn khổthơ cuối.Yêu cầu HS làm vào vở,1 HS khá viết vào bảng nhóm trình bày trên bảng lớp.Gọi thêm một số HS đọc bài viết của mình. Nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS VN làm lại các bài tập vào vở.

Nhận xét tiết học.
	- 2HS lên bảng

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS đọc yêu cầu bài 1.

-HS làm bài vào vở,1 HS làm trên bảng phụ,nhận xét,bổ sung.

-HS trao đổi nhóm đôi.Thảo luận trước lớp,thống nhất ý kiến.

-HS viết đoạn văn vào vở.Đọc bài trước lớp.nhận xét bài của bạn.

HS nhắc lại ghi nhớ về từ đồng nghĩa.


                       Thứ sáu,Ngày soạn:8 tháng 9 năm 2011
   Ngày dạy:9tháng 9 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 15(15):              ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN
I.Mục đích yêu cầu:

1.   HS làm được bài tập dạng tìm hai số khi biết tổng(hiệu) và tỷ số của hai số đó. 

2.  Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:

                  Bảng nhóm,bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+HS làm bảng con: bài tập 4 tiết trước.

-GV nhận xét,chữa bài:ý B

 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Củng cố cách giải toán qua 2bài toán mẫu  tr 17,18 sgk:

 Hướng dẫn HS làm  2 bài toán mẫ theo trinnhf tự như trong sgk.

  _Gọi HS nhắc lại cách giải toán tìm hai số khi biết tổng(hiệu) và tỉ số

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.

Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu của đề bài.làm bài vào vở.Hai HS làm vào bảng nhóm. Chấm vở nhận xét,Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm:                   

                                            Giải:

a)Tổng số phân bằng nhau là:7+9 +16(phần)

Số thứ nhát là:80:16x7=35

Số thứ hai là:80 – 35 = 45.

b)Hiệu số phần bằng nhau là:9-4 =5(phần)

Số thứ nhất là:55 : 5 x 9 = 99

Số thứ hai là:99-55 = 44

Đáp số:a)35 và 45;b)99 và 44.

Bài 2,3:Hướng dẫn HS khai thác đề của đề.Cho HS về nhà làm

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm ý b,BT2,3 sgk vàcác bài tập trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	- HS  làm bảng con.

-HS quan sát hình,thực hiện theo hướng dẫn.

-Nhắc lại  cách giải toán tìm hai số khi biết tổng(hiệu) và tỉ số của hai số.

-HS đọc đề bài tóm tắt,làm bài vào vở.2 HS làm bài vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài trên bảng nhóm.Chữa bài đúng vào vở.

-HS đọc đề bài.




Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 6(6):                           LUYỆN TẬP  TẢ CẢNH

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

         1.   Nắm được ý chính của 4 đoạn văn và chọn một đoạn để hoàn chỉnh.
               2.  Dựa vào dàn ý bài Mưa ràoviết được đoạn văn có chi tiết và hình ảnh hợp lý.

              3.  GD trình bày khoa học.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,Vở bài tập Tiếng Việt,bảng nhóm

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi một số học sinh đọc lại dàn ý tả cơn mưa của tiết trước.

.-GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm Bài tập trang 34 sgk

 Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu của bà.Gọi HS phát biểu,GV nhận xét,treo bảng phụ ghi nội dung của từng đoạn:

+Đoạn1:Giới thiệu cơn mưa rào-ào ạt tới rồi tạnh ngay.
+Đoạn 2:Ánh nắng và các con vật sau cơn mưa

+Đoạn3:Cây cối sau cơn mưa.
+Đoạn4:Đường phố và con người sau cơn mưa.

Yêu cầu HS chọn viết hoàn chỉnh một đoạn vào vở,4 HS  khá,giỏi vi ết 4 đoạn vào bảng nhóm(mỗi em một đoạn) trình bày trên bảng lớp.Nhận xét,bổ sung.Gọi thêm một số HS đọc đoạn hoàn chỉnh của mình.GV nhận xét,bổ sung.

Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu bài .GV treo bảng phụ ghi mẫu dàn ý tả cơn mưa..Tổ chức cho HS  chọn viết đoạn văn vào vở.1 HS viết vào bảng nhóm.Nhận xét chấm bài bảng nhóm.Gọi 1 số HS đọc đoạn văn của mình,Nhận xét chấm điểm.

Hoạt động cuối:

 Hệ thống bài.Yêu cầu HS nhắc dàn ý bài văn tả cảnh.

Dặn HS làm lại 2 bài vào vở TLV

Nhận xét tiết học.
	- HS đọc bài.

-HS đọc yêu cầu,đọc thầm các đoạn vẩno đổi tìm ý chính của cac đoạn văn

-Viết  hoàn chỉnh đoạn văn vào vở.Nhận xét bài trên bảng nhóm,sửa bài trong vở.

.

-HS đọc đề,Đọc lại dàn ý tiết trước,chọn một phần trong dàn ý viết đoạn văn tả cơn mưaĐọc ,sửa bài  bài,nhận xét bài trên bảng nhóm

Đọc đoạn văn mẫu.




Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 3(3):                                            KHÍ HẬU

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

Nêu được một số đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam.

Chỉ trên lược đồ ranh giới giữa 2 miền Nam Bắc;phân biệt sự khác nhau giữa khí hậu 2 miền Nam Bắc.

3.  Nhận biết được bảng số liệu khí hậu ở mức độ đơn giản.

II.Đồ dùng :         -     Bản đồ địa lý tự nhiênViệt Nam;Quả địa cầu

                               -    Hình trong sgk.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :HS1:Chỉ trên bản đồnhững dãy núi và đồng bằng lớn của nước ta?

         HS2:Kể tên một số loại khoáng sản của nước ta?

GV nhận xét.ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tìm hiểu đạc điểm khí hậu của nước ta bằng hoạt động thảo luận nhóm với quả địa cầu và  hình trong sgk.Gọi đại diện nhóm lên bảng chỉ vị trí của nước ta trên quả địa cầu,trình bày kết quả thảo luận.nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa:nhiệt độ cao.gió và mưa thay đổi theo mùa.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về sự khac biệt khí hậu giữa 2 miền Nam Bắc bằng trao đổi nhóm đôi.Yêu cầu HS chỉ vị trí dãy núi Bạch Mã trên bản đồ,đọc bảng số liệu trong sgkTrình bày kết quả trao đổi.nhận xét ,bổ sung.

Kết Luận:Khí hậu nước ta có sự khác nhau giữa nam và Bắc:miền Nam nống quanh năm có 2 mùa mưa ,nắng;miền Bắc có mùa đông lạnh và mưa phùn.
Hoạt động4:  Tìm  hiểu về sự ảnh hưởng của khí hậu đối với hoạt dộng sản xuất của người dân bằng thảo luận cả lớp.

Kết Luận: Khí hậu nước ta có nhiều thuận lợi cho cây cối phát triển xanh tươi nhưng cũng gây ra một số khó khăn như mưa lớn,lũ lụt hạn hán,bão có sức tàn phá lớn.
GDMT:Cần làm gì để hạn chế những tác hại trên?

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS học thuộc KL trong sgk

Nhận xét tiết học


	-2HS  lên bảng trả lời.Lớp nhận xét bổ sung.

HS theo dõi.

-HS đọc SGK,quan sát quả địa cầu.Chỉ vị trí nước ta trên lược đồ.Thảo luận

-Nhắc lại KL.

-HS thảo trao đổi nhóm đôi

-Chỉ vị trí của dãy núi Bạch Mã

-HS nhắc lại KL

-HS thảo luận phát biểu.Thống nhất ý kiến.

HS liên hệ phát biểu.

-HS đọc KL trong sgk tr74




TUẦN 4

Từ 12/09/2011đến 16/09/2011

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Chào cờ tuần 4

Những con sếu bằng giấy

Ôn tập và bổ sung về giải toán

Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Có trách nhiệm về việc làm của mình ( tiết 2)



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Luyện tập

Nghe – viết : Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ

Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già.

Từ trái nghĩa

Thêu dấu nhân



	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Vệ sinh tuổi dậy thì

Ôn tập và bổ sung về giải toán

Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

Bài ca về trái đất



	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Luyện tập

Luyện tập  tả cảnh

Luyện tập về từ trái nghĩa



	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Luyện tập chung

Tả cảnh (kiểm tra viết)

Sông ngòi

Sinh hoạt lớp tuần 4


Tuần 4:                                            


  Thứ hai,  Ngày soạn:11 tháng 9 năm 2011

                                                                           

      Ngày dạy: 12 tháng 9 năm 2011

Tiết 2

:                                                       TẬP ĐỌC
 Bài 5(5):                                     NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY
I.Mục đích yêu cầu:

1. Độc đúng tên người, tên địa lý nước ngoài trong bài; bước đầu đọc diễn cảm được bài văn.

2. Hiểu ý chính:Tố cáo tội ác chiến tranh;thể hiện khát vọng sống,khát vọng hoà bình của trẻ em.

*GDKNS: Thể hiện sự cảm thong ( bày tỏ sự chia sẻ, cảm thong với những nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại)

Giáo dục: Yêu hoà bình,ghét chiến tranh.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học


                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: -Gọi một tổ lên đóng vai phần 2 vở kịch Lòng dân.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu chủ điểm:Cánh chim hoà bình,giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

   2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 4 đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tên riêng  nước ngoài(Xa-da-cô Xa-xa-ki;Hi-rô-si-ma;Na-ga-da-ki…)

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc (như yêu cầu 2)

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

Hỗ trợ HS câu hỏi 4: Khuyến khích HS phát biểu  nói lên suy nghĩ của bản thân;không áp đặt HS theo cách máy móc.

-GV chốt ý rút nội dung bài(Ý 2 yêu cầu 1).

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn “SNằm trong bệnh viện…….664 con” hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đọc  đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm  trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

 -Liên hệ:Qua câu chuyện trên em rút ra được điều gì ?

 -Nhận xét tiết học.

 -Dặn HS luyện đọc ở nhà,Chuẩn bị tiết sau.
	HS phân vai diễn kịch.

Nhận xét.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm các tên riêng nước ngoài.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS thảo luận ,phát biểu câu 4 theếuy nghĩ của bản thân.

Nhắc lại nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đoc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bạn đọc.

-HS liên hệ phát biểu.


 Tiết 3:                                                       TOÁN
 Bài 16(16):                ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN(Tiếp theo)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết một dạng quan hệ tỉ lệ:Đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng cũng gấp lên bấy nhiêu lần.

2.Rèn kĩ năng giả toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ bằng một trong 2 cách Rút về đơn vị hoặc Tìm tỉ số.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:

                    -Bảng phụ  kẻ bảng sgk.

                     -Bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ:1 HS lên bảng làm ý a BT4 tiết trước .

 Kiểm tra,chấm vở BT ở  nhà của HS

-Nhận xét bài trên bảng,NX bài cũ.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Hệ thống kiến thức:Hoạt động cả lớp.

-Giới thiệu dạng toán về quan hệ tỉ lệ như ví dụ a (tr 18 sgk).

-Hướng dẫn cách giải toán tỉ lệ theo 2 cách Rút về đơn vị và Tìm tỉ số theo bài toán mẫu trang 19sgk:Khai thác đề toán.Yêu cầu HS tự giải,GV nhận xét,bổ sung.

Lưu ý HS có thể thực hiện một trong 2 cách.

       2.3.Luyện tập:
 Tổ  chức cho học sinh  làm các bài tập tr19sgk.

 Bài 1: Hướng dẫn HS khai thác đề toán.Gọi HS lên bảng tóm tắt.Nhận xét.Yêu cầu HS làm vở.1HS làm bảng nhóm.Gọi Hs nhận xét bảng nhóm.GV nhận xét bổ sung.

Lưu ý HS cách giải Rút về đơn vị.
 -Bài 2:.Cho HS tự tóm tắt và làm bài vào vở.Gọi một HS làm bảng lớp.

Nhắc lại cách giải  Tìm tỉ số.

GV chấm ,chữa bài nếu HS làm sai nhiều,hoặc chưa hiểu.

    2.4.Củng cố dăn dò:

Hệ thống bài.

Hướng dẫn HS về nhà làm  bài tập 3 sgk

Nhận xét tiết học
	1 HS  lên bảng làm.

-Lớp nhận xét

-HS theo dõi.

HS đọc ví dụ trong sgk.Nêu nhận xét(sgk)

-HS làm bài toán trong sgk theo hướng dẫn của GV.

-Nhắ lại cách giải.

.

HS lần lượt làm các bài tập trong sgk 

-HS làm vở,và bảng nhóm BT1

Nhận xét,chữa bài.

-HS làm vở.nhận xét chữa bài trên bảng lớp.

-HS nhắc lại 2 cách giải toán quan hệ tỉ lệ


 Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ

 Bài 4(4):      XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ  KỈ XIX-ĐẦU THẾ KỈ XX 

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Biết một vài điểm đổi mới  về tình hình kinh tế -xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.

Bước đầu nhận biết nguyên nhân của  sự thay đổi và  mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội.

Có ý thức tìm hiểu về lịch sử dân tộc

II.Đồ dùng -Hình trong sgk.Bản đồ hành chính Việt Nam. Tranhn ảnh sưu tầm về kinh tế xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: 

+HS1:Nêu diễn biến của cuộc phản công ở kinh thành Huế?

+Kể tên một số người lãnh đạo trong phong trào Cần Vương?

-GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu  một vài điểm mới về  kinh tế xã hội nước ta thời kì cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX bằng hình thức thảo luận nhóm với hình trong sgk và tranh ảnh sưu tầm.

-Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận(kết hợp hình ảnh minh hoạ.)

-GV nhận xét ,bổ sung(chỉ trên bản đồ VN một số vùng kinh tế  đề cập đến trong bài)

Kết luận:Một số điểm mới:

+ Về kinh tế:xuất hiện nhà máy, hầm mỏ, đồn điền,đường ô tô,đường sắt.

+ Về xã hội:Xuất hiện  các tầng lớp mới:chủ xưởng,chủ nhà buôn,công nhân

Hoạt động3:  Giới thiệu sơ lược nguyên nhân của sự biến đổi xã hội và mối quan hệ giữa sự thay đổi kinh tế và mối quan hệ xã hội bằng hoạt động cả lớp.GV nêu câu hỏi thảo luận.gọi một số HS trả lời.Gv nhận xét bổ sung.

Kết Luận:Nguyên nhân của sự biến đổi kinh tế-xã hội là do chính sách tăng cường khai thác thuộc địa của thực dân pháp.Sự xuất hiện những ngành kinh tế mới tạo ra các tầng lớp mới trong xã hội.
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài 

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-2HS  lên bảng trả lời.

-Lớp nhậnn xét bổ sung

HS theo dõi.

-HS thảo đọc sgk, thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo kết hợp với hình ảnh minh hoạ.

Nhận xét,bổ sung.

Nhắc lại kết luận.

-HSthảo luận trả lời.Nhận xét bổ sung..

HS nhắc lại KL trong sgk


Tiết 5;                                                      ĐẠO ĐỨC
Bài2(t4)               CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH   (TIẾT 2)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:Củng cố cho HS biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình.

Kĩ năng:Biiết làm việc sai biết nhận lỗi và sủa chữa;Biết đưa ra quyết định và kiên định bảo vệ ý kiến của mình. 

Thái độ:Có ý thức suy nghĩ triứơc khi hành động,tránh những hành động sai lầm.

II.Đồ dùng:   -Đồ dùng đóng vai.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:

-Học sinh nhắc lại ghi nhớ trong sgk.

-Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS

Bài mới:
Hoạt động 1:Thực hiện yêu cầu bài tập 3.SGK bằng hình thức tổ chức thảo luận  theo nhóm.Chia mỗi nhóm thảo luận xử lý một tình huống.Gọi đại diện các nhóm trình bày trước lớp.Khuyến khích các nhóm trình bày dưới hình thức đóng vai.Lớp nhận xét,bổ sung.GV nhận xét.

Kết luận:Mỗi tình huống đều có nhiều cách giả quyết người có trách nhiệm  cần phải chọn cách giải quyết thể hiện rõ trách nhiệm của mình và phù hợp hoàn cảnh.

Hoạt động 2:  . Tổ chức cho HS tự liên hệ bản thân.Mỗi HS kể về một việc làm của mình  và tự rút ra bài học.Gọi một số HS trình bày trước lớp;lớp nhận xét .GV nhận xét .

Kết luận:Người có trách nhiệm là người làm việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận nhằm mục đích tốt đẹp và với cách thức phù hợp.Khi làm sai sẵn sàng nhận lỗi và dám nhận trách nhiệm và sẵn sàng làm lại cho tốt hơn.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Đọc phần ghi nhớ trong sgk.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	-HS nhắc lại phần ghi nhớ.

-HS chuẩn bị.

-HS thảo luận nhóm.trình bày trước lớp.nhận xét bổ sung.

-HS tự liên hệ  về việc làm của bản thân

-Đọc ghi nhớ trong sgk.




                                                                            
            Thứ ba, Ngày soạn:12 tháng 9 năm 2011
        Ngày dạy:13 tháng 9 năm 2011

Tiết 1:                                                       TOÁN

Bài17(17):                                      LUYỆN TẬP

Mục đích
 HS Biết giải dạng toán này bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc tìm tỉ s
                                    2.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

Đồ dùng:               
   -GV:Bảng phụ

                  



 -HS:bảng nhóm

         III.    Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :- Kiểm tra bài ở nhà của  toàn lớp

+Gọi 1 HS lên bảng làm bài 2 tiết trước.

-Nhận xét.ghi điểm

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2.Củng cố kiến thức: Lần lượt tổ chức hướng dẫn cho HS làm các bài tập tr19-20sgk

Bài 1(tr19 sgk):Gọi HS đọc yêu cầu của bài.Hướng dẫn HS khai thác đề bài:

+Bài toán yêu cầu gì?

+Muốn biết giá tiền 30 quyển vở  thì phải biết cái gì?

+Muốn tính giá tiền  1 quyển vở làm thế nào? 

Cho HS tóm tắt .làm bài vào vở.1 HS làm bài vào bảng nhóm.Nhận xét  bài trên bảng nhóm.GV nhận xét bổ sung.

Nhấn mạnh  đây là cách giải  bằng phương pháp rút về đơn vị.

Bài 3(tr 20 sgk):GV gọi HS đọcthầm bài toán,dùng bút chì gạch dưới những sự kiện chính của  bài toán.Thảo luận nhóm đôi tìm cách giải.Làm bài vào vở.! HS làm bảng nhóm.

GV chấm vở,chấm chữa bài trên bảng nhóm:

Bài giải:

Một ô tô chở được số HS là:

120:3 = 40(học sinh)

Để chở 160HS cần dùng số xe là:

160:40 = 4(ô tô)

Đáp số: 4 ô tô

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Hướng dẫn HS về nhà  làm các bài 2,4 trong sgk

Nhận xét tiết học
	-1 HS lên bảng làm.Lớp nhận xét bổ sung.

Học sinh đọc đề toán.làm bài vào vở.nhận xét bài trên bảng nhóm.

HS tìm hiểu yêu cầu bài.thảo luận tìm phương pháp giải.Làm bài vào vở,bảng nhóm.Chữa bài.

HS nhắc lại 2 cách giải toán tỉ lệ.


Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài1(1): (Nghe-Viết)               ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ

Mục đích yêu cầu:

         1. HS viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

         2.  Nắm chắc mô hình cấu tạo vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng có vần ia,,iê

         3.   Khâm phục tinh thần dnũg cảm, lòng yêu chuộng hoà bình của Phan lăng

Đồ dùng:      Bảng phụ

Bảng con,vở BT TV.

Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:HS viết bảng con các từ:Kiến thiết,non sông

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Tìm chi tiết thể hiện lòng dũng cảm yêu chuộng hoà bình của Phrăng Đơ Bô-en?

Hướng dẫn HS viết đúng danh từ riêng,tên riêng nước ngoìa( Phrăng đơ bô-en,Bỉ,Pháp,Việt Nam,Phan Lăng);Từ dễ lẫn(xâm lược,khuất phục,phục kích..)

-Tổ chức cho HS nghe-viết,soát sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả củng cố cấu tạo vần và quy tắc đánh dấu thanh

Bài2 (tr 38 sgk):Cho HS làm cá nhân vào vở BT,HS đổi vở chữa bài,GV gọi HS khá chữa bài trên bảng phụ.

Đáp án đúng:

+ Giống nhau ở phần vần đều có âm chính là nguyên âm đôi.

+Khác  tiếng chiến có âm cuối,tiếng nghĩa không có âm cuối

Bài 3(tr 38 sgk):Cho HS thảo luận trả lời miệng.Nhận xét bổ sung.

Đáp án đúng:

+Trong tiếng nghĩa đấ thanh đặt ở chữ cái đầu nguyên âm đôi.

+Trong tiếng chiến (có âm cuối) dấu câu đặt ở chữ cái thứ hai ghi nguyên âm đôi. 

 Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS luyện viết chính tả ở nhà

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS mở sgk tr38

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung bài viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe viết bài vào vở.

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS làm bài 1 vào Vở bài tập,đổi vở chữa bài .

HS thảo luận  nhóm,trả lời miệng,Nhắc lại quy tăc đánh dấu thanh

HS nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh  đã học.


    Tiết 3:                                                           KHOA HỌC

Bài7(7):                        TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ

I.Mục đích yêu cầu:

1.HS Nêu được các giai đoạn phát triển của con người từ tuổi vị thành niên đến tuổi già.

                   2.     Rèn kĩ năng hợp tác nhóm.

                  *GDKNS :Kỹ năng tự nhận thức và xác định được giá trị của lứa tuổi học trò nói chung và giá trị của bản than nói riêng.

II.  Đồ dùng:

 - Thông tin và hình trang 16,17 sgk. Phiếu kẻ bảng tr 16 sgk(đủ cho các nhóm)

 - Sưu tầm các tranh,ảnh của người ở các lứa tuổi khác nhau,làm các  việc khác nhau.

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :Nêu các giai đoạn của con người từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì?

 -GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

-Giới thiệu bài.Nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Thực hiện yêu cầu bài học bằng hình thức tổ chức thảo luận nhóm với các thông tin và hình trong sgk:

-GV phát phiếu kẻ bảng như sgk cho các nhóm.

-Yêu cầu các nhónm thảo luận cử thư kí ghi lại vào bảng.

-Gọi đại diện nhóm lên trình bày(mỗi nhóm trình bày 1 giai đoạn)

-Nhận xét bổ sung.

Hỗ trợ:Theo quy định của tổ chức y tế thế giớiTuổi vị thành niên là giai đoạn từ 10-19 tuổi;tuổi già từ 60 tuổi trở lên.
Hoạt động3:  Giúp HS hểu biết  về các giai đoạn từ tuổi vị thành niên đến tuổi già và xác định  được bản thân đang ở lứa tuổi nào bằng hoạt động nhóm với các hình đẫ sưu tầm:

-Phát hình cho các nhóm,yêu cầu các nhóm xác định xem nhừngx người trong hình thuộc giai đoạn nào trong cuộc đời và đặc điềm của giai đoạn  đó. Gọi đại diện các nhóm trình bày.GV nhận xét bổ sung.

Liên hệ :Các em đang ở giai đoạn nào của cuộc đời? Biết được chúng ta đang ở giai đoạn nào cảu cuộc đời có lợi gì? 

Gọi HS phát biểu .GV nhận xét bổ sung.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài 

Dăn HS học thuộc các thông tin  trong sgk;chuẩn bị cho bài: “Vệ sinh tuổi dậy thì”.

Nhận xét tiết học.
	- 2 HS  lên bảng trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung.

HS theo dõi.

-HS thảo luận nhóm.thư kí nhóm ghi lại kết quả thảo luận .Đại diện nhóm trình bày .Nhận xét bổ sung.

HS thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trình bày,Nhận xét bổ sung.

-HS lên hệ phát biểu.

Nhắc lại các giai đoạn từ tuổi vị thành niên đến già.


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài7(7):                                   TỪ TRÁI NGHĨA
Mục đích yêu cầu:

HS bước đầu hiểu thế nào là từ trái nghĩa,Tác dụng của những từ trái nghĩa khi đặt cạnh nhau.

Biết tìm từ trái nghĩa với từ cho trước.

Nhận biết được cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ.

GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong    

Đồ dùng: -GV:Bảng phụ

                                               -HS:bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

                 III.       .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ:-Kiểm tra bài tập ở nhà của HS.

              -Gọi HS  đọc đoạn văn BT 3 tiết trước.

2. Bài mới:

.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập phần Nhận xét (tr 38 sgk)

Bài 1:Yêu cầu HS đọc yêu cầu,nội dung bài 1.GV ghi từ in đậm trong sgk lên bảng.Gọi HS trả lời.chốt lời giải đúng:

+ phi nghĩa: trái vơí đạo lý
+ chính nghĩa: đúng với đạo lý
-Hai từ này có nghĩa trái ngược nhau.

KL:Những từ   như vậy gọi là từ trái nghĩa.
Bài 2:Tổ chức cho HS thảo luận,trao đổi,phát biểu ý kiến.GV nhận xét,chốt lời giải đúng:

-Từ trái nghĩa trong câu tục ngữ là:sống/chết; vinh/nhục.

Bài 3:Cho HS thảo luận nhóm trả lời miệng.GV chốt lời giải đúng: Cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên tạo ra hai vế tương phản làm nổi bật quan niệm sống rất cao đẹp của người Vệt Nam.

GV chốt ý ,rút ghi nhớ trong sgk.Khuyến khích  HS khá giỏi lấy ví dụ về  cặp từ trái nghĩa.

Hoạt động 3:  Luyện tập:

Bài1:Tổ chức cho HS đọc yêu cầu làm bài vào vở BT;Gọi 1 HS lên gạch chân dưới các cặp từ trái nghĩa trong các câu tục ngữ,thành ngữ.GV nhận xét,chốt lời giải đúng:

a)đục/trong      b)đen/sáng              c)rách/lành;dở/hay

Bài 2:Tổ chức làm tương tự như BT 1.

Lời giả đúng: a)hẹp/rộng;  b)xấu/đẹp;  c)trên/dưới
Bài 3:Chia  lớp thành 4 nhóm.Tổ chức  cho các nhóm thi tìm từ mỗi nhóm làm với 1 từ.GV nhận xét,tuyên dương nhóm tìm được nhiều từ đúng.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dăn HS học thuộc ghi nhớ,làm lại bài tập3, làm  BT 4 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	 Một số HS  đọc đoạn văn theo yêu cầu bài tập 3 tiết trước.

HS theo dõi.

-HS đọc yêu cầu bài 1,thảo luận cả lớp,phát biểu,thống nhất ý kiến.

-HS trao đổi nhóm đôi,phát biểu,thống nhất ý kiến.

-HS trả lời miệng

-HS đọc ghi nhớ trong sgk.lấy ví dụ về từ trái nghĩa

-HS đọc yêu cầu trong sgk.làm vào vở bài tập,đọc kết quả trước lớp,nhắc lại kết quả đúng.

-HS làm bảng con;Đọc lại kết quả đúng

-HS làm nhóm,nhận xét bổ sung.

-HS nhắc lại ghi nhớ trong sgk(trang 39)


Tiết 5:

KỸ THUẬT



THÊU DẤU NHÂN (T2 )

I . MUÏC TIEÂU :

        - BiÕt c¸ch thªu dÊu nh©n.

- Thªu ®​îc mòi thªu dÊu nh©n. C¸c mòi thªu t​¬ng ®èi ®Òu nhau. Thªu ®​îc Ýt nhÊt  5 dÊu nh©n . §​êng thªu kh«ng bÞ ®óm.
II . CHUAÅN BÒ :

Maãu theâu  daáu nhaân .

Moät soá saûn phaåm may maëc theâu trang trí baèng muõi theâu  daáu nhaân .

Vaät lieäu vaø duïng cuï : Vaûi traéng, kim, chæ theâu, chæ len, keùo , phaán maøu , …

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1’
	1. Khôûi ñoäng: 
	- HS haùt

	4’
	2. Baøi cuõ: 

- GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS
	- HS tröng baøy ñoà duøng

	1’
	3. Giôùi thieäu baøi môùi: 
	

	
	Neâu muïc tieâu baøi hoïc
	- HS nhaéc laïi 

	30’
	4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 


	

	
	Hoaït ñoäng 1 : Thöïc haønh 
	Hoaït ñoäng  nhoùm , lôùp

	
	- GV heä thoáng laïi caùch theâu  daáu nhaân 

- Löu yù : Trong thöïc teá, kích thöôùc cuûa caùc muõi theâu daáu nhaân chæ baèng 1/ 2 hoaëc 1/ 3 kích thöôùc cuûa caùc muõi theâu ñang hoïc .
	- HS  nhaéc laïi caùch theâu  daáu nhaân 

- HS leân baûng thöïc hieän thao taùc theâu 2- 3 muõi theâu  daáu nhaân .

	
	
	- HS neâu yeâu  caàu cuûa saûn phaåm ôû muïc III / SGK

	
	- GV quan saùt vaø uoán naén .


	- HS thöïc haønh theâu  daáu nhaân theo nhoùm .

	
	Hoaït ñoäng 2 : Ñaùnh giaù saûn phaåm
- GV toå chöùc HS tröng baøy saûn phaåm 

- GV  ghi baûng caùc yeâu caàu cuûa saûn phaåm 
	Hoaït ñoäng lôùp

- HS trình  baøy saûn phaåm 

- Caû lôùp nhaän xeùt  vaø boå sung 

- HS nhaéc laïi caùch ñaùnh giaù saûn phaåm ñaït yeâu caàu : 

	
	- GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù saûn phaåm 

theo 2 möùc :

+ Hoaøn thaønh (A)

+ Chöa hoaøn thaønh (B)

- Neáu hoaøn thaønh sôùm , theâu ñuùng kó thuaät : (A +)

Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá 

- Em haõy cho bieát öùng duïng cuûa theâu  daáu nhaân .
4. Toång keát- daën doø :

- Daën doø : Veà nhaø thöïc haønh  theâu  daáu nhaân 

- Chuaån bò : “ Moät soá duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng trong gia ñình"

- Nhaän xeùt tieát hoïc .


	+ Theâu ñöôïc caùc muõi theâu daáu nhaân theo 2 ñöôøng vaïch daáu 

+ Caùc muõi theâu daáu nhaân baèng nhau 

+ Ñöôøng theâu khoâng bò duùm 

         Hoaït ñoäng caù nhaân , lôùp

- HS nhaéc laïi  caùch thöïc hieän caùc thao taùc  theâu  vaø öùng duïng cuûa theâu daáu nhaân .

- Laéng nghe




Thứ tư,Ngày soạn:13 tháng 9 năm2011

                            Ngày dạy:  14 tháng 9 năm 2011 

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài 8(8):                            VỆ SINH TUỔI DẬY THÌ.

        I.Mục đích yêu cầu:

      1.  HS nêu được những việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh,bảo vệ sức khoẻ ở tuổi dậy thì.

2. Thực hiện vệ sinh cá nhân ở tuổi dậy thì.

GDMT: Không xả giấy vệ sinh bừa bãi.

GDKNS: - Kỹ năng tự nhận thức những việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh ở tuổi dậy thì

II.Đồ dùng:

                 -GV:Hình trang18,19 sgk,Phiếu HT.

                  -HS:Thông tin về tuổi dậy thì..

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :
       -HS 1:Nêu các giai đoạn phát triển từ tuổi vị thành niên đến tuổi già?

-HS2:Biết được mình ở giai đoạn nào của cuộc đời có lợi gì?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Thực hiện yêu cầu1 bằng hoạt động cá nhân:Yêu cầu mỗi HS suy nghĩ và nêu một ý:nên làm gì và không nên làm gì để giữ vệ sinh ở tuổi dậy thì?

-Gọi HS trả lời GV  ghi những ý kiến của HS lên bảng .Nhận xét,bổ sung.

Hoạt động3:  Thực hiện yêu cầu 2 bằng thảo luận nhóm vớiphiếu học tập:

-Chia lớp thành hai nhóm HS nam và HS nữ riêng.

-Phát phiếu Vệ sinh sinh dục nam cho HS nam;Vệ sinh sinh dục nữ cho HS nữ.

-GV chấm phiếu bài tập của các nhóm,nhận xét,bổ sung.

+Kết luận như mục Bạn cần biết trang 19 sgk.

GDMT:Đối với các HS nữ khi có kinh sử dụng băng vệ sinh ,không vứt băng vệ sinh bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường.   

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS học thuộc  mục Bạn cần biết t trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS theodõi

-HS có thể dựa vào hình trong sgk phát biểu ý kiến.

-HS  thảo luận theo nhóm nam và nữ riêng,làm  bài trong phiếu học tập.

HS đọc lại mục Bạn cần biết  trong sgk.


Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài18(18):                      ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN(Tiếp theo)
I.Mục đích yêu cầu:

1. HS biết dạng quan hệ tỉ lệ :đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm đi bấy nhiêu lần.Biết giải dạng toán này bằng cách rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số

  2.    Rèn kĩ năng giả toán có lời văn

  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  -Bảng phụ

               


   -Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :

  -Gọi 1  HS lên bảng làm bài 2 tiết trước.

  -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS

   -GV nhận xét bài trên bảng lớp,ghi điểm.

Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Giới thiệu dạng toán  qua các ví dụ (a) trong sgk (tr20):

 -Nêu bài toán.Treo bảng phụ kẻ bảng  biểu thị số gạo mỗi bao và số bao lên bảng cho HS đọc và nhận xét

GV chốt ý,rút nhận xét trang(20 sgk).

 -Hướng dẫn hai cách giải qua  Bài toán (b) tr20 sgk.

Chốt lại hai cách giải Rút về đơn vị và Tìm tỉ số
Hoạt động3:Luyện tập
-Lần lượt tổ chức cho HS làm các bài tập trong sgk tr21:

Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu đề toán.Dùng bút chì gạch dưới những điều bài toán hỏi và bài toán cho biết.

 -Yêu cầu HS tự tóm tắt và giải bài toán vào vở.Một HS giải vào bảng nhóm.

-GV chấm vở,nhận xét,nhận xét chữa bài trên bảng nhóm:

Đáp án:                       Tóm tắt:  7 ngày  :  10 người

                          5ngày :   …người?

Bài giải:

Muốn làm xong công việc trong 1 ngày cần:

10 x 7 = 70 (người)

Muốn làm xong công việc trong 5 ngày cần:

70 : 5 = 14(người)

Đáp án: 14 người

Bài 2,3:    Hướng dẫn HS khai thác đề .Yêu cầu HS về nhà làm .

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các bài tập 2,3 sgk tr21 vào vở ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng.làm bài.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi  ví dụ,Nêu nhận xét về dạng toán (sgk tr20)

-Nhắc lại hai cách giải 

HS đọc đề bài.Khai thác đề toán.

-HS làm bài vào vở.

NX  bài trên bảng nhóm.

Chữa bài  thống nhất kết quả.

-HS  đọc đề,tìm hiểu yêu cầu của đề.

-HS nhắc lại dạng toán tỉ lệ vừa học


Tiết 3:                                                     KỂ CHUYỆN

 Bài 4(4):                                   TIẾNG VĨ CẦM Ở MỸ LAI

I.Mục đích yêu cầu:

1 .HS dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ kể lại được câu chuyện đúng ý, ngắn gọn, rõ các chi tiết trong truyên.

2. Hiểu ý nghĩa câu chuyện :Ca ngợi người Mĩ có lương tâm dũng cảm đã ngăn chặn và tố cáo tội ác của quan đội Mĩ trong chiến tranh xâm lượcViệt Nam.

      3. Giáo dục:Yêu cuộc sống hoà bình,có thái độ phản đối chiến tranh.

LGGD MT:Giặc Mỹ không những sát hại người mà còn tàn phá môi trường sống 

GDKNS: Thể hiện sự cảm thông.

II.Đồ dùng:  -Hình ảnh minh hoạ truyện phimTiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai.
                     -Bản đồ VN

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 HS lên bảng kể chuyện theo yêu cầu tiết trước.

Nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Cho HS quan sát  bản đồ chỉ vị trí của vùng Sơn Tịnh,tỉnh Quảng Ngãi.Quan sát các tấm ảnh,đọc phần ghi dưới mỗi bức ảnh.

      2.2.Giáo viên kể::

+GV kể lần1,ghi lại những sự kiện chính:Ngày tháng,chức vụ,tên riêng của những người lính Mỹ lên bảng:

+GV kể lần 2 kết hợp giới thiệu từng hình ảnh minh hoạ hình minh hoạ.

       2.3.Hướng dẫn HS kể::

 -Chia lớp thành 6 nhóm yêu cầu HS tập kể  và  trao đổi trong nhóm

GV hỗ trợ :Nêu một số câu hỏi gợi ý cho HS nắm được nội dung truyện.

+Câu chuyện diễn ra ở đâu?Chuyện kể về điều gì?Người đàn ông trong ảnh có mơ ước gì?

     2.4.Tổ chức cho HS kể và trao đổi nội dung ý nghĩa của câu chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

-Tổ chức cho HS thi kể nối tiếp từng đoạn,kể toàn bộ câu chuyện,đặt câu hỏi cho bạn trả lời về nội dung ý nghĩa câu chuyện.Nhận xét bạn kể.GV nx đánh giá.Chốt ý nghĩa câu chuyện

     3.Củng cố-Dặn dò:

GDMT:Cuộc thảm sát ở Mỹ Lai không những tàn sát bao người dân vô tội mà còn phá huỷ môi trường sống.Chúng ta cần làm gì để khắc phục hậu quả đó?

Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị cho tiết kể chuỵện sau:Kể chuyện ca ngợi hoà bình.chổng chiến tranh.
	HS lên bảng kể;Lớp nhận xét.

HS quan sát lên chỉ bản đồ vị trí vùng Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.

-HS nghe, quan sát ảnh.Đọc lại những sự kiện trên bảng

-HS nghe quan sát các bức ảnh.

-.Đọc lại câu thuyết minh dưới mỗi bức ảnh.

-Học sinh kể nối tiếp trong nhóm.Trao đổi về nội dung chuyện.

Thi kể trước lớp,nhận xét bạn kể.Bình chọn bạn kể hay nhất.

-HS nối tiếp phát biểu.


Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 8(8):                                BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT
I.Mục đích yêu cầu:

1. Bước đầu đọc diễn cảm bà thơ với giọng vui tươi,hồn nhiên,tự hào. 

2. Hiểu ý nghĩa  bài:Bài thơ kêu gọi  đoàn kết chống chiến tranh,bảo vệ cuộc sống bình yên và quyền bình đẳng  giữa các dân tộc.

      3. Đọc thuộc một khổ thơ.

4.Giáo dục:Có ý thức đoàn kết dân tộc, không phân biệt màu da,tôn giáo.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi khổ thơ đầu.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc bài “Những con sếu bàng giấy”Trả lời câu hỏi 1,2 4 sgk tr37.

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ  2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp 3 khổ thơ kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :trái đất,bom H,bom A; ngắt nghỉ theo nhịp:3/4

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng đọcvui,tự hào,ngắt nhịp 3/4

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi trong sgk tr42.

Hỗ trợ câu 3: Chúng ta cần tỏ rõ thái độ của mình với chiến tranh;Phải có tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới 

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép khổ thơ1 hướng dẫn đọc diễn cảm và học thuộc lòng.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng khổ thơ1 trong nhóm,thi đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng  trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD: Em cảm nhận được điều gì khi đọc bài thơ?

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS luyện đọc học thuộc cả bài thơ  ở nhà,trả lời câu hỏi trong sgk.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng.

-HS liên hệ phát biểu theo ý hiẻu của bản thân  

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đoc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bạn đọc.

HS liên hệ phát biểu ,nêu ý nghĩa bài thơ.


 

  Thứ năm,Ngày soạn: 14 tháng 9 năm 2011

                Ngày dạy: 15 tháng 9 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 19(19):                                      LUYỆN TẬP 

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  HS biết giải bài toán  liên quan đến tỉ lệ bằng một trong 2 cách:Rút về đơn vị hoặc Tìm tỉ số

                  2.  Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.

                  3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:  Bảng nhóm .

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+Gọi HS lên bảng làm bài2 .GV kiểm tra vở làm ở nhà của HS .Nhận xét vở,nhận xét  bài trên bảng.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm các bài tập thực hành trang 21sgk:

Bài 1: Gọi HS đọc đề bài,hướng dẫn HS làm theo cách tìm tỉ số.Yêu cầu HS làm bài vào vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài:

Tóm tắt:30000đ/quyển:  25 quyển

              15000đ/quyển:…..quyển?

Giải:    30000đ gấp 15000đ số lần là:30000:15000 = 2(lần)

  Nếu mua với giá 15000đ/quyển thì mua được số quyển là:           25000 x 2 = 50000(quyển)

                                   Đáp số: 50000 quyển

Bài 2:Hướng dẫn HS làm;Cho HS làm vào vở.Gọi HS lên bảng  làm bài.GV nhận xét,chữa bài:

Giải: Với 3 người thì tổng thu nhập của gia điình là:

 80000 x 3 = 240000 (đồng).

 Nếu  thêm 1 người thì thu nhập bình quân của mỗi người là:    240000 : 4 = 60000 (đồng)

Vậy bình quân thu nhập của mồi người sẽ giảm đi là:

80000 – 60000 = 20000(đồng)

    Đáp án:20000 đồng.

Bài 3,4:  Hướng dẫn HS làm.yêu cầu HS làm ở nhà.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	-1 HS lên bảng.Nhận xét,chữa bài.

-HS theo dõi.

-HS lần lượt làm các bài  tập trang 21 sgk.

-HS làm bài 1 vào vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét chữa bài.

-HS Làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

HS đọc yêu câu bài.


Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 7(7)                   LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

1.  Lập được dàn ý tả ngôi trường ;Biết chọn những nét nổi bật để tả ngôi trường.

  2.  Dựa vào dàn ý viết một đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh,sắp xếp các chi tiết hợp lý

 3.  GD:Yêu trường lớp,giữ gìn vệ sinh trường lớp.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :Gọi  HS đọc đoạn văn tả cơn mưa tiết trước.

-Kiểm tra kết quả quan sát cảnh trường học đã chuẩn bị.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm Bài tập nhận xét.

Bài 1:HS đọc yêu cầu bài.Làm vào vở bài tập.Gọi HS đọc dàn ý của mình.Nhận xét,bổ sung.

Hỗ trợ:Treo bảng phụ ghi dàn bài  chung:
Mở bài:Giới thiệu bao quát  về ngôi trường.

Thân bài:Tả từng phần của cảnh trường:

+Sân trường:Cảnh vật ,hoạt động…

+Các phòng học,phòng chức năng…….

+Quang cảnh xung quanh trường…..

Kết bài:Tình cảm đối với ngôi trường….

Bài 2:HS đọc yêu cầu đề.Viết đoạn văn vào vở.Một HS viết vào bảng nhóm.

-GVchấm vở,nhận xét.Nhận xét bài trên bảng nhóm.

Lưu ý HS chọn viết đoạn trong phần thân bài.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dặn HS viết lại đoạn văn vào vở.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS đọc lại đoạn văn tả cơn mưa tiết trước.

HS trình bày kết quả quan sát.

-HS theo dõi

-HS đọc yêu cầu.Lập dàn ý vào vở.trình bày trước lớp.

Nhận xét bổ sung.

-HS viết đoạn văn vào vở.Một HS viết bài trên bảng nhóm.

-Nhận xét chữa bài.

HS nhắc lại dàn ý chung của bài văn tả cảnh.


Tiết 4:                                       LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 8(8):                      LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI  NGHĨA
I.Mục đích yêu cầu:

                   1.  Tìm được các từ trái nghĩa theo yêu cầu của BT1,BT2,BT3.

                  2.   Biết tìm những từ trái nghĩa để miêu tả theo yêu cầu của BT4( BT5 )

                  3.  GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

II.  Đồ dùng:                  -Từ điển TV,bảng phụ

                   
-Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :

-Gọi HS nêu lại phần ghi nhớ về từ trái nghĩa.?

      -Gọi HS đặt câu theo yêu cầu bài tập 4 tiết trước.

           -GV nhận xét ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn,tổ chức cho họcHS làm bài tập.

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT1.Tổ chức cho HS làm cá nhân vào vở BT,1 HS làm trên bảng phụ:Gạch chân dưới cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ,tục ngữ.Nhận xét,chữa  bài.

Lời giải đúng:

     a)ít/nhiều;   b)chìm nổi;    nắng/mưa,trưa/tối;   d)trẻ/già.

Bài 2:Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.

Lời giải đúng: từ cần điền là:

     a)lớn ;   b)già;    c) dưới ;   d)sống

-  Cho HS đọc lại toàn bài.

Bài3:   Tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi,làm vào vở.gọi HS lên điền trên bảng nhóm.

Lời giải đúng: từ cần điền là:

     a)nhỏ;   b)vụng;    c) khuya ;   

Bài 4,5: Tổ chức cho HS thi tìm từ,đặt câu theo nhóm nhóm,mỗi nhóm làm một ý,mỗi HS đặt một câu với một cặp từ tìm được.

-Các nhóm trình bày trên bảng nhóm.

-Nhận xét bổ sung.GV nhận xét tuyên dương nhóm tìm được nhiều từ đúng,đặt câu đúng và hay.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS VN làm lại các bài tập vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-Một số HS trả lời .

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS đọc yêu cầu bài 1.

-HS làm bài vào vở,1 HS làm trên bảng phụ,nhận xét,bổ sung.

-HS trao đổi nhóm đôi,làm vở,một HS làm bảng nhóm.

-HS làm vở,nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-HS thi tìm từ,đạt câu vào bảng nhóm.

Nhận xét bổ sung.

HS nhắc lại ghi nhớ về từ trái nghĩa.


                                                                            Thứ sáu,Ngày soạn:15tháng 9 năm 2011
          Ngày dạy:16 tháng 9 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 20(20):              LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục đích yêu cầu:

1.   HS biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng hai cách Rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số.

2.  Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  Bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+HS1: Làm bài 3 tiết trước.

+HS2: Làm bài tập 4 tiết trước.

GV Kiểm tra bài làm ở nhà của HS.Nhận xét bài trên bảng,ghi điểm.
 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 22 sgk:
Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu của đề bài.làm bài vào vở1 HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm:                   Giải:   Tổng số phân bằng nhau là:   2+5  = 7(phần)
            Số học sinh nam là:          28 :7 X 2 = 8(HS)

           Số học sinh nữ là là:             28 –  8 = 20(HS)

Đáp số:nam:8HS;nữ:20HS

Bài 2:Tổ chức twong tự như bài 1.

Giải: Chiều rộng của hình chữ nhật là:   15:(2 – 1) = 15(m)
         Chiều dài hình chữ nhật là:                  15 X 2 = 30(m)

        Chu vi hình cnhữ nhật là:           (15 + 30) X 2 = 90(m)

                                                                       Đáp án:90m

Bài 3: Yêu cầu HS tóm tắt và giải vào vở.gọi1 HS lên bảng  làm.GV chấm vở,nhận xét ,chữa bài trên bảng:

Tóm tắt:   100 km : 12l

                 50km :  …l?

Giải:              100km gấp 50km số lần là:  100 : 50 = 2(lần)

Ô tô đi 100km thì tiêu thụ hết số lít xăng là: 12 : 2 = 6(lít)

Đáp số: 6lít

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 4 sgk  vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng làm bài 3,4 tiết trước.Lớp nhận xét,chữa bài.

-HS làm bài vào vở,nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét chữa bài.

-HS tóm tắt,làm bài vào vở.

1 HS làm bảng lớp.

Nhận xét chữa bài.


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 8(8):                        TẢ CẢNH(Kiểm tra viết)

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

         1.   Viết được một bài văn miêu tả hoàn chỉnh có đủ 3  phần(Mở bài,thân bài,kết bài),thể hiện rõ sự quan sát và chọn lọc chi tiết miêu tả .
               2. Diễn đạt thành câu;Bước đầu dùng từ ngữ,hình ảnh gợi tả trong bài văn.

               3.  GD trình bày khoa học.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,Vở  tập làm văn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi một số học sinh đọc đoạn văn tả ngôi trường của tiết trước.

.-GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS  tìm hiểu yêu cầu của đề:

-Gọi HS đọc  cả 3 đề trong sgk

-Yêu cầu HS chọn một trong 3 đề đã cho để làm bài.

-Hướng dẫn HS cách trình bày bài văn:Yêu cầu viết đủ 3 phần (mở bài,thân bài,kết luận)

Hỗ trợ:Treo bảng phụ ghi cấu tạo chung bài văn tả cảnh:

+Mở bài:Giới thiệu bao quát về cảnh sẽ tả.

+Thân bài:Tả từng bộ phận cảu cảnh hoặc tả sự thay đổi của cảnh theo trình tự thời gian.

+Kết bài:Nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của người viết

Hoạt động3: Tổ chức cho HS viết bài vào vở:

-Nhắc nhở HS đọc kĩ đề,chọn một đề để làm.

-Nhắc HS cách trình bày,chú ý sử dụng từ chính xác,chọn lọc.

-Lưu ý HS viết đúng chính tả,sử dụng đúng dấu câu.Có thể viết ra nháp,đọc sửa lại và chép vào vở.

Hoạt động cuối:


Thu bài

Dặn HS chọn viết thêm 1 đề khác trong 3 đề  trong sgk để làm vào ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	- HS đọc bài.

 -HS đọc các đề trong sgk.

-Nêu đề mình chọ để làm.

-Nhắc lại dàn ý chung của bài văn tả cảnh.

-Đọc lại dàn ý  đã lập ở các tiết trước.

-HS  viết ra nháp,soát sửa lỗi,chép bài vào vở.

-HS nộp bài




Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 4(4):                                            SÔNG NGÒI

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

Nêu được một số đặc điểm chính của và vai trò của sông ngòi Việt Nam. 

Chỉ đựoc vị trí một số con sông trên bản đồ(lượcđồ)

Xác lập được mối quan hệ địa lý giữa khí hậu và sông ngòi.

*GDMT:Bảo vệ rừng,chống xói mòn đất..

 *GD ATGT:Thực hiện đúng luật giao thông đường thuỷ.

II.Đồ dùng :         -     Bản đồ địa lý tự nhiênViệt Nam;

                               -   Tranh ảnh về mùa lũ,mùa cạn..

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :HS1:Khí hậu nước ta có đặc điểm gì?

         GV nhận xét.ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu về đặc điểm của mạmg lướ sông ngòi của nước ta bằng hoạt động thảo luận nhóm đôi với hình trong sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,chỉ vị trí của một số con sông trên bản đồ.GVnhận xét,bổ sung.

Kết luận:mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc và phân bố rộng khắp trên cả nước.
Hoạt động3:  Tìm hiểu mối quan hệ giữa khí hậu và sông ngòi bằng hoạt động nhóm với tranh ảnh sưu tầm.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm.GV.nhận xét ,bổ sung.

GDMT:Nước ta có ¾ diện tích đất liền là đồi núi dốc;mưa lớn làm cho đất đai bị bào mòn rồi đưa xuống lòng sông làm cho sông có nhiều ohù sa nhưng cũng làm  cho đất ngày càng xấu đi.Nếu rừng bị mất thì đất càng bị bào mòn mạnh ngoài ra còn gây lũ lụ tvì vậy chúng ta cần bảo vệ rừng và trồng rừng.
Hoạt động4:  Tìm  hiểu về vai trò của sông ngòi bằng thảo luận cả lớp.

Kết Luận:Sông ngòi bồi đắp phù sa tạo nên đồng bằng.Ngoài ra sông ngòi còn là đường giao thông quan trọng ,là nguồn thuỷ điện,cung cấp nước cho SX và đời sống,đồng thời cho ta nhiều thuỷ sản.

GDATGT+Kể tên các phương tiện gia thông đường thuỷ?

                       +Những điểm cần chú ý khi tham gia giao thông đường thuỷ?

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS học thuộc KL trong sgk

Nhận xét tiết học.
	HS  lên bảng trả lời.Lớp nhận xét bổ sung.

HS theo dõi.

-HS đọc SGK trao đổi theo cặp,chỉ vị trí một số con sông lớn trên bản  đồ.

-Nhắc lại KL.

-HS thảo luận nhóm,trình bày kết quả thảo luận.

-Liên hệ bản thân.

HS thảo luận,phát biểu ý kiến.

-HS thảo luận,phát biểu,thông nhất ý kiến.

-Nhắc lại KL tr76 sgk.




TUẦN 5

Từ 19/09/2011 đến 23/09/2011

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Chào cờ tuần 5

Một chuyên gia máy xúc

Ôn tập : Bảng đơn vị đo độ dài

Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

Có chí thì nên (tiết 1)



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng

Nghe – viết : Một chuyên gia máy xúc

Thực hành: Nói “Không” với các chất gây nghiện

Mở rộng vốn từ : Hòa bình

Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình



	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Thực hành: Nói “Không” với các chất gây nghiện (tiếp)

Luyện tập

Đã nghe, đã đọc

Ê-mi-li, con…



	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Đề-ca-mét, héc-tô-mét vuông

Luyện tập làm báo cáo thống kê

Từ đồng âm



	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Trả bài văn tả cảnh

Vùng biển nước ta.

Sinh hoạt lớp tuần 5


Tuần 5:                                             


 Thứ hai,  Ngày soạn:18 tháng 9 năm 2011

                                                                            


Ngày dạy: 19 tháng 9 năm 2011

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC
 Bài 9(9):                                     MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC.

I.Mục đích yêu cầu:

  1. Đọc diễn cảm bài thể hiện được cảm xúc về tình bạn,tình hữu nghị của người kể chuyện với chuyên gia nước bạn.

 2. Hiểu nội dung:tình hữu nghị của chuyêngia nược bạn với công nhân Việt Nam.

 3.Giáo dụcCó ý thức về đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học


                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc thuộc và trả lời các câu hỏi  bài Bài ca về trái đất.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 4 đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tên riêng nước ngoài:(A-lếch-xây)

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc nhẹ nhàng,đằm thắm..

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

Hỗ trợ HS câu hỏi 3:Không đọc lại toàn bài,chọn tóm tắt cuộc gắp gỡ và tình cảm thân thiết giữa anh Thuỷ và A-lếch –xây.

-GV chốt ý rút nội dung bài.

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 4 của bài hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm  trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

 -Liên hệ:Em có biết bài thơ,bài hát nào nói về tình đoàn kết giữa các dân tộc?

 -Nhận xét tiết học.

 -Dặn HS luyện đọc ở nhà,chuẩn bị bài sau.
	 -3 HS đọc và trả lời câu hỏi.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tên riêng nước ngoài.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

Nhắc lại nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đoc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bạn đọc.

-HS liên hệ phát biểu.


Tiết 3:                                                        TOÁN
 Bài 21(21):                       ÔN TẬP:BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết tên gọi,kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo độ dài thông dụng.

2.Biết chuyển đổi các số đo độ dài,và giải các bài toán với các số đo độ dài.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:                    -Bảng phụ..

               

      -Bảng con.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: -1 HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

    -Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

Nhận xét bài trên bảng,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Hệ thống kiến thức:Hoạt động cả lớp.

-Củng cố bảng đơn vị đo độ dài và mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài qua  bài ập 1 trang 22 sgk.

-Cho HS dùng bút điền vào sgk.Gọi HS nêu,GV ghi vào bảng trên bảng phụ.

-Cho HS đọc lại bảng đơn vị đo độ dài đã điền hoàn chỉnh.Nhắc lại mối quan hệ(ý b).

       2.3.Luyện tập:
 Tổ chức cho HS làm Bài tập đổi đơn vị đo trong sgk.

 -Bài 2: Tổ chức cho HS làm ý a,ýc:Làm số đầu của mỗi ý vào bảng con,nhận xét,chữa bài.Các số còn lại cho HS làm vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.

Đáp án đúng: a)135m=1350dm              c)1mm=1/10cm

             342dm=3420cm                1cm= 1/100m

              15cm=150mm                  1m=1/1000km.

-Bài 3 Tổ chức cho HS làm số thứ nhất vào bảng con.nhậnn xét,chữa bài trên bảng con.Các số còn lại làm vở.Gọi 3 HS lên bảng chữa bài.GV nhận xét,chữa bài.

Đáp án đúng:     4km37m= 4037m        354dm=3m54dm

             8m12cm =812cm         3040m =3km40m

    2.4.Củng cố dăn dò:

Nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài và mối quan hệ gữa các đơn vị đo.

Hướng dẫn HS về nhà làm bài 4 trong sgk vào vở.

Nhận xét tiết học
	1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét bổ sung.

HS theo dõi.

-HS điền hoàn chỉnh bảng đơn vị đo độ dài,đọc lại bảng đơn vị đo độ dài và mối quan hệ giữa các đơn vị đo dộ dài.

.

- HS làm vở và bảng con,đổi vở chữa bài.

-HS làm vở  và bảng con.chữa bài.

Trên bảng lớp.

-HS Đọc lại bảng đơn vị đo độ dài.


Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ

 Bài 5(5):         PHAN BỘI CHÂU VỚI PHONG TRÀO ĐÔNG DU.

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

      1.  Biết Phan Bội Châu là một trong những nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX.

2.  Biết phong trào Đông Du là một phong trào yêu nước,nhằm mục đích chống thực dân Pháp.

Bước đầu biết được nguyên nhân thất bại của phong trào Đông du.

II.Đồ dùng -Ảnh trong sgk.Bản đồ thế giới. Phiếu học tập của HS.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :HS1:Nêu một vài điểm mới về tình hình kinh tế của nước ta đâu TK XX?

  HS2:Nêu một vài điểm mới về xã hội VN đầu TK XX?Nguyên nhân của sự đổi mới đó?

  GV nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu về tiểu sử Phan Bội Châu bằng hoạt động cả lớp:Yêu cầu HS đọc sgk,giới thiệu sơ lược về Phan Bội Châu.GV nhận xét bổ sung.

Kết luận: Phan Bội Châu là người học rộng tài cao,có ý chí đánh đuổi giặc Pháp xâm lược.Chủ trương lúc đầu của ông là dựa vào Nhật Bản.(Cho HS xem  ảnh chân dung Phan Bội Châu)

Hoạt động3:  Tìm hiểu về phong trào Đông Du bằng thảo luận nhóm theo các câu hỏi trong PHT:

+Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông Du nhằm mục đích gì?

+Kể lại nét chính về phong trào Đông Du?

+Nêu kết quả và ý nghĩa của phong trào Đông Du?

-Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.GV nhận xét,bổ sung.

Kết Luận:Phan Bội Châu chủ trương đưa thanh niên VN qua Nhật Bản học nhằm mục đích đánh  đuổi thục dân Pháp xâm lược.Phong trào bắt đầu từ năm 1905 kết thúc năm 1909.(Cho HS quan sát bản đồ thế giới chỉ vị trí của Nhật Bản)
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài. 

Dặn HS học theo câu hỏi tr13sgk

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.

Lớp nhận xét,bổ sung.

HS theo dõi.

-HSđọc sgk,thảo luận trả lời.

-HS thảo đọc sgk,thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo,nhận xét,bổ sung.Thống nhất ý kiến.

-HS đọc kết luận trong sgk.


Tiết 5                                                    ĐẠO ĐỨC

Bài3(t5)                                   CÓ CHÍ THÌ NÊN (TIẾT 1)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:Biết được một số biểu hiện cơ bản của người sống có ý chí.

Kĩ năng: Biết được  người có ý chí có thể vượt qua  được khó khăn trong cuộc sống.

Thái độ: Bước đầu cảm phục và noi theo những gương người có ý chí vượt lên những khó khăn trong cuộc sống để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

*GDKNS: - Kỹ năng tư duy phê phán.



- Kỹ năng đặt mục tiêu vượt khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập.

II.Đồ dùng   -Thẻ màu.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:

-Học sinh nhắc lại ghi nhớ bài Có trách nhiệm về việc làm của mình.

  -Gv nhận xét .

Bài mới:

Hoạt động 1:Tìm hiểu về tấm gương vượt khó của Trần Bảo Đồng:

- Yêu cầu HSđọc thông tin về Trần BảoĐồng trong sgk.Thảo luận theo các câu hỏi trong sgk.Gọi một số HS trình bày trước lớp,cả lớp trao đổi,nhận xét.GV nhận xét

Kết luận:Dù gặp phải khó khăn nhưng nếu có quyết tâm cao vẫn có thể vượt qua

Hoạt động 2:   Tổ chức cho HS Xử lí tình huống theo nhóm.Gọi đại diện các nhóm trình bày.Nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Người biết vượt mọi khó khăn để học tập tốt mới là người có chí.

Hoạt động 3:Thực hiện yêu cầu bài1,2 trong sgk bằng thảo luận nhóm đôi,thể hiện ý kiến của mình qua các thẻ màu.GVnhận xét,tuyên dươngnhững HS có đánh giá đúng.

Kết luận:Chốt ý,rút Ghi nhớ trong sgk.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Đọc phần ghi nhớ trong sgk.

Dặn HS sưu tầm những tấm gương HS Có chí thì nên

Nhận xét tiết học.
	-Một số  HS nhắc lại phần ghi nhớ.

-HS đọc thông tin trong sgk,thảo luận cả lớp,trả lời các câu hỏi trong sgk.

-HS xử lí tình huống theo nhóm.trình bày trước lớp.Thống nhất kết quả.

-HS thảo luận nhóm đôi.Bày tỏ ý kiến qua thẻ màu.

-Đọc ghi nhớ trong sgk.




Thứ ba, Ngày soạn:19 tháng 9 năm 2011

             Ngày dạy:20 tháng 9 năm 2011

Tiết 1:                                                       TOÁN
Bài22(22):         ÔN TẬP:BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
I. Mục đích yêu cầu:

HS biết tên gọi,kí hiệu,mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng.

Biết chuyển đổi các số đo khối lượng,giải các bài toán về đơn vị đo khối lượng.

GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  -GV:Bảng phụ

                

   -HS:bảng con

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

                         -Gọi một số HS nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài.

Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2.Củng cố bảng đơn vị đo khối lượngqua bài tập1tr23 sgk

-Yêu cầu HS dùng bút chì điền vào sgk.

-Gọi HS lên bảng điền vào bảng phụ.

Gọi HS nêu nhận xét.

GV cho HS đọc lại bảng đơn vị đo khối lượng và mối quan hệ giữa các đơn vị đo.

Hoạt động3  Luyện tập.

Bài 2: Cho HS làm bảng con mỗi ý một số,nhận xét chữa bài trên bảng con.Các số còn lại cho HS làm vào vở.Gọi 1 HS lên bảng chữa bài,lớp đổi vở chữa bài.GV nhận xét,chữa bài.

Đáp án đúng:

a)18yến=180kg     b)430kg=43yến     c)2kg326g=2326g

  200tạ=20000kg       2500kg=25tạ          6kg3g=6003g

 35tấn=35000kg       16000kg=16tấn    d)4008kg=4tấn8kg

Bài 4:Hướng dẫn HS khai thác đề toán.Yêu cầu HS làm bài vào vở.GV thu vở chấm.Gọi 1HSlên bảng chữa bài,Gv nhận xét,bổ sung.

Bài giải:   Đổi 1tấn  = 1000kg.

Sô đường bán đựợc trong ngày thứ hai là:

300 X 2 =600(kg)

Số đường bán đựơc trong hai ngày đầu là:

300+600 =900(kg).

Số đường bán được trong ngày thứa ba là:

1000 – 900=100(kg)

Đáp số:100kg

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dăn HS về nhà làm bài3 trong sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung.

-Một số HS nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài.

-HS dùng bút chì điền vào sgk,1HS điền trên bảng phụ.

Nhắc lại bảng đơn vị đo khối lượng,mối quan hệ giữa các đơn vị đo.

-HS làm vào bảng con và vở.Chữa bài.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng lớp.

HS nhắc lại bảng đơn vị đo khối lượng.


Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài5(5): (Nghe-Viết)               MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC.

 I. Mục đích yêu cầu:

–HS viết đúng bài chính tả, biết trình bày đúng đoạn văn.

             -HS làm đúng các bài tậptìm nguyên âm đôi uô,ua.Nắm được quy tắc dấu thanh các tiếng có chứa nguyên âm đôi uô,ua.
                                 2.     Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp đoạn văn.

                                 3.     GD tính cẩn thận.

II.Đồ dùng:Bảng phụ

Vở bài tập Tiếng Việt.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con các từ:khuất phục,chiến tranh.

  -GV nhận xét.
Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Tìm chi tiết miêu tả ngoại hình của A-lếch –xây?

Hướng dẫn HS viết đúng danh từ riêng nước ngoài(A-lếch -xây);Từ dễ lẫn(cửa kính,giản dị)

-Tổ chức cho HS nghe-viết,soát sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

-Bài2(tr46 sgk):Cho HS làm cá nhân vào vở BT,HS đổi vở chữa bài,GV gọi HS gạch chân các tiến chứa uô,ua trên bảng phụ.Gọi một số HS nêu quy tắc đánh dấu thanh trong các tiéng vừa tìm được.

Đáp án đúng-:Các tếng chứa uô:cuốn,cuộc,buôn,muôn.

                        Các tiến chứa ua:của,múa

-Bài 3(tr 47 sgk):Tổ chức cho HS  làm nhóm vào bảng nhóm.NX chữa bài trên bảng.

Đáp án đúng:Các từ cần điền là:Muôn,rùa,cua,cuốc
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS luyện viết chính tả ở nhà

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe viết bài vào vở.

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS làm bài 1 vào Vở bài tập,đổi vở chữa bài .

HS làm nhóm,chữa bài.

HS nhắc lại quy tăc đánh dấu thanh   đã học.


Tiết 3:                                             KHOA HỌC

Bài9(9):  THỰC HÀNH NÓI KHÔNG VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN 

         I.Mục đích yêu cầu:

 1.     HS nêu được một số tác hại của ma tuý,thuốc lá,rượu bia.

 2.     Từ chối sử dụng rượu, bia, thuốc lá, ma túy.

                   * GDKNS:    Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin.

                   3.     GD bước đầu có ý thức hiểu và thực hiện đúng phap luật nhà nước.

II. Đồ dùng:

                  -Thông tin trong trang20,21,22,23 sgk.

                  -Phiếu ghi câu hỏi về tác hại của rượu,bia,thuốc lá,ma tuý.

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :-HS1:Vì sao phải giữ vệ sinh cơ thể ở lứa tuổi dậy thì?

HS2: Nêu cách vệ sinh cơ thể  của bản thân?

GV nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Thực hành xử lí thông tin:

-Yêu cầu HS đọc các thông tin trong sgk.lập bảng về tác hại của rượu ,bia,thuốc lá,ma tuý theo nhóm.Gọi đại diện nhóm trình bày,Gv nhận xét,bổ sung.

Kết Luận:Rượu,bia,thuốc lá,ma tuý..đều là các chất gây nghiện.Các chất gây nghiện đều có hại cho sức khoẻ.Riêng ma tuý là chất gây nghiện bị cấm vì vậy tàng trữ,buôn bán,vận chuyển ma tuý là trái với pháp luật.
Hoạt động3:  Củng cố cho HS về tác hại của các chất gây nghiện qua trò chơi bốc thăm trả lời câu hỏi:

-GV chuẩn bị hộp phiếu ghi các câu hỏi liên quan đến tác hại của các chất gây nghiện.

-Yêu cầu các nhóm cử một đại diện làm giám khảo,GV phát đáp án cho giám khảo.

-Gọi HS lên bốc thăm trả lời câu hỏi.giám khảo cho điểm

-GV nhận xét tuyên dương nhóm có số điểm trung bình cao nhất. 

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài 

Dăn HS học thuộc các thông tin trong sgk..

Nhận xét tiết học.
	- 2HS lên bảng trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS theo dõi.

-HS đọc các thông tin trong sgk.Thảo luận nhóm hoàn thành bảng thông tin.Đại diện nhomds trình bày trước lớp.Nhận xét bổ sung.

-HS nhắc lại kết luận cho HĐ trên.

-HS bốc thăm trả lời câu hỏi.nhận xét bổ sung.

-HS nhắc lại tác hại của các chất gây nghiện


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài9(9):                  MỞ RỘNG VỐN TỪ:HOÀ BÌNH

Mục đích yêu cầu:

HS hiểu nghĩa của từ Hoà bình,tìm được từ đồng nghĩa với từ Hoà bình.

                  2   Viết được đoạn văn tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố.

                  3.   GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

Đồ dùng: -GV:Bảng phụ

                                                                             -HS:bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

                                               III.       .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : -HS1:đặt câu với cặp từ trái nghĩa ở BT 3 tiết trước.

-HS 2:Nêu ghi nhớ về từ trái nghĩa.

-GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập:

Bài1:Tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi ,phát biểu trước lớp.GV nhận xét,chốt lời giải đúng: -ýb.

Bài 2:Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập.GV treo bảng phụ chép BT 2,gọi 1HS lên gạch dưới những từ đồng nghĩa với từ Hoà bình.

 Lời giải đúng :bình yên,thanh bình,thái bình.

-Bài 3:Hướng dẫn HS viết  đoạn văn:

-Không yêu cầu viết dài.Có thể viết về cảnh thanh bình ở quê em hoặc một cảnh em đã thấy trên tivi.

-Cho một HS viết bảng nhóm.Cả lớp viết đoạn văn vào vở.

 -Nhận xét,bố sung bài trên bảng nhóm.

Hỗ trợ:Đọc đoạn văn mẫu cho HS tham khảo
Đà lạt là một thành phốầthnh bình và thơ mộng.Nằm ẩn hiện trong màn sương mù Đà lạt trông như một xứ sở cổ tích.Đây còn là một thành phố nổi tiếng với rừng thông và suối nước nóng.Nhưng đẹp nhất vẫn là rừng hoa ở Đà Lạt.Đến mùa hội hoa,cả thành phốnhư chìm trong hàng nghìn sắc màu của những sắc hoa khác nhau.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dăn HS làm lại bài tập 3 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	2 HS lên bảng.Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

HS lần lượt làm các bài tập.

HS trao đổi nhóm đôi,phát biểu.

-HS làm bài vào vở.chữa bài trên bảng nhóm.

-HS viết đạon văn vào  vở.Một HS viết bài vào bảng nhóm.Nhận xét,bổ sung.


Tieát 5      KỸ THUẬT                             

MOÄT SOÁ DUÏNG CUÏ NAÁU AÊN 

VAØ AÊN UOÁNG TRONG GIA ÑÌNH 

I . MUÏC TIEÂU :

Bieát ñaëc ñieåm, caùch söû duïng, baûo quaûn moät soá duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng thoâng thöôøng trong gia ñình .

Bieát giöõ veä sinh, an toaøn trong quaù trình söû duïng duïng cuï ñun, naáu , aên uoáng .

II . CHUAÅN BÒ :

Moät soá  duïng cuï ñun, naáu, aên uoáng thöôøng duøng trong gia ñình ( neáu coù )

Tranh moät soá duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng thoâng thöôøng

Moät soá loaïi phieáu hoïc taäp .

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khôûi ñoäng: 
	- HS haùt

	2. Baøi cuõ: 

- GV kieåm tra  saûn phaåm cuûa HS ñaõ laøm ôû tieát tröôùc 

- Nhaän xeùt , tuyeân döông.
	- HS trình baøy saûn phaåm

	3. Giôùi thieäu baøi môùi: Neâu MT cuûa baøi:
	

	“ Moät soá duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng trong gia ñình “
	- HS nhaéc laïi 

	4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
	

	Hoaït ñoäng 1 : Xaùc ñònh caùc duïng cuï ñun, naáu, aên uoáng thoâng thöôøng trong gia ñình .
	Hoaït ñoäng  nhoùm , lôùp

	a/ Beáp ñun :

+ Quan saùt H 1, em haõy keå teân nhöõng loaïi beáp ñun  ñöôïc söû duïng ñeå naáu aên trong gia ñình ?
	- HS  neâu :

+ Beáp ga, beáp daàu , beáp than , beáp ñieän , …

	- GV  ghi teân caùc loaïi beáp ñun leân baûng theo töøng nhoùm 
	- HS nhaéc laïi teân caùc  loaïi beáp ñun . 

	b/ Duïng cuï naáu :

+ Quan saùt H 2, em haõy neâu teân, taùc duïng cuûa nhöõng duïng cuï naáu trong gia ñình ?

+ Haõy keå teân moät soá duïng cuï naáu thöôøng ñöôïc duøng trong gia ñình em ?
	- Noài : naáu thöùc aên , luoäc rau ,  

- Chaûo : chieân caù, xaøo rau ,…, 

- Noài côm : naáu côm , 

- Aám : ñun  nöôùc , …

	- GV  ghi teân caùc duïng cuï naáu leân baûng theo töøng nhoùm 
	- HS nhaéc laïi teân caùc duïng cuï naáu

	c/ Duïng cuï duøng ñeå baøy thöùc aên vaø aên uoáng :

+ Quan saùt H 3, em haõy keå teân nhöõng duïng cuï thöôøng duøng ñeå baøy thöùc aên vaø aên uoáng trong gia ñình ?
	- Cheùn , dóa, baùt, ñuõa, muoãng , thoá , …

	d/ Duïng cuï caét, thaùi thöïc phaåm 

+ Döïa vaøo H 4, em haõy keå teân vaø neâu taùc duïng cuûa moät soá  duïng cuï duøng ñeå caét, thaùi thöïc phaåm ?
	- Dao, keùo, baøo, …

	+ Döïa vaøo H 5, em haõy neâu teân vaø taùc duïng cuûa moät soá duïng cuï khaùc ñöôïc duøng khi naáu aên ?
	- Roå, thau , loï,  ly , cheùn , …

	- GV choát yù : Muoán thöïc hieän coâng vieäc naáu aên caàn phaûi coù caùc duïng cuï thích hôïp 


	

	Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu ñaëc ñieåm, caùch söû duïng, baûo quaûn moät soá duïng cuï ñun, naáu, aên uoáng trong gia ñình 
	Hoaït ñoäng nhoùm 



	- GV toå chöùc HS thaûo luaän  theo nhoùm

- GV phaân coâng nhieäm vuï thaûo luaän cho töøng nhoùm :

+ Nhoùm 1: Teân loaïi duïng cuï 

+ Nhoùm 2: Teân caùc duïng cuï cuøng loaïi 

+ Nhoùm 3: Taùc duïng caùc duïng cuï cuøng loaïi 

+ Nhoùm 4: Caùch söû duïng, baûo quaûn 
	- HS thöïc hieän treân phieáu hoïc taäp 

- Caùc nhoùm ñoïc thoâng tin , quan saùt caùc hình SGK vaø thaûo luaän 



	- GV  nhaän xeùt vaø boå sung theo töøng noäi dung .

- GV söû duïng tranh minh hoaï 
	- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän

- Caû lôùp nhaän xeùt vaø boå sung 

	- GV choát yù : Khi söû duïng duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng caàn chuù yù söû duïng ñuùng caùch , baûo ñaûm veä sinh an toaøn .
	

	Hoaït ñoäng 3 : Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp 
	Hoaït ñoäng caù nhaân

	- GV  toå chöùc troø chôi “ Ai nhanh hôn “ ñeå kieåm tra möùc ñoä ñaït ñöôïc cuûa HS


	

	
	

	- GV neâu ñaùp aùn 
	- HS leân baûng thi ñua vaø ñoái chieáu keát quaû

	- GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS
	- HS baùo caùo keát quaû töï ñaùnh giaù 

	Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá 

+ Em haõy neâu caùch söû duïng loaïi beáp ñun ôû gia ñình em ?

+  Haõy keå teân vaø neâu taùc duïng cuûa moät soá duïng cuï naáu aên  vaø aên uoáng trong gia ñình ?
4. Toång keát- daën doø :

- Chuaån bò : “ Chuaån bò naáu aên . “

- Nhaän xeùt tieát hoïc .
	             Hoaït ñoäng caù nhaân , lôùp

- HS  neâu .

- HS nhaän xeùt , goùp yù.

- Laéng nghe


                                                                             Thứ tư,Ngày soạn:20 tháng 9 năm2011
            Ngày dạy:  21 tháng 9 năm 2011

Tiết 1                               KHOA HỌC
Bài10(10)     THỰC HÀNH NÓI KHÔNG VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN

I.Mục đích yêu cầu:

 Nhận biết các hành vi nguy hiểm do các chất gây nghiện gây ra.

Biết các kĩ năng từ chối không sử dụng các chất gây nghiện.

Có lối sống lành mạnh,có ý thức tuyên truyền phòng chống các chất gây nghiện.

*                   * GDKNS:    Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin.

II.Đồ dùng:

                  -Dụng cụ cho trò chơi”Chiếc ghế nguy hiểm”

                  -Phiếu HT.

    III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

       + Nêu tác hại của các chất gây nghiện mà em biết.

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Thực hiện yêu cầu 1 bằng hình tổ chức trò chơi “Chiếc ghế nguy hiểm” cho cả lớp:

+ GV phổ biến cách chơi.Tổ chức cho HS chơi

-GV nhận xét

Kết Luận:Qua trò chơi cho thấy có những hành vi có thể gây nguy hại cho bản thân và cho mọi nguời cũng như các chất gây nghiện.Chúng ta không nên tò mò,thử mà phải thận trọng,tránh xa nguy hiểm.
Hoạt động3:  Thực hiện yêu cầu 2 bằng hình thức  đóng vai theo tình huống:

+Chia lớp thành 6 nhóm:Yêu cầu 2 nhóm thảo luận chung một tình huống.

+GV phát phiếu có nội dung các tình huống cho các nhóm thảo luận

+Gọi đại diện các nhóm lên đóng vai xử lí tình huống.

+Nhận xét ,tuyên dương các nhóm có cách xử lí đúng và hay.

Kết Luận:    Mục Bạn cần biết trang23 sgk
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS theodõi.

-HS chơi cả lớp.Thảo luận về ý nghĩa của trò chơi.Nêu nhận xét.

 -HS liên hệ bản thân.

-Các nhóm thảo luận theo nhóm.

Đại diện nhóm đóng vai

-Lớp nhận xét,bổ sung.

HS nhắc lại mục Bạn cần biết trang 23 sgk.

-HS nhắc lại mục Bạn cần biết trong sgk.




 Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 23(23):                                    LUYỆN TẬP

I.Mục đích yêu cầu:

HS biết tính diện tích của một hình quy về tính diện tích hình chữ nhật,hình vuông.

      2.    Biết giải các bài toán với các số đo độ dài,đo khối lượng.

      3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  -Bảng  nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :

  -Gọi 4 HS lên bảng làm 4 ý bài tập 3 tiết trước 

  -GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Hướng dẫn HS làm các bài luyện tập:
Lần lượt tổ chức cho HS làm các bài tập trong sgk tr24:

Bài 1: Hướng dẫn HS khai thác đề toán.Yêu cầu HS làm bài vào vở.1HS làm vào bảng nhóm.GV chấm vở,nhận xét,chữa bài trên bảng nhóm.

Bài giải:  Đổi 1tấn300kg=1300kg;2tấn700kg=2700kg.

                   Số giấy vụn cả hai trường thu gom được là:

                                    1300 + 2700 =4000(kg)

                 Đổi 4000 kg =4 tấn.

                 4tấn gấp 2 tấn số lần là:

                                 4 : 2 = 2(lần).

             4 tấn giấy vụn thì sản xuất được số vở là:

                               50000 X 2 = 100000 (cuốn vở)

                                                    Đáp án : 100000 cuốn vở.
Bài 3 Vẽ hình trong sgk  lên  bảng.Hướng dẫn HS tính diện tích  hình ABCD và hình CEMN từ đó tích diện tích của mảnh đất. Yêu cầu HS làm vở,1 HS làm trên bảng lớp.Nhận xét chữa bài:                            

Bài giải:   Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

                        14 X 6 =  84(m2)

                Diện tcíh của hình vuông CEMN là:

                        7 X 7 = 49 (m2)

               Diện tích của mảnh đất là:

                        84 + 49 =  313(m2)

                                       Đáp án: 313(m2)
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 2,4 trong sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	- 4HS lên bảng.làm bài.Lớp nhận xét bài trên bảng.

-HS đọc đề bài1.Tóm tắt và làm bài vào vở.Một Hs làm trên bảng nhóm.Nhận xét chữa bài thống nhất kết quả đúng.

-HS làm bài vào vở.NX  bài trên bảng .Chữa bài  thống nhất kết quả.




Tiết 3:                                                     KỂ CHUYỆN
 Bài 5(5):                       KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE,ĐÃ ĐỌC.

I.Mục đích yêu cầu:

1.HS kể được câu chuyện đã nghe,đã đọc về ca ngợi hoà bình,chống chiến tranh.Biết trao đổi về nội dung ,ý nghĩa câu chuyện.

2.Rèn kĩ năng nói cho HS.

      3.Giáo dục:Yêu hoà bình,chống chiến tranh.

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ ghi hướng dẫn kể chuyện,tiêu chí đánh giá.

                     -Sưu tầm truyện ca ngợi hoà bình chống chiến tranh.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh



	1.Bài cũ: Gọi một số HS kể chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai.

Nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết kể chuyện.

      2.2.Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu đề bài:

-Gọi HS đọc đề bài trong sgk,GV ghi đề lên bảng,gạch chân dưới những từ ghi yêu cầu chính của đề:Ca ngợi hoà bình,chống chiến tranh.

       2.3.Hướng dẫn HS kể::

       -Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.Nhắc nhở HS tìm những câu chuyện ngoài sgk.

_Yêu cầu HS gới thiệu câu chuyện đã chuẩn bị ở nhà.

GV hỗ trợ :Giới thiệu một sách truyện  cho HS sinh chọn .

-Nhắc nhở HS nếu chuyện dài chỉ kể một đoạn thể hiện ca ngợi hoà bình chống chiến tranh,không cần kể hết toàn bộ câu chuyện,.

     2.4.Tổ chức cho HS kể và trao đổi nội dung ý nghĩa của câu chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

-Tổ chức cho HS thi kể ,đặt câu hỏi cho bạn trả lời về nội dung ý nghĩa câu chuyện vừa kể.Nhận xét bạn kể,bình chọn bạn kể hay và đúng.

Hỗ trợ:Treo bảng phụ ghi cách kể chuyện và tiêu chí đánh giá  lên bảng.

     3.Củng cố-Dặn dò:

 -Liên hệ,GD:Gìn giữ hoà bình,chống chiến tranh.

 -Nhận xét tiết học.

 -Dặn HS chuẩn bị cho tiết kể chuỵện sau:Kể chuyện chứng kiến tham gia một việc thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với các nước trên thế giới.
	2 HS lên bảng kể.

Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc đề bài.

-HS đọc gợi ý trong sgk.Giới thiệu truyện đã chuẩn bị.

-Học sinh kể nối tiếp trong nhóm.Trao đổi về nội dung chuyện.

Thi kể trước lớp,nhận xét bạn kể.Bình chọn bạn kể hay nhất.

-HS liên hệ phát biểu.


Tiết 4                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 10(10):                                 Ê-MI-LI,CON…

I.Mục đích yêu cầu:

Đọc đúng các tên nước ngoài trong bài; đọc diễn cảm được bài thơ

2.    Hiểu ý nghĩa bài:Bài thơ ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mỹ tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược VN.

3.   Cảm phục tinh thần dũng cảm vì hoà bình của Mo-ri-xơn.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi khổ thơ luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc bài “Một chuyên gia máy xúc”Trả lời câu hỏi1,2,3 sgk tr46.

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp 4 khổ thơ kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tên riêng nước ngoài:Ê-mi-li,Pô-tô-mac,Giôn-xơn,Oa-sinh-tơn.
        -GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc xúc động,trầm lắng.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi trong sgk tr50.

GV chốt ý:Quyết định  tự thiêu,chú Mo-ri-xơn mongn muốn ngọn lủa mình đốt lên sẽ thức tỉnh mọi người,làm mọi người nhận ra sự thật về chiến tranh xâm lược phị nghĩa,tàn bạo của chinhd quyền Giôn-xơn ở VN,làm mọi người cùng nhau hợp sức ngăn chặn tội ác.

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép khổ thơ 3 hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng  trong nhóm,thi đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài,liên hệ rút ý nghĩa bài thơ

Nhận xét tiết học.

Dặn HS luyện đọc thuộc ở nhà,trả lời câu hỏi trong sgk.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm các tên riêng nước ngoài.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đoc diễn cảm và đọc thuộc khổ thơ 3 trước lớp.Nhận xét bạn đọc.

HS nêu ý nghĩa bài thơ.


             
Thứ năm,Ngày soạn:21 tháng 9 năm 2011

                Ngày dạy: 22tháng 9 năm 2011

Tiết 2                                                       TOÁN
Bài 24(24):          ĐỀ CA MÉT VUUÔNG - HÉC TÔ MÉT VUÔNG.
I.Mục đích yêu cầu:

   1.HS biết tên gọi,kí hiệu của 2 đơn vị đodiện tích:đề ca mét vuông(dam2),héc tô mét vuông(hm2);Biết mối quan hệ của 2 đơn vị đó với mét vuông. 

   2. Đọc ,viết số đo diện tích theo 2 đơn vị mới học;Biết đổi số đo diện tích (Trường hợp đơn giản)

   3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  -Bảng  phụ vẽ HVcó cạnh 1dam và HV có cạnh 1hm.

                 


 - Bảng con,bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :+Gọi HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước. 

-GV kiểm tra bài tập ở nhà của HS.NX ,chữa bài trên bảng lớp.

2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Giới thiệu hai đơn vị đo đề ca mét vuông,héc tô mét vuông:

+GV cho HS nhắc lại những đơn vị đo diện tích đã học.

+Lần lượt giới thiệu hai đơn vị đo diện tích:dam2 và hm2 theo các bước như trong sgk.(Treo bảng phụ vẽ các hình vuông như trong sgk

+Giới thiệu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học.

Hệ thống trên bảng,cho HS nhắc lại.

Hoạt động3. Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 26 SGK.

Bài 1: Tổ chức cho HS đọc nối tiếp các số đo diện tích theo đơn vị dam2 và hm2.
Bài 2:GV lần lượt đọc cho HS làm bảng con,một HS viết trên bảnglớp,Nhận xét.

 Bài 3:Cho HS làm vào vở ý a.Một HS làm bảng nhóm nhận xét,chữa bài.Hướng dẫn ý b như sgk.Tổ chức cho HS làm vào vở.Gọi một HS làm trên bảng lớp.Nhận xét chữa bài.

Đáp án:

a)2dam2 =200m2 ;    dam215 m2 = 315 m2  ;00 m2 =2 dam2
30 hm2=3000 dam2   12hm25dam2=1205dam2 ;

760dam2 = 7dam2 60m2
b)27m2 =
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  dam2 ;1dam2 =
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1

hm2 ; 8dam2 =
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hm2 ;
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Hướng dẫn HS về nhà bài 4 trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	- 1HS  lên bảng làm bài.Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

+HS nhắc lại các đơn vị đo diện tích đã học.

+HS nhắc lại kn về hai đơn vị đo mới học.

+HS đọc 2 đơn vị mới học.

-HS làm miệng.

-HS viết bảng con.

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng lớp.

-HS nhắc lại 2 đơn vị đo mới học.


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 9(9):                  LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

         1. Biết thống kê theo hàng và thống kê bằng cách lập bảng kết quả điểm học tập trong tháng của từng thành viên và của cả tổ.

               2.  Rèn kĩ năng lập bảng thống kê..

               3.  GD tính cẩn thận trình bày khoa học.

II.Đồ dùng  Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.Bảng phụ.

III.Các hoạt động:

	1.Bài cũ :Gọi  một số HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm các bài tập tr 51 sgk.

Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài cá nhân vào vở,1 HS làm  bảng nhóm.

 -Chấm một số vở,nhận xét,nhận xét bài trên bảng nhóm.

Lưu ý HS  không cần  lập bảng chỉ cần trình bày theo hàng.Chẳng hạn: Điểm trong tháng 9 của em là:

-Số điểm dưới 5:          0
-Số điểm từ 5 đến 6:    1
-Số điểm từ đến 8:      3
-Số điểm 9 đến 10:     4

Bài 2: Tổ chức cho 3 tổ lập bảng thống kê vào bảng nhóm.Trình bày kết quả của tổ.Nhận xét,bổ sung.thống nhất mẫu đúng:

Hỗ trợ: Treo mẫu đúng:

STT

Họ và tên

Số điểm

0 - 4

5 - 6

7 - 8

9 - 10

1

……….

………

……

………

…….

2

………

………

………

……..

……

…

………..

……..

……..

……..

…….

….

Tổng cộng

……..

……

…..

……

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS làm lại bài 1,2 vào vở ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	 -Một số HS nhắc lại.

-HS làm bài1 vào vở .Một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

HS thảo luận nhóm,làm bài vào bảng nhóm,Trình bày kết qủa của nhóm.Nhận xét thảo luận thống nhất cách làm đúng.

Nhắc lại tác dụng của lập bảng.


Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài10(10):                                 TỪ ĐỒNG ÂM
I.Mục đích yêu cầu:

                  1.  HS Hiểu thế nào là từ đồng âm,Biết phân biệt nghĩa của từ đồng âm.

                  2.  Đặt cau với từ đồng âm.Bước đầu hiểu tác dụng của từ dồng âm.

                  3.  GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

II.  Đồ dùng:                  -Từ điển TV,bảng phụ

                  

 -Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	  HOẠT ĐÔNG CỦA HS

	Bài cũ :-Gọi một số HS đọcđoạn văn tả cảch  thanh bình 

           -GV nhận xét ghi điểm.

Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫnHS làm bài tập nhận xét..

-Yêu cầu HS đọc,làm việc cá nhân vào vở BT,chọn đúng nghĩa của các từ  điền vào câu.

Lời giải: 

+Câu ( cá):bắt cá,tôm,…bằng móc nhỏ

      +Câu(văn):đơn vị của lời nói diễn đạt một ý trọn vẹn

GV chốt lại: Hai từ câu ở hai câu văn trên phát âm hoàn toàn giống nhau song nghĩa rất khác nhau.Những từ như vậy gọi là từ đồng âm.  

Rút ghi nhớ (sgk) Yêu cầu HS lấy thêm ví dụ.

Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu của đề.Tổ chức cho HS trao đổi theo cặp.Gọi một số HS trả lời,GV nhận xét,bổ sung.

Hỗ trợ:cho HS tra từ điển để giải nghĩa từ.

Bài2: Chia 3 tổ mỗi tổ đặt câu vời một từ.Yêu cầu HS đặt câu vào vở.Gọi một số HS đọc câu GV nhận xét,bổ sung.

Bài3:  Cho HS đọc mẩu chuyện,suy nghĩ trả lời.Gọi một số HS trả lời,Lớp nhận xét bổ sung.

GV chốt ý đúng:Nam nhầm lẫn từ tiêu trong từ tiền tiêu(tiền để chi tiêu) với tiếng tiêu trong từ đồng âm:tiền tiêu(vị tró quan trọng,nơi có bố trí canh gác ở phía trước khu vực trú quân,hướng về khía địch.)

Bài4:  Tổ chức cho HS thi trả lời nhanh.GV nhận xét tuyên dương HS trả lời đúng,nhanh.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS học thuộc ghi nhớ trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	1 số HS đọc bài.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS đọc yêu cầu bài tập nhận xét.

-HS tra từ điển làm vào vở bài tập.Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc ghi nhớ trong sgk.

-HS trao đổi nhóm đôi.Đại diện nhóm trả lời.Lớp nhận xét bổ sung.

-HS làm vào vở.Đọc câu,nhận xét bổ sung.

-HS đọc đọc suy nghĩ trả lời cá nhân.Nhận xét bổ sung thống nhất lời giải đúng.

-HS thi giải đố nhanh.

-HS đọc lại ghi nhớ trong sgk.


                                                                           Thứ sáu,Ngày soạn:22tháng 9 Năm 2011
         Ngày dạy:23 tháng 9 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 25(25)            MI LI MÉT VUÔNG – BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH.

I.Mục đích yêu cầu:

1.   HS biết tên gọi,kí hiệu,đọ lớn của mi-li-mét vuông,biết quan hệ của mi li mét vuông và cm2.

2.    Biết tên gọi,kí hiệu,mối quan hệ của các đơn vị trong bảng đơn vị đo diện tích.

3.     Rèn kĩ năng đổi các đơn vị đo diện tích.

4.     GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  Bảng phụ,bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	  Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+HS1: Viết 16dam291m2   =…dam2
+HS2: Viết 32dam25m2   =…… dam2
GV Kiểm tra bài làm ở nhà của HS.Nhận xét bài trên bảng,ghi điểm.

 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:+ Giới thiệu  đơn vị đo mm2 qua hình vẽ trên bảng phụ.Giới thiệu cách đọc viết và mối quan hệ của mm2  với cm2  như sgk.

+Hình thành bảng đơn vị đo diện tích bằng hoạt động cả lớp:

-Gọi HS nêu những đơn vị đo DT dã học

-Hướng dẫn HS nhắc lại các đơn vị  đo DT theo thứ tự từ lớn đến bé và ngước lại.

-Yêu cầu HS  nhận xét mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích liền kề.

+Yêu cầu HS đọc thuộc bảng đơn vị đo diện tích.

Hoạt động3:
Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 28 sgk:
Bài 1: a)Cho HS đọc nhẩm các số đo diện tích theo cặp.Gọi HS đọc nối tiếp.

b)Giáo viên đọc cho HS viết vào bảng con,nhận xét bảng con.

Bài 2:Tổ chức cho HS làm ý a(cột thứ nhất) vào vở.Một HS làm bảng nhóm.nhận xét,chữa bài.

Bài 3:    Tổ chưc cho HS làm vào vở.gọi 1HS lên bảng  làm bài.GV chấm vở ,nhận xét bài trên bảng.  

  Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các ý còn lại của bài 2.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng làm bài 4 tiết trước.Lớp nhận xét,chữa bài.

-HS theo dõi .nhận xét.Nhắc lại cách đọc đơn vị đo mm2.Mối quan hệ giữa mm2 và cm2.

-HS nhắc lại đơn vị đo diện tích đã học

-Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.

+Đọc lại bảng đơn vị đo diện tích.

-HS đọc ,viết các số đo diện tích.

-HS làm vở và bảng nhóm.Nhận xét chữa bài.

-HS làm bài vào vở.Chữa bài trên bảng lớp.

-Nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài.


Tiết 3                                        TẬP LÀM VĂN

 Bài 10(10)              TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH.

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

         1.  Biết rút kinh nghiệm khi viết bài văn tả cảnh.
               2. Nhận biết được lỗi trong bài và tự sửa được lỗi.

               3.  GD ý thức tự nhận lỗi và sửa lỗi.

II.Đồ dùng: -Vở bài tập TV.

                     -Bảng phụ,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi một số HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh.

-GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Nhận xét và hướng dẫn HS chữa một số lỗi điển hình:

+Ghi lại các đề trong sgk lên bảng,Yêu cầu HS đọc lại cả 3 đề.

+ Nêu nhận xét chung về kết quả làm bài cảu cả lớp.

+Treo bảng phụ ghi một số lỗi điển hình,Gọi HS lên bảng chữa.Gv nhận xét,chữa. lại cho đúng bằng phấn màu.

Hoạt động3: Trả bài và hướng dẫn HS chữa bài,trong vở:

+Yêu cầu HS đọc lại bài làm của mình và tự sửa lỗi.

+Yêu cầu HS đổi vở cho bạn bên cạnh soát lai việc sửa lỗi.

Hoạt động3:  Tổ chức viết lại đoạn văn trong bài:

+GV đọc cho HS đọc một số đoạn văn,bài văn hay.

+Tổ chức cho HS tìm ra cái hay của đoạn văn mẫu,bài  văn mẫu.

+Tổ chức cho HS chọn viết lại một đoạn trong bài.

+Gọi một số HS đọc đoạn đã viết lại.

+GV nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:


Hệ thống  bài.

Dặn những HS viết chưa đạt về nhà viết lại.

Nhận xét tiết học.
	-Một số HS trả lời.Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

 -HS đọc lại đề bài.

-Chữa bài trên bảng phụ.

-HS sửa lỗi trong bài viết.

-HS nhận xét đoạn văn mẫu,bài văn mẫu.

-HS viết lại đoạn văn.

-HS  đọc lại đoạn văn mới viết.




Tiết 4                                                       ĐỊA LÝ
 Bài 5(5):                         VÙNG BIỂN NƯỚC TA

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

Nêu được một số đặc điểm chính của và vai trò của vùng biển nước ta. 

Chỉ được một số điểm du lịch,bãi biển đẹp của nước ta trên lược đồ.

GDMT:Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác tài nguyên biển hợp lý.

GD ATGT:Thực hiện đúng luật khi tham gia các phương tiện giao thông trên biển.

II.Đồ dùng :         -     Bản đồ địa lý tự nhiênViệt Nam;

                               -   Tranh ảnh về những nơi du lịch,bãi tắm biển.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :HS1:Nêu đặc điểm chính của sông ngòi nước ta?

         HS2:Nêu vai trò của sông ngòi đốivới đời sông và hoạt động sản xuất của người dân?

GV nhận xét.ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu về vùng biển của nước ta bằng hoạt động thảo luận cả lớp với bản đồ nước ta trong khu vực Đông Nam Á:Gọi HS chỉ  trên bản đồ vùng biển nước ta.GVnhận xét,bổ sung.

Kết luận:Vùng biển nước ta là một bộ phận của biển đông.
Hoạt động3:  Tìm hiểu đặc điểm của vùng biển nước ta bằng hoạt động cá nhân với phiếu học tập.Gọi một số HS trình bày kết quả trước lớp..GV.nhận xét ,bổ sung.

Kết luận: nước ở vùng biển nước ta không bao giờ đống băng,Miền bắc và miền trung hay có bão.Chế độ thuỷ triều có sự khác nhau giữa các vùng.
Hoạt động4:  Tìm  hiểu vềvai trò của vùng biển bằng thảo luận nhóm với tranh ảnh sưu tầm.Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.Nhận xét 

Kết Luận:Biển điều hoà khí hậu,là nguồn tài nguyên  và là đường giao thông quan trọng.Ven biển có nhiều nơi du lịch,nghỉ mát.

GDATGT:+Kể tên những phương tiện giao thông đường thuỷ?
+Thực hiện đúng luật khi tham gia các phương tiện giao thông trên biển

GDMT:Không xả rác bừa bãi ở các bờ biển.Cần biết khai thác hợp lý nguồn tài nguyên biển.
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,

Dặn HS học thuộc KL trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-2HS  lên bảng trả lời.Lớp nhận xét bổ sung.

HS theo dõi.

-HS chỉ trên bản  đồ chỉ vùng biển nước ta

-HS làm bài vào phiếu học tập.

-HS thảo luận nhóm,trình bày kết quả thảo luận.

+HS kể tên các phương tiện giao  thông đường thuỷ

-HS liên hệ phát biểu.

-Nhắc lại KL trong sgk.
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Luyện tập

Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Có chí thì nên (tiết 2)
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CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Luyện tập chung

Nhớ-viết : Ê-mi-li, con…

Dùng thuốc an toàn

Mở rộng vốn từ : Hữu nghị - hợp tác

Chuẩn bị nấu ăn
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TOÁN
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ÂM NHẠC


	Phòng bệnh sốt rét

Luyện tập

Được chứng kiến hoặc tham gia

Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
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TOÁN
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	Luyện tập chung

Luyện tập làm đơn
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TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Luyện tập chung

Luyện tập tả cảnh

Đất và rừng

Sinh hoạt lớp tuần 6


Tuần 6:                                              


Thứ hai,  Ngày soạn:25 tháng 9 năm 2011
                                                                               

 Ngày dạy: 26 tháng 9năm 2011

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC
 Bài 11(11):                                     SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI
I.Mục đích yêu cầu:

1.Đọc trôi chảy toàn bài,đọc đúng các từ phiên âm nước ngoài và các số liệu thống kê trong bài.

2.Hiểu nội dung :Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những người da màu.

3.Rèn kĩ năng đọc,nói trôi chảy,lưu loát.

4.Giáo dục:tinh thần đoàn kết bình đẳng giữa các dân tộc.

II.Đồ dùng:  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc thuộc 2 khổ thơ cuối  và trả lời câu hỏi bài Ê-mi-li,con…

-GV nhận xét ghi điẻm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các từ  phiên âm nước ngoài:(A-pác-thai,Nen-xơMan-đê-la…),đọc đúng  các số liệu trong bài.

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc rõ ràng,rành mạch,nhấn giọng ở những số lệu,thông tin về chính sách đối xử bất công với người da đen ở Nam phi…

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 ,4 trong sgk.

Hỗ trợ HS câu hỏi 3,liên hệ giáo dục tinh thần đoàn kết không phân biệt dân tộc,màu da,tôn giáo,mọi người  đều có quyền được đối xử bình đẳng.

-GV chốt ý rút nội dung bài(yêu cầu 1,ý 2).

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 3, hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm  trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò: -Hệ thống bài,liên hệ giáo dục.

 -Nhận xét tiết học.

 -Dặn HS luyện đọc ở nhà,trả lời câu hỏi trong sgk.chuẩn bị bài Tác phẩm của si-le và tên phát-xít.
	- 3 HS lên bảng.Lớp nhận xét bổ sung

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tr/ch;s/x
Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS thảo luận ,phát biểu câu 3 theo ý hiểu của bản thân.

-Nhắc lại nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đoc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bạn đọc.

HS nhắc lại nội dung bài.liên hệ bản thân phát biểu.


Tiết 3:                                                       TOÁN
 Bài 26(26):                                               LUYỆN TẬP
I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết tên gọi,kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích .

2.Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích,so sánh các số đo diện tích và giải các bài toán có liên quan.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:                   -Bảng con,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: 

-HS: Đọc thuộc bảng đơn vị đo diện tích.

-HS2: 9cm2 =…mm2;  135dm2=…m2..dm2
-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.tổ chức, hướng dẫn cho HS làm bài tập:
 Tổ  chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr28,29sgk.

 Bài 1:a)Hướng dẫn mẫu như sgk.Yêu cầu HS làm số 8m227dm2 vào bảng con.Nhận xét,chữa bài.
 8m227dm2=8m2 + 
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27

dm2 =8
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b)Yêu cầu HS làmvở.Gọi 2 HS lên bảng làm,Nhận xét,chữa bài:

     4dm265cm2 =4
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 dm2  ;  95cm2=
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Bài 2: Tổ chức cho HS chọn ý đúng viết vào bảng con.Nhận xét ,chốt ý đúng(B)

Bài3: Yêu cầu HS dùng bút chì điền  vào sgk cột thứ nhất.Gọi HS lên bảng chữa bài.

 Bài 4:    Hướng dẫn cho HS làm, yêu cầu HS làm bài vào vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm vở,nhận xét chữa bài trên bảng nhóm. Giải:

Diện tích một viên gạch là:

40 x 40 =1600 (cm2)

Diện tích của căn phòng là: 1

600 x 150 =240 000 (cm2)  =24 (m2)

Đáp số: 24 m2
    2.4.Củng cố dăn dò:

Hệ thống bài.

Hướng dẫn HS về nhà làmcác phần còn lại của bài tập1,3 trong sgk.

Nhận xét tiết học
	1 HS lên bảng làm.

-Một số HS đọc bảng đơn vị đo diện tích.

-Lớp nhận xét,bố sung.

-HS theo dõi.

-HS lần lượt làm các bài tập trong sgk 

-HS làm bảng con.Nhận xét,thống nhất kết quả.

-HS làm bảng con.

HS điền vào sgk,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,1 HS làm bảng nhóm,chữa bài,thống nhất kết quả.

HS nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích.


Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ

 Bài 6(6):                QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC 

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Biết: với lòng yêu nước thương dân sâu sắc,ngày 15/6/1911 Nguyễn Tất Thành(Bác Hồ) ra đi tìm đường cứu nước.

Bước đầu biết vì sao Bác lại quyết định ra đi tìm đường cứu nước mới;không tán thành với con đường cứu nước của các nhà yêu nươc trước đó.

Bồi dưỡng lòng kính yêu sâu sắc, đối với Bác.

II.Đồ dùng:     Ảnh về bến cảng Nhà Rồng.Bản đồ hành chính VN.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: 

+HS1:Giới thiệu sơ lược về cuộc đời,hoạt động của Phan Bội Châu?

uHS2: Kể một số hoạt động chính của phong trào Đông Du?

-GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu về gia đình ,quê hương của Nguyễn Tất Thành,Vì Sao NTT ra nước ngoài tìm đường cứu nướcBằng hoạt động thảo luận nhóm với các thông tin trong sgk và tưu liệu sưu tầm.

-Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.GV nhận xét ,bổ sung.

Chốt ý::NTT sinh 19/5/1890tại Nam Đàn Nghệ An,với lòng yêu nước thương dân,có ý chí đánh đuổi thực dân Pháp;không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước trước đó ,NT Tquyết chí ra nước ngoài tìm con đuờng cứu dân.
Hoạt động3:  Tìm hiểu  mục đích ra đi tìm đường cứu nước và những biểu hiện thể hiện quyết tâm nước ngoài của NTT bằng thảo luận nhóm.gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.GVnhận xét,bổ sung.

Kết Luận:Ngày 5/6/1911tại bến cảng Nhà Rồng Bác rời tổ quốc xin làm phụ bếp trên một chiếc tàu buôn của Pháp ra nước ngoài tìm con đường cứu nước cứu dân. 
Hỗ trợ:Cho HS quan sát ảnh chụp Bến Nhà Rồng,ảnh chụp tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục. 

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-2HS  lên bảng trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung

HS theo dõi.

-HS thảo đọc sgk, thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo.Nhận xét,bổ sung.

-HS đọc sgk thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.Nhận xét bổ sung..

HS nhắc lại KL trong sgk


Tiết 5:                                                      ĐẠO ĐỨC

Bài3(t6)                                   CÓ CHÍ THÌ NÊN(Tiết 2)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Nêu được một số tấm gương tiêu biểu có ý chí vượt khó noi theo những gương có ý chí vượt khó.

Kĩ năng: Bước đầu xác định được những khó khăn trong cuộc sống của bản thân và lập kế hoạch vượt khó của bản thân.

Giáo dục:  Có ý thức vượt khó,có tinh thần tương thân tương ái.

II.Đồ dùng
:1. Các truyện nói về tấm gương  có ý chí vượt khó.

2. Phiếu học tập.
III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ: Kiểm tra bài cũ:

HS nhắc lại ghi nhớ tiết trước.

Kiểm tra sự chuẩn bị ở nha của HS

Bài mới::
Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu,nêu yêu cầu  

Hoạt động 2: Thực hiện yêu cầu bài tập 3 trong sgk bằng hoạt động thảo luận nhóm.Đại diện từng nhóm trình bày kết quả .GV nhận xét,bổ sung.

+Nêu ví dụ cho HS hiểu được các hoàn cảnh khó khăn:

 -Khó khăn về bản thân:sức khoẻ yếu,bị khuyết tật.

 -Khó khăn về gia đình:nhà nghèo,thiếu sự chăm sóc của bố me…

 -Khó khăn khác:đường đi học xa,thiên tai,lũ lụt…

+Gợi ý cho HS phát hiện những bạn có khó khăn trong lớp,trong trường,và có kế hoạch để giúp bạn vượt qua khó khăn.                        

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS phân tích những khó khăn cuả bản thân theo mẫu trong PHT.Gọi một số trình bày trước lóp,lớp nhận xét,thảo luận bổ sung,đưa ra cách giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất

Kết luận:trong cuộc sống mỗi người đều có thể gặp những khó khăn nhưng phải có ý chí vuợt qua những khó khăn đó.Sự cảm thông,chia sẻ của bạn bè là cần thiết để chúng ta vượt qua khó khăn,vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động cuối:

Củng cố,hệ thống bài.

Dặn HS thực hành theo các tấm gương vượt khó.

Nhận xét tiết học.
	-HS nhắc lại ghi nhớ của bài .

-HS chuẩn bị

-HS theo dõi.

-HS nêu một số tấm gương vượt khó đã sưu tầm.Thảo luận thống nhất ý kiến.

-HSphát hiện những bạn có hoàn cảnh khó khăn và lập kế hoạch giúp đỡ.

HS ghi lại những khó khăn của bản thân,và đưa ra biện pháp khắc phục.

Một số trình bày trước lớp.Nhận xét thảo luân đưa ra biện pháp giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất.

HS nhắc lại ghi nhớ trong sgk.


   
Thứ ba, Ngày soạn:26tháng 9 năm 2011

         Ngày dạy:27tháng 9 năm 2011

Tiết 1:                                                       TOÁN

Bài27(27):                                      HÉC TA

I. Mục đíc

   1.  HS Biết tên gọi,kí hiệu,độ lớn của đơn vị đo diện tích héc ta;quan hệ giữa héc ta và mét vuông.

   2.  Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích(trong mối quan hệ với héc ta)

   3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:    -GV:Bảng nhóm.

                           -HS:bảng con.

 III.    Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :- Kiểm tra bài ở nhà của  toàn lớp

+Gọi 2 HS lên bảng làm 2 số còn lại của bài tập 1a tiết trước.

-Nhận xét.ghi điểm

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2.Giới thiệu đơn vị héc ta (sgk).Cho HS đọc đơn vị héc ta.Viết kí hiệu của héc ta vào bảng con.Đọc mối quan hệ của héc ta (sgk)

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm các bài tập luyện tập:

Bài 1(tr29 sgk): a)Tổ chức cho HS làm 2 dòng đầu vào vở.1HS làm trên bảng nhóm.

Đáp án đúng:

4ha = 40000 m2 ;20ha =200000 m2 ;
[image: image183.wmf]2

1

ha = 5000m2;
[image: image184.wmf]100

1

ha=10 m2
b)Tổ chức cho HS làm vào bảng con 2 số đầu.Gọi HS lên bảng làm.Nhận xét,chữa bài.

Đáp án đúng:

60000 m2 =6hm2   ;      800000 m2 = 80hm2

Bài 2(tr 30 sgk):GV gọi HS đọcthầm bài toán,dùng bút chì gạch dưói yêu cầu của bài.Suy nghĩ ghi nhanh kết quả ra bảng con.

Nhận xét chữa bài.

Đáp án đúng: 222km2(Gọi một số HS giải thích cách làm:1ha=1hm2;1hm2 =
[image: image185.wmf]100

1

km2)

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Hướng dẫn HS về nhà  làm các ý còn lại bài 1,bài 3,4 trong sgk

Nhận xét tiết học
	-2 HS lên bảng làm.Lớp nhận xét bổ sung.

HS đọc viết đơn vị đo héc ta.

HS làm vở,bảng nhóm,bảng con.

HS tìm hiểu yêu cầu bài.Ghi kết quả vào báng con,giải thích cách làm.

HS nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích.


Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ
Bài1(1): (Nhớ-Viết)               Ê-MI-LI,CON…
Mục đích yêu cầu:

         1.      HS nhớ- viết đúng,trình bày đúng  hai khổ thơ cuối  bài Ê-mi-li,con… 
         2.     Tìm được các tiếng chứa ưa,,ươ;Nắm được cách ghi dấu thanh các tiếng có chứa ưa,,ươ;Tìm được tiếng có chứa tiếng chứa ưa,ươ thích hợp điền vào câu thành nhữ,tục ngữ.

         3.      Cảm phục hành động dũng cảm của chú Mo-ri,xơn.

II.Đồ dùng: 1. Bảng phụ

2.Bảng con,vở BT TV.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:HS viết bảng con các từ:ngoại quốc,mảng nắng.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.Gọi HS đọc thuộc hai khổ thơ cuối.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn?

Hướng dẫn HS viết đúng danh từ riêng,tên riêng nước ngoài( Ê-mi-li;Oa-sinh-tơn);Từ dễ lẫn(sắp;sáng loà;sự thật...)

-Tổ chức cho HS nhớ-viết bài vào vở,soát sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức choHS làm bài tập chính tả trang 55,56 sgk.

Bài2 (tr 55sgk):Cho HS làm cá nhân vào vở BT,HS đổi vở chữa bài,GV gọi HS gạch tiếng có chứa ưa,ươ trên bảng phụ;nhận xét cách ghi dấu thanh ở các tiếng đó.

Đáp án đúng:

+ Các tiếng chứa ưa:lưa,thưa,mưa,giữa;

+Các tiếng chứa ươ:nước,tươi, itưởng,ngược
+Nhận xét: trong các tiếng chứa ưa,ươ nếu không có âm cuối dấu thanh đặt ởchữ cái đầu của âm chính.nếu có âm cuối thì dấu thanh đặt ở chữ cái thứ hai của âm chính.

Bài 3(tr 56 sgk):Cho HS thảo luận nhóm đôi,lần lượt ghi các đáp án vào bảng con.Nhận xét bảng con,chữa trên bảng lớp.

Đáp án đúng:lần lượt các từ cần điền là:

+ước,mười,nước,lửa

 -Gọi HS đọc lại các câu thành ngữ,tục ngữ đã điền.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dặn HS luyện viết chính tả ở nhà

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS mở sgk tr55

-HS theo dõi bài viết trong sgk

+Một số HS đọc thuộc bài viết..

Thảo luận nội dung bài viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nhớ- viết bài vào vở.

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS làm bài 1 vào Vở bài tập,đổi vở chữa bài .

HS thảo luận  nhóm,viết  câu trả lời vào bảng con.Đọc lại bài đúng.

HS nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh  đã học.


Tiết 3:                                                           KHOA HỌC

Bài11(11):                        DÙNG THUỐC AN TOÀN

I.Mục đích yêu cầu:

1. HS nhận thức đựơc sự cần thiết phải dùng thuốc an toàn.

                  2. Xác định đựoc khi nào nên dùng thuốc. 

                  3. Nêu những điểm cần thiết khi dùng thuốc và khi mua thuốc.


* GDKNS: Kỹ nang tự phản ánh kinh nghiệm bản thân về cách sử dụng một số loại thuốc yhoong dụng.

II.  Đồ dùng:

Hình trang 24,25 sgk.

Sưu tầm vỏ đụng một số loại thuốc,bản hướng dẫn sử dụng một số loại thuốc.

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+HS1:Nêu tác hại của thuốc lá,bia rượu?Thái độ của bản thân đối với các chất đó?

+HS2:Nêu tác hại của ma tuý và thái độ của bản thân với  ma tuý?

-GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

Khai thác vốn hiểu biết cảu HS về tên một số loại thuốc và trường hợp dùng các loại thuốc đó.Bằng trao đổi nhóm đôi.Gọi một số HS kể,Gv nhận xét,bổ sung chốt ý giới thiệu bài.

Hoạt động2: Thực hiện yêu cầu bài học bằng hoạt động cá nhân theo yêu cầu bài tập trang 24 sgk.Gọi một số HS đọc kết quả.Lớp nhận xét,bổ sung.Chốt lời giải đúng:       1-d; 2-c; 3-a; 4-b

+ Gọi một số HS giới thiệu những vỏ đựng và bản hướng dẫn sử dụng đã sưu tầm.

Kết luận:Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết;Dùng theo sự chỉ định của bác sĩ.Khi mua thuốc cần đọc kĩ thông tin  ghi trên vỏ đựng và bản hướng dẫn kèm theo.
Hoạt động3:  Củng cố bài học bằng trò chơi Ai nhanh,ai đúng:GV đọc cac câu hỏi trong trang25 sgk,HS ghi nhanh lựa chọn của mình vào bảng con.

 +Yêu cầu HS trả lời nhanh một số câu hỏi thực hành trang 24.

GV nhận xét,tuyên dương những HS trả lời nhanhvà đúng.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài 

Dăn HS học theo mục Bạn cần biết trong sgk;về nhà nói lại với bố mệ những gì đã học về sử dụng thuốc.

Nhận xét tiết học.
	- 2 HS  lên bảng trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung.

HS  trao đỏi cặp,phát biểu.

-HS làm việc cá nhân;Thảo luận nhóm thống nhất kết quả.

HS ghi lựa chọn trên bảng con.Thảo luận thống nhất  kết quả.

-HS đọc mục Bạn cần biết trong sgk.


Tiết 4:                                                 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài11(11):             MỞ RỘNG VỐN TỪ:HOÀ BÌNH-HỮU NGHỊ

Mục đích yêu cầu:

1. HS hiểu nghĩa các từ có tiếng hữu,tiếng hợp;biết sắp xếp từ vào các nhóm thích hợp.

2. Đặt câu với 1 từ,1 thành ngữ.

3.  Giáo dục tính đoàn kết hợp tác nhóm trong học tập.

Đồ dùng       -GV:Bảng phụ,

   


   -HS: Từ điển TV,bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

      III.       .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ:-Gọi HS nhắc lại ghi nhớ về từ đồng âm.

-Gọi HS đọc câu đặt theo yêu cầu BT 2 tiết trước.

2. Bài mới:

.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập trong sgk:

Bài 1:Yêu cầu HS đọc yêu cầu,nội dung bài tập.Tổ chức cho HS thi tìm từ theo nhóm vào bảng nhóm.Nhận xét bài trên bảng nhóm,bổ sung.

Hỗ trợ:Yêu càu HS khá,giỏi giải nghĩa một số từ tìm được theo yêu cầu bài 1,2:Chẳng hạn:
a)+hữu nghị:tình cảm thân thiện giữa các nước.

   +chiến hữu:bạn chiến đấu.

   +bằng hữu:bạn bè thân thiết.
b)+hữu ích:có ích,

   +hữu hiệu:có hiệu quả.

   +hữu tình:có tình cảm
Bài 2:Tổ chức cho HS làm bảng nhóm.Nhận xét,bổ sung:

a)hợp tác,hợp lực,hợp nhất

b)hợp tình,hợp thới,phù hợp,hợp lệ,hợp pháp…
Bài 3:Cho HS đặt một câu với một từ vào vở.một số HS viết câu của mình vào bảng nhóm.Nhận xét ,bổ sung.Khen ngợi HS đặt câu đúng và hay.

VD:1.+Bác ấy là chiến hữu của ba em.

          +Phong cảnh nơi đay thật hữu tình.
       2.+Công việc đó rất phù hợp với năng lực của bạn.

          +Là phiếu này hợp lệ.

Bài4: Chia 3 tổ mỗi tổ đặt câu với một thành ngữ vào vở BT.Đại diện 3 tổ viết câu vào bảng nhóm.Nhận xét,tuyên dương HS đặt câu hay.

VD:Ngày thống nhất,Nam,Bắc sum họp,bốn biển một nhà.
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dăn HS học thuộc ghi nhớ,làm lại bài tập3, làm  BT 4 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	 Một số HS nhắc lại ghi nhớ về từ đồng âm.Đặt câu theo yêu cầu bài tập 2 tiết trước.

HS theo dõi.

-HS thi tìm từ vào bảng nhóm.

-HS làm bảng nhóm.

-HS đặt câu vào vở,4 HS viết vào bảng nhóm.Lớp nhận xét.

-HS đặt câu vào vở,3 HS đặt câu vào bảng nhóm.

Đọc lại  và giải thích một số câu thành ngữ.


Tieát : 6                                        

CHUAÅN BÒ NAÁU AÊN

I . MUÏC TIEÂU :

Neâu  ñöôïc nhöõng coâng vieäc chuaån bò naáu aên .

Bieát caùch thöïc hieän moät soá coâng vieäc chuaån bò naáu aên .Cã thÓ s¬ chÕ ®​îc mét sè thùc phÈm ®¬n gi¶n, th«ng th​êng phï hîp víi gia ®×nh.
-    BiÕt liªn hÖ víi viÖc chuÈn bÞ nÊu ¨n ë gia ®×nh.

II . CHUAÅN BÒ :

Tranh, aûnh moät soá loaïi thöïc phaåm thoâng thöôøng, bao goàm moät soá loaïi rau xanh, cuû, quaû, thòt, tröùng, caù …

Moät soá loaïi rau, quaû, cuû coøn töôi .

Dao thaùi, dao goït .

Phieáu ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp .

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khôûi ñoäng: 
	- HS haùt

	2. Baøi cuõ: 

“ Moät soá duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng trong gia ñình .”

+ Haõy neâu caùch söû duïng loaïi beáp ñun ôû gia ñình em ?

+ Neâu taùc duïng cuûa moät soá duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng trong gia ñình 

- Nhaän xeùt , tuyeân döông.
	-2 HS neâu

-HS nhaän xeùt, goùp yù

	3. Giôùi thieäu baøi môùi: 
	

	- Cho caû lôùp haùt baøi “Caùi boáng bang”

- GV neâu vaán ñeà : 

+ Baïn Boáng Bang trong baøi haùt ñaõ giuùp ñôõ boá meï baèng nhöõng coâng vieäc gì ?

- GV lieân heä : Laø con ngoan, caùc em phaûi bieát giuùp ñôõ boá meï baèng nhöõng coâng vieäc vöøa söùc, nhö coâng vieäc “Chuaån bò naáu aên “
	- Caû lôùp haùt taäp theå .

- Döï kieán : Queùt nhaø, naáu aên , lau nhaø , …

- Laéng nghe

- HS nhaéc laïi .

	4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 


	

	Hoaït ñoäng 1 : Xaùc ñònh moät soá coâng vieäc chuaån bò naáu aên 
	Hoaït ñoäng  nhoùm , lôùp

	- Höôùng daãn HS ñoïc SGK/ 31; 32

+ Haõy keå teân nhöõng coâng vieäc thöôøng  tieán haønh khi chuaån bò naáu aên ?
	- HS ñoïc SGK

- HS keå teân caùc coâng vieäc  chuaån bò khi naáu aên 

- HS khaùc boå sung .

	- GV choát yù : Taát caû nhöõng nguyeân lieäu ñöôïc söû duïng trong naáu aên: rau, quaû, thòt, tröùng , … ñöôïc goïi chung laø thöïc phaåm . Tröôùc khi naáu aên ta caàn phaûi choïn vaø sô cheá .
	

	
	

	Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu caùch thöïc hieän moät soá coâng vieäc chuaån bò naáu aên 
Tìm hieåu caùch choïn thöïc phaåm 

-Höôùng daãn HS ñoïc muïc 1, quan saùt H 1

+ Em haõy cho bieát muïc ñích yeâu caàu cuûa vieäc choïn löïa thöïc phaåm cho böõa aên laø gì ?

- GV choát yù : Ñaûm baûo ñuû löôïng, ñuû chaát dinh döôõng, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kinh teá gia ñình, hôïp khaåu vò vôùi moïi ngöôøi .

+ Caùc em cho bieát rau, thòt,toâm, caù, … meï em ñaõ choïn nhö theá naøo ? 
	Hoaït ñoäng  caù nhaân , lôùp 

- HS traû lôøi 

- HS khaùc boå sung  yù kieán. 

	- GV choát yù : 

+ Toâm , cua, caù , .. phaûi töôi, coøn soáng .

+ Rau xanh phaûi töôi, non, saïch, an toaøn, khoâng bò giaäp naùt hay heùo uùa .

+ Thòt phaûi töôi, khoâng muøi oâi , maøu hoàng töôi, deûo dính ( ôû phaàn naïc ) , …
	

	Tìm hieåu caùch sô cheá thöïc phaåm 
	Hoaït ñoäng nhoùm

	- Chia lôùp thaønh  4 nhoùm
	

	- GV giôùi thieäu noäi dung, yeâu caàu cuûa phieáu hoïc taäp 
	- HS laéng nghe

	Nhoùm 1 : ÔÛ gia ñình em thöôøng sô cheá rau caûi, su haøo nhö theá naøo tröôùc khi luoäc ?

Nhoùm 2 : ÔÛ gia ñình em thöôøng sô cheá  thòt lôïn  nhö theá naøo tröôùc khi naáu  ?

Nhoùm 3 : ÔÛ gia ñình em thöôøng sô cheá  caù  nhö theá naøo tröôùc khi raùn ?

Nhoùm 4 : ÔÛ gia ñình em thöôøng sô cheá  toâm  nhö theá naøo tröôùc khi  rang  ?

- GV nhaän xeùt vaø keát luaän caùc yù kieán thaûo luaän cuûa nhoùm veà caùch sô cheá thöïc phaåm tröôùc khi naáu aên
	- HS laéng nghe, quan saùt moät soá thao taùc sô cheá cuûa GV

	Hoaït ñoäng 3 : Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp 
- Toå chöùc ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS qua phieáu traéc nghieäm 

Em haõy ñaùnh daáu ( X) vaøo ( caùc loaïi thöïc phaåm neân choïn cho böõa aên gia ñình :

Caù ( coøn soáng,quaãy, bôi ñöôïc ….)

Cua ( coøn soáng , boø loåm ngoåm)

Caù ( öôùp trong ñaù laïnh)

Cua ñaõ ruïng caøng, ruïng chaân .

Rau töôi saïch, an toaøn .

Rau töôi, nhieàu caây bò giaäp, laù bò saâu 

Thòt lôïn töôi, coù maøu hoàng (phaàn naïc) khoâng coù muøi oâi .


	Hoaït ñoäng caù nhaân , lôùp

- HS laøm baøi .

	- GV neâu ñaùp aùn ñeå HS töï ñaùnh giaù keát quaû 
	- HS trao ñoåi baøi nhau vaø töï ñaùnh giaù keát quaû .

	- GV nhaän xeùt ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp qua phieáu kieåm tra  cuûa caû lôùp .
	- Laéng nghe GV nhaän xeùt vaø keát luaän .

	Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá 

- GV  hình thaønh ghi nhôù 

4. Toång keát- daën doø :

- Chuaån bò : “Naáu côm . “

- Nhaän xeùt tieát hoïc .


	             Hoaït ñoäng caù nhaân , lôùp

- HS  nhaéc laïi  .

- Laéng nghe


                                                                             Thứ tư,Ngày soạn:27 tháng 9 năm2011
    Ngày dạy:  28 tháng 9 năm 2011

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC
Bài12(12):                                     PHÒNG BỆN SỐT RÉT

      I.Mục đích yêu cầu:

             1.  HS biết nguyên nhân gây bệnh sốt rét.

       2. Biết cách phòng tránh bệnh sốt rét.


*GDKNS: Kỹ năng tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm tiêu diệt các tác nhân gây bệnh và phòng trnhs bệnh sốt rét.

      * GDMT:Xử lý rác thải,dọn về sinh môi trường.

II.Đồ dùng:                  -Hình trang 26,27 sgk

                


  -Phiếu học tập.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

       -HS 1:Nêu những điểm cần chú ý khi phải dùng thuốc?

-HS2: Nêu tác hại của việc dùng thuốc không đúng?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Cho HS thảo luận cả lớp câu hỏi trang 26 sgk.Gọi một số học sinh phát biểu .GV liên hệ giới thiệu ,nêu yêu cầu bài học.

Hoạt động2: Thực hiện yêu cầu 1 bằng hoạt động nhóm theo câu hỏi:

Nêu những nguyên nhân gây bệnh sốt rét mà em biết?

+Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,các nhóm khác nhận xét bổ sung.GV nhận xét chốt ý:

Kết Luận:Một số nguyên nhân chính gây bệnh sốt rét :Môi trường  ẩm thấp tạo điều kiện cho muỗi có chỗ sinh sản;Nằm ngủ không mắc màn,xử lý rác thỉa không đúng quy định…
Hoạt động3:  Thực hiện yêu cầu 2 bằng hoạt động thảo luận nhóm ghi kết qủa thảo luận vào phiếu học tập.Gọi đại diện nhóm trình bày.Các nhóm khác nhận xét bổ sung..

Kết Luận:Mục Bạn cần biết sgk.
LGGDMT: Em cần làm gì đẻ giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ không cho muỗi có nơi ẩn nấp,sinh sản?

Gọi HS trả lời,Gv  chốt ý:

+Phát quang bụi rậm,tổng vệ sinh(h4)sgk.

+Chôn kín rác thải,dọn sạch những nơi có nước đọng,ao tù,lấp vũng nước,thả cá để chúng ăn bọ gậy…

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS liên hệ phát biểu.

HS  thảo luận nhóm,Trình bày kết quả trước lớp,Nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến.

-HS thảo luận nhóm.Trình bày kết quả thảo luận.

-HS liên hệ phát biểu.

HS nhắc lại mục Bạn cần biết trong sgk.




Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài28(28):                                     LUYỆN TẬP.

I.Mục đích yêu cầu:

1. HS biết tên gọi,kí hiệu và mối qun hệ của các đơn vị đodiện tích đã học.

                  2.  Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích,giải các bài toán có liên quan đến diện tích.  

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:

                  -Bảng phụ

                  -Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :

  -Gọi 1  HS lên bảng làm bài 4 tiết trước.

  -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS

   -GV nhận xét bài trên bảng lớp,ghi điểm.

Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Hướng dẫn Luyện tập
-Lần lượt tổ chức cho HS làm các bài tập trong sgk tr30:

Bài 1:  Cho HS làm một số của ý a,một số của ý b vào bảng con,nhận xét chữa bài.Các số còn lại cho HS làm vào vở.Gọi HS chữa bài trên bảng.     

Đáp án:

a)5ha = 50000m2 ; 2km2 = 2000000m2
b) 400dm2 = 4m2 ; 15dm2 = 15m2 ;70000cm2 =7m2

Bài 2:    Cho HS dùng bút chì điền dấu vào sgk.Gọi một HS lên bảng chữa bài trên bảng lớp:

 Đáp án:          2m29dm2 >29dm2 ; 790 ha =79km2;

            8dm25cm2 < 810 cm2 ;4cm25mm2 = 4
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Bài 3:   Hướng dẫn khai thác đề toán.Tổ chức cho HS làm vào vở.1 HS làm bảng nhóm.Chấm vở,chữa bài trên bảng nhóm. 

Bài giải:            Diện tích căn phòng là:

                              6 x 4 = 24( m2).

        Số tiền mua gỗ để lát sàn cả căn phong đó là:

                      280000 x 24 = 6720000(đồng)

                                                            Đáp án: 6720000 đồng
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm ý c bài tập 1,bài tập4 sgk tr30 .

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng.làm bài.

-Lớp nhận xét bổ sung.

HS làm ý a,ýb vào bnảg con và vở,chữa bài,thống nhaats ý đúng.

-HS dùng bút chì điền vào sgk.Chữa bài trên bảng lớp.

HS đọc đề bài.Khai thác đề toán.

-HS làm bài vào vở.

NX  bài trên bảng nhóm.

Chữa bài  thống nhất kết quả.

Nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích.


Tiết 3:                                                       KỂ CHUYỆN
 Bài 6(6):             KỂ CHUYỆN ĐÃ CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I.Mục đích yêu cầu:

1.Bước đầu kể được một câu chuỵên(đựoc chứng kiến hoặc tham gia )về tình hữu nghị giữa nhân dân ta với các nước hoặc nói về một nước được biết qua truyền hình,phim ảnh.

2.Rèn kĩ năng nói cho HS.

      3.Giáo dục:Hiểu truyền thống yêu chuộng hoà bình,hợp tác,hữu nghị của nhân dân ta.

II.Đồ dùng: -Bảng phụ ghi tiêu chí đánh giá.

                    -Tranh ảnh nói về tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước khác.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ:     -Gọi HS kể câu chuyện theo yêu cầu tiết trước.                           +    GV nhận xét,ghi điểm.

                -Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS Tìm hiểu yêu cầu của đề bài:
    Gọi HS đọc đề bài trong sgk tr57.GV gạch chân dưới các từ:đã chứng kiến,đã làm,tình hữu nghị.

       Hướng dẫn HS tìm truyện,,kể chuyện theo các gợi ý tr56,57 sgk.

       + Gọi một số HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể

       + Yêu cầu HS lập dàn ý cho câu chuyện định kể.GV kiểm tra,khên những HS có dàn ý tốt.

GV hỗ trợ :gợi ý HS có thể kể những chuyện đẫ thấy trên truyền hình,phim ảnh,có nội dung như yêu cầu cảu đề bài.

     2.3.Tổ chức cho HS kể và trao đổi nội dung ý nghĩa của câu chuyện.

+Gọi một HS giỏi kể trước lớp.GV nhận xét đánh giá.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

-Tổ chức cho HS thi kể trước lớp.Đặt câu hỏi trao đổi về nội dung câu chuyện bạn kể.Nhận xét bạn kể.

GV hỗ trợ:  Treo tiêu chí đánh giá lên bảng,hướng dẫn HS cách đánh giá bạn kể.

-GV Nhận xét ghi điểm cho từng cá nhân.

 3.Củng cố-Dặn dò:

 -Củng cố,liên hệ giáo dục.

 -Nhận xét tiết học

 -Dặn HS chuẩn bị cho tiết kể chuỵện sau:Cây cỏ nước Nam.
	-2HS lên bảng kể lại chuyện.

Lớp nhận xét bổ sung.

-HS chuẩn bị.

 .

-HS theo dõi.

-HS đọc đề bài trong sgk.

-HS đọc các gợi ý trong sgk.giới thiệu truyện đã chuẩn bị.

.

-HS tập kể trao đổi trong nhóm.

HS kể trước lớp.

-Đặt câu hỏi trao đổi về nội dung ý nghĩa câu chuyện.

-Nhận xét bạn kể theo tiêu chí đánh giá chung.

- Bình chọn bạn kể hay .

-Nêu cảm nghĩ của mình về truyền thống hữu nghị của nhân dân ta.


Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 12(12):              TÁC PHẨM CỦA SI-LE VÀ TÊN PHÁT-XÍT.

I.Mục đích yêu cầu:

Đọc trôi chảy toàn bài,đọc đúng các tên riêng nước ngoài trong bài.

Hiểu ý nghĩa  bài:Ca ngợi cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Phát-xít  Đức hống hách một bài học sâu sắc.

Giáo dục:yêu hoà bình,ghét chiến tranh.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi đoạn văn cuối.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc bài “Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai”Trả lời câu hỏi 1,2 3 sgk tr55.

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 đoạn,gọi HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tên riêng  nước ngoài:Si-le,Vin-hem Ten,Mét-xi-na,I-ta-li-a,Oóc-lê-ăng.

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng kể tự nhiên,thể hiện đúng tính cách của từng nhân vật.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk tr59.

Hỗ trợ câu 4: Cụ già người Pháp biết rất nhiều tác phẩm của Si-le,nên mượn ngay tên của vở kịchNhững tên cứop của nhà văn để ám chỉ bọn phát xít xâm lược.Cách nói của cụ tế nhị mà sâu cay làm cho tên sĩ quan phát xít bẽ mặt,tức tối mà không làm gì được.

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn Nhận thấy vẻ ngạc nhiên….đến hết  hướng dẫn đọc diễn cảm 

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn văn  trong nhóm,thi đọc diễn cảm  trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệ GD: Qua câu chuyện muốn nói lên điều gì?

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS luyện đọc ở nhà,trả lời câu hỏi trong sgk.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp 3 đoạn .

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng.

-HS liên hệ phát biểu theo ý hiểu của bản thân  

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đoc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bạn đọc.

HS liên hệ phát biểu ,nêu ý nghĩa câu chuyện.


Thứ năm,Ngày soạn:28 tháng 9 năm 2011

                Ngày dạy:29tháng 9 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 29(29):                                LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  HS biết tính diện tích các hình đã học

                  2.   Giải các bài toán liên quan đến diện tích.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  Bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+1HS lên bảng  bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2.  Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 31sgk:

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài.Khai thác nội dung yêu cầu của đề.Cho HS làm bài vào vở.một số HS làm bảng nhóm.

Nhận xét chữa bài.

Bài giải:
 Diện tích nền căn phòng là:9 x6 = 54 (m2)

           Đổi 54 m2 = 540000(cm2)

Diện tích một viên gạch là: 30 x 30 =900(cm2)

Số viên gạch dùng để lát kín nền căn phòng đó là:

                  540000 : 90 = 600(viên)

                                                           Đáp án:600 viên.
Bài 2 Hướng dẫn HS khai thác đề toán.Tổ chức cho HS làm vở.Một HS làm bảng lớp.GV chấm vở,nhận xét,chữa bài trên bảng lớp.

Bài giải:

            a)Chiều rộng của thửa ruộng là:

                                80 : 2 =40(m)

               Diện tích của thửa ruộng là:

                             80 x 40 =3200(m2)

           b)3200m2 gấp 100m2 số lần là:

                            3200 : 100 =32(lần)

    Số thóc thu được trên thửa ruộng đó là: 

                          50 X 32=1600(kg)

                               1600kg = 16 tạ

                                        Đáp án:a)3200m2; b)16 tạ.     Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Hướng dẫn HS về nhà làm bài 3,4 trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	- 1HS  lên bảng.Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS lần lượt làm các bài tập trong sgk.

-HS làm bài vào vở.Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

HS làm bài vài vở.Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.


Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 11(11)                   LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

 1.  Biết viết một là đơn đúng quy định về thể thức,đủ nội dung cần thiết,trình bày lý do,nguyện vọng rõ ràng

 2.  Rèn kĩ năng trình bày đơn từ.

  3.  GD:Lên án tội ác chiến tranh,cảm thông,chia sẻ với những nạn nhân chiến tranh.

II.Đồ dùng:    +Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.Tranh ảnh về thảm hoạ chất độc da cam.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

Gọi  HS đọc đoạn văn đã viết lại của tiết tập làm văn tiết trước.

-GV nhận xét,bổ sung.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm Bài tập trang59,60sgk.

Bài 1:HS đọc thầm bài Thần chết mang bảy sắc cầu vồng,trả lời các câu hỏi trong sgk.Nhận xét,bổ sung.

Hỗ trợ:Cho HS quan sát một số hình ảnh về thảm hoạ chất độc da cam,liên hệ giáo dục HS lên án tội ác chiến tranh,cảm thông,chia sẻ với những nạn nhân chất độc da cam.
Bài 2:Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu bài tập 2.Tổ chức cho HS viết vào vở,1 HS khá viết vào bảng phụ.

Lưu ý HS những điểm cần chú ý về thể thức viết đơn.

-Gọi HS nối tiếp đọc đơn,lớp nhận xét bổ sung.Nhận xét chữa bài trên bảng phụ.

Lưu ý HS trình bày đúng quy định.CHú ý viết đúng chính tả phần quốc hiệu,tiêu ngữ;Tên đơn viết bằng chữ in hoa.Chẳng hạn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc.

 Ea Siên,ngày 28 tháng 9 năm 2009.

ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỘI TÌNH NGUYỆN GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM.

……………………………………………

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS làm lại BT 2 vào vở. vào vở.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS đọc lại đoạn văn đã viết  lại  tiết trước.

-HS theo dõi

-HS đọc thầm thông tin trong sgk,thảo luận trả lời câu hỏi.

Thống nhất ý kiến.

-HS đọc yêu cầu của bài.

-HS viết đơn vào vở bài tập,.Một HS viết bài trên bảng nhóm.

-Nhận xét chữa bài.

HS nhắc lại cách trình bày một lá đơn.


 Tiết4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 12(12):           DÙNG TỪ ĐỒNG ÂM ĐỂ CHƠI CHỮ.
I.Mục đích yêu cầu:

                  1.  Bước đầu HS biết được hiện tượng dùng từ đồng âm để chơi chữ.

                  2. Nhận biết được hiện tượng dùng từ đồng âm để chơi chữ;Đặt câu với một cặp từ đồng âm

                  3.  GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

II.  Đồ dùng:                  -Bảng phụ

                 

  -Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :HS1:đặt câu với câu thành ngữ b(BT4) tiết trước.

                         -HS2:Đặt câu với thành ngữ c BT 4tiết trước.

           -GV nhận xét ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn,tổ chức HS làm các bài tập phần nhận xét:

  -Yêu cầu HS đọc câu văn,suy nghĩ trả lời 2 câu hỏi trong sgk.Gọi một số HS trả lời.GV nhận xét,treo bảng phụ ghi lời giải đúng:

+Câu văn Hổ mang bò lên núi có thể hiểu theo 2 cách:
Cách 1::(rắn)hổ mang(đang)bò lên núi.
Cách 2:(con)hổ(đang)mang con bò lên núi.

+Có thể hiểu như vậy là do câu có sử dụng các từ đồng âm:Các tiếng hổ,mang,trong từ hổ mang(tên một loài rắn)đồng âm với từ hổ(con hổ);mang(động từ).Từ bò(trườn)đồng âm với từ bò(con bò.)

Chốt ý rút ghi nhớ trong sgk.Khuyến khích HS tìm thêm ví dụ.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm các bài tập luyện tập:

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT1.Tổ chức cho HS làm cá nhân vào vở BT,1 HS làm trên bảng phụ:Dùng bút chì gạch chân dưới từ đồng âm trong đoạn văn.Gọi  một số HS giải thích

Lời giải đúng:a)(ruồi) đậu- (xôi)đậu;(kiến)bò-(thịt)bò b)chín(tinh thông)-chín(số chín);c)bác(đại từ)-bác(động từ);d)đá(chất rắn)-đá(động từ)

Bài 2:Yêu cầu HS đặt câu vào vở,3 HS đặt câu trên bảng nhóm,GV chấm vở,nhận xét bài trên bảng nhóm.

VD:+Em bé tập bò/Con bò lại đi. 
 Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS VN làm lại bài tập 1 vào vở.Học thuộc ghi nhớ.

Nhận xét tiết học.
	- 2HS lên bảng

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS đọc yêu cầu bài ,suy nghĩ trả lời câu hỏi.Thống nhất ý kiến.

HS đọc ghi nhớ sgk,lấy ví dụ.

-HS đặt câu vào vở.Đọc câu,nhận xét bài trên bảng nhóm.

HS nhắc lại ghi nhớ sgk.


       Thứ sáu,Ngày soạn:28tháng 9 Năm 2011
   Ngày dạy:30tháng 9 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 30(30)                              LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục đích yêu cầu:

1.  HS biết cách so sánh các phân số,tính giá trị biểu thức với phân số.

2.  giải toán dạng Tìm 2 số khi biết hiệuvà tỉ của 2 số.

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  Bảng nhóm,bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+HS1: Làm bài 3 tiết trước.

+HS2: làm bài 4 tiết trước.

GV Kiểm tra bài làm ở nhà của HS.Nhận xét bài trên bảng,ghi điểm.

 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 31,32sgk:

Bài 1: a)Tổ chức cho HS sắp xếp các phân số vào bảng con.Nhận xét ,gọi  một số HS nhắc lại cách so sánh  phân số cùng mẫu số.        Lời giải :
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b)Cho HS làm vào vở.Gọi 1 HS lên bảng làm.Gv nhận xét,chữa bài.Gọi HS nhắc lại cách so sánh phân số khác mẫu.

 Lời giải: 
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Bài 2:Tổ chức cho HS làm ý a,ý d vào vở 2HS làm bảng lớp.Nhận xét,chữa bài.

Đáp án đúng:

a)
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Bài 4:  Hướng dẫn HS khai thác đề ,tổ chức cho HS làm bài vào vở.1HS làm bài vào bảng nhóm.Chấm vở,chữa bài.

Giải:            Hiệu số phần bằng nhau là:

                           4 – 1 =3 (phần)

                  Tuổi của con là: 30 : 3 =10 (tuổi)

                  Tuổi của bố là:10 X 4 = 40 (tuổi).

                                           Đáp án: 10 tuổi và 40  tuổi.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các ý còn lại của bài 2.,bài 3.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng làm bài 3, 4 tiết trước.Lớp nhận xét,chữa bài.

-HS theo dõi.

-HS làm bảng con,vở.Chữa bài.

-HS làm vở.Nhận xét chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm bài vào vở.Chữa bài trên bảng nhóm.




Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 12(12)                    LUYỆN TẬP TẢ CẢNH.

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

         1.  Nhận biết cách quan sát khi tả cảnh.
               2. Lập được dàn ý bài văn tả cảnh sông nước.

               3.  GD yêu cảnh vật thiên nhiên.

II.Đồ dùng: -Tranh ảnh minh hoạ cảnh sông nước.

                     -Bảng phụ,bảng nhóm,vở bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Kiểm tra phần quan sát cảnh sông nước ở nhà cảu HS.

-GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập trong sgk trang62.

Bài 1: Chia lớp thành 6 nhóm.3nhóm đọc và trả lời câu hỏi đoạn văn a;3nhóm đọc và trả lời câu hỏi ý b.Gọi đại diện nhóm trả lời;cácnhóm khác nhận xét,bổ sung

Chốt ý(ghi bảng):

a)+Đoạn văn tả sự thay đổi màu sắ của mặt biển theo sắc của mây trời.

+Tác giả đã quan sátn bầu trời và mặt biển vào những thời điểm khác nhau.

+Tác giốnc liên tưởng biển như con người,cũng biết buồn vui,lúc tẻ nhạt,lạnh lùng,lúc sôi nổi hả hê,lúc đăm chiêu gắt gỏng.

b)Con kênh được quan sát vào mọi thời điểm trong ngày.

+Tác giả quan sát bằng thị giác ,xúc giác.

+Tác dụng của những liên tưởng trong bài:giúp người đọc hình dung dwocj cái nắng nóng dữ dội,làm cho cảnh vật hiện ra sinhn động hơn,gây ấn tượng hơn với người đọc.

Bài 2: Tổ chức cho HS dựa vào kết quả quan sát được viết dàn bài vào vở,một HS viết dàn ý vào bảng nhóm.GV chấm vở,nhận xét bổ sung bài bài trên bảng nhóm.Tuyên dương những HS có dàn ý đúng và đầy đủ.

Hoạt động cuối:


Hệ thống  bài.

Dặn HS về nhà viết lại dàn ý vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-HS trình bày kết quả chuẩn bị ở nhà.

-HS theo dõi.

 -HS đọc thầm  các đoạn văn.Thảo luận trả lới câu hỏi,Nhận xét bổ sung.

-HS viết dàn ý vào vở.

-HS  đọc dàn ý,chữa,bố sung dàn ý trên bảng nhóm.

HS nhắc lại dàn ý chung cảu bài văn tả cảnh.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 6(6):                                   ĐẤT VÀ RỪNG

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

–Biết các loại đất,rừng  chính của nước ta ;Nêu được một số đặc điểm của đất phù sa,đất phe-ra-lít;rừng rậm nhiệt đới,rừng ngập mặn

Biết vai trò của đất ,rừng đối với đời sống con người.

GDMT:Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất,rừng một cách  hợp lý.

II.Đồ dùng :         -     Bản đồ địa lý tự nhiênViệt Nam;

                               -   Tranh ảnh ,tư liệu về nạn phá rừng;Trồng rừng…

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :HS1:Nêu đặc điểm chính của vùng biển nước ta?

         HS2:Nêu vai trò của biển đối với đời sống của người dân?

GV nhận xét.ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu về các loại đất chính ,đặc điểm của các loại đất ở nước ta bằng thảo luận nhóm với sgk và BĐĐLVN.Gọi đại diện nhóm trình bày trứơc lớp.Nhận xét bổ sung.GV chỉ trên BĐ vùng bố của 2 loại đất chính.

Kết luận:Nước ta có2 loại đất chính là đất phe-ra-tít ở đồi núi và đất phù sa ở đồng bằng.
LGGD MT:+ Ở địa phương em sử dụng đất như thế nào?Nêu những biện pháp bảo vệ và sử dụng đất?

KL:Đất là nguồn tài nguyên quý giá nhưng chỉ có hạn.Vì vậy việc sử dụng đất cần đi đôi với  bảo vệ và cải tạo.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về rừng ở nước ta bằng thảo luận nhóm với các hình  trong sgk và lược đồ.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận .GV nhận xét 

Kết luận: Nước ta có 2 loại rừng chính là rừng rậm nhiệt đới ở vùng dồi núi và rừng ngập mặn ở ven biển.
Hoạt động4:  Tìm  hiểu vềvai trò của rừng đối với đời  sống con người bằng thảo luận cả lớp.GV nhận xét,bổ sung.

GDMT:+Để bảo vệ rừng  nhà nước và nhân dân cần làm gì?Ở địa phương em đã làm gì để bảo vệ rừng?

KL: Rừng có vai trò rất quan trọng nhưng hiện nay rừng đang bị tàn phá.Tình trạng mất rừng đang là mối đe doạ lớn tới môi trường sống của con ngườiVì vậy việc trồng rừng và bảo vệ rừng là nhiệm vụ cấp bách của tất cả mọi người.(kết hợp những hình ảnh minh hoạ)

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,

Dặn HS thực hành BV đất trồng,BV rừng.

Nhận xét tiết học.
	-2HS  lên bảng trả lời.Lớp nhận xét bổ sung.

HS theo dõi.

-HS đọc sgk.thảo luận,trả lời.

-Liên hệ phát biểu.

-HS thảo luận nhóm,trình bày kết quả thảo luận.

-HS  thảo luận trả lời,liên hệ phát biểu.

-Nhắc lại KL trong sgk.
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	Khái niệm số thập phân
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Phòng bệnh sốt xuất huyết
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	TƯ
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TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC
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	Phòng bệnh viêm não

Khái niệm số thập phân

Cây cỏ nước Nam

Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà
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	Hàng của số thập phân: Đọc, viết số thập phân

Luyện tập tả cảnh
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SINH HOẠT LỚP


	Luyện tập

Luyện tập tả cảnh

Ôn tập

Sinh hoạt tuần 7


Tuần 7:                                              Thứ hai,  Ngày soạn:2  tháng 10 năm 2011

                                                                            Ngày dạy: 3 tháng 10 năm 2011

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC
 Bài 13(13):                            NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT.
I.Mục đích yêu cầu:

1. Bước đầu đọc diễn cảm được bài văn.

  Hiểu ý nghĩa câu chuyện:khen ngợi sự thông minh,tình gắn bó đáng quý của cá heo với con     người.

2.Giáo dục: Có ý thức bảo vệ loài cá heo

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ chủ điểm.tranh minh hoạ bài học.

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ: gọi HS đọc tác phẩm của Si-le và tên phát xít.Trả lời các câu hỏi trong sgk.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu chủ điểm:Con người với thiên nhiên; Giới thiệu bài qua tranh minh hoạ

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 4đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng  phiên âm nước ngoài (A-ri-ôn;Xi-xin);Những tiếng dễ lẫn(boong tàu,nghệ sĩ)

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng kể sôi nổi,hồi hộp.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

Hỗ trợ HS câu hỏi 3: Cá heo đáng quý vì biết thưởng thức tiếng hát của người nghệ sĩ;cứu người nghệ sĩ khi ông nhảy xuống biển.Cá heo là người bạn tốt của người.

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 2 hướng dẫn đọc.

-Cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên  hệ:Ngoài câu chuyện trên em còn biết câu chuyện nào về cá heo?Câu chuyện trên muốn nói lên điều gì?

Chốt ý,rút ý nghĩa truyện( Ý 2 Mục tiêu 1)

Dặn HS luyện đọc ở nhà,chuẩn bị bài Tiếng đàn ba-la-lai –ca trên sông Đà.
	HS chuẩn bị theo yc.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng phiên âm nước ngoài

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS thảo luận ,phát biểu câu 3 theo ý hiểu của bản thân.

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

Nêu ý nghĩa câu chuyện.


Tiết 3:                                                       TOÁN

 Bài 31(31)               LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết mối quan hệ giữa 1 với
[image: image206.wmf]10
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; 
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và 
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1


2.Tìm thành phần chưa biết của phép tính với phân số.Giải bài toán  liên quan đến trung bình cộng.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:   -Bảng con,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1.Bài cũ: -2HS lên bảng làm  2 ý còn lại của bài tập 2trang 31.1 HS làm bài tập3.

-GV kiểm tra vở bài tập về nhà của HS .Nhận xét chữa bài trên bảng.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Hướng dẫn HS làm các bài luyện tập:
 Tổ  chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr32sgk.

 Bài 1: Hướng dẫn HS làm ý a:

+Ta có: 1: 
[image: image211.wmf]10

1

=1 x 
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=10 .Vậy 1 gấp 
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  10 lần.

Tương tự các ý còn lại cho HS  làm vào.Gọi một số HS trả lời miệng.Nhận xét bổ sung.

 -Bài 2: Tổ chức cho HS làm vào vở.Gọi  HS lên bảng chữa bài.GV nhận xét ,bổ sung.

Đáp  án đúng:

a)x =
[image: image214.wmf]10
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;b)x =
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Bài 3: Hướng dẫn HS khai thác đề.Tổ chức cho HS làm bài vào vở.1 HS làm bảng nhóm.

Bài giải:

Trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào bể được là:

(
[image: image218.wmf]15

2

+
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1

):2 =
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(bể)

Đáp số: 
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1

(bể)

    2.4.Củng cố dăn dò

Hệ thống bài.

Hướng dẫn HS về nhà làm bài 4 trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	3 HS lên bảng .Lớp nhận xét ,chữa bài.

.

Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm vở.Chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm bài vào vở.Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

Đọc yêu cầu bài 4.


Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ

 Bài 7(7):               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Biết Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3/2/1930.Nguyễn Ái Quốc là người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng.

Bước đầu biết Đảng ra đời  là  một sự kiện lịch sử trọng đại,đánh dấu  thời kì cách mạng nước ta có sự đúng đắn,giành nhiều thắng lợi to lớn.

Tin tưởng,tựu hào về Đảng,Bác Hồ.

II.Đồ dùng Ảnh trong sgk.Tư liệu lịch sử Đảng.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: 

+HS1:Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài để làm gì?

+H S2:Quyết tâm ra đi tìm đường của NTT biểu hiện ra sao sao?

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu về việc thành lậpĐảng bằng hình thức thảo luận nhóm theo các câu hỏi:

+Tìm hiểu lí do tổ chức hội nghị thành lập Đảng?

+Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào trong Hội nghị thành lập Đảng?

-Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,GV nhận xét bổ sung.

Kết luận:Từ tháng 6 đến tháng 9/1929 ở VN lần luợt xuất hiện 3 tổ chức Cộng Sản Đảng. Ngày 3/2/1930 Hội nghị  Đảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã  thống nhất ba tổ chức Đảng
Hoạt động3:  Tìm hiểu ý nghĩa của việc thành lập Đảng bằng thảo luậncả lớp.Gọi một số HS phát biểu.Nhận xét,bổ sung.

Kết Luận:Ý nghĩa cảu việc thành lập Đảng:cách mạng VN có một tổ chức tiên phong lãnh đạo,đưa cuộc đấu tranh của nhân dân ta theo con đường đúng đắn.
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài 

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-2HS  lên bảng trả lời.

-Lớp nhậnn xét bổ sung

HS theo dõi

-HS thảo đọc sgk, thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm  khác  nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.

Nhắc lại kết luận.

-HSthảo luận trả lời.Nhận xét bổ sung..

HS nhắc lại KL trong sgk


Tiết 5:                                                      ĐẠO ĐỨC

Bài4(T7)                                  NHỚ ƠN TỔ TIÊN (TIẾT 1)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:Biết  được những biểu hiện của lòng biế ơn tổ tiên

Kĩ năng:Biết được những việc cần làm để bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên.

Thái độ:Tự đánh giá bản thân  đối chiếu với những việc cần làm để bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên.

II.Đồ dùng::              1.    Tranh minh hoạ truyện Thăm mộ.

2.    Bảng con.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:

-Gọi một số HS  trình bày kế hoạch vượt khó của bản thân.

   +GV nhận xét,bổ sung.

Bài mới:

Hoạt động 1:Tìm hiểu nội dung truyện Thăm mộ,thảo luận các câu hỏi trong sgk.Gọi một số HS trả lời.GV nhận xét.

Kết luận:Ai cũng có tổ tiên,gia đình,dòng họ.Mỗi người cần phải biết ơn tổ tiên và biết thể hiện điều đó bằng những việc làm cụ thể.

Hoạt động 2:   Tổ chức cho HS thực hiện yêu cầu bài1 bằng hoạt động cá nhânGhi những ý mình chọn vào bảng con.GV gọi một số HS trình bày ý kiến về từng việc làm và giải thích lý do.Nhận xét bổ sung.

Kết luận:Chúng ta cần thể hiện lòng biết ơn tổ tiên bằng nhưnhgx việc làm cụ thể,phù hợp với khả năg như các việc a,c,d,đ
Hoạt động 3:Tổ chức cho HS tự liên hệ bản thân bằng hoạt động cá nhân.Gọi một số kể những việc đẫ làm thể hiện lòng biết ơn tổ tiên trược lớp.GV nhận xét khen ngợi những HS  biết thể hiện tổ tiên bằng những việc làm cụ thể,thiết thực.

Kết luận: Ghi nhớ(trang 14 sgk).
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS  sưu tầm tranh ảnh,nói về ngày giỗ tổ Hùng Vương..Tìm hiểu các truyền thống tôt đẹp của gia đình,dòng họ.

Nhận xét tiết học.
	- Một số HS trình bày .

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS đọc và thảo luận nôi dung truyện Thăm mộ.
-HS suy nghĩ ghi ý chọn ra bảng con.Giải thích lí do về từng việc làm cụ thể,.

-HS liên hệ bản thân,kể trước lớp.

-Đọc ghi nhớ trong sgk.

HS nhắc lại ghi nhớ trong sgk.


    Thứ ba, Ngày soạn:2 tháng 10 năm 2011
             Ngày dạy:4 tháng 10 năm 2011

Tiết 1:                                                       TOÁN
Bài32(32):                   KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN
I. Mục đích yêu cầu:

HS nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân.

Biết đọc,viết số thập phân dạng đơn giản.

GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng   -GV:Bảng phụ

                   -HS:bảng con

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

                         -Gọi một số HS nhắcKN về phân số TP

2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Hình thành khái niệm ban đầu về số thập phân bằng hoạt động cả lớp:

+ GV treo bảng phụ kẻ bảng như sgk.Cho HS nhận xét từng hàng ở phần a .Giới thiệu cho HS :0m1dm là 1dm;1dm=
[image: image222.wmf]10
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m;  

         
[image: image223.wmf]10
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m còn được viết thành 0,1m

+Tương tự với các hàng còn lạicho HS nêu.

Chốt NX(sgk tr 34)

+Hướng dẫn tương tự với ý b.

Chốt NX (tr35 sgk)

+GV cho HS đọc lại các số thập phân vừa hình thành:0,1; 0,01; 0,001; 0,5; 0,07;   0,009

Hoạt động3  : Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: Yêu cầu HS nhìn sgk đọc các số thập phân trên tia số trong nhóm đôi.GV vẽ cáctia số lên bảng,chỉ tia số,gọi HS đọc trên bảng lớp.

Bài 2:Hướng dẫn mẫu như sgk.tr 35.Cho HS làm 1 số vào bảng con,nhận xét.Các số còn lại cho HS làm vở.Gọi HS chữa bài trên bảng lớp

Đáp án đúng:a)5dm = 
[image: image224.wmf]10
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Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài3 trong sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung.

-Một số HS nhắclại KN về phân số TP>

-HS theo dõi ,nhắc lại.

-Nhắc lại phần nhận xét trong sgk.

-Đọc lại các số thập phân

-HS đọc số thập phân trên tia số.

-HS làm bảng con,làm vở;Chữa bài.

-HS nhắc lại các nhận xét trong sgk.


Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài7(7): (Nghe-Viết)               DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG

 I. Mục đích yêu cầu:


1. Viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.


2. Tìm được vần thích hợp để điền vào ba chỗ trống trong đoạn thơ


* GDBVMT:GD tình cảm yêu quý vẻ đẹp của dòng kinh quê hương, có ý thức bảo vệ môi 


                        trường xung quanh.

II.Đồ dùng:      1. Bảng phụ,bảng con.



   2. Vở bài tập Tiếng Việt.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con các từ:tưởng tượng;ước.

  -GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Tìm những từ ngữ tả vẻ đẹp của dòng kinh quê hương?
GDMT: Em cần làm gì để bảo vệ những cảnh đẹp đó?

Hướng dẫn HS viết đúng các từ dễ lẫn(mái xuồng,giã bàng,ngưng lại,lảnh lót…)

-Tổ chức cho HS nghe-viết,soát sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2(tr66 sgk):Cho HS trao đổi nhóm đôi,làm vở bài tập.Gọi HS trả lời.Nhận xét,bổ sung.

Đáp án đúng-:Vần thích hợp điền vào dấu … là: iêu

Bài 3(tr 66sgk):Tổ chức cho HS  lần lượt ghi những từ cần điền vào bảng con.GV nhận xét,chốt lời giải đúng:

Đáp án đúng:Các từ cần điền là:kiến;tía;mía

Hỗ trợ:giải nghĩa các câu thành ngữ.
 Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS luyện viết chính tả ở nhà

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-Liên hệ phát biểu.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe viết bài vào vở.

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS làm bài 1 vào Vở bài tập,đổi vở chữa bài .

HS suy nghĩ ghi từ cân điền vào bảng con. 

HS nhắc lại quy tăc đánh dấu thanh  các tiếng chứa iê,ia


Tiết 3:                                             KHOA HỌC

Bài13(13):                 PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT.

         I.Mục đích yêu cầu:

 1.     HS biết nguyên nhânvà cách  phòng bệnh sốt xuất huyết.

 2.     GD HS có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người. 

 
* GDBVMT: - Quan hệ con người với môi trường.


* GDKNS:   -Kỹ năng tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm giữ vệ sinh môi trường xung  


          quanh nơi ở.

II. Đồ dùng:

                  -Thông tin trong trang28,29sgk.

                  -Phiếu HT

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1..Bài cũ :

+HS1:Nêu nguyên nhân gây bệnh sốt rét?

+HS2: Nêu cách phòng tránh bệnh sốt rét?

GV nhận xét,ghi điểm.
2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết bằng hoạt động cá nhân với các thông tin trong sgk.Gọi một số HS trả lời.GV nhận xét,bổ sung.

Kết Luận:Bệnh sốt xuất huyết do một loại  vi rút gây ra.Muỗi vằn là con vật trung  gian lây truyền bệnh.
Hoạt động3:  Tìm hiểu về cách phòng bệnh sốt xuất huyết bằng thảo luận nhóm với các câu hỏi trong PHT:

Câu 1:Nêu những việc  nên làm để phòng bệnh sốt xuất huyết?

Câu 2:Gia đình em thường sử dụng cách nào để diệt muỗi và bọ gậy.

+Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo  luận.Các nhóm khác nhận xét bổ sung.GV nhận xét.

Kết Luận:Cách phòng bệnh sốt xuất huyết tốt nhất là giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.diệt muỗi, bọ gậy và tránh để muỗi đốt.Cần có thói quen ngủ màn kể cả ban ngày.
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài 

Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	- 2HS lên bảng trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS đọc các thông tin trong sgk,phát biểu.Thảo luận  thống nhất ý kiến.

-HS nhắc lại kết luận cho HĐ trên.

-HS thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trả lời.Lớp nhận xét, bổ sug.thống nhất ý  kiến.

-Nhắc lại kết luận của hoạt động trên.

-HS đọc mục Bạn cần biết trang 29 sgk.


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài13(13):                        TỪ NHIỀU NGHĨA.

       I.Mục đích yêu cầu:
HS nhận biết kiến thức sơ giản về từ nhiều nghĩa.

                  2   Phân biệt được nghĩa gốc,nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa trong một số câu văn.Tìm đựoc ví dụ về sự chuyển nghĩa của một số từ chỉ bộ phận cơ thể người.

                  3.   GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

            II. Đồ dùng: -GV:Bảng phụ

                             -HS:bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

                                           III.       .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : -HS1:đặt câu phân biệt từ đồng âmBT2 tiết trước.

-HS 2:Nêu ghi nhớ về từ đồng âm.

-GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm bài tập nhận xét:

Bài1:Tổ chức cho HS dùng bút chì nối từ với nghĩa đúng.Gọi một HS nối trên bảng phụ.Nhận xét.

Lời giải đúng:Tai-nghĩa a;răng-nghĩa b; mũi- nghĩa c

Bài 2:Yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi phát biểu.GV nhận xét.

 Lời giải đúng : +Răng của chiếc cào không dùng để nhai như răng của người và động vật được.
+Mũi của chiếc thuyền không dùng để ngửi được.
+Tai của cái ấm không dùng để nghe được.
Bài 3:Tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi,giải thích.

Lời giả đúng:

+Nghĩa của từ răng ở BT1 và BT 2 giống nhau :đều chỉ vật nhọn,sắc,sặp đều nhau thành hàng.

+Nghĩa của từ mũi ở BT 1 và BT 2 giống nhau:cùng chỉ bộ phận có đầu nhọn nhô ra phía trước.

+Nghĩa của từ tai ở BT 1 và BT2 giống nhau:cùng chỉ bộ phận mọc ở 2 bên,chìa ra như cái tai.

Chốt ý rút ghi nhớ sgk.
Hoạt động3:Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.

Bài 1:Yêu cầu HS làm bài vào vở BT:Gạch 1 gạch dưới những từ mang nghĩa gốc,2 gạch dưói nhũng tữ mang nghĩa chuyển.Gọi một HS Gạch trên bảng phụ.GV nhận xét,bổ sung.

Bài 2:Chia 3 tổ,mỗi tổ tìm VD với 1 từ vào bảng nhóm

Nhận xét ,bổ sung bài trên bảng nhóm.Tuyên dương nhóm tìm được nhiều  từ.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HSlàm lại BT 2 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	2 HS lên bảng.Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS lần lượt làm các bài tậpnhận xét.

-HS làm vở.1HSlàm bảng nhóm.

-HS trao đổi nhóm.,phát biểu.

-HS trao đổi nhóm.Một số HS giải thích.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS làm bài tập luệyn  tập.

-HS làm vở.1HS làm trên bảng phụ.Nhận xét,thống nhất ý kiến.

-HS Làm bảng nhóm.Nhận xét,bổ sung.

-HS nhắc lại ghi nhớ.



Tiết  5: Kỹ thuật
NẤU CƠM ( Tiết 1 )
I . MỤC TIÊU :

-Biết cách nấu cơm. 

-Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình.
II . CHUẨN BỊ :

Gạo tẻ .

Dụng cụ : Nồi nấu cơm , bếp, dụng cụ đong gạo, rá, chậu để vo gạo, xô …

Phiếu học tập 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
	- HS hát

	2. Bài cũ: 

“Chuẩn bị nấu ăn .”

+ Hãy nêu các công việc cần thực hiện khi chuẩn bị nấu ăn ?

+ Khi tham gia giúp đỡ gia đình chuẩn bị nấu ăn, em đã làm những công việc gì và làm như thế nào ?

- Nhận xét, tuyên dương
	- 2 HS nêu

- HS nhận xét 

	3. Giới thiệu bài mới: 
	

	Nêu mục tiêu bài "Nấu cơm"
	- HS nhắc lại 

	4. Phát triển các hoạt động: 


	

	Hoạt động 1 : Tìm hiểu các cách nấu cơm ở gia đình 
	Hoạt động  nhóm , lớp

	+ Hãy kể tên các dụng cụ và nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cơm bằng bếp đun ?
	- HS nêu .

	- GV chốt ý : Có 2 cách nấu cơm :

+ Bằng soong hoặc nồi trên bếp ( bếp củi, bếp ga, bếp dầu ,..)

+ Bằng nồi cơm điện
	

	- GV nêu vấn đề :

+ Nấu cơm bằng soong, nồi trên bếp đun và nấu cơm bằng nồi cơm điện như thế nào để cơm chín đều, dẻo ?

+ Hai cách nấu cơm trên có những ưu, nhược điểm gì và có những điểm nào giống, khác nhau nhau ?


	+ Cách 1 : Phải giảm nhỏ lửa khi nước đã cạn để cơm chín đều, dẻo, không có mùi khê, mùi cháy 

+ Cách 2 : Không cần phải giảm nhỏ lửa, khi cạn nước , cơm chín đều, dẻo, không bị khô hoặc nhão .

+ Ưu : Cả 2 cách đều cho cơm chín, dẻo 

+ Nhược : 

Cách 1 : Cơm dễ bị nhão, khét ,..

Cách 2 : Phụ thuộc vào nguồn điện 

	Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách nấu cơm bằng soong, nồi trên bếp 
	Hoạt động nhóm

	- GV giới thiệu phiếu học tập 
	- HS đọc mục 1 và quan sát H 3 / SGK và liên hệ thực tiễn nấu cơm ở gia đình 

	1. Kể tên các dụng cụ, nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cơm bằng bếp đun 
	

	2. Nêu các công việc chuẩn bị nấu cơm bằng bếp đun và cách thực hiện 
	

	3. Trình bày cách nấu cơm bằng bếp đun 
	

	4. Theo em, muốn nấu cơm bằng bếp đun đạt yêu cầu (chín đều, dẻo) , cần chú ý nhất khâu nào ?
	

	5. Nêu ưu , nhược điểm của cách nấu cơm bằng bếp đun 
	

	6. Trong 2 cách nấu cơm, em sẽ chọn cách nào ? Tại sao ?
	

	- GV lưu ý  HS cách nấu cơ bằng bếp đun :

+ Nên chọn nồi có đáy dày để cơm không bị cháy và ngon cơm .

+ Cho lượng nước vừa phải

+ Nước sôi mới cho gạo vào thì cơm sẽ ngon hơn .

+ Lúc đầu phải đun lửa to, đều . Khi nước cạn phải giảm lửa  thật nhỏ ( hoặc phải cời than cho đều … )
	- HS lắng nghe .

	- GV thực hiện các thao tác nấu cơm bằng bếp đun 
	- HS quan sát 

	*  Hoạt động 3 : Củng cố 

- GV  hình thành ghi nhớ 

4. Tổng kết- dặn dò :

- Chuẩn bị : “Nấu cơm . “( Tiết 2)

- Nhận xét tiết học .
	            Hoạt động cá nhân , lớp

- HS  nhắc lại  .

- Lắng nghe


                                                  

Thứ tư,Ngày soạn:3 tháng 10 năm 2011
    Ngày dạy:  5 tháng 10 năm 2011

  Tiết 1:                                                        KHOA HỌC
Bài14(14):                                     PHÒNG BỆNH VIÊM NÃO

        I.Mục đích yêu cầu:

             1.  HS biết nguyên nhân gây bệnh viêm não

       2. Biết cách phòng tránh bệnh viêm não

GDMT: Dọn vệ sinh môi trường,tiêu diệt muỗi,ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người.

II.Đồ dùng:                  -Hình trang 30,31 sgk

                


  -Bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

       -HS 1:Nêu nguyên nhân gây bệnh sốt huất huyết?

-HS2: Nêu cách phòng bệnh sốt xuất huyết.?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh viêm não bằng hình thức trò chơi Ai nhanh ai đúng:GV nêu câu hỏi trang 30 sgk,HS ghi câu trả lời vào bảng con

+GV nhận xét chốt ý đúng:1-c;  2-d;  3-b;  4-a.

+Cho HS thảo luận  nhóm:Nêu những nguyên nhân gây bệnh viêm não mà em biết?

+Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,các nhóm khác nhận xét bổ sung.GV nhận xét chốt ý:

Kết Luận:Nguyên nhân gây bệnh viêm nãolà do một loại vi rút  có trong máu gia súc,chim,chuột ,khỉ…gây ra.Muỗi là con vật trung gian lâyb truyền bệnh.
Hoạt động3:  Tìm hiểu cách phòng bệnh viêm não bằng hoạt động thảo luận nhóm theo câ hỏi trong sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày.Các nhóm khác nhận xét bổ sung..

Kết Luận:(LGGDMT): Cách  phòng bệnh viêm não tốt nhất là giữ vệ sinh nhà ở và  môi trường xung quanh;không để ao tù,nước đọng,diệt muỗi,diệt bọ gậy bằng những việc làm cụ thể như:
+Phát quang bụi rậm,tổng vệ sinh.

+Chôn kín rác thải,dọn sạch những nơi có nước đọng,ao tù,lấp vũng nước,thả cá để chúng ăn bọ gậy…

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS  đọc sgk,ghi câu trả lời vào bảng con.Thống nhất ý kiến.

HS  thảo luận nhóm,Trình bày kết quả trước lớp,Nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến.

-HS thảo luận nhóm.Trình bày kết quả thảo luận.

-HS liên hệ phát biểu.

HS nhắc lại mục Bạn cần biết trong sgk.


Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài33(33):                      KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (Tiếp theo)
I.Mục đích yêu cầu:

 1.    HS biết cấu tạo của số thập phân có phần nguyên và phần thập phân

                   2.    Rèn kĩ năng đọc viết số thập phân dạng đơn giản thường gặp.

                   3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:              

    -Bảng phụ

           III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :

  -Gọi 1  HS lên bảng làm bài 3 tiết trước(treo bảng phụ chép nội dung BT).

  -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS

   -GV nhận xét bài trên bảng ,ghi điểm.

2. Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Giới thiệu cấu tạo của số thập phân có phần nguyên và phần thập phân
 +Kẻ bảng như sgk.Yêu cầu HS nhận xét từng  hàng trong bảng

+ Giới thiệu 2m7dm=2
[image: image230.wmf]10
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m được viết thành 2,7m:đọc là hai phẩy 7mét ,có phần nguyê là 2 phần thập phân là 7.

GV chốt ý,rút nhận xét trang(36 sgk)

Hoạt động3:Luyện tập
-Lần lượt tổ chức cho HS làm các bài tập trong sgk tr37:

Bài 1: Cho HS đọc trong nhóm đôi.GV viết các số lên bảng gọi một số HS đọc nêu phần nguyên và phần thập phân của từng số thập phân trong BT 1

Bài 2:   Tổ chức cho HS viết 1 số vào bảng con,nhận xét.Các số còn lạicho HS viết vào vở.Gọi HS chữa bài trên bảng.GV nhận xét,cho HS đọc lại các số viết được.

 Lời giải:5
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=5,9 :năm phẩy chín    

82
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=82,45  tám hai phẩy bốn mươi lăm         

810
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=810,225  tám trăm mười phẩy hai trăm hai mươi lăm.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các bài tập3 sgk tr 37 vào vở ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng.làm bài.

-Lớp nhận xét bổ sung.

HS theo dõi,nhận xét.

Đọc các phân số.

-Đọc lại  nhận xét trong sgk.

-HS đọc  trong nhóm,đọc trước lớp.

-HS nhắc lại  viết  và đọc các số thập phân.

Nhắc lại nhận xét trong sgk.


Tiết 3                                                     KỂ CHUYỆN
 Bài 7(7) :                                     CÂY CỎ NƯỚC NAM

I.Mục đích yêu cầu:

1.HS dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ kể lại từng đoạn và bước đầu kể lại được toàn bộ câu chuyện.

-Hiểu nội dung chính của từng đoạn;Hiểu ý nghĩa của câu chuyện:Khuyên người ta yêu quý thiên nhiên,biết yêu quý từng ngọn cỏ,lá cây.

2.Rèn kĩ năng nói cho HS.

GDMT: GD HS  yêu quý môi trường thiên nhiên,bảo vệ môi trường thiên nhiên.
II.Đồ dùng:  -Tranh minh hoạ câu chuyện

                      -Ảnh (vật thật)cam thảo ,bụi sâm nam,cây đinh lăng.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể theo yêu cầu tiết trước.GV nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Giáo viên kể::

-GV kể lần1,ghi lên bảng tên một số loại cây: cam thảo,sâm nam,đinh lăng.cho HS quan sát tranh ảnh ,vật thật một các loại cây trong chuyện.Giải nghĩa một số từ  khó (trưởng tràng,dược sơn)
-GV kể lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ.

       2.3.Hướng dẫn HS kể::Hướng dẫn HS đọc các yêu cầu trong sgk.

GV hỗ trợ :Dán băng giấy ghi nội dung chính của  từng tranh:

Tranh 1:Tuệ Tĩnh giảng cho học tròvề cây cỏ nước Nam.

Tranh 2:Quân dân nhà Trần tập luyện chuẩn bị chống quân Nguyên

Tranh 3:Nhà Nguyên cấm bán thuốc men cho nước ta.

Tranh4:Quân dân nhà Trần chuẩn bị thuốc men cho cuộc chiến đấu.

Tranh 5:Cây cỏ nước Nam đã góp  binh sĩ thêm khoẻ mạnh.

Tranh 6:Tuệ Tĩnh và học trò phát triển cây thuôc Nam.

     2.4.Tổ chức cho HS kể và trao đổi nội dung ý nghĩa của câu chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

-Tổ chức cho HS thi kể nối tiếp từng đoạn,kể toàn bộ câu chuyện,đặt câu hỏi cho bạn trả lời về nội dung ý nghĩa câu chuyện.Nhận xét bạn kể.GV nx đánh giá.Chốt ý nghĩa câu chuyện

GDMT:Nhắc nhở HS  phải biết yêu quý cây cỏ xungquanh.Có ý thức bảo vệ sưu tầm những cây có tác dụng làm thuốc

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ: Em kể tên một số loại cây cỏ có tác dụng làm thuôc mà em biết?

Nhận xét tiết học. 

Dặn HS chuẩn bị cho tiết kể chuỵện sau:Kể chuyện nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS nghe, quan sát tranh

-HS đọc các yêu cầu trong sgk.Nêu nội dung chính của mỗi bức tranh.

-HS tập kể trong nhóm.Trao đổi về nội dung,ý nghĩa câu chuyện.

-HS liên hệ phát biểu.


Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 14(14):       TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ

I.Mục đích yêu cầu:

Đọc trôi chảy,lưu loát bài thơ,ngắt nhịp hợp lý theo thể thơ tự do

2.   Hiểu ý nghĩa  bài:Bài thơ ca ngợi cảnh đẹp kì vĩ của công trường thuỷ điện sông Đà cùng với tiếng đàn ba-la-ai-ca trong ánh trăng và ước mơ về tương lai tươi đẹp khi công trình hoàn thành.

            - Đọc thuộc hai khổ thơ.

  3.  Giáo dục:Cảm nhận được sự gắn bó hoà quyện giữa con người với thiên nhiên,yêu thiên nhiên.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoaï bài học

                     -Bảng phụ ghi khổ thơ đầu.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc bài “Những người bạn tốt”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk tr65

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp 3 khổ thơ kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :ba-la-lai-ca;sông Đà;bỡ ngỡ,công trình.
        -GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc chậm rãi,ngân nga,thể hiện niềm xúc động của tác giả.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi trong sgk tr70

Hỗ trợ: Giải thích”biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên”:Con người đắp đập ngăn sông,tạo thành hồ nước mênh mông tựa biển giữa một vùng đất cao .

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép khổ thơ1 hướng dẫn đọc diễn cảm và học thuộc lòng.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng khổ thơ1 trong nhóm,thi đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng  trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD: Em cảm nhận được điều gì khi đọc bài thơ?Nhận xét bổ sung chốt ý nghĩa bài thơ.

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS luyện đọc học thuộc cả bài thơ ở nhà.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đoc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bạn đọc.

HS liên hệ phát biểu ,nêu ý nghĩa bài thơ.




      Thứ năm,Ngày soạn:5 tháng 10 năm 2011



                         Ngày dạy:6 tháng 10 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 34(34):    HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN-ĐỌC,VIẾT SỐ THẬP PHÂN
I.Mục đích yêu cầu:

  1 .   Biết tên các hàng của số thập phân.

  2 .  Đọc viết số thập phân;chuyển các số thập phân thành hỗn sốcó chứa phân số thập phân.

  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  Bảng  lớp kẻ bảng như sgk.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+1HS lên bảng  bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2.  Giới thiệu các hàng,giá trị của các chữ số ở các hàng và cách đọc ,viết số thập phân bằng hoạt động cả lớp theo thứ tự như sgk trang. 37

Rút kết luận trang 38 sgk.

Hoạt động3:  Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập

Bài 1: Tổ chức cho HS trao đổi  đọc nhóm đôi.GV ghi các phân số lên bảng.Gọi HS đọc và nêu  giá trị của từng chữ số trong các hàng của từng số.

Lời giải: 

2,35: Đọc là: hai phẩy ba mươi lăm.Số 2,35 có phần nguyên là 2,phần thập phân là 
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301,80:Đọc là:ba trăm linh một phẩy tám mươi.Số 301,80 có phần nguyên là 3;phần thập phân là 
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1942,54;Đọc là:một nghìn chín trăm bốn mươi hai phẩy năm mươi tư.Số 1942,54 có phần nguyên là1942,phần thập phân là
[image: image236.wmf]100

54


0,032:Đọc là:không phẩy không trăm ba mươi hai.Số 0,032 có phần nguyên là 0,phần thập phân là
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Bài 2 GV đọc  các số HS viết vào bảng con(ý a,b) .Nhận xét

Lời giải:  a)5,9           b)24,18

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Hướng dẫn HS về nhà làm bài 3, trong sgk

.Nhận xét tiết học.
	- 1HS  lên bảng.Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS theo dõi,nhận biết.

Đọc KL trong sgk

HS đọc trong nhóm.đọc trên bảng,nêu giá trị các chữ số trong số thập phân.

-HS viết số vào bảng con.

-HS nhắc lại KL trong sgk.


Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 13(13)                     LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

         1.  Xác định các phần mở bài,thân bài,kết bài trong bài văn tả cảnh.

               2.  Hiểu mối liên hệ giữa các câu  và biết cách viết câu mở đoạn

        *    GDMT:Cảm nhận vẻ đẹp của vịnh Hạ Long.GD bảo vệ môi trường sạch đẹp.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	1.Bài cũ :+Gọi  HS đọc dàn bài bài văn tả cảnh sông nước.

        + GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm Bài tập nhận xét.

Bà1: Yêu cầu HS đọc thầm bài văn,thảo luận trả lời các câu hỏi trong sgk.GV nhận xét,treo bảng phụ ghi lời giải đúng.

Lời giải:

a) Mở bài:Câu mở đầu

   Thân bài:gồm 3 đoạn tiếp theo ,mỗi đoạn tả một đặc điểm của cảnh.
  Kết bài:Câu văn cuối.

b)Các đoạn trong phần thân bài:

+Đoạn 1:Tả sự kì vĩ của cảnh Hạ Long.

+Đoạn 2:Tả vẻ duyên dáng của vịnh Hạ Long.

+Đoạn 3:Tả những nét riêng biệt,hấp dẫn của Hạ Long qua mỗi mùa.

c)Các câu văn in đậm có vai trò mở đầu cho mỗi đoạn,nêu ý bao trùm toàn đoạn.Xét toàn bài,những câu văn đó còn có tác dụng chuyển đoạn,nối kết các đoạn với nhau.

GDMT:Hạ Long là một  vùng thên nhiên tuyệt đẹp chúng ta cần phải bảo vệ và giữ gìn.

Bài 2:Yêu cầu HS đọc lướt  các đoạn văn chọn câu thích hợp.Gv nhận xét chốt lời giải đúng.

Lời giải:  
+Đoạn 1: điền câu b
+Đoạn 2: điền câu c

Bài 3: Tổ chức cho HS chọn viết câu mở đoạn  vào vở,2 HS viết vào bảng nhóm.Gọi HS đọc,GV nhận xét,nhận xét bài trên bảng nhóm.Tuyên dương những HS có câu hay và đúng.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS viết lại đoạn văn vào vở.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS đọc lại dàn ý bài tả cảnh sông nước tiết trước.

-HS theo dõi

-HS đọc thầm bài văn,thảo luận trả lời các câu hỏi trong sgk.

-HS nêu câu mở đoạn mình chọn.Nhận xét,bổ sung thống nhất ý đúng.

-HS viết câu văn vào vở.2 HS viết vào trên bảng nhóm.

-Nhận xét chữa bài.

HS nhắc lại dàn ý chung của bài văn tả cảnh.

	
	


             Tiết 5:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 14(14):           LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA.
I.Mục đích yêu cầu:

1.  HS nhận biết được nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong câu văn có dùng từ nhiều nghĩa.

2.   Đặt được câu để phân biệt nghĩa của các từ nhiều nghĩa là động từ

3.  GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

II.  Đồ dùng:                  -Bảng phụ

               

    -Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :HS1:tìm VD với 1 từ ở BT 2 tiết trước.

                         -HS2:Nhắc lại ghi nhớ về từ nhiều nghĩa.

           -GV nhận xét ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài tập luyện tập:
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT1.Tổ chức cho HS làm cá nhân vào vở BT,1 HS làm trên bảng phụ:Dùng bút chì nối từ chạy trong các câu cột A với nghĩa thích hợp ở ncột B.

Lời giải đúng:
+Câu 1: Bé chạy lon ton trên sân: (d) Sự di chuyển nhanh bằng chân

+Câu 2: Tầu chạy băngb băng trên đường ray:(c) Sự di chuyển nhanh của phương tiện giao thông.

+Câu 3:Đồng hồ chạy đúng giờ:(a):Hoạt đọng của máy móc

+Câu 4:Dân làng khẩn trương chạy lũ:(b):Khân rtrươngb tránh những điều không mayb sắp xảy đến.

Bài 2:HS đọc các câu,suy nghĩ ghi lựa chọn vào bảng con.

GV nhận xét,chốt lời giải đúng:

Lời giải đúng: Dòng b:Sự vận động nhanh.

Bài 3: Tổ chức cho HS làm tương tự như BT 2.

Lời giải đúng: Từ ăn trong b câu c được dùng với nghĩa gốc.

Bài 4: Tổ chức cho HS làm vào vở BT,2 HS viết câu vào bảng nhóm.

VD:a)+Nghĩa 1: Em bé  đang tập đi.

         +Nghĩa 2:Nam thích đi giày.

      b)+Nghĩa 1:Chúng em đứng nghiêm chào cờ.

        +Nghĩa 2:Hôm nay trời đứng gió.

 Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS VN làm lại bài tập 4 vào vở.
Nhận xét tiết học.
	- 2HS lên bảng

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS đọc yêu cầu bài  làm vào vở.Đọc kết quả.Nhận xét,bổ sung,Thống nhất ý kiến.

-HS ghi câu trả lời vào bảng con.Nhận xét,thống nhất ý kiến

-HS đặt câu vào vở.Đọc câu,nhận xét bài trên bảng nhóm.




  Thứ sáu,Ngày soạn:5 tháng 10 Năm 2011
         Ngày dạy:7  tháng 10 năm 2011

Tiết 2                                                       TOÁN
Bài 35(35)                                       LUYỆN TẬP
I.Mục đích yêu cầu:

1.  HS biết chuyển số thập phân thành hỗn số.

2.  Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  Bảng nhóm,bảng con.

        III.Các hoạt động
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng viết các phân số  bài tập 2 .Lớp viết vào bảng con

GV  nhận xét, chữa bài.
 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 38,39sgk:

Bài 1: Hướng dẫn mẫu như sgk.Yêu cầu HS làm các phân số còn lại vào vở.Gọi 3  HS lên bảng chữa bài.Nhận xét ,bổ sung.Yêu cầu HS nhắc lại cách làm.

      Lời giải :
 a)       
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  b) 73
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Bài 2:Tổ chức cho HS  chuyển các phân số thứ 2,3,4 vào vở 1HS viết vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.Gọi HS đọc các số thập phân viết được.

Đáp án đúng:


[image: image247.wmf]10
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 =83,4(đọc:Tám mươi ba phẩy bốn)
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=19,54(đọc:mười chín phẩy năm mươi tư)
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=2,167(đọc: hai phẩy một trăm sáu mươi bảy)

Bài 3:  GV hướng dẫn mẫu.Tổ chức cho HS lần lượt  viết các số còn lại vào bảng con.Nhận xét,chốt bài đúng.

Đáp án đúng:    8,3m=803cm;  5,27m=527cm;   3,15m=315cm

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm các ý còn lại của bài 2 và bài 4(sgtr39)

Nhận xét tiết học.
	-1 HS viết trên bảng lớp.Lớp viết bảng con.

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng .Nhận xét,bổ sung thông nhất  kết quả.

-Nhắc lại cách làm.

-HS làm vở.Nhận xét chữa bài trên bảng lớp,thống nhất kết quả.Đọc các số viết được.

-HS lần lượt viết số vào bảng con.Nhận xét,thống nhất kết quả.




Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 14(14)                    LUYỆN TẬP TẢ CẢNH.

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

         1.  Biết chuyển một phần dàn ý (thân bài)thành đoạn tả cảnh sông nước.
               2. Rèn kã năng viết đoạn văn tả cảnh.

               3.  GD yêu cảnh vật thiên nhiên.

II.Đồ dùng: -Tranh ảnh minh hoạ cảnh sông nước.

                     -Bảng phụ,bảng nhóm,vở bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi một số HS đọc dàn bài tả cảnh sông nứơc tiết trước. 

-GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức hướng dẫn HS viêt đoạn văn tả cảnh sông nước.

+Gọi HS đọc yêu cầu đề bài.

+GV treo bảng phụ  có dàn ý mẫu bài văn tả cảnh sông nước.

+Hướng dẫn HS cách viết đoạn văn tả cảnh sông nước theo các gợi ý trong sgk

+Yêu cầu HS viết đoạn văn vào vở.Một số HS viết đoạn văn vào bảng nhóm.

+GV chấm vở.Cho HS nhận xét bài trên bảng nhóm.

Hỗ trợ:GV đọc đoạn văn mẫu cho HS  học tập:

 Mỗi chiều,em ngồi trên thảm cỏ ven sông để hóng gió.Con sông hệt như một con rắn khổng lồ,xám đục màu phù sa.Buổi sángdòng sông thong dong sưởi nắng ấm.Đến trưa sông cảm thấy mệt mỏi,cần nghỉ ngơi.Chiều lộng gió,sông cuộn mình hối hả,cuốn phăng từng mảng lục bình,nâng các ghe xuồng lướt phăng theo chiều gió.Bao đời nay,tính tình của sông vẫn như thế.Nhởn nha vào sáng sớm,lười nhác lúc ban trưa và hấp tấp,hối hả khi xế chiều. 

Hoạt động cuối:


Hệ thống  bài.

Dặn HS về nhà viết lại đoạn văn vào vở.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS đọc dàn ý tả cảch sông nước tiết trước.

-HS theo dõi.

 -HS đọc thầm  yêu cầu đề bài.Đọc các gợi ý trong sgk.

-HS viết đoạn văn vào vở nối tiếp đọc đoạn văn trước lớp.Nhận xét,chữa,bố sung đoạn văn  trên bảng nhóm.

-Nhận  xét đoạn văn mẫu.

-Nhắc lại cách viết đoạn văn trong bài văn tả cảnh.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 7(7):                                                ÔN TẬP

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

1. Xác định và mô tả được vị trí của nước ta trên bản đồ.

          2. Biết hệ thống hoá kiến thức đã học về địa lí tự nhiên VN ở mức độ đơn giản.

          3. Nêu tên và chỉ vị trí của một số dãy núi,đồng bằng,sông lớn của nước ta trên bản đồ.

II.Đồ dùng :         -     Bản đồ địa lý tự nhiênViệt Nam;

                               -   Phiếu  học tập có vẽ bản đồ trống VN.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :HS1:Chỉ trên bản đồ vùng phân bố 2 loại đất chính của nước ta?

         HS2:Nêu những đặc điểm chính của rừng nước ta?

GV nhận xét.ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Thực hiện yêu cầu 1 bằng hoạt động cá nhân với phiếu học tập theo yêu cầu:

+Tô màu vào  lược đồ xác định giới hạn của nước ta.

+Điền tên:Trung Quốc,Lào,Cam-pu-chia,Biển Đông,Hoàng Sa,Trường Sa.

GV chấm nhận xét phiếu bài làm của HS.Treo bản đồ địa lý VN lên bảng chỉ trên bản đò hệ thống cho HS về vị trí giới hạn của nước ta trên bản đồ.

Hoạt động3:  Thực hiện yêu cầu 3 bằng hình thức tổ chức trò chơi:Đối đáp nhanh:Chia lớp thành 2 đội: lần lượt HS của  1 đội nêu tên con sông hoặc dãy núi,đội kia có nhiệm vụ chỉ trên bản đồ vị trí con sông hoặc dãy núi đó.

GV nhận xét,tuyên dương nhóm thắng cuộc.

Hoạt động4:  Thảo luận nhóm hoàn thành bài tập 2 trong sgk

Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm.Các nhóm khác nhận xét bổ sung

GV treo bảng phụ kẻ bảng thống kê như sgk lên bảng.Giúp HS điền  các kiến thức đúng vào bảng.

+Gọi HS đọc lại bảngthống kê đã điền đúng.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,

Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	-2HS  lên bảng trả lời.Lớp nhận xét bổ sung.

HS theo dõi.

-HS làm việc với phiếu học tập.Theo dõi trên bản đồ,nhắc lại kiến thức.

-HS chơi theo hướng dẫn.

1 HS lên chỉ trên bản đồ một số con sông,dãy núi chính.

-HS thảo luận nhóm,trình bày kết quả thảo luận

-Đọc lại bản hệ thống kiến thức.




TUẦN 8

Từ 10/10/2011 đến 14/10/2011

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Chào cờ tuần 8

Kỳ diệu rừng xanh

Số thập phân bằng nhau

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Nhớ ơn tổ tiên (tiết 2)



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	So sánh hai số thập phân

Nghe-viết : Kỳ diệu rừng xanh

Phòng bệnh viêm gan A

Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Nấu cơm



	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Phòng bệnh HIV/ AIDS

Luyện tập

Đã nghe, đã đọc

Trước cổng trời

Ôn hai bài hát: Reo vang bình minh, Hãy ...xanh.Nghe nhạc

	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Luyện tập chung

Luyện tập tả cảnh

Luyện tập về từ nhiều nghĩa



	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Luyện tập tả cảnh

Dân số nước ta

Sinh hoạt lớp tuần 8


 Tuần 8:                                            

                 Thứ hai,  Ngày soạn:8 tháng 10 năm 2011

                                                                                                        Ngày dạy: 10 tháng 10 năm 2011

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC
 Bài 15(15):                                  KÌ DIỆU RỪNG XANH

I.Mục đích yêu cầu:

Đọc trôi chảy toàn bài,ngắt nghỉ đúng dấu câu.

      Hiểu:bài văn ca ngợi vẻ đẹp kì thú của rừng,tình cảm yêu mến ,ngưỡng mộ của tác giả đối            
với vẻ đẹp của rừng.

Đọc diễn cảm bài văn với giọng cảm xúc,ngưỡng mộ vẻ đẹp của rừng.

LGBVMT: yêu vẻ đẹp của thiên nhiên.có ý thức bảo vệ rừng và  chăm sóc cây xanh.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học.

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: gọi HS đọc Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà.Trả lời các câu hỏi trong sgk.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài qua tranh minh hoạ

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng dễ lẫn(loanh quanh,sắc nắng,vàng rợi…)

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng thể hiện cảmm xúc trước vẻ đẹp của rừng.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,4 trong sgk.

Hỗ trợ HS câu 4 liên hệ giáo dục môi trường: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của rừng?Em có thể làm gì góp phần làm cho môi trường quang em thêm tươi đẹp?

+Chốt ý,rút nội dung bài(mục tiêu 1 )
     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 2 hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá     3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài,GD HS bảo vệ ,chăm sóc cây xanh.Có ý thức ngăn chặn việc phá rừng bừa bãi.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS luyện đọc ở nhà,chuẩn bị bài Trước cổng trời..
	3 HS lên bảng.Lớp nhận xét.bổ sung. 

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng phiên âm nước ngoài

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS thảo luận ,phát biểu câu 4theo ý hiểu của bản thân.Liên hệ phát biểu.Thống nhất ý đúng.

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

HS liên hệ bản thân.


Tiết 3:                                                       TOÁN

 Bài 36(36)               SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết  khi viết thêm (hoặc xoá đi)số 0 ở bên bên phải phần thập phân của số thập phân thì giá trị của số thập phân không thay đổi.

2.Tạo ra các phân số bằng nhau bằng cách thêm hoặc bớt số 0 ơ bên phải phần thập phân của số thập phân

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:     -Bảng con,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: -2HS lên bảng làm  bài tập 4 tiết trước.

-GV kiểm tra vở bài tập về nhà của HS .Nhận xét chữa bài trên bảng.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Giới thiệu số thập phân bằng nhau:

+Hướng dẫn HS làm các ví dụ  a trong sgk trang 40.

+ Yêu cầu HS nhận xét  qua ví dụ,GV chốt ý rút nhận xét (mục b) sgk trang 40.

+Lấy thêm ví dụ.Chẳng hạn:3,4=3,40    ; 4,5000=4,5    ….

 Tổ  chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr32sgk.

   2.3.tổ chức cho HS làm các bài tập  luyện tập

 Bài 1: tổ chức cho HS làm vào vởLần lượt ghi kết quả vào bảng con.Nhận xét,chữa bài.

Đáp  án đúng:

a) 7,800 = 7,8  ;  64,9000 = 64,9  ;  3,0400 = 3,04

b)  2001,300 = 2001,3  ; 35,020 = 35,02 ; 100,0100 = 100,01

 -Bài 2: Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.GV chấm,vở,Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

Đáp  án đúng:

17,2 =17,200 ; 480,59 = 480, 590

 24,5 =24,500 ; 80,1 = 80,100

    2.4.Củng cố dăn dò

Hệ thống bài.

Hướng dẫn HS về nhà làm bài 3 trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	1 HS lên bảng .Lớp nhận xét ,chữa bài.

.

HS thöïc hiện ví dụ,nêu nhận xét.Đọc nhận xét trong sgk.

-HS làm vở.Ghi kết quả trên bảng con.

-HS làm bài vào vở.Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-HS nhăc lại nhận xét trong sgk.

Đọc yêu cầu bài 3.


Tiết 4:                                      LỊCH SỬ


 Bài 8(8):                                 XÔ VIẾT – NGHỆ TĨNH

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Kể lại được cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 ở Nghệ An.

Biết một số biểu hiện về xây dựng cuộc sôngs mới ở thôn xã.

Tự hào về truyền thống đấu tranh của nhân dân ta.

II.Đồ dùng Hình trong sgk;bản đồ VN;Phiếu HT.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: 

+HS1:ĐCSVN thàng lập vào ngày tháng năm nào?Do ai chủ trì?

+H S2:Ý nghĩa của việc thành lập Đảng?

-GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tường thuật lại cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 :

+Yêu cầu HS đọc sgk

+HS trao đổi nhóm đôi

-Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,GV nhận xét bổ sung.

Kết luận:Ngày 12/9 hàng vạn nông dân các huyện Hưng Nguyên,Nam Đàn với cờ đỏ búa liềm và các khẩu hiệucách mạng kéo về thành phố Vinh.Thựuc dân phápcho binh lính đàn áp,chúng cho máy bay ném bom đoàn biểu tình.Phong trào đấu tranh tiếp tục lan rộng   ở Ngệ Tĩnh.(chí bản đồ vùng Nghệ Tĩnh)
Hoạt động3:  Tìm hiểu một số biểu  hiện về xây dựng cuộc sống mới ở thôn xã.

+Yêu cầu HS đọc thông tin trong sgk ghi kết quả vào phiếu học tập.GV gọi một số HS đọc kết quả,lớp nhận xét bổ sung.

Kết Luận:Nhiều vùngn nông thôn ở Nghệ Tĩnhn giành được quyền làm chủ,xây dựng cuộc sống mới:ruộng đát được chia cho dân cày.Các phong tục lạc hậu bị xoá bỏ.
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa.

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-2HS  lên bảng trả lời.

-Lớp nhậnn xét bổ sung

HS theo dõi

-HS thảo đọc sgk, thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm  khác  nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.

Nhắc lại kết luận.

-HS đọc sgk.Ghi câu trả lời vào PHT.Trình bày trước lớp.

HS nhắc lại KL trong sgk


Tiết 5:                                                      ĐẠO ĐỨC

Bài4(T8)                                  NHỚ ƠN TỔ TIÊN (TIẾT 2)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:Củng cố hiểu biết về những biểu hiện của lòng biết ơn tổ tiên

Kĩ năng:Thực hành bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên

Thái độ:Có ý thức hướng về nguồn cội.

II.Đồ dùng::  1.    Tranh ảnh về ngày giỗ tổ Hùng Vương.

        2.   Sưu tầm những câu ca dao,tục ngữ nói về lòng biết ơn tổ tiên.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:

-Gọi một số HS  nhắc lại ghi nhớ tiết trước.

   +GV nhận xét,bổ sung.

Bài mới:

Hoạt động 1:Tìm hiểu về ngày giỗn tổ Hùng Vương bằng hoạt động nhóm với tranh ảng sưu tầm.Gọi đại diện từng nhóm lên giới thiệu tranh ảnh và trình bày những hiểu biết về ngày giỗ tổ Hùng Vương.Nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Hàng năm nhân dân ta tổ chức ngày giỗ tổ vào ngày 10/3 âm lịch để tỏ lòng biết ơn đối với các vua Hùng đã có công dựng nước từ những ngày đầu tiên.
Hoạt động 2:   Tổ chức cho HS giới thiệu những  truyền thống tốt đẹp của gia đình,dòng họ mình theo nhóm đôi Gọi một số trình bày trước lớp.Nhận xét bổ sung.

Kết luận:Mỗi gia đình ,dòng họ đều có những truyền thống tốt đẻpiêng của mình.Chúng ta cần phải biết giữ gìn và phát huy.

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS thi đọc thơ,ca dao,tục ngữ nói về lòng biết ơn tổ tiên theo nhóm.Gv nhận xét tuyên dươbng nhóm tìm được nhiều câu thơ,ca dao,tục ngữ hay và đúng.

Kết luận: Ghi nhớ(trang 14 sgk).
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS  thực hành phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình,dòng họ.

Nhận xét tiết học.
	- Một số HS trình bày .

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS trình bày theo nhóm..
-HS giới thiệu tryuền thống tốt dẹp của gia đình,dòng họ. 

-Đọc ghi nhớ trong sgk.

HS nhắc lại ghi nhớ trong sgk.


                                                                       Thứ ba, Ngày soạn:9 tháng 10 năm 2011

             Ngày dạy:11 tháng 10 năm 2011

Tiết 1:                                                       TOÁN

Bài37(37):                         SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN

I. Mục đích yêu cầu:

HS nhận biết so sánh  hai số thập phân

Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ lớn đén bé và ngược lại.

GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:

                  -GV:Bảng phụ

                   -HS:bảng con

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

                      -Gọi một số HS nhắc nhận xét về số TP bằng nhau.

+GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Hướng dẫn cách so sánh 2 phân số

a)Hướng dẫn HS làm ví dụ 1 trong sgk

+ GV Yêu cầu HS so sánh 8,1m và 7,9 m  và nhận xét.

+ GV nhận xét rút KL trong sgk Trang 41.

+Yêu cầu HS lấy thêm ví dụ.

 b)Hướng dẫn HS làm ví dụ 2 trongb sgk 

+GV yêu cầu HS so sánh 35,7m và 35,698m và nhận xét.

+Gv nhận xét ,rút KL như sgk.

+yêu câu HS lấy thêm ví dụ.

GV chốt lại 2 cách so sánh số thập phân.

Hoạt động3  : Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1:  Tổ chức cho HS làm lần lượt vào bảng con.Nhận xét.Gọi  một số HS giải thích cách làm.

Đáp án:

a)48,97<51,02        b)96,4>96,38                 c)0,7> 0,65
Bài 2Yêu cầu HS làm vào vở.Một HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét chữa bài trên  bảng nhóm.

Đáp án:

Sắp xếp theo thứ thự từ bé đến lớn là:

                             6,375 ;  6,735 ;  7,19 ;  8,72  ;   9,01

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài3 trong sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung.

-Một số HS nhắclại về số TP bằng nhau.

-HS thực hiện các ví dụ trong sgk nhận xét.

-Nhắc lại phần nhận xét trong sgk.

-HS làm bảng con.Giải thích cách làm.

-HS làm vở và bảng nhóm.

-HS nhắc lại các nhận xét trong sgk.


Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài8(8): (Nghe-Viết)               KÌ DIỆU RỪNG XANH

 I. Mục đích yêu cầu:

  1. HS viết đúng,trình bày đúng một đoạn trong bài Kì diệu rừng xanh.
   -HS làm đúng các bài tập tìm tiếng chứa nguyên âm đôi yê,ya.;Tìm đựoc tiếng có vần uyên thích     hợp điền vào ô trống.
  2.     Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp đoạn văn.

  3.     GD tính cẩn thận.

II.Đồ dùng:
1. Bảng phụ,bảng con.

2.Vở bài tập Tiếng Việt.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con các từ:giọng hò;lảnh lót.

  -GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Những muông thú trong rừng được tác giả miêu tả như thế nào?
Hướng dẫn HS viết đúng các từ dễ lẫn(rào rào;gọn ghẽ; len lách; mải miết…)

-Tổ chức cho HS nghe-viết,soát sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2(76 sgk):Cho HS gạch chân dưới những tiếng có chứa yê;ya trong đoạn văn trong vở bài tập.Một HS gạch trên bảng phụ.GV nhận xét,chữa bài trên bảng phụ

Đáp án đúng-:Những tiếng có chứa yê, ya tròng bài là:khuya,truyền thuyết, xuyên, yên

Bài 3(tr 77sgk):Yêu cầu HS ghi lần lượt những tiếng cần điền vào bảng con.GV nhận xét chữa bài:

Đáp án đúng:Các từ cần điền là: a)thuyền;thuyền; b)khuyên 
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS làm bài 4 ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-Liên hệ phát biểu.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe viết bài vào vở.

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS làm bài 1 vào Vở bài tập,đổi vở chữa bài .

HS suy nghĩ ghi từ cân điền vào bảng con. 

HS nhắc lại quy tăc đánh dấu thanh  các tiếng chứa yê,ya


Tiết 3:                                             KHOA HỌC

Bài15(15):                  PHÒNG BỆNH SỐT VIÊM GAN A.

         I.Mục đích yêu cầu:

 1.     HS biết nguyên nhânvà cách  phòng bệnh viêm gan A

                   2.     Thực hiện các cách phòng chống bệnh viêm gan A

GDMT:Ý thức giữ môi trường sạch sẽ,Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

II. Đồ dùng:

                  -Thông tin và hình trang 32,33sgk.

                  - Sưu tầm thông tin,hình ảnh liên quan đến bệnh viêm gan A.

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+HS1:Nêu nguyên nhân gây bệnh viêm não?

+HS2: Nêu cách phòng tránh bệnh viêm não?

GV nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu tác nhân gây bệnh và đường lây truyền viêm gan A bằng hoạt động nhóm với các thông tin  và hình trong sgk(tr32).Đại diện nhóm trả lời.GV nhận xét,bổ sung.

Kết Luận:Bệnh viêm gan A do một loại  vi rút  viêm gan A gây ra.Bệnh lây truyền qua đường tiêu hoá.
Hoạt động3:  Tìm hiểu về cách phòng bệnh viêm gan A bằng thảo luận cả lớp. với cáchình trong sgk(tr 33)

+ Một số HS trả lời .Nhận xét bổ sung.

Kết Luận:Cách phòng bệnh viêm gan A: Thực hiệnăn chín,uống sôi;rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.
Hoạt động cuối:

GD Môi Trường: Giừ Vệ sinh môi trường sạch sẽ.Diệt ruồi,muỗi.Làm nhà Vệ sinh cách xa nơi ở,quét dọn sạch sẽ.Không đi tiểu tiện sai nơi quy định.

Hệ thống bài 

Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	- 2HS lên bảng trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trả lời.Lớp nhận xét, bổ sug.thống nhất ý  kiến.

-HS quan sát tranh,phát biểu.Thảo luận  thống nhất ý kiến.

-HS nhắc lại kết luận cho HĐ trên.

HS liên hệ phaùt biểu,

-HS đọc mục Bạn cần biết trang 33 sgk.


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài15(15):            MỞ RỘNG VỐN TỪ THIÊN NHIÊN

I.Mục đích yêu cầu:

 1. Hiểu nghĩa của từ thiên nhiên,Nắm được một số từ ngữ chỉ sự vật, hiện tượng thiên nhiên trong một số thành ngữ,tục ngữ.

 2. Tìm và đặt câu với những từ ngữ tả  không gian; tả sông nước.

GDMT: GD tình cảm yêu quý ,gắn bó với môi trường thiên nhiên

II.Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm

                     -HS: Từ điển TV,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : -Gọi một số HS đặt câu theo yêu cầu BT 4 tiết trước.

-GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài1: Yêu cầu HS tra từ điển tìm nghĩa của từ thiên nhiên
+GV  gọi một số HS trả lời.Chốt ý đúng

Lời giải đúng: ý b:Tất cả những gì không do con người tạo ra.

GD MT: Môi trường thiên nhiên là tất cả những gì không do con người tạo ra nhưng lại gắn bó mậth thiết với con người ví vậy chúng ta cần phải  giữ gìn,bảo veä
Bài 2; Tổ chức cho HS  làm vào vở bài tập.Gọi 1 HS lên gạch chân dưới  từ ngữ trên bảng phụ.NHận xét,chữa bài.ệ
 Lời giải đúng :
a)  thác ,ghềnh
b) gió , bão
c) nước , đá

d)khoai,đất,mạ

Bài 3:Tổ chức cho HS tìm từ theo nhóm(ý a,.b c).Ghi vào bảng nhóm.GV nhận xét tuyên dương nhóm tìm đựoc nhiều từ.Gọi HS đọc câu với từ tìm được

Hỗ trợ: Đặt câu mẫu: Biển rộng mênh mông.
Bài 4:Chia 3 tổ,mỗi tổ tìm với 1 ý vào bảng nhóm.Đặt câu với từ tìm được.

Nhận xét ,bổ sung bài trên bảng nhóm.Tuyên dương nhóm tìm được nhiều  từ.Gọi HS đọc câu đã đặt.

Hỗ trợ Đặt câu mẫu: Những gợn  sóng lăn tăn trên mặt nước

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài Dặn HSlàm lại BT 3,4 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	HS nối tiếp đặt câu.

-HS lần lượt làm các bài tập

-HS tra từ điển , nêu nghĩa đúng của từ thiên nhiên
-HS làm bài vào vở.Chữa bài trên bảng phụ.

-HS tìm từ theo nhóm.Nối tiếp đặt câu.

-HS Làm bảng nhóm.Nhận xét,bổ sungNối tiếp đặt câu.




Tiết 5:                                    KỸ THUẬT



NẤU CƠM ( Tiết 2 )
I . MỤC TIÊU :

-Biết cách nấu cơm.

-Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình.
II . CHUẨN BỊ :

Gạo tẻ .

Dụng cụ : Nồi nấu cơm , bếp, dụng cụ đong gạo, rá, chậu để vo gạo, xô …

Phiếu học tập 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
	- HS hát

	2. Bài cũ: 

+  Hãy nêu các bước khi thực hiện nấu cơm bằng bếp đun ?

+ Vì sao phải giảm lửa nhỏ khi nước đã cạn ?

- Tuyên dương HS có CB bài
	-2 HS nêu

-HS nhận xét

	3. Giới thiệu bài mới: 
	

	Nêu mục tiêu bài "nấu cơm"
	- HS nhắc lại 

	4. Phát triển các hoạt động: 
	

	Hoạt động 1 : Tìm hiểu các cách nấu cơm  bằng nồi cơm điện 
	Hoạt động  nhóm , lớp

	+ Hãy kể tên các dụng cụ và nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cơm bằng nồi cơm điện 

+ Hãy so sánh những nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị để nấu cơm bằng nồi cơm điện với nấu cơm bằng bếp đun 
	- HS nêu 

+ Giống : cùng phải chuẩn bị gạo, nước sạch, rá và chậu để vo gạo .

+ Khác : dụng cụ nấu và nguồn cung cấp nhiệt khi nấu cơm .

	Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách nấu cơm bằng  nồi cơm điện 
	Hoạt động nhóm

	- GV giới thiệu phiếu học tập 
	- HS đọc mục 1 và quan sát H 4 / SGK và liên hệ thực tiễn nấu cơm ở gia đình 

	1. Kể tên các dụng cụ, nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cơm bằng bếp điện 
	

	2. Nêu các công việc chuẩn bị nấu cơm bằng bếp điện và cách thực hiện 
	

	3. Trình bày cách nấu cơm bằng bếp điện 
	

	4. Theo em, muốn nấu cơm bằng bếp điện  đạt yêu cầu (chín đều, dẻo) , cần chú ý nhất khâu nào ?
	

	5. Nêu ưu , nhược điểm của cách nấu cơm bằng bếp điện  
	

	6. Trong 2 cách nấu cơm, em sẽ chọn cách nào ? Tại sao ?
	

	- GV thực hiện các thao tác nấu cơm bằng bếp đun 
	- HS quan sát 

	- GV nhận xét và sửa chữa 
	- HS lên bảng thực hiện thao tác chuẩn bị và các bước nấu cơm bằng  nồi cơm điện 

	Hoạt động 3 : Củng cố 

- Ở gia đình em thường cho nước vào nồi cơm điện để nấu theo cách nào ?

4. Tổng kết- dặn dò :

- Chuẩn bị : “Luộc rau “

- Nhận xét tiết học .


	             Hoạt động cá nhân , lớp

- HS  nêu  .

- Lắng nghe


                    Thứ tư,Ngày soạn11 tháng 10 năm2011
    Ngày dạy: 12 tháng 10 năm 2011

 Tiết 1:                                                        KHOA HỌC
Bài16(16):                                     PHÒNG TRÁNH HIV/AIDS

        I.Mục đích yêu cầu:

             1.  HS biết nguyên nhân gây bệnh HIV/AIDS

       2. Biết cách phòng tránh bệnh HIV/AIDS

GDMT: Có ý thưc tuyên truyền, vận động mọi người phòng tránh HIV.Xây dựng môi trường sống lành mạnh.

GDKNS:Kỹ năng hợp tác giữa các thành viên trong nhóm để tổ chức, hoàn thành công việc liên quan đến triển lãm.

II.Đồ dùng:

                  -thông tin và hình trang 35 sgk sgk

                  -Sưu  tầm tranh ảnh,thông tin về HIV/AIDS

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	      1.Bài cũ :

       -HS 1:Nêu nguyên nhân gây bệnh viêm gan A?

-HS2: Nêu cách phòng bệnh viêm gan A.?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Giới thiệu sơ lược  cho HS biết về bệnh HIV/AIDS bằng hoạt động cả lớp theo câu hỏi  1,2 trang34 sgk.Gọi một số HS trả lời,GV chốt ý.

Kết Luận:HIV là một loại vi rút khi xâm nhập vào cơ thể làm giảm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể.AIDS là giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV.
Hoạt động3: Tìm Hiểu một số nguyên nhân và đường lây truyền HIV bằng thảo luận nhóm đôi với theo câu hỏi 4,5 trang 34 sgk.Gọi đại diện nhóm trả lời.Gv nhận xét,chốt ý

Kết Luận: (Ý a,ý e trang 34 sgk)

 Hoạt động3:Tìm hiểu cách phòng tránh HIV bằng hoạt động thảo luận nhóm với thông tin trong sgk và các thông tin sưu tầm.Gọi đại diện nhóm trình bày.Các nhóm khác nhận xét bổ sung..

Kết Luận:(LGGDMT): (thông tin trang 35 sgk)
+Để phòng tránh HIV tốt nhất là chúng ta phải có lối sống lành mạnh.Xây dựng môi trường học tập trong sạch.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS học thuộc các thông tin trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS  đọc sgk thảo luận,Thống nhất ý kiến.

HS trao đổi nhóm đôi,Trình bày kết quả trước lớp,Nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến.

-HS thảo luận nhóm.Trình bày kết quả thảo luận.Thống nhất ý kiến

-HS liên hệ phát biểu.

-HS đọc lại các thông tin trong sgk.


Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài38(38):                      LUYỆN TẬP

I.Mục đích yêu cầu:

1. HS biết so sánh 2 số thập phân

                  2. Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn.

                  3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:

                  -Bảng nhóm

                  -Bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :

  -Gọi 1  HS lên bảng làm bài 3 tiết trước.

  -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS

   -GV nhận xét bài trên bảng ,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập(tr43 sgk)

Bài 1: Cho HS dùng bút chì làm vào sgk.1 HS làm trong bảng nhóm.GV nhận xét,bổ sung.Gọi một số HS nhắc lại cách số sánh phân số.

Đáp án đúng: 

84,2>84,19        ; 47,5= 47,500 ;     6,843<6,85 ;          90,6>89,6

Bài 2:   Tổ chức cho HS làm bài vào vở.GV chấm vở,gọi HS chữa bài trên bảng lớp

Đáp án đúng:+Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:
                                  4.23;   4,32 ;     5,3  ;  5,7 ;     6,02

Bài 3: Tổ chức cho HS suy nghĩ ghi kết quả vào bảng con. Gọi một số HS giải thích cách làm.

Đáp án đúng:    X = 0 

Bài 4: Tổ chức cho HS làm  ý a vào vở.Ghi kết qủ vào bảng con.GV nhận xét,chữa bài,Gọi một số HS trình bày cách làm.

Đáp án đúng: X = 1

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm ý b bài tập 4 trong sgk và các bài tập trong sách  BT vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng.làm bài.

-Lớp nhận xét bổ sung.

 HS làm SGK,nhận xét,chữa bài.Nhắc lại cách so sánh phân số

HS làm vở,chöõa bài trên bảng nhóm

-HS ghi vào bảng con.

HS làm vở.

-Nhắc lại cách so sánh số thập phân


Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN

 Bài 8(8) :                      KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC.

I.Mục đích yêu cầu:

1.HS kể được một câu chuyện nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên.Biết trao đổi trao đổi về trách nhiệm của con người với thiên nhiên.Nghe và nhận xét đúng lời kể c bạn.

2.Rèn kĩ năng nói cho HS.

GDMT: GD HS  yêu quý môi trường thiên nhiên,bảo vệ môi trường thiên nhiên.
II.Đồ dùng:  -Truyện sưu tâm theo nội dung yêu cầu của đề.

                      -Bảng phụ ghi gọi ý cách kể.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể lại chuyện Cây cỏ nước Nam.GV nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Hướng dẫnn HS tìm hiểu yêu cầu của đề:

+Gọi HS đọc đề.GV gạch chân dưới các từ đã nghe,đã đọc;quan hệ giữa con người với thiên nhiên

       2.3.Hướng dẫn HS kể;

+Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.

+Khuyến khích HS kể chuyện ngoài sách.

+Gọi một số HS giới thiệu  truyện mình sẽ kể.

     2.4.Tổ chức cho HS kể và trao đổi về trách nhiệm của con người với thiên nhiên;

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

-Tổ chức cho HS thi kể trước lớp.Đặt câu hỏi cho bạn trả lời về nội dung ý nghĩa câu chuyện.Nhận xét bạn kể.GV nx đánh giá.

GDMT:Nêu những điều em có thể làm để thể hiện trách nhiệm của bản thân em với môi trường thiên nhiên?

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệGD: Thiên nhiên  là môi trường sống của con người.Mỗi người chúng ta cần phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn môi trường thiên nhiên luôn tươi đẹp.

Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị cho tiết kể chuỵện sau:Kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia Về một lần em đi thăm cảnh đẹp ở địa phương hoặc một nơi nào đó.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc đề.

-HS đọc các gợi ý trong sgk;giới thiệu truyện mình kể.

-HS tập kể trong nhóm.Thi kể trước lớp.Trao đổi về trách nhiệm của con người với thiên nhiên.

-HS liên hệ bản thân về bảo vệ môi trường quanh em.

HS đọc đề tiết kể chuyện tuần sau


Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 16(16):                                     TRƯỚC CỔNG TRỜI
I.Mục đích yêu cầu:

Đọc trôi chảy,lưu loát bài thơ.

       -Hiểu nội dung bài:Ca ngợi vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên vùng cao và cuộc sống thanh bình trong lao động của dồng bào các dân tộc

– Biết  đọc diễn cảm bài thơ thể hiện cảm xúc tự hào trứơc vẻ đẹp của thiên nhiên.

       - Đọc thuộc những câu thơ em tích.

Giáo dục:Yêu thiên nhiên,Yêu cuộc sống lao động.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi khổ thơ thứ hai.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc bài “Kì diệu rừng xanh”Trả lời câu hỏi 1,2,4 sgk tr 76

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp 3 khổ thơ kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :cổng trời;ngút ngát;suối reo;
        -GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc thể hiện niềm xúc động của tác giả trước vẻ đẹp của thiên nhiên vùng cao.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi trong sgk tr81.

Hỗ trợ: + Bổ sung câu hỏi phụ cho câu hỏi 4:Bứ c tranh trong bài nếu thiếu vắng hình ảnh con người sẽ như thế nào? 

+GV chốt ý  rút nội dung của bài(Yêu cầu 1,ý 2)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép khổ thơ2 hướng dẫn đọc diễn cảm.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng khổ thơ 2 trong nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.

+Tổ chức cho HS thi đọc thuộc những câu thơ em thích.

             NX bạn đọc.GV NX đánh giá

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD: Em cảm nhận được điều gì khi đọc bài thơ?

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS luyện đọc học thuộc cả bài thơ ở nhà.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đoc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bạn đọc.

-HS nối tiếp đọc những câu thơ  yêu thích trong bài.

HS liên hệ phát biểu,nhắc lại nội dung bài.


                            Thứ năm,Ngày soạn:11 tháng 10 năm 2011

                Ngày dạy:13 tháng 10 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 39(39):                        LUYỆN TẬP CHUNG.

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Củng cố cách đọc,viết,so sánh số thập phân.

                  2.   Sắp xếp thứ tự các số thập phân.Tính bằng cách thuận tiện nhất.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:

                 + GV: Bảng ghi các phâ số bài tập 1.

                 +HS: Bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+1HS lên bảng làm ý b bài tập 4 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập

Bài 1: Tổ chức cho HS trao đổi  đọc nhóm đôi.GV ghi các phân số lên bảng.Gọi HS nối tiếp đọc.

VD: 

7,5: Đọc là: bảy phẩy năm

9,001: Đọc là:chín phẩy không trăm linh  một.

Bài 2 GV đọc  các số HS viết vào bảng con .Nhận xét

Lời giải:  a)5,7     b)32,85       c)0,1        d)0,304

Bài 3: Tổ chức cho hd làm vào vở.Một HS làm bảng nhóm.Chấm nhận xét  chữa bài:

Lời giải: Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

                     41,538  ; 
[image: image250.wmf]41,835  ; 42,358  ;  42,538

Bài 4: Tổ chức cho HS làm vào vở.Gọi 1 HS lên làm trên bảng lớp.Nhận xét chữa bài:

Lời giải:  
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Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Hướng dẫn HS về nhà làm  ý b bài 4, trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	- 1HS  lên bảng.Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

HS nối tiếp đọc số.

HS lần lượt viết số vào bảng con.Chữa bài.

HS làm vở và bảng nhóm.


[image: image253.wmf]
-HS làm vở,chữa bài trên bảng.

HS nhắc lại cách đọc ,viết,so sánh phân số.


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 16(16)                    LUYỆN TẬP TẢ CẢNH.

                              (Dựng đoạn mở bài,kết bài)

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

1.  Nhận biết 2 kiểu mở bài,2 kiểu kết bài trong bài văn tả cảnh
     2. Viết được đoạn mở bài gián tiếp;kết bài mở rộng cho bài văn tả cảnh đẹp ở địa phương.

         3.  GD cảm nhận vẻ đẹp ở địa phương.

II.Đồ dùng: -Tranh ảnh minh hoạ một số phong cảnh ở địa phương.

                     -Bảng phụ,bảng nhóm,vở bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	     1.Bài cũ : Gọi một số HS đọc dàn bài tả cảnh đẹp ở địa phương tiết trước. 

-GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập

Bài 1: Gọi HS đọc nội dung bài tập1.

+Gọi HS nhắc lại các cách  mở bài:Trực tiếp và gián tiếp.

+Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.Gọi đại diện nhóm trả lời.GV nhận xét,chốt lời giải đúng:

Lời giải: a)Mở bài trực tiếp   b)Mở bài gián tiếp.
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu của bài 2.

+ Gọi HS nhắc lại 2 kiểu kết bài.

+HS trao đổi nhóm đôi .Nêu nhận xét về 2 kiểu kết bài.Gọi HS trả lời.GV treo bảng phụ ghi lời giải đúng.

Lời giải:
+Giống nhau:Đều nói về tình cảm yêu quý gắn bó của bạn HS với con đường.

+Khác nhau: Kết bài không mở rộng khẳng định con đường  rất thân thiết với bạn HS./Kết bài mở rộng cừa nói về tình cảm yêu quý don đường,vừa ca ngợi công ơn của các cô bác công nhân vệ sinh đã giữ sạch con đường,đồng thời thể hiện ý thức giữ gìn con đường luôn sạch đẹp.

Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu đề bài.Gọi một số HS nhắc lại dàn ý về cảnh đẹp ở địa phương tiết trước.Hướng dẫn HS viết.Yêu cầu Hs viết bài vào vở.Một HS viết bài vào bảng nhóm.Gọi HS đọc bài.Nhận xét,nhận xét bài trên bảg nhóm.
Hoạt động cuối:


Hệ thống  bài.

Dặn HS về nhà viết  lại bài 3 vào vở.

Nhận xét tiết học.
[image: image254.wmf]
	Một số HS đọc dàn bài tả cảnh đẹp ở địa phương.

-HS theo dõi.

 -HS thảo luận trả lời.Thống nhất ý đúng.

--HS thảo luận trả lời.Thống nhất ý đúng.

-HS Viết mở bài và kết bài vào vở,Nhận xét,sửa bài.

-Nhắc lại 2 cách mở bài và kết bài trong  bài văn tả cảnh.


Tiết4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài 16(16):           LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA.

I.Mục đích yêu cầu:

                  1.  HS phân biệt được từ đồng âm với từ nhiều nghĩa.Hiểu được nghĩa gốc và nghĩa chuyển của một số từ.

                  2.   Đặt được câu để phân biệt nghĩa của các từ nhiều nghĩa.

                  3.  GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

II.  Đồ dùng:


        -Bảng phụ

                   -Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :HS1:Đặt câu với 1 từ ở BT 3 tiết trước.

                         -HS2:Đặt câu với 1 từ ở bài tập 4 tiết trước.

           -GV nhận xét ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài tập luyện tập:

Bài 1:Tổ chức  cho HS thảo luận nhóm:

+Chia lớp thành 6 nhóm,mỗi tổ 2 nhóm.Mỗi tổ thảo luận 1 ý.

+Gọi đại diện các nhóm trả lời.Nhận xét bổ sung.GV chốt ý đúng.

Lời giải đúng:
Từ chín trong câu1 và câu 3 là từ nhiều nghĩa.Từ chín trong câu 2 là từ đồng âm với từ chín trong câu 1 và 3.

Từ đường trong câu2 và câu 3 là từ nhiều nghĩa.Từ đường trong câu 1 là từ đồng âm với từ đường trong câu2 và 3.

Từ vạt trong  vạt nương và từ vạt trong vạt áo là từ nhiều nghĩa.Chúng đồng âm với từ vạt trong vạt nhọn.

Bài 2:HS đọc các câu,trao đổi nhóm đôi.Gọi một số HS  trả lời.

GV nhận xét,chốt lời giải đúng:

Lời giải đúng:
a)Từ xuân thứ nhất chỉ mùa đầu tiên trong 4 mùa.Từ xuân thứ 2 có nghĩa là tươi đẹp

b)Từ xuân ở đây có nghĩa là tuổi.

Bài 3: Chia 3 tổ mỗi tổ đặt câu với một từ.HS viết câu vào vở.3 HS viết câu vào bảng nhóm.Gọi HS nối tiếp đọc câu.nhận xét,nhận xét câu trên bảng nhóm.

VD:a) Bạn Nam cao nhất lớp em./Nhà em thích dùng hàng Việt Nam chất lượng cao.

      b)Bao cafê này rật nặng./Ông em bị ốm nặng.

     c)Loại kẹo này rất ngọt./Cậu ấy ưa nói ngọt./Tiếng sáo nghe thật ngọt.

 Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS VN làm lại bài tập 3 vào vở.
Nhận xét tiết học.
	- 2HS lên bảng

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trả lời.Nhận xét,bổ sung,Thống nhất ý kiến.

-HS trao đổi nhóm đôi.Trả lời.Nhận xét,thống nhất ý kiến

-HS đặt câu vào vở.Đọc câu,nhận xét bài trên bảng nhóm.

-HS nhắc lại ghi nhớ về từ nhiều nghĩa.




                             Thứ sáu,Ngày soạn:12 tháng 10 Năm 2011
         Ngày dạy:14 tháng 10 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 40(40)      VIẾT SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

I.Mục đích yêu cầu:

1.  HS biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân

2.  Chuyển đổi số đo độ dài.

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  Bảng nhóm,bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng làm ý b bài tập 4 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.

 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:Hướng dẫn HS làm các ví dụ a,b trang 44 sgk.

+Cho HS nhắc lại cách làm.

+ GV chốt lại cách viết:Viết các số đo độ dài thành các phân số thập phân.Đổi phân số thập phân thành số thập phân.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm các bài tập luyện tập.

Bài 1:Tổ chức cho HS dùng bút chì điền số thích hợp vào sgk.1 HS làm vào bảng nhóm.GV nhận xét chữa bài.

   Đáp án đúng:

 a)   8,6           b) 2,2         c)3,07                 d)23,13
Bài 2:Tổ chức cho HS viết 1 số ở ý a, một số ở ý b vào bảng con.Nhận xét,hướng dẫn cách làm nếu HS sai nhiều.Các số còn lại cho HS làm vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.GV nhận xét,bổ  sung.

Đáp án đúng:

3m4dm = 3,4m ; 2m5cm = 2,05m  ; 21m36cm = 21,36m

8dm7cm = 8,7dm ; 4dm32mm = 4,32dm ; 73mm = 0,73dm

Bài 3:  Tổ chức cho HS làm từng ý :Yêu cầu cả lớp viết bảng con,một HS lên làm bảng lớp,nhận xét chữa bài.

Đáp án đúng:    
a)5km302m =5,302k ; b)5km75m = 5,075km; c)302m = 0,302km

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	-1 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài.

-HS làm các ví dụ.nhận xét cách làm.

-HS điền vào sgk.NHận xét chữa bài trên bảng nhóm.

HS làm  bảng con và vở.Nhận xétchữa bài trên bảnglớp,thống nhất kết quả.

-HS lần lượt viết số vào bảng con,HS viết vào bảng lớp.Nhận xét,thống nhất kết quả.




Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 16(16)                    LUYỆN TẬP TẢ CẢNH.

                              (Dựng đoạn mở bài,kết bài)

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

1.  Nhận biết 2 kiểu mở bài,2 kiểu kết bài trong bài văn tả cảnh
     2. Viết được đoạn mở bài gián tiếp;kết bài mở rộng cho bài văn tả cảnh đẹp ở địa phương.

         3.  GD cảm nhận vẻ đẹp ở địa phương.

II.Đồ dùng: -Tranh ảnh minh hoạ một số phong cảnh ở địa phương.

                     -Bảng phụ,bảng nhóm,vở bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	     1.Bài cũ : Gọi một số HS đọc dàn bài tả cảnh đẹp ở địa phương tiết trước. 

-GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập

Bài 1: Gọi HS đọc nội dung bài tập1.

+Gọi HS nhắc lại các cách  mở bài:Trực tiếp và gián tiếp.

+Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.Gọi đại diện nhóm trả lời.GV nhận xét,chốt lời giải đúng:

Lời giải: a)Mở bài trực tiếp   b)Mở bài gián tiếp.
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu của bài 2.

+ Gọi HS nhắc lại 2 kiểu kết bài.

+HS trao đổi nhóm đôi .Nêu nhận xét về 2 kiểu kết bài.Gọi HS trả lời.GV treo bảng phụ ghi lời giải đúng.

Lời giải:
+Giống nhau:Đều nói về tình cảm yêu quý gắn bó của bạn HS với con đường.

+Khác nhau: Kết bài không mở rộng khẳng định con đường  rất thân thiết với bạn HS./Kết bài mở rộng cừa nói về tình cảm yêu quý don đường,vừa ca ngợi công ơn của các cô bác công nhân vệ sinh đã giữ sạch con đường,đồng thời thể hiện ý thức giữ gìn con đường luôn sạch đẹp.

Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu đề bài.Gọi một số HS nhắc lại dàn ý về cảnh đẹp ở địa phương tiết trước.Hướng dẫn HS viết.Yêu cầu Hs viết bài vào vở.Một HS viết bài vào bảng nhóm.Gọi HS đọc bài.Nhận xét,nhận xét bài trên bảg nhóm.
Hoạt động cuối:


Hệ thống  bài.

Dặn HS về nhà viết  lại bài 3 vào vở.

Nhận xét tiết học.
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	Một số HS đọc dàn bài tả cảnh đẹp ở địa phương.

-HS theo dõi.

 -HS thảo luận trả lời.Thống nhất ý đúng.

--HS thảo luận trả lời.Thống nhất ý đúng.

-HS Viết mở bài và kết bài vào vở,Nhận xét,sửa bài.

-Nhắc lại 2 cách mở bài và kết bài trong  bài văn tả cảnh.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 8(8):                                                DÂN SỐ NƯỚC TA

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

1. Biết sơ lược về dân số và sự gia tăng dân số ở nước ta.Biết tác động của dân số đông và tăng nhanh đối với đời sóng xã hội.

          2.Sử dụng bảng số liệu,biểu đồ để nhận biết một số đặc điểm về dânsố và sự gia tăng dân số.

GDMT: Hiểu sự ảnh hưởng của việc dân số gia tăng tới việc khai thác môi trường.Thấy được sự cần thiết của việc sinh ít con trong một gia đình.

II.Đồ dùng:-Bảng số liệu về dấnố các nước Đông Nam Á.Biểu đồ tăng dân số ở nước ta.

                     - Sưu tầm tranh ảnh về hậu quả của sự gia tăng dân số.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Kiểm tra  bài tập 2 tiết trước.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu về dân số nước ta  bằng hoạt động nhóm đôi:Quan sát bảng số liệu dân số các nước ĐNA và trả lời câu hỏi mục1 sgk.Gọi HS trình bày kết quả.GV nhận xét,treo bảng số liệu lrrn bảng chốt ý.

Kết luận:Năm2004,dân số nước ta có 82 triệu người.Đứng thứ ba ở ĐNA là một trong những nước đông dân trên thế giới.
Hoạt động3:  Tìm hiểu về gia tăng dân số bằng hoạt đông cá nhân : Đọc,dựa vào bảng biểu đồ dân số qua các năm và trả lời câu hỏi mục2 trong sgk.GV gọi một số HS trả lời,nhận xét bổ sung.

Kết luận:Dân số nước ta tăng nhanh.Bình quân mỗi năm tăng thêm hơn một triệu người.

Hoạt động4:  Tổ chức tìm hiểu về tác hại của việc dân số tăng nhanh bằng thảo luận cả lớp.GV chốt ý

LGGD MT:Dân số tăng nhanh nhu cầu về vật chất tăng sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên.Trong GĐ nếu đông con cuộc sống sẽ khó khăn,thiếu thốn ảnh hưởng đến môti trường xã hội.Vì vậy chúng ta cần tuyên truyền cho mọi người hiểu sinh con ít cũng là góp phần bảo vệ môi trường.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,

Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	 Một số HS đọc lại bài tập 2 đã hoàn thành ở tiết trước

HS thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.Lớp nhận xét bổ sung thống nhất ý kiến.

-HS đọc sgk.trả lời.Nhận xet,bổ sung thống nhất ý kiến.

-HS thảo luận cả lớp.Liên hệ phát biểu.

-HSnhắc lại kết luận trong sgk.


AN TOÀN GIAO THÔNG.
Bài2:KĨ NĂNG ĐI XE ĐẠP AN TOÀN(t1)

I.Mục tiêu:

Biết những quy định đối với người đi xe đạp trên đường theo LGTĐB.

Nhận thức được các điều kiện an toàn hay không an toàn khi đi xe đạp.

Có ý thức điều khiển xe đạp an toàn.

II.Chuẩn bị:
    GV:Bảng phụ vẽ mô hình đường hai chiều,đường phụ,ngã tư, vạch kẻ đường

     HS:xe đạp đồ chơi.

III.Các hoạt động:

Hoạt động1:Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2: Tổ chức cho HS chơi trò chơi đi xe đạp trên hình vẽ:

+Chia 2 đội chơi thi:Từng HS  đi theo yêu cầu của GV.

+Nhận xét đội nào có ít HS vi phạm hơn sẽ thắng cuộc.

+GV chốt ý rút ghi nhớ trong sgk.

Hoạt động cuối: 

+ Hệ thống bài.

+Dặn HS thực hành đi xe đạp an toàn khi đi học.học thuộc ghi nhớ trong sgk.Chuẩn bị tiết sau.

+Nhận xét.

                 IV>Tổng kết tiết sinh hoạt.
TUẦN 9

Từ 17/10/2011 đến 21/10/2011

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Chào cờ tuần 9

Cái gì quý nhất

Luyện tập

Cách mạng mùa thu

Tình bạn (tiết 1)



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Nghe-viết: Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà

Thái độ với người nhiễm HIV

Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Luộc rau

	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Phòng tránh bị xâm hại

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Được chứng kiến, tham gia

Đất Cà Mau



	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Luyện tập chung

Luyện tập, thuyết trình tranh luận

Đại từ



	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Luyện tập chung

Luyện tập thuyết trình tranh luận

Các dân tộc, sự phân bố dân cư

Sinh hoạt lớp tuần 9


Tuần 9                                                                             Thứ hai,  Ngày soạn:15 tháng 10 năm 2011

                                                                                                     Ngày dạy: 17  tháng 10 năm 2011

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC
 Bài 19(19):                                        CÁI GÌ QUÝ NHẤT.
I.Mục đích yêu cầu:

Đọc diễn cảm bài văn; biết phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật.

Hiểu vấn đề tranh luận và ý được khẳng định qua tranh luận: Người lao động là đáng quý nhất.( Trả lời được câu hỏi 1,2,3 )

Giáo dục: Quý trọng, biết ơn người lao động.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học.

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: gọi HS đọc thuộc bài thơ Trước cổng trời.Trả lời các câu hỏi trong sgk.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài qua tranh minh hoạ

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 phần để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng dễ lẫn (trao đổi,tranh luận,sôi nổi…)

-GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc thể hiện rõ lời của các nhân vật :người dẫn chuyện, Hùng,Quý,Nam và thầy giáo.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

Hỗ trợ HS câu hỏi 3: Giúp HS hiểu: Cách lập luận có lý có tình của thầy giáo: khẳng định cái đúng của 3 bạn:Lúa,gạo,thời giờ đều đáng quý  nhưng chưa phải là quý nhất.Sau đó đưa ra ý kiến mới sâu sắc hơn để khẳng định người lao động mới là quý nhất.

Chốt ý rút nội dung bài(Yêu cầu1,ý2)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn tranh luận của 3 bạn  hướng dẫn đọc theo cách phân vai

-Tổ chức cho HS luyện đọc phân vai đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:Liên  hệ:Em có thể đặt tên nào khác cho câu chuyện?Qua câu chuyện em rút ra cho mình bài học gì?

Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị bài:Đất Cà Mau
	HS chuẩn bị theo yc.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS nêu nhận xét của bản thân về cách lập luận của thầy giáo.

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

HS liên hệ,phát biểu.


Tiết 3:                                                       TOÁN

 Bài 41(41)                                        LUYỆN TẬP 

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

2.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:     -Bảng con,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Cho HS làm bảng con:5km75m = ….km

+GV nhận xét.gọi một số HS nhắc lại cách làm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Hướng dẫn HS làm các bài luyện tập:
 Tổ  chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr45sgk.

 Bài 1: Tổ chức cho HS dùng bút chì điền vào sgk.Gọi HS đọc bài làm của mình.GV Nhận xét chữa bài

Đáp án đúng:

a)35,23m ;        b)51,3dm ;           c)14,07m.

 -Bài 2: Hướng dẫn mẫu như sgk.Yêu cầu HS làm vở.Gọi HS chữa bài trên bảng lớp.GV nhận xét,bổ sung.

Đáp  án đúng:

234cm = 2,34m;   508cm = 5,08m ; 34dm = 3,4m

Bài 3:  Tổ chức cho HS lần lượt viết các số vào bảng con.Nhận xét chốt bài đúng.

Đáp án đúng:

a) 3,245km ;     b) 5,034km ;      c)0,307km.

Bài 4: Tổ chức cho HS làm ý a và ý c vào vở.Một HS làm vào bảng nhóm.Chấm.nhận xét chũa bài:

Đáp án đúng:

a) 12,44m = 12m44cm ; c)3,45km = 3045m

    2.4.Củng cố dăn dò

Hệ thống bài.

Yêu cầu HS về nhà làm ý b,d bài 4 trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	HS làm bảng con

.

-HS điền vào sgk.Dọc kết quả thông nhất kết quả.

-HS làm vở.Chữa bài trên bảng lớp.

-HS viết số vào bảng con.thống nhất kết quả đúng.

-HS làm vở và bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài thống nhất kết quả.




Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ


 Bài 9(9):                                 CÁCH MẠNG MÙA THU

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Tường thuật lại được sự kiện nhân dân Hà Nội khởi nghĩa dành chính quyền thắng lợi.

Biết Cách mạng tháng Tám nổ ra vào thời gian nào,những sự kiện cần ghi nhớ,kết quả. 

Tự hào về truyền thống đấu tranh của nhân dân ta.

II.Đồ dùng  -Bản dồ VN.Phiếu học tập.

                     -Ảnh tư liệu về Cáng mạng tháng Tám. 

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: 

+HS1:Kể lại  cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 ở Nghệ An?

+H S2:Nêu một số biểu hiện về xây dựng cuộc sống mới ở thôn xã?

-GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Chỉ trên bản đồ khu vực Hà Nội.Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tường thuật lại cuộc khởi nghĩa dành chính quyền của nhân dân Hà Nội bẳng thảo luận nhóm,với các câu hỏi trong PHT:

+Việc vùng lên dành chính quyền của nhân dân Hà Nội diễn ra như thế nào?Kết quả ra sao?

-Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,GV nhận xét bổ sung.

Kết luận:Ngày 19/8 1945 hàng vạn người dân HN đã xuống đường biểu tình với những vũ  khí thô sơ kết hợp với những đội tự vệ đã giành chính quyền thành công.
Hoạt động3:  Tìm hiểu về ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Tám bằng thảo luận cả lớp.Gọi một số HS trả lời.GV nhận xét ,bổ sung:

Kết Luận:Cuộc Cách mạng tháng Tám  đã dành được độc lập,tự do.đưa nhân dân ta ra khỏi kiếp nô lệ thể hiện lòng yêu nước,tinh thần cách mạng của nhân dân ta.
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS tinh thần CMTT.

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-2HS  lên bảng trả lời.

-Lớp nhậnn xét bổ sung

HS theo dõi

-HS thảo đọc sgk, thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm  khác  nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.

-HS thảo luận thống nhất ý kiến.

HS nhắc lại KL trong sgk


Tiết 5:                                               ĐẠO ĐỨC


Bài5(T9)                              TÌNH BẠN (TIẾT 1)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:Biết  được bạn bè cần phải đoàn kết,giúp đỡ nhau  nhất là những khi gặp hoạn nạ khó khăn.

Kĩ năng:Biết cách cư xử tốt với bạn bè trong cuộc sống hành ngày.

Thái độ:Quý trọng tình bạn.

II.Đồ dùng::  1.    Tranh minh hoạ truyện Đôi bạn
        2.    Đồ dùng đóng vai.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:-Gọi một số HS  đọc ca dao,tục ngữ nói về chủ đề: Biết ơn tổ tiên
   +GV nhận xét,bổ sung.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu sơ lược cho HS hiểu ý nghĩa của tình bạn và quyền được kết giao bạn bè của trẻ em bằng hoạt động cả lớp:

+GV cho HS hát bài Lớp chúng ta đoàn kết

+Cho HS thảo luận:Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có bạn bè?

+Gọi HS trả lời,GVchốt ý:

Kết luận:Ai cũng có bạn bè.Trẻ em cũng cần có bạn bè và có quyền được kết giao bạn bè.

Hoạt động 2:   Tìm hiểu nội dung truyện Đôi bạn:

+Cho HS đọc thầm câu chuyện,thảo luận nhóm phân vai diễn lại câu chuyện.Gọi đại diện nhóm lên trình diễn trước lớp.Nhận xét bổ sung.

+Yêu cầu HS thảo luận cả lớp trả lời các câu hỏi trong sgk

Gọi một số HS trả lời.GV nhận xét.

Kết luận:Bạn bè cần phải biết thương yêu ,giúp đỡ nhau nhất là những lúc khó khăn hoạn nạn.

Hoạt động 3:thực hiện yêu cầu của  bài tập 2 sgk:

+Yêu cầu HS thảo luận từng tình huống.Gọi HS đưa ra cách ứng xử và giải thích lý do.GV Nhận xét,.Tuyên dương HS có cách ứng xử hay và đúng,yêu cầu HS liên hệ bản thân:Nêu những biểu hiện của tình bạn tốt.

Kết luận: Bạn bè tốt phải tôn trọng,yêu thương nhau,chia sẻ những vui buồn cùng nhau,Giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,rút Ghi nhớ(trang 17 sgk).
Dặn HS  sưu tầm thơ ca,bài hát…về tình bạn.Thực hành đối xử tốt với bạn bè.

Nhận xét tiết học.
	- Một số HS trình bày .

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS hát thảo luận nội dung bài hát

-HS đọc và thảo luận nôi dung truyện đôi bạn.
-HS thảo luận giải quyết tình huống liên hệ bản thân

-Đọc ghi nhớ trong sgk.




                                                                                          Thứ ba, Ngày soạn:16  tháng 10 năm 2011
             Ngày dạy:18 tháng 10 năm 2011

Tiết 1:                                                       TOÁN
Bài47(47)       VIẾT SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
I. Mục đích yêu cầu:

HS:Biết viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  -GV:Bảng phụ

                 

  -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm ý b và ý d bài tập 4   tiết trước.

        +GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Hướng dẫn cách viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân qua các ví dụ trong sgk

GV nhắc lại cách làm.

Hoạt động3  : Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1:  Tổ chức cho HS dùng bút chì điền vào sgk.Gọi một HS làm  bài trên bảng phụ.Nhận xét,chữa bài.

Đáp án:

     a)4,562        b)3,014                 c)12,006      d)0,5
Bài 2: Tổchức chon HS lần lượt viết từng số ở ý a vào bảng con.Nhận xét thống nhất kết quả đúng.

Đáp án:        a)2kg50g=2,05kg; 45kg23g=45,023kg;              10kg3g=10,003kg;  500g=0,5kg

Bài 3: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu cảu đề.Cho HS làm vở.một HSlàm trên bảng nhóm.CHấm vở,nhận xét,chữa bài trên bảng nhóm.
                             Bài giải:  

Trung bình mỗi ngày 6 con ăn hết số thịt là: 6 x 9 = 54kg

Trong 30 ngày 6 con ăn hết số thịt là:54 x 30 = 1620kg = 1,62 tấn

                                Đáp số : 1,62 tấn.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài2b trong sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung.

-HS thực hiện các ví dụ trong sgk nhận xét.

-Nhắc lại cách làm.

-HS làm sgk.Chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm bảng con.Giải thích cách làm.

-HS làm vở và bảng nhóm.

-HS nhắc lại cách làm.


Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 9(9): (Nhớ-Viết)    TIẾNG ĐÀN BA – LA – LAI – CA TRÊN SÔNG ĐÀ

 I. Mục đích yêu cầu:

               1.HS  nhớ -viết đúng, đúng bài chính tả, trình bày đúng các khổ thơ theo thể tự do.

      2.HS làm được các bài tập 2a,b, hoặc BT(3) a/b

      3.GD tính cẩn thận.

II.Đồ dùng:Bảng phụ,

Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con các từ:loanh quanh;mải miết...

  -GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nhớ –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Tìm những từ ngữ nói lên vẻ đẹp yên tĩnh của đêm trăng trên dòng sông Đà?
Hướng dẫn HS viết đúng các từ dễ lẫn(ba-ala-lai-ca;sông,lấp loáng;bỡ ngỡ…)

-Tổ chức cho HS nhớ-viết ;soát sửa lỗi,

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2(76 sgk):Tổ chức cho HS thi tìm từ theo yêu câu bài 2a vào bảng nhóm.Nhận xét,tuyên dương nhóm tìm được nhiều từ đúng .

Lời giải:+la-na:lahét-nết na;con la-quả na;…..

+lẻ-nẻ:lẻ loi-nứt nẻ;đứng klẻ-nẻ toác;….

+lo-no:lo lắng-no nê;lo sợ-ăn no;…

+lở-nở:lở loét-nở hoa;đất nở=bột nở;…..

Bài 3(tr 77sgk):Tổ chức cho HS thi tìm từ nhanh các tiếngtừ láy có chứa phụ âm đầu là l vào bảng nhóm.GV nhận xét tuyên dương nhóm thắng cuộc.

Ví dụ: la liệt.la lối,lả lướt;lạnh lùng;lạc lõng;lảnh lót;lắt léo;……

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS làm bài 2b.3b ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nhớ-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS tìm từ vào bảng nhóm.

-HS thi tìm từ vào bảng nhóm




  Tiết 3:                                             KHOA HỌC

Bài17(17):       THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS

         I.Mục đích yêu cầu:

 1.     HS xác định được những hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV.

                   2.     Không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và gia đình của họ.

                   3.     GD lòng nhân hậu,độ lượng,yêu thương giúp đỡ  những nạn nhân nhiễm HIV.

          * GDKNS:Kỹ năng thể hiện cảm thông chia sẻ, tránh phân biệt kỳ thị với người nhiễm HIV

II. Đồ dùng:

                 -Hình trang 36,37sgk.Bộ thẻ hành vi.

                 -Đồ đóng vai.

         III.Các hoạt động
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+HS1:Em biết gì về HIV/AIDS?

+HS2: HIV lây truyền qua những đường nào?

GV nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Xác định được những hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV bằng hình thức tổ chức trò chơi.

+GV chia lớp thành 2 đội.yêu cầu mỗi đội cử 10  HS xếp thành 2 hàng dọc.Cạnh mỗi đội là hộp đựng phiếu ghi cùng nội dung.

+ GV kẻ sẵn 2 bảng HVI lây truyền/không lây truyền.

+Tổ chức cho các đội thi tiếp sức.

+Nhận xét,tuyên dương đội thắng cuộc.

Kết Luận:HIV khôngb lây qua những đường tiếp xúc thông thường như bắt tay,ngồi cùng bàn,ăn cùng mâm…
Hoạt động3:  Giúp HS có thái độ đúng với nhiững người nhiễm HIV qua trò chơi đóng vai:Một HS đóng vai bị nhiễm HIV  các HS khác sẽ thể hiện thái độ đối với bạn qua việc làm cụ thể.

Kết Luận:không phân biệt đối xử đối vơi sngười nhiễm HIV.\

Hoạt động cuối:
 Hệ thống bài.Liên hệ giáo dục HS  

Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	- 2HS lên bảng trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS thi giữa 2 đội.Nhận xét.thông nhất ý kiến.

-HS đóng vai bày tỏ thái độ.

-HS đọc mục Bạn cần biết trong sgk.


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài17(17):            MỞ RỘNG VỐN TỪ THIÊN NHIÊN

Mục đích yêu cầu:

                1. Tìm được nhứng từ ngữ thể hiện sự so sánh,nhân hoá trong mẩu chuyện.

                2. Viết đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương.Biết dùng hình ảnh so sánh,nhân hoá trong           miêu tả.

GDMT: GD tình cảm yêu quý ,gắn bó với môi trường thiên nhiên

Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm

                                    -HS: Từ điển TV,vở bài tập Tiếng Việt.

     III.       .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : -Gọi một số HS đặt câu theo yêu cầu BT 3 tiết trước.

-GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài1,2: Gọi mộtt HS đọc ,cả lớp đọc thầm bài Bầu trời mùa thu.Dùng bút chì gạch chân dưới tữ ngữ chỉ bầu trời.Ghi lại những từ so sánh,những từ nhân hoá vào vở bài tập

Lời giải đúng:
-Những từ ngữ thể hiện sự so sánh:Xanh như mặt nước mệt mỏi trong ao.

-Những từ ngữ thể hiện sự nhân hoá: được rửa mặt sau cơn mưa/.dịu dàng/buồn bã/trầm ngâm nhớ tiếng hót của bầy chim sn ca/ghé sát mặt đất/cúi xuống lắng nghe để tìm xem chim én đang ở rong bụi cây hay nơi nào đó/

-Những từ ngữ khác:rất nóngvà cháy lên những tia sáng của ngọn lửa/xanh biếc/cao hơn.
GD MT  :Các bạn nhỏ trong bài văn đã tìm được nhũng từ ngữ rất hay để tả bầu trời mùa thu vì các bạn rất yêu quê hương,yêu môi trường thiên nhiên.Vậy để viết thật hay đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương như yêu cầu bài tập3 chúng ta phải thật yêu quê mình,yêu môi trường thiên nhiên xung quanh.

Bài 3: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài:

+Viết 1 đoạn văn tả cảnh đẹp ở địa phương.

+Cảnh đẹp đó có thể là con suối,đồi cây,rẫy cà,rẫy tiêu,ngọn núi…

+ Trong đoạn văn sử dụng những từ ngữ gợi tả,gợi cảm.

 - Yêu cầu HS viết đoạn văn vào vở,một HS viết vào bảng nhóm.Chấm vở,nhận xét ,nhận xét bài trên bảng nhóm.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài Dặn HSlàm lại BT 3,4 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	HS nối tiếp đặt câu.

-HS lần lượt làm các bài tập

-HS đọc bài văn,tìm những từ ngữ miêu tả theo yêu cầu bài tập 2.Nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến.

-HS viết đoạn văn vào vở.Đọc ,nhận xét bổ sung bài trên bảng nhóm.




Tiết 5       KỸ THUẬT                           

LUỘC RAU 

I . MỤC TIÊU :

Biết cách  thực hiện các công việc chuẩn bị và các bước luộc rau 

Biết liên hệ với việc luộc rau ở gia đình

II . CHUẨN BỊ :

Rau  muống , rau cải củ hoặc bắp cải , đậu quả …

Dụng cụ : Nồi, soong ,  bếp, rổ, chậu nhựa, đũa , …

Phiếu  đánh giá kết quả học tập của HS .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Khởi động: 
	- HS hát

	
	2. Bài cũ: 

+ Có mấy cách nấu cơm ? Đó là những cách nào ?

- Tuyên dương
	- 1 HS nêu

- HS nhận xét 

	
	3. Giới thiệu bài mới: 
	

	
	Nêu MT bài "Luộc rau"
	- HS nhắc lại 

	
	4. Phát triển các hoạt động: 
	

	
	H đ 1 : Tìm hiểu các cách  thực hiện các công việc chuẩn bị luộc rau 
	Hoạt động  nhóm , lớp

	
	+ Trước khi luộc rau cần chuẩn bị những công việc gì ?

+ Hãy nêu tên các  nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị để luộc rau 

+ Ở gia đình em thường luộc  những loại rau nào ?

+ Hãy nêu cách sơ chế rau cải trước khi nấu ?

- GV lưu ý : Đối với một số loại rau như  rau cải , bắp cải , su hào, đậu cô ve … nên ngắt, cắt thành đoạn ngắn hoặc thái nhỏ sau khi đã rửa sạch để giữ đượcchấyt dinh dưỡng của rau .
	- HS  quan sát H 1/SGK và nêu tên các nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị để luộc rau 

- Nhặt bỏ gốc, rễ, tách bỏ lá giập, sâu, tước bỏ xơ , cắt khúc ,  rửa bằng nước sạch từ 3- 4 lần

	
	Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách  luộc rau 
	Hoạt động nhóm

	
	- GV giới thiệu  cách luộc rau 
	- HS đọc mục 2 và quan sát H 3/ SGK và nhớ lại cách luộc rau ở gia đình

	
	+ Nên cho nhiều nước  khi luộc rau để rau chín đều và xanh .
	

	
	+ Nên cho ít muối hoặc bột canh vào nước luộc để rau  có màu xanh đẹp .
	

	
	+ Khi nước thâït sôi hãy cho rau vào .
	

	
	+ Dùng đũa lật rau 2-3 lần để rau chín đều .
	

	
	+ Đun lửa thật to và đậy nắp nồi .
	

	
	- GV thực hiện các thao tác  luộc rau
	- HS quan sát 

	
	- GV nhận xét và sửa chữa 
	- HS lên bảng thực hiện thao tác chuẩn bị và các bước  luộc rau 

	
	H đ 3 : Đánh giá kết quả học tập 
- GV sử dụng câu hỏi để đánh giá kết quả học tập của HS

+ Trước khi luộc rau cần chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ  nào ?

+ Hãy cho biết đun lửa to khi luộc rau có tác dụng gì ?

- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS
	Hoạt động cá nhân , lớp

- HS  nêu  cách luộc rau đạt yêu cầu :

+ Rau luộc chín đều , mềm .

+ Giữ được màu  rau 



	
	Hoạt động 3 : Củng cố 

- GV hình thành ghi nhớ 

+ So sánh cách luộc rau ở gia đình em với cách luộc rau nêu trong bài học 

4. Tổng kết- dặn dò :

- Chuẩn bị : Bày, dọn bữa ăn trong GĐ

- Nhận xét tiết học 
	  Hoạt động cá nhân , lớp

- HS   nhắc lại   .

- Lắng nghe


                                                     


        Thứ tư,Ngày soạn17 tháng 10 năm2011







  
      Ngày dạy: 19 tháng 10 năm 2011
Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài18(18):                                     PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI

        I.Mục đích yêu cầu:

       1. HS nêu được một số quy tắc an toàn cá nhân để phòng tránh bị xâm hại.

       2. Biết cách phòng tránh và ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại.

      3. Giáo dục HS đề cao cảnh giác ,phòng tránh bị xâm hại.

* GDKNS: Kỹ năng ứng phó, ứng sử phù hợp khi rơi vào tình huống có nguy cơ bị xâm hại.

II.Đồ dùng:

                  -Hình trang 38,39sgk

                  -Một số tình huống để đóng vai.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	      1.Bài cũ :

       -HS 1:Nêu các hành vi tiếp xúc thông thường không bị lây nhiễm HIV?

-HS2: Em cần có thái độ như thế nào đối với người nhiễm HIV?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:Thực hiện yêu cầu 1 bằng hoạt động nhóm với các hình trong sgk:

+Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4:quan sat hình 1,2,3 trang 38.trả lời cá câu hỏi trong trang38 sgk.

+Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.Nhận xét,bổ sung.

Kết Luận:Một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại:Ở 1 mình với người lạ;nhận quà  có giá trị đặc biệt hoặc sự chăm sóc đặc biệt của người khác mà không rõ lý do….
Hoạt động3: Thực hiện yêu cầu 2 bằng đóng vai xử lý tình huống theo nhóm:

+Nhóm 1:Phải làm gì khi có người lạ tặng quà.

+Nhóm 2: Phải làm gì khi có người lạ vào nhà?

+Nhóm3: Phải làm gì khi có ngưòi khác trêu ghẹo,gây khó chịu đối với bản thân?

 -Gọi các nhóm lên đóng vai xử lý tình huống.nhận xét tuyên dương nhóm có cách xử lý  đúng và hay.

Kết Luận: (mục Bạn cần biết  trang 39sgk)
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,Liên hệ giáo dục.

Dặn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS quan sát tranh trong sgk.Thảo luận nhóm.Đạu diện nhóm trình bày.Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung thống nhất ý kiến. 

HS thảo luận nhóm,đóng vai xử lý tình huống.Nhận xét,bổ sung.

-Đọc mục Bạn cần biết sgk

Liên hệ bản thân.


Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài43(43):        VIẾT SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

I.Mục đích yêu cầu:

1. HS viết đựợc số đo diện tích dưới dạng số thập phân

                  2. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:                 -Bảng nhóm

              

           -Bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :

  -Tổ chức cho HS viết các số ở Bài tập 2 tiết trước vào bảng con

  -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS

   -GV nhận xét ,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2 Hướng dẫn HS viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân theo các ví dụ trong sgk: Hướng dẫn HS thực hiện các ví dụ.Nhắc lại cách làm.

Lưu ý HS 2 đơn vị đo diện tích  gấp kém nhau 100 lần.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập(tr47 sgk)

Bài 1: Cho HS  viết ý a vào bảng con.Nhận xét.hướng dẫn nếu HS làm sai nhiều.Các số còn lại HS làm vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.GV nhận xét,Chốt kết quả đúng.

Đáp án đúng: 

        a)56dm2 =  0,56m2;      b) 17dm223cm2 =17,23dm2

         c)23cm2=0,23dm2         d)2cm25mm2 =2,05cm2     

Bài 2:   Tổ chức cho HS làm bài vào vở.một HS làm vào bảng nhóm.Chấm vở,nhận xét chữa bài trên bảng nhóm:

Đáp án đúng:

a)1654m2 =0,1654ha  ; b)5000 m2 =0,5ha

c)1ha =0,01km2            ; d)15ha = 0,15km2
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm  bài tập 3 trong sgk và các bài tập trong sách  BT vào vở.

Nhận xét tiết học.
	HS viết vào bảng con.

- HS làm các ví dụ trong sgk.Nhắc lại cách làm.

-HS làm vào bảng con,và vở.chữa bài trên bảng nhóm.

HS làm vở.Một HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét ,chữa bài.




 Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN
Bài 9(9) :         KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG  KIẾN HOẶC THAM GIA

                                                ( Không dạy )

Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 18(18):                                     ĐẤT CÀ MAU

I.Mục đích yêu cầu

1. Đọc diễn cảm được bài văn, biết nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

       2.Hiểu nội dung bài:Sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau đã hun đúc tính cách kiên cường                   của người dân Cà Mau.

GDMT:HS hiểu môi trường sinh thái ở Cà Mau,yêu thiên nhiên,yêu con người ở Cà Mau.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Cái gì quý nhất”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk tr 86

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài văn thành 3 đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :sớm nắng chiều mưa;san sát; phập phều;…
  -GV đọc mẫu toàn bài,nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả(mưa dông;đổ ngang;hối hả;rất phũ;đất xốp;đất nẻ chân chim;…)

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi trong sgk tr81.

GDMT: Em có nhận xét gì về môi trường sinh thái ở Cà Mau?Về con ngưòi ở Cà Mau?(Môi trường sinh thái ,phong phú,con ngưòi mạnh mẽ cần mẫn khai phá giữ gìn vùng đất tận cùng của tổ quốc)

+GV chốt ý  rút nội dung của bài(Yêu cầu 1,ý 2)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn cuối hướng dẫn đọc diễn cảm.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm trong nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.

             NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệ GD:Nêu cảm nghĩ của em về mảnh đất và con người Cà Mau?

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS luyện ở nhà,chuẩn bị tiết sau.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng.

-Liên hệ phát biểu.

-Đọc nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

HS nêu cảm nghĩ.

Nhắc lại nội dung bài.




     Thứ năm,Ngày soạn:18  tháng 10 năm 2011

       Ngày dạy:20tháng 10 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 44(44):                        LUYỆN TẬP CHUNG.

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Biết viết số đo độ dài, khối lượng,diện tích dưới dạng số thập phân.

.

                  2.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                 + GV: bảng nhóm.

               

           +HS: Bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+HS làm bảng con bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập

Bài 1: Tổ chức cho HS làm bài vào vở.Một HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét chữa bài.

Lời giải:
a)42m34cm = 42,34m   b)56m29cm = 56,29m

c)6m2cm = 6,02m        d) 4352m = 4,352km

Bài 2 GV đọc  các số HS viết vào bảng con .Nhận xét.Chữa bài:

Lời giải:      a)0,5kg     b)0,347kg       c)1500kg        

Bài 3: Tổ chức cho HS làm vào vở.Một HS làm bảng nhóm.Chấm nhận xét  chữa bài:

Lời giải: 
     a)7km2 = 7000000m2       4ha = 40000m2      

                           8,5  ha = 85000m2
    b)30dm2 =0,3m2         300dm2 =3m2    

                   515dm2 = 5,15m=m2
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Hướng dẫn HS về nhà làm  bài 4, trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	- HS làm bảng con.

-HS theo dõi.

-HS làm vở.Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

HS lần lượt viết số vào bảng con.Chữa bài.


[image: image256.wmf]
-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.


Tiết3:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 18(18):                                 ĐẠI TỪ
I.Mục đích yêu cầu:

                  1.  HS hiểu:đại từ là từ dùng để xưng hô hay thay thế danh từ,động từ,tính từ,hoặc cụm danhtừ,động từ,tính từ để khỏi lặp.

                  2.   Nhận biết đựoc các đại từ thường dùng trong thực tế;bước đầu biết dùng đại từ để thay thế cho danh từ bị lặp nhiều lần.

                  3.  GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

II.  Đồ dùng:   -Bảng phụ

                        - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : Gọi một số HS đọc đoạn văn miếu tả cảnh đẹp ở địa phương(BT3) tiết trước.

           -GV nhận xét ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập nhận xét.
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT,dùng bút chì gạch dưói từ in đậm.Thảo luận nhóm đôi,trả lời,nhận xét bổ sung.Gv chốt:

Lời giải đúng: Những từ in đậm(tớ,cậu) được dùng để xưng hô.Từ in đậm(nó)dùng để xưng hô đồng thời thay thế cho danh từ(chích bông)

Bài 2:HS đọc đề,trao đổi nhóm đôi.Gọi một số HS  trả lời.

GV nhận xét,chốt lời giải đúng:

Lời giải đúng:Từ vậy thay thế cho từ thích.Từ thế thay thế cho từ quý.
-Cách dùng từ này cũng giống cách dùng từ bài tập1 đều thay thế cho từ khác để khỏi lặp từ.

Chốt ý rút ghi nhớ trang 92 sgk.

Hoạt động3:Tổ chức HS làm bài luyện tập:

Bài 1:  Tổ chức cho HS đọc thầm thảo luận nhóm  đôi.Gọi một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung.GV chốt ý đúng:

Lời giải: +Các từ in đậm trong đoạn thơ trên dùng để chỉ BácHồ.Các từ đó đều được viết hoa nhằm biểu lộ thái độ tôn kính Bác.
Bài 2:Yêu cầu HS làm vở BT.Một HS gạch những từ là đại từ  trong các câu trên bảng phụ.Nhận xét chữa bài:

Lời giải đúng:Các đại từ trong bài : Mày.ông,tôi,nó.
Bài 3:Tổ chức cho HS là vở.Một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,bổ sung.

Lời giải:Nó ăn …bụng nó phình to ..nó không sao lách qua...
 Hoạt động cuối:
Hệ thống bài

Dặn HS VN làm lại bài tập 3 vào vở.Học thuộc ghi nhớ.
Nhận xét tiết học.
	Một số Hs đọc bài.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS thảo luận trả lời,thống nhất ý đúng.

-HS trao đổi trả lời,thống nhất ý đúng.

-Đọc ghi nhớ trong sgk.

HS trao đổi trả lời.Thống nhất ý đúng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.

-HS làmvở.Chữa bài trên bảng nhóm.

Nhắc lại ghi nhớ.


Tiết 4                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 17(17)         LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH TRANH LUẬN

I.Mục đích yêu cầu:

           Giúp HS:

1.  Nêu được lý lẽ,dẫn chứng và bước đầu biết diễn đạt gãy gọn rõ ràng,trong thuyết trình tranh luận một vấn đề đơn giản.

 2.  Rèn kĩ năng nói cho HS

 3.  GD mạnh dạn trước đám đông.

    * GDKNS: Thể hiện sự tự tin.



-Lắng nghe tích cực.


II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :+Gọi  HS đọcmở bài,kết bài bài văn tả cảnh đẹp địa phương

        + GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm Bài tập 

Bà1: Tổ chức cho HS đọc thầm bài cái gì Quý nhất,trao đổi nhóm đôi làm vào vở.Một HS làm bảng phụ,Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:

a)Vấn đề tranh luận:Cái gì quý nhất trên đời.

b)Ý kiến và lý lẽ của mỗi bạn:

+Hùng:Quý nhất là lúa gạo:Có ăn mới sống được.

+Quý:Quý nhất là vàng:Có vàng là có tiền,có tiền sẽ mua được lúa gạo.

+Nam:Quý nhất là thì giờ:Có thì giờ mới làm ra lúa gạo,vàng bạc.

c)Ý kiến của thầy:Quý nhất là người lao động.

-Lý lẽ:Lúa gạo,vàng bạc thì giờ đều quý.Nhưng người lao động mới biết dùng thì giờ để làm ra lúa gạo,vàng bạc

-Thái độ:Tôn trong ý kiến của 3 bạn

Kết luận: Khi thuyết trình tranh luận một vấn đề nào đó ta phải đưo ra ý kiến riêng,biết nêu lí lẽ để bảo vệ ý kiến một cách có tình có,lý,thể hiện sự tôn trọng người đối thoại.       
Bài 2:Tổ chức cho HS  Đóng vai  nêu ý kiến tranh luận:Tổ chức thảo luậnnhóm 3 .Gọi đại diện nhóm  trình bày.GV nhận xét ,bổ sung.Tuyên dương nhóm tranh luận sôi nổi,các thành viên trong nhóm biết mở rộng lý lẽ,dẫn chứng  khi tranh luận.

Bài 3: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4.Đại diện nhóm trình bày trươc lớp.Nhận xét,bổ sung.
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS viết lại đoạn văn vào vở.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS đọc.Lớp nhận xéổ sung

-HS theo dõi

-HS đọc,trao đổi,làm bài vào vở.chữa bài trên bảng lớp.Thống nhất ý kiến.

-HS đóng vai tập thuyết trình tranh luận.

-HSthảo luận nhóm.trình bày trước lớp,thống nhất ý kiến.

-Nhắc lại cách thuyết trình tranh luận.


                                                                                          Thứ sáu,Ngày soạn:19  tháng 10 năm 2011









        Ngày dạy:21 tháng 10 năm 2011
Tiết2:                                                       TOÁN

Bài 45(45)                               LUYỆN TẬP CHUNG.

I.Mục đích yêu cầu:

1.  Biết viết số đo độ dài,diên tích,khối lượng dưới dạng số thập phân.

2.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  -Bảng nhóm.

               

            -Bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng làm  bài tập 4 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.

 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 48 sgk.

Bài 1:Tổ chức cho HS làm ý a vào bảng con.GV nhận xét,chữa  trên bảng con.Các ý còn lại cho HS làm vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.

   Đáp án đúng:

a) 3m6dm =3,6m         b)4dm =0,4m              c)34m5cm =34,05m                                                                d)345cm = 3,45m

Bài 2:Tổ chức cho HS dùng bút chì điền vào bảng sgk.Kẻ sẵn bảng trong sgk vào bảng nhóm,cho một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Đáp án đúng: Các số cần điền:

              0,502 tấn;    2500 kg;     0,021tấn

Bài 3:  Tổ chức cho HS làm từng ý :Yêu cầu cả lớp viết bảng con,một HS lên làm bảng lớp,nhận xét chữa bài.

Đáp án đúng:    
a)42,4dm ;             b)56,9cm;                          c)26,02m

Bài 4:  Tổ chức cho HS làm vở.Một HS làm bảng lớp.Chấm,nhận xét,chữa bài.

Đáp án đúng:    
a)3,005kg ;             b)0,03kg;                          c)1,103kg

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài tập 5 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS làm bảng con và vở.NHận xét,thống nhất kết quả.

-HS điền vào sgk.NHận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-HS làm  bảng con.Nhận xét chữa bài trên bảnglớp,thống nhất kết quả.

-HS làm vở,1HS viết vào bảng lớp.Nhận xét,thống nhất kết quả.




Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 18(18)                    LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH TRANH LUẬN

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

 1.  Bước đầu biết mở rộng lý lẽ,dẫn chứng để thuyết trình tranh luận về một vấn đề đơn giản.
  2. Rèn kĩ năng nói cho HS

GDMT: Sự cần thiết  và ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đối với đời sống con người.

GDKNS: - Hợp tác


    - Thể hiện sự tự tin.

II.Đồ dùng: -Bảng phụ.

                     -Bảng nhóm,vở bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	     1.Bài cũ : +HS 1:Muốn thuyết trrình tranh luậnvề một vấn đề,cần có những điều kiện gì?

+HS2:Khi thuyết trình tranh luận cần có thái độ như thế nào?

-GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập

Bài 1: Gọi HS đọc nội dung bài tập1.

+GV gạch chân dưói những từ ngữ quan trọng của đề:Một nhân vật,mở rộng lý lẽ và dẫn chứng.

+Gọi HS tóm tắt ý kiến của mỗi nhân vật.

+Tổ chức cho HS thảo luận tranh luận trong nhóm.

+Gọi  đại diện các nhóm tranh luận trước lớp.Nhận xét tuyên dương HS biết mở rộng  lý lẽ,trình bày lưu loát,thuyết phục.

GDMT: Cây xanh,đất,không khí ,ánh sáng đều cần thiết cho cuộc sống của con người,chúng ta đều phải giữ gìn,bảo vệ.

Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu của bài 2.

+ Hướng dẫn HS nắm yêu cầu của đề:Thuyết phục mọi người thấy sự cần thiết của cả trăng và đèn trong bài ca dao.

+ Tổ chức cho HS ghi ý kiến vào vở bài tập và bảng nhóm.

+Gọi HS trình bày.

Hỗ trợ HS bằng một số câu hỏi gợi ý:

+Nếu chỉ có trăng thì chuyện gì sẽ xảy ra?

+Đèn đem lại lợi ích gì cho cuộc sống?

+Nếu chỉ có đèn thì chuyện gì sẽ xảy ra?

+Trăng làm cho cuộc sống tươi đẹp như thế nào?

Hoạt động cuối:


Hệ thống  bài.

Dặn HS về nhà làm lại bài tập 3.

Nhận xét tiết học. 
	2 HS lê bảng.Lớp nhậnn xét,bổ sung.

-HS theo dõi.

 -HS thảo luận tranh luận trong nhóm.Thi trước lớp.Nhận  xét,bổ sung.

-Liên hệ thực tế.

-HS thảo luận ghi  vào vở.Trình bày ý kiến trước lớp

-HS nhắc lại yêu cầu về thuyết trình tranh luận.




Tiết 3:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 9(9):                    CÁC DÂN TỘC VÀ SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ.
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

1. Biết sơ lược về sự phân bố dân cư ở Việt Nam.

          2.Sử dụng bảng số liệu,biểu đồ,bản đò,lược đồ dân cư đơn giản để nhận biết một số đặc điểm của sự phân bố dân cư.

         3.Có ý thức đoàn kết các dân tộc.

GDMT: Hiểu ở đồng bằng và đô thị đất chật người đông môi trường dễ bị ô nhiễm;ở miền núi dân cư thưa thớt,lãng phí môi trường tài nguyên thiên nhiên.

II.Đồ dùng :         -  Bảng đồ mật độ dân số Việt Nam

                            - Sưu tầm tranh ảnh về một số dân tộc.làng bản ở đồng bằng,miền núi,và đô thị

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Nêu hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh?\

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu về các dân tộc ở nước  ta bằng thảo luận cả lớp với hình trong sgk:

+Gọi HS đọc mục 1 tr 84 sgk,Trả lời câu hỏi1 tr86 sgk.

+GV nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Nước ta có 54 dân tộc anh em.Đôngb nhất là ngưòi Kinh tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng,ven biển tất cả các dân tộc đều là anh em một nhà.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về mật độ dân số ở nước ta bằng thảo luận cả lớp:Yêu cầu HS đọc bảng số liệu,trả lời câu hỏi trong sgk.GV nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Nước ta là một trong những nước có mật độ dân số cao nhất trên thế giới.
Hoạt động4:  Tìm hiểu về sự phân bố dân cư bằng thảo luận nhóm,với lược đồ và tranh ảnh sưu tầm.Gọi đại diện nhóm trình bày,GV nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Dân cư nước ta phân bố không đều,ở đồng bằng và các đo thị lớn,dân cư tập trung đông đúc;ở miền núi,hải đảo dân cư thưa thớt.
LGGD MT:Sự phân bố dân cư không đồng đều có ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của con người vì vậy nhà nước ta đã và đang có những chính sách điều chỉnh sự phân bố dân cư giữa cá vùng miền,để phát triển kinh tế..
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,

Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	 Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc sgk.trả lời.Nhận xét,bổ sung thống nhất ý kiến.

-HS thảo luận cả lớp,trả lời câu hỏi sgk.

-HS đọc sgk,quan sát tranh ảnh,bản đồ .trả lời câu hỏi sgk

-HS liên hệ phát biểu.

-HS nhắc lại kết luận trongsgk.


TUẦN 10

Từ 24/10/2011 đến 28/10/2011

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Chào cờ tuần 10

Ôn tập kiểm tra (tiết 1)

Luyện tập chung

Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

Tình bạn (tiết 2)



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I

Ôn tập kiểm tra (tiết 2)

Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ

Ôn tập kiểm tra (tiết 3)

Bày dọn bữa ăn trong gia đình.

	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Con người và sức khỏe

Cộng hai số thập phân

Ôn tập kiểm tra (tiết 4)

Ôn tập kiểm tra (tiết 5)



	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Luyện tập

Ôn tập kiểm tra (tiết 6)

Ôn tập kiểm tra (tiết 7)

	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Tổng nhiều số thập phân

Ôn ập kiểm tra (tiết 8)

Nông nghiệp

Sinh hoạt lớp tuần 10


Tuần 10                                            

             Thứ hai,  Ngày soạn:22 tháng 10 năm 2011

                                                                                                    Ngày dạy: 24 tháng 10 năm 2011

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 21(21):                                        ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I(Tiết 1)

I.Mục đích yêu cầu:

Đọc trôi chảy,lưu loát các bài tập đọc đã học với tốc độ100 tiếng/phút.Lập được bảng thống kê các bài thơ đã học từ tuần1 đến tuần 9.

Giáo dục:ý thức tự học,tự rèn.

II.Đồ dùng –Phiếu ghi tên các bài tập đọc đã học-Bảng phụ kẻ bảng thống kê.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: YCHS đọc Đất Cà Mau.Trả lời các câu hỏi.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. 2.2.Ôn tập,kiểm tra  đọc và học thuộc lòng:-Yêu cầu HS đọc 

-GV nhận xét,ghi điểm từng học sinh.

2.3.Hệ thống các bài thơ đã học: -Yêu cầu học sinh hệ thống - HS điền vào bảng phụ,nhận xét bổ sung.

Chủ Điểm

Tên bài

Tác giả

Nội dung

Việt Nam - Tổ Quốc em

Sắc màu em yêu

Phạm Đình Ân

Em yêu tất cả những sắc màu gắn với cảnh vật,con người trên đất nước Việt Nam

Cánh chim hoà bình

Bài ca về trái đất

Định Hải

Trái đát thật đẹp.chúng ta cần giữ gìn trái đát bình yên,không có chiến tranh.

Ê-mi-li con

Tố Hữu

Chú Mo-ri-xơn đã tự thiêu trước Bộ Quốc phòng Mĩ để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở VN.

Con người với thiên nhiên

Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Quanh Huy

Cảm xúc của nhà thơ trước cảnh cô gái Nga chơi đàn trên sông Đà vào một đêm trăng đẹp.

Trước cổng tời

Nguyễn Đình Ảnh

Vẻ đẹp hùng vĩ nên thơ ở một vùng núi cao

 3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài.
Dặn HS học thuộc bảng hệ thống.Chuẩn bị tiết sau.
	3 HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS Lên bộc thăm đọc bài.

-HS điền vào vở bài tập.Nhận xét,bổ sung hoàn thiện trên bảng phụ.

-Đọc lại bảng đã hoàn thành.


Tiết 3:                                                       TOÁN
 Bài 46(46)                                        LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết chuyển số phân số thập phân thành số thập phân

2.So sánh số đo độ dài viết dưới dạng một số dạng khác nhau.

3. Giải các bài toán liên quan đến Rút về đơn vị hoặc Tìm tỉ số

4.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:     -Bảng con,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Cho HS làm bảng con bài tập5 tiết trước.

+GV nhận xét.gọi một số HS nhắc lại cách làm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Hướng dẫn HS làm các bài luyện tập:
 Tổ  chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr48,49sgk.

 Bài 1: Yêu cầu HS làm vở.Gọi HS chữa bài trên bảng lớp.GV nhận xét,bổ sung.Gọi HS đọc lại các số thập phân viết được.

      a)12,7;     b) 0,65 ;     c)2,005  ;       d)0,008
 Bài 2: Tổ chức cho HS dùng bút chì khoanh vào sgk.Yêu cầu HS viết số mình chọn vào bảng  con.GV Nhận xét chữa bài

Đáp  án đúng: Số bằng 11,02km là: b);c) ;d)        

Bài 3:  Tổ chức cho HS lần lượt viết các số vào bảng con.Nhận xét chốt bài đúng.

             a) 4,85m ;     b) 0,75km2 ;   

Bài 4: Tổ chức hướng dẫn HS tóm tắt và giải bài vào vở.1HS làm bài vào bảng nhóm.Chấm,nhận xét,chữa bài.

Bài giải:

36 gấp 12 số lần là:36:12 =3(lần)

Mua 36 hộp đồ dùng hết số tiền là:180000 x 3 =540000(đồng)

Đáp số:540000 đồng

    2.4.Củng cố dăn dò

Hệ thống bài.

Yêu cầu HS về nhà làmbài trong vở bài tập..

Nhận xét tiết học.
	HS làm bảng con

.

 -HS viết,đọc các số thập phân.

-HS làm sgk.Chữa bài trên bảng con.

-HS viết số vào bảng con.thống nhất kết quả đúng.

-HS làm vở và bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài thống nhất kết quả.

Nhắc lại cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân.


Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ

 Bài 10(10):                BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP  

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Tường thuật lại cuộc mít tinh ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình(Hà Nội),Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Biết đây là sự kiện trọng đại,đánh dấu sự ra đời của nước VN Dân chủ Cộng hoà.

GD lòng yêu nước,tự hào dân tộc.

II.Đồ dùng  -Hình trong SGK.Phiếu HT-Ảnh tư liệu về ngày 2/9/1945

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: 

+HS1:tường thuật sự kiện nhân dân HN khởi nghĩa dành chính quyền?

+HS2:Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Cách mạng mùa thu

-GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu qua ảnh tư liệu.

Hoạt động2: Tường thuật lại diễn biến của buổi lễ bằng thảo luận nhóm,với các câu hỏi trong PHT:

+Tường thuật lại diễn biến của buổi lễ.Ghi lại nội dung chính của 2 đoạn trích Tuyên ngôn Độc lập trong sgk.

-Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,GVNX bổ sung.

Kết luận:Ngày 2/9/1945 Bác Hồ đọc bảnTtuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước VN Dân chủ Cộng Hoà.Bản Tuyên ngôn Độc lập đã:Khẳng đinh quyền độc lập ,tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.Dân tộc VIệt Nam quyết tâm giữ vững quyền độc lập tự do ấy.
Hoạt động3:  Tìm hiểu về ý nghĩa của sự kiện 2/9/1945 bằng thảo luận cả lớp.

+Yêu cầu HS nêu cảm nghĩ về hình ảnh Bác Hồ trong lễ Tuyên ngôn độc lập.

Kết Luận:Lễ Tuyên  ngôn độc lập đã khẳng định quyền độc lập,khai sinh ra chế độ mới của dân tộc ta.
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS niềm tự hào dân tộc.

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-2HS  lên bảng trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung

HS theo dõi

-HS thảo đọc sgk, thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm  khác  nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.

-HS thảo luận ,phát biểu.

HS nhắc lại KL trong sgk


Tiết 5:                                               ĐẠO ĐỨC


Bài5(T10)                              TÌNH BẠN (TIẾT 2)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:Biết  cách ứng xử khi bạn mình làm điều sai trái.

Kĩ năng:Biết liên hệ về cách đối xử với bạn bè.

Thái độ:Quý trọng tình bạn.

II.Đồ dùng:Đồ dùng đóng vai, Sưu tầm truyện, thơ,ca dao tục ngữ nói về tình bạn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:  -Gọi một số HS  đọc ghi nhớ  của bài.

               +GV nhận xét,đánh giá.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2:   Thực hiện yêu cầu bài tập1SGK:

+Chia nhóm4.Yêu cầu các nhóm thảo luận,đóng vai các tình huống của bài tập

+Nhận xét,thảo luận cả lớp:Vì sao em lại ứng xử như vậy khi bạn mình làm điều sai?

+Gọi HS phát biểu,bổ sung.GV nhận xét,chốt ý.

Kết luận:Cần khuyên ngăn,góp ý khi thấy bạn làm điều gì sai trái để giúp bạn mau tiến bộ,như vậy mới là người bạn tốt.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS tự liên hệ .

+YCHS trao đổi nhóm đôi,liên hệ .

+YCHS trình bày trước lớp.GV nhận xét,chốt ý.

Kết luận: Tình bạn đẹp không phải tự nhiên đã có mà mỗi người chúng ta cần cố gắng vun đắp,giữ gìn.
Hoạt động 4: Thực hiện yêu cầu bài tập3 SGK.

-Tổ chức cho HS hát,kể chuyện ,đọc thơ,đọc ca dao,tục ngữ về chủ đề Tình bạn.

+Cho HS xung phong lên thể hiện .GV nhận xét,tuyên dương.Giới thiệu thêm một số chuyện,thơ,ca dao,tục ngữ  về tình bạn cho HS.
Hoạt động cuối: Hệ thống bài, Dặn HS thực hiện ững xử với bạn bè ở trường,lớp.Xây dựng môi trường học tập thân thiện.  

Nhận xét tiết học.
	- Một số HS nêu.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS thảo luận, đóng vai xử lý tình huống.

-HS  liên hệ bản thân

-HS thi kể chuyện, đọc thơ,…về tình bạn.

-Nhắc lại ghi nhớ trong sgk.











       Thứ ba, Ngày soạn:22 tháng 10 năm 2011

             





                      Ngày dạy:25 tháng 10 năm 2011
 Tiết 1                                                  TOÁN 




        KIỂM TRA  GIỮA HỌC KỲ I 

 Tiết2:                                 CHÍNH TẢ

Bài 10(10):                     ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I(Tiết 3)

I.Mục đích yêu cầu:

Đọc trôi chảy,lưu loát các bài tập đọc đã học với tốc độ100 tiếng/phút.Lập được bảng thống kê các bài thơ đã học từ tuần1 đến tuần 9.

Nghe- viết đúng bài chính tả, tốc độ khoảng 95 chữ trong 15 phút, không mắc quá 5 lỗi.

Giáo dục:ý thức tự học,tự rèn.

II.Đồ dùng –Phiếu ghi tên các bài tập đọc -Bảng phụ kẻ bảng 

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ: gọi HS đọc bài  Nỗi niềm giữ nước giữ rừng.Trả lời câu hỏi về nội dung bài.-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

 2.2.Ôn tập,kiểm tra  đọc và học thuộc lòng:

 2.3.Hệ thống các bài thơ đã học:
-YCHS đọc thầm 4 bài văn, chọn chi tiết mình thích.

-YCHS nối tiếp nói những chi tiết mình thích.GV hệ thống vào bảng phụ một số chi tiết HS thích nhiều VD:

Chủ Điểm

Tên bài

Tác giả

Chi tiết

Việt Nam - Tổ Quốc em

Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Tô Hoài.

Các từ ngữ chỉ màu vàng

Cánh chim hoà bình

Một chuyên gia máy xúc

Hồng Thuỷ.

Các chi tiết miêu tả dáng vẻ của A-lếch-xây.

Con người với thiên nhiên

Kì diệu rừng xanh

Nguyễn Phan Hách

Các chi tiết  liên tưởng

Các chi tiết miêu tả muông thú.

Đát Cà Mau

Mai Văn Tạo.

Chi tiết miêu tả mưa

Chi tiết miêu tả thiên nhiên khắc nghiệt.

Chi tiết miêu tả con người…

3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài.
Dặn HS viết lại chi tiết yêu thích vào vở..Chuẩn bị tiết sau.
Nhận xét tiết học.
	1 HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS Lên bốc thăm đọc bài.

-HS làm vào vở bài tập.Nối tiếp nêu những chi tiết mình thích và giải thích lý do.

-Đọc lại bài trên bảng phụ.


Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài19(19):       PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ.

                                       (LGATGT)
         I.Mục đích yêu cầu:

  1. HS nêu được một số việc nên làm và không nên làm để đảm bảo an toàn khi tham gia GTĐB.

  2.   Có ý thức chấp hành đúng luật giao thông đường bộ.

  3.  Bước đầu có ý thức tuân thủ theo những  quy định của Pháp luật

II. Đồ dùng:   -Hình trang 40,41sgk -Thông tin về GTĐB

       III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+HS1:Nêu một số tình huống dẫn đến nguy cơ bị xâm hại?

+HS2: Cần lamg gì để tránh bị xâm hại?

GV nhận xét,ghi điểm.
2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:Nhận biết một số việc làm vi phạm giao thông;hậu quả của những việc làm đó bằng thảo luận theo cặp với các hình trong 40 sgk.

+Yêu cầu HS quan sát hình nêu những việc làm vi phạm GT trong hình.Nêu Hậu quả của những việc làm đó?

+Gọi HS trình bày trước lớp.Nhận xét bổ sung.

Kết Luận:Một trong những nguyên nhân gây tai nạn GTĐB là do lỗi của người tham gia GT không chấp hành luật GT.
*LGGD:Kể một số hành vi vi phạm khi đi xe đạp ?
Hoạt động3:  Tìm hiểu một số việc nên làm khi tham gia GTĐB  bằng trao đổi cặp với hình trang 41 sgk.

+Gọi HS trình bày trước lớp,Nhận xét bổ sung:

Kết Luận:Hình 5,6,7 là những việc nên làm khi tham gia GTĐB.
LGGD:Nêu một số quy tắc đi xe đạp an toàn?
Hoạt động cuối:
 Hệ thống bài.Liên hệ giáo dục HS  

Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	- 2HS lên bảng trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS  quan sát hình1,2,3,4 sgk,phát biểu.

-kể những việc không nên làm khi đi xe đạp tham gia GT.

-HS quan sát hình 5,6,7 sgk.Phát biểu.

-Liên hệ đi xe đạp an toàn.

-HS đọc mục Bạn cần biết trong sgk.


Tiết4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài19(19):            ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I(Tiết 4)
I.Mục đích yêu cầu:

1.Lập được bảng từ ngữ (danh từ,động tữ,tính từ,tục ngữ..)về chủ điểm đã học.

2.Tìm từ đồng nghĩa,trái nghĩa.

3.Giáo dục:ý thức tự học,tự rèn.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,Bảng nhóm.Vở bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: YCHS nêu những chi tiết em thích .

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.  2.2.lập bảng từ ngữ về chủ điểm đã học(BT1)
-Yêu cầu HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét,bổ sung:

Chủ Điểm

Danh từ

Động từ, Tính từ

Thành ngữ,TN

Việt Nam - Tổ Quốc em

Tổ quốc,đát nước,quê hương,giang sơn,đồng bào,nông dân….

Bảo vệ,giữ gìn,xây dựng,kiến thiết,cần cù,anh dũng,kiên cường,vẻ vang…

Quê cha đất tổ;Yêu nước thương nòi,Uống nước nhớ nguồn…

Cánh chim hoà bình

Hoà bình,trái đất,hữư nghị,cuộc sống

Hợp tác,thanh bình,sum họp,đoàn kết,hữu nghị

Bốn biển một nhà;Chia ngọt sẻ bùi,

Con người với thiên nhiên

Bầu trời,biển  cả,núi rừng,nương rẫy,đồng ruộng..

Bao la,bát ngát ,xanh biếc,hùng vĩ,tươi đẹp,khắc nghiệt…

Lên thác xuống ghềnh;mưa thuận gió hoà ,cày sâu cuúoc bẫm…

 2.3.Tìm từ đồng  nghĩa,trái nghĩa(BT2) -HS làm bảng nhóm,

Bảo vệ

Bình yên

Đoàn kết

Bạn bè

Mênh mông

Từ đồng nghĩa

Giữ gìn ,gìn giữ …

Bình an ,thanh bình.

Kết đoàn ,liên kết

Bạn hữu,bầu bạn…

Bao la,bát ngát.mênh mông…

Từ trái nghĩa

Phá hoại,huỷ diệt…

Bất ổn,náo loạn…

Chia rẽ, xung đột …
Kẻ thù ,kẻ địch

Chật chội, chật hẹp,hạn hẹp… 

     3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài.
* Dặn HS học thuộc các từ ngữ trong 2 BT.Chuẩn bị tiết sau.
* Nhận xét tiết học.
	1 số HS tả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm bảng nhóm,Nhận xét,bổ sung.

-Đọc lại bài trên bảng phụ.

-HS làm bảng nhóm,nhận xét,chũă bài.

Đọc lại các từ ngữ tìm được,ở 2 BT.


Tiết 5:                                                        KĨ THUẬT

BÀY,DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH 

I . MỤC TIÊU :

Biết cách bày, dọn bữa ăn ở gia đình 

Biết liên hệ với việc  bày, dọn bữa ăn gia đình

      II . CHUẨN BỊ :

- Tranh ảnh một số kiểu bày món ăn trên mâm hoặc trên bàn ở các gia đình thành phố và nông thôn .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
	- HS hát

	2. Bài cũ: 

+ Hãy nêu các bước  Luộc rau

- Mhận xét,tuyên dương
	- HS nêu

- HS nhận xét

	3. Giới thiệu bài mới:  Nêu MT bài :
	

	“ Bày , dọn bữa ăn trong gia đình“
	- HS nhắc lại 

	4. Phát triển các hoạt động: 
	

	Hoạt động 1 : Tìm hiểu cách  bày món ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn 
	Hoạt động  nhóm , lớp

	- GV nêu vấn đề :

+ Mục đích của việc bày món ăn nhằm để làm gì ?

+ Bày món ăn và dụng cụ ăn uống  như thế nào ?

+ Tác dụng của việc bày món ăn,dụng cụ ăn uống trước bữa ăn là gì ?

+ Hãy nêu cách sắp xếp các món ăn, dụng cụ ăn uống trước bữa ăn ở gia đình em 

- GV tóm tắt  một số cách trình bày bàn ăn  phổ biến ở nông thôn, thành phố :

+ Cách 1 : Sắp xếp món ăn, bát, đũa vào mâm và đặt mâm ăn  lên bàn ăn , phản gỗ, chõng tre hoặc chiếu trải dưới đất .

+ Cách 2 : Sắp xếp món ăn, bát, đũa  trực tiếp lên bàn ăn .

- GV giới thiệu một số tranh, ảnh một số cách bày món ăn, dụng cụ ăn uống .

- GV chốt ý : Bày món ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn một cách hợp lí giúp mọi người ăn uống được thuận tiện, vệ sinh. Khi bày trước bữa ăn phải đảm bảo đầy đủ dụng cụ ăn uống cho mọi thành viên trong gia đình ; dụng cụ ăn uống phải khô ráo, sạch sẽ .
	- HS  quan sát H 1/SGK , đọc  mục 1 

- Làm cho bữa ăn hấp dẫn 

- Sắp xếp ngăn nắp , vệ sinh , đẹp mắt 

- Giúp bữa ăn thuận tiện , hợp vệ sinh .

- HS lắng nghe .

	Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách  thu dọn sau bữa ăn 
	Hoạt động nhóm

	- GV  nêu vấn đề :
	- HS liên hệ thực tế để so sánh cách thu dọn sau bữa ăn ở gia đình với cách thu dọn sau bữa ăn nêu trong SGK

	+ Thu dọn  sau bữa ăn được thực hiện  khi nào ?
	- Khi bữa ăn đã kết thúc 

	+ Mục đích  của việc thu dọn sau bữa ăn  là gì ?
	- Làm cho nơi ăn uống của gia đình  sạch sẽ, gọn gàng sau bữa ăn .

	- GV hướng dẫn HS cách thu dọn sau bữa ăn 
	- HS quan sát 

	Lưu ý : 

+ Công việc thu dọn sau bữa ăn  được thực hiện ngay sau khi mọi người trong gia đình đã ăn xong 

+ Không thu dọn khi có người còn đang ăn hoặc cũng không để qua bữa ăn quá lâu mới dọn 

+ Khi cất thức ăn vào tủ lạnh, thức ăn phải được đậy kín hoặc cho vào hộp có nắp đậy .
	- HS  lắng nghe .

	- Hướng dẫn HS về nhà giúp đỡ gia đình bày , dọn  bữa ăn .
	- HS  lắng nghe .

	HĐ 3 : Đánh giá kết quả học tập 
- GV sử dụng phiếu học tập  bằng hình thức trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS
- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS
	        Hoạt động cá nhân , lớp

- HS  tự đánh giá sản phẩm đạt yêu cầu 

+ Dụng cụ ăn uống và dụng cụ bày món ăn phải khô ráo, hợp vệ sinh .

+ Các món ăn sắp xếp hợp lí, thuận tiện cho mọi người ăn uống 

	Hoạt động 4 : Củng cố 

- GV hình thành ghi nhớ 

+ Hãy  nêu tác dụng của việc bày , dọn bữa ăn trong gia đình 

4. Tổng kết- dặn dò :

- Chuẩn bị : “Rửa dụng cụ nấu  ăn và ăn uống “

- Nhận xét tiết học .
	             Hoạt động cá nhân , lớp

- HS   nhắc lại   .

- HS nêu 

- Lắng nghe


                                    Thứ tư,Ngày soạn 24tháng 10 năm2011
 Ngày dạy: 26 tháng 10 năm 2011

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC
Bài20(20):                 ÔN TẬP CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ

        I.Mục đích yêu cầu:Giúp HS:

 1. Hệ thống kiến thức về đặc điểm sinh học và mối quan hệ xã hội ở tuổi dậy thì.

 2. Rèn kĩ năng ôn tập củng cố kiến thức.

 3. Giáo dục HS có kiến thức hiểu biết về bản thân,có cách ứng xử phù hợp với lứa tuổi.

II.Đồ dùng:   -Sơ đồ trang 42,sgk -Phiếu HT

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	    1.Bài cũ :

       -HS1:Kể một số việc không nên làm khi tham giaGTĐB?

-HS2:Kể những việc nên làm khi tham gia giao thông đường bộ?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:Ôn tập kiến thức các bài:Nam hay nữ;Từ lúc mới sinh cho đến tuổi dậy thì.

+YCHS trả lời các câu hỏi 1,2,3 trang 42 sgk vào PHT.

+Gọi một số HS đọc câu trả lời câu hỏi 

+Lớp nhận xét bổ sung

+GV nhận xét,chốt câu trả lời đúng.

Lời giải đúng;

Câu1:+Tuổi vị thành niên:Từ 10 – 19 tuổi.

          +Tuổi dậy thì nữ:10 – 15 tuổi.

          +Tuổi dậy thì nam:13 – 17 tuổi.

Câu2: d)Là tuổi có nhiều biến đổi về mặt thể chất,tinh thần,tình cảm và mối quan hệ xã hội.

Câu3:c)Mang thai và cho con bú.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,Liên hệ giáo dục.

Dặn HS chuẩn bị cho tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS đọc các câu hỏi suy nghĩ viết câu  trả lời vào PHT.

Đọc câu trả lời câu hỏi trước lớp.

Nhận xét,bổ sung,thống nhất kết quả.

HS đọc lại lời giải đúng.


Tiết2:                                                       TOÁN

Bài48(48):                     CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
I.Mục đích yêu cầu:

1. HS biết cách cộng 2 số thập phân.

                  2. Giải các bài toán với phép cộng  số thập phân.

                  3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:Bảng nhóm -Bảng con

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :  -Chữa bài kiểm tra định kì giữa HKI

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2 :Hướng dẫn cách cộng 2 phân số :

+Hướng dẫn HS thực hiện ví dụ 1 theo các bước trong sgk

+Hướng dẫn HS thực hiện ví dụ 2 theo các bước trong sgk.Lưu ý  HS Viết dấu phấy thẳng dấu phẩy.

Rút quy tắc cộng như sgk(trang50)
Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài tập(tr50 sgk)
Bài 1: Cho HS  làm ý a,b vào vở.Gọi 2 HS lên bảng chữa bài.GV nhận xét,Chốt kết quả đúng.

Đáp án đúng: 

  58,2                                         b)19,36 

        +   24,3                                       +     4,08

             

                                            28,5                                             23,44

Bài 2:   Tổ chức cho HS làm tưưong tự như bài1:
Đáp án đúng:    a)7,8                            b)34,82

                         +   9,6                            +   9,75

                           

                            17,4                                44,57

Bài3:Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề.HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm,nhận xét,chữa bài.

                                    Giải: 

           Số kg cân nặng của Tiến là: 32,6  + 4,8 =  37,4(kg)

                                                    Đáp số: 37,4 kg
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà là các ý còn lại của bài 1,2 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	HS chữa bài vào vở.

 - HS làm các ví dụ trong sgk.Nhắc lại cách làm.

-Đọc quy tắc trong sgk.

-HS làm vào vở.chữa bài trên bảng .

-HS làm vở,chữa bài trên bảng .

HS làm vở.Một HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét ,chữa bài.

HS nhắc lại quy tắc


Tiết 3                                                   KỂ CHUYỆN

 Bài10(10) :                          ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I(Tiết 2)
I.Mục đích yêu cầu:

1.Tiếp tục kiểm tra lấy điểm đọc.

2.Nghe viết đúng bài chính tả Nỗi niềm giữ nước giữ rừng

GDMT:Có ý thức bảo vệ rừng ,lên án những hành động phá hoại rừng.

II.Đồ dùng:  -Phiếu ghi tên các bài tập đọc

                      -Bảng con.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Kể tên những bài thơ đã học từ tuần 1 đến tuần 9?

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Kiểm tra lấy điểm đọc:

+Tiếp tục gọi HS lên bốc thăm,đọc lấy điểm(1/4 Lớp)

+Nhận xét Ghi điểm từng HS.

       2.3.Tổ chức cho HS nghe – viết bài chính tả:
     +Đọc bài viết

     +Tìm hiểu nội dung bài viết:Tìm một từ thể hiện nỗi lòng của tác giả  muốn giữ nước,giữ rừng?(canh cánh)

GDMT:

+Rừng đã mang lại cho chúng ta những lợi ích gì?

+Nêu những hậu quả do việc phá rừng gây nên?

+Vì sao chúng ta phải bảo vệ rừng?

+Em có thể làm gì để bảo vệ rừng ở quê em?

- Rừng có vai trò rất quan trọng đối với chúng ta,mỗi chúng ta cần phải có trách nhiệm bảo vệ rừng tròng ,chăm sóc,bảo vệ rừng.

+Hướng dẫn HS Viết một số từ dễ lẫn:cuốn sách;cầm trịch;nỗi niềm;…

+Đọc cho HS viết bài.

+Yêu cầu HS đổi vở soát lỗi.

+Chấm,nhận xét,chữa lỗi HS sai nhiều.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài,liên hệ trồng chăm sóc cây xanh.

Nhận xét tiết học.

Dặn HS tiếp tục luyện đọc để kiểm tra lấy điểm đọc.
	Một số HS trả lời.

-HS lên bốc thăm đọc các bài tập đọc.

-HS đọc tìm hiểu nội dung bài tập đọc.

-HS liên hệ bảo vệ môi trường.

-HS viết từ khó vào bảng con.

-Nghe viết bài vào vở,soát sửa lỗi.

Hsliên hệ phát biểu.




Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 20(20):                ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I(Tiết 5)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Đọc trôi chảy,lưu loát các bài tập đọc đã học với tốc độ100 tiếng/phút.Nêu được một số tính cách nhân vật trong vở kịch Lòng dân và bước đầu có giọng đọc phù hợp .

2.Rèn kỹ năng đọc đúng,đọc diễn cảm vở kịch.

3.Giáo dục:ý thức tự học,tự rèn.

II.Đồ dùng –Phiếu ghi tên các bài tập đọc đã học-Bảng phụ kẻ bảng thống kê.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS tìm từ theo yêu cầu BT2 tiết trước.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

2.2.Ôn tập,kiểm tra  đọc và học thuộc lòng:

-Yêu cầu HS đọc thầm các bài tập đọc đã học.

-GV nhận xét,ghi điểm từng học sinh.

       2.3.Thực hiện yêu cầu bài tập 2:
 -Yêu cầu học sinh đọc thầm vở kịch Lòng dân,Phát biểu tính cách của từng nhân vật.

-Lần lượt  gọi HS phát biểu ,nhận xét bổ sung.VD:

+Dì năm:Bình tĩnh,nhanh trí,khôn khéo,dũng cảm bảo vệ cán bộ.

+An: thông minh,nhanh trí,biết làm cho kẻ địch không nghi ngờ.

+Chú cán bộ:Bình tính,tin tưởng vào lòng dân.

+Lính:Hống hách.

+Cai;Xảo quyệt,vòi vĩnh. 

- Chia lớp thánh 3 nhóm.Yêu cầu các nhóm  đọc thầm phân vai diễn lại một đoạn của vở kịch.

+Mỗi nhóm chọn một đoạn,thảo luận ,phân vai.

+Gọi Các nhóm lên trình diễn trước lớp.Nhận xét đánh giá từng nhóm.

    3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Dặn HS luyện đọc ở nhà.
Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS Lên bốc thăm đọc bài.

-HS đọc thầm,suy nghĩ phát biểu tính cách các nhân vật.

-HS đọc theo nhóm,phân vai,diễn lạimột đoạn của vở kịch.

Nhận xét,bổ sung.

-Nêu lại giọng đọc của bài Lòng dân


                 Thứ năm,Ngày soạn:25 tháng 10 năm 2011

                Ngày dạy:27tháng 10 năm 2011

Tiết2:                                             TOÁN
Bài 49(49):                                  LUYỆN TẬP 
I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Củng cố cách ccộng hai số thập phân.Tính chất giao hoán của phép cộng số TP.

2.   Làm các bài tập cộng số TP;Giải toán có nội dung hình học.

3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng phụ kẻ BT1-Bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+HS lên bảng làm các ý còn lại của bài tập 1,2 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập

Bài 1: Tổ chức cho HS dùng bút chì điền vào SGK.Gọi HS điền vào bảng phụ.Nêu nhận xét.GV chốt ý  rút NX trong sgk

Nhận xét: (SGK)

Bài 2 YCHS làm  ý a,c vàovở.Gọi HS lên bảng chữa bài.

Lời giải:      a)9,46 +  3,8 = 13,26

              Thử lại  :3,8  + 9,46 =13,26

                        c)0,07 + 0, 09 = 0,16

           Thử lại:  0,09 + 0,07 =  0,16  

Bài 3: Tổ chức cho HS làm vào vở.Một HS làm bảng nhóm.Chấm nhận xét  chữa bài:

Chiều dài của hình chữ nhật là:

16,34 + 8,32 =24,66(m)

Chu vi của hình chữ nhật là:

( 16,34 + 24,66)  x 2 = 82(m)

                                                       Đáp số: 82 m
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Hướng dẫn HS về nhà làm  bài 4, trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	- 4 HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét chữa bài.

-HS theo dõi.

-HS điền bảng phụ,nêu nhận xét về TC giao hoán cảu phép cộng 2 phân số.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng. 


[image: image257.wmf]
-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại nhận xét về  tính chất giao hoán của phép cộng  hai phânsố.


Tiết 3                                        TẬP LÀM VĂN
 Bài 19(19)                      ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

Tìm được từ đồng nghĩa,trái nghĩa để thay thế theo yêu cầu bài tập 1,2 sgk.

Đặt đượccâu để phân biệt được từ đồng âm,từ trái nghĩa.

Giáo dục:ý thức tự học,tự rèn.

II.Đồ dùng  - Bảng phụ kẻ bảng phân loại bài tập 4.

                     - Bảng nhóm

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1.Bài cũ: Gọi một nhóm lên đóng vai một đoạn trong vở kịch Lòng dân.-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:2.1.Giới thiệu bài:,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Hướng dẫn làm các bài tập::

Bài 1:Tổ chức cho HS trao đổi nhóm,làm bảng nhóm.Nhận xét thống nhất kết quả:

Câu

Từ dùng không chính xác

Thay thế bằng 

Từ đồng nghĩa

Hoàng bê chén nước 

bảo ông uống

bê(chén nước)

bảo(ông)

bưng

mời
Ông vò đầu Hoàng

vò(đầu)
xoa

Cháu vừa thực hành xong bài tập rồi ông ạ!

Thực hành

làm

Bài 2:Tổ chức cho HS làm vở,một HS điển trên bảng nhóm.Nhận xét.chữa bài:

Lời giải:            no,chết,bại, đậu,đẹp

Bài3:Gọi HS nối tiếp đặt câu,GV nhận xét

VD :Chị Hồng hỏi giá tiền chiếc áo treo trên giá.

Bài 4:HSđặt câu vào vở,nối tiếp đọc câu,Một HS viết 3 câu vào bảng nhóm.

a)Đánh bạn là không biết.

b)Bạn Hùng đánh đàn rất hay.

c)Em thường đánh răng vào buổi sáng và buổi tối.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Dặn HS làm lại các bài tập vào vở.
Nhận xét tiết học.
	1nhóm lên đóng vai biểu diễn.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm bảng nhóm.Nhận xét thống nhất kết quả.Một số HS giải thích lí do thay từ đó.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

-HS nối tiếp đọc câu.

-HS đặt câu vào vở,và bảng nhóm.đọc câu trước lớp.


Tiết 4:                                                LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 20(20):                                 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

(Đọc)

                                                                                           Thứ sáu,Ngày soạn:26 tháng 10 năm 2011
         Ngày dạy:28 tháng 10 năm 2011

Tiết2:                                                       TOÁN
Bài 50(50)                   TỔNG CỦA NHIỀU SỐ THẬP PHÂN
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS

1.  Biết tính tổng của nhiều số thập phân;tính chất kết hợp của số thập phân.

2.Vận dụng tính chất giao hoán ,kết hợp để tính tổng bằng cách thuận tiện.

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng nhóm -Bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng làm  bài tập 4 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.

 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS cách tính tổng của nhiều số thập phân qua các ví dụ trong sgk

+Lưu ý HS đặt thẳng hàng các cột và tính Tổng tương tự như cách tính Tổng số tự nhiên.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 51,52 sgk.

Bài 1:Tổ chứcHS làm ý a,b vào vở. 2 HS lên bảng chữa bài.

   a)5,27+14,35+9,25 = 28,87;       b)6,4+18,36+52 =76,4                         

Bài 2:Hướng dẫn mẫu ,yêu càu HS tính điền vào sgk.Gọi HS điền trên bảng phụ,nhận xét.thống nhất kết quả.Nêu nhận  xét Rút tiúnh chất kết hợp của phép cộng số TP (sgk)

a

b

C

(a+b)+c

a+(b+c)

2,5

6,8

1,2

(2,5+6,8)+1,2

= 9,3+1,2 =  10,5

2,5+(6,8+1,2)

=2,5+8 = 10.5

1,34

0,52

4

(1,34 +0,52) + 4

=1,86 + 4 =5,86

1,34 +(0,52 +4)

=1,34 +4,52 =5.86

Bài 3:  Tổ chức cho HS làm ý a,c vào vở.2 HS lên làm bảng lớp,nhận xét chữa bài.

a) 12,7+5,89+1,3=(12,7+1,3)+5,89=  14+5.89=19,89
c)5,75+7,8+4,25+1,2 =(5,75+4,25)+(7,8+1,2)= 10+10=20                            

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm các ý còn lại của bài 1,3 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS làm các ví dụ trong sgk.Nêu cách cộng nhiều số TP

-HS làm vở.chữa bài trên bảng.

-HS điền vào sgk.Chữa bài trên bảng phụ.Nêu nhận xét về tính chất kết hợp của phép cộng số TP.

-HS làm  vở,chữa bài trên bảng lớp.

-Nhắc lại TC kết hợp của phép cộng




Tiết 5:                                         TẬP LÀM VĂN
 Bài 20(20)                    KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I






(Viết)                              
I.Mục đích yêu cầu: 

         1.  Kiểm tra:Viết ,trình bày đoạn văn đúng, đẹp
               2. Kiểm tra viết một bài văn tả ngôi trường thân yêu của em.

               3.   GD tính trung thực trong kiểm tra.

II.Đồ dùng: -Đề kiểm tra-Giấy kiểm tra.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	    1.Bài cũ :-Chữa bài kiểm tra đọc thầm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: nêu yêu cầu 

Hoạt động2: Tổ chức kiểm tra.

Viết chính tả: Viết đoạn “Nỗi niềm giữ đất, giữ rừng”

+Gọi HS đọc lại đoạn viết.

+Tìm hiểu nội dung đoạn viết:Tìm từ ngữ miêu tả cảnh đẹp ?

+GV đọc cho HS viết bài vào giấy kiểm tra.

+Đọc cho HS soát sửa lỗi.

Tập làm văn: Em hãy tả lại ngôi trường thân yêu em đã gắn bó nhiều năm qua
+Gọi HS đọc đề bài.

+Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu cảu đề bài.

+Gọi ý HS một số cảnh ở trường:Cảnh chào cờ, học tập, cảnh sân trường…..

+Yêu cầu HS viết bài vào giấy kiểm tra.

+Lưu ý HS viết đủ 3 phần của bài văn tả cảnh;Lưu ý HS cách trình bày;Viết câu,đoạn…

Hoạt động cuối:


Thu bài.

Dặn HS làm lại bài vào vở ở nhà.

Nhận xét tiết học. 
	HS chữa bài.

HS nghe viết bài vào giấy kiểm tra.

-HS viết bài vào giấy kiểm tra.

HS đọc soát bài,nộp bài.




Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ
 Bài 10(10):                    NÔNG NGHIỆP.
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

         1. Nêu một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển  và phân bố nông ngiệp ở nước ta.Biét nước ta trồng nhiều loại cây trong đó lúa gạo được trồng nhiều nhất.

         2.Nhận xét trên bản đồ vùng phân bố của một số loại cây trồng ,vật nuôi chính ở nước ta.Sử dụng lược đồ bước đầu nhận xét về cơ cấu và phân bố của nông nghiệp.

    3. GD ý thức ham học hỏi ,tìm tòi kiến thức.

II.Đồ dùng :

 Bản đồ kinh tế Việt Nam.- Sưu tầm tranh về vùng trồng lúa,cây công nghiệp,cây ăn quả ở nước ta.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Nước ta có bao nhiêu dân tộc?Nêu đặc điểm về sự phân bố dân cư ở nước ta?

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu về ngành trồng trọt ở nước ta:

+YCHS đọc mục 1sgk.Trao đổi theo cặp mục1  sgk.

+GV nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Nước ta trồng nhiều loại cây ,trong đó lúa gạo là nhiều nhất,các cây công nghiệp và cây ăn quả được trồng ngày càng nhiều.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về sự phân bố các loại cây trồng ở nước ta bằng hoạt động cả lớpvới tranh ảnh,bản đồ sgk.

+YCHS trả lời câu hỏi cuối mục 1 sgk.Nhận xét,chỉ trên bản đồ vùng phân bố của một số cây  trồng chủ yếu ở nước ta.

Kết luận:Lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng;cây công nghiệp trồng nhiều ở miền núi;cây ăn quả trồng nhiều ở đồng bằng Nam Bộ.
Hoạt động4:  Tìm hiểu về ngành chăn nuôi ở nước ta.

+Yêu cầu HS đọc trả lời câu hỏi mục 2 sgk.

+Gọi một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung

Kết luận:Ngành căhn nuôi gia súc,gia cầm ở nước ta ngày càng phát triển .Trâu bò đượcc nuôi nhiều ở miền núi;lợn,và gia cầm nuôi nhiều ở đồng bằng.
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,

Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	 Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc sgk.trả lời.Nhận xét,bổ sung thống nhất ý kiến.

-HS  quan sát tranh ảnh,bản đồ thảo luận cả lớp,trả lời câu hỏi sgk.

-HS đọc sgk,quan sát bản đồ,lược đồ  trả lời câu hỏi sgk

-HS liên hệ phát biểu.

-HS nhắc lại kết luận trong sgk.


TUẦN 11

Từ 31/10/2011 đến 04/11/2011

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Chào cờ tuần 11

Chuyện một khu vườn nhỏ

Luyện tập

Ôn tập :Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược

Thực hành giữa kỳ I



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Trừ hai số thập phân

Nghe-viết : Luật bảo vệ môi trường

Ôn tập : Con người và sức khỏe

Đại từ xưng hô

Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống

	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Tre, mây, song.

Luyện tập

Người đi săn và con nai

Tiếng vọng



	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Bài 21

Luyện tập chung

Trả bài văn tả cảnh

Quan hệ từ



	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Bài 22

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Luyện tập làm đơn

Lâm nghiệp và thủy sản.


Tuần 11                                     


 Thứ hai,  Ngày soạn:29 tháng 10 năm 2011

                                                                                                     Ngày dạy: 31 tháng 10 năm 2011

  Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 21(21):             CHUYỆN MỘT KHU VUỜN NHỎ.
I.Mục đích yêu cầu:

Đọc diễn cảm bài văn với giọng hồn nhiên( bé thu ); giọng hiền từ (người ông )

      Hiểu nội dung:Tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu.

Rèn kỹ năng đọc diễn cảm bài văn kể.

Giáo dục:Tình yêu thiên nhiên.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học.Tranh minh hoạ chủ điểm.

III.Các hoạt động:

	
Hoạt động của giáo viên

	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Nhắc lại những chủ điểm đã học.

2.Bài mới:2.1.Giới thiệu bài: 

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 phần để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (Lưu ý các tiếng dễ lẫn (săm soi,rủ rỉ,nhọn hoắt…)

-GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc đúng giọng hồn nhiên của cháu,giọng hiền từ của người ông;Nhấn giọng ở những từ ngữ gọi tả.

       2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

Lồng ghép GDMT: Qua câu trả lời của HS liên hệ GD: Loài chim chỉ bay đến sinh sống,làm tổ,cát ở những nơi có cây cối,có môi trường thiên nhiên sạch đẹp.Mỗi chúng ta phải có ý thức yêu quý,bảo vệ ,giữ gìn môi trường thiên nhiên Xanh- Sạch –Đẹp.

Chốt ý rút nội dung bài(Yêu cầu1,ý2)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:-Hướng dẫn giọng đọc -Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn 3 trong nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

 3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị bài:Tiếng vọng.
	HS nhắc lại những chủ điểm đã học. 

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS liên hệ phát biểu.

-Đọc lại nội dung bài.

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

HS liên hệ,phát biểu.


Tiết 3:                                                       TOÁN

 Bài 51(51)                                        LUYỆN TẬP 
I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết tính tổng của nhiều số thập phânbằng cách thuận tiện nhất.

2. So sánh số thập phân,giải bài toán với số thập phân.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:     -Bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: HS lên bảng làm  ý c,d bài 1;ý b,d bài tập3.

+GV kiểm tra vở BT ở nhà của HS.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học

      2.2.Hướng dẫn HS làm các bài luyện tập:
 Tổ  chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập trang 52sgk.

 Bài 1: Tổ chức cho HS làm vở ,Gọi 2 HS lên bảng làm.GV Nhận xét chữa bài

Đáp án đúng:

                     a) 65,45        b)47,66 ;       

Bài 2:Tổ chức cho HS làm vở ýa,b,YCHS lên bảng chữa bài

Đáp án đúng:

4,68+6,03+3,97=4,68+(6,03+3,97)=4,68+10=14,68;

b)6,9+8,4+3,1+0,2=(6,9+3,1)+(8,4+0,2)=10+8,2=18,2

Bài 3:  Tổ chức cho HS dùng bút chì điền vào SGK.Gọi HS lên điền trên bảng lớp;giải thích cách làm.GV nhận xét,chữa bài(Cột1)

Đáp án đúng:
              3,6+5,8 > 8,9     ;           7,56 <  4,2+3,4

Bài 4: Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm,chấm,chữa bài.     Giải:

 Ngày thứ hai người đó dệt được số vải là: 28,4+2,2= 30,6(m)

Ngày thứ ba người đó dệt được số vải là: 30,6+1,5= 32,6(m)

Cả 3 ngày người đó dệt được số vải là: 28,4+30,6+32,1= 91,1(m)

                                   Đáp số:91,1m

    2.4.Củng cố dăn dòHệ thống bài.
Yêu cầu HS về nhà làm bài còn lại.

Nhận xét tiết học.
	4 HS lên bảng làm.Lớp nhận xét,chữa bài.

.

-HS làm vàovở,chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm vở.Chữa bài trên bảng lớp.

-HS điền vào SGK,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở và bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài thống nhất kết quả.




  Tiết 4                                                       LỊCH SỬ

Bài 11(11):   ÔN TẬP:HƠN 80 NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ(1858 – 1945)  

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Nắm được những mốc thời gian,những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 -1945.

Rèn kĩ năng ghi nhớ sự kiện lịch sử.

Yêu thích môn lịch sử.Tự hào về lịch sử của dân tộc.

II.Đồ dùng  -Bản đồ hành chính Việt Nam.

                     -Bảng thống kê các sự kiện đã học(Tữ bài1đến bài 10)

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: HS1:Tường thuật lại buổi lễ Tuyên ngôn Đọc lập?

+H S2:Bản Tuyên ngôn Đọc lập đã khẳng định điều gì?

-GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS  thảo luận trả lời các câu hỏi 

-Gọi HS trả lời miệng câu hỏi 1,2,3;Trình bày vào bảng thống kê câu hỏi 4.

-GV nhận xét,bổ sung Ghi tóm tắt lên bảng lớp những sự kiện chính:

+Năm 1858:Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta.

+Nửa cuối TK XIX:Phong trào đấu tranh chống Pháp của Trương Định và phong trào Cần Vương.

+Đầu TKXX:Phong trào Đông Du của Phân Bội Châu.

+Ngày3/2/1930:Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

+Ngày 19/8/1945:Khởi nghĩa giành chính quyền ở HN.

+Ngày 2/9/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.

Hoạt động3: Tìm nhà  sử học qua các câu hỏi trả lời nhanh:

+Người được  phong là Bình Tây Đại nguyên soái?

+Người lãnh đạo phong trào trào Cần Vương?

+Người khởi xướng phong trào Đông Du?

+Nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước?

+Nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập?
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk
	-2HS  lên bảng trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung

HS theo dõi

-HS thảo luận lần lựot thực hiện các câu hỏi yêu cầu trong sgk.

- Đọc lại bảng thống kê sự kiện lịch sử trên bảng.

-HS trả lời nhanh vào bảng con.

HS liên hệ phát biểu.


Tiết 5:                                               ĐẠO ĐỨC


Bài(T11)                              THỰC HÀNH GIỮA HỌC KÌ I

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:Củng cố những hiểu biết về những chuẩn mực hành vi đạo đức về các mối quan hệ với bản thân;gia đình và nhà trường.

Kĩ năng:Rèn kĩ năng ứng xử trong các mối quan hệ với bản thân,gia đình,nhà trường.

Thái độ: Có hành vi đạo đức phù hợp với lứa tuổi.

II.Đồ dùng::    1.    Hệ thống câu hỏi tình huống.

          2.    Thẻ màu,đồ đóng vai.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:-Gọi một số HS  đọc  thơ kể chuyện…nói về chủ đề: Tình bạn

   +GV nhận xét,bổ sung.

Bài mới:

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức về 5 bài đạo đức  đã học: Em là học sinh lớp 5; Có trách nhiệm về việc làm của mình;Có chí thì nên; Nhớ ơn tổ tiên;Tình bạn.

+Gọi HS nhắc lại những bài đạo đức đã học.

+GV ghi tên những bài đã học lên bảng.

Hoạt động 2 Chia lớp thành 5 nhóm,Mỗi nhóm thảo luận đưa ra một tình huống liên quan đến các hành vi đã học trong 5 bài đạo đức.

+Gọi các nhóm trình bày kết quả thảo luận.Nhận xét đánh giá từng nhóm.

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS thi trả lời nhanh các câu hỏi tình huống :

+GV hỏi,HS ghi câu trả lời nhanh vào bảng con.(Đúng hoặc Sai)

-HS lớp 5 cần thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy?

- Không nên làm theo những việc làm xấu?

-Cần cố gắng vượt qua khó khăn để học tập tốt?

-Không cần coi trọng những kỉ vật của gia đình,dòng họ?

- Khi bạn làm điều sai vào hùa theo bạn?

+Nhận xét,tuyên dương HS có câu trả lời đúng.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Nhận xét tiết học.
	- Một số HS trình bày .

-Lớp nhận xét bổ sung.

HS nhắc lại các bài đã học.

-HS thảo luận nhóm,trình bày kết quả thảo luận.

-HS suy nghĩ ghi câu trả lời nhanh vào bảng con.

HS liên hệ bản thân.


                                                                                             Thứ ba, Ngày soạn:30tháng 10 năm 2011









         Ngày dạy:01 tháng 11 năm 2011

Tiết1:                                                       TOÁN
Bài52(52):                     TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
I. Mục đích yêu cầu:

Biết  trừ hai số thập phân

Vận dụng giải bải toán có nội dung  thực tế.

GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:      Bảng phụ, bảng nhóm

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

           -Gọi một số HS nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài.

2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2.Hướng dẫn HS cách thực hiện phép trừ hai số thập phân qua các ví dụ trong sgk:

+HS thực hiện ví dụ,nêu nhận xét.Nhắc lại cách thực hiện phép trừ ( sgk.trang 53)

Hoạt động3: Thực hiện các bài tập trang 54 sgk.

Bài 1: Cho HS dùng bút chì điền vào sgk,Nhận xét,chữa bài.

Đáp án đúng:

a)     68,4                                      b)       46,8                                                                                      

     ‾  25,7                                             ‾    9,34

        42,7                                                37,46

Bài 2: Yêu cầu HS làm vào vở,2 HS lên bảng làm  ý a,b.Nhận xét,chữa bài.

Đáp án đúng:

a)     72,1                                       b)       5,12                                                                                     

     ‾  30,4                                              ‾  0,68

        41,7                                                  4,44

Bài 3:Hướng dẫn HS khai thác đề toán.Yêu cầu HS làm bài vào vở. Bài giải:   

Sô đường lấy ra trong  hai lần  là:

10,5+8 =18,5(kg)

Số đường bán còn lại trong thùng là:

28,75 – 18,5 =10,65(kg).

 Đáp số:10,65kg

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dăn HS về nhà làm ý c,bài 1,2sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung.

-Một số HS nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài.

-HS thực hiện ví dụ trong sgk.

Nhắc lại cách thực hiện phép trừ 2 số TP

-HS làm vào sgk .Chữa bài trên bảng.

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng lớp.

HS nhắc lại cách trừ 2 số thập phân.


Tiết2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài11(11): (Nghe-Viết)           LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
 I. Mục đích yêu cầu:

–HS viết đúng,trình bày đúng  bài Luật bảo vệ môi trường. 
      -HS làm được bài tập (2) a/b, hoặc BT(3) a/b hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn.

       2.   GD tính cẩn thận.

       * GDBVMT: Không săn bắt các loài động vật trong rừng, góp phần giữ gìn vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên.

II.Đồ dùng:Bảng phụ,Vở bài tập Tiếng Việt.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng  các từ theo gv yêu cầu 
  -GV nhận xét.
Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Nội dung Điều 3,khoản 3,Luật bảo vệ môi trường nói gì?

GDMT:Luật Bảo vệ môi trường là văn bản pháp luật do nhà nước quy định,mọi công dân đều  phải tuân theo.Là HS cũng phải thực hiện theo đúng pháp luật,tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
Hướng dẫn HS viết đúng các từ dễ lẫn(luật,môi trường…)-Lưu ý HS cách trình bày.
-Tổ chức cho HS nghe-viết,soát sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

-Bài2(tr104 sgk):Cho HS làm cá nhân ý b vào vở.Gọi HS nêu,GV ghi vào bảng phụ,Nhận xét,bổ sung.

-Bài 3(tr 104 sgk):Tổ chức cho HS  làm nhóm vào bảng nhóm.NX chữa bài trên bảng.

Đáp án:loong coong;boong boong;loảng xoảng ;sang sảng;leng keng;đùng đoàng;ăng ẳng; quang quác.... 
Hoạt động cuối:Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS luyện viết chính tả ở nhà

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-Liên hệ bản thân.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe viết bài vào vở.

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS làm bài 1 vào vở,đọclại bài trên bảng phụ.

HS thi tìm nhanh vào bảng nhóm.

HS nhắc lại điểm chính trong luật Bảo vệ môi trường.

	
	


Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài21(21):                    ÔN TẬP:CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ.
         I.Mục đích yêu cầu:

 1.     Hệ thống kiển thức về cách phòng tránh Bệnh sốt rét,sốt xuất huyết,viêm não,viêm gan A;nhiễm HIV/AIDS

  2.     Rèn kĩ năng  phòng tránh một số bệnh thông thường

 3.     GD ý thức phòng tránh bệnh,giữ vệ sinh môi trường,vệ sinh cá nhân.

II. Đồ dùng:         -Các sơ đồ trang 42,43 sgk -Giấy vẽ,bút vẽ.

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :Cho HS trả lời nhanh câu 2,3 sgk vào bảng con.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức viết vẽ sơ đồ về cách phòng bệnh đã học.Chia lớp thành 4 nhóm.Giao nhiệm vụ cho các nhóm:

+Nhóm 1:Viết vẽ sơ đồ cách phòng tránh sốt rét.

+Nhóm2:Viết vẽ sơ đồ cách phòng tránh sốt xuất huyết

+Nhóm3: Viết vẽ sơ đồ cách phòng tránh  viêm não.

+Nhóm 4: Viết vẽ sơ đồ cách phòng tránh HIV/AIDS

-Gọi các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm.

-Nhận xét,bổ sung.
Hoạt động3:  Vẽ tranh cổ động phòng tránh sử dụng các chất gây nghiện(hoặc xâm hại trẻ em,HIV/AIDS;tai nạn giao thông)

-Chia lớp thành 4 nhóm.

-Yêu cầu các nhóm quan sát  các hình2,3 trang 44sgk,thảo luận nội dung từng hình.

- Các  nhóm đề xuất nội dung tranh của nhóm mình.

-Các nhóm phân công nhau vẽ.

-Các nhóm trình bày tranh trên bảng lớp.

-Nhận xét,đánh giá tranh từng nhóm.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài 

Dăn HS  tuyên truyền những điều đã học.

Nhận xét tiết học.
	-HS trả lời bằng bảng con.

HS theo dõi.

-HS làm việc theo nhóm.Trình bày kết quả trước lớp.Nhận xét,bổ sung.

-HS thảo luận ,đề xuất,phân công thực hiện vẽ tranh.

-Trưng bày sản phẩm.Nhận xét ,đánh giá.

-HS liên hệ.




Tiết4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài21(21):                         ĐẠI TỪ XƯNG HÔ
Mục đích yêu cầu:

HS nắm đựoc khái niệm về đại từ xưng hô.

       2   Nhận biết đại từ xưng hô trong đoạn văn;chọn đại từ xưng hô thích hợp điền vào ô trống.

       3.   GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

Đồ dùng: -GV:Bảng phụ

                            -HS:bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

      III. .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:  Gọi 3 HS nhắc lại ghi nhớ về đại từ.

-GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập 

Bài1:Yêu cầu HS đọc đoạn văn.Trao đổi nhóm đôi,dùng bút chì gạch dưới từ chỉ người trong đoạn văn.Trả lời câu hỏi .GV nhận xét,chốt ý đúng.

 Lời giải: +Những từ chỉ người:chúng tôi,ta
+Những từ chỉ người nghe:chị,các ngươi
+Ttừ chỉ người,vật mà câu chuyện hướng tới: chúng

Kết luận:Từ in đậm trong đoạn trên là đại từ xưng hô.

Bài 2:GV nêu yc của bài.Gọi HS trả lời.Chốt ý đúng:

 Lời giải:Cách xưng hô của cơm :thể hiện thái độ tự trọng,lịch sự với người nghe.

-Bài 3: Đọc yêu cầu,Gọi HS nối tiếp phát biểu.GV nhận xét,ghi nhanh lên bảng.: Để đảm bảo tính lịch sự cần chọn từ ngữ phù hợp với thứ bậc ,tuổi tác,nghề nghiệp…

Ghi nhớ: Gọi HS đọc ghi nhớ trong sgk.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

Bài1:YCHS làm vào vở.YCHS trả lời.Nhận xét,chữa bài.

+Thỏ: xưng ta,gọi Rùa là chú em:thái độ kiêu căng,coi thường

+Rùa: xưng tôi,gọi anh: Tự trọng,lịch sự với thỏ.

Bài 2: HS làm, 1HS làm bảng phụ.Nhận xét,chữa bài:

Lời giải:Thứ tự cần điền là: Tôi – Tôi – Nó – Tôi – Nó.

Hoạt động cuối:      Hệ thống bài

                              Dăn HS học thuộc ghi nhớ.

                               Nhận xét tiết học.
	HS nhắc lại ghi nhớ về đại từ.

HS lần lượt làm các bài tập nhận xét.

-HS trao đổi nhóm đôi,phát biểu.

-HS thảo luận phát biểu.

- HS nôi tiếp phát biểu.

-HS đọc ghi nhớ SGK

-HS làm bài luyện tập.

-HS làm.Trả lời miệng.

-HS làm,Chữa bài trên bảng phụ.Đọc lại đoạn văn.

-Nhắc lại ghi nhớ.


Tiết 5:                                                       KỸ THUẬT


 Bài :          RỬA DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG

I . MỤC TIÊU :

Nêu được tác dụng của việc rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình 

Biết cách rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình 

Biết liên hệ với việc rửa dụng cụ nấu ăn vă uống trong gia đình.

II . CHUẨN BỊ :

Một số bát , đũa và dụng cụ, nước rửa chén .

Tranh ảnh minh hoạ 

Phiếu đánh giá kết quả học tập của HS

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1’
	1. Khởi động: 
	- HS hát

	4’
	2. Bài cũ: 

+ Hãy nêu  tác dụng của việc  bày món ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn 

+ Thu dọn sau bữa ăn nhằm mục đích gì

 - Tuyên dương
	- HS nêu 

- HS nhận xét

	1’
	3. Giới thiệu bài mới:  Nêu MT bài :
	

	
	“ Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống “
	- HS nhắc lại 

	30’
	4. Phát triển các hoạt động: 
	

	6’
	Hoạt động 1 : Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống 
	Hoạt động  nhóm , lớp

	
	- GV nêu vấn đề :

+ Mục đích của việc rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống nhằm làm gì ?

+  Nếu như dụng cụ nấu , bát , đũa không được rửa sạch sau bữa ăn thì sẽ như thế nào ?

- GV chốt ý : Bát, đũa, thìa, đĩa sau khi được sử dụng để ăn uống nhất thiết phải được cọ rửa sạch sẽ, không để lưu cũ qua bữa sau hoặc qua đêm. Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống không những làm cho các dụng cụ đó được sạch sẽ, khô ráo , ngăn chặn được vi trùng gây bệnh

mà còn có tác dụng bảo quản, giữ cho các dụng cụ không bị hoen rỉ .
	- HS  đọc  mục 1 / SGK

- Làm sạch  và giữ vệ sinh dụng cụ nấu ăn và ăn uống  , bảo quản dụng cụ nấu ăn  và ăn uống bằng kim loại 



	
	Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách  rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống 
	Hoạt động nhóm

	
	- GV  nêu vấn đề :

+ hãy nêu trình tự rửa bát sau bữa ăn 
	- HS  quan sát  hình a, b, c và đọc mục 2 / SGK 

- HS so sánh cách rửa bát ở gia đình với cách  rửa bát  được trình bày  trong SGK

	
	+ Mục đích  của việc  rửa bát sau bữa ăn  là gì ?
	- Làm cho nơi ăn uống của gia đình  sạch sẽ, gọn gàng sau bữa ăn .

	
	- GV hướng dẫn HS cách  rửa bát sau bữa ăn 
	- HS quan sát 

	
	Lưu ý : 

+ Dồn hết thức ăn thừa vào một chỗ . Sau đó tráng qua một lượt bằng nước sạch tất cả dụng cụ nấu ăn và ăn uống .

+ Không rửa cốc ( li) uống nước cùng với bát, đĩa, … để tránh làm cốc có mùi mỡ hoặc mùi thức ăn .

+ Nên dùng nước rửa chén để rửa sạch mỡ và mùi thức ăn  bám trên dụng cụ  và phải rửa 2 lần bằng nước sạch .

+ Uùp từng dụng cụ đã rửa sạch vào rổ cho ráo nước , đem phơi nắng và cất vào chạn .
	- HS  lắng nghe .

	
	- GV có thể thực hiện thao tác để minh hoạ
	- HS quan sát .

	
	Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả học tập 
- GV sử dụng câu hỏi để đánh giá kết quả học tập của HS
- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS
	Hoạt động cá nhân , lớp

- HS  trình bày

- Cả lớp nhận xét và bổ sung .

	
	Hoạt động 4 : Củng cố 

- GV hình thành ghi nhớ 

+ Hãy  nêu  mục đích của việc  rửa dụng cụ nấu ăn trong gia đình 
4. Tổng kết- dặn dò :

- Chuẩn bị : “Cắt , khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn 

- Nhận xét tiết học .


	             Hoạt động cá nhân , lớp

- HS   nhắc lại   .

- HS nêu 

- Lắng nghe


  





                     Thứ tư,Ngày soạn 1 tháng 11 năm 2011
    Ngày dạy: 02 tháng 11 năm 2011

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài22(22):                                     TRE, MÂY,SONG

        I.Mục đích yêu cầu:

1. Nhận biết một số đặc điểm của tre, mây, song.

2. Kể được tên một số đồ dùng làm từ tre,mây ,song và cách bảo quản chúng.

GDMT:Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên tre,mây,song để bảo vệ nguồn tài nguyên rừng.

II.Đồ dùng -Thông tin và hình trang46,47 sgk.PHT.

                     -Tranh ảnh,vật thật một số đồ dùng từ tre,mây,song.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	      1.Bài cũ : -Gọi HS trình bày  kế hoạch cổ động tuyên truyền phòng một số bệnh đã học.

GV nhận xét ghi điểm.

   2.Bài mới: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu

Hoạt động2:Tìm hiểu về một số đặc điểm của tre, mây,song

+Yêu cầu HS đọc thông tin trong sgk,dựa vào bốn hiểu biết của bản thân,thảo luận nhóm 4

+Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả .Nhận xét,bổ sung.

Kết Luận:Thông tin trang46 sgk.
Hoạt động3: Tìm hiểu về các vật dụng bằng tre,mây song và cách bảo quản chúng bằng HĐ thảo luận nhóm theo các câu hỏi gợi ý:+Nêu ích lợi của tre,mây ,song .

+Kể tên một số vật dụng làm bằng tre,mây song.

+Nêu cách bảo quản các vật liệu làm từ tre,mây ,song?

-Gọi đại diện nhóm trình bày.Lớp nhận xét,bổ sung.GT thêm một số đồ dùng làm bằng tre,mây,song.

Kết Luận: Tre ,mây ,song là những vật liệu phổ biến ở nước ta.Sản phẩm của những vật liệu  này rất phong phú và đa dạng.Những đồ dùng  trong gia đình làm từ tre ,mây, song thường được sơn dầu để bảo quản,chống ẩm mốc.

GDMT:  .Tre ,mây ,song là tài nguyên của rừng; Để  bảo vệ nguồn tài nguyên này chúng ta cần khai thác hợp lý.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài,Liên hệ giáo dục.

YCHS tìm hiểu về làng nghề thủ công  tre,mây ,song .

Nhận xét tiết học.
	-Một số HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS đọc thông tin  trong sgk.Thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trình bày.Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung thống nhất ý kiến. 

HS thảo luận nhóm,phát  biểu,thông nhất ý kiến.

-Đọc lại kết luận.

Liên hệ phát biểu.

-HS liên hệ bản thân.


Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài53(53):                                       LUYỆN TẬP
I.Mục đích yêu cầu:

1. Biết trừ 2 số thập phân.

    - Tìm thành phần chưa biết cảu phép cộng, phép trừ số Tp. 

    -  Cách trừ một số cho một tổng.

 2. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:Bảng phụ -Bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	HOẠT ĐÔNG CỦA HS

	Bài cũ : -Gọi 2 HS làm ý c bài 1,bài 2 tiết trước.

    -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS

   -GV nhận xét ,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu .

Hoạt động2  Tổ chức HS làm các bài luyện tập(tr54 sgk)
Bài 1: Cho HS  làm vào vở.Gọi  4HS làm bài trên bảng lớp.GV nhận xét,Chữa bài.

c)  75,5                   d  )  60       

‾ 30,26                      ‾ 12,45

45,24                        47,55

Bài 2:   Tổ chức cho HS làm bài  ý a,ý c vào vở.một HS làm vào bảng nhóm.Chấm vở,nhận xét chữa bài trên bảng nhóm:

                         c) x – 3,64 = 5,86

                           x             = 5,86 +3,64

                        x             =   9,5

Bài4: HS dùng bút chì điền vào sgk ý a. 1 HS làm trên bảng phụ.nhận xét chữa bài:

a

b

c

a – b –c

a- (b+ c)

8,9

2,3

3,5

8,9-2,3-3,5=6,6-3,5 = 3,1

8,9-(2,3+3,5)=8,9-5,8=3,1

12,38

4,3

2,08

12,38- 4,3-2,08=8,08-2,08=6

12,38-(4,3+2,08)=12,38-6,38=6

16,72

8,4

3,6

16,72-8,4-3,6=8,32-3,6=14,72

16,72-(8,4+3,6)=16,4-12=14,72

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm  cácý còn lại bài tập 2,4 và  bài tập 3 trong sgk  vào vở.

Nhận xét tiết học.
	2 HS lên bảng.Lớp nhận xét,chữa bài.

- HS  làm vở,đổi vở chữa bài.

-HS làm vở.chữa bài trên bảng nhóm.

-HS làm sgk,nhận xét chữa bài trên bảng phụ.

-Nhắc lại cách thực hiện phép cộng,trừ số thập phân.


Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài 11(11) :                     NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI
I.Mục đích yêu cầu:

1.HS kể lại được từng đoạn của câu chuyện, theo tranh ;kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện

2.Rèn kĩ năng kể chuyện theo tranh.

GDMT: Bảo vệ,không săn bắt thú rừng.

II.Đồ dùng:  -Tranh minh hoạ chuyện.                      

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Giáo viên kể:

+ GV kể lần 1,tóm tắt nội dung  chuyện.

+GV kể lần 2 kết hợp tranh minh hoạ

       2.3.Hướng dẫn HS kể:
     +Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.

     +Yêu cầu HS đọc các gợi ý  dưới mỗi bức tranh.

     +Hướng dẫn HS tóm tắt nội dung truyện theo từng bức tranh.

+Hướng dẫn HS tập kể theo tranh.Gọi một học sinh khá kể tóm tắt theo tranh.

     2.4.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể  nối tiếp từng đoạn trong nhóm,trao đổi trong nhóm.

-Tổ chức thi kể nối tiếp đoạn trước lớp. 

-Tổ chức cho HS thảo luận về nội dung ý nghĩa câu chuyện,tìm phần kết cho câu chuyện.

GDMT: +Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?  

* Hãy bảo vệ vẻ đẹp của thiên nhiên,hãy biết quý trọng thiên nhiên.           

-GV nhận xét tuyên dương những HS kể chuyện hay hấp dẫn,biết kể tiếp phần kết hợp lý.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ LGGD:Em cần làm gì để bảo vệ thú rừng và ngăn chặn tình trạng săn bắn thú rừng bừa bãi?

Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau:Kể câu chuyện có liên quan đến môi trường.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS Nghe ,quan sát tranh.

-HS đọc các yêu cầu trong sgk.Đọc gợi ý dưới mỗi bức tranh.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-HS nối tiếp nêu cảm nghĩ.

-HS liên hệ phát biểu.


Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 22(22):                                     TIẾNG VỌNG. ( Không dạy )








Thứ năm,Ngày soạn:02 tháng 11 năm 2011
                






Ngày dạy:03  tháng 11 năm 2011
Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 54(54):                        LUYỆN TẬP CHUNG.
I.Mục đích yêu cầu:

 1 .  Biết cộng trừ số thập phân; tính giá trị  biểu thức,tìm thành phần chưa biết của phép tính.

 2.   Vận dụng tính chất của phép cộng,trừ tính bằng cách thuận tiện.

 3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                 -Bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :    +HS làm bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập

Bài 1: Tổ chức cho HS làm bài vào vở.3 HS làm trên bảng lớp.Nhận xét chữa bài.

a)605,26+217,3= 822,56    b)800,56 – 384,48 = 416,08

   c) 16,39 + 5,25 -10,3 = 21,64 – 10,3 =11,34

Bài 2 Yêu cầu HS làm vở,Một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

a)x – 5,2 =3,8                 b)x+2,7 = 8,7+ 4,9

    x          = 3,8+ 5,2          x          =13,6 – 2,7

    x          = 9                     x          =   10,9

Bài 3: Tổ chức cho HS làm vào vở.Một HS làm bảng nhóm.Chấm nhận xét  chữa bài:  a)12,45+6,98+7,55=(12,45+7,55)+6,98=20+6,98=26,08
  b)42,37-28,73-11,27=42,37-(28,73+11,27)=42,37-40=2,37

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Hướng dẫn HS về nhà làm  bài 4,5 trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	- 1HS lên bảng.Lớp nhận xét chữa bài.

-HS theo dõi.

-HS làm vở.Nhận xét chữa bài trên bảng .

HS làm vở,bảng nhóm.Chữa bài.


[image: image258.wmf]
-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

Nhắc lại cách thực hiệnphép cộng,trừ  số thập phân.


Tiết 3                                        TẬP LÀM VĂN
 Bài 21(21)                       TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH.

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

1.  Biết rút kinh nghiệm khi viết bài văn (bố cục,trình tự,cách diễn đạt,dùng từ…)

2. Viết lại một đoạn cho hay hơn.

3.  GD ý thức tự nhận lỗi và sửa lỗi.

II.Đồ dùng: -Vở bài tập TV.

                     -Bảng phụ,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 2 HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh.

-GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

Hoạt động2: Nhận xét và hướng dẫn HS chữa một số lỗi điển hình:

+Ghi lại các đề bài  kiểm tra giữa kì I:Tả lại một cảnh đẹp ở địa phương.

+ Nêu nhận xét chung về kết quả làm bài của cả lớp.

+Treo bảng phụ ghi một số lỗi điển hình,Gọi HS lên bảng chữa.GV nhận xét,chữa. lại cho đúng bằng phấn màu.

Hoạt động3: Trả bài và hướng dẫn HS chữa bài +Yêu cầu HS đọc lại bài,tìm thêm những lỗi trong bài viết của mình,ghi lại những lỗi trong bài ra vở.

+Sửa sắp xếp lại bố cục cho hợp lý

+Yêu cầu HS đổi vở cho bạn bên cạnh soát lại việc sửa lỗi.

Hoạt động3:  Tổ chức viết lại đoạn văn trong bài:

+GV đọc cho HS đọc một số đoạn văn,bài văn hay.

+Tổ chức cho HS tìm ra cái hay của đoạn văn mẫu,bài  văn mẫu.

+Tổ chức cho HS chọn viết lại một đoạn trong bài.

+Gọi một số HS đọc đoạn đã viết lại.

+GV nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:
Hệ thống  bài.

Dặn những HS viết chưa đạt về nhà viết lại.

Nhận xét tiết học.
	-Một số HS trả lời.Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

 -HS đọc lại đề bài.

-Chữa bài trên bảng phụ.

-HS sửa lỗi trong bài viết.

-HS nhận xét đoạn văn mẫu,bài văn mẫu.

-HS viết lại đoạn văn.

-HS  đọc lại đoạn văn mới viết.




Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 22(22):                                 QUAN HỆ TỪ
I.Mục đích yêu cầu:

                  1.  Bước đầu nắm được khai niệm về quan hệ từ.

                  2.   Nhận biết được các quan hệ từ trong các câu,xác định được cặp quan hệ từ và mối quan hệ của chúng.Đặt câu với quan hệ từ.

                  3.  GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

GDMT:Bảo vệ rừng,yêu thiên nhiên.

II.  Đồ dùng    -Bảng phụ - Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 2 HS nhắc lại ghi nhớ về đại từ xưng hô.

           -GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập nhận xét.
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT,Phát biểu ý kiến

a)Từ và có tác dụng nối say ngây với ấm nóng .

b) Từ của nối tiếng hót dìu dặt với hoạ mi

c)Từ như nối không đậm đặc với hoa đào

 nhưng nối  2 câu trong đoạn văn.

Bài 2:HS đọc đề  yêu cầu trả lời. HS gạch dưới các cặp từ

Lời giải          a)nếu …thì              b) tuy…nhưng

GDMT:Cần ngăn chặn hành vi chặt phá rừng.Bảo vệ môi trường trong lành trồng chăm sóc cây xanh.

*Rút  Ghi nhớ( trang 110 sgk).

Hoạt động3:Tổ chức HS làm bài luyện tập:

Bài 1:  Tổ chức cho HS đọc thầm thảo luận nhóm  đôi làm vào vở BT.Gọi một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung.GV chốt ý đúng:

Lời giải: a)và ; của  b) và; như c) với; về

 Bài 2:Yêu cầu HS làm.Một HS làm bảng nhóm.Nhận xét chữa bài: +Vì…nên biểu thị  nguyên nhân –kết quả                                                                    +    Tuy…nhưng biểu thị tương phản.     
Bài3:YCHS đặt 1câu vào vở,nối tiếp đọc câu  vừa đặt.GV nhận xét ,tuyên dương HS có câu đúng và hay.

 Hoạt động cuối:
Hệ thống bài - YCHS làm lại bài tập 3 
Nhận xét tiết học.
	2 HS nhắc lại ghi nhớ tiết trước.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS thảo luận trả lời,thống nhất ý đúng.

-HS trao đổi trả lời,thống nhất ý đúng.

HS liên hệ,phát biểu.

-Đọc ghi nhớ trong sgk.

HS trao đổi trả lời.Thống nhất ý đúng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

-HS làm.Nối tiếp đọc 

Nhắc lại ghi nhớ.


                                                                      Thứ sáu,Ngày soạn:03 tháng 11 Năm 2011
                                                                                   Ngày dạy:04 tháng 11 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 50(50):     NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

I.Mục đích yêu cầu:

1.  Biết cách nhân một số thập phân với một số tự nhiên

2.  Vận dụng giải toán nhân số thập phân với số tự nhiên.

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  -Bảng phụ

              


    -Bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng làm  bài tập 4 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.

 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2: Tổ chức hướng dẫn HS thực hiện các ví dụ trang55,56 sgk.

+Vẽ Hình VD1  vào bảng phụ.Hướng dẫn HS khai thác đề rồi giải.

+Hướng dẫn HS đặt tính và tính.

+GV chốt ý,Yêu cầu HS đọc cách thực hiện phép nhân trang 56sgk.

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS làm bài luyện tập
Bài 1:  Tổ chức cho HS làm vở,Gọi 4 HS lên làm bảng lớp,nhận xét chữa bài.

Đáp án đúng:    
  a)    2,5            b)4,18         c)  0,256              d)  6,8

       ×   7               ×  5                 ×  8                ×  15

       17,5               20,9              2,048                   102

Bài 3:  Tổ chức cho HS làm vở.Một HS làm bảng nhóm .Chấm,nhận xét,chữa bài.

Bài giải: 

    Trong 4 giờ ô tô đó đi được là:  42,6 × 4 =170,4(km) 

                                                             Đáp số:170,4 km      

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài tập 2 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

- HS lần lượt thực hiện các ví dụ trong sgk.Nêu nhận xét.Đọc cách thực hiện phép nhân trong sgk.

-HS làm vở,nhận xét chữa bài trên bảng lớp.

-HS lảm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

-NHắc lại cách thực hiện phép nhân.


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN
 Bài 22(22)                    LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN                              
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

         1.  Viết được lá đơn(kiến nghị)đúng thể thức,ngắn gọn,rõ ràng,nêu được lý do kiến nghị,thể hiện đày đủ nội  dung cầ thiết.
               2. Rèn kĩ năng viết,trình bày đơn.

               3. Vận dụng viết đơn từ khi cần thiết.

GDMT: Ý thức,trách nhiệm bảo vệ môi trường.

GDKNS:Ra quyết định ( làm đơn kiến nghị ngăn chặn hành vi phá hoại môi trường)
II.Đồ dùng: -Bảng phụ viết mẫu đơn

                     -Vở bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	     1.Bài cũ :  Gọi một số HS đọc lại đoạn văn đã viết lại bài văn tả cảnh đẹp của địa phương.

-GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2: Hướng dẫn HS viết đơn:

Đề 2: Gọi HS đọc yêu cầu đề..

-GV treo bảng phụ đã ghi sẵn mẫu đơn,yêu cầu HS đọc lại.

-Yêu cầu HS thảo luận về  nội dung đơn

+Tên của đơn:Đơn kiến nghị

+ Nơi nhận: UỶ ban nhân dân xã.

+Giới thiệu bản thân:Lưu ý người đứng tên là trưởng thôn nơi em ở.

+Lý do viết đơn:(Tình hình thực tế;Những tác động xấu đã xảy ra và có thể xảy ra) -Yêu cầu HS viết vào vở BT.Một HS viết vào bảng phụ.

-Gọi HS nối tiếp đọc đơn của mình

-Nhận xét chấm điểm từng bài.

-Nhận xét, chữa bài trên bảng phụ.

GDMT: Khi thấy những hành động phá hoại môi trường chúng ta cần phải lên tiếng ngăn chặn kịp thời.

Hoạt động cuối:Hệ thống  bài.

Dặn HS về nhà làm lại bài vào vở.

Nhận xét tiết học. 
	-Một số HS đọc đoạn văn đã viết lại.

-HS theo dõi.

 -HS đọc yêu cầu của đề.

-Thảo luận về nội dung lá đơn sẽ viết.

-Viết vào vở,một HS viết vào bảng phụ.

Lần lượt đọc bài của mình.

Nhận xét,chữa bài.

-Liên hệ việc bảo vệ môi trường tại địa phương.

-HS nhắc lại cách trình bày một lá đơn kiến nghị


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ
 Bài 11(11):                    LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN.
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

1. Nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp và thuỷ sản ở nước ta

          2.Sử dụng bảng số liệu,biểu đồ,bản đồ,lược đồ  để bước đầu nhận xét về cơ cấu và phân bố của lâm nghiệp và thuỷ sản.

         3.Có ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên  rừng,tài nguyên biển.

II.Đồ dùng :         -  Bản đồ kinh tế Việt Nam.

                              - Tranh ảnh về trồng và bảo vệ rừng,khai thác và nuôi trồng thuỷ sản.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Kể một số vật nuôi ,cây trồng chính ở nước ta.?

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu

Hoạt động2:Tìm hiểu về đặc điểm lâm nghiệp ở nước ta.

Kết luận:Lâm nghiệp gồm có các ngành trồng rừng và khai thác gỗ và lâm sản.Từ năm 1980 – 1995 diện tích rừng bị giảm do khai thác bừa bãi,đốt rừng làm nương rẫy.Từ năm 1995 –nay,diện tích rừng tăng do Nhà nướ và nhân dân tích cực trồng và bảo vệ rừng.Rừng được trồng chủ yếu ở miền núi,trung du và ven biển.(Chỉ trên bản đồ  kinh tế những nơi trồng rừng)
GDMT:Liên hệ việc khai thác trồng và bảo vệ rừng ở địa phương.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về ngành thuỷ sản :

-Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi mục 2 sgk.

+Gọi đại diện nhóm trả lời.Nhận xét ,bổ sung.

+GV cho HS quan sát  tranh ảnh về khai thác nuôi trồng thuỷ sản.

Kết luận:Ngành thuỷ sản gồm đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.Sản lượng thuỷ sản ngày càng tăng,trong đó sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn đánh bắt.Các loại thuỷ sản đang đựoc nuôi trồng nhiều là các loài cá nước ngọt,các nước lợ,và các loài tôm….Ngành thuỷ sản phát triển mạnh ở các vùng ven biển

Hoạt động cuối:Hệ thống bài,

Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	 Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc sgk.trả lời.Nhận xét,bổ sung thống nhất ý kiến.

-HS liên hệ phát biểu.

-HS đọc sgk,thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

-HS nhắc lại kết luận trong sgk.


TUẦN 12

Từ 07/11/2011 đến 11/11/2011

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Mùa thảo quả

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...

Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Kính già, yêu trẻ



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Luyện tập

Nghe – viết : Mùa thảo quả

Sắt, gang, thép
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Tuần 12                                  


   Thứ hai,  Ngày soạn:06 tháng 11 năm 2011

                                                                                                      Ngày dạy:07 tháng 11 năm 2011

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 25(25):                          NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON
I.Mục đích yêu cầu:

Đọc trôi chảy toàn bài,giọng kể phù hợp với diễn biến của các sự việc.

+ Hiểu ý nghĩa:Biểu dương ý thức bảo vệ rừng,sự thông minh và dũng cảm của một công dân nhỏ tuổi

Rèn kỹ năng đọc diễn cảm bài  văn kể.

GDMT:Có ý thức bảo vệ môi trường.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học.

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: HS đọc bài thơ Hành trình của bầy ong. .

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài qua tranh      2.2.Luyện đọc:-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 phần để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

-GV đọc mẫu toàn bài giọng kể,chậm rãi,thay đổi giọng theo nội dung truyện.

       2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho  đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3b trong sgk.

GDMT:Em có nhận xét gì về tình trạng rừng ở địa phương mình? Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên rừng ở  quê em?

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài:Câu chuyện muốn nói lên điều gì?Em cần có thái độ như thế nào đối với những hành động khai thác rừng bừa bãi.

Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị bài:Trồng rừng ngập mặn.
	 3 HS đọc vả trả lời câu hỏi.Lớp nhận xét bố sung.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS liên hệ phát biểu.

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

-Nêu ý nghĩa của bài.

HS liên hệ,phát biểu.


Tiết 3:                                                       TOÁN
 Bài 61(61)                             LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục đích yêu cầu:

1.Củng cố cách cộng ,trừ,nhân số thập phân

2.Vận dụng nhân một số thập phân với một tổng hai số thập phân.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:     -Bảng phụ,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở ,nhận  xét,nhận xét chữa bài trên bảng.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.  Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:
 Bài 1: Tổ chức cho HS làm bài vào vở.một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chưã bài thống nhất kết quả

Đáp án đúng:

a)375,86               b) 80,475              c)48,16

 + 29,05               ‾‾  26,827              ×  3,4

  409,91 

 Bài 2: Tổ chức cho HS làm vở.Gọi 4 HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,thống nhất kết quả.

Đáp  án đúng:

  10,4dm = 104cm    ;   12,6m = 1260cm ; 

  0,856m =865cm    ;    5,75dm = 57,5cm

    2.4.Củng cố dăn dò

Hệ thống bài.

Yêu cầu HS về nhà làm bài 3 trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	1HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.Nhận xét,chữa bài.

.

-HS thực hiện các ví dụ trong sgk.

-Nêu nhận xét.Nhắc lại quy tắc nhân nhẩm trong sgk.

-HS làm bảng con,vở,bảng nhóm.Chữa bài thống nhất kết quả.

 HS làm vở.Chữa bài trên bảng lớp.

-Nhắc lại quy tắc nhân trong sgk.


Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ

 Bài 12(12)                  VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO.  

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Biết sau cách mạng thángTám nước ta đứng trước những khó khăn lớn: “giặc đói”;”giặc dốt”; “ Giặc ngoại xâm”

Biết nhân dân ta đã vượt qua tình thế khó khăn đó như thế nào?

Tự hào về ý chí kiên cường không lùi bước trứơc khó khăn của nhân dân ta.

II.Đồ dùng  -Hình trong sgk;phiếu học tập.

                     -Các tư liệu,hình ảnh về phong trào “Diệt giặc đói,giặc  dốt”

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Kể tên một số sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858-1945?   -GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu về tình thế hiểm nghèo và quá trình vượt qua tình thế hiềm nghèo của nhân dân ta sau năm 1945 bằng thảo luận nhóm,với các câu hỏi trong PHT:

+Sau Cách mạng tháng Tám 1945,nhân dân ta đã gặp những khó khăn gì?

+Để thoát khỏi tình thế  hiểm nghèo,Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta làm những việc gì?

+Ý nghĩa của việc vượt qua tình thế hiềm nghèo?

- đại diện nhóm trình bày kết quả,GV nhận xét bổ sung.

Kết luận. Ngay sau Cách mạng tháng Tám ,chính quyền non trẻ của ta ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”Đáng và Bác Hồ đã khôn khéo lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đẩy lùi 3 loại giặc :giặc đói,giặc dốt,giặc ngoại xâm.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về  sự lãnh đạo  nhân dân ta vượt qua tình thế của chính quyền mới  bằng hoạt động cả lớp.Cho HS xem tranh ảnh tư liệu về   nạn đói 1945,lớp bình dân học vụ…nhận xét 

Kết Luận: Mặc dù ở trong tình thế  vô cùng khó khăn nhưng Đảng và Bác Hồ rất quan tâm đến đời sống,quan tâm đến việc học của nhân dân
Hoạt động cuối:Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-Một số HS  lên bảng trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung

-HS thảo đọc sgk, thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm  khác  nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.

-HS quan sát tranh ảnh tư liệu ,nhân xét.

HS nhắc lại KL trong sgk


Tiết 5:                                               ĐẠO ĐỨC


Bài6(T13)                              KÍNH GIÀ YÊU TRẺ (TIẾT 1)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:Biết lựa chọn những cách ứng xử phù hợp thể hiện tình cảm kính già,yêu trẻ.

 Kĩ năng:Biết được những tổ chức và những  ngày dành cho người già,em nhỏ.

Thái độ:Phát huy truyền thống Kính già,yêu trẻ của địa phương và của dân tộc ta.

II.Đồ dùng :  1.    Đồ dùng đóng vai.

       2.    Thông tin về truyền thống kính già ,yêu trẻ của địa phương.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ: -Gọi một số HS  nêu ghi nhớ tiết trước.

   +GV nhận xét,bổ sung.

Bài mới:
Hoạt động 1: Thực hiện yêu cầu bài tập 2,SGK

+Cho HS đọc yêu cầu,Chia mỗi nhóm thảo luận một tình huống.Gọi đại diện nhóm lên đóng vai  xử lý tình huống.Nhận xét bổ sung.tuyên dương nhóm có cách xử lý đúng và hay.

Hoạt động 2:Thực hiện yêu cầu của  bài tập 3-4,sgk

+GV nhận xét,chốt ý đúng.

 KL:+Ngày dành cho người già là1/10 hàng năm.Tổ chức dành cho người già là Hội người cao tuổi.

+Ngày dành cho trẻ em là1/6.Các tổ chức dành cho trẻ em là Đội TNTP,sao Nhi đồng

Hoạt động3:Tìm hiểu về truyền thống Kính già,yêu trẻ của địa phương và của dân tộc ta  bằng thảo luận nhóm.Gọi đại diện các nhóm trình bày,các nhóm khác nhận xét bổ sung.GV nhận xét,bổ sung:

Kết luận:Với người già:Tổ chức lễ mừng thọ.Với trẻ em:Được tặng quà,mừng tuổi những dịp lễ tết….
Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS  thực hành lễ phép với người già,yêu thương nhường nhịn em nhỏ.

Nhận xét tiết học.
	- Một số HS tểa lời.

-Lớp nhận xét bổ sung

-HS thảo luận .xử lý tình huống

-HS thảo luận nhóm,trình bày kết quả thảo luận,nhận xét,bổ sung.
-HS thảo luận nhóm,Trình bày kết qảu thảo luận.

-Nhắc lại ghi nhớ trong sgk.




                              Thứ ba, Ngày soạn:06 tháng 11 năm 2011

             Ngày dạy:08 tháng 11 năm 2011

Tiết 1:                                                       TOÁN
Bài57(57)                                           LUYỆN TẬP             

I. Mục đích yêu cầu:

Củng cố nhân nhẩm một số thập phân với 10,100,1000,…

Vận dụng để nhân số thập phân với số tròn chục,tròn trăm,…

GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:                  -GV:Bảng phụ

                  

       -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm  bài tập 3  tiết trước.

        +GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1:  Tổ chức cho HS dùng bút chì điền vào sgk(ý a).Gọi một HS làm  bài trên bảng phụ.Nhận xét,chữa bài.

Đáp án
a)1,48 x10 = 14,8; 5,12 x100 =512; 2,571x1000 =2571          15,5 x 10 = 155;  0,9 x 100 =90;    0,1 x 1000 = 100
Bài 2: Tổ chức cho HS làm ý a,b vào bảng con. 2 HS làm bảng lớp.Nhận xét chữa bài.

Đáp án: a) 7,69                                b) 12,6   

                               × 50                                    × 800

                384,5                                   10080

Bài 3: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề.Cho HS làm vở.một HSlàm trên bảng nhóm.Chấm vở,nhận xét,chữa bài trên bảng nhóm.
                             Bài giải:  

Trong 3 ngày đầu người đó đi được là: 10,8 x 3 = 32,4(km)

Trong 4 ngày tiếp theo người đó đi được là:9,52 x4 = 38,08(km)

Người đó đi được tất cả là: 32,4 + 38,08 = 70,48(km)

                                Đáp số : 70,48km .

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 2c,d và bài 4 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sun

-HS làm sgk.Chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm bảng con.Giải thích cách làm.

-HS làm vở và bảng nhóm.Chữa bài.

Nhắc lại cách nhân số TP với số tròn chục,tròn trăm.




Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 12(12): (Nghe-Viết)                 MÙA THẢO QUẢ.
 I. Mục đích yêu cầu:

–HS  nghe -viết đúng,trình bày đúng một đoạn bài Mùa thảo quả.
 -HS làm đúng các bài tập phân biệt phụ âm đầu s/x
       2.    Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp đoạn văn xuôi.

        3.    GD tính cẩn thận.

II.Đồ dùng:Bảng phụ,

Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con 2 từ láy có âm đầu l/n

  -GV nhận xét.
Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Khi thảo quả chín rừng có nét gì đẹp?
Hướng dẫn HS viết đúng các từ dễ lẫn(Sự sống,lặng lẽ,đột ngột…)

-Đọc cho HS nghe-viết ;soát sửa lỗi,

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2a(114 sgk):Tổ chức cho HS  thi tìm từ theo yêu câu bài 2a vào bảng nhóm ,Nhận xét chữa bài.

Lời giải:+sổ/xổ: sổ sách,sổ mũi,cửa sổ/xổ số,xổ lồng…..

+sơ/xơ: sơ sài;sơ lược;sơ sinh,sơ sơ,sơ qua/xơ xác,xơ múi,xơ mít….

+su/xu: su su;su hào,cao su?xu nịnh,đồng xu,xu thời…

+sứ/xứ: sứ giả,bát sứ,đồ sứ/xứ sở,tứ xứ,biệt xứ;…..

Bài 3a(tr 115sgk):Tổ chức cho HS làm bài vào vở BT.nhận xét chữa bài trên bảng phụ.: +Nghĩa của các tiếng ở dòng thứ nhất chỉ tên các con vật:Nghĩa của các tiếng ở dòng thứ 2 chỉ tên các loài cây.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS làm bài 2b.3b ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS  thi tìm từ vào bảng nhóm.

- HS làm bài vào vở BT ,nhận xét ,chữa bài.




  Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài23(23)                               SẮT,GANG,THÉP
         I.Mục đích yêu cầu:

 1.     HS nhận biết một số tính chất của sắt,gang.

 2.  Nêu một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của sắt,gang,thép.

  
 Nhận biết một số đồ dùng làm từ sắt,gang thép.

GDMT:Khai thác,chế tạo sắt,gang,thép hợp lý để bảo vệ nguồn khoáng sản và bảo vệ môi trường.

II. Đồ dùng:Thông tin và hình tr48,49SGK, -Tranh ảnh,đồ dùng làm từ sắt,gang,thép.

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Nêu Đặc điểm và công dụng của mây,song,tre?

GV nhận xét,ghi điểm
2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu .

Hoạt động2: Tìm hiểu một số tích chất cơ bản của sắt,gang,thép Bằng hoạt động cả lớp với thông tin trong sgk.Gọi một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung.

Kết Luận:Thông tin trang 48 sgk.
Hoạt động3:  Tìm hiểu một số ứng dụng của sắt,gang,thép trong sản xuất công nghiệp và trong đời sống bằng hoạt động nhóm.

+Chia lớp thành 6 nhóm.Yêu cầu các nhóm thảo luận theo câu hỏi:Sắt,gang,thép đựoc dùng để làm gì?

Kể tên một số vật dụng làm bằng sắt,gang,thép?

Nêu cách bảo quản những đồ dùng làm bằng sắt,gang,thép?

+Gọi đại diện nhóm  trình bày kết quả thảo luận.Các nhóm khác nhận xét bổ sung.GV nhận xét,bố sung.

Kết Luận:Mục Bạn cần biết(trang49sgk)
GDMT:Khai thác và chế tạo sắt,gang,thép mang lại nhiều ích lợi nhưng cũng ảnh hưởng nhiều đến môi trường:Khí thải,khói bụi,…Chúng ta phải làm gì để hạn chế những tác hại đó?
Hoạt động cuối: Hệ thống bài.Liên hệ giáo dục HS  

Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc thông tin trong sgk.

-HS thảo luận nhóm,nhận xét,bổ sung.

-Liên hệ bản thân

-HS đọc mục Bạn cần biết trong sgk.


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài23(23):            MỞ RỘNG VỐN TỪ:BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mục đích yêu cầu: 

 1. Hiểu được nghĩa của một số từ ngữ về bảo vệ môi trường.

 2. Biết tìm đồng nghĩa với từ đã cho;Ghép tiếng bảo(từ gốc Hán)với tiếng thích hợp để tạo thành từ phức.

GDMT: GD tình cảm yêu quý ,ý thức bảo vệ môi trường,có hành vi đúng đắn với môi trường xung quanh.
Đồ dùng: -Bảng phụ, bảng nhóm,Từ điển TV,vở bài tập Tiếng Việt.

     III.       .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : YCHS đặt câu theo yêu cầu BT 3 tiết trước.

-GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài1: Gọi một HS đọc yêu cầu bài 1,trao đổi nhóm đôi trả lời ý a.Nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến.HS làm vở BT1b.Một HS làm bảng phụ.

a)-Khu dân cư:khu vực dành cho nhân dân ăn ở,sinh hoạt

  - Khu sản xuất:khu vực dành cho sản xuất.

  - Khu bảo tồn thiên nhiên:Khu vực trong các loài cây,con vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ,gìn giữ lâu dài.

b)Sinh vật : Tên gọi chung các vật sống,bao gồm động vật,thực vật,vi sinh vật.

 Sinh thái:Quan hệ giữa sinh vật (kể cả người) với môi trường xung quanh.

Hình thái:Hình thức biểu hiện ra bên ngoài của sự vật,có thể quan sát được

GDMT:+Giữ vệ sinh môi trường nơi em ở sạch đẹp.

Bài 2: TC cho HS làm bảng nhóm.NX bảng nhóm,bổ sung.

Bảo đảm,đảm bảo,bảo hiểm,bảo quản,bảo toàn,bảo tồn,bảo trợ, bảo vệ
Bài 3: Tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi,Phát biểu,nhận xét,thống nhất ý kiến.

Từ thay thế cho từ bảo vệ là từ giữ gìn.
GDMT:+Em đã thực hiện việc giữ gìn môi trường chưa?
Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS làm lại BT 2,3 vào vở

Nhận xét tiết học.
	HS nối tiếp đặt câu.

-HS lần lượt làm các bài tập

-HS trao đổi phát biểu ý a,làm vở ý b.Chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm bảng nhóm,nhận xét,bổ sung.

-HS trao đổi nhóm,phát biểu.

-Liên hệ bản thân.


Tiết 5:                                                       KỸ THUẬT


 Bài:                                 CẮT, KHÂU, THÊU




HOẶC NẤU ĂN TỰ CHỌN ( Tiết 1)

I . MỤC TIÊU :

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học  để thực hành làm được một sản phẩm yêu thích

II . CHUẨN BỊ :

Một số sản phẩm khâu , thêu đã học .

Tranh ảnh của các bài đã học .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
	- HS hát

	2. Bài cũ: 

+ Hãy cho biết vì sao phải rửa bát ngay sau khi ăn xong ?

- Tuyên dương
	- HS nêu 

- HS nhận xét

	3. Giới thiệu bài mới:  Nêu  MT bài :
	

	“ Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn “
	- HS nhắc lại 

	4. Phát triển các hoạt động: 
	

	Hoạt động 1 : Oân tập những nội dung đã học trong chương 1
	Hoạt động  nhóm , lớp

	- GV nêu vấn đề :

+ Trong chương 1, các em đã được học những nội dung gì ?

+ Hãy nêu cách đính khuy ? Thêu chữ V , thêu dấu nhân .

+ Hãy nêu trình tự của việc nấu cơm , luộc rau , rán đậu  phụ …

 - GV nhận xét và tóm tắt những nội dung đã học ở chương 1
	- HS nêu :

+ Thêu , đính khuy , khâu túi , nấu ăn …

	Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm để lựa chọn sản phẩm thực hành  
	Hoạt động  cá nhân hoặc nhóm

	- GV  nêu  mục đích, yêu cầu làm sản phẩm tự chọn :

+ Củng cố những kiến thức, kĩ năng về khâu, thêu, nấu ăn đã học .

+ Nếu chọn sản phẩm nấu ăn, mỗi nhóm sẽ hoàn thành một sản phẩm

+ Nếu chọn sản phẩm về khâu, thêu mỗi HS sẽ hoàn thành một sản phẩm 
	- HS có thể làm việc theo nhóm hoặc cá nhân 

	Hoạt động 3 : Củng cố 

- GV  nhắc nhở HS ghi tên vào sản phẩm 
4. Tổng kết- dặn dò :

- Chuẩn bị : “Cắt , khâu, thêu hoặc nấu  ăn tự chọn 

- Nhận xét tiết học .


	             Hoạt động cá nhân , lớp

 - HS tự ghi.

- Lắng nghe









 Thứ tư,Ngày soạn 8 tháng 11năm 2011
    Ngày dạy: 10 tháng 11năm 2011

 Tiết 1:                                                        KHOA HỌC
Bài24(24):                             ĐỒNG VÀ HỢP KIM CỦA ĐỒNG

        I.Mục đích yêu cầu:

             1. Nhận biết một số tính chất của đồng.

       2.- Nêu được một số ứng dụng trong sản xuất và trong đời sống.

          - Biết một số đồ dùng làm bằng đồng,cách bảo quản chúng.

GDMT:Khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đồng.Có biện pháp hạn chế sự ô nhiễm môi trường do  khai thác và sản xuất đồng.

II.Đồ dùng:Phiếu học tập -Một số sợi dây đồng và đồ dùng làm bằng đồng.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	      1.Bài cũ :

      -HS 1:Nêu các tính chất của sắt,gang,thép?

-HS2: Kể tên một số vật dụng làm từ sắt,gang,thép và cách bảo quản chúng?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu

Hoạt động2 Tìm hiểu tính chất của đồng và hợp kim của đồng bằng thảo luận nhóm với thông tin  sgk và vật thật.

-Chia lớp thành 4 nhóm yêu cầu các nhóm làm vàoPHT.Đại diện nhóm trình bày,lớp nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến:

  Kết Luận: Đồng là kim loại,đồng có màu đỏ,có ánh kim,không cứng bằng thép,dẻo,dễ uốn,dễ dát mỏng hơn sắt.Đồng thiếc,đồng kẽm đều là hợp kim của đồng.

Hoạt động3: Tìm hiểu một số đồ dùng bằng đồng hoặc hợp kim của đồng và cách bảo quản chúng bằng hoạt động cả lớp với tranh ảnh và vật thật.

+Gọi một số HS kể tên những vật dụng làm bằng đồng hoặc hợp kim của đồng.

+Giới thiệu một số đồ dùng  vật  thật và tranh ảnh cho HS quan sát và nhận xét.

GDMT:Bản thân em có thể làm gì để hạn chế những ảnh hưởng xấu do khai thác,sản xuất ,chế tạo đồng gây ra cho môi trường?
Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS quan sát,đọc thông tin.Thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trình bày.Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung thống nhất ý kiến. 

HS quan sát tranh ảnh,vật thật và kinh nghiệm bản thân phát biểu.thảo luận thống nhất ý đúng.

-HS liên hệ phát biểu.

-Đọc mục Bạn cần biết sgk




Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài58(58):        NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
I.Mục đích yêu cầu:

1. HS biết cách nhân một số thập phân với một số thập phân;phép nhân 2 số thập phân có ticnhs chất giao hoán.

                  2. Làm các bài tập về phép nhân 2 số thập phân

                  3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:    -Bảng phụ, bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :  -Yêu cầu HS lên bảng làm bt4 tiết trước .

  -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS

   -GV nhận xét ,chữa bài

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2 Hướng dẫn HS cách nhân 2 số thập phân theo các ví dụ trong sgk.Nhắc lại cách nhân,nêu nhận xét.

Rút Quy tắc sgk(trang59).
Hoạt động2: YCHS làm các bài luyện tập(tr59 sgk)
Bài 1: Cho HS ý a,c vào vở;gọi 2 HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,thống nhất kết quả.

        a)    25,8                          c)  0,24

                         ×1,5                              × 4,7
             1240                               168

            258                                  96

          38, 20                             1,128

Bài 2:   Tổ chức cho HS dùng bút chì điền ý a vào sgk.Treo bảng phụ kẻ bảng ý a gọi HS chữa bài,nêu nhận xét(sgk trang59)

+Cho HS làmlần lượt viết kết quả phép tính bài tập 2b vào bảng con,nhận xét.

Kết luận:  Phép nhân 2 phân số có tính chất giao hoán.
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm  bài tập 3 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	1HS lên bảng làm.lớp nhận xét,chữa bài.

- HS làm các ví dụ trong sgk.

-Đọc quy tắc sgk.

-HS làm vào vở.chữa bài trên bảng lớp.

HS làm sgk và bảng con.
-Đọc nhận xét trong sgk.

-HS nhắc lại quy tắc nhân.


Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài 12(12) :                    KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE,ĐÃ ĐỌC
I.Mục đích yêu cầu:

1 .HS kể lại được câu chuyện đã nghe,đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường;lời kể rõ ràng,ngắn gọn.

2. Biết trao đổi với các bạn về nội dung ý nghĩa của câu chuyện đã kể;biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.

3.GD tính mạnh dạn ,tự tin trong giao tiếp.

LGGDMT: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường qua nội dung các câu chuyện.

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ.

                      -Sưu tầm truyện theo yêu cầu đề.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể lại chuyện:Người đi săn và con nai.GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu đề bài:

Gọi HS đọc yêu cầu đề.Gạch chân dưới những từ bảo vệ môi trường.

GDMT:Môi trường là mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.Vậy theo em chúng ta phải có thái độ như thế nào đối với môi trường thiên nhiên
       2.3.Hướng dẫn HS kể:
     +Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.

     +Gọi  HS đọc lại điều 3 luật bảo vệ môi trường.

     +Giới thiệu chuyện sẽ kể.

     +Treo bảng phụ ghi gợi ý 2.

     2.4.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

- -Gọi đại diện các nhóm lên thi kể trước lớp.

-Tổ chức cho HS thảo luận về câu chuyện bạn kể.

-GV nhận xét tuyên dương 

GDMT:Câu chuyện em kể dã gửi thông điệp gì về việc cần thiết phải bảo vệ môi trường?Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện?

     3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệ:Giữ vệ sinh trường lớp.

Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.Chuẩn bị tiết kể chuyện sau.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc yêu cầu của đề bài.

Thảo luận trả lời các câu hỏi tìm hiểu đề bài.

-HS đọc các gợi ý  trong sgk.Giới thệu chuyện mình sẽ kể.

- HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-HS liên hệ phát biểu.

Liên hệ bản thân.


Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 24(24):                                    HÀNH  TRÌNH CỦA BẦY ONG.

I.Mục đích yêu cầu:

Đọc trôi chảy,lưu loát  toàn bài. -Hiểu nội dung bài:Những phẩm chất đáng quý của bầy ong:cần cù làm việc để góp ích cho đời.

Đọc diễn cảm bài văn ,biết nhắt nhịp  đúng những câu thơ lục bát.

GD:Yêu lao động,cần cù chăm chỉ.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi 2 khổ thơ cuối .

III.Các hoạt động:

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Mùa thảo quả”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk tr 114. - GVNX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

   2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp 4 khổ thơ,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

 -GV đọc mẫu toàn bài.

       2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi trong sgk tr119..

Hỗ trợ:+Câu4(sgk): Qua 2 dòng thơ cuối bài cho thấy cộng việc của loài ong có ý nghĩa thật đẹp đẽ,lớp lao:Ong giữ lại cho người những mùa hoa đã tàn nhờ chắt được trong vị ngọt,mùi hương của hoa những giọt mật tinh tuý.

+GV chốt ý  rút nội dung của bài(Yêu cầu 1,ý 2)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép 2 khổ thơ cuối hướng dẫn đọc diễn cảm.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  và đọc thuộc trong nhóm,thi đọc diễn cảm ,đọc thuộc trước lớp.

             NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệ GD:Em học được gì từ những phẩm chất đáng quý của bầy ong?

 Nhận xét tiết học.Dặn HS luyện ở nhà,chuẩn bị tiết sau.
	- HS lên bảng,đọc,trả lời 

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS  đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng, từ khó.

- Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Đọc nội dung bài.

 -Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc diễn cảm  và đọc thuộc trước lớp.Nhận xét bạn đọc

HS nêu cảm nghĩ.

Nhắc lại nội dung bài.


                          Thứ năm,Ngày soạn:08 tháng 11 năm 2011

             






  Ngày dạy:10tháng 11 năm 2011
Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 59(59):                                LUYỆN TẬP 
I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Biết nhân nhẩm số thập phân với 0,1;0,01;0,001;…

                  2.   Làm các bài tập về nhân số thập phân.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng nhóm. Bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+1HS làm bảng bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:  Giới thiệu các nhân nhẩm với   0,1 ; 0,01 ; 0,001Qua ví dụ trong sgk:

+HDHS đặt tính, so sánh thừa số 142,57 với kết quả 14,257 nhận xét cách nhân số thập phân với 0,1
+Tương tự tính rồi so sánh thừa số 531,75 với kết quả 5,3175,nhận xét cách nhân số thập phân với 0,01.

+Nêu Nhận xét trong sgk.(trang60)

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập 

Bài 1 b: Tổ chức cho HS làm bài vào vở.Một HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét chữa bài.

Lời giải:
579,8 x 0,1 = 57,98                       38,7 x 0,1 = 3,87       

805,13 x 0,01 =8,0513                67,19 x 0,01 =0,6719

362,5 x 0,001 = 0,3625              20,25 x 0,001 =0,02025

                               6,7 x 0,1 = 0,67

                             3,5 x 0,01 = 0,035

                            5,6 x 0,001 = 0,0056
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Hướng dẫn HS về nhà làm  bài 2,3, trong sgk và các bài tập trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	-1 HS lên bảng làm.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS thực hiện các ví dụ bài 1a.Nêu nhận xét..

-Đọc nhận xét trongb sgk.

HS làm vào vở,nhận xét bài trên bảng nhóm thống nhất kết quả.

-HS nhắc lại cách nhân nhẩm với 0,1; 0,01;0,001;…


Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN
 Bài 23(23)             CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ NGƯỜI

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

         1.  Nắm được 3 phần(Mở bài,thân bài,Kết bài) của bài văn tả người.

               2.  Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người thân trong gia đình.

              3.  GD  yêu quý những người thân trong gia đình

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :YCHS nhắc lại cấu tạo của bài văn tả cảnh.

        + GV nhận xét.

2Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập Nhận xét. 

-YCHS đọc thầm bài văn,trao đổi cặp,trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk.Gọi HS trả lời ,NX thống nhất ý kiến.

1)Mở bài:từ đầu đến “Đẹp quá”.

2)Ngoại hình của Hạng A Cháng:ngực nở vòng cung,da đỏ như lim,bắp tay,bắp chân rắn như trắc gụ,vóc cao,vai rộng,người đứng như cài cột đá trời trồng,khi đeo cày ,trông hùng dũng như một chàng hiệp sỹ đeo cung ra trận.

3) Hạng A Cháng là người lao động rất khoẻ,rất giỏi,cần cù,say mê lao động,tập trung cao đến mức chăm chăm vào công việc.

4)Phần kết bài: Câu cuối:

5) Rút nhận xét về cấu tạo bài văn tả người.

Ghi nhớ(sgk):Gọi HS đọc sgk, tóm tắt nội dung ghi nhớ. 
Hoạt động3:Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.  
 -Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Hướng dẫn HS lập dàn ý theo yêu cầu cảu đề bài:

+Cần bám sát vào cấu tạo 3 phần của bài văn tả người.

+Chọn lọc những chi tiết nổi bật về ngoại hình,tính tình,hoạt động của người định tả.

-YCHS làm vào vở, 1 HS làm bảng phụ.Chấm,nhận xét.

Nhấn mạnh yêu cầu về cấu tạo cảu bài văn tả người.

Hoạt động cuối:- Hệ thống bài.Nhăc lại ghi nhớ sgk

Dặn HS làm lại bài luyện tập vào vở.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời..Lớp nhận xét bổ sung

-HS theo dõi

-HS đọc,trao đổi,phát  biểu,nhận xét.,thống nhất ý kiến.

-HS đọc ghi nhớ sgk.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng phụ.

-Đọc lại ghi nhớ trong sgk.


Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 24(24):             LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ
I.Mục đích yêu cầu:

                1.  Tìm được các quan hệ từ và  biết chúng biểu thị quan hệ gì trong câu.

                  2.   Biết đặt câu với các quan hệ từ.

GDMT:Yêu vẻ đẹp của thiên nhiên(bài tập 3).Ý thức bảo vệ môi trường sạch đẹp.
II.  Đồ dùng:    -Bảng phụ, Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : YCHS đọc đoạn văn ở (BT3) tiết trước.

           -GV nhận xét ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu

Hoạt động2: Hướng dẫn HS luyện tập

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT

+  của nối cái cày với người HM
+bằng nối bắp cày với gỗ tốt màu đen

+như(1)nối vòng với hình cánh cung

+như(2)nối hùng dũng với một chàng hiệp sỹ cổ đeo cung ra trận.

Bài 2:HS đọc đề,trao đổi nhóm đôi.Gọi một số HS  trả lời.

GV nhận xét,chốt lời giải đúng:

a)Từ nhưng biểu thị quan hệ tương phản
b)Từ mà biểu thị mói quan hệ tương phản

c)Từ nếu biểu thị mối quan hệ giả thiết kết  quả.
Bài 3:  Tổ chức cho HS làm vào vở BT,Một số HS làm bảng nhóm,nhận xét,bổ sung chũă bài trên bảng nhóm.

 Các quan hệ từ cần điền:
a)và;     b)và-ở;          c)thì-thì;            d)và-nhưng

GDMT:Bầu trời,vầng trăng,mảnh đất là những cảnh vật thiên nhiên  trong môi trường xung quanh chúng ta.Em phải làmg gì để giữ gìn cho những cảnh vật đó ở quê em ngày càng tươi đẹp?
Bài 4:Gọi HS nối tiệp đọc câu.Nhận xét,tuyên dương những HS có câu dúng và hay

.Hoạt động cuối:
Hệ thống bài

Dặn HS VN làm lại bài tập 4 vào vở.
Nhận xét tiết học.
	Một số HS đọc bài.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS làm vở ,chữa bài trên bảng phụ.

-HS trao đổi trả lời,thống nhất ý đúng.

HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

HS liên hệ phát biểu.

-HS nối tiếp đặt câu

Nhắc lại ghi nhớ về đại từ.


                  Thứ sáu,Ngày soạn:09  tháng 11 năm 2011
         Ngày dạy:11 tháng 11 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 60(60)                                        LUYỆN TẬP
I.Mục đích yêu cầu:

1.  Củng cố cách nhân một số thập phân với một số thập phân

2.  Vận dụng tính chất của phép nhân các số thập phân trong thực hành tính.

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng phụ,bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :YCHS  làm  bài tập 3 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.

 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:Tổ chức HS làm các bài tập tr61/sgk.

Bài 1:Tổ chức HS làm ý a vào sgk.Treo bảng phụ kẻ sẵn nội dung bài 1a.YCHS điền kết quả.Nhận xét, thống nhất kết quả.Nêu nhận xét về tính chất kết hợp của phép nhân 2 số thập phân(61/sgk)+Tổ chức cho HS làm ý b vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.GV nhận xét.chữa bài.
*9,6 x 0,4 x 2,5 = 9,65 x(0,4 x 2,5) =9,65 x1 = 9,65

*0,25x 40 x 9,84 =(0,25 x40) x 9,84 =1 x 9,84=9,84

*7,38 x1,25 x80=7,28 x (1,25 x 80)=7,38 x100=738

*34,3 x 5 x0,4 =34,4 x(5 x 0,4) =34,4 x 2 =68,8                            

Bài 2:Tổ chức cho HS làm vở,2 HS làm bảng nhóm.NX bài trên bảng nhóm,thống nhất kết quả:   a)(28,7 + 34,5) x 2,4              b)   28,7 + 34,5 x 2,4
=        63,2      x  2,4                 =  28,7 +     82,8

=            151,68                       =       111,5

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài tập 3trong sgk vào vở và các bài tập trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	-1 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS làm ý a vào sgk,chữa bài trên bảng phụ.

-Nhắc lại tính chất kết hợp của phép nhân số thập phân

-HS làm ý b vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm  vở,Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-HS nhắc lại tính chất kết hợp của phép nhân số thập phân.


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 24(24)                    LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI          

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

1.  Nhận biết được những chi tiết tiêu biểu của nhân vật qua hai bài văn mẫu.

2. Rèn kĩ năng quan sát.

3. GD tính cẩn thận,tỉ mỉ trong quan sát.

II.Đồ dùng: -Bảng phụ,bảng nhóm,vở bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	     1.Bài cũ : YCHS nhắc lại cấu tạo của bài văn tả người?

-GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu .

Hoạt động2: Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập

Bài 1: Yêu cầu HS đọc bài tập 1,trao đổi nhóm đôi ghi bài vào vở BT.Gọi một số HS trả lời,GV nhận xét,treo bảng phụ ghi lời giải đúng cho HS chữa bài.

Lời giải:Các đặc điểm tả ngoại hình của người bà.

+Mái tóc: đen ,dày kì lạ,phủ kín hai vai,xoã xuuống ngực,xuống đầu gối,

+Đôi mắt:(khi bà mỉm cười)hai con ngươi nở ra,long lanh,dịu hiền khó tả,ánh lên những tia sáng ấm áp,tươi vui.

+Khuôn mặt: Đôi má ngăm ngăm đã có nhiều nếp nhăn nhưng khuôn mặt hình như vẫn tươi trẻ.

+Giọngnói:trầm bổng,ngân nga như tiếng  chuông,… đầy nhựa sống như những đoá hoa.

Bài 2: * Những chi tiết tả người thợ rèn đang làm việc:

+Bắt lấy thỏi thép hồng như bắt một con cá sống./Quai những nhát búa hăm hở./Quặp lấy thỏi thép,dúi vào trong đống than hồng,lệnh cho thợ phụ thổi bễ./Lôi con cá lửa ra,quật nó xuống hòn đe,vừa hằm hằm quai búa choang  choang,vừa nói rõ to “Này...Này..Này..”/Trở tay ném thỏi sắt  đánh xèo  một cái vào chậu nước khiến cho chậu nước đục ngầu./Liếc nhìn lưỡi rìu như một kẻ chiến thắng,lại bắt đầu một cuộc chinh phục mới.

Hoạt động cuối:Hệ thống  bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học. 
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS Trao đổi nhóm đôi,trả lời.Chữa bài.

-Đọc lại lời giải đúng.

-HS trao đổi theo cặp,làm bài vào vở bT,Nhận xét,bổ sung.

-Đọc lại lời giải đúng.

-Nhắc lại cấu tạo bài văn tả người.




Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 12(12):                                    CÔNG NGHIỆP
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

1. Biết nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.

2.Nêu tên một số sản phẩm của ngàng công nghiệp và thủ công nghiệp.

3.GD lòng yêu nước, có ý thức hướng về nguồn cội.

II.Đồ dùng :Bản đồ kinh tế Việt Nam, tranh về làng nghề thủ công,sản phẩm CN.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :Kể hoạt động ngành lâm nghiệp và thuỷ sản?

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:  Tìm hiểu về ngành công nghiệp ở nước ta 

+YCHS thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi mục 1 sgk.

+Đại diện nhóm trả lời,các nhóm khác nhận xét bổ sung.

+GV nhận xét,bổ sung.Cho HS quan sát trên bản đồ một số khu công nghiệp.

Kết luận:Nước ta có nhiều ngành công nghiệp,sản phẩm của ngành công nghiệp cũng rất phong phú,đa dạng.Ngành công nghiệp có vai trò quan trọng trong đời sống và trong sản xuất:cung cấp máy móc cho sản xuất,các đồ dùng cho đời sống và cho xuất khẩu.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về nghề thủ công ở nước ta 

+YCHS thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi mục 2 sgk.

+Đại diện nhóm trả lời,các nhóm khác nhận xét bổ sung.

+GV nhận xét,bổ sung.Giới thiệu tranh ảnh một số làng nghề thủ công và một số sản phẩm của nghề thủ công.

Kết luận. Nươc ta có rất nhiều ngành nghề thủ công.một số hàng thủ công nổi tiếng từ xa xưa như lụa Hà Đông,gổm Bát Tràng,chiếu cói Nga Sơn,….Nghề thủ công có vai trò tận dụng đựơc nguồn lao động ,vật liệu,tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ cho đời sống ,sản xuất và xuất khẩu.Hiện nay nghề thủ công đang ngày càng phát triển rộng khắp cả nước.  

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	 Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc sgk,thảo luận nhóm, trả lời.Nhận xét,bổ sung thống nhất ý kiến.

-Quan sát bản đồ chỉ một số khu công nghiệp.

-HS thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trả lời .Lớp nhận ,bổ sung, thống nhất ý kiến.

-Quan sát,giới thiệu tranh ảnh về làng nghề,sản phẩm  thủ công.

-HS nhắc lại kết luận trong sgk.


TUẦN 13

Từ 14/11/2011 đến 18/11/2011

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Chào cờ tuần 13

Người gác rừng tí hon

Luyện tập chun

« Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước »

Kính già yêu trẻ



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Luyện tập chung

Nghe – viết : Hành trình của bầy ong

Nhôm

Mở rộng cốn từ: Bảo vệ môi trường

Cắt, khâu, thêu, hoặc nấu ăn tự chọn (t2)

	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Đá vôi

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Được chứng kến hoặc tham gia

Trồng rừng ngập mặn



	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Luyện tập

Luyện tập tả người

Luyện tập về quan hệ từ



	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000…

Luyện tập tả người

Công nghiệp (tiếp theo)

Sinh hoạt lớp tuần 13


                                          

          Thứ hai,  Ngày soạn:12  tháng 11 năm 2011

                                                                                        Ngày dạy: 14 tháng 11 năm 2011

  Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 25(25):                        NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON

I.Mục đích yêu cầu:

1.Đọc trôi chảy toàn bài,đọc diễn cảm với giọng kể chậm rãi,phù hợp với diễn biến sự việc. Hiểu ý nghĩa:Biểu dương ý thức bảo vệ rừng,sự thông minh và dũng cảm của một công dân nhỏ tuổi.

2.Rèn kỹ năng đọc diễn cảm bài văn kể.

GDMT:Có ý thức bảo vệ rừng.

GDKNS: Đảm nhận trách nhiệm với cộng đồng.
II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ,Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: YCHS đọc thuộc bài thơ Hành trình của bầy ong.Trả lời câu hỏi sgk.GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:2.1.Giới thiệu bài qua tranh minh hoạ

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 phần để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó.

-GV đọc mẫu toàn bài giọng kể chậm rãi,nhanh và hồi hộp hơn ở đoạn kể về hành động dũng cảm của cậu bé có ý thức bảo vệ rừng.

       2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

GDMT(câu 3b sgk)Em học tập được ở bạn nhỏ điều gì?Bản thân emcó thể làm gì để bảo vệ rừng ở địa phương em.

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 2,hướng dẫn HS đọc thể hiện đúng lời nói trực tiếp của nhân vật.

-Tổ chức cho HS luyện đọc phân vai đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò: Nhận xét tiết học

Liên  hệ:Qua câu chuyện em rút ra cho mình bài học gì?-Rút ý nghĩa câu chyện.
Dặn HS chuẩn bị bài:Trồng rừng ngập mặn
	HS đọc ,trả lời câu hỏi,nhận xét bổ sung.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS liên hệ ,phát biểu.

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

HS liên hệ,phát biểu.Nêu ý nghĩa câu chuyện.


Tiết 3:                                                       TOÁN
 Bài 61(61)                                        LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục đích yêu cầu:

1.Củng cố cộng, trừ,nhân  các số thập phân.

2.Nhân một số thập phân với tổng hai số thập phân.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:     -Bảng phụ.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 HS lên bảng làm bài 3tiết trước.

+GV nhận xét.gọi một số HS nhắc lại cách làm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Hướng dẫn HS làm các bài luyện tập:
 Tổ  chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr61,62sgk.

 Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào vở..Gọi 3 HS lên bảng chữa bài.GV Nhận xét chữa bài

a)375,86  ;          b)80,475  ;                  c) 48,16.

+   29,05              ‾ 26,872                     ×    3,4

   404,91                53,603                       19264

                                                              14448

                                                             163744

 -Bài 2: Yêu cầu HS nhẩm điền kết quả vào sgk.Gọi 1 số HS nêu kết quả,và nêu cách nhẩm..GV nhận xét,bổ sung

a)78,29 ×10=782,9  b)265,307×100=256307  c)0,68×10 =6,8

    78,29  ×0,1=7,829        265,307×0,01=2,65307    0,68 ×0,1 =0,068
Bài 4: Hướng dẫn cho HS làm ý a .Yêu cầu HS tính điền kết quả vào sgk.Một HS làm vào bảng phụ Nêu nhận  xét,cho HS nhắc lại nhận xét.

Nhận xét: (a+b) × c =  a×c + b ×c
    2.4.Củng cố dăn dò

Hệ thống bài.

Yêu cầu HS về nhà làm ý b,d bài 4 trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	1HS lên bảng làm.Lớp nhận xét chữa bài.

.

-HS làm vở.Chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm,đọc kết quả.

-HS làm,nêu nhận xét.




Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ

 Bài 13(13):           “THÀ HY SINH TẤT CẢ,CHỨ NHẤT ĐỊNH 

                                              KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”  

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Biết thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta.Toàn dân đứng lân kháng chiến chống thực dân Pháp.

Biết tình hình chống Pháp của ND Hà Nội và một số địa phương trong toàn quốc.

GD cảm phục truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc ta.

II.Đồ dùng -Hình;phiếu học tập,các tư liệu,hình ảnh về những ngày đầu kháng chiến.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Sau cách mạng tháng Tám nước ta đối mặt với những khó khăn nào?Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua tình thế nguy hiểm như thế nào?-GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tìm hiểu về nguyên nhân tiến hành toàn quốc kháng chiến bằng thảo luận cả lớp.

-Gọi học sinh trình bày kết quả thảo luận,GV nhận xét bổ sung.

Kết luận. Thực dân Pháp quyết tâm trở lại xâm lược nước ta một lần nữa.Để bảo vệ nền độc lập dân tộc nhân dân ta không còn con đường nào khác là buộc phải cầm súng đứng lên.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về tinh thần chống Pháp của nhân Hà Nội và mộ số địa phương bằng thảo luận nhóm với PHT.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,Nhận xét bổ sung

Kết Luận:  Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác,Nhân dân cả nước đứng lên kháng chiến với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước,nhất định không chịu làm nô lệ”
Hoạt động cuối :Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-Một số HS  lên bảng trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc sgk,thảo luận,phát biểu.

-Quan sát tranh ảnh tư liệu.

-HS thảo đọc sgk, thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm  khác  nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.

HS nhắc lại KL trong sgk


Tiết 5:                                               ĐẠO ĐỨC

Bài6(T13)                              KÍNH GIÀ YÊU TRẺ (TIẾT 2)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức:Biết vì sao cần phải kính trọng lễ phép với người già, yêu thương nhường nhịn em nhỏ.

2.Kĩ năng:  Thực  hiện các hành vi kính trọng người già,yêu thương em nhỏ.

3.Thái độ:Tôn trọng yêu quý người già,nhường nhịn em nhỏ..

II.Đồ dùng: Phiếu bài tập,đồ dùng đóng vai.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:    -Gọi một số HS  đọc ghi nhớ tiết trước.

               +GV nhận xét.

Bài mới: 

Hoạt động 1: - GV  phân công mỗi nhóm sử lý đóng vai một tình huống trong . Yêu cầu các nhóm thảo luận tìm cacchs giải quyết tình huống vào từng  vai. Cho đại diện các nhóm lên thực hiện .các nhóm nhận xét.

a: Em neân döøng laïi, doã em beù, hoûi teân, ñòa chæ. Sau ñoù, em coù theå daãn em beù ñeán ñoàn coâng an ñeå nhôø tìm gñ cuûa beù. Neáu nhaø em ôû gaàn, em coù theå daãn em beù veà nhaø nhôø boá meï giuùp ñôõ.

b: Höôùng daãn caùc em cuøng chôi chung hoaëc laàn löôït thay phieân nhau chôi.

c:Neáu bieát ñöôøng, em höôùng daãn ñöôøng ñi cho cuï giaø.

Hoaït ñoäng2: Laøm baøi taäp 3 vaø 4:Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4.Gọi đại diện trình bày,nhận xét,bổ sung

* Ngày dành cho người cao tuổi là ngày1/10.Tổ chức dành cho người cao tuổi là Hội người cao tuổi.Ngày dành cho trẻ em là ngày 1/6.Các tổ chức dành cho trẻ em là Đội TNTPHCM,Sao nhi đồng..
Hoạt động 3:Tổ chức cho HS tìm hiểu về truyền thống ở địa phương bằng hoạt động nhóm,gọi đại diện nhóm trả lời.Nhận xét bổ sungGD HS giữu gìn phát huy truyền thống Kính gì yêu trẻ ở địa phương.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài.Liên hệ GD.

Dặn HS  thực hành Kính già yêu trẻ.

Nhận xét tiết học.
	- Một số HS trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS thảo luận nhóm,giải quyết tình huống.

-HS thảo luận phát biểu.

-HS thảo luận,liên hệ phát biểu.

-Nhắc lại ghi nhớ trong sgk.


                                                                                                              Thứ ba, Ngày soạn:13 tháng 11 năm 2011

             Ngày dạy:15 tháng 11 năm 2011

Tiết 1:                                                       TOÁN

Bài62(62):                           LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục đích yêu cầu:

Củng cố cộng,trừ,nhân các số thập phân.

Vận dụng các tính chất nhân một số với một tổng,nhân một số với một hiệu trong thiực hành tính.

GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng nhóm, bảng con

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

                         -Kiểm tra bài về nhà của HS

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: YCHS làm vở.2 HS lên bảng làm.Nhận xét,chữa bài.

    a)375,84 – 95,69 + 36,78 =280,15 +36,78 =316,93

    b)7,7 +7,3 x 7,4 =7,7 + 54,02 =61,72

Bài 2:Hướng dẫn HS làm,yêu cầu HS làm vở.Gọi 2 HS lên bảng chữa bài.

a)C1:(6,75+3,25)x4,2 =10 x 4,2 =42
C2:(6,75+3,25)x4,2=6,75x4,2+3,25x4,2=28,35+13,65=42

b)C1: (9,6 – 4,2) x 3,6 =5,4 x 3,6 =19,44.

C2:(9,6-4,2) x 3,6=9,6 x 3,6 - 4,2x3,6=34,56 -15,12 =19,44

Bài3:Tổ chức cho HS làm ý b:Nhẩm ghi kết quả vào bảng con.Gọi một số HS giải thích.

Lời giải: x  = 1;  x = 6,2

Bài 4:Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề,cho HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài:

Tóm tắt: 4m  : 60000 đồng

               6,8m trả hơn:…. Đồng?
Bài giải:
Mua một mét vải phải trả số tiền là:60000:4=15000(đồng)

Mua 6,8 m hết số tiền là: 15000 x6,8 =102000(đồng).

Mua 6,8 m vải phải trả hơn số tiền là:102000 -60000 =42000(đồng)

Đáp số:42000 đồng

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài3a trong sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm bảng con,giải thích cách làm.;Chữa bài.

-HS làm vở,bảng nhóm,đổi vở chữa bài.


Tiết2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài13(13): (Nhớ-Viết)               HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG
 I. Mục đích yêu cầu:

1–HS viết đúng,trình bày đúng hai khổ thơ cuối bài Hành trình của bầy ong.

 -HS làm đúng các bài tập phân biệt phụ âm đầu s/x
  2.     Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp các câu thơ lục bát.

   3.     GD tính cẩn thận.

II.Đồ dùng:Bảng phụ,bảng con.Vở bài tập Tiếng Việt.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con các từ:sự sống;đột ngột.

  -GV nhận xét.
Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nhớ –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Em có nhận xét gì về công việc của bày ong?
Hướng dẫn HS viết đúng các từ dễ lẫn(rong ruổi,ngọt ngào,trải,say,…)

-Tổ chức cho HS nhớ-viết,soát sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2a(tr125 sgk):Cho HS trao đổi nhóm làm bảng nhóm.Nhận xét,bổ sung.

Đáp án đúng-:+sâm:sâm cầm,củ sâm,sâm sẩm,…/xâm:xâm nhập.xâm hại,…

+sương:sương giá,sương muối,…/xương:xương sườn,cục xương,..

+sưa:say sưa,…/xưa:xưa cũ,xa xưa,…

+siêu:cao siêu,siêu sao,…/xiêu:xiêu vẹo,liêu xiêu,xiêu lòng,…

Bài 3(tr 66sgk):Tổ chức cho HS  lần lượt ghi những từ cần điền vào bảng con.GV nhận xét,chốt lời giải đúng:

Đáp án đúng:Các từ cần điền là:xanh xanh;sót 
Hoạt động cuối:Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS làm bài2b.2c ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe viết bài vào vở.

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS làm bảng nhóm,chũă bài .

HS suy nghĩ ghi từ cần điền vào bảng con. Chữa bài trên bảng phụ.

Đọc lại bài đã điền




Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài25(25):                                       NHÔM
         I.Mục đích yêu cầu:

1.     HS nhận biết một số tính chất của nhôm.

2.     Nêu được một số ứng dụng của nhôm,nhận biết một số đồ dùng bằng nhôm,và cách bảo quản chúng.

3.     GD HS có ý thức giữ gìn vật dụng trong gia đình.

II. Đồ dùng:Thông tin trong trang52,53,29sgk.Một số vật dụng làm bằng nhôm.

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+HS1:Nêu tính chất của đồng và hợp kim của đồng?

+HS2: Kể một số vật dụng làm bằng đồng và cách bảo quản chúng?

GV nhận xét,ghi điểm.
2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2: Kể một số máy móc vật dụng được làm bằng nhôm bằng hoạt động nhóm với dồ sưu tầm.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.Nhận xét..

Kết Luận:Nhôm được sử dụng rộng rãi trong sản xuất chế tạo các dụng cụ làm bếp,làm vỏ nhiều loại đồ hộp,khung cửa,một số bộ phận của phương tiện giao thông như ô tô,tàu hoả,máy bay,…
Hoạt động3: Tìm hiểu về tính chất của nhôm bằng hoạt động nhóm với vật thật.Đại diện trình bày,NX,bổ sung.

Kết Luận:Nhôm là một kim loại nhẹ,có màu trắng bạc,có ánh kim,không cứng bằng đồng và sắt.
Hoạt động 4:Tìm hiểu về cách bảo quản một số đồ dùng bằng nhôm bằng hoạt động cả lớp.Gọi một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Khi sử dụng đồ dùng bằng nhôm hoặc hợp kim của nhôm cần lưu ý không nên đựng thức ăn có vị chua lâu,vì nhôm dễ bị áit ăn mòn.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài 

Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	- 2HS lên bảng trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS đọc các thông tin trong sgk,phát biểu.Thảo luận  thống nhất ý kiến.

-HS nhắc lại kết luận cho HĐ trên.

-HS thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trả lời.Lớp nhận xét, bổ sug.thống nhất ý  kiến.

-Nhắc lại kết luận của hoạt động trên.

-HS thảo luận ,phát biểu.

-HS đọc mục Bạn cần biết sgk.


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài25(25):          MỞ RỘNG  VỐN TỪ:BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mục đích yêu cầu:

Mở rộng vốn từ về Bảo vệ môi trường.

            2.   Viết được đoạn văn ngắn về bảo vệ môi trường.

* GDMT:Yêu quý,bảo vệ môi trường,có hành vi đúng đắn đối với MT  xung quanh.
Đồ dùng: -Bảng phụ, bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

      III.       .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :Gọi HS đặt câu theo yêu cầu bt 4 tiết trước.

-GV nhận xét,ghi điểm.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm bài tập sgk.

Bài1:Cho HS đọc đoạn văn,thảo luận nhóm 4,giải nghĩa cụm từ:Khu bảo tồn đa dạng sinh học.Gọi đại diện nhóm trả lời,GV nhận xét,chốt lời giả đúng.

Lời giải đúng: Khu bảo tồn đa dạng sinh học là nơi lưu giữ nhiều loài  động vật,thực vật

GDMT:Nơi em ở có khu bảo tồn thiên nhiên nào?Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ các loài động vật,thực vật trong khu bảo tồn của địa phương?

Bài 2:YCHS trao đổi nhóm thi xếp nhanh từ vào 2 cột trong bảng nhóm.Nhận xét,các nhóm.Chốt lời giải đúng.

+Hành động bảo vệ môi trường:Trồng rừng,trồng cây,phủ xanh đất trống đồi trọc
+Hành động phá hoại môi trường: Phá rừng,đánh cá bằng mìn,xả rác bừa bãi,săn bắn thú rừng,đánh cá bằng điện,buôn bán động vật hoang dã.,đốt nương,…

GDMT:Em và các bạn đã có những hành động nào để bảo vệ môi trường? Ở địa phương em đã thấy những hàng động nào phá hoại môi trường.Em có thể làm gì để ngăn chặn những hành động ấy?

Bài 3:Tổ chức cho HS viết đoạn văn vào vở,2 HS viết vào bảng nhóm.Gọi HS đọc bài,Chấm,nhận xét,bổ sung bài trên bảng nhóm.

GDMT:Lên án hành động phá hoại môi trường,tuyên truyền hành động bảo vệ môi trường.
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài

Dặn HS làm lại BT 3 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	3 HS lên bảng.Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi

-HS trao đổi nhóm.,phát biểu.

-Liên hệ ,phát biểu.

-HS làm bảng nhóm,nhận xét,thống nhất kết  quả.

-HS liên hệ ,phát biểu.

-HS viết bài vào vở,nhận xét bài trên bảng nhóm.


   Tiết 5:                                                       KỸ THUẬT
                                                                     

   Tiết 13                                       

CẮT, KHÂU, THÊU 

               HOẶC NẤU ĂN TỰ CHỌN ( Tiết  3 )
I . MỤC TIÊU :

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học  để thực hành làm được một sản phẩm yêu thích    
II . CHUẨN BỊ :

Một số sản phẩm khâu , thêu đã học .

Tranh ảnh của các bài đã học .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
	- HS hát

	2. Bài cũ: 

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
	- HS trưng bày sản phẩm 

	3. Giới thiệu bài mới: Nêu  MT bài :
	

	“ Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn “
	- HS nhắc lại 

	4. Phát triển các hoạt động: 
	

	Hoạt động 1 : Thực hành làm sản phẩm tự chọn 
	Hoạt động  nhóm , lớp

	- GV phân chia vị trí cho các nhóm thực hành
	- HS thực hành nội dung tự chọn 

	- GV quan sát , hướng dẫn và nhắc nhở HS còn lúng túng .
	

	Hoạt động 2 : Đánh giá kết quả thực hành 

- GV tổ chức cho các nhóm đánh giá chéo lẫn nhau .
	          Hoạt động cá nhân , lớp

- HS  tự đánh giá sản phẩm đạt yêu cầu 

+ Hoàn thành sản phẩm ( khâu, thêu hoặc nấu ăn) đúng thời gian quy định 

+ Sản phẩm đảm bảo được các yêu cầu kĩ thuật, mĩ  thuật

	Hoạt động 3 : Củng cố 

- GV  hỏi lại cách thực hiện làm ra sản phẩm .

4. Tổng kết- dặn dò :

- Chuẩn bị : “Lợi ích của việc nuôi gà “

- Nhận xét tiết học .


	           Hoạt động cá nhân , lớp

 - HS nêu  trình tự thực hiện 

- Lắng nghe








                     Thứ tư,Ngày soạn 14 tháng 11năm2011
    Ngày dạy:16 tháng 11năm 2011
Tiết 4:                                                        KHOA HỌC

Bài26(26):                                               ĐÁ VÔI

        I.Mục đích yêu cầu:

             1. Nhận biết một số tính chất của đá vôi và công dụng của đá vôi.

       2.Quan sát nhận biết đá vôi

*GDMT:Khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đá vôi.Có biện pháp hạn chế sự ô nhiễm môi trường do  khai thác và sản xuất đá vôi.

II.Đồ dùng:Thông tin và hình trang 54,55 sgk, một số mẫu đá vôi,dấm chua.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	      1.Bài cũ :-HS 1:Nêu các tính chất của nhôm?

-HS2: Kể tên một số vật dụng làm từ nhôm và cách bảo quản chúng?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2 Tìm hiểu tính chất của đá vôi bằng thí nghiệm theo nhóm với thông tin trong sgk và vật thật.

-Chia lớp thành 4 nhóm yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm theo hướng dẫn trong sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày,lớp nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến:

  Kết Luận: Đá vôi không cứng lắm.Dưới tác dụng của axit  thì đá vôi bị sủi bọ.

Hoạt động3: Tìm hiểu một số vùng núi đá vôi và ích lợi của chúng bằng thảo luận nhóm với sgk và tranh ảnh sưu tầm.

+Gọi một số HS kể những vùng núi đá vôi mà em biết

+Giới thiệu một số vùng núi đá vôi qua tranh ảnh.

+Nêu công dụng cảu đá vôi.

Kết luận: Nước ta có nhiều vùng núi đá vôi với những hang động nổi tiếng.Có nhiều loại đá vôi được dùng vào những việc khác nhau như:lát đường,xxay nhà,nung vôi,sản xuất xi măng,tạc tượng,….
GDMT:Bảo vệ giữ gìn những hang động,danh lam thắng cảnh được tạo thành từ núi đá vôi.Hạn chế những ảnh hưởng xấu do khai thác đá vôi gây ra cho môi trường.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS quan sát,đọc thông tin.làm thí nghiệm.Đại diện nhóm trình bày.Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung thống nhất ý kiến. 

HS quan sát tranh ảnh,vật thật và kinh nghiệm bản thân phát biểu.thảo luận thống nhất ý đúng.

-HS liên hệ phát biểu.

-Đọc mục Bạn cần biết sgk




Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 63(63):      CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN.
I.Mục đích yêu cầu:

1. HS biết cách chai một số thập phân cho một số tự nhiên.

                  2. Vận dụng thực hành tính.

                  3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng phụ,bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :

  -Yêu cầu HS lên bảng làm Bài tập 3a tiết trước .

  -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS

   -GV nhận xét ,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2 Hướng dẫn HS cách thực hiện phép chia số thập phân cho số tự nhiên theo các ví dụ trong sgk.Nhắc lại cách chia ,nêu nhận xét .

Rút Quy tắc sgk(trang64).
Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập(tr64 sgk)
Bài 1: Yêu cầu HS làm ý a vào bảng con;các ý còn lại làm vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài..Nhận xét,thống nhất kết quả.

             a)1,32          b)1,4         c)0,04         d)2,36  

Bài 2:   Tổ chức cho HS làm bài vào vở,2 HS làm bảng nhóm.Chấm chữa bài.thốngnhất kết quả. 

a)X  x  3 =8,4                                      b)5 x X = 0,25

   X        = 8,4 : 3                                           X = 0,25 :5

   X        = 2,8                                                 X = 0,05

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm  bài tập 3 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	2 HS lên bảng làm.lớp nhận xét,chữa bài.

- HS làm các ví dụ trong sgk.

-Đọc quy tắc sgk.

-HS làm vào vở.chữa bài trên bảng lớp.

HS làm vở và bảng nhóm.

-HS nhắc lạiquy tắc chia.


Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài 13(13) :      KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG  KIẾN HOẶC THAM GIA
I.Mục đích yêu cầu:

1.HS kể lại được một việc làm tốt hoặc hành động dũng cảm bảo vệ môi trường 

2.Rèn kĩ năng nói cho HS.

3.GD tính mạnh dạn ,tự tin trong giao tiếp.

 *GDBVMT: Giáo dục học sinh có ý thức BVMT

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ, Tranh ảnh ,tin về hành động bảo vệ môi trường.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể theo yêu cầu tiết trước.GV nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

 2.2.Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu đề bài:

+Gạch chân dưới những từ em cho là quan trọng.?

+Đề bài thuộc thể loại gì?Thể loại này co gì khác so với những thể loại em đã học?

+Nội dung của câu chyện theo yêu cầu của đề bài là gì?

+Em định chọn nội dung nào để kể?

+Giới thiệu cho mọi người biết về câu chuyện em định kể?

       2.3.Hướng dẫn HS kể:
     +Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.

     +Treo bảng phụ ghi gợi ý 2a,2b.

     +Yêu cầu HS giới thiệu câu chuyện mà mình sẽ kể.

*GDMT:Nêu nhận xét về hành động hoặc việc làm  bảo vệ môi trường của nhân vật trong câu chuyện em kể.
     2.4.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

-GVHD cho  từng HS  trong  nhóm trình bày cho các bạn nghe câu chuyện của mình,cả nhóm thảo luận về nội dung , ý nghĩa câu chuyện của bạn

-Gọi đại diện các nhóm lên thi kể trước lớp.Khuyến khích HS vừa kể vừa kết hợp giới thiệu tranh ảnh về nội dung câu chuyện mà mình kể.

-Tổ chức HS thảo luận về câu chuyện bạn kể.NX bạn kể.

-GV nhận xét tuyên dương những HS kể chuyện hay hấp dẫn,biết kết hợp lời kể với tranh ảnh sưu tầm.

    3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệ:Bảo vệ môi trường nơi em ở.  * Nhận xét tiết học.

Dặn HS tìm thêm chuyện kể về môi trường.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc yêu cầu của đề bài.

Thảo luận trả lời các câu hỏi tìm hiểu đề bài.

Giới thiệu câu chuyện mình kể.

-HS đọc các gợi ý  trong sgk.Giới thệu câu chuyện sẽ kể.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-HS liên hệ phát biểu.


Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 26(26):                       TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN
I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết đọc với giọng thông báo,rõ ràng rành mạch,phù hợp với văn bản khoa học.

       -Hiểu nội dung bài:Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá,thành tích khôi phục rừng ngập mặn,tác dụng của rừng ngập mặn khi được khôi phục.

2.Rèn kĩ năng đọc diễn cảm văn bản khoa học

 * GDMT: Có ý thức bảo vệ rừng,trồng rừng.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học,bảng phụ ghi đoạn 3.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ:YCHS đọc  bài “Nười gác rừng tí hon”

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu  bằng tranh minh hoạ.  2.2.Luyện đọc:-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp 3 đoạn,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

 -GV đọc mẫu toàn bài giọng rõ ràng ,rành mạch.

2.3.Tìm hiểu bài: Tổ chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi trong sgk tr129.

GDMT:Rừng ngập mặn bị tàn phá sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến môi trường sống của con người.Việc trồng rừng,phục hồi rừng ngập mặn chính là bảo vệ môi trường sống của con người và nhiều loài sinh vật khác.

+GV chốt ý  rút nội dung của bài(Yêu cầu 1,ý 2)

     2.4.Luyện đọc lại;-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 3 hướng dẫn  đọc.Lưu ý HS đọc đúng văn bản khoa học.

-Tổ chức cho HS luyện đọc trong nhóm,thi đọc trước lớp.

-  NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệ GD:Em có suy nghĩ gì về phong trào trồng rừng và bảo vệ rừng ở địa phương em?

 Nhận xét tiết học.Dặn HS luyện ở nhà,chuẩn bị tiết sau.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Đọc nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

HS nêu cảm nghĩ.

Nhắc lại nội dung bài.








Thứ năm,Ngày soạn:15 háng 11 năm 2011

           




                                     Ngày dạy:17 tháng 11năm 2011
Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 64(64):                                            LUYỆN TẬP 
I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Biết chia số thập phân cho số tự nhiên.

                  2.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng nhóm. Bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+1HS làm bảng bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:  Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1 : Hướng dẫn HS làm ý a vào bảng con.nhận xét,chữa bài.Các ý còn lại cho HS làm  vào vở.Gọi HS chữa bài trên bảng.GV nhận xét chốt kết quả đúng.

Lời giải:
      a)9,7;       b)0,86;               c)6,1;                     d)5,203.

Bài3: Hướng dẫn HS  làm ví dụ trong sgk ,nêu nhận xét.Tổ chức cho HS làm vào vở,2 hS làm bảng.Nhận xét,chữa bài thống nhất kết quả.

Lời giải:

      a)1,06                                            b)0,612

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Hướng dẫn HS về nhà làm  bài 2 trong sgk và các bài tập trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	-1 HS lên bảng làm.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm bảng con ý a.Nhận xét.chữa bài.Các ý còn lại làm vở,chữa bài trên bảng.

HS làm vào vở,nhận xét bài trên bảng, thống nhất kết quả.




Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 25(25)             LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI(Tả ngoại  hình)

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

           1.  Nêu được những chi tiết tả ngoại hình nhân vật và quan hệ giữa chúng 

           2.  Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn tả người thường gặp.

           3.  GD  tính cẩn thận,tự tin.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	1.Bài cũ: YCHS đọc kết quả quan sát một người mà em gặp.Nhận xét,chấm điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài1: Yêu cầu HS đọc nội dung bài1.Chia mỗi nửa lớp làm một ý.Gọi trả lời,NX,bổ sung,chốt lời giải đúng.

a)+Đoạn 1 tả mái tóc của người bà
+Đoạn 2 tả giọng nói,đôi mắt và khuôn mặt của bà +Các đặc điểm đó có quan hệ chặt chẽ với nhau,bổ sung cho nhau,không chỉ làm rõ vẻ ngoại hình của bà mà cả tính tình của bà.

b)+ Đoạn văn giới thiệu chung về bạn Thắng,chiều cao ,nước da,thân hình,cặp mắt,miệng,trán.

+Những đặc diểm  đó được miêu tả quan hệ chặt chẽ với nhau,làm hiện rõ vẻ bề ngoài của Thắng và tính tình của Thắng:thông minh,bướng bỉnh và gan dạ

Bài tập 2:YCHS đọc đề bài 2.Tổ chức cho HS làm vào vở, Một số HS làm bảng nhóm,chấm ,NX,bổ sung.

*Hỗ trợ: GV mở bảng phụ ghi dàn ý khái quát của một bài văn tả người:

+Mở bài:Giới thiệu người định tả

+Thân bài: -Tả hình dáng(đặc điểm nổi bật về tầm vóc, ăn mặc,khuôn mặt,mái tóc,cặp mắt,hàm răng,…)

 - Tả tính tình,hoạt động(lời nói,cử chỉ,thói quen,cách cư xử với người khác,…)

Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về người được tả.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài
Dặn HS về nhà  làm lại dàn ý vào vở.
Nhận xét tiết học
	-HS đọc bài quan sát ở nhà..

Nhận xét,bổ sung.

-HS trao đổi nhóm đôi.Một số HS trả lời,lớp nhận xét bổ sung thống nhất ý đúng.

-HS đọc đề bài,làm vào vở,đọc bài,nhận xét,bổ sung.

-HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả ngưòi.


Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 26(26):             LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ
I.Mục đích yêu cầu:

1.  Nhận biết được các cặp quan hệ từ,biết sử dụng cặp quan hệ từ phù hợp.

2.   Bước đầu biết được tác dụng cảu cặp quan hệ từ qua so sánh 2 đoạn văn.

     * GDMT: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trồng rừng,bảo vệ rừng.

II.  Đồ dùng:Bảng phụ, Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1Bài cũ : YCHS đọc đoạn văn  BT3 tiết trước.           -GV nhận xét ghi điểm.

Hoạt động 1:Giới thiệu bài:,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT,dùng bút chì gạch 1 gạch dưới các quan hệ từ trong vở bài tập.Một HS gạch trên  bảng phụ.Nhận xét,bổ sung.

  a)nhờ…mà;        b)không những…mà còn

GDMT:Tác dụng của rừng ngập mặn đối với MT?

Bài 2:HS đọc đề,trao đổi nhóm đôi.YCHS  trả lời.

GV nhận xét,chốt lời giải đúng:

Lời giải :a)Thêm cặp từ vì…nên
b)Thêm cặp từ chẳng những …mà

GDMT:Nêu suy nghĩ của bản thân về việc trồng và bảo vệ rừng ngập mặn?
Bài 3:YCHS đọc nội dung đoạn văn,trao đổi nhóm HS trả lời, GV nhận xét,bổ sung,chốt lại ý đúng.

+So với đoạn văn a,đoạn văn b có thêm các quan hệ từ sau: Câu6:Vì vậy,Mai…;Câu7:Cũng vì vậy,cô bé…;Câu8:VÌ chẳng kịp…nên cô bé…
+Đoạn văn a hay hơn vì các cập quan hệ từ thêm vào câu 6,7,8 ở đoạn b làm cho câu văn thêm nặng nề.

GDMT:Bảo vệ các loài chim là bảo vệ môi trường.Không phá tổ chim,không săn bắn chim.
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài

Dặn HS VN làm lại bài tập 2 vào vở.
Nhận xét tiết học.
	Một số HS đọc bài.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS làm vở ,chữa bài trên bảng phụ.

-HS liên hệ phát biểu.

-HS trao đổi trả lời,thống nhất ý đúng.

-HS liên hệ phát biểu.

HS trao đổi nhóm ,phát biểu,thống nhất lời giải đúng.

-HS liên hệ phát biểu.

Nhắc lại ghi nhớ về đại từ.


                                                        Thứ sáu,Ngày soạn:16 tháng 11 Năm 2011
                                                                                   Ngày dạy:18 tháng 11 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 65(65)         CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10,100,100,…
I.Mục đích yêu cầu:

1.  Biết chia một số thập phân cho 10,100,1000,…

2.  Vận dụng giải bài toán có lời văn.

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng phụ, Bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	  Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng làm  bài tập 2 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.

 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu

Hoạt động2: HDHS làm các ví dụ sgk,nêu nhận xét.

Gv chốt ý,rút nhận xét (sgk/ 66)Cho HS đọc lại nhận xét.

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập..

Bài 1:Tổ chức cho HS nhẩm lần lượt ghi nhanh kết quả vào bảng con.Nhận xét,thống nhất kết quả.Gọi một số HS nêu cách nhẩm.

a)   43,2:10 = 4,32;                     0,65:1 = 0,065; 

    432,9:100 = 4,329;                 13,96 : 1000 = 0,01396  

b)23,7 : 10 =2,37;                        2,07 : 10 = 0.207; 

 2,23 : 100 = 0,0223;                  999,8 : 1000 = 0,9998                              

Bài 2:Tổ chức cho HS làm vở ý a,b,2 HS làm bảng.Nhận xét bài trên bảng,thống nhất kết quả:

 a) 12,9 :10 = 12,9 x 0,1 ;     b)123,4:100 = 123,4 x 0,01.
Bài3:Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm vở,nhận xét,chữa bài trên bảng nhóm.

                                      Bài gải:       

Số gạo lấy ra là:537,25 : 10 = 53,725(kg)

Số gạo còn lại trong kho là:537,25 -53,725 = 483,525(kg)

                                             Đáp số: 483,525 kg

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm các ý còn  lại của bài tập 2 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS thực hiện các ví dụ trong sgk.

Đọc lại nhận xét trong sgk.

-HS  làm bảng con.nhận xét,nêu cách nhẩm.

-HS làm  vở,Nhận xét chữa bài trên bảng .

-HS làm vở nhận xét chũa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại nhận xét trong sgk.


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

Bài 26(26)                    LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI      (Tả ngoại hình)             

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:
        1.  Viết được đoạn văn tả ngoại hình dựa vào dàn ý  và kết quả  quan sát đã có.
               2. Rèn kĩ năng quan sát.

               3. GD tính cẩn thận,tỉ mỉ trong quan sát.

II.Đồ dùng: -Bảng phụ. Bảng nhóm,vở bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : YCHS nhắc lại cấu tạo của bài văn tả người

                 + GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu 

Hoạt động2::Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.  
 -Gọi HS đọc yêu cầu bài.- Hướng dẫn HS dựa vào dàn ý tiết trước viết một đoạn văn tả ngoại hình.

-Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.

-GV mở bảng phụ gọi HS đọc lại gợi ý 4 ghi nhớ về cấu trúc một đoạn văn và cách viết một đoạn văn.

+Đoạn văn cần có câu mở đoạn.

+Nêu đủ,đúng,sinh động những nét tiêu biểu về ngoại hình của người chọn tả.Lưu ý thể hiện đựoc tình cảm của em với người định tả.

+Sắp xếp các câu trong đoạn hợp lý.

+Gọi HS nối tiếp nêu đoạn mình chọn tả.

-YCHS viết đoạn văn vào vở.Một HS viết vào bảng nhóm .

-Gọi HS nối tiếp đọc đoạn văn.Nhận xét bổ sung.

Hỗ trợ: Đọc cho HS nghe đoạn văn mẫu: “Chú Ba không có gì đặc biệt.Quanh năm ngày tháng,chú chỉ có trên người bộ đồng phục công an.Dáng người chú nhỏ nhắn,giọng nói chú nhỏ nhẹ.Công việc bận,lại phức tạp,phải tiếp xúc với cả những đối tượng xấu nhưng chưa bao giờ thấy chú nóng nảy  với một người nào.Chỉ có một điều đặc biệt khiến ai mới gặp cũng nhớ ngay chú có tiếng cười rất lôi cuốn và đôi mắt hiền hậu,trông như biết cười.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.Nhăc cấu tạo bài văn tả người.

Dặn HS viết lại đoạn văn vào vở.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả  lời..Lớp nhận xét bổ sung.

-HS viết bài vào vở.Đọc bài nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-Nghe nhận xét đoạn văn mẫu.

-Nhắc lại cấu tạo bài văn tả người.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 13(13):                                    CÔNG NGHIỆP(tiếp theo)
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

1.Nêu được tình hình phân bố của một số ngành công nghiệp.Sử dụng bản đồ,lược đồ để bước đầu nhận xét sự phân bố  của công nghiệp.

2.Chỉ trên bản đồ một số trung tâm CN lớn:Hà Nội,Đà Nẵng,TP Hồ Chí Minh,…

3.GD ý thức học tập,hợp tác nhóm trong học tập.

II.Đồ dùng : Bản đồ kinh tế Việt Nam, Sưu tầm tranh ảnh về một số ngành CN.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Kể một số ngành thủ công và các sản phẩm của ngành thủ công nổi tiếng ở nước ta?

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:  Tìm hiểu về phân bố các ngành CN ở nước ta 

+YCHS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi mục 3 sgk.

+Gọi một số HS trả lời lớp nhận xét bổ sung.

+GV nhận xét,bổ sung.Cho HS quan sát ,chỉ trên bản đồ nơi phân bố của một số vùng công nghiệp..

Kết luận:Công nghiệp phân bố tập trung chủ yêu s ở vùng đồng bằng và vùng ven biển:

+Khai thác khoáng sản:Than ở Quảng Ninh;A-pa-tit ở Lào Cai;dầu khí ở thềm lục địa phía nam của nước ta;…

+Điện: nhiệt điện ở Phả Lại,Bà Rịa-VũngTàu;…thuỷ điện ở Hoà Bình,Y-a-ly,Trị An,….

Hoạt động3:  Tìm hiểu về các trung tâm CN ở nước ta 

+Yêu cẩu HS thảo luận nhóm 4 làm các bài tập mục 4 sgk.

+Gọi đại diện nhóm trả lời,các nhóm khác nhận xét bổ sung.

+GV nhận xét,bổ sung,chỉ trên bản đồ một số trung tâm công nghiệp;Giới thiệu tranh ảnh một số trung tâm CN

*Kết luận. Các trung tâm công nghiệp lớn:TPHồ Chí Minh,Hà Nội,Hải Phòng,Việt Trì,Thái Nguyên,Cẩm Phả,Bà Rịa-Vũng Tàu,Biên Hoà,Đồng Nai,Thủ Dầu Một,…
+Điều kiện để TP Hồ CHí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta:Là trung tâm văn hoá-KHKT;có vị trí giao thông thuận lợi,đông dân cư,có vị trí thuận lợi,có nguồn đầu tư nước ngoài,…  
Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	 Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc sgk,thảo luận theo cặp, trả lời.Nhận xét,bổ sung thống nhất ý kiến.

-Quan sát bản đồ chỉ nơi phân bố của một số ngành công nghiệp.

-HS thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trả lời .Lớp nhận ,bổ sung, thống nhất ý kiến.

-Quan sát,chỉ trên bản đồ các khu công nghiệp lớn,giới thiệu tranh ảnh về một số khu công nghiệp.

-HS nhắc lại kết luận trong sgk.


TUẦN 14

Từ 21/11/2011 đến 25/11/2011

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Chào cờ tuần 14

Chuỗi  ngọc Lam

Chia một STN cho 1STN mà thương là 1 số thập phân

Thu – đông 1947- Việt Bắc “Mồ chôn giặc Pháp”

Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Luyện tập

Nghe – viết : Chuỗi ngọc Lam

Gốm xây dựng : Gạch, ngói

Ôn tập về từ loại 

Cắt, khâu, thêu, hoặc nấu ăn tự chọn



	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Xi măng

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Pa – xtơ và em bé

Hạt gạo làng ta



	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Luyện tập

Làm biên bản cuộc họp

Ôn tập về từ loại



	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Chia một số thập phân cho một số thập phân

Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Giao thông vận tải

Sinh hoạt lớp tuần 14


Tuần 14:                                                                     Thứ hai,  Ngày soạn:19 tháng 11 năm 2011

                                                                                               Ngày dạy:21  tháng 11 năm 2011

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC
 Bài 27(27):                               CHUỖI NGỌC LAM
I.Mục đích yêu cầu:

Đọc diễn cảm bài văn; biết phân biệt lời người kể và lời nhân vật,thể hiện  tính cách nhân vật.

      Hiểu:Ca ngợi những con người có tấm lòng nhân hậu,biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người khác.

Rèn kĩ năng đọc diễn cảm bài văn kể chuyện.

Giáo dục: Có lòng nhân ái,yêu thương ,quan tâm ,gúp đỡ mọi người.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ chủ điểm.tranh minh hoạ bài học.

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: YCHS đọc Trồng rừng ngập mặn.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu chủ điểm:Vì hạnh phúc con người; Giới thiệu bài qua tranh minh hoạ

2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 2đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

-GV đọc mẫu toàn bài giọng phân biệt lời các nhân vật thể hiện đúng tính cách của nhân vật.

2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

Hỗ trợ Các nhân vật trong truyện đều nhân hậu ,tốt bụng vì họ luân nghĩ đến người khác,muốn đem lại niềm vui cho người khác

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 2 hướng dẫn đọc theo cách phân vai.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá

     3.Củng cố-Dặn dò:* Hệ thống bài.Rút ý nghĩa 

*Nhận xét tiết học.

*Dặn HS chuẩn bị bài Hạt gạo làng ta.
	HS đọc trả lời câu hỏi trong sgk.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng phiên âm nước ngoài

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS thảo luận ,phát biểu câu 3 theo ý hiểu của bản thân.

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

Nêu ý nghĩa câu chuyện.


Tiết 3:                                                       TOÁN
Bài 66(66)   CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG  TÌM                      ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN.
I.Mục đích yêu cầu:

      1.Biết chia một số tự nhiên cho 1 số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

2.Vận dụng trong giải toán có lời văn.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng con,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: -2HS lên bảng làm  2 ý còn lại của bài tập 2 tiết trước .

-GV kiểm tra vở bài tập về nhà của HS .Nhận xét chữa bài trên bảng.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu 

2.2.Hình thành cách chia cho HS Qua các ví dụ trong sgk 

-Hướng dẫn HS làm các ví dụ  trong sgk

-Rút quy tắc chia  trong sgk(trang67)

2.3 .Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:.

 Bài 1:Tổ chức cho HS làm ý a vào bảng con,một HS làm bảng lớp nhận xét,chữa bài.

Đáp án: 12  5

               20 2,4

               0

Bài 2: Hướng dẫn HS khai thác đề.Tổ chức cho HS làm bài vào vở.1 HS làm bảng nhóm.

Tóm tắt: 25 bộ: 70m

                 6bộ:……m?

:Bài giải:

May 1 bộ quàn áo hết số vải là:

70:25 = 2,8(m)

May 6 bộ hết số m ét vải là:

2.8  × 6  =16,8(m)

Đáp số: 16,8 m

    2.4.Củng cố dăn dò Hệ thống bài.

Hướng dẫn HS về nhà làm bài các ý còn lại của bài 1,bài 3  trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	2HS lên bảng .Lớp nhận xét ,chữa bài.

.

 HS thực hiện các ví dụ trong sgk.

Đọc quy tắc trong sgk. 

-HS làm bảng con,Chữa bài trên bảng lớp.thống nhât kết quả.

-HS làm bài vào vở.Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại quy tắc chia trong sgk.


 Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ

 Bài 14(14):           THU - ĐÔNG 1947,VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”.  

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

 1.Trình bày sơ lược diễn biến của chiến dịch Việt Bắcthu-đông năm 1947 trên lược đồ.

 2.Biết được ý ngiã của chiến thắng Việt bắc đối với cuộc kháng chiến của dân tộc ta.

 3.GD cảm phục truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc ta.

II.Đồ dùng  -Lược đồ về chiến dịch Việt bắc thu-đông 1947 -Phiếu HT.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: 

+Vì sao chúng ta phait tiến hành toàn quốc kháng chiến?Lời kêu gọi của Bác thể hiện điều gì?

-GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tìm hiểu về nguyên nhân vì sao giặc Pháp âm mưu  mở cuộc tấn công quy mô lên Việt Bắc bằng thảo luận cả lớp.

-Gọi học sinh trình bày kết quả thảo luận,GV nhận xét bổ sung.Chỉ trên bản đồ  khu vực Việt Bắc.

Kết luận. Thực dân Pháp mở cuộc tiến công với quy mô lớn lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não của ta và mau chóng kết thcs chiến tranh.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về diễn biến chiến dịch bằng hoạt động nhóm với lược dồ và sgk.Gọi đại diện một số nhóm trình bày:chỉ sơ đồ thuật lại chiến dịch.Nhận xét ,bổ sung.

Kết Luận:  +Tháng 10/1947 Pháp huy động lực lượng lớn chia thành 3 mũi tấn công lên Việt Bắc.

+Sau hơn một  tháng  bị quân ta bao vây chặn đánh Pháp bị thất bại thảm hại.

+Sau 75 ngày đêm chiến đấu  ta đã đánh bại được cuộc tấn công của giặc bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-Một số HS  lên bảng trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc sgk,thảo luận,phát biểu.

-Quan sát chỉ vị trí của Việt Bắc trên bản đồ.

-HS thảo đọc sgk, thảo luận nhóm.Chỉ trên lược đồ thuật lại diễn biến chiến dịch.

-HS nêu ý nghĩa của chiến dịch Thu đông 1947.

HS nhắc lại KL trong sgk


Tiết 5 :                                                      ĐẠO ĐỨC


Bài7(T14)                                  TÔN TRONG PHỤ NỮ(TIẾT 1)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức:Nêu đựoc vai trò của phụ nư trong gia đình và ngpoài xã hội.

2.Kĩ năng:Biết được những việc làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự tôn trọng PN.

3.Thái độ:Tôn trọng,không phân biệt đối xử với chị em gái,bạn gái,..

II.Đồ dùng: Thông tin trong sgk, Thẻ màu.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:   -Gọi một số HS  kể một số truyền thống kính già yêu trẻ ở địa phương. GV nhận xét,bổ sung.

Bài mới:
Hoạt động 1:Tìm hiểu  thông tin trang 22sgk bằng thảo luận nhóm.Gọi đại diện nhóm trả lời,các nhóm khác nhận xét,bổ sung.GV nhận xét.

*Kết luận:Bà Nguyễn Thị Định,NguyễnThị Trâm,chị Nguyễn Thị Thuý Hiền và các bà mẹ trong bức ảnh  đều là những phụ nữ không hcỉ có vai trò quan trọng trong gia đình mà còn góp cộng lao rất lớn trong công cuộc đấu tranh bảo vệ xây dựng đát nước ta,trên các lĩnh vực quan sự,khoa học,kinh tế,thể thao.
*Rút ghi nhớ sgk
Hoạt động 2:Tổ chức cho HS thực hiện yêu cầu bài1 bằng hoạt động cá nhân.GV gọi một số HS trình bày ý kiến về từng việc làm và giải thích lý do.NX bổ sung.

*Kết luận:+Các việc  làm biểu hiện sự tôn trọng phụ nữ là (a),(b

+Các việc làm biểu hiện thái độ chưa tôn trọng phụ nữ là(c),(d)

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS bày tỏ thái độ qua bài tập2sgk bằng các thẻ màu.Gọi một số HS giải thích lý do.Nhận xét,

Kết luận: Tán thành các ý kiến:a,d;không tán thành với các ý kiến b,c,đ.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS  sưu tầm thơ ca về phụ nữ.

Nhận xét tiết học.
	- Một số HS trình bày .

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS đọc và thảo luận nôi dung các thông tin sgk

-HS đọc ghi nhớ sgk

-HS suy nghĩ trả lời.

-HS trình bày ý kiến qua các thẻ từ.

HS nhắc lại ghi nhớ trong sgk.


     
                                Thứ ba, Ngày soạn:20 tháng 11 năm 2011
                                                                                          Ngày dạy:22 tháng 11 năm 2011

Tiết 1:                                                       TOÁN
Bài67(67):                                     LUYỆN TẬP
I. Mục đích yêu cầu:

C ủng cố cách chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên ,mà thương tìm đựoc là một số thập phân.

Vận dụng giải toán có lời văn.

GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng phụ, Bảng con

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm bài tập 1 tiết trước.

                  -Gọi một số HS nhắc quy tắc chia tiết trước.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: Hướng dẫn HS làm ,yêu cầu HS làm vở,gọi HS lên bảng chữa bài,nhận xét,thống nhất kết quả đúng.

Đáp án:

a)5,9:2 +13,6 =2,95+13,6 =16,55;

b)35,04 :4 – 6,87 = 8,76 - 6,87 =  1.89

c)167:25 :4 = 6,68 :4 =1,67

d)8,76 x 4 :8 =75,04 : 8 =9,38

Bài 3,4:Hướng dẫn khai thác đề  Yêu cầu HS làm vào vở,2 HS làm bảng nhóm.chữa bài

Bài3:                Bài giải:

Chiều rộng hình chữ nhật là:25:5 x2 =10(m)

Chu vi hình chữnhật là: (25+10) x 2 = 70(m)

Diện tích hình chữ nhật là:10 x25 =250(m2)

Đáp số:70m,250m2

 Bài4:                                Bài giải
Trong 1 giờ xe máy đi được là: 93 : 3 = 31(km)

Trong 1 giờ ô tô đi được là:103 : 2= 51,5(km)

Mỗi giờ ô tôi đi nhiều hơn xe máy  là:51,5 -31 =19,5(km)

                                                   Đáp án: 19,5km

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài2 trong sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-5HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung.

-Một số HS nhắclại quy tắc.

-HS theo dõi ,nhắc lại.

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng thống nhất kết quả.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng nhóm,thống nhất kết quả.

Nhắc lại cách chia.


Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài14(14): (Nghe-Viết)               CHUỖI NGỌC LAM
 I. Mục đích yêu cầu:

 1. Nghe, viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức  đoạn văn xuôi.

      - Tìm được tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu tintheo yêu cầu của BT3

 2. Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp đoạn văn xuôi.

       3.GD tính cẩn thận.

II.Đồ dùng:Bảng phụ,bảng con.Vở bài tập Tiếng Việt.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng các từ:rong ruổi,rừng hoang.

  -GV nhận xét
Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài viết

-Tổ chức cho HS nghe-viết,soát sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2(tr136 sgk):Tổ chức cho HS thi tìm từ theo nhóm(ýa) Vào bảng nhóm.Nhận xét bổ sung

Đáp án đúng     -Từ chứa tiếng:

+Tranh:tranh ảnh,tranh giành,bức tranh,chiến tranh/Chanh:quả chanh,chanh chua,lanh chanh,…

+trưng:trưng bày,đặc trưng,trưng dụng,../chưng:chưng cất,bánh chưng,chưng hửng,…

+trúng:trúng đích,trúng tyuển,trúng cử,…/chúng:chúng ta,công chúng,chúng sinh,…

+trèo:leo trèo,trèo cây,../chèo:hát chèo,chèo thuyền,chèo chống,.

Bài 3(tr 66sgk):Tổ chức cho HS  làm vở BT,,chữa bài trên bảng phụ.GV nhận xét,chốt lời giải đúng Các từ cần điền:đảo,hào,dạo,trọng,tàu,vào,trước,trường,vào,chở,trả
Hoạt động cuối:Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS luyện viết chính tả ở nhà

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe viết bài vào vở.

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS làm bài 2a vào bảng nhóm,chữa bài.

HS làm vở BT chữa bài trên bảng phụ.




Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài27(27):                  GỐM XÂY DỰNG:GẠCH,NGÓI.

I.Mục đích yêu cầu:

1. Nhận biết một số tính chất của gạch,ngói,kể tên một số loại gạch,ngói và công dụng của chúng.    2. Quan sát,nhận biết một số vật liệu xây dựng:gạch,ngói.

   * GDMT: Có ý thức hạn chế những tác động xấu do sản xuất đồ gốm,gạch,ngói  gây ra cho môi trường.

II. Đồ dùng:Hình sgk/56, 57,Tranh ảnh về đồ gốm,gạch,ngói-Gạch,ngói và chậu nước. III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Bài cũ : HS1:Nêu tính chất của đá vôi?

            HS2: Làm thế nào đẻ phân biệt đá vôi với đá cuội.?

GV nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tìm hiểu về một số tính chất của gạch,ngói bằng hoạt độnglàm thí nghiệm theo nhóm;

+Yêu cầu các nhóm làm TN như hướng dẫn trong sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả TN,các nhóm khác nhận xét,bổ sung.GV nhận xét.

Kết Luận:Gạch,ngói thường xốp có những lỗ nhỏ lý ti chứa không khí ,dễ vỡ.
Hoạt động3:   Thảo luận nhóm, tìm hiểu về một số loại đồ gốm,phân biệt gạch ngói với đồ sành sứ .Gọi đại diện các nhóm lên thuyết trình ,nhận xét bổ sung.

Kết Luận: Tất cả các loại đồ gốm đều làm từ đát sét.Gạch,ngói được làm từ đất sét nung ở nhiệt đọ cao,không tráng men.Đồ sành ,sứ làm từ đất sét nung ở nhiệt đọ cao,được tráng men.Đồ sứ được làm từ đất sét trắng,cách làm tinh xảo.
GDMT:Khói bụi từ những nơi làm đồ gốm,gạch ngói có thể làm ô nhiễm môi trường nên cần phải trồng nhiều cây xanh,và có cách xử lý chất thải hợp lý để giảm tác động xâu đến MT.

Hoạt động 4:Tìm hiểu  về ông dụng của gạch ngói bằng hoạt động cả lớp với các hình trong sgk:Cho HS quan sát hình,dựa và thực tế phát biểu,GV nhận xét,bổ sung:

Kết luận:Có nhiều loại gạch ngói.Gạch ,ngói dùng trong xây dựng:xây tường,lợp nhà,…
Hoạt động cuối :Hệ thống bài 

Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	- 2HS lên bảng trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm thí nghiệm,trình bày kết quả thí nghiệm.

-HS thảo luận nhóm,trình bày kết quả thảo luận.

-Liên hệ phát biểu.

-HS thảo luận phát biểu.

-HS đọc mục Bạn cần biết trong sgk.


Tiết 4                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài27(27):                        ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI.

Mục đích yêu cầu:

1.Hệ thống kiến thức về danh từ,đại từ,quy tắc viết hoa danh từ riêng.

2.Rèn kĩ năg sử dụng các danh từ,đại từ.

 3.GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập.

Đồ dùng: Bảng phụ, Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.

    III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : Gọi một số HS đặt câu với các cặp quan hệ từ đã học.

-GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu

Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm bài tập.

Bài 1:Yêu cầu HS làm bài vào vở BT:Gạch 1 gạch dưới  danh từ chung,2 gạch dưới danh từ riêng.Gọi một số HS trả lời.

Lời giải:

+DT Chung:chị gái,nước mắt,má,…

+Ganh từ riêng:Nguyên

Bài 2:Gọi một số nhắc lại quy tăc viết hoa danh từ riêng..Treo bảng  ghi quy tắc lên bảng,cho HS đọc lại.

Bài 3:Nhắc lại kiến thức đã học về đại từ.Yêu cầu HS làm vở BT.một HS gạch dưói đại từ trong đoạn văn 

Lời giải: Các đại từ:chị,em,tôi,chúng tôi.

Bài 4: YCHS đọc kĩ lại đoạn văn,làm vào vở,4 HS làm bảng nhóm,mỗi HS làm 1 ý.Nhận xét,bổ sung.

Lời giải:

a)+Nguyên(danh từ)quay sang tôi,giọng nghẹn ngào.

+Tôi(đại từ)nhìn em cưòi trong hai hàng nước mắt kéo vệt trên má.

b)Một năm mới(cụm danh từ)bắt đùa.

c)Chị(đại từ gốc danh từ) là chị gái của em nhé.

d)Chị sẽ là chị của em mãi mãi.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS học lại các ghi nhớ về DT, Đại từ,Động từ,Tính từ.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS đặt câu.

-HS làm vào vở.đọc kết quả.

-HS nắhc lại quy tắc.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm vở,chữa bài trên  bảng nhóm.

-HS nhắc lại quy tắc viết hoa danh từ riêng.


Tiết 5:                                             KỸ THUẬT

Bài14 :                  CÁT KHÂU, THÊU, HOẶC NẤU ĂN TỰ CHỌN (TIẾT 3)
I . MỤC TIÊU :

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học  để thực hành làm được một sản phẩm yêu thích    
II . CHUẨN BỊ :

Một số sản phẩm khâu , thêu đã học .

Tranh ảnh của các bài đã học .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
	- HS hát

	2. Bài cũ: 

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
	- HS trưng bày sản phẩm 

	3. Giới thiệu bài mới: Nêu  MT bài :
	

	“ Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn “
	- HS nhắc lại 

	4. Phát triển các hoạt động: 
	

	Hoạt động 1 : Thực hành làm sản phẩm tự chọn 
	Hoạt động  nhóm , lớp

	- GV phân chia vị trí cho các nhóm thực hành
	- HS thực hành nội dung tự chọn 

	- GV quan sát , hướng dẫn và nhắc nhở HS còn lúng túng .
	

	Hoạt động 2 : Đánh giá kết quả thực hành 

- GV tổ chức cho các nhóm đánh giá chéo lẫn nhau .
	          Hoạt động cá nhân , lớp

- HS  tự đánh giá sản phẩm đạt yêu cầu 

+ Hoàn thành sản phẩm ( khâu, thêu hoặc nấu ăn) đúng thời gian quy định 

+ Sản phẩm đảm bảo được các yêu cầu kĩ thuật, mĩ  thuật

	Hoạt động 3 : Củng cố 

- GV  hỏi lại cách thực hiện làm ra sản phẩm .

4. Tổng kết- dặn dò :

- Chuẩn bị : “Lợi ích của việc nuôi gà “

- Nhận xét tiết học .


	           Hoạt động cá nhân , lớp

 - HS nêu  trình tự thực hiện 

- Lắng nghe





                                                     Thứ tư,Ngày soạn 21 tháng 11 năm 2011
                                                                                                 Ngày dạy:23 tháng 11 năm 2011
Tiết 1:                                                   KHOA HỌC

Bài28(28):                                              XI MĂNG

        I.Mục đích yêu cầu:

             1. Nhận biết một số tính chất của xi măng.

       2.Quan sát nhận biết xi măng,nêu được một số cách bảo quản xi măng.

         * GDMT:Có biện pháp hạn chế sự ô nhiễm môi trường do khai thác và sản xuất xi măng.

II.Đồ dùng:                  -Thông tin và hình trang 58,59sgk.  

             III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	      1.Bài cũ :Nêu các tính chất và công dụng của gạch ngói?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2 Tìm hiểu  về các vật liệu làm xi măng và tính chất,công dụng của xi măng bằng thảo luận nhóm với thông tin và câu hỏi trang 59sgk.

-Chia lớp thành 4 nhóm yêu cầu các nhóm thảo luận theo câu hỏi trong sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày,lớp nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến:

+xi măng có màu xám xanh hoặc nau đất,trắng,..Xi măng không bị tan khi trộn với một ít nước mà trở nên dẻo,khi khô kết thành tảng cứng như đá.

+Xi măng được dùng  để sản xuất ra vữa xi măng,bê tông,cốt thép.Các sản phẩm từ xi măng đều được sử dụng trong xây dựng .

GDMT: Các nhà máy sản xuất xi măng thường xả khí độc hai làm ô nhiễm môi trường vì vậy cần hạn chế những đọc hai đó bằng cách trông nhiều cây xanh,đặt các nhà máy xa khu dân cư,..

Hoạt động3: Tìm hiểu một số nhà máy sản xuất xi măng ở  nước ta,cách bảo quản xi măng bằng hoạt đôngh cả lớp.Gọi  một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung

Kết luận: +Một số nhà máy sản xuất xi măng:nhà máy xi măng Bỉm Sơn,Hoàng Thạch,Nghi Sơn,Bút Sơn,Hà Tiên,

                  +Bảo quản xi măng ở nơi thoáng mát,khô ráo,…
Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS quan sát,đọc thông tin.làm thí nghiệm.Đại diện nhóm trình bày.Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung thống nhất ý kiến. 

-HS liên hệ phát biểu.

-HS thảo luận phát biểu.

-Đọc mục Bạn cần biết sgk




Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 68(68):      CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN.
I.Mục đích yêu cầu:

1. HS biết cách chia một số tự nhiên cho một số thập phân

                  2. Vận dụng thực hành tính,giải toán có lời văn.

                  3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:Bảng phụ -Bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :-YCHS làm Bài tập 2 tiết trước .

   -GV nhận xét ,chữa bài.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2 Hướng dẫn HS cách thực hiện phép chia số tự nhiên cho số thập phân theo các ví dụ trong sgk.Nhắc lại cách chia ,nêu nhận xét .

Rút Quy tắc sgk(trang69).
Hoạt động2:Tổ chức HS làm  bài luyện tập (70)
Bài 1: Yêu cầu HS làm ý a vào bảng con;các ý còn lại làm vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài..Nhận xét,thống nhất kết quả.

Đáp án :

 a) 70   3,⁄5   b) 7020   7 ,⁄2     c)90    4,⁄5    d) 20     12,⁄5
     0     2               540    97,5         0      2         200    0,16

                            360                                         750

                            00                                            0 0    


Bài 2:Hướng dẫn HS khai thác đề,cho HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm nhận xét chữa bài.

Bài giải:

Một mét thanh sắt đó cân nặng là: 16 : 0,8 = 20(kg)

Thanh sắt dài 0,18m cân nặng là: 20 x 0,18 = 3,6(kg)

Đáp số: 3,6kg

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm  bài tập 2 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	2 HS lên bảng làm.lớp nhận xét,chữa bài.

- HS làm các ví dụ trong sgk.

-Đọc quy tắc sgk.

-HS làm vào vở.chữa bài trên bảng lớp.

HS làm vở và bảng nhóm.

-HS nhắc lại quy tắc chia.


Tiết 3                                                     KỂ CHUYỆN
 Bài 14(14) :                                     PA-XTƠ VÀ EM BÉ.

I.Mục đích yêu cầu:

1.HS dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ kể lại từng đoạn và bước đầu kể lại được toàn bộ câu chuyện

2.Rèn kĩ năng nói cho HS.

3. GD lòng nhân hậu,ý thức vì mọi người.

II.Đồ dùng:  -Tranh minh hoạ câu chuyện, Ảnh Pa-xtơ.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể theo yêu cầu tiết trước.GV nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

-GV kể lần1,ghi lên bảng tên riêng,từ mượn nước ngoài: Lu-iPa-xtơ,Giô-dép,vắc-xin.cho HS quan sát tranh ảnhPa-xtơ.

-GV kể lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ.

2.2.Hướng dẫn HS kể::HDHS đọc các yêu cầu sgk.

:Dán băng giấy ghi nội dung chính của  từng tranh:

Tranh 1:Pa-xtơ đang bối rối trước căn bệnh hiểm nghèo.

Tranh 2:Pa-xtơ trăn trở trước hai sự lựa chọn.

Tranh 3Quyết định rồi nhưng Pa-xtơ vẫn lo lắng.

Tranh4:Pa-xtơ ngày đêm ở bên cạch em bé.

Tranh 5:Sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng cuộc cũng thành công.

Tranh 6:Nhiều nơi trên thế giới dựng tượng Pa-xtơ.

2.3.Tổ chức cho HS kể và trao đổi nội dung ý nghĩa của câu chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

-Tổ chức cho HS thi kể nối tiếp từng đoạn,kể toàn bộ câu chuyện,đặt câu hỏi cho bạn trả lời về nội dung ý nghĩa câu chuyện.Nhận xét bạn kể.GV đánh giá.Chốt ý nghĩa câu chuyện

*Ý nghĩa:Tài năng và lòng nhân hậu của Pa-xtơ đã khiến ông cống hiến cho loài người một phát minh khoa học lớn lao.

3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệ: Em kể tên một số loại vắc-xin phòng bệnh mà em biết.?
Nhận xét tiết học
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS nghe, quan sát tranh

-HS đọc các yêu cầu trong sgk.Nêu nội dung chính của mỗi bức tranh.

-HS tập kể trong nhóm.Trao đổi về nội dung,ý nghĩa câu chuyện.

-HS liên hệ phát biểu.


Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 28(28):                             HẠT GẠO LÀNG TA.
I.Mục đích yêu cầu:

Biết đọc trôi chảy toàn bài thơ với giọng nhẹ nhàng,tình cảm.

       -Hiểu nội dung bài:Hạt gạo được làm nên từ mồ hôi coong sức của nhiều người,là tấm lòng của hậu phương đối với tiền tuyến trong những năm chiến tranh.

Rèn kĩ năng đọc diễn cảm,đọc thuộc lòng một số khổ thơ.

GD biết quý trọng lúa gạo,quý trọng công sức của người lao động.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học-Bảng phụ ghi khổ thơ 2.

III.Các hoạt động:

	1.Bài cũ: YCHS đọc  bài “Chuỗi ngọc lam”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk  - NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu  tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp 5 khổ thơ,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

    -GV đọc toàn bài giọng nhẹ nhàng,tình cảm, tha thiết

       2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi trong sgk /140.

*Hỗ trợ:Hạt gạo được làm nên  nhờ đất,nước,và mồ hôi công sức của bao người,hạt gạo còn góp phần chiến thắng chung của dân tộc nên hạt gạo rất quý nên tác giả gọi hạt gạo là hạt vàng.

+GV chốt ý  rút nội dung của bài(Yêu cầu 1,ý 2)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép khổ thơ2 hướng dẫn  đọc.Lưu ý HS nhắt nhịp đúng các câu thơ.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm và đọc thuộc  trong nhóm,thi đọc trước lớp.

      NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

3.Củng cố-Dặn dò : GD quý trọng người lao động

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS luyện ở nhà,chuẩn bị tiết sau
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Đọc nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc diễn cảm và đọc thuộc  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

Nêu ý nghĩa bài.









Thứ năm,Ngày soạn:22tháng 11 năm 2011

                                                                                    
 Ngày dạy:24 tháng 11 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 69(69):                                LUYỆN TẬP 
I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Củng cố chia số tự nhiên cho một số thập phân

                  2.   Vận dụng tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải toán có lời văn.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng nhóm.- Bảng con.

        III.Các hoạt động:

	1.Bài cũ :

+3HS làm bảng bài tập 2 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu.

Hoạt động2:  Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1 : Hướng dẫn HS làm  vào vở  một số HS đọc kết quả.Nhận xét thống nhất kết quả.

Lời giải:
      a)5:0,5 =5 x2                          b)3 : 0,2 = 3 x5

       52:0,5 = 52 x 2                     18 : 0,25 =18 x4

Bài2:Tổ chức cho HS làm  vào vở,hai HS làm trên bảng nhóm.Nhận xét ,chữa bài.

Lời giải
 a)x × 8,6 =387                         b) 9,5 × x =399

    x           =387 :8,6                               x =399 :9,5

   x            =  45                                      x =    42 

Bài3: Hướng dẫn HS khai thác đề.Yêu cầu HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm nhận xét,chữa bài.

Bài giải:

Số dầu cả hai thùng là: 21 + 15 =36(l)

Số chai đựng tất cả số dầu là: 36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 chai.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Hướng dẫn HS về nhà làm  bài 4 trong sgk .

Nhận xét tiết học.
	-3HS lên bảng làm.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm vào vở,đọc kết quả.

HS làm vào vở,nhận xét bài trên bảng, thống nhất kết quả.

-HS làm baìo vào vở.một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài,thống nhất kết quả.




Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 27(27)               LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP.

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

 1.Hiểu được thế nào là làm biên bản cuộc họp,thể thức nội dung của biên bản cuộc họp.

 2.Xác định được những trường hợp cần ghi biên bản,biết đặt tên cho biên bản cần lập.

3.  GD  tính cẩn thận,tự tin

  * GDKNS: Tư duy phê phán

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	1.Bài cũ: Gọi một số HS đọc đoạn văn tả ngoại hình  một người mà em gặp.

Nhận xét,chấm điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập nhận xét.

+Gọi HS đọc  nội dung bài tập1.Trao đổi nhóm đôi trả lời các câu hỏi bài 2.Gọi một số HS trả lời.Nhận xét ,bổ sung.

Ghi nhớ:Rút ghi nhớ trong sgk,gọi HS đọc ghi nhớ.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập

Bài1: Yêu cầu HS đọc nội dung bài1.trao đổi nhóm đôi,trả lời câu hỏi.Gọi một số HS trả lời,Nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến.

Lời giải: +Trường hợp cần ghi biên bản: a,c,e,g
                +Không cần ghi biên bản :b.d

Bài tập 2:YCHS nối tiếp đặt tên cho các biên bản  cuộc họp.
Lời giải: Biên bản đại hội chi đội,Biên bản bàn giao tài sản,Biên bản xử lý vi phạm pháp luật về ATGT;Biên bản xử lý việc xây dựng nhà trái phép.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài
*YCHS học thuộc ghi nhớ sgk,làm bài luyện tập vào vở.
Nhận xét tiết học
	-HS đọc bài quan sát ở nhà..

Nhận xét,bổ sung.

-HS trao đổi nhóm đôi.Một số HS trả lời,lớp nhận xét bổ sung thống nhất ý đúng.

HS đọc ghi nhớ sgk.

-HS trao đổi nhóm đôi trả lời miệng.

-HS nối tiếp đọc  tên.

-Nhắc lại ghi nhơ sgk.


Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 28(28):                      ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI.
I.Mục đích yêu cầu:

                  1.  Hệ thống củng cố  kiến thức về động từ,tính từ,quan hệ từ.

                  2.   Vận dụng viết đoạn văn co sử dụng các từ loại đã học.

II.  Đồ dùng:  -Bảng phụ - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : YCHS nhắc lại ghi nhớ về danh từ,quy tắc viết hoa danh từ riêng.

        +GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu Hoạt động2: Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT1.Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức về động từ,tính từ và quan hệ từ.Yêu  cầu HS làm bảng nhóm.Nhận xét bổ sung,mở bảng phụ ghi bảng phân loại đúng cho HS chữa bài vào vở.

+Động từ: Trả lời,nhìn,vịn,hắt,thấy,lăn,trào,đoán,bỏ.

+Tính từ: xa,vời vợi,lớn.

+Quan hệ từ: qua,ở,với.

Bài 2:HS đọc yêu cầu của bài đọc lại bài thơ Hạt gạo làng ta,viết đoạn văn vào vở,một HS viết vào bảng nhóm.

Hỗ trợ : Trưa tháng 6 nắg như đổ lửa.Nươc ở các thửa ruộng nóng như có ai nấu lên.Lũ cá cờ chết nổi lềnh bềnh trên mặt ruộng.Còn kũ cua nóng quá chịu không được,ngoi hết lên bờ.Thế mà,giữa trời nắng chang chang,mẹ em lội ruộng cấy lúa.Mẹ đội chiếc nón lá,gương mặt mẹ đỏ bừng.Lưng phơi giữa nắng,mồ hôi mẹ ướt đẫm chiếc áo cánh nâu..Mỗi hạt gạo làm ra chứa bao giọt mồ hôi,bao nỗi vất vả của mẹ.
 Hoạt động cuối:
Hệ thống bài

Dặn HS VN làm lại bài tập 2 vào vở.
Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS nhắc lại kiến thức về động từ,tính từ,quan hệ từ.

-HS làm bảng nhóm,chữa bài vào vở.

HS viết đoạn văn vào vở,nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại ghi nhớ về danh từ,động từ,tính từ.


                  Thứ sáu,Ngày soạn:23 tháng 11năm 2011
                                                                                  Ngày dạy:25 tháng 11 năm 2011

Tiết2:                                                       TOÁN
Bài 70(70)      CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN
I.Mục đích yêu cầu:

1.  Biết chia một số thập phân cho một số thập phân

2.  Vận dụng giải bài toán có lời văn.

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng phụ -Bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng làm  bài tập 2 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.
 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu

Hoạt động2: HDHS làm các ví dụ sgk,nêu nhận xét.

-GV chốt ý,rút quy tắc chia (sgk/71) HS đọc lại quy tắc.

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập..

Bài 1:Tổ chức cho HS làm vào vở.Gọi 3 HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,thống nhất kết quả.

   Đáp án:

a) 19,⁄7,2   5,⁄8           b) 8,⁄2,16   5 ,⁄2                  c)  12 ,⁄88   0,⁄25           
         232     3,4                301      1,5 8                          38    51,52 

         00                             416                                      130

                                            00                                        50

                                                                                         0             

                                                                                                                                                       Bài 2::Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm vở,nhận xét,chữa bài trên bảng nhóm.
                                      Bài gải:       

Một lít dầu cân năng là:

3,42 : 4,5 =0,76(kg)

8 lít dầu cân nặg là:

0,76 × 8 =6,08(kg)

                                             Đáp số: 6,08 kg

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm  bài tập 3 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	1 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS thực hiện các ví dụ trong sgk.

Đọc lại quy tắc chia trong sgk.

-HS làm  vở,Nhận xét chữa bài trên bảng .

-HS làm vở nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại quy tắc chia. trong sgk.


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 28(28)      LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP                                                                

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

         1.  Củng cố về cách viết biên bản cuộc họp.
               2. thực hành viết biên bản một cuộc họp.

               3. GD ý thức tổ chức,kỉ luật.

           * GDKNS: - Hợp tác  ( hợp tác hoàn thành biên bản cuộc họp)

II.Đồ dùng: -Bảng phụ -Bảng nhóm,vở bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :YCHS nhắc lại ghi nhớ về biên bản cuộc họp.

                 + GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu 

Hoạt động2::Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.  
 -Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề.

-Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.

-GV mở bảng phụ gọi HS đọc lại dàn ý của  một biên bản:

+ Quốc hiệu,Tiêu ngữ.

+Tên biên bản

+Thời gian địa điểm

+Thành phần tham dự

+Chủ  toạ,thư kí

+Nội dung(diễn biến,tóm tắt ý kiến,kết luận cuộc họp,kết luận ,..)

+Chữ kí của chú toạ,thư kí.

+Gọi HS đọc lại dàn ý của một biên bản.

+Gọi HS nối tiếp nêu biên bản mình sẽ viết.

-Yêu cầu HS viết  biên bản theo nhóm:các HS chọn cùng một biên bản vào một nhóm.

-Yêu cầu HS viết  vào vở.Một  số HS viết vào bảng nhóm .

-Gọi Đại diện các nhóm nối tiếp đọc biên bản.Nhận xét,chữa bài.Nhận xét bổ sung bài trên bảng nhóm.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS viết lại biên bản vào vở.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả  lời..Lớp nhận xét bổ sung.

-HS đọc lại dàn ý của một biên bản.

-HS viết bài vào vở.Đọc bài nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại cách viết biên bản.


Tiết 3:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 14(14):                                    GIAO THÔNG VẬN TẢI.

                                                 (Lồng ghép ATGT)
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

1.Nêu được một số đặc điểm nổi bật về giao thông ở nước ta

2.Chỉ trên lược đồ các tuyến đường  giao thông,Nhận xét về sự phân bố của giao thông.

GDATGT:Có ý thức thực hiện đúng luật khi tham gia giao thông.

II.Đồ dùng : Bản đồ giao thông Việt Nam -Tranh ảnh về các phương tiện giao thông.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Kể  tên một số trung tâm CN lớn ở nước ta?

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu 

Hoạt động2: Tìm hiểu về các loại hình giao thông ở nước ta 

+YCHS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi mục 1 sgk.

+Gọi một số HS trả lời lớp nhận xét bổ sung.

+GV nhận xét,bổ sung.

*Kết luận:Nước ta có đủ các loại hình giao thông vận tải:đường ô tô,đường sắt,đường thủy,đường hàng không.

LGATGT:+Các loại hình giao thông nào thuộc giao thông đường bộ? 

+Kể tên một số loại biển báo hiệu giao thông đường bộ?

GD: Đi đường chúng ta cần phải thực hiện theo đúng  chỉ dẫn của các biển báo hiệu giao thông.

Hoạt động3: Sự phân bố các loại hình giao thông ở nước ta 

+Gọi một số HS  trình bày.Chỉ trên bản đồ  vị trí đường  sắt BẮc – Nam,Quốc lộ 1A,các sân bay,cảng biển.

+GV nhận xét,bổ sung.

KL: Nước ta có mạng lưới giao thông toả đi khắp đất nước
+Các tuyến GT chính  chạy theo chiều B-N vì lãnh thổ dài theo chiều B-N.Quốc lộ 1A,đường sắt B-N là tuyến đường ôtô và đường sắt dài nhất,chạy dọc theo chiều dài đất nước..Các sân bay quốc tế là:Nội Bài,Tân Sơn Nhất,Đà Nẵng,..Những thành phố  có cảng biển lớn:Hải Phòng,Đà Nẵng,TP Hồ Chí Minh,…
Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	 Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc sgk,thảo luận theo cặp, trả lời.Nhận xét,bổ sung thống nhất ý kiến.

-HS kể các biển báo hiệu giao thông đường bộ.

-Liên hệ việc thực hiện luật GT cua bản thân.

-HS đọc sgk làm bài tập.Trình bày trước lớp,chỉ trên bản đồ GT.

-HS nhắc lại kết luận trong sgk.
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	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Cao su

Luyện tập chung

Đã nghe, đã đọc

Về ngôi nhà đang xây



	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Tỉ số phần trăm

Luyện tập tả người

Tổng kết vốn từ



	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Giải toán về tỉ số phần trăm

Luyện tập tả người

Thương mại và du lịch

Sinh hoạt lớp tuần 15


Tuần 15                                              Thứ hai,  Ngày soạn:26 tháng 11 năm 2011
                                                                            Ngày dạy:28 tháng 11 năm 2011

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

Bài 29(29):                          BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO.
I.Mục đích yêu cầu:

Đọc trôi chảy toàn bài,phát âm đúng các tên các dân tộc trong bài.

+ Hiểu:Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo,mong muốn con em được học hành.

Rèn kỹ năng đọc diễn cảm bài  văn kể.

GD:Có thái độ ý thức phấn đấu trong học tập.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học-Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: gọi HS đọc bài thơ Hạt gạo làng ta.Trả lời các câu hỏi trong sgk.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài qua tranh minh hoạ  2.2.Luyện đọc:-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 4 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

-GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc phù hợp với nội dung từng đoạn.

       2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

*Hỗ trợ câu 4:Tình cảm của người dân Tây Nguyên với cô giáo thể hiện nguỵên vọng thiết tha của người dân Tây Nguyên cho con em mình được học hành để thoát khỏi đói nghèo ,lạc hậu.

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 3  hướng dẫn đọc:chú ý nhấn giọng,ngắt giọng trong đoạn văn.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị bài:Về ngôi nhà đang xây
	 3 HS đọc vả trả lời câu hỏi.Lớp nhận xét bố sung.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS phát biểu

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

-Nêu ý nghĩa của bài.

HS liên hệ,phát biểu.


Tiết 3:                                                       TOÁN
 Bài 71(71)                                         LUYỆN TẬP 
I.Mục đích yêu cầu:

1.Củng cố cách chia một số thập phân cho một số thập phân

2.Vận dụng tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải toán có lời văn

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:     -Bảng phụ,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở ,nhận  xét,nhận xét chữa bài trên bảng.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.  Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:
 Bài 1: Tổ chức cho HS làm bài vào vở.Gọi HS lên chữa bài trên  bảng .Nhận xét,chưã bài thống nhất kết quả.

Đáp án đúng:

a)17,55  3,9      b) 0,630  0,09     c)0,3068  0,26

   195    4,5               0        7               46     1,18

00                                                          208

                                                               00
Bài 2: Tổ chức cho HS làm bảng con ý a.1 HS lên  làm bảng lớp.Nhận xét,thống nhất kết quả.

Đáp  án đúng:

x × 1,8 = 72

x           =72 :1,8

x          =  40

Bài3: Hướng dẫn HS khai thác đề.Tổ chức cho HS làm  vở,một HS làm bảng nhóm.

Bài giải:

Một lít dầu  cân nặng là:   3,952 : 5,2  = 0,76(l)

5,32 kg dầu có số l là: 5,32 : 0,76 = 7(lit)

Đáp số: 7 lít 

    2.4.Củng cố dăn dò Hệ thống bài.

Yêu cầu HS về nhà làm bài 4trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.Nhận xét,chữa bài.

.

-HS làm vở chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm bảng con,vở,bảng nhóm.Chữa bài thống nhất kết quả.

-HS làm vở.Chữa bài trên bảng nhóm.


Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ


 Bài 15(15)        CHIẾN THẮNG  BIÊN GIỚI THU –ĐÔNG 1950  

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Tường thuật sơ lược diễn biến của chiến dịch Biên giới  thu-đông năm 1950

Kể được tấm gương anh hùng La Văn Cầu.

Tự hào về ý chí kiên cường,anh dũng của nhân dân ta.

II.Đồ dùng  -Bản đồ hành chính ViệtNam,Lược đồ chiến dịch biên giới thu –đông 1950;phiếu học tập.

                     -Các tư liệu,hình ảnh về  chiến dịch biên giới thu -đông

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Nêu ý nghĩa thắng lợi của Thắng Việt Bắc Biên giới thu-đông 1947?-GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài : Chỉ trên bản đồ Biên giới Việt_Trung.Nêu nhiệm vụ học tập cho HS.

Hoạt động2:Âm mưu khoá chặt biên giới Việt-Trung 

Vì sao địch có âm mưu khoá chặt biên giới thu-đông của ta?

+Nếu không khai thông được biên giới Việt –Trung thì cuộc kháng chiến của nhân dân ta sẽ ra sao?

-Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,GV NX bổ sung.

Kết luận. Sau khi bại ở Việt Bắc Pháp tăng cường lực lượng ,khoá chặt biên giới Việt –Trung nhằm cô lập căn cứ địa Việt Bắc,nếu không khai thông được biên giới Việt-Trung cuộc kháng chiến của ta sẽ bị cô lập dẫn đến thất bại.

Hoạt động3: Chiến dịch biên giới thu-đông 1950 .  GVNX,bổ sung.

Kết Luận:  Quân ta quyết địch mở chiến dịch nhằm giải phóng một phần biên giới củng cố và mở rộng căn cứ địa VB,khai thông liên lạc quốc tế.

Hoạt động 4:Tấm gương anh hùng La Văn Cầu

 - Nhận xét, bổ sung.

Kết luận:Hành động dũng cảm của anh La văn Cầu thể hiện tinh thần anh dũng ,quyết tâm của bộ đội ta,không lùi bước trước khó khăn,sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc.
Hoạt động cuối :Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-Một số HS  lên bảng trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc sgk,thảo luận trả lời,thống nhất ý kiến.

-HS thảo đọc sgk, thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm  khác  nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.

-HS đọc sgk,thảo luận phát biểu.

HS nhắc lại KL trong sgk


Tiết 2:                                               ĐẠO ĐỨC


Bài 7(T15)                              TÔN TRỌNG PHỤ NỮ (TIẾT 2)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:HS biết những ngày và tổ chức xã hội dành riêng cho phụ nữ,biết đó là biểu hiện sự tôn trọng phụ nữ và bình đẳng giới trong xã hội.

 Kĩ năng:Rèn kĩ năng xử lý tình huống

Thái độ:Có thái độ đối xử bình đẳng  với phụ nữ.

II.Đồ dùng:     Sưu tầm thơ ca,bài hát,truyện về phụ nữ.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:-Gọi một số HS  nêu ghi nhớ tiết trước.
   +GV nhận xét,bổ sung.

Bài mới:
Hoạt động 1: Xử lý tình huống bài tập 3,SGK

+Cho HS đọc yêu cầu,Chia mỗi nhóm thảo luận một tình huống.Gọi đại diện nhóm lên đóng vai  xử lý tình huống.Nhận xét bổ sung.tuyên dương nhóm có cách xử lý đúng và hay.

Hoạt động 2:thực hiện yêu cầu của  bài tập 4sgk:Tìm hiểu những tổ chức và những ngày dành riêng cho phụ nữ, bằng hoạt động nhóm.Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình,nhận xét bổ sung thống nhất ý kiến..

+GV nhận xét,chốt ý đúng.

Kết luận: 

+Ngày dành riêng cho phụ nữ là 8/3 Quốc tế phụ nữ,20/10 ngày phụ nữ VN

+Các tổ chức  dành cho Phụ nữ:câu lạc bộ các nữ doanh nhân,Hội phụ nữ.

Hoạt động3:Thực hiện yêu cầu bài tập 5 sgk :Tổ chức cho HS thi hát múa,kể chuyện ,đọc thơ về chủ đề phụ nữ

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS  thực hành tôn trọng,đói xử công bằng với các bạn gái.

Nhận xét tiết học.
	- Một số HS trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung

-HS thảo luận .xử lý tình huống

-HS thảo luận nhóm,trình bày kết quả thảo luận,nhận xét,bổ sung.
-HS nối tiếp trình bày trước lớp.

-Nhắc lại ghi nhớ trong sgk.




                                                                                       Thứ ba, Ngày soạn:27 tháng 11 năm 2011

                Ngày dạy:29 tháng 11 năm 2011

Tiết 1:                                                    TOÁN

Bài72(72)                                           LUYỆN TẬP  CHUNG        

I. Mục đích yêu cầu:

Củng cố thực hiện các phép tính với số thập phân,so sanh s số thập phân.

Vận dụng  để tìm x

GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng phụ-Bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm  bài tập 4  tiết trước.

        +GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1:  Tổ chức cho HS làm vào vở 3 ý đầu.Gọi một HS làm  bài trên bảng .Nhận xét,chữa bài.

Đáp án
  a)400 + 50 +0,07 = 450 + 0,07 =450,07

  b)30 + 0,5 + 0.04 =30,5 + 0,04 = 30,54

 c)100 + 7 +
[image: image259.wmf]100
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 =107 + 0,08 =107,08
Bài 2: Tổ chức cho HS dùng bút chì điền vào sgk,Một HS làm bảng phụ. Nhận xét chữa bài.

Đáp án:        4
[image: image260.wmf]5

3

>4,35                   14,09>14
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Bài 4: Hướng dẫn HS làm,yêu cầu HS làm vở,Gọi HS lên bảng chữa bài.nhận xét,thống nhất kết quả.

Đáp án:a)0,8 × X  =1,2 x10         b)210: X =14,92 – 6,52

               0,8 × X = 12                      210:X = 8,4

                        X = 12:0,8                       X = 210 :8,4

                        X = 15                             X =   25 

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài1d và bài 3 trong sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung

-HS làm vở,chữa bài thống nhất kết quả.

-HS làm sgk.Chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm vở .Chữa bài trên bảng .




Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 15(15): (Nghe-Viết     BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO.
 I. Mục đích yêu cầu:

1.HS  nghe -viết đúng,trình bày đúng một đoạn trong bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo
   -HS làm đúng các bài tập phân dấu thanh?/~
2.Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp đoạn văn xuôi.

3.GD tính cẩn thận.

II.Đồ dùng:Bảng phụ - Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con 2 từ láy có âm đầu s/x

  -GV nhận xét.
Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Những chi tiết nào cho thấy dân làng  rất háo hức chờ đón cái chữ?
Hướng dẫn HS viết đúng các từ dễ lẫn(Y  Hoa, Bác Hồ,trang giấy,trang giấy,…)

-Đọc cho HS nghe-viết ;soát sửa lỗi,

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2a(145 sgk):Tổ chức cho HS  thi tìm từ theo yêu câu bài 2a vào bảng nhóm ,Nhận xét chữa bài.

Lời giải: tra-cha;trà-chà;trao-chao;trả-chả;trào-chào;tráo-cháo;trò-chò;tròng-chòng;trông-chông;trồng-chồng;trồi-chồi;trèo-chèo,…

Bài 3a(tr 146sgk):Tổ chức cho HS làm bài vào vở BT.nhận xét chữa bài trên bảng phụ.

Lời giải: Các từ cần điền là:+cho,truyện,chẳng,chê,trả,trở 

Hoạt động cuối:Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS làm bài 2b.3b ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS  thi tìm từ vào bảng nhóm.

-HS làm bài vào vở BT ,nhận xét ,chữa bài.




Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài29(29)                               THUỶ TINH
         I.Mục đích yêu cầu:

HS nhận biết một số tính chất của  thuỷ tinh.

 Nêu được công dụng và cách bảo quản đồ dùng bằng thuỷ tinh

*GDMT:Khai thác,chế tạo thuỷ tinh hợp lý để bảo vệ nguồn cát và bảo vệ môi trường.

II. Đồ dùng:Thông tin và hình trang60,61SGK  -Một số đồ thuỷ tinh

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Nêu Đặc điểm và công dụng của xi măng?

GV nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2: Tìm hiểu một số tích chất cơ bản và công dụng của thuỷ tinh. Bằng hoạt động cả lớp với thông tin trong sgk.Gọi một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung.

Kết Luận:Thuỷ tinh trong suốt,cứng nhưng dòn,dễ vỡ.Dùng đẻ sản xuất chai lọ,li cốc,bóng đèn,kính xây dựng,…
Hoạt động3:  Tìm hiểu một số vật liệu để sản xuất thuỷ tinh và công dụng của thuỷ tinh cao cấp bằng hoạt động nhóm.

+Chia lớp thành 6 nhóm.Yêu cầu các nhóm thảo luận theo câu hỏi trang 61 sgk.Gọi đại diện nhóm trả lờiCác nhóm khác nhận xét bổ sung..GV nhận xét,bố sung.

Kết Luận:Thuỷ tinh được làm từ cát trắng và một số vật liệu và một số chất khác.Loại thuỷ tinh chất lượng cao đựoc dùng để làm các đồ dùng và dụng cụ dùng trong y tế,phòng thí nghiệm,những dụng cụ quang học chất lượng cao
GDMT:Khai thác  cát trắng và sản xuất thuỷ tinh mang lại nhiều ích lợi nhưng cũng ảnh hưởng nhiều đến môi trường.Chúng ta phải làm gì để hạn chế những tác hại đó?
Hoạt động cuối: Hệ thống bài.Liên hệ giáo dục HS  

Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc thông tin trong sgk.thảo luận trả lời.

-HS thảo luận nhóm,nhận xét,bổ sung.

-Liên hệ bản thân

-HS đọc mục Bạn cần biết trong sgk.


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài29(29):            MỞ RỘNG VỐN TỪ:HẠNH PHÚC

Mục đích yêu cầu: 

 1. Hiểu được nghĩa của từ hạnh phúc.

 2. Biết tìm đồng nghĩa,trái nghĩa với từ hạnh phúc.

 3. Bứoc đầu có ý thức biết được thế nào là một gia đình hạnh phúc.

Đồ dùng: -Bảng phụ, bảng nhóm - Từ điển TV,vở bài tập Tiếng Việt.

     III.       .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1Bài cũ :YCHS đọc đoạn văn  theo yêu cầu BT 2 tiết trước.

-GV nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài1: Gọi mộtt HS đọc yêu cầu bài 1,trao đổi nhóm đôi chọn ý đúng.Gọi một số HS trả lời

Lời giải:Ý b

Bài 2: Tổ chức cho HS làm bảng nhóm.Nhận xét bảng nhóm,bổ sung.

*Lời giải:+ Từ đồng nghĩa:may mắn,,sungb sướng,…
  +Từ trái nghĩa:bất hạnh,khón khổ,cực khổ,cơ cực,…

Bài 3: Tổ chức cho HS trao đổi nhóm,thi tìm từ vào bảng nhóm,Khuyến khích dùng từ điển.

Lời giải:phúc ấm,phúc đức,phúc hậu,phúc lợi,phúc lộc,phúc phận,phúc trạch,phúc tinh.
+Đặt câu:bà tôi rất phúc hậu./Gia đình ấy phúc lộc dồi dào.

Bài 4:Tổ chức cho HS trao đổi  tranh luận trước lớp.Gọi HS nối tiếp trình bày ý kiến của mình trước lớp.

GV chốt ý tôn trọng ý của HS ,thống nhất ý đúng nhất:(c) Gia đình sống  hoà thuận.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS làm lại BT 2,3 vào vở

Nhận xét tiết học.
	Mốt số HS đọc bài,lớp nhận xét bổ sung.

-HS lần lượt làm các bài tập

-HS trao đổi nhóm đôi,chọn ý trả lưòi đúng..

HS làm bảng nhóm

-HS làm bảng nhóm,nhận xét,bổ sung.

-HS tranh luận thống nhất ý kiến.




Tiết 5                                                     KỸ THUẬT
Bài 15:
LỢI ÍCH CỦA VIỆC NUÔI GÀ 

I . MỤC TIÊU :

- Nêu đ​ợc ích lợi của việc nuôi gà.

- Biết liên hệ với ích lợi của việc nuôi gà ở gia đình hoặc địa ph​ơng(nếu có)

II . CHUẨN BỊ :

      -   Tranh ảnh  minh hoạ các lợi ích của việc nuôi gà ( làm thực phẩm , cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm , xuất khẩu, cung cấp phân bón …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1’
	1. Khởi động: 
	- HS hát

	4’
	2. Bài cũ: 

“Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn “

- Tuyên dương.
	- HS nêu  cách thực hiện

	1’
	3. Giới thiệu bài mới:  Nêu  MT bài :
	

	
	“ Lợi ích của việc nuôi gà “
	- HS  hát bài “Đàn gà con “ 

	30’
	4. Phát triển các hoạt động: 
	

	18’
	Hoạt động 1 : Tìm hiểu lợi ích của việc nuôi gà 
	Hoạt động  nhóm , lớp

	
	- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm về lợi ích của việc nuôi gà 
	- HS  tự chia nhóm theo yêu cầu của GV

	
	- GV giới thiệu nội dung, yêu cầu phiếu học tập 

Em hãy kể tên các sản phẩm của chăn nuôi gà 

+ Nuôi gà đem lại lợi ích gì ?

+ Nêu các sản phẩm được chế biến từ thịt gà, trứng gà .
	- HS đọc, nhận xét , trao đổi về nội dung các tranh ảnh trong SGK

- Các nhóm cùng thảo luận 

	
	- GV quan sát , hướng dẫn , gợi ý để HS thảo luận  có hiệu quả 
	- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận .

	
	- GV  tổng hợp các ý kiến thảo luận  của các nhóm về các lợi ích của việc nuôi gà :

1) Các sản phẩm của chăn nuôi gà :

+ Thịt gà, trứng gà

+ Lông gà .

+ Phân gà .

- Hãy kể tên một số sản phẩm được chế biến từ thịt gà, trứng gà 
	- Món gà luộc, gà quay, gà hầm, trứng tráng, trứng ốp, bánh ga-tô …

	
	2) Một số lợi ích của việc nuôi gà :
	

	
	+ Gà lớn nhanh, đẻ nhiều trứng.

+ Thịt gà, trứng gà có giá trị dinh dưỡng cao ( chất đạm )

+ Thịt gà, trứng gà dùng làm thực phẩm hằng ngày 

+ Nuôi gà là nguồn thu nhập kinh tế chủ yếu của nhiều gia đình ở nông thôn 

+ Cung cấp nguyên  liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm 
	

	
	-Tại sao nuôi gà lại tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn trong thiên nhiên 


	- Nuôi gà theo cách thả trong vườn, gà sẽ tận dụng thóc, ngô, sâu bọ , rau, cơm .

	12’
	Hoạt động 2 : Đánh giá kết quả học tập 

- GV  đánh giá kết quả học tập của HS qua phiếu trắc nghiệm 

Em đánh dấu (X) vào  ở câu trả lời đúng 

Những lợi ích của việc nuôi gà :

Đem lại nguồn thu nhập cao .

Cung cấp thịt, trứng làm thực phẩm .

Cung cấp chất bột đường .

Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm .

Làm thức ăn cho vật nuôi .

Làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp.

Cung cấp phân bón cho cây trồng .

Xuất khẩu .
-GV nêu đáp án để HS tự đánh giá

- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS
	Hoạt động cá nhân , lớp

- HS lắng nghe GV phổ biến 

- HS làm bài tập .

- HS trao đổi bài và đánh giá kết quả bài làm 

	
	Hoạt động 3 : Củng cố 

+ Hãy nêu những ích lợi của việc nuôi gà ?

4. Tổng kết- dặn dò :                              - Chuẩn bị : “Chuồng nuôi và dụng cụ nuôi gà  “

- Nhận xét tiết học .
	           Hoạt động cá nhân , lớp

 - HS nêu 

- Lắng nghe 


                                                                                                  Thứ tư,Ngày soạn28 tháng11năm2011
    Ngày dạy:30 tháng 11năm 2011

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC
Bài30(30):                                                    CAO SU

        I.Mục đích yêu cầu:

             1. Nhận biết một số tính chất của cao su.

       2.- Nêu được một áô công  dụng và cách bảo quản  các đồ dùng bằng cao su.

 *GDMT:Bảo vệ rừng cao su.Khai thác than đá,dầu mỏ hợp lý ,bảo vệ môi trường.

II.Đồ dùng: -Thông tin và hình sgk/62,63.Phiếu học tập.Đồ dùng bằng cao su.

        III.Các hoạt động: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	      1.Bài cũ :Nêu tính chất và một số vật dụng làm  bằng thuỷ tinh, cách bảo quản chúng?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu

Hoạt động2 Tìm hiểu tính chất  đặc trưng của cao su bằng thảo luận nhóm theo chỉ dẫn trang6 3 trong sgk và vật thật.

-Chia lớp thành 4 nhóm yêu cầu các nhóm thực hành.Gọi đại diện nhóm trình bày,lớp nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến:

  Kết Luận: Cao su có tính chất đàn hồi

Hoạt động3: Tìm hiểu một số vật lệu để làm cao su,đồ dùng bằng cao su và cách bảo quản chúng bằng thảo luận cả lớp theo các câu hỏi:

+Có mấy loại cao su?Ngoài tính chất đàn hồi cao su còn có tính chất gì?Cao su được sử dụng để làm gì?Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng cao su?

-Gọi HS trả lời.nhận xét ,bổ sung thống nhất  ý đúng.

Kết luận(Mục Bạn cần biết tr 63 sgk)

GDMT:+Trồng ,khai thác bảo vệ rừng cao su ở địa phương em.

+Khai thác nguồn than đá,dầu mỏ hợp lý.

+Hạn chế những tác hại do khai thác ,chế tạo cao su nhân tạo.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS quan sát,đọc thông tin.Thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trình bày.Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung thống nhất ý kiến. 

HS đọc sgk,quan sát tranh ảnh,vật thật và kinh nghiệm bản thân phát biểu.thảo luận thống nhất ý đúng.

-HS liên hệ phát biểu.

-Đọc mục Bạn cần biết sgk




Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài73(73):                         LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cách thực hiện các phép tính với số thập phân

                  2. Vận dụng tính giá trị biểu thức và giải toán có lời văn.

                  3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng phụ -Bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1Bài cũ :-Yêu cầu HS lên bảng làm Bài tập 4 tiết trước .

  -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS

   -GV nhận xét ,chữa bài.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

28Hoạt động2 Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1: Cho HS ý a,b,c vào vở;gọi 3 HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,thống nhất kết quả.

Đáp án đúng: 

 a)    266,22  34                   b)483   35                      c)91,08    3,6

          282      7,83                  133   13,8                     190        25,3

           102                               280                               108

            00                                 00                                 00

Bà i 2:   Tổ chức cho HS làm vở ý a,một HS làm trên bảng lớp.Nhận xét,chữa bài.

(128,4 – 73,2):2,4-18,32 = 55,2 :2,4 -18,2=23-18,2 =4,8

Bài3:Hướng dẫn HS khai thác đề,tổ chức cho HS làm bài vào vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm,nhận xét,chữa bài.

Bài giải:

120 l dầu thì chạy được trong thời gian là:

120 :0,5 = 240(l)

Đáp số:240 lít.

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm  bài tập 4 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	1HS lên bảng làm.lớp nhận xét,chữa bài.

-HS làm vào vở.chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm vỏ,một Hs làm bảng,nhận xét,thống nhất kết quả.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.




Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài 14(14) :                    KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE,ĐÃ ĐỌC
I.Mục đích yêu cầu:

1 .HS kể lại được câu chuyện đã nghe,đã đọc về người đã góp sức mình chống lại đói nghèo lạc hậu,vì hạnh phúc của nhân dân.

2. Biết trao đổi với các bạn về nội dung ý nghĩa của câu chuyện đã kể;biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.

3.GD tính mạnh dạn ,tự tin trong giao tiếp.

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ -Sưu tầm truyện theo yêu cầu đề.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể lại chuyện:Pa-xtơ và em bé.GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.  2.2.Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu đề bài:

Gọi HS đọc yêu cầu đề.Gạch chân dưới những từ nghe,đọc,chống lại đói nghèo,lạc hậu,vì hạnh phúc.

+Đề bài yêu cầu làm gì?Câu chuyện  nói về điều gì?

+Em hiểu thế nào là lạc hậu?
 2.3.Hướng dẫn HS kể:
     +Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.

     +Gọi  HS đọc lại điều 3 luật bảo vệ môi trường.

     +Giới thiệu chuyện sẽ kể.

     +Treo bảng phụ ghi gợi ý 2.

     2.4.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

-GV Hướng dẫn cho  từng HS  trong  nhóm trình bày cho các bạn nghe câu chuyện của mình,cá nhóm thảo luận về nội dung , ý nghĩa câu chuyện của bạn

-Gọi đại diện các nhóm lên thi kể trước lớp.Khuyến khích HS vừa kể vừa kết hợp với điệu bộ cử chỉ.

-Tổ chức cho HS thảo luận về câu chuyện bạn kể.Nhận xét  bạn kể.

-GV nhận xét tuyên dương những HS kể chuyện hay hấp dẫn,biết kết hợp lời kể với điệu bộ cử chỉ.

3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệ:Giữ vệ sinh trường lớp.

Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.Chuẩn bị tiết  sau.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc yêu cầu của đề bài.

Thảo luận trả lời các câu hỏi tìm hiểu đề bài.

-HS đọc các gợi ý  trong sgk.Giới thệu chuyện mình sẽ kể.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-HS liên hệ phát biểu.




Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 30(30):                         VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY
I.Mục đích yêu cầu:

Đọc trôi chảy,lưu loát  toàn bài,nhắt nhịp hợp lý theo thể thơ tự do.

       -Hiểu :Hình ảnh đẹp của ngôi nhà đang xây thể hiện sự đổi mới của đất nước.

Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm thể thơ tự do.

GD thái độ yêu mến tự hào về quê hương đát nước.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học -Bảng phụ 

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Buôn Chư Lênh đón cô giáo”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk tr 115.

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ. 2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp 4 khổ thơ,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

        -GV đọc mẫu toàn bài giọng dàn trải,tha thiết,cảm hứng ca ngợi,tự hào,ngắt nhịp đúng theo thể thơ tự do.

       2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk tr149..

Hỗ trợ: +Câu4(sgk): Hình ảnh những ngôi nhà đang xây thể hiện cho thấy bộ mặt của đất nước ta đang đổi mới từng ngày

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép 2 khổ thơ cuối hướng dẫn đọc diễn cảm.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  và đọc thuộc trong nhóm,thi đọc diễn cảm ,đọc thuộc trước lớp.

             NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

* Liên hệ GD:Qua  bài thơ tác giả muốn nói lên điều gì?

* GV Nhận xét,rút ý nghĩa bài(mục 1 ý 2)

*  Nhận xét tiết học.

* Dặn HS luyện ở nhà,chuẩn bị tiết sau.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc diễn cảm  và đọc thuộc trước lớp.Nhận xét bạn đọc

HS nêu cảm nghĩ,Rút ý nghĩa bài.






                                   Thứ năm,Ngày soạn:29 tháng 11 năm 2011

                                                                                             Ngày dạy:01 tháng 12 năm 2011
Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 74(74):                                TỈ SỐ PHẦN TRĂM.
I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Bước đầu nhận biết về tỉ số phần trăm.

                  2.   Viết phân số dưới dạng tỉ số phần trăm.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng nhóm- Bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

+4 HS làm bảng bài tập 4 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:  Hình thành khái niệm về tỉ số phần trăm qua các ví dụ trong sgk.

+Cho HS đọc lại các tỉ số phần trăm hình ở 2 VD.

+Lấy thêm một số VD về tỉ số phần trăm,

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập 

Bài 1 : Hướng dẫn HS làm mẫu.Cho HS làm vào bảng con.Nhận xét,chữa bài thống nhất kết quả.

Lời giải:
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Bài 2: Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Bài giải

Tỉ số phần trăm của số sản phẩm và tổng số sản phẩm là:

95: 100 =
[image: image268.wmf]100

95

=95%

Đáp số 95%

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Hướng dẫn HS về nhà làm  bài 3, trong sgk và các bài tập trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	-4HS lên bảng làm.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS thực hiện các ví dụ  trong sgk.Nêu nhận xét..

-HS làm bảng con,nhận xét,thống nhất kết quả.

HS làm vào vở,nhận xét bài trên bảng nhóm thống nhất kết quả.

HS nhắc lại tỉ số phần trăm.


Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 29(29)             LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI(Tả hoạt động)

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

 1.  Nêu được nội dung chính của từng đoạn,những chi tiết tả hoạt động của nhân vật trong bài.

 2.  Viết được đoạn văn tatr hoạt động của một người

 3.  GD  ý  thức tích cực trong học tập.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	1.Bài cũ :+YCHS nhắc lại cấu tạo của bài văn tả cảnh.

        + GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu.

Hoạt động2: :Tổ chức cho HS làm bài luyện tập. 

Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào vở bài tập.Gọi một số HS trình bày kết quả,GV mở bảng phụ ghi lời giải đúng. 

Lời giải: a)Bài văn có 3 đoạn:
+Đoạn 1:Từ đàu đến cứ loang ra mãi”

+Đoạn 2:Tiếp theo đến… “khéo như vá áo ấy”

+Đoạn 3:phần còn lại

b)Nội dung của từng đoạn:

+Đoạn 1:Tả bác Tâm vá đường

+Đoạn2:Tả kết quả lao động của bác Tâm

+Đoạn3:Tả bác Tâm đứng trước mản đường đã vá xong.

c)Những chi tiết tả hoạt động của bác Tâm:

-Tay phải bác cầm búa,tay trái xếp rất khéo những viên đá bọc nhựa đường đen nhánh.

-Bác đập búa đều đều đều những viên đá,hai tay đưa lên hạ xuống nhịp nhàng.

- Bác đứng lên vươn vai mấy cái liền.

Bài2: -Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Hướng dẫn HS  hiểu yêu cầu của đề.

+Nhắc lại cách trình bày đoạn văn

-Gọi Hs giới thiệu người em chọn tả hoạt động

-Yêu cầu HS làm vào vở,một HS làm bảng phụ.Chấm,nhận xét.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS làm lại bài 2 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả  lời..Lớp nhận xét bổ sung

-HS theo dõi

-HS làm vào vở bài tập,đọc kết quả,nhận xét.,thống nhất ý kiến.

-Đọc lại lời giải trên bảng phụ.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng phụ.




Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 30(30):                            TỔNG KẾT VỐN TỪ.
I.Mục đích yêu cầu:

    1.  Nêu được một số từ ngữ ,tục ngữ,thành ngữ,ca dao nói về quan hệ gia đình,thầy cô,bè bạn.Tìm được một số từ ngữ miêu tả hình dáng của người.

    2.   Viết được đoạnvăn tả người khoảng 5 câu.

    3.  GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II.  Đồ dùng:Bảng phụ - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Bài cũ : Gọi một số HS đặt câu vơi scác tư tìm được ở BT3 tiết trước.

      -GV nhận xét ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2: Hướng dẫn HS luyện tập

Bài 1: Yêu cầu HS tìm từ vào vở,nối tiếp nhau đọc từ tìm được,nhận xét,bổ sung.GV  mở bảng phụ ghi kết quả đúng cho HS đọc lại.

 a)cha,mẹ,chú,dì,ông,bà, anh,chị,em,cháu,chú,cụ,thím,…

b)thầy giáo,cô giáo,bạn bè,bác bảo vệ,cô  lao công,…

c)công nhân,nông dân,hoạ sĩ,thuỷ thủ,phi công,công an,thợ dệt,…

d)Kinh,Tày,Nùng,Thái,Dao,MơNông,Giáy,Kơ Ho,….

Bài 2:HS đọc đề,trao đổi nhóm ,Viết vào bảng nhóm.Gọi một số HS  trả lời. GV nhận xét,chốt lời giải đúng:

a)Chị ngã em nâng/Chim có tổ,người có tông,…
b)Không thầy đố mày làm nên/kính thầy yêu bạn/….

c)Một con ngựa đau,cả tàu bỏ cỏ/Buôn có bạn,bán có phường/….
Bài 3:  Tổ chức cho HS làm vào vở BT,đọc bài,nhận xét,bổ sung.

Bài 4:Gọi HS đề,yêu cầu HS viết vào vở,một HS viết bảng nhóm.Chấm,nhận xét,chữa bài

 Hoạt động cuối:
Hệ thống bài

Dặn HS VN làm lại bài tập 4vào vở.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS đặt câu.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS làm vở ,đọc bài trên bảng phụ.

-HS trao đổi nhóm,trình bày,nhận xét,bổ sung.

HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

-HS viết bài vào vở.




                                                                                         Thứ sáu,Ngày soạn:30 tháng 11 năm 2011

                                                                                      Ngày dạy:02 tháng 12 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 75(75)                      GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM. 
I.Mục đích yêu cầu:

1.  Biết cách tìm tỉ số phần trăm  của hai số.

2.  Giải được các bài toán đơn giản có nội dung về tỉ số phần trăm của hai số.

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng phụ -Bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	  Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng làm  bài tập 3 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.

 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:HDHS cách tìm tỉ số phần trăm của hai số +Nêu nhận xét trang 75sgk.

+Hướng dẫn HS làm bài toán b sgk.

+HS nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm của 315 và 600.

Hoạt động3:  Tổ chức cho HS làm các bài luyên tập.

Bài 1:Hướng dẫn mẫu như sgk.Tổ chức cho HS làm vào bảng con.Nhận xét chũa bài,thống nhất kết quả.

   Lời giải:

0,3 =30%  ;       0,234 = 23,4%   ;      1,35 =135% .                               

Bài 2:Hướng dẫn mẫu như sgk.Cho HS làm vở ý b,một HS lên bảng làm.Nhận xét chữa bài thống nhất kết quả.

Lời giải:
     45 :61 =0,73770492 = 73,77%

Bài 3:Hướng dẫn HS khai thác đề.Tổ chức cho HS làm vào vở.Một HS làm bảng nhóm                           Bài giải:
Tỉ số Phần trăm của HS nữ trong lớp là:

13:25 =52%

Đáp số:52 %

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm ý c bài 2.

Nhận xét tiết học.
	-1 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

HS thực hiện ví dụ trong sgk.Nhắc lại nhận xét trong sgk.

-HS làm bài toán b trong sgk,nhận xét

-HS làm vào bảng con.

-HS làm vỏ chữa bài trên bảng.

-HS làm  vở,Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

Nhắc lại cách giải toán tìm tỉ số % của 2 số.


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 30(30)                    LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI     (Tả hoạt động)                     

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

         1.  Lập dàn ý tả hoạt động của một người.
               2. Dựa vào  dàn ý  viết đoạn văn tả hoạt động của người.

               3. GD tính cẩn thận,tỉ mỉ trong quan sát.

II.Đồ dùng: Bảng phụ -Bảng nhóm,vở bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	     1.Bài cũ : YCHS đọc lại  đoạn văn theo  bài 2 tiết trước?

-GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2: Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập  

Bài 1:Lập dàn ý vào vở BT.Gọi HS đọc dàn ý.Nhận xét,bổ sung.GV mở bảng phụ ghi dàn ý mẫu.

          Dàn bài:Tả đặc điểm của một em bé.
+Mở bài: Bé Cún là em gái tôi,đang tuổi bi bô tập nói,chập chững tập đi.

+Thân bài:
a)Ngoại hình:Bụ bẫm,mái tóc thưa,mềm như tơ,buộc thành túm nhỏ trên đỉnh đầu.Hai má bầu bĩnh,hồng hào.Miệng nhỏ xinh hay cười.Chân tay trắng hồng,nhiều ngấn.

b)Hoạt động:Như một cô bé búp bê biết đùa nghịch,khóc cười.Lúc chơi:lê la dưới sàn với một đống đò chơi,ôm mèo xoa đầu cười khanh khách.Lúc xem ti vi:Thấy có quảng cáo thì bò chơi,đang khóc cũng nín ngay,ngồi xem chăm chăm nhìn màn hình,ai đùa nghịch lấy tay che mắt bé,bé đảy tay ra và hét toáng lên.Làm nũng mẹ:kêu a..a…khi mẹ về.Vịn tay vào thành giường lẫm chẫm từng bước tiến về phía mẹ.Ôm mẹ rúc vào ngực mẹ đòi ăn.

+Kết bài: Em yêu bé Cún.Hết giờ học là về nhà ngay với bé.

Bài 2: Hướng dẫn HS dựa vào dàn ý viết đoạn văn tả hoạt động.

Hoạt động cuối:Hệ thống  bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học. 
	Một số HS đọc.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS  viết dàn ý vào vở.Đọc dàn ý trước lớp.

Nhận xét dàn ý mẫu.

-HS viết đoạn văn vào vở,đọc bài nhận xét  đoạn văn mẫu.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 15(15):                   THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

1.Nêu được một số đặc điểm nổi bật về thương mại và du lịch của nước ta.

2.Nhớ tên một số điểm du lịch Hà Nội,TP Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,Vịnh Hạ Long,…

3.GD:Có ý thức bảo vệ ,giữ gìn những điểm du lịch ở địa phương.

II.Đồ dùng:Bản đồ hành chính VN, tranh ảnh về trung tâm thương mại,khu du lịch…

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Kể các loại hình giao thông ở nước ta?

2.Bài mới:

Hoạt động 1:Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu

Hoạt động2:Họat động thương mại ở nước ta 

+YCHS thảo luận mục 1 sgk theo nhóm 4 

+Đại diện nhóm trả lời,các nhóm khác NX bổ sung.

+GV nhận xét,bổ sung.Cho HS quan sát trên bản đồ các trung tâm thương mại lớn nhất nước ta..

Kết luận:Thương mại là ngành thực hiện việc mua bán hàng hoá,bao gồm:Nội thưong,ngoại thương.Hoạt độn thương mại phát triển lớn nhất ở Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội.Vai trò của thương mại là cầu nối giữa HĐSX và người tiêu dùng.

Hoạt động3:  Ngành du lịch  ở nước ta 

+YCHS thảo luận mục 2 sgk theo nhóm 4  

+Đại diện nhóm trả lời,các nhóm khác NX bổ sung.

+GV nhận xét,bổ sung.Giới thiệu tranh ảnh một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.

Kết luận. Nước ta có nhiều điều kiện để phát triển du lịch.Số lượng khách du lịch trong nươc nagỳ càng tăng do đời sống được nâng cao,cá dịch vụ du lịch phát triển,khách nước ngoài đến nước ta ngày càng tăng.Một số trung tâm du lịch lớn:Hà Nội,TP Hồ Chí Minh,Hạ Long,Huế, Đà nẵg ,Nha Trang,Vũng Tàu,…

Hoạt động cuối:Hệ thống bài,Liên hệ:Kể tên những trung tâm thươngb mại lớn ở khu vực em ở.Địa phương em có những điểm du lịch nào?

Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	 Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc sgk,thảo luận nhóm, trả lời.Nhận xét,bổ sung thống nhất ý kiến.

-Quan sát bản đồ chỉ một số trung tâm thương mại.

-HS thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trả lời .Lớp nhận ,bổ sung, thống nhất ý kiến.

-Quan sát,giới thiệu tranh ảnh về một số khu du lịch .

-HS liên hệ,phát biểu.

-HS nhắc lại kết luận trong sgk.
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Tuần 16                                              Thứ hai,  Ngày soạn:02 tháng 12 năm 2011

                                                                            Ngày dạy :05 tháng 12 năm 2011

  Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 31(31):                          THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN
I.Mục đích yêu cầu:

Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng nhẹ nhàng,chậm rãi.

+ Hiểu ý nghĩa bài văn:Ca ngợi tài năng,tấm lòng nhân hậu,nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông

GD lòng nhân hậu,biết sống vì người khác.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: HS đọc bài thơ Về ngôi nhà đang xây.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài qua tranh minh hoạ

      2.2.Luyện đọc:-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

-GV đọc toàn bài giọng đọc nhẹ nhàng,chậm rãi

       2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

*Hỗ trợ câu 4:Hai câu thơ cuối  bài cho thấy lãn Ông là người không màng danh lợi,chỉ chăm làm việc nghĩa.Công danh không đáng coi trọng,tấm lòng nhân nghĩa mới đáng coi trọng.

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 2  hướng dẫn đọc:chú ý nhấn giọng,ngắt giọng trong đoạn văn.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò: Nhận xét tiết học.

Hệ thống bài.Chốt ý nêu ý nghĩa của bài(Mục tiêu1 ý 2) - Dặn HS chuẩn bị bài:Thày cúng đi bệnh viện
	3 HS đọc.Lớp nhận xét bố sung.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc đoạn.

-Luyện tiếng ,từ dễ lẫn

-Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS phát biểu

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

-Nêu ý nghĩa của bài.




Tiết 3:                                                       TOÁN
 Bài 76(76)                             LUYỆN TẬP 

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết cách tính tỉ số phần trăm của hai số.

2.Vận dụng giải toán tìm tỉ số phần trăm

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:     -Bảng phụ,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: YCHS  làm bài tập 2c tiết trước.

+Kiểm tra vở ,,nhận xét chữa bài trên bảng.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu  2.2.  Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:
 Bài 1: Hướng dẫn HS làm theo các mẫu trong sgk.Tổ chức cho HS làm vào vở.Gọi HS lên chữa bài trên  bảng .Nhận xét,chưã bài thống nhất kết quả.

Đáp án đúng:

a)27,5% + 38% =65,5%       b)30% - 16% = 14%

c)14,2 x 4 = 56,8%               d) 216%  : 8 =27%
Bài 2:  Hướng dẫn HS khai thác đề.Tổ chức cho HS làm  vở,một HS làm bảng nhóm.

Bài giải:

Đến tháng 9 thôn Hoà An đã thực hiện đượôạc với  kế hoạch cả năm là:18: 20 = 0,9  =90%

Hết năm Hoà An đã trồng được so với kế hoạc cả năm là:

23,5 : 20 =1,175 = 117,5 %

Hết năm Hoà An đã vượt mức  so với kế hoạc cả năm là

117,5% - 100% = 17,5% 

Đáp số: a)90%; b) 117,5% và 17,5% 

    2.4.Củng cố dăn dòHệ thống bài.

Yêu cầu HS về nhà làm bài 3trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài tập 2c tiết trước.Nhận xét,chữa bài.

.-HS làm vở chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm vở.Chữa bài trên bảng nhóm.


Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ

 Bài 16(16)    HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI.  

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

1.Biết hậu  phương đã được mở rộng và xây dựng vững mạnh sau chiến dịch biên giới.

2.GD ý thức phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc.

II.Đồ dùng Phiếu học tập-Tư liệu,hình ảnh về  hậu phương sau chiến dịch biên giới.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Nêu ý nghĩa thắng lợi của Thắng Việt Bắc Biên giới thu-đông 1950?

-GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tình hình  hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới:

+Tìm hiểu về ĐHĐB toàn quốc lần thứ hai của Đảng?

+Tìm hiểu về ĐHCSTĐ&Cán bộ gương mẫu toàn quốc?

+Tinh thần thi đua kháng chiến của đồng bào ta được thể hiện qua các mặt nào?

-Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,GVNX bổ sung.

Kết luận. ĐHĐB toàn quốc phát động phong trào yêu nước,tinh thần thi đua rộng rãi trong nhân dân.Tinh thần thi đua kháng chiến của đồng bào ta thể hiện rõ qua các mặt:kinh tế(tăng cường sản xuất),Văn hoá,giáo dục(thi đua học tập,nghiên cứu khoa học).Đhchiến sĩ thi đua và càn bộ gương mẫu khẳng định những đóng góp to lớn của các tập thể và các nhân cho thắng lợi của cuộc kháng chiến.

Hoạt động3: Vai trò của hậu phương đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc.YCHS trả lời,GV nhận xét bổ sung.

Kết Luận:  Vai trò của hậu phương đối với cuộc kháng chiến:lam tăng sức mạnh cho cuộc kháng chiến.

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-Một số HS  lên bảng trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung

-HS thảo đọc sgk, thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm  khác  nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.

-HS đọc sgk,thảo luận phát biểu.

HS nhắc lại KL trong sgk


Tiết 5:                                               ĐẠO ĐỨC


Bài 8(T16)       HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (TIẾT 1)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức:HS nêu được biểu hiện cụ thể về hợp tác với những người xung quanh

2. Kĩ năng:Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp,trường.

3.Thái độ:Có thái độ sẵn sàng hợp tác với những người xung quanh.

II.Đồ dùng:  -Hình trong sgk  -Thẻ màu.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ:-Gọi một số HS  nêu ghi nhớ tiết trước.
   +GV nhận xét,bổ sung.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Tìm hiểu tranh tình huống bài tr25,SGK

+Yêu cầu các nhóm quan sát hai tranh trong sgk.Thảo luận theo cá câu hỏi sgk.Gọi đại  diện nhóm trình bày,các nhóm khác nhận xét bổ sung.

Kết luận:  Các bạn tổ 2 biết cùng nhau làm công việc chung.Đó là biểu hiện của việc hợp tác với những người xung quanh.

Hoạt động 2:thực hiện yêu cầu của  bài tập 1sgk:Nhận biết một số việc làm thể hiện sự hợp tác  bằng hoạt động nhóm.Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình,nhận xét bổ sung thống nhất ý kiến..GV nhận xét,chốt ý đúng.

Kết luận: Để hợp tác với những người xung quanh,các em cần phải biết phân công nhiệm vụ cho nhau,bàn bạc công việc với nhau,hỗ trợ,phối hợp với nhau trong công việc chung.
Hoạt động3:Bày tỏ thái độ theo yêu cầu bài tập 2 sgk.GV lần lượt nêu các ý kiến,HS bày tỏ thái độ qua các thẻ màu.HS giải thích lý do vì sao tán thành hoạc phông tán thành với các ý kiến đó.

Kết luận:  +Tán thành với các ý kiến:a,d

                            +Không tán thành với các ý kiến:b,c.

Chốt ý rút ghi nhớ sgk.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

.Nhận xét tiết học.
	- Một số HS trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung

-HS thảo luận .xử lý tình huống

-HS thảo luận nhóm,trình bày kết quả thảo luận,nhận xét,bổ sung.
-Bày  tỏ ý kiến qua các thẻ màu.

HS đọc ghi nhớ trong sgk.


                                                                       Thứ ba, Ngày soạn:02 tháng 12 năm 2011

             Ngày dạy:06tháng 12 năm 2011

Tiết 1:                                                    TOÁN
Bài77(77)                 GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM.   

I. Mục đích yêu cầu:

Biết tìm tỉ số phần tẳm của một số.

Vận dụng  để giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.

GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng phụ -Bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm  bài tập 4  tiết trước.

        +GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:Tìm 52,5%của 800 qua ví dụ a trong sgk.Nhận xét(sgk) cho HS nhắc lại nhận xét (tr76sgk)

+Hướng dẫn HS làm bài toán b trong sgk.(trang 77)

Hoạt động3 Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1:  HS làm vào vở.Gọi một HS làm  bài trên bảng .Nhận xét,chữa bài.

Bài giải:
Số học sinh 10  tuổi là:

32 × 75 : 100 = 24 (học sinh)

Số HS 11 tuổi là:

32 – 24 = 8(học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

Bài2:  HS làm vào vở,một HS làm vào bảng nhóm.Chấm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

Bài giải:

Số tiền tiết kiệm sau một tháng là:

5000000 : 100 × 0,5 = 25000(đồng).

Tổng số tiền gửi và số tiến lãi sau một tháng là:

5000000 + 25000 = 5025000(đồng)

Đáp số: 5025000 đồng
Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 3 trong sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung

HS thực hiện ví dụ và bài toán mẫu trong sgk.

-HS làm sgk.Chữa bài trên bảng .

-HS làm vở .Chữa bài trên bảng nhóm,thống nhất kết quả.




Tiết2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 16(16): (Nghe-Viết     VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY
 I. Mục đích yêu cầu:

   1.HS  nghe -viết đúng,trình bày đúng hai khổ thơ đầu trong bài Về ngôi nhà đang xây.
   -HS làm được các bài tập 2 a,b; Tìm được những tiếng thích hợp để hoàn chỉnh BT 3
   2.    GD tính cẩn thận.

II.Đồ dùng:Bảng phụ,Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con từ quả chanh/bức tranh

  -GV nhận xét.
Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Những chi tiết nàovẽ lên hình ảnh cảu một ngôi nhà đang xây dở?
Hướng dẫn HS viết đúng các từ dễ lẫn(huơ huơ,sẫm biếc,bức tranh,…)

-Đọc cho HS nghe-viết ;soát sửa lỗi,

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2a(145 sgk):Tổ chức cho HS  thi tìm từ theo yêu câu bài 2a vào bảng nhóm ,Nhận xét chữa bài.

Lời giải: +rẻ:giá rẻ,rẻ quạ/;dẻ:hạt dẻ,mảnh dẻ/giẻ:giẻ rách,giẻ lau; rây:rây bột/dây:dây thừng/giây:giây mực,giây phút…
Bài 3a(tr 146sgk):Tổ chức cho HS làm bài vào vở BT.nhận xét chữa bài trên bảng phụ.

Lời giải: Các từ cần điền là:+rồi,vẽ,rồi,rồi,vẽ,vẽ,rồi,dị

Hoạt động cuối:Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS làm bài 2b,2c ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS  thi tìm từ vào bảng nhóm.

-HS làm bài vào vở BT ,nhận xét ,chữa bài.




Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài31(31)                               CHẤT DẺO.
         I.Mục đích yêu cầu:

 1.     HS nhận biết một số tính chất của  chất dẻo.

 2.  Nêu được công dụng và cách bảo quản đồ dùng bằng chất dẻo.

 *. GDKNS: ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II. Đồ dùng:Thông tin và hình trang64,65SGK -Một số dùng làm bằng nhựa.

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Nêu Đặc điểm và công dụng của cao su?

GV nhận xét,ghi điểm.
2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2: Tìm hiểu về hình dạng,độ cứng của một số sản phẩm làm từchất dẻo bằng hoạt động nhóm với vật thật và hình trong sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận (kết hợp chỉ hình  hoặc vật thật)các nhóm khác nhận xét bổ sung.GV nhận xét bổ sung.

Kết Luận:Tất cả các vật làm từ chất dẻo đều không thấm nước,có nhiều màu sắc khác nhau.
Hoạt động3:  Tìm hiểu tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng làm từ chất dẻo bằng hoạt động cá nhân với các thông tin và câu hỏi trong sgk.Gọi  HS trả lời lần lượt từng câu hỏi.

Kết Luận:Chất dẻo không có sẵn trong tự nhiên,nó được làm  ra từ than đá và dầu mỏ.Chất dẻo có tính cách điện,cách nhiệt,nhẹ,bền,khó vỡ.
Các đồ dùng làm từ chất dẻo khi dùng xong cần được lau chùi,sạch để giữu vệ sinh.Ngày nay các sản phẩm bằng chất dẻo có thể thay thế cho các sản phẩm làm bằng gỗ,da,thuỷ tinh,vải và kim loại vì chúng bền,nhẹ,sạch,nhiều màu sắc đẹp và rẻ.
Hoạt động cuối: Hệ thống bài:Tổ chức cho HS thi kể tên các đồ dùng làm bằng chất dẻo.

Dăn HS học theo các thông tin trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS thảo luận nhóm,nhận xét,bổ sung.

-HS đọc thông tin trong sgk.thảo luận trả lời.

-HS thi kể cacds đồ dùng làm bằng chất dẻo.


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài31(31):                         TỔNG KẾT VỐN TỪ

Mục đích yêu cầu: 

 1. Tìm được từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa với các từ:trong thực,nhân hậu,dũng cảm,cần cù.

 2. Tìm được những từ miêu tả tính cách của con người trong đoạnvăn tả người.

 3. Hình thành nhân cách tích cực cho HS.

Đồ dùng:Bảng phụ, bảng nhóm - Từ điển TV,vở bài tập Tiếng Việt.

     III.       .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinhỦA HS

	1.Bài cũ :YCHS đọc đoạn văn  theo yêu cầu BT 4 tiết trước.

-GV nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài1: Chia 4 nhóm,mỗi nhóm tìm với một từ vào bảng nhóm.Trình bày kết quả trên bảng lớp.Nhận xét,bổ sung.GV mở bảng phụ cho HS chữa bài vào vở.

Từ

Đồng nghĩa

Trái nghĩa.

Nhận hậu

Nhân ái,nhân từ,nhân đức,phúc hậu,….

Bất nhân,độc ác,tàn nhẫn,tàn bạo,……

Trung thực
Thật thà,chân thật,thành thực,thẳng thắn,…

Dối trá,gian manh,lừa lọc,dối,….

Dũng cảm
Anh dũng,mạnh bạo,gan dạ,bạo dạn,….

Hèn nhát,nhút nhát,hèn yếu,bạc nhược,…

Cần cù
Chăm chỉ,chuyên cần,chịu khó,siêng năg,….

Lười biếng,lười nhác, biếng nhác,….

Bài 2: Tổ chức cho HS cho HS trao đổi nhóm đôi,làm vào vởBT,Gọi một số HS đọc bài,Nhận xét,bổ sung.

Lời giải:Tích cách của Chấm:

+Trung thực,thẳng thắn:dám nhìn thẳng,dám nói,nói ngay,nói thẳng băng,không có gì độc địa,…

+Chăm chỉ:hay làm,không làm chân tay bứt rứt,….

+Giản dị: Không đua đòi,mộc mạc như hòn đất

+Giàu tình cảm,dễ xúc động:hay nghĩ ngợi,dễ cảm thương,…

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HSlàm lại BT 1,2 vào vở

Nhận xét tiết học.
	Mốt số HS đọc bài,lớp nhận xét bổ sung.

-HS lần lượt làm các bài tập

-HS làm bảng nhóm,nhận xét,bổ sung.

-HS làm vở bài tập.




Tiết 5:                                   KỸ THUẬT                  

Bài 16:                     MỘT SỐ GIÔNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA                  

I . MỤC TIÊU :

Kể tên được tên và nêu được đặc điểm chủ yếu của một số giống gà được nuôi nhiều  ở nước ta .

-   Biết liên hệ thực tế để kể tên và nêu đặc điểm chủ yếu của một số giống gà đ​ợc nuôi nhiều ở gia đình hoặc địa ph​ơng (nếu có)

II . CHUẨN BỊ :

Tranh ảnh  minh hoạ đặc điểm hình dạng của một số giống gà tốt .

Phiếu học tập .

Phiếu đánh giá kết quả học tập .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	1’
	1. Khởi động: 
	- HS hát

	4’
	2. Bài cũ: 

- Nêu lợi ích của việc nuôi gà

- Nhận xét, tuyên dương
	- HS nêu 

- HS nhận xét 

	1’
	3. Giới thiệu bài mới:  Nêu  MT  Bài :
	

	
	“ Một số giống gà được nuôi nhiều nhất ở nước ta “
	- Lắng nghe

	30’
	4. Phát triển các hoạt động: 
	

	
	Hoạt động 1 : Kể tên một số giống gà được nuôi nhiều nhất ở nước ta và địa phương 
	Hoạt động  cá nhân , lớp

	
	- GV nêu vấn đề :

+ Em có thể kể tên những giống gà mà em biết 
	- HS  kể tên : gà ri , gà ác , gà tam hoàng gà lơ-go

	
	- GV ghi tên các giống gà theo 3 nhóm : 

+ Gà nội 

+ Gà nhập nội 

+ Gà lai 
	

	
	- GV nêu  tóm tắt về hình dạng, ưu, nhựơc điểm chủ yếu của từng loại gà 
	

	
	- GV chốt ý : Có nhiều giống gà được nuôi ở nước ta. Có những giống gà nội như gà ri, gà Đông Cảo, gà mía, gà ác ,… Có những giống gà nhập nội như gà Tam hoàng, gà lơ-go, gà rốt . Có những giống gà lai như gà rốt-ri


	- HS lắng nghe .

	
	Hoạt động 2 : Tìm hiểu đặc điểm  của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta 

- GV  nêu nhiệm vụ hoạt động  nhóm 
	- HS thảo luận nhóm qua phiếu học tập 

	
	Tên giống gà

Đặc điểm

hình dạng

Ưu điểm

chủ yếu

Nhược điểm

chủ yếu

Gà ri

Gà ác

Gà lơ-go

Gà Tam hoàng

1) Ghi các thông tin cần thiết vào bảng sau :

2) Nêu đặc điểm của một giống gà đang được nuôi nhiều ở địa phương 

	
	- GV nhận xét và bổ sung 
	- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận 

- HS trưng bày tranh ảnh đã sưu tầm về các loại gà 

	
	- GV  chốt ý : 

+  Ở nước ta hiện nay đang nuôi nhiều giống gà . Mỗi giống gà có đặc điểm hình dạng và ưu, nhược điểm  riêng . Khi nuôi gà, cần căn cứ vào mục đích nuôi (lấy trứng hay lấy thịt hoặc vừa lấy trứng vừa lấy thịt ) và điều kiện chăn nuôi của gia đình để lựa chọn  giống gà nuôi cho phù hợp .
	- HS lắng nghe .

	
	Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả học tập 
- GV sử dụng câu hỏi để đánh giá kết quả học tập của HS
- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS
	Hoạt động cá nhân , lớp

- HS  trình bày

- Cả lớp nhận xét và bổ sung .

	
	Hoạt động 4 : Củng cố 

+ Vì sao gà ri được nuôi nhiều nhất ở nước ta ?

+ Hãy kể tên một số giống gà khác mà em biết 

4. Tổng kết- dặn dò :

- Chuẩn bị : “Thức ăn nuôi gà"

- Nhận xét tiết học .
	           Hoạt động cá nhân , lớp

 - Vì thịt chắc, thơm, ngon, đẻ nhiều trứng, ít bị bệnh , …

- HS kể theo hiểu biết

- Lắng nghe


                                                                        Thứ tư,Ngày soạn 5 tháng 12 năm 2011
    Ngày dạy: 07 tháng 12 năm 2011

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC
Bài32(32):                                              TƠ SỢI

        I.Mục đích yêu cầu:

             1. Nhận biết một số tính chất của tơ sợi.

       2.- Nêu được một số công  dụng và cách bảo quản  các đồ dùng bằng tơ sợi.

GDMT:Bảo vệ nguồn nguyên liệu để sản xuất tơ sợi
GDKNS:Kỹ năng bình luận về cách làm và các kết quả quan sát.
II.Đồ dùng:Thông tin và hình sgk64,65.Phiếu học tập -Một số  loại tơ sợi.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Bài cũ :Nêu các tính chất của chất dẻo?Một số vật dụng làm  bằng chất dẻo và cách bảo quản chúng?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2 Tìm hiểu về một số loại tơ sợi  bằng thảo luận nhóm theo câu hỏi trang66 trong sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày,lớp nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến:

  Kết Luận: Tơ sợi có nguồn gốc từ thực vật hoặc động vật gọi là tơ sợi tự nhiên.Tơ sợi được làm ra từ chất dẻo như các loại  sợi nilông gọi là tơ sợi nhân tạo.

Hoạt động3: Phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo 

Gọi đại diện nhóm báo cáo,nhận xét,bổ sung.

*Kết luận:Tơ sợi tự nhiên khi cháy tạo thành tro.Tơ sợi nhân tạo khi cháy thì vón cục lại.
Hoạt động4: Tìm hiểu đặc điểm của các sản phẩm làm ra từ một số loại tơ sợi bằng hoạt động cá nhân với PHT.Gọi một số HS trình bày,nhận xét ,bổ sung,

Kết luận(Thông tin  tr 67 sgk)

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài. GDMT:Ngăn chặn nạn săn bắn thú rừng để làm tơ sợi vải vóc.Tích cực bảo vệ trồng dâu,trồng đay,khai thác các loại khoáng sản chế tạo chất dẻo,sản xuất tơ sợi một cách hợp lý ,..đó là những hành động góp phần BVMT. 
Dặn HS học thuộc mục Thông tin  trong sgk.tr67.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS quan sát hình trong sgk.Thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trình bày.Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung thống nhất ý kiến. 

HS làm thí nghiệm,thảo luận thống nhất ý đúng.

-HS đọc thông tin.làm PHT,trình bày kết quả,thống nhất ý kiến.

-HS liên hệ phát biểu.

-HS đọc thông tin tr67sgk.




Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài78(78):                                       LUYỆN TẬP 
I.Mục đích yêu cầu:

1. Biết tìm tỉ số phần trăm của một số.

                  2. Vận dụng giải toán tỉ số phần trăm.

                  3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng phụ -Bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : YCHS lên bảng làm Bài tập 3 tiết trước .

  -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS

   -GV nhận xét ,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

2Hoạt động2 Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1: Cho HS ý a,b, vào vở;gọi 2 HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,thống nhất kết quả.

Đáp án đúng: 

15% của 320 là: 320:100 ×15 = 48 kg

 b)235:100 × 24 =56,4 m2
Bà i 2:  Hướng dẫn HS khai thác đề,tổ chức cho HS làm bài vào vở,một HS làm bảng lớp.Chấm,nhận xét,chữa bài.

Bài giải:

Người đó bán được số gạo nếp là:

120 : 100 × 35 =42(kg)

Đáp số:42kg

Bài3:Hướng dẫn HS khai thác đề,tổ chức cho HS làm bài vào vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm,nhận xét,chữa bài.

Bài giải:

Diện tích của mảnh đất đó là:    18 ×15 =270(m2)

Diện tích để làm nhà là:            270 :100 ×20 =54 m2
Đáp số:54m2
Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm  bài tập 4 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	1HS lên bảng làm.lớp nhận xét,chữa bài.

-HS làm vào vở.chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm vỏ,một HS làm bảng,nhận xét,thống nhất kết quả.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.




Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài 16(16) :  KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I.Mục đích yêu cầu:

1 .HS kể lại được một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình.

2.GD có ý thức về một gia đình hạnh phúc.

II.Đồ dùng:  Bảng phụ -Dàn ý câu chuyện định kể.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể lại chuyện theo yêu cầu tiết trước..GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu 2.2.Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu đề bài:

Gọi HS đọc yêu cầu đề.Gạch chân dưới những từ buổi sum họp đầm ấm trong gia đình.

+Đề bài yêu cầu làm gì?Câu chuyện  nói về điều gì?

+Em hiểu thế nào là đầm ấm?

       2.3.Hướng dẫn HS kể:
     +Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.

     +Giới thiệu chuyện sẽ kể.

     +Treo bảng phụ ghi dàn ý kể chuyện.

     2.4.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

-GV Hướng dẫn cho  từng HS  trong  nhóm trình bày cho các bạn nghe câu chuyện của mình,cá nhóm thảo luận về nội dung , ý nghĩa câu chuyện của bạn

-Gọi đại diện các nhóm lên thi kể trước lớp.Khuyến khích HS vừa kể vừa kết hợp với điệu bộ cử chỉ.

-Tổ chức cho HS thảo luận về câu chuyện bạn kể.Nhận xét  bạn kể.

-GV nhận xét tuyên dương những HS kể chuyện hay hấp dẫn,biết kết hợp lời kể với điệu bộ cử chỉ.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ:Theo em thế nào là một gia đình hạnh phúc?Mỗi người trong gia đình cần phải làm gì để giữu gìn hạnh phúc gia đình?

Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.Chuẩn bị tiết kể chuyện sau.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc yêu cầu của đề bài.

Thảo luận trả lời các câu hỏi tìm hiểu đề bài.

-HS đọc các gợi ý  trong sgk.Giới thệu chuyện mình sẽ kể.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-HS liên hệ phát biểu.




 Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 32(32):                        THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN
I.Mục đích yêu cầu:

1. Biết đọc diễn cảm bài văn.

       -Hiểu ý nghĩa câu chuyện phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái mê tín dị đoan;khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh viện.

2 .GD tuyên truyền nếp sống văn minh,không mê tín dị đoan.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học -Bảng phụ ghi 2 đoạn cuối .

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Thầy thuốc như mẹ hiền”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk tr 15.4

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

2.2.Luyện đọci HS khá đọc bài.NX.

- Chia bài thành 4 phần,hướng dẫn HS đọc nối tiếp,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

 -GV đọc mẫu toàn bài giọng kể linh hoạt,phù hớp với diễn biến câu chuyện

       2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk tr159..

Hỗ trợ: +Câu4(sgk): Nhờ bệnh viện mổ sỏi lấy thận cụ Ún mới khỏi bệnh,cụ đã hiểu thầy cúng khôngb thể chữa bệnh cho người,chỉ có thầy thuốc mới làm được  việc đó.

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:HD giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép 2 đoạn cuối hướng dẫn đọc diễn cảm.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  trong nhóm,thi đọc diễn cảm , trước lớp.  NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệCâu chuyện  muốn nói lên điều gì?

Nhận xét tiết học.

Dặn HS luyện ở nhà,chuẩn bị tiết sau.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

HS nêu cảm nghĩ,Rút ý nghĩa bài.


                          Thứ năm,Ngày soạn:06 tháng 12 năm 2011
                                                                                                       Ngày dạy:08 tháng 12 năm 2011
Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 79(79):               GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM(Tiếp theo).
I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Biết tìm một số khi biết giá trị phần trăm củanó.

2.   Vận dụng để giải một số  bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó.

3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng nhóm - Bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : HS làm bảng bài tập 4 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:  - Hướng dẫn cách một số khi biết giá trị phần trăm của nó qua các ví dụ a trong sgk.

+Cho HS nhắc lại cách tìm một số biết 52,5% của nó là 420(SGK)

Hướng dẫn giải toán tìm một số khi biết gí trị một số phần trăm của nó qua bài toán mẫu(b) trong sgk.

- GV chốt lại cách tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó,yêu cầu HS nhắc lại.

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập 

Bài 1 : Hướng dẫn  HS khai thác đề,yêu cầu HS làm vở,một HS làm trên bảng lớp.Nhận xét,chữa bài.thống nhất kết quả.

Bài giải:              Số HS của trường Vạn Thịnh là:

552 x 100 : 92 = 600(học sinh)

Đáp số: 600 học sinh.

Bài 2: Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Bài giải:           Tổng số sản phẩm của xưởng may đó là:
732 x 100 : 91,5 = 800 (sản phẩm)

Đáp số 800 sản phẩm

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Hướng dẫn HS về nhà làm  bài 3 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS thực hiện các ví dụ  trong sgk.Nêu nhận xét..

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng.

HS làm vào vở,nhận xét bài trên bảng nhóm thống nhất kết quả.

HS nhắc lại cách tìm một số khi biết GT % của nó.


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 31(31)                               TẢ NGƯỜI      (Kiểm tra viết)                     

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

1.Viết được bài văn hoàn chỉnh,thể hiện sự quan sát chân thực, diễn đạt trôi chảy.

2. Rèn kĩ năg viết văn miêu tả người.

3. GD tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp.

II.Đồ dùng: -Bảng phụ -Vở.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Bài cũ : YCHS đọc lại  đoạn văn tả hoạt động của một người theo yêu cầu bài tập 2 tiết trước.

-GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu

Hoạt động2: Tổ chức hướng dẫn HS làm bài kiểm tra:

-Gọi HS đọc các đề trong sgk.Xác định yêu cầu của đề theo các câu hỏi gợi ý:

+Em chọn đề nào?Tả người nào?

+Em tả người đó nhằm mục đích gì?

+Thái độ ,tình cảm cần có là gì?

-Cho HS thảo luận,yêu cầu HS chọn cùng một đề ngồi vào một nhóm.

-Hướng dẫn tìm ý:Nhắc HS nhớ lại  tuổi,đặc điểm ngoại hình,những công việc,cử chỉ,…mà người đó hay làm,….

-Hướng dẫn HS lập dàn ý:Treo bảng phụ ghi dàn ý chung của bài văn tả người cho HS nhắc lại.

-Hướng dẫn  HS viết bài vào vở:Nhắc HS chọn cách mở bài,kết bài cho phù hợp.Phần thân bài nên dùng các từ ngữ hình ảnh gợi tả được đặc điểm,ngoại hình của người em định tả…..

-Nhắc nhở HS  cách trình bày bài văn,tư thế ngồi viết,…

-Hướng dẫn HS đọc soát lỗi,hoàn chỉnh bài văn.

Hoạt động cuối:
Thu bài

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học. 
	Một số HS đọc.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc yêu cầu của đề.Thảo luận chọn đề.

-Nhắc lại dàn ý về văn tả người.

-HS lập dàn ý.

-Viết bài vào vở.

-Đọc ,soát,sửa lỗi.




Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 30(30):                            TỔNG KẾT VỐN TỪ.
I.Mục đích yêu cầu:

     1. Biết kiểm tra  vốn từ theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho (BT1).

    2.   Đặt được các câu theo yêu cầu BT2, BT3

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng:Bảng phụ - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	1. Bài cũ : YCHS tìm từ đồng nghĩa,trái nghĩa theo yêu cầuở BT1 tiết trước.

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu Hoạt động2: Hướng dẫn HS luyện tập

Bài 1:Tổ chức cho HS thi làm nhanh vào bảng nhóm.Nhận xét,bổ sung,thống nhất kết quả.

Lời giải: a> +) đỏ-điều-son

                       +)xanh- biếc-lục

                       +)trắng-bạch

                       +)đào-lục.

b>Các từ lần lượt là: đen-huyền-ô-mun-mực-thâm.

Bài 2:Yêu cầu HS đọc thầm bài văn.Giúp HS hiểu những nhận định quan trọng của tác giả:

+Trong miêu tả người ta thường hay so sánh.

+So sánh thường kèm theo nhân hoá.

+Trong quan sát miêu tả phải tìm ra cái mới…..Phải có cái mới ,cái riêng bắt đầu từ sự quan sát rồi mới đến cái mới ,cái riêng trong tình cảm,trong tư tưởng……

-HS suy nghĩ đặt câu vào vở bài tập.Gọi HS nối tiếp đọc câu.Nhận xét,bổ sung.

a)Dòng sông như một dải lụa đào duyên dáng.

b)Đôi mắt em bé to,tròn,sáng long lanh.

c)Chú bé vừa đi,vừa nhảy như một con chim sáo.

 Hoạt động cuối:
Hệ thống bài

Dặn ôn lại các từ loại.
Nhận xét tiết học.
	Một số HS đặt câu.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi. 

HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

HS đọc bài văn,nhận xét.đặt câu vào vở,đọc câu trước lớp.

.


                                                                     Thứ sáu,Ngày soạn:07 tháng 12 năm 2011
         Ngày dạy:09 tháng 12 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 80(80)                      LUYỆN TẬP
I.Mục đích yêu cầu:

1.  Biết cách làm ba dạng Toán cơ bản về tỉ số phần trăm:

2.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng phụ -Bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng làm  bài tập 3 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.

 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyên tập.

Bài 1:Hướng dẫn HS làm ý b vào vở,gọi một H lên bảng chữa bài.Nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số.

Bài  giải:

Tỉ số phần trăm sản phẩm anh Ba làm được so với  cả tổ là:

126 : 1200 × 100 =10,5%

Đáp số:10,5%
Bài 2:Nhắc lại cách tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó.Cho HS làm vở ý b,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét chữa bài thống nhất kết quả.

Bài giải:
Số tiền lãi mà của hàng đó thu được là:

6000000 : 100 × 15 = 900000(đồng)

Đáp số:900000 đồng

Bài 3:Nhắc lại cách tìm một số  biếtgiá trị một số phần trăm của nó.Cho HS làm bảng con ý a.Nhận xét ,chữa bài trên bảng.

Giải: Số đó là: 720 :30 ×100 = 2400

Đáp số: 2400

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm ý a bài 1,2;ýb bài3

Nhận xét tiết học.
	-1 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS làm vỏ chữa bài trên bảng.

-HS làm  vở,Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-HS làm vào bảng con.




Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 32(32)                      LÀM BIÊN BẢN MỘT VỤ VIỆC

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 

 1. Nhận biết được sự giống và khác nhau giữa biên bản vụ việc với biên bản cuộc họp.

 2. Biết làm một biên bản về việc cụ Ún trốn viện.

 3.GD  ý  thức tích cực trong học tập.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  1.Bài cũ : HS nhắc ghi nhớ về biên bản cuộc họp.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu 

Hoạt động2: :Tổ chức cho HS làm bài luyện tập. 

Bài 1: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm.Trình bày kết quả thảo luận.Nhận xét,bổ sung.GV mở bảng phụ ghi lời giải đúng. 

Lời giải: 

+Giống nhau:

-Đều ghi lại các diễn biến làm bằng chứng.

-Phần mở đầu:Có quốc hiệu,tiêu ngữ,tên biên bản.

-Phần chính:Thời gian,địa điểm,thành phần có mặt,diễn biến sự việc.

-Phần kết:ghi tên,chữ kí của người có trách nhiệm.

+Khác nhau:Nội dung của biên bản cuộc họp có báo cáo,phát biểu,…Nội dung của biên bản có lời khai của những người có mặt.

Bài2:

 -Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Hướng dẫn HS  hiểu yêu cầu của đề.

+Nhắc lại cách trình bày biên bản vụ việc

-Yêu cầu HS làm vào vở,một HS làm bảng phụ.Gọi HS nối tiếp đọc bài làm của mình.Chấm,nhận xét,chữa bài.

Hoạt động cuối Hệ thống bài.

Dặn HS làm lại bài 2 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả  lời..Lớp nhận xét bổ sung

-HS theo dõi

-HS làm vào vở bài tập,đọc kết quả,nhận xét.,thống nhất ý kiến.

-Đọc lại lời giải trên bảng phụ.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng phụ.

-Nhắc lại cách trình bày biên bản vụ việc.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 16(16):                                           ÔN TẬP
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Hệ thống hoá các kiến thức đã học về dân cư,các ngành kinh tế của nước ta ở mức độ đơn giản

  2.Chỉ trên bản đồ một số thành phố,trung tâm công nghiệp,cảng biển lớn ở nước ta       

  3.GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II.Đồ dùng :         -  Bản đồ Phân bố dân cư;Kinh tế;Bản đố trống

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : +Thương mại nước ta gồm những hoạt động nào? Thương mại có vai trò gì?

-Nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:  Tổ chức cho các nhóm thảo luận làm bài tập trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.Gọi đại diện nhóm trả lời,các nhóm khác nhận xét,bổ sung,thống nhất kết quả.

-GV chốt lời giải đúng, hệ thống lại kiến thức trên bản đồ.

Kết luận:
+ Câu 1:Nước ta có 54 dân tộc,dân tộc Kinh có số dân đong nhất,sống tập trung ở các vùng đồng bằng và vên biển,các dân tôc ít người sống chủ yếu ở vung núi.

+Câu2: a-đúng;b-đúng;c-đúng;d-đúng;e-sai;g-đúng

+Câu3:Các sân bay Quốc tế:Sân bay Nôi Bài;Sân bay Tân Sơn Nhất;Sân bay Đà Nẵng.Những thành phố có cảng biển lớn: Hải Phòng;Thành phố Hồ  Chí Minh;Đà Nẵng,…

Hoạt động3:  Tổ chức cho HS thực hành điền  trên bản đồ những trung tâm thương mại,cảng biển lớn,sân bay quốc tế,tuyến đường sắt Bắc-Nam.

-Yêu cầu HS làm vào  PHT

-Một HS làm vào Phiếu lớn

-Gọi HS chỉ trên bản đồ đã điền trình bày

-Nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.
Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	 Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc sgk,thảo luận nhóm, trả lời.Nhận xét,bổ sung thống nhất ý kiến.

-HS điền vào bản đồ trống,chỉ bản đồ trình bày.
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Tuần 17                                                      Thứ hai,  Ngày soạn:10 tháng 12 năm 2011

                                                                                       Ngày dạy:12 tháng 12 năm 2011

  Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 33(33):                          NGU CÔNG XÃ TRỊNH TƯỜNG
I.Mục đích yêu cầu:

1. Biết đọc diễn cảm bài văn.

+ Hiểu:Câu chuyện ca ngợi ông Lìn  cần cù sáng tạo đã thay đối tập quán của cả một vùng,làm thay đối cuộc sống của cả thôn.

*GDMT:Học tập tấm gương của ông Lìn về bảo vệ dòng nước thiên nhiên,trồng cây gây rừng để giữ môi trường sống tốt đẹp.
II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: YCHS đọc bài thầy cúng đi bênh viện Trả lời các câu hỏi trong sgk.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài qua tranh minh hoạ 2.2.Luyện đọc:-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

-GV đọc mẫu toàn bài giọng kể,hào hứng,… 

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi  trong sgk.

GDMT:Ở địa phương em còn tập quán phá rừng làm nương,làm rẫy không?Em có thể làm gì để thay đổi những tập quán đó?Em có thể làm gì để bảo vệ nguồn nước,bảo vệ rừng ở điạp phương em?

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 1  hướng dẫn đọc:chú ý nhấn giọng,ngắt giọng trong đoạn văn.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài.Chốt ý nêu ý nghĩa   

     Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị bài:Ca dao về lao động sản xuất.
	 3 HS đọc vả trả lời câu hỏi.Lớp nhận xét bố sung.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc đoạn.

Luyện tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS liên hệ phát biểu.

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

-Nêu ý nghĩa của bài.




Tiết 3:                                                       TOÁN
 Bài 81(81)                             LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết thực hiện phép tính với số thập phân và giải toán về tỉ số phần trăm

2.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng: -Bảng phụ,bảng nhóm,bảng con

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 3b tiết trước.

+Kiểm tra vở ,nhận  xét,nhận xét chữa bài trên bảng.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu 

      2.2.  Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:
 Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào bảng con ý a.Nhận xét,chữa bài thống nhất kết quả.

Đáp án đúng: a)216,72 :   42  =5,16
Bài 2:  Yêu cầu HS làm ý a vào vở,một HS lên bảng làm.Nhận xét,chữa bài,thống nhất kết quả.

 a)(131,4 – 80,8): 2,3 +21,84 ×2
=      50,6   : 2,3  +    43,86  =    22    +    43,86  =  65,86
Bài 3:  Hướng dẫn HS khai thác đề.Tổ chức cho HS làm  vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài:

Bài giải:

Từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số người tăng thêm là: 15875 - 15625 = 250(người)

Tỉ số phần trăm dân tăng thêm là:

250 : 15625  =0,016 = 1,6 %

Từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 số người tăng thêm là:

15875×1,6 : 100 = 254 (người)

Cuối năm 2002 số dân của địa phương đó là:

15875 + 254 = 16129(người)

Đáp số: a)1,6% b) 16129 người.

    2.4.Củng cố dăn dò Hệ thống bài.

Yêu cầu HS về nhà làm bài 1b,c;2b trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài tập 3b tiết trước.Nhận xét,chữa bài.

-HS làm bảng con.

-HS làm vở chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm vở.Chữa bài trên bảng nhóm.


Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ

 Bài 17(17)                                ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I  

I.Mục đích yêu cầu: 

Hệ thống kiến thức lịch sử từ 1858 đến trước chiến dịch Điện Biện Phủ năm1954.

Rèn kĩ năng ghi nhớ các kiến thức lịch sử.

GD truyền thống lịch sử của dân tộc.

II.Đồ dùng  -Phiếu học tập - Bảng con.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: +Nêu đặc điểm tình hình của hậu phương nước ta sau chiến dịch biên giới?

-GV nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hệ thống các kiến thức lịch sử,những sự kiện lịc sử từ năm 1858 đến trước năm 1954.

+GV ghi những mốc lịch sử từ năm 1858 đến 1954

+Gọi HS điển những sự kiện lịch sử,những nhân vật lịch sử tiêu biểu.

Kết luận:- Các mốc lịch sử:

+1/8/1858:Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta.

+5/6/1911 Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

+3/2/1930 Đảng Cộng sản VN ra đời.

+12/9/1930 Ngày XôViết-Nghệ Tĩnh.

+Ngày 19/8/1945Cách mạng mùa thu;2/9/1945:Quốc khánh.20/12/1945:Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến….

-Các nhân Vật lịch sử: Trương Định,Nguyễn Trường Tộ,Tôn Thất Thuyết,Phan Bội Châu,Nguyễn Ái Quốc,La Văn Cầu,…..

Hoạt động3:  Củng cố kiến thức .

+GV đọc những câu hỏi ngắn về NV hoặc sự kiện lịch sử.

+HS ghi câu trả lời nhanh vào bảng con.

+Nhận xét,tuyên dương.HS có nhiều câu trả lời đúng nhất.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS chuẩn bị cho tiết kiểm tra.

Nhận xét tiết học.
	-Một số HS  lên bảng trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung

-HS nhắc lại những mốc lịch sử,các nhân vật lịch sử trong khoảng thời gian 1958 đến 1954.

-HS trả lời vào bảng con.




Tiết 5:                                               ĐẠO ĐỨC


Bài 8(T17)       HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (TIẾT 2)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức: Hợp tác với người xung quanh sẽ mang lại hiệu quả cao trong công việc.

2. Kĩ năng:Xây dựng được kế hoạch hợp tác với những người xung quanh.

  GDMT:Biết hợp tác với những người xung quanh để bảo vệ môi trường gia đình,trường ,lớp,và môi trường xung quanh.

GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán
II.Đồ dùng:     -Phiếu học tập    

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:-Gọi một số HS  nêu ghi nhớ tiết trước.
   +GV nhận xét,bổ sung.

Bài mới:
Hoạt động 1: Thực hiện yêu cầu bài 3 tr26,27,SGK

+YCHS thảo luận theo cặp từng nội dung.Gọi một số HS trình bày trước lớp;Lớp nhận xét,bổ sung.Thống nhất ý kiến

Kết luận:  Việc làm của các bạn Tâm.Nga,Hoan trong các tình huống (a) là đúng.Việc làm của bạn Long trong tình huống (b) chưa đúng
Hoạt động 2:Xử lý tình huống của bài tập 4sgk.Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình,nhận xét bổ sung thống nhất ý kiến..GV nhận xét,chốt ý đúng.

Kết luận: a)Trong khi thực hiện công việc chung cần phân công nhiệm vụ cho từng người,phối hợp,giúp đỡ lẫn nhau.
b)Bạn Hà có thể bàn với bố mẹ về việc mang những đồ dùng cá nhân nào,tham gia chuẩn bị hành trang cho chuyến đi

Hoạt động3:HS xây dựng kế hoạch hợp tác theo yêu cầu bài tập 5 vào PHT.GV chấm,gọi một số HS trình bày,nhận xét,bổ sung.

GDMT: Phải biết hợp tác với những người xung quanh trong các công việc chung ,đặc biệt là việc bảo  vệ môi trường,giữ gìn môi trường xanh –sạch-đẹp.

          Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS  chuẩn bị tiết sau.

    Nhận xét tiết học.
	- Một số HS trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung

-HS thảo luận theo cặp,trình bày kết quả thảo luận,nhận xét,bổ sung.

-HS thảo luận .xử lý tình huống

-HS làm vào PHT,Trình bày kết quả.

-HS liên hệ bản thân

HS đọc ghi nhớ trong sgk.


         Thứ ba, Ngày soạn:11 tháng 12 năm 2011

             Ngày dạy:13 tháng 12 năm 2011

Tiết 1:                                                    TOÁN
Bài82(80)                            LUYỆN TẬP CHUNG     

I. Mục đích yêu cầu:

1.Biết thực hiện  các phảp tính với số thập phân và giải toán về tỉ số phần trăm.

3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng: Bảng phụ -Bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm  bài tập 4  tiết trước.

        +GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1:   hưóng dẫn,cho HS lần lượt làm từng số vào bảng con,nhận xét,chữa  bài.

Lời giải:

   4
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Bài2: Hướng dẫn cho HS làm,tổ chức cho HS làm vào vở,Gọi HS lên bảng làm.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:

a) x  × 100 =1,643 + 7,357             b)0,6 :  x  =  2 – 0,4 

    x  × 100  =       9                           0,16 : x  =    1,6

    x             =  9: 100                                  x =    0,16 : 1,6

    x             =   0,09                                    x =        0,1

Bài3:Tổ chức cho HS làm vào vở,một HSlàm vào bảng nhóm.Chấm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

Bài giải:

Hai ngày đầu máy  bơm hút được là:
35% + 40 % = 75 %(lượng nước trong bể)

                      Ngày thứ ba máy bơm hút được là:

100% - 75 %  = 25%(lượng nước trong bể)

Đáp số: 25% lượng nước trong bể
Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 4 trong sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung

HS thực hiện ví dụ và bài toán mẫu trong sgk.

-HS làm bảng con

-HS làm vở.Chữa bài trên bảng .

-HS làm vở .Chữa bài trên bảng nhóm,thống nhất kết quả.




Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 17(17): (Nghe-Viết )    NGƯỜI MẸ CỦA 51 ĐỨA CON
 I. Mục đích yêu cầu:

1.HS  nghe -viết đúng,trình bày đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.

   2.    GD tính cẩn thận.

II.Đồ dùng:Bảng phụ,Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con 2 từ huơ huơ/sẫm biếc

  -GV nhận xét.
Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Những chi tiếts nào nói lên tấm lòng nhân ái của mẹ Nguyễn Thị Phú?
Hướng dẫn HS viết đúng các từ dễ lẫn(bươn chải,cưu mang,nuôi dưỡng,…)

-Đọc cho HS nghe-viết ;soát sửa lỗi,

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2(166 sgk):

a)Tổ chức cho HS  làm vào vở bài tập .GV mở bảng phụ chép mô hình cấu tạo vần(sgk) Lần lượt gọi HS  điền cấu tạo của từng tiểg trong 2 câu thơ vào bảng cấu tạo.nhận xét,bổ sung.

b)Gọi HS lên gạch những tiếng bắt vần với nhau trên bảng phụ.Lớp làm vào vở bài tập.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải: Tiếng xôi bắt vần với tiếng đôi
Hoạt động cuối:Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS làm lại bài tập 2 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS làm bài vào vở BT ,nhận xét ,chữa bài.




   Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài33(33)                               ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
         I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS  củng cố về:

 1.   Đặc điểm giới tính

 2.  Một số biện pháp phòng bệnh  có liên quan đến giữ vệ sinh cá nhân

 3. Tính chất và công dụng của một số vật liệuc đã học.

II. Đồ dùng:Hình trang68SGK -PHT.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1..Bài cũ : Kể tên các loại tơ sợi?

GV nhận xét,ghi điểm.
2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu .

Hoạt động2: Củng cố về đặc điểm giới tính và một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến giữ vệ sinh cá nhân theo yêu cầu bài tập trang 68 sgk bằng hoạt động  cá nhân với phiếu học tập.Gọi một số HS trình bày,lớp nhận xét,bổ sung ,thống nhất kết quả.

Kết Luận:+Câu 1: Trong các bệnh sốt xuất huyết,sốt rét,viêm não,viêm gan A,AIDS thì bệnh AIDS lây qua cả đường sinh sản và đường máu.
+H1:Phòng bệnh sốt xuất huyết,sốt rét,viêm não

+H2:phòng bệnh viêm gan A,giun,

+H3:Phòng bệnh viêm gan A,giun,các bệnh lây qua đường tiêu hoá,..

+H4:Phòng bệnh viêm gan A,giun sán,ngộc đọc thức ăn,các bênh đường tiêu hoá.
Hoạt động3:  Củng cố kiến thức về tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học. bằng hoạt động nhóm.Gọi đại diện nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung.

Kết Luận:Đáp án bài 2:2.1-c;2.2-a;2.3-c;2.4-a
Hoạt động cuối: Hệ thống bài:Tổ chức cho HS chơi trò chơi đoán chữ (SGK)

Dăn HS chuẩn bị cho tiết kiểm tra.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm vào PHT.Nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.

.

-HS thảo luận nhóm,trình bày kết quả thảo luận.

-HS chơi cả lớp.


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài33(33):                        ÔN TẬP VỀ TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ

Mục đích yêu cầu: 

 1. Tìm và phân loại được từ đơn,từ phức,từ đồng nghĩa,từ nhiều nghĩa,từ đồng âm.

 2. Hình thành nhân cách tích cực cho HS.

Đồ dùng: Bảng phụ, bảng nhóm.- Từ điển TV,vở bài tập Tiếng Việt.

 III.       .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinhHS

	1Bài cũ : YCHS đặt câu  theo yêu cầu BT 3 tiết trước.

-GV nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài1: Làm  bảng nhóm.Trình bày kết quả trên bảng lớp.Nhận xét,bổ sung.GV mở bảng phụ cho HS chữa bài

Từ đơn

Từ phức

Từ ghép

Từ láy

Từ trong khổ thơ

Hai,bước,đi,trên,cát,ánh,biển,xanh,bóng,

Cha,dài,bóng,con,tròn

Cha con,mặt trời,chắc nịch

Rực rỡ,lênh khênh

Từ tìm thêm
Nhà,cây,hoa,lá,mèo

,chó,dừa,ổi,….

Trái đất,hoa hồng,..

Nhỏ nhắn,lao xao,…

Bài 2: Tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi,làm vào vở BT, Gọi một số HS đọc bài,Nhận xét,bổ sung.

+Từ đánh cờ,đánh giặc,đánh trống là từ nhiều nghĩa.
+Từ  trong veo,trong vắt,trong xanh là từ đồng nghĩa

+Từ  thi đậu,xôi đậu,chim đậu trên cành là từ đồng âm 

Bài 3: Tổ chức cho HS làm bài vào vở bài tập.Gọi một số HS  đọc kết quả,lớp nhận xét,chữa bài,thống nhất kết quả.

- Đồng nghĩa với tinh ranh là: tinh ngịch,tinh khôn,ranh mãnh,ranh ma,ma lanh,khôn ngoan,khôn lỏi,…
+Đồng nghĩa với từ dâng là: tặng ,hiến,nộp,cho,biếu,đưa,…

+Đồng nghĩa với từ êm đềm: êm ả,êm ái,êm dịu,êm ấm,…

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HSlàm lại BT 3 vào vở

Nhận xét tiết học.
	Mốt số HS đọc bài,lớp nhận xét bổ sung.

-HS lần lượt làm các bài tập

-HS làm bảng nhóm,nhận xét,bổ sung.

-HS làm vở bài tập.

-HS làm trao đổi ,làm vở ý a,thảo luận trả lời ý b trước lớp.


 Tiết 5:                                  KỸ THUẬT                                  

Bài 17:                        THỨC ĂN NUÔI GÀ  (Tiết 1)

I/ Mục Tiêu 

-Nêu đ​ợc tên và biết tác dụng chủ yếu của một số loạn thức ăn th​ờng dùng để nuôi gà.

-Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng  chủ yếu của một số thức ăn đ​ợc sử dụng nuôi gà ở gia đình hoặc địa ph​ơng.

II/ Đồ Dùng Dạy Học .

Tranh ảnh minh hoạ một số thức ăn chủ yếu nuôi gà .

Một số mẫu thức ăn nuôi gà (lúa, ngô, tấm ,cám, thức ăn hỗn hợp…).

Phiếu học tập và phiếu đánh gia ùkết quả  học tập của học sinh 

III/ Các Hoạt Động Dạy Học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1/ ổn định .
2/ Kiểm tra bài cũ 

Chọn gà như thế nào để nuôi ?

Gv nhận xét .

3/ Bài mới .
Giới thiệu bài :Nêu mục tiêu bài

Hoạt động 1: 

 * Tìm hiểu tác dụng của thức ăn nuôi gà

- Hướng dẫn HS đọc nội dung mục I (SGK) và đặt câu hỏi:

+ Động vật cần những yếu tố nào để tồn tại, sinh trưởng và phát triển?

+ Các chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể động vật được lấy từ đâu?

- Gv yêu cầu hs nêu tác dụng của thức ăn đối với cơ thể gà.

- GV kết luận: Thức ăn có tác dụng cung cấp năng lượng để duy trì và phát triển cơ thể của gà. Khi nuôi gà cần cung cấp đầy đủ các loại thức ăn thích hợp.
	- Hát vui

- Học sinh trả lời .

- Học sinh lặp lại tựa bài .

- Nước, không khí, ánh sáng và các chất dinh dưỡng.

- Từ nhiều loại thức ăn.

- HS nêu

	Hoạt động 2: 

*  Tìm hiểu các loại thức ăn nuôi gà 

- GV cho hs quan sát hình 1 trong SGK trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét.
	- HS nêu: thóc, ngô, tấm, gạo, khoai, sắn, rau xanh, cào cào…

	Hoạt động 3: 

* Tìm hiểu tác dụng và sử dụng loại thức

 ăn nuôi gà .

- HS đọc nội dung mục 2 (SGK)

+ Thức ăn của gà được chia làm mấy loại? Hãy kể tên các loại thức ăn

- GV cho HS thảo luận nhóm về tác dụng các loại thức ăn nuôi gà.

- GV nhận xét.
	- HS trả lời

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm trình bày kết quả

	4/ Củng cố – dặn dò .

GV nhận xét tiết học .

Dặn HS về xem lại bài chuẩn bị tiết sau .
	-Lắng nghe


                                                                                          Thứ tư,Ngày soạn12 tháng 12năm2011
    Ngày dạy: 14 tháng 12năm 2011

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài34(34):                                  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài83(83):                    GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI.
I.Mục đích yêu cầu:

1. Bước đầu biết sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện cộng trừ,nhân,chia số thập phân,chuyển phân số thành số thập phân.

                  2. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:Máy tính bỏ túi.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : YCHS lên bảng làm Bài tập 4 tiết trước .

  -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS

   -GV nhận xét ,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu .

Hoạt động2: Giới thiệu máy tính bỏ túi và cách sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện các phép tính .

+GV Cho HS quan sat máy tính,mô tả cấu tạo bên ngoài của  máy tính :bàn phím,công dụng của các phím,…

+Giới thiệu cho HS cách sử dụng máy tính để thực hiện các phép tính Theo các ví dụ trong sgk.

 Hoạt động3:HDHS thực hành các bài tập luyện tập.

Bài 1: Yêu cầu HS  làm vào vở.Gọi HS lên bảng làm.Yêu cầu cả lớp kiểm tra lại kết quả bằng máy tính,nhận xét.

a)126,45 + 796,892 = 923,342     b)352,19 – 189,471 =153,719

c)75,54 x 39 =2946,06                 d) 308,85 : 14,5 =21,3

Bà i 2:  cho HS lần lượt dùng máy tính tính và ghi kết quả vào bảng con.Nhận xét,cho HS nhắc lại cách tính.
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Bài3:Cho HS thảo luận trả lời miệng.Gọi một số HS trả lời,GV nhận xét,chữa bài.

Trả lời: biểu thức:4,5 x 6 -7=27 – 7=20

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm  bài tập trong vở bt.

Nhận xét tiết học.
	1HS lên bảng làm.lớp nhận xét,chữa bài.

 -HS quan sát,thực hành theo hướng dẫn .

-HS làm vào vở.chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm bảng con,nhận xét,thống nhất kết quả.

-HS thảo luận trả lời.




Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài 17(17) :                        KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC
I.Mục đích yêu cầu:

1 .HS chọn được một truyện nói  về những người biết sống đẹp,biết mang lại niềm vui,niềm hạnh phúc cho người khác.

2.Rèn kĩ năng kể rõ ràng,chi tiết, biết trao đổi với các bạn về nội dung câu chuyện.

 GDMT:Học tập những tấm gương bảo vệ môi trường,chống lại những hành vi phá hoại môi trường để giữu gìn  cuộc sống bình yên,đem lại niềm vuivho người khác.
II.Đồ dùng:  -Bảng phụ -Sưu tầm truyện theo chủ đề.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: YCHS lên bảng kể lại chuyện theo yêu cầu tiết trước..GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.  2.2.Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu đề bài:

Gọi HS đọc yêu cầu đề.Gạch chân dưới những từ đã nghe,đã đọc;về những người biết sống đẹp,biết mang lại niềm vui cho người khác.
+Đề bài yêu cầu làm gì?Câu chuyện  nói về điều gì?

+Em hiểu thế nào là  sống đẹp?
2.3.Hướng dẫn HS kể:  Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.

     +Giới thiệu chuyện sẽ kể.

     +Treo bảng phụ ghi dàn ý kể chuyện.

GDMT:khuyến khích HS kể chuyện về tấm gương những người biết bảo vệ môi trường,chống lại hành vi phá hoại môi trường.
     2.4.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

-GV Hướng dẫn cho  từng HS  trong  nhóm trình bày cho các bạn nghe câu chuyện của mình,các nhóm thảo luận về nội dung , ý nghĩa câu chuyện của bạn

-Gọi đại diện các nhóm lên thi kể trước lớpTổ chức cho HS thảo luận về câu chuyện bạn kể.Nhận xét  bạn kể.

-GV nhận xét tuyên dương những HS kể chuyện hay

Củng cố-Dặn dò:Liên hệ:bản thân đã biết sống đẹp chưa?

Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.Chuẩn bị tiết kể chuyện sau.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc yêu cầu của đề bài.

Thảo luận trả lời các câu hỏi tìm hiểu đề bài.

-HS đọc các gợi ý  trong sgk.Giới thệu chuyện mình sẽ kể.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-HS liên hệ phát biểu.




Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 34(34):                       CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT.

I.Mục đích yêu cầu:

1. Hs biết ngắt nhịp hợp lý theo thể thơ lục bát.

       -Hiểu ý nghĩa:lao động vất vả trên ruộng đồng của người nông dân đã mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi ngưòi .

2. GD yêu lao động,quý trọng người lao động.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học -Bảng phụ ghi 2 bài ca dao

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Ngu Công xã Trịnh Tường.”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk 

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

2.2.Luyện đọc:-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Gọi HS đọc nối tiếp 3 bài ca dao,kết hợp giải nghĩa từ khó ( công lênh,chân cứng đá mềm,…).

  -GV đọc toàn bài ,ngắt nhịp đúng theo thể thơ lục bát.

       2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 ,trong sgk tr169

*Hỗ trợ GD: Để làm ra hạt gạo người nông dân phải vất vả hai sương một nắng vì vậy chúng ta phải biết quý trọng người lao động,quý trọng sản phẩm của người lao động.

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép bài 1 và bài 2 hướng dẫn đọc diễn cảm.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  và đọc thuộc lòng trong nhóm,thi đọc diễn cảm ,học thuộc lòng trước lớp.

             NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

*Liên hệ GD:Bài ca dao khuyên chúng ta điều gì?

GV Nhận xét,rút ý nghĩa bài(mục 1 ý 2)

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS luyện ở nhà,chuẩn bị tiết sau.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

-Giải nghĩa từ.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

HS nêu cảm nghĩ,Rút ý nghĩa bài.









Thứ năm,Ngày soạn:13 tháng 12 năm 2011
             





                    Ngày dạy:15 tháng 12 năm 2011
Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 84(84):    SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢ TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM.
I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Biết sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm.

                  2.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng nhóm - Bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : HS làm bảng bài tập 1 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2:  - Hướng dẫn cách sử dụng máy tính bỏ túi để làm các dạng toán trong sgk:

+Tìm tỉ số phàn trăm của 7 và 40

+Tính 34% của 56

+Tìm một số biết 65% của nó bằng78.
Hoạt động 3:Tổ chức cho HS vận dụng thực hành:

Bài 1 : Hướng dẫn  thực hành  theo cặp dòng 1,2.Gọi một số cặp nêu cách làm và kết quả.Nhận xét.

 Lời giải: 

          196,78…%;    196,59…%

Bài 2: Tổ chức như bài 1.Cho HS làm 2 dòng đầu:

Lời giải:

          103,5kg; 86,25kg

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

Hướng dẫn HS về nhà làm  bài 3 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-4HS lên bảng làm.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS thực hiện các ví dụ  trong sgk.Nêu nhận xét..

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng.

HS làm vào vở,nhận xét bài trên bảng nhóm thống nhất kết quả.




Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 33(33)                               ÔN TẬP VỀ VIẾT ĐƠN                                                  
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

         1.  Biết điền đúng một lá đơn in sẵn.
               2. Viết được  đơn xin học môn tự chọn đúng thể thức,đủ nội dung cần thiết.

               3. GD tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp.

II.Đồ dùng: -Bảng phụ -Vở bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : HS đọc lại biên bản về cụ Ún trốn viện.

         -GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm các bài tập.

Bài1:Cho HS làm vào vở bài tập.Một HS điền vào đơn trên bảng phụ.

+Gọi HS đọc mẫu  đơn trong sgk.

+Yêu cầu HS điền vào vở bài tập.

+Nhận xét chữa bài trên bảng phụ.

+Nhắc lại cách trình  bày một lá đơn.

Hỗ trợ:

+Yêu cầu HS khá giỏi so sánh cách trình bày của một lá đơn với cách trình bày một biên bản?

-Giống nhau:

-Khác nhau:

+Gọi Hs trả lời,GV nhận xét,bổ sung.

Bài2:  Gọi HS đọc yêu cầu bài.

+Hướng dẫn HS cách trình bày.

+Tổ chức cho HS viết bài vào vở,một HS viết bài vào bảng nhóm.

+Chấm bài.Gọi HS đọc bài.

+Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học. 
	Một số HS đọc.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS điền vào vở bài tập và bảng phụ.Nhận xét,chũă bài.

-Viết bài vào vở.

-Đọc ,soát,sửa lỗi.

-Nhắc lại cách trình bày một lá đơn.


Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 34(34):                            ÔN TẬP VỀ CÂU.
I.Mục đích yêu cầu:

     1. Tìm được một câu hỏi, 1 câu kể, 1 câu cảm, 1 câu cầu khiến và nêu được dấu hiệu của mỗi kiểu câu đó.

    2.   Phân loại các kiểu câu,xác đụnh chủ ngữ,vị ngữ trong từng kiểu câu.

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng:  -Bảng phụ

	1.1. Bài cũ : YCHS tìm từ trái nghĩa theo BT4 tiết trước.

               -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2: Hướng dẫn HS luyện tập

Bài 1:Gọi HS đọc nội dung bài.GV giúp HS hệ thống các kiểu câu.Mở bảng phụ cho HS đọc lại ghi nhớ về các kiểu câu.Yêu cầu HS làm bài vào bảng nhóm.các nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung.

Lời giải:

+Câu hỏi:Nhưng vì sao cô biết cháu cóp bài cảu bạn?(Dấu hiệu:Dùng để hỏi,cuối câu có dấu chấm hỏi)

+Câu Kể:Cháu nhà chị hôm nay chép bài cảu bạn.(Kể sự việc,cuối câu có dấu chấm)

+Câu cảm:Thế thì đáng buồn quá!(Bộc lộ cảm xúc,cuối câu có dấu chấm than)

+Câu khiến:Em hãy cho biết đại từ là gì.(Nêu yêu cầu đề nghị)              
Bài 2:HS  cho HS làm bài vào vở bài tập.Một HS gạch vào bảng phụ.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:

+Câu Ai làm gì:Cánh đây không lâu(TN)lãn đạo..ở nước Anh(CN)đã ….(VN).Ông chủ tịch HĐTP(CN)tuyên bố…(VN)

+Câu Ai thế nào:…công chức(CN)sẽ bị phạt..(VN).Số công chức trong thành phố(CN)khá đông(VN)

+Ai là gì:Đây(CN)là một …(VN)

 Hoạt động cuối:
Hệ thống bài

Dặn chuẩn bị cho ôn tập cuối HKI.
Nhận xét tiết học.
	Một số HS đọc bài.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi. 

-HS Nhắc lại kiến thức về các loại câu.

HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét chữa bài.

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng phụ.

.


Thứ sáu,Ngày soạn:14  tháng 12 năm 2011
      Ngày dạy:16 tháng 12 năm 2011

Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài 85(85)                                  HÌNH TAM GIÁC.
I.Mục đích yêu cầu:

1.  Biết đặc điểm cơ bản của hình tam giác,phân biệt ba dạng hình tam giác.

2. Nhận biết đáy và đường cao của tam giác.

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng: -Bảng phụ  -Bảng nhóm.

I.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	  Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng làm  bài tập 3 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.

 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2: Giời thiệu hình tam giác và đặc điểm của hình tam giác:

+GV cho HS quan sát các hình tam giác,chỉ các cạch của hình tam giác,viết ,đọc tên các cạch của hình tam gíac.

+Giới thiệu 3 dạng của hình tam giác theo các góc:Cho HS dùng E-ke kiểm tra các góc,nhận biết ba dạng của hình tam giác.

+Giơi thiệu đáy và đường cao(tương ứng) của hình tanm giác.Cho HS dùng E-ke,kiểm tra ,nhận biết đường cao của hình tam giác.

Kết luận: Hình tam giác co 3 cạnh và 3 góc.Đường vuông góc hạ từ đỉnh xuống cạnh đối diện là đường cao.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm các bài tập.

Bài 1:Tổ chức cho HS làm vào vở.Gọi Một số HS lên bảng chỉ hình và đọc tên các cạnh.

Lời giải:

+Cạch:AB,AC,BC;DE,DG,EG; MK,MN,KN

+Góc:A cạnh AB và AC,…….

Bài 2:HS hoạt động nhóm đôi,chỉ hình và nêu tên.Gọi một số HS  lên bảng chỉ hình và đọc.

Lời giải: +Đường cao CH,đáy AB; đường cao DK,đáy GE,…

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài3

Nhận xét tiết học.
	-1 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS quan sát,đọc tên tam giác,cạnh,đỉnh,góc .

-HS làm vở,chỉ hình đọc tên cạnh,góc

-HS đọc theo cặp.Lên bảng chỉ hình đáy và đường cao.




Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN
 Bài 34(34)                    TRẢ BÀI VĂN TẢ NGƯỜI.
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

1.  Biết rút kinh nghiệm để làm tốt bài văn tả người.

2. Nhận biết được lỗi trong bài và tự sửa được lỗi,viết lại đoạn văn cho hay hơn.

3.  GD ý thức tự nhận lỗi và sửa lỗi.

II.Đồ dùng: -Vở bài tập TV  -Bảng phụ,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :Gọi một số HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả người.

-GV nhận xét.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu,nêu yêu cầu 

Hoạt động2: Nhận xét và hướng dẫn HS chữa một số lỗi điển hình:

+Ghi lại các đề trong sgk lên bảng,YCHS đọc lại cả 4 đề.

+ Nêu nhận xét chung về kết quả làm bài của cả lớp.

+Treo bảng phụ ghi một số lỗi điển hình,Gọi HS lên bảng chữa.GV nhận xét,chữa. lại cho đúng bằng phấn màu.

Hoạt động3: Trả bài và hướng dẫn HS chữa bài,trong vở:

+Yêu cầu HS đọc lại bài làm của mình và tự sửa lỗi.

+Yêu cầu HS đổi vở cho bạn bên cạnh soát lai việc sửa lỗi.

Hoạt động3:  Tổ chức viết lại đoạn văn trong bài:

+GV đọc cho HS đọc một số đoạn văn,bài văn hay.

+Tổ chức cho HS tìm ra cái hay của đoạn văn mẫu,bài  văn mẫu.

+Tổ chức cho HS chọn viết lại một đoạn trong bài.

+Gọi một số HS đọc đoạn đã viết lại.

+GV nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:Hệ thống  bài.

Dặn những HS viết chưa đạt về nhà viết lại.

Nhận xét tiết học.
	-Một số HS trả lời.Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

 -HS đọc lại đề bài.

-Chữa bài trên bảng phụ.

-HS sửa lỗi trong bài viết.

-HS nhận xét đoạn văn mẫu,bài văn mẫu.

-HS viết lại đoạn văn.

-HS  đọc lại đoạn văn mới viết.




Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 17(17):                                           ÔN TẬP
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Hệ thống hoá các kiến thức đã học về địa lý tự nhiên Việt Nam ở mức độ đơn giản:địa hình,khí hậu,sông ngòi,…

  2.Nêu một số dãy núi,đồng bằng,sông,đảo,quần đảo,…     

  3.GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II.Đồ dùng :         -  Bản đồ Địa lý tự nhiên VN.Bản đồ trống.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :Kể tên các loại đường giao thông chính của nước ta?

         Kể tên một số loại cây trồng và vật nuôi chúnh ở nước ta?

-Nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu t

Hoạt động2:  Hệ thống một số kiến thức đã học về địa hình,khí hậu,sông ngòi,biển,đảo và quần đảo bằng hoạt động cả lớp.Gọi HS trả lời,GV ghi bảng những ý chính,chỉ trên bản đồ ĐLTN VN.

Kết luận:
+ Địa hình nước ta có ¾ là đồi núi,1/4 là đồng bằng;Nuớc ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa,có sự khác biệt giữa hai miền:Miền Bắckhí hậu chia 4 mùa rõ rệt,Miền Nam có hai mùa:mùa khô và mùa mưa ;Nước ta có nhiều sông ngòi,lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa;Biển nước ta là một bộ phận của   biển Đông,Nước ta có nhiều đảo và quần đảo.có nhiều loại đất,chiếm  nhiều nhất là đất phe-ra-tít.Có hai loại rừng,rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn.Chủ yếu là rừng rậm nhiệt đới.Diện tich rừng ngày cảng tăng do phong trào trồng rừng được chú trọng.

Hoạt động3:  Tổ chức cho HS thực hành điền  trên bản đồ những con sông lớn và dãy núi chính vào bản đồ trống.

-Yêu cầu HS làm vào  PHT

-Một HS làm vào Phiếu lớn

-Gọi HS chỉ trên bản đồ đã điền trình bày

-Nhận xét,bổ sung.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài.
Dặn HS chuẩn bị cho tiết kiểm tra.

Nhận xét tiết học.
	 Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS quan sát bản đồ,hệ thống lại kiến thức.

-HS điền vào bản đồ trống,chỉ bản đồ trình bày.




TUẦN 18

Từ 19/12/2011 đến 23/12/2011

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Chào cờ tuần 18

Ôn tập và kiểm tra học kỳ I (tiết 1)

Diện tích hình tam giác

Kiểm tra cuối học kỳ I

Thực hành cuối học kỳ I



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Luyện tập

Ôn tập và kiểm tra học kỳ I (tiết 2)

Sự chuyển thể của chất

Ôn tập và kiểm tra học kỳ I (tiết 3)

Thức ăn nuôi gà ( T2)

	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Hỗn hợp

Luyện tập chung

Ôn tập và kiểm tra học kỳ I (tiết 4)

Ôn tập và kiểm tra học kỳ I (tiết 5)



	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Kiểm tra định kỳ ( Học kỳ I)

Ôn tập và kiểm tra học kỳ I (tiết 6)

Ôn tập và kiểm tra học kỳ I (tiết 7)

	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Hình thang

Ôn tập và kiểm tra học kỳ I (tiết 8)

Kiểm tra học kỳ I

Sinh hoạt lớp tuần 1


Tuần 18                                             Thứ hai,  Ngày soạn:17 tháng 12 năm 2011

                                                                            Ngày dạy: 19 tháng 12 năm 2011

  Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 35(35)                                      ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I(Tiết 1)
I.Mục đích yêu cầu:

Đọc trôi chảy,lưu loát  các bài tập đọc đã họcLập được bảng thống kê các bài tập đọc học thuộc chủ điểm Hãy giữ lấy mau xanh.Nhận xet về nhân vật trong bài đọc.

Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc theo yêu cầu của BT3

* GDKNS: Kỹ năng hợp tác làmviệc nhóm, hoàn thành bảng thống kê.

II.Đồ dùng –Phiếu ghi tên các bài tập đọc từ tuần 11 đến tuần 17.

                     -Bảng phụ kẻ bảng thống kê.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinhỌC

	1.Bài cũ: gọi HS đọc bài  Ca dao về lao động sản xuất.Trả lời các câu hỏi trong sgk.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:2.1.Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Ôn tập,kiểm tra  đọc và học thuộc lòng:

-YCHS lên bốc thăm và đọc 1 đoạn trong các bài tập đọc đã học(1/5 lớp)

-GV nhận xét,ghi điểm từng học sinh.

       2.3.Hệ thống các bài tập đọc trong chủ điểm Giữ lấy màu xanh:
 -YCHS hệ thống ghi vào bảng trong sách bài tập.

-Lần lượt gọi HS điền vào bảng phụ,nhận xét bổ sung.Gọi HS đọc lại bảng  đã hoàn chỉnh.

TT

Tên bài

Tác giả

Thể loại

1

Chuyện một khu vườn nhỏ

Vân Long

Văn

2

Tiếng Vọng

Nguyễn Quang Thiều

Thơ

3

Mùa thảo quả

Ma Văn Kháng

Văn

4

Hành trình của bầy ong

Nguyễn Đực Mậu

Thơ

5

Người gác rừng tí hon

Ng.Thị Cẩm Châu

Văn

6

Trồng rừng ngập mặn

Phan Nguyên Hồng

Văn

  2.4. Thực hiện bài tập 3:Nhận xét về nhân vật bạn nhỏ trong bài Người gác rừng tí hon:

+Gọi HS đọc yêu cầu bài.

+Hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu

+Gọi HS lần lượt trả lời ,nhận xét,bổ sung.

   3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài.
Dặn HS học thuộc bảng hệ thống.Chuẩn bị tiết sau.
	3 HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS Lên bốc thăm đọc bài.

-HS điền vào vở bài tập.Nhận xét,bổ sung hoàn thiện trên bảng phụ.

-Đọc lại bảng đã hoàn thành.

-HS viết bài vào vở,đọc bài trước lớp.


 Tiết 3:                                                       TOÁN
 Bài 86(86)                  DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết cách tính diện tích hình tam gáic.

2.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:     -Bộ đồ dùng học toán 5.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Cho HS làm bảng con bài tập3 tiết trước.

+GV nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Giới thiệu cách tính diện tích hình tam giác  theo hướng dẫn trong sgk:

+GV hướng dẫn  HS vẽ cắt hình

+Ghép hình và nêu nhận xét.

+GV Chốt ý,rút quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác:

                S =(a x h) : 2

+Gọi HS nhắc lại quy tắc và công thức tính.

    2.3.Hướng dẫn HS làm các bài luyện tập:
 Tổ  chức cho học sinh làm bài tập 1 trang 88 sgk:

 Bài 1: Yêu cầu HS làm vở.Gọi HS chữa bài trên bảng.Nhận xét,bổ sung,chữa bài.Nhắc lại quy tắc tính.

Đáp án đúng:

      a)8 x6: 2 =24cm2
     b) 2,3 x 1,2 : 2 = 1,38 dm2
    2.4.Củng cố dăn dò

Hệ thống bài.

Yêu cầu HS về nhà làm bài số 2 trong sgk và bài  trong vở bài tập..

Nhận xét tiết học.
	HS lên bảng.Lớp nhận xét.

-HS thực hiện theo hướng dẫn

-HS đọc quy tắc và công thức tính trong sgk

-HS làm vở và bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài thống nhất kết quả.

-HS nhắc lại quy tắc tính


Tiết 4:                                                 LỊCH SỬ

                                            KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Tiết 5:                                               ĐẠO ĐỨC


Bài(T18)                              THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ I

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:Hệ thống kiến thức các bài:Kính già yêu trẻ;Tôn trọng phụ nữ;Hợp tác với những người xung quanh.

Kĩ năng: Thực hành xử lý tình huống có liên quan đến những kiến thức đã học

Thái độ:Có thái độ ứng xử phù hợp với những người trong cộng đồng.\

II.Đồ dùng:Hệ thống câu hỏi liên quan đến kiến thức đã học - Phiếu học tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:-Gọi một số HS  đọc ghi nhớ  của bài trước.
   +GV nhận xét,đánh giá.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2:   Hệ thống kiến thức 3 bài đạo đức bằng hoạt động cá nhân vào PHT.Gọi HS sinh trình bày GV hệ thống trên bảng lớp.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS ứng xử một số tình huống liên quan đến 3 bài đã học theo nhóm.

+TH1:Em sẽ làm gì khi thấy một nhóm bạn đang trêu chọc một cụ già ăn xin?

+TH2:Em sẽ làm gì trong ngày 8/3  và ngày 20/10?

+TH3:Nhóm em được phân công lao động vệ sinh lớp vào sáng thứ Bảy.Em cùng các bạn sẽ làm gì?

  Lần lượt gọi các nhóm trình bày,nhận xét bổ sung,tuyên dương nhóm có cách xử lý đúng và hay.

Hoạt động 4: Tổ chức cho HS chơi trò chơi thi trả lời nhanh các câu hỏi vào bảng con.

+GV nêu một số câu hỏi có liên quan đến  nội dung 3 bài đã học.

+Yêu cầu HS ghi nhanh câu trả lời vào bảng con.Ai trả lời sai sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi.

+Nhận xét tuyên dương những HS còn lại sau 10 câu hỏi.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS  thực hành xây dựng trường hịc thân thiện.

Nhận xét tiết học.
	- Một số HS nêu.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.
-HS làm bài vài PHT.

Một số HS trình bày trước lớp.

Nhận xét bổ sung.

-HS  đóng vai xử lý tình huống.

-HS trả lời vào bảng con.




                                                                                        Thứ ba, Ngày soạn:17 tháng 12 năm 2011

             Ngày dạy:20tháng 12 năm 2011

Tiết1:                                                       TOÁN

Bài87(87)                                       LUYỆN TẬP    

I. Mục đích yêu cầu:

Biết tính diện tích tam gáic, diện tích hình tam giác vuông biết độ dài hai cạnh góc vuông.

GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bảng phụ,Bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm  bài tập 2  tiết trước.

        +GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1:   Hướng dẫn cho HS làm,yêu cầu HS làm vào vở,2 HS làm bảng lớp.Nhận xét chữa bài.

Lời giải:

   a)(30,5 x 12):2 = 183dm2
b)16dm=1,6m;(1,6 x5,3):2 =4,24m2
Bài2: Cho HS trao đổi nhóm đôi,Gọi một số HS lên chỉ hình trên bảng:

Lời giải:

+ Tam giác ABC có đường cao BA,đáy AC

+Tam gíac DGE có đáy ED,đường caoGD

Bài3:Tổ chức cho HS làm vào vở,một HSlàm vào bảng nhóm.Chấm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

Lời giải:

a)DIện tích tam giác ABClà(3x4):2=6cm2
b)Diện tích tam giácEDG là(5x3):2=7,5cm2
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 4 trong sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-2HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung

-HS làm vở.Chữa bài trên bảng .

-HS chỉ trong sgk,lên bảng chỉ và đọc tên,Nhận xét,bổ sung.

-HS làm vở .Chữa bài trên bảng nhóm,thống nhất kết quả.

-Nhắc lại quy tắc tính diện tích tam giác.


Tiết2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 18(18):                     ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I(Tiết 3)

I.Mục đích yêu cầu:

Tiếp tục liểm tra lấy điểm đọc.

Lập bảng thống kê các bài tập đọc.Biết trình bày cái hay của một số câu thơ.

* GDKNS: Kỹ năng , thu thập, sử lý thông tin.

>Đồ dùng –Phiếu ghi tên các bài tập đọc đã học -Bảng phụ .

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1.Bài cũ:YCHS đọc bài  tập 3 tiết trước-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:2.1.Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

     2.2.Ôn tập,kiểm tra  đọc và học thuộc lòng:

-Yêu cầu HS đọc thầm các bài tập đọc đã học.

-YCHS lên bốc thăm và đọc 1 đoạn trong các bài đã học

-GV nhận xét,ghi điểm từng học sinh.

       2.3.Tổng kết vốn từ về môi trường;
 -Yêu cầu học sinh đọc thầm 2 .

-Trao đổi nhóm,làm vào vở,chữa bài trên bảng phụ

Sinh quyển

Thuỷ quyển

Khí quyển

Các sự vật trong môi trường

Rừng,con người,thú(hổ chim,chốn,cáo,khỉ,hươ nai,dê,bò ngựa,,chim(cò,vạc,

bồ nông,sếu,đại bàng,đà điểu),cây lâu năm(lim.gụ,sến,tá

,thông),cây rau(rau cải,rau muống,…)Cây ăn quả(Xoài,na,mít,…..)

 Sông,suối,ao ,hồ,biển ,đại dương,khe,

thác,kênh,mương

ngòi,rạch

,lạch,…..
Bầu trời,vũ trụ,mây,không khí,âm thanh,ánh sáng,khí hậu,…

Những hành động bảo vệ môi trường

Trồng cây gây rừng,phủ xanh đồi trọc,trồng rừng ngập mặn,trồng cây gây rừng

Giữ sạch nguồn nước,xây dựng nhà máy nước,…

Lọc khói công nghiệp,xử lý rác thải,chống ô nhiễm bầu không khí,...

3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài.
Dặn HS Chuẩn bị tiết sau.
Nhận xét tiết học.
	1 HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS Lên bốc thăm đọc bài.

-HS trao đổi nhóm và làm vào vở bài tập.

-Đọc lại bài trên bảng phụ.


Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài 35(35):                  SỰ CHUYỂN  THỂ CỦA CHẤT.

         I.Mục đích yêu cầu:

  1. HS nêu được một số ví dụ về một số chất ở thể rắn,thể lỏng và thể khí.

  2.  Ý thức tìm hiểu  khoa học.

II. Đồ dùng:Hình trang 73sgk.                

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :           +Nhận xét,chũa bài kiểm tả học kì

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:Giúp HS phân biệt 3 thể của chất bằng hoạt động nhóm với thông tin trang 72 sgk:

+Yêu cầu HS làm vào bảng nhóm

+Đại diện nhóm trình bày trước lớp.Nhận xét bổ sung.

Kết Luận:Sắp xếp đúng:
+Thể rắn:cát trắng,đuờng,nhom,nước đá,muối.

+Thể lỏng:cồn,dầu ăn,nước,xăng,..

+Thể khí:hơi nước,o-xi,ni-tơ.
Hoạt động3: Giúp HS nêu ví dụ về thể rắn,thể lỏng,thể khí  bằng trò chơi “Ai nhanh ai đúng”

+Tổ chức cho HS thi viết tên các chất ở 3 thể vào bảng nhóm.trong thời gian 3 phút,Nhóm nào viết được nhiều là thắng

+GV cho HS đọc ,quan sát hình trong sgk,giảng thêm về sự chuyển thể của chất..

Kết Luận:Khi thay đổi nhiệt độ các chất có thể chuyển thể từ thể này sang thể khác.
Hoạt động cuối:
 Hệ thống bài.Liên hệ giáo dục HS  

Dăn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-HS sủa bài vào vở.

-HS  làm theo nhóm,trình bày trước lớp.Nhận xét,bổ sung.

-HS thi viết tên các chất ở các thể vào bảng nhóm.

-HS đọc thông tin sgk,thoả luận

-HS đọc mục Bạn cần biết trong sgk.


Tiết4:                                     LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài19(19):                      ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
I.Mục đích yêu cầu:

Kiểm tra lấy điểm đọc.

Nghe –Viết ,trình bày đúng bài chính tảChợ Ta-sken.

Giáo dục:ý thức tự học,tự rèn.

II.Đồ dùng :Phiếu ghi tên các bài tập đọc-Vở bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: 

- Gọi HS đọc nêu những câu thơ em thích trong các bài thơ  đã học.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Kiểm tra lấy điếm đọc:
-Kiểm tra lấy điểm đọc của 1/5 lớp:

+ Gọi HS lần luợt lên bốc thăm đọc bài(Tốc độ đọc như yêu cầu tiết 1)

+Nhận xét,ghi điểm từng HS.

       2.3.Nghe -Viết chính tả:

 -GV đọc bài viết.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài viết:Em có ấn tượng nhất với những chi tiết miêu tả nào trong bài?

-Hướng dẫn HS viết tiếng từ khó:Ta-sken;trộn lẫn,màu sắc;xúng xính;ve vẩy,…..

-Đọc cho HS viết bài (Tốc độ 95chữ/phút)

-Đọc cho HS soát ,sửa lỗi.

-Chấm chữa bài.

       2.4.Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.
Dặn HS luyện đọc ở nhà.Viết lạ bài viết nếu sai nhiều lỗi.
Nhận xét tiết học.
	1 số HS tả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS lên bốc thăm đọc bài.

-HS đọc bài viết,tìm hiểu nội dung bài.

-Luyện viết từ tiếng khó vào bảng con.

-Nghe- viết bài chính tả vào vở,soát sửa lỗi.




    Thứ tư,Ngày soạn 19 tháng 12 năm2011
                                                                                               Ngày dạy: 21 tháng 12 năm 2011
Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài36(36):                                          HỖN HỢP

        I.Mục đích yêu cầu:Giúp HS:

             1. Nêu một số ví dụ về hỗn hợp.

       2. Thực hành tách các chất ra khỏi một hỗn hợp.

       *GDKNS:  Kỹ năng bình luận đánh giá về các phương án đã thực hiện.

II.Đồ dùng: Hình trang 75sgk -Một số chất để thực hành.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  1.Bài cũ :-HS1:Kể một số chất ở thể rắn,thể lỏng,thể khí?

            -HS2:Nêu ví dụ về sự chiuyẻn thể của chất?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS cách tạo ra hỗn hợp bằng hoạt động thực hành theo nhóm. Theo mục thực hành trong sgkGhi kết quả thực hành. Đại diện nhóm trình bày kết quả.Lớp nhận xét bổ sung
+GV nhận xét

Kết luận: +Muốn tạo ra một hỗn hợp ít nhất có 2 chất trở lên và các chất đó phải được trộn lẫn với nhau.
+Hai hay nhiều chất trộn lại tạo nên một hỗn hợp,mỗi chất trong hỗn hợp vẫn giữ nguyên tính chất của nó.

Hoạt động3:Nêu ví dụ về một số hỗn hợp bảng thảo luận cả lớp:

+Yêu cầu HS lấy ví dụ,gọi một số Hs trả lời,GV nhận xét.

Kết luận: Trong thực tề ta thường thấy một số hỗn hợp như:gạo lẫn trấu,cám lẫn gạo,đường lẫn cát,không khí,nước và các chất rắn không tan,…
Hoạt động4:Tổ chức cho HS thực hành tách một số chất ra khỏi hỗn hợp  bằng hoạt động nhóm theo hướng dẫn trong sgk.

Lời  giải :  Hình 1-làm lắng;hình 2-sảy;  Hình 3- lọc.
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,Liên hệ giáo dục.

Dặn HS chuẩn bị cho tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS thực hành tạo hỗn hợp.

HS nêu ví dụ.

-HS thực hành tách chất ra khỏi hỗn hợp.


Tiết2:                                                       TOÁN

Bài88(89):                                LUYỆN TẬP CHUNG.
I.Mục đích yêu cầu:

1. Biết : Giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số thập phân.

            Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

            Làm các phép tính với số thập phân.

           Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.

2. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:Bảng nhóm -Bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :  -HS làm bài tập số 4 tiết trước.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2 :Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Phần 1:Tổ chức cho HS dùng bút chì khoanh vào sgk.Gọi một số HS trả lời.GV nhận xét chữa bài trên bảng.

Đáp án đúng:     1-B;               2-C;                 3-C

Phần 2:
Bài 1:   Tổ chức cho HS làm vào vở,gọi HS lên bảng chữa bài,nhận xét.
Lời giải: a)39,72             b)95,64          31,05      77,5   2,5

               + 46,18            -   27,35       x   2,6        025    31

                         

                  85,90                68,29          18630        0

                                                              6210

                                                              80,730

Bài2:Tổ chức cho HS làm vào bảng con,nhận xét,chữa bài.

Lời giải: 

 a)8m5dm =8,5 m

b)8m25dm2= 8,05 m2
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài3,4 phàn 2 vào vở..

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng làm bài,Lớp nhận xét bổ sung.

-HS làm vào sgk.đọc kết quả,chữa bài.

 -HS làm vào vở.chữa bài trên bảng .

 .

-HS làm bảng con,chữa bài.




 Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài18(18) :                          ÔN TẬP CUỐI  HỌC KÌ I
I.Mục đích yêu cầu:

1.Tiếp tục kiểm tra lấy điểm đọc.Lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vì hạnh phúc con người.

2.Biết trình bày cảm nhận về một số câu thơ theo yêu cầu.
3. GD ý thức tích cực học tập

II.Đồ dùng:  -Phiếu ghi tên các bài tập đọc -Bảng phụ.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinhỌC

	1.Bài cũ: Kể tên những bài thơ đã học từ tuần 11  đến tuần 17?

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Kiểm tra lấy điểm đọc:

+Tiếp tục gọi HS lên bốc thăm,đọc lấy điểm(1/4 Lớp)

+Nhận xét Ghi điểm từng HS.

       2.3.Tổ chức cho HS hệ thống bài trong chủ điểm:Vì hạnh phúc con người:

-Yêu cầu HS làm vào vở BT.Đọc hệ thống trên bảng phụ:

TT

Tên bài

Tác giả

Thể loại

1

Chuỗi ngọc lam

Phun-tơn O-xlơ

Văn

2

Hạt gạo làng ta

Trần Đăng Khoa

Thơ

3

Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Hà ĐÌnh Cẩn

Văn

4

Về ngôi nhà đang xây

Đồng Xuân lan

Thơ

5

Thầy thuốc như mẹ hiền

Trần Phương Hạnh

Văn

6

Thầy cúng đi bệnh viện

Nguyễn Lăng

Văn

2.4. Tổ chức cho HS  làm bài 3  vào vở.

+GV gọi HS  đọc bài trước lớp.

+Cho HS nghe và bình chọn bạn hiểu và trình bày  thuyết phục nhất 

+GV nhận xét ,bổ sung.Tuyên dương những HS có cách trình bày thuýet phục.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.

Nhận xét tiết học.

Dặn HS tiếp tục luyện đọc để kiểm tra lấy điểm đọc.
	Một số HS trả lời.

-HS lên bốc thăm đọc các bài tập đọc.

-HS hệ thống bài vào vở.Đọc lại bài trên bảng phụ

-HS viết bài vào vở,trình bày trước lớp.




 Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 36(36):                            ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

I.Mục đích yêu cầu: 

1.Viết được lá thư gửi người thân kể về kết quả học tập,rèn luyện của em trong học kì I

2.Giáo dục:ý thức tự học,tự rèn.

II.Đồ dùng –Bảng phụ -Vở BT

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS tìm từ theo yêu cầu BT2 tiết ôn tập 3.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Ôn tập,kiểm tra  đọc và học thuộc lòng:

-Yêu cầu HS đọc thầm các bài tập đọc đã học.

-Lần lượt gọi HS lên bốc thăm và đọc 1 đoạn trong các bài tập đọc đã học(2/5 lớp)

-GV nhận xét,ghi điểm từng học sinh.

       2.3.Hướng dẫn làm Bài tập:
 -Yêu cầu học sinh đọc đề bài trong sgk:

+Đề bài yêu cầu gì?Em viết  thư cho ai?

+ Nội dung chính của bức thư là gì?

+Nhắc lại cấu tạo bài văn viết thư?

-YCHS đọc các gợi ý trong sgk trả lời.

-GV mở bảng phụ cấu tạo bài văn viết thư YCHS đọc lại 

-Yêu cầu HS viết bài vào vở:

+Nhắc nhở HS cách trình bày bài văn viết thư.

+Nội dung thư cần viết trung thực,kể đúng những thành tích và những cố gắng của em trong học kì I vừa qua ;thể hiện được tình cảm với người thân.

-Gọi một số HS đọc bài viết của mình.

+Lớp nhận xét,bổ sung

+GV nhận xét,chữa bài.Tuyên dương những HS có bài viết hay và trinh bày đúng,đẹp.     

     3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài.
Dặn HS luyện đọc ở nhà.
Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS Lên bốc thăm đọc bài.

-HS đọc đề bài và các gợi ý trong sgk

-HS nhắc lại cấu tạo bài văn viết thư.

-HS viết bài vào vở.

-HS đọc bìa viết trước lớp.nhận xét baìo viết cảu bạn,


       Thứ năm,Ngày soạn:20 tháng 12 năm 2011

                Ngày dạy:22 tháng 12 năm 2011

Tiết2:                                                       TOÁN

                                                 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN
 Bài 35(35)                      ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

I.Mục đích yêu cầu: 

Kiểm tra đọc theo yêu cầu tiết 1

Rèn kĩ năng đọc diễn cảm một số bài thơ.

Giáo dục:ý thức tự học,tự rèn.

II.Đồ dùng  - Phiếu ghi tên các bài tập đọc - Vở bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi một số HS đọc bài văn viết thư.
-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Ôn tập,kiểm tra  đọc và học thuộc lòng:

-Yêu cầu HS đọc thầm các bài tập đọc đã học.

-Lần lượt gọi HS lên bốc thăm và đọc 1 đoạn trong các bài tập đọc đã học(2/5 lớp)

-GV nhận xét,ghi điểm từng học sinh.

 2.3.Hướng dẫn đọc và trả lời câu hỏi:

+Gọi HS đọc bài thơ.Yêu cầu cả lớp đọc thầm trao đổi nhóm trả lời các câu hỏi.

+Gọi một số HS trả lời,Lớp nhận xét bổ sung.

Lời giải:

a)Từ đồng nghĩa với từ biên cương là:biên giới.
b)Trong khổ thơ1,các từ đầu,ngọn được dùng với nghĩa chuyển.

c)Những đại từ xưng hô được dùng trong bài thơblà:em,ta

d)Viết câu văn miêu tả hình ảnh Lúa lượn bậc thang mây:

+Lúa lẫn trong mây,nhấp nhô uốn lượn như những làn sóng trên những thửa ruộng bậc thang.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Dặn HS chuẩn bị cho tiết kiểm tra.
Nhận xét tiết học.
	1số HS đọc bài.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS bốc thăm đọc bài. 

-HS đọc bài thơ,trao đổi nhóm,trả lời các câu hỏi.


Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 36(36):                         KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
                                                                      Thứ sáu,Ngày soạn:21 tháng 12 Năm 2011
         Ngày dạy:23 tháng 12 năm 2011

Tiết 2:                                         TẬP LÀM VĂN
 Bài 36(36)                    KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

(Viết)                              
Tiết 3:                                                       TOÁN
Bài 90(90)                                HÌNH THANG
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS

1.  Có biểu tượng ban đầu về hình thang.

2. Nhận biết một số đặc điểm của hình thang.Phân biệt hình thang với các hình đã học.

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Bộ đồ dùng toán 5-Bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Chữa bài kiểm tra Học kì I.

 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài : nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hình thành biểu tượng về hình thang.Nhận biết đặc điểm của hình thang.

+Cho HS quan sát hình cái thang.

+Cho HS quan sát hình  thang ABCD.

+Cho HS quan sát mô hình lắp ghép hình thang.

+Cho HS dùng thước,ê-ke để kiểm tra,nhận xét về cạnh của hình thang,đường cao của hình thang.

+Gọi HS nêu nhận xét.GV chốt ý:

Kết luận:Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.Hai cạnh sông song gọi là hai đáy của hình thang.
Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 91,92 sgk.

Bài 1:HS trao đổi nhóm đôi chỉ sgk nêu hình thang.Gọi một số HS nêu.

   Lời giải:  Các hình thang là:H1.H2,H4,H5,H6                        
Bài 2:Tổ chức tương tự như bài 1

Bài 3:  Tổ chức cho HS làm vào vở.HS trả lời,nhận xét.

Lời giải:   +Hình thang ABCD có hai góc vuông:Góc A,góc D.

+Cạnh bên AD vuông góc với hai cạnh đáy AB và DC                     

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dặn HS về nhà làm bài 3 trong sgk.

Nhận xét tiết học..
	-HS chữa bài vào vở.

-HS quan sát,nhân xét.

-HS trao đổi nhóm đôi,trả lời.

-HS nhắc lại đặc điểm của hình thang.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ
 Bài 18(18):                    KIỂM TRA  CUỐI  HỌC KÌ 
TUẦN 19

Từ 2/01/2012 đến 06/03/2012

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Người công dân số một

Diện tích hình thang

Chiến thắng lịch sừ Điện Biên Phủ

Em yêu quê hương ( TIết 1)



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Luyện tập

Nghe – viết : Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Dung dịch

Câu ghép

Nuôi dưỡng gà



	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Sự biến đổi hóa học

Luyện tập chung

Chiếc đồng hồ

Người công dân số một



	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Hình tròn, đường tròn

Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)

Cách nối các vế câu ghép



	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Chu vi hình tròn

Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)

Châu Á


                                                                                                     Thứ hai. Ngày soạn 31/12/2011

                                                                                                    Ngày dạy 2/01/2012

 Tiết 2:                                                                 TẬP ĐỌC

 Bài 37(37):                          NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT
I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết đọc đúng ngữ điệu văn bản kịch,phân biệt lời tác giả với lời nhân vật.

Hiểu:Tâm trạng trăn trở  tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành

2.Rèn kỹ năng đọc văn bản kịch.

3.GD lòng biết ơn.kính yêu sâu sắc đối với Bác Hồ.

II.Đồ dùng                      -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Kiểm tra sách vỏ môn TV HKII.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu  chủ điểm,giới thiệu bài qua tranh minh hoạ

      2.2.Luyện đọc:-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó.

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng dễ lẫn (phắc –tuya,Sa-xơ-lu Lô-ba,Phú Lãng Sa,…)

-GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc phù hợp với  nv.

       2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

Hỗ trợ câu 3:Sơ dĩ câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê không ăn nhập vì mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau,anh Lê nghĩ đến cuộc sống hàng ngày còn anh Thành nghĩ đến việc cứu nước,cứu dân.

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 2  hướng dẫn HS phân vai đọc vở kịch..

-Tổ chức cho HS phân vai luyện đọc trong nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.Chốt ý nêu ý nghĩa của bài
Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị bài:Người công dân số một (phần 2)
	HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS phát biểu

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

-Nêu ý nghĩa của bài.




 Tiết 3:                                                               TOÁN
 Bài  91(91)                             DIỆN TÍCH HÌNH THANG 
I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết cách tính diện tích hình thang.

2.Vận dụng giải các bài tập tính diện tích.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:     -Bảng phụ,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bt 4 tiết trước.

Kiểm tra vở ,nhận xét, chữa bài trên bảng.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yc tiết học. 2.2.Hình thành công thức tính diện tích hình thang:

+Tổ chức  cho HS cắt ghép hình nhận biết cách tính diện tích hình thang như hướng dẫn trong sgk.

+Rút công thức và quy tắc tính (sgk)

     2.3  Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:
 Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài 1a vào vở,một học sinh làm bảng nhóm.Nx chữa bài,thống nhất kết quả.

Đáp án đúng:

a)Diện tích là 
[image: image277.wmf]2
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Bài 2:  Tổ chức cho HS làm  ý a vào vở.một hS lên bảng làm.Nhận xét,chữa bài,thống nhất kết quả.

Lời giải:Diện tích  là:  
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    2.4.Củng cố dăn dò

Hệ thống bài.Nhắc lại cách tính diện tích hình thang.

Yêu cầu HS về nhà làm bài 3trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.Nhận xét,chữa bài.

-HS thao tác theo mẫu,nhận biết cách tính diện tích hình thang.

-Đọc quy tăc trong sgk.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

-HS làm vở.Chữa bài trên bảng .

-Nhắc lại công thức và quy tắc tính diện tích hình thang.


: Tiết 4:                                                               LỊCH SỬ

 Bài 19(19)    CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

  I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Tường thuật lại sơ bộ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Trình bày sơ lược ý nghĩa chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Biết tinh thần chiến đấu anh dũng của bộ đội ta tiêu biểu à anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai

II.Đồ dùng  -Phiếu học tập.

                     -Các tư liệu,hình ảnh về  chiến thắng Điện Biên Phủ.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: +Chữa bài kiểm tra cuối kì I

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tìm hiểu sơ lược về diễn biến và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ 

+Nêu diễn biến sơ lược cuả chiến dịch Điện Biên Phủ?

+Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ?

-Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,GV nhận xét bổ sung.

Kết luận. +Chiến dich Điện Biên Phủ diễn ra trong 3 đợt tấn công.Đợt 3 ta tấn công tiêu diệt cứu điểm đồi A1 và khu trung tâm chỉ huy của địch.Ngày 7/5/1954 Bộ chỉ huy của tập đoàn cử  điểm ra hàng,chiến dịch kết thúc thắng lợi.

+Ý nghĩa:Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi,kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Hoạt động3:  Tinh thần chiến đấu của bộ đội ta trong chiến dịch.

Kết Luận:  Tinh thần chiến đấu của bộ đội ta rất dũng cảm,tiêu biểu là anh Phan Đình Giót trong trận đánh ở Him Lam đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đồng đội xông lên tiêu diệt địch.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-HS chữa bài.

-HS quan sát tranh ảnh,nhắc lại yêu cầu bài học.

-HS thảo đọc sgk, thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm  khác  nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.

-HS đọc sgk,thảo luận phát biểu.

HS nhắc lại KL trong sgk


Tiết 5:         
ĐẠO ĐỨC

Bài 9(T19)               EM YÊU QUÊ HƯƠNG (TIẾT 1)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức:HS biết được những biểu hiện cụ thể của tình yêu quê hương,

2. Kĩ năng:Biết được những việc làm phù hợp  với khả năng để góp  phần xây dựng quê hương.

3.Thái độ:Yêu mến tự hào về quê hương mình.

4.GDMT: Biết tham gia hoạt động bảo vệ môi trường cũng là biểu hiện của tình yêu quê hương.
II.Đồ dùng:     -Hình trong sgk  

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:-Nhắc lại những bài đã học trong HKI,Nêu yêu cầu cảu HKII.
Bài mới:

Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện Cây đa làng em:

+YC HS đọc thầm truyện,thảo luận các câu hỏi trong sgk.Gọi đại diện nhóm trả lời,nhận xét bổ sung

Kết luận:  Bạn Hà đã góp tiền để chữa cây đa khỏi bệnh.Việc làm đó thể hiện tình yêu quê hương của Hà.
Hoạt động 2:thực hiện yêu cầu của  bài tập 1sgk:Gọi đại diện các nhóm trình bày nhận xét bổ sung thống nhất ý kiến..GV nhận xét,chốt ý đúng.

Kết luận:Câu a,b,c,d,e thể hiện tình yêu quê hương.
GDMT:Tham gia trồng cây ở đường làng ngõ xóm vừa là hành động bảo vệ môi truờng vừa thể hiện tình yêu quê hương.
Rút ghi nhớ sgk.
Hoạt động3:Kể những việc làm cụ thể  thể hiện tình yêu quê hương.Gọi một số HS kể những việc đã làm thể hiện tình yêu quê hương,nhận xét bổ sung.

Kết luận: Khen ngợi những HS đã biết thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm cụ thể.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dặn HS  chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	-HS theo dõi.

-HS đọc truyện,thảo luận theo các câu hỏi trong sgk.

-HS thảo luận nhóm đôi,trình bày kết quả thảo luận,nhận xét,bổ sung.
-Đọc gghi nhớ sgk

-HS nối tiếp kể những việc làm của bản thân

HS nhăc lại  ghi nhớ trong sgk.


  




                                  Thứ ba, Ngày soạn:1 tháng 1 năm 2012
             Ngày dạy:3tháng 1 năm 2012

 Tiết 1:                                                                 TOÁN
Bài92(92)                                   LUYỆN TẬP  

I. Mục đích yêu cầu:

Biết  tính diện tích hình thang.

GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm  bt 4  tiết trước.

        +GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:TC cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1:   Hướng dẫn khai thác đề.Tổ chức cho HS làm vào vở.Gọi  HS làm  bài trên bảng .Nhận xét,chữa bài

Lời giải:

a)
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Bài2: Tổ chức cho HS quan sát hình trao đổi nhóm đôi trả lời câu hỏi a.Gọi một số HS trả lời và giải thích.GV nhận xét,chốt câu trả lời đúng:

Lời giải:

a)Đ

+Vì các hình thang đó đều có một cạnh đáy là chiều dài hình chữ nhật,một cạnh đáy đều bằng 3cm và có chung chiều cao là chiều rộng hình chữ nhật.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 2 trong sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS trao đổi nhóm đôi ,trả lời.

-HS nhắc lại cách tính diện tích hình thang.


 Tiết 2:                                             CHÍNH TẢ

Bài 19(19): (Nghe-Viết     NHÀ YÊU NƯỚC NGUYỄN TRUNG TRỰC
 I. Mục đích yêu cầu:

HS  nghe -viết đúng,trình bày đúng  bài Nhà yêu nước Nguyễn TrungTrực
           Làm được bài tập 2,3a/b

   2.    Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp đoạn văn xuôi.

   3.    GD tính cẩn thận.

II.Đồ dùng:Bảng phụ,Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con 2 từ hò reo,chữ

  -GV nhận xét

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Câu nói nổi tiếng nào của Nguyễn Trung Trực được lưu danh muôn thủa?
Hướng dẫn HS viết đúng các từ dễ lẫn(Nguyễn Trung Trực, Vàm Cỏ ,Tân An,long An,Tây Nam Bộ,Nam Kì,Tây,lãnh đạo,giặc bắt,chài lưới,khảng khái…)

-Đọc cho HS nghe-viết ;soát sửa lỗi,

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2(6sgk):Tổ chức cho HS  làm bài vào vở bài tập ,một HS làm bảng nhóm. ,Nhận xét chữa bài.

Lời giải: Thứ tự cần điền là giấc,dim,gom,rơi,giêng,ngọt
Bài 3a(tr 7sgk):Tổ chức cho HS làm bài vào vở BT.nhận xét chữa bài trên bảng phụ.

Lời giải: Các tiếng cần điền là:+ra,giải,già,dành

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS làm bài 3b ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS lần lượt làm các bài tập:

-HS  làm  vào vở bài tập.chữa bài trên bảng nhóm. bảng nhóm.

-HS làm bài vào vở BT ,nhận xét ,chữa bài.


Tiết 3:         





  KHOA HỌC
Bài37(37)                                DUNG DỊCH.
         I.Mục đích yêu cầu:

 1.    Nêu được ví dụ về dung dịch.

 2.  Biết tách các chất ra khỏi một số dung dịch bằng cách chưng cất.

 3. GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II. Đồ dùng: -Thông tin và hình trang 76,77SGK

                 -Một ít đường,muối,nước,ly ,…

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Nêu cách tạo ra hỗn hợp?GV nhận xét,ghi điểm.
2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS cách tạo ra một dung dịch và kể tên một số dung dịch bằng hoạt động nhóm:Các nhóm làm thí nghiệm như SGK.Đại diện nhóm trình bày kết quả thí nghiệm.GV nhận xét,YC HS kể tên một số dung dịch.

Kết Luận:+Muốn tạo ra một dung dịch phải có ít nhất từ 2 chất trở nên,trong đó một chất ở thể lỏng và chất kia phải hoà tan đựơc trong chất lỏng đó.
+Hỗn hợp chất lỏng với chất rắn bị hoà tan và phân bố đều hoặc hỗn hợp chất lỏng với chất lỏng hoà tan vào nhau được gọi là dung dịch.

Hoạt động3:  Hướng dẫn HS cách tách các chất ra khỏi một dung dịch bằng hoạt động nhóm theo hướng dẫn trong sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày  kết quả thí nghiệm.cả lớp nhận xét bổ sung,thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk

Kết Luận:+Ta có thể tách các chất trong dung dịch bằng cách chưng cất
+Trong thực tế người ta sử dụng phương pháp chưng cất để tạo ra nước tinh khiết dùng trong y tế và một số ngành khác cần nước thật tinh khiết.
Hoạt động cuối: Hệ thống bài.

Dăn HS học theo mục Bạn cần biết sgk.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm thí nghiiệm.nêu nhận xét.

-HS làm thí nghiệm theo mục thực hành sgk

HS đọc mục Bạn cần biết sgk.


 Tiết 4:                                     LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài37(37):                                 CÂU GHÉP

Mục đích yêu cầu: 

 1. Nắm được sơ lược khái niệm của câu ghép.

 2. Nhận biết câu ghép.xác định được các vế của câu ghép,thêm được một vế vào câu ghép. 

 3. Hình thành nhân cách tích cực cho HS.

Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm -HS: vở bài tập Tiếng Việt.

     III.       .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2.Bài mới: Giới thiệu bài:,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động1:Tổ chức  HD HS làm bài tập nhận xét.

-YC HS đọc nội dung đoạn văn,nối tiếp đọc các YC trong phần nhận xét .Trao đổi nhóm,lần lượt thực hiện các YC.Gọi HS trả lời,nx,bổ sung.GV chốt lời giải đúng.

Lời giải: 1)Đoạn văn có 4 câu
 2+Câu đơn:câu 1;Câu ghép:Câu2,3,4

3)Không thể tách các câu ghép thành câu đơn vì các vế câu diễn tả một ý có quan hệ chặt chẽ với nhau.

*Rút ghi nhớ.(Yêu cầu HS lấy thêm ví dụ về câu ghép).

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.

Bài1: YC HS làm vở BT,một HS làm trên bảng nhóm: dùng bút chì Gạch dưới các câu ghép trong đoạn văn, Dùng dấu gạch chéo phân tách các vế câu ghép.

Lời giải: +Trời xanh thẳm/,biển cũng thẳm xanh,….
+Trời rải mây trắng nhạt/,biển mơ màng dịu hơi sương.

+Trời âm u mây muă,/biển xám xịt nặng nề.

+Trời ầm ầm dông gió,/biển đục ngầu giận dữ.

+Biển nhiều khi rất đẹp,/ai cũng thấy như thế.

Bài 2: Tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi,trả lời.

Bài 3:HS làm vở, 1HS làm bảng nhóm.Chấm,nx,chữa bài:

Lời giải: a)Mùa xuân đã về,cây cối đâm chồi nảy lộc.
b)Mặt trời mọc,sương tan dần.

c)…..Còn người anh thì tham lam,lười biếng.

d)Vì mưa to nên đường ngập nước.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.YCHSlàm lại BT 1,3 vào vở

Nhận xét tiết học.
	-HS làm bài tập nhận xét.

-HS đọc ghi nhớ sgk,lấy ví dụ về câu ghép.

-HS làm bài vào vở BT.Chữa bài trên bảng nhóm.

-HS thảo luận trả lời.

-HS làm vở bài tập.Nhận xét,chữa bài.

-HS nhắc lại ghi nhớ.


  Tiết 5:                                Kỹ thuật

                                           NUÔI DƯỠNG GÀ 

I . MỤC TIÊU :

- Biết mục đích của việc nuôi d​ỡng gà.

- Biết cách cho gà ăn, cho gà uống.Biết liên hệ thực tế để cho gà ăn uống ở gia đình hoặc địa ph​ơng( nếu có)
II . CHUẨN BỊ :

Tranh minh hoạ cho bài học SGK.

Phiếu đánh giá kết quả học tập .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
	- HS hát

	2. Bài cũ: 

- Nhắc lại tên các nhóm thức ăn nuôi gà?

- Nhận xét, tuyên dương
	- HS  trả lời

- Nhận xét

	3. Giới thiệu bài mới: 
	

	Nêu mục tiêu bài: “Nuôi dưỡng ga”ø.
	- HS lặp lại 

	4. Phát triển các hoạt động: 
	

	Hoạt động 1 : Giới thiệu mục đích ý nghĩa của việc chăn nuôi gà .

- GV nêu khái niệm: Công việc cho gà ăn, uống được gọi chung là nuôi dưỡng

- HS đọc nội dung mục I (SGK) sau đó Gv đặt câu hỏi để tìm mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà.

- GV kết luận: Nuôi dưỡng gà gồm hai công việc chủ yếu là cho gà ăn và cho gà uống nhằm cung cấp chất dinh dưỡng.
	Hoạt động  nhóm , lớp

- HS lắng nghe

- HS trả lời

- Nghe

	Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách cho gà ăn uống 
	Hoạt động cá nhân, lớp 

	a) Cách cho gà ăn
	

	- HS đọc nội dung mục 2a (SGK)
	- HS đọc

	- Đặt các câu hỏi để HS nêu cách cho gà ăn ở từng thời kỳ sinh trưởng.

- GV nhận xét và giải thích.

b)Cách cho gà uống

- Gv nhận xét và giải thích : Nướùc là một trong những thành phần chủ yếu cấu tạo nên cơ thể động vật .Nhờ có nước mà cơ thể động vật hấp thu được các chất dinh dưỡng hoà tan lấy từ thức ăn tạo thành các chất cần thiết cho sự sống .

- Học sinh đọc mục 2b. Đặt câu hỏi để học sinh nêu cách cho gà uống .

- GV nhận xét 

- Kết luận : Khi nuôi gà phải cho gà ăn , uống đủ lượng, đủ chất và hợp vệ sinh .
	- HS nêu: Gà con mới nở, gà giò, gà đẻ trứng

Học sinh lắng nghe 

- Học sinh trả lời .

	Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả học tập . 
- Gv nêu một số câu hỏi trắc nghiệm kết hợp với sử dụng câu hỏi cuối bài , đánh giá kết quả học tập của học sinh .

- GV nhận xét 

5. Tổng kết- dặn dò :

- Nhận xét tiết học .

- Dặn dò : Về nhà xem lại bài .

- Chuẩn bị : Chăm sóc gà.
	-Học sinh báo cáo kết quả tự đánh giá.

- Lắng nghe
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  Ngày dạy: 4 tháng 2năm 2012 

 Tiết 1:                  KHOA HỌC                                          

                         SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC

        I.Mục đích yêu cầu:

             1. Bước đầu nhận biết  sự biến đổi hoá học

       2.Phân biệt sự biến đổi hoá học và lý học.

       * GDMT: Kỹ năng quản lý thời gian trong quá trình tiến hành thí nghiệm.

II.Đồ dùng:-Hình trang78,79,80 sgk-Dụng cụ thí ngiệm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	      1.Bài cũ :

 -HS 1:Nêu cách tạo ra một dung dịch?

-HS2: Nêu cách tách một số chất ra khỏi dung dịch?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2 Tìm hiểu về sự biến đổi hoá học  .Gọi đại diện nhóm trình bày,lớp nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến: Hiện tượng chất này bị biến đổi thành chất khác gọi là sự biến đổi hoá học hay sự biến đổi từ chất này sang chất khác gọi là sự biến đổi hoá học.
Hoạt động3: Phân biệt sự biến đổi hoá học và sự biến đổi lý học bằng hoạt động nhóm với các hình trong sgk.Gọi đại diện nhóm trình Bày kết quả  thảo luận,các nhóm nhận xét bổ sung

Kết luận:+Sự biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là sự biến đổi hoá học
+Sự thay đối về hình dạng nhưng vẫ giữ nguyên tính chất của chất đó gọi là sự biến đổi lý học

*Liên hệ GDHS không nên đến  gần các hố vôi đang tôi vì nó toả nhiệt,có thể gây bỏng rất nguy hiểm.
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.  
Dặn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

HS làm thí nghiệm,thảo luận thống nhất ý đúng.

-HS quan sát hình thảo luận phát biểu.

-HS đọc mục bạn cần biết trong sgk


 Tiết 2:                                                   TOÁN
Bài93(93):                                       LUYỆN TẬP 
I.Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cách tính diện tích tam giác vuông và diện tích hình thang.

        2. Rèn kĩ nămg giải toán tích diện tích và tỉ số phần trăm.

        3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:-Bảng phụ,bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :-YCHS lên bảng làm Bài tập 2 tiết trước .

  -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS

   -GV nhận xét ,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:,nêu yêu cầu tiết học.

28Hoạt động2 Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1: Cho HS làm vào vở;gọi 3 HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,thống nhất kết quả.

Đáp án đúng: Diện tích của các tam giác vuông đó là:

a)(3 x 4):2 =6cm2
 b)(2,5 x 1,6):2 =2,08m2
c)( 
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Bà i 2:  Hướng dẫn HS quan sát hình,tổ chức cho HS làm bài vào vở,một HS làm bảng lớp.Chấm,nhận xét,chữa bài.

Bài giải:

Diện tích của hình thang ABED là:
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Diện tích của tam giác BEC là:

(1,3 x 1,2) :2 =0,78dm2
Diện tích hình thang lớn hơ diện tích tam giac là:

2,46 – 0,78 =1,68dm2
Đáp số:1,68dm2
Hoạt động cuối: Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm  bài tập 3 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	1HS lên bảng làm.lớp nhận xét,chữa bài.

-HS làm vào vở.chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm vở,một HS làm bảng,nhận xét,thống nhất kết quả.




Tiết 3:                                                KỂ CHUYỆN
Bài 19(19) :                                   CHIẾC ĐỒNG HỒ.
I.Mục đích yêu cầu:

1 .HS kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện  theo tranh minh hoạ.

2. Biết trao đổi với các bạn về nội dung câu chuyện,NX đúng lời kể của bạn.

3.GD có ý thức làm tốt những công việc mình được giao.

II.Đồ dùng:  -Tranh minh họa                     

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể lại chuyện theo yêu cầu tiết trước..GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yc tiết học.

      2.2.Giáo viên kể:

+GV kể lần một,tóm tắt  nội dung truyện

+GV kể lần hai kết hợp với tranh minh hoạ.

       2.3.Hướng dẫn HS kể:

+Gọi HS đọc các yêu cầu.
+YCHS quan sát tranh tìm lời thuyết minh cho các bức tranh.
+Gọi HS lên gắn câu thuyết minh dưới mỗi bức tranh.
-Tranh 1:Được tin  Trung ương rút bớt cán bộ về thủ đô,ai cũng háo hức muốn đi.

-Tranh2;Bác Hồ đến thăm lớp,mọi người ùa ra đón Bác.

-Tranh3:Bác Hồ mượn câu chuyện về chiếc đồng hồ để đả thông tư tưởng cán bộ.

-Tranh 4:Câu chuyện về chiếc đồng hồ của Bác khiến cho mọi người đều thấm thía.
     2.4.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

- Gọi HS thi kể trước lớp.

-Nhận xét,bình chọn bạ kể đúng và hay.

     3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệ GD:Qua câu chuyện về chiếc đồng hồ của Bác,em rút ra được bài học gì cho bản thân?

Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.Chuẩn bị tiết sau.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS nghe,quan sát tranh.

-HS đọc các yêu cầu trong sgk.trao đổi tìm lời thuyết minh cho mỗi bức tranh.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-HS liên hệ phát biểu.


 Tiết 4:                                                                TẬP ĐỌC


 Bài 38(38):                        NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT(Tiếp theo)
I.Mục đích yêu cầu:

.Đọc đúng văn bản kịch,phân biệt lời các nhân vật ,lời tác giả.

       -Hiểu ý nghĩa:Ca ngợi lòng yêu nước,tầm nhìn xa và quyết tâm  cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành.

Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm văn bản kịch.

GD lòng kính yêu,biết ơn Bác Hồ.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học  -Bảng phụ ghi  đoạn cuối .

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: YCHS đọc  bài “Người công dân số một” TLCH 1,2,3 sgk . NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: 

      2.2.Luyện đọc:-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 2đoạn,hướng dẫn HS đọc nối tiếp,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :la-tút –sơTơ-rê -vin,A-lê-hấp,…
        -GV đọc mẫu toàn bài đúng giọng các nhân vật và lời tác giả.

   2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk tr11

*Hỗ trợ: Câu3(sgk): Người công dân số một chính là Nguyễn Tất Thành sâu này là Bác Hồ kính yêu của chúng ta.Với ý thức  là một công dân của một nước VN độc lập được thức tỉnh rất sớm,Bác đã ra nước ngoài tìm con đường cứư nước ,cứu dân.

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép  đoạn cuối hướng dẫn đọc phân vai.

-Tổ chức cho HS phân vai luyện đọc trong nhóm,thi đọc  trước lớp. NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

   3.Củng cố-Dặn dò:

*Liên hệ GD. Nhận xét,rút ý nghĩa bài(mục 1 ý 2)

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS luyện ở nhà,chuẩn bị tiết sau.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc phân vai trước lớp.Nhận xét bạn đọc

HS nêu cảm nghĩ,Rút ý nghĩa bài.


                                                                    Thứ năm,Ngày soạn:2 tháng 1 năm 2012
                                                                                                     Ngày dạy:5 tháng 1 năm 2012

 Tiết 2:                                                      TOÁN
Bài 94(94):               HÌNH TRÒN-ĐƯỜNG TRÒN
I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Nhận biết hình tròn,đường tròn và các yếu tố của hình tròn.

                  2.   Biết sử dụng com pa để vẽ đường tròn.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:+ GV: Bộ đồ dùng dạy toán 5+HS: thước kẻ,com pa.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :+1 HS làm bảng bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.-GV NX

2.Bài mới:

Hoạt động 1:Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:Giới thiệu về hình tròn,đường tròn

+Giới thiệu  hình tròn qua mô hình trong bộ đồ dùng dạy học.

+Dùng com pa vẽ  lên bảng và giới thiệu đường tròn:Điểm đặt đầu nhọn của com pa là tâm,lấy một điểm trên đường tròn nối với tâm được bán kính,kéo dài bán kính qua tâm đến chạm  điểm bên kia gọi là đường kính.

+YCHS chỉ hình vẽ,nhắc lại đặc điểm đường tròn.

+Cho HS thực hành dùng compa  vẽ đường tròn .

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS vận dụng làm bài 

Bài 1 : Hướng dẫn  HS vẽ hình tròn vào vở.Gọi 2 HS lên bảng vẽ.Nhận xét,chữa bài.

Bài 2: Yêu cầu hS vẽ vào vở,Gọi một số HS lên bảng vẽ,Nhận xét,dùng thước và eke kiểm tra.

Hoạt động cuối:

*Hệ thống bài,Nhắc lại đạc điểm của hình tròn và đường tròn.cách vẽ hình tròn.

*Hướng dẫn HS về nhà làm  bài trong vở bài tập

*Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS theo dõi,nêu nhận xét.

-Thực hành vẽ hình tròn.

-HS thực  hành vẽ hình tròn theo yêu cầu của bài1,2.

HS nhắc lại đặc điểm hình tròn,đường tròn.


 Tiết 3:                                                     TẬP LÀM VĂN

 Bài 37(37)                                     LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI          

                                                                 (Dựng đoạn mở bài)                  

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

 1.Nhận biết được 2 kiểu mơ bài:trực tiếp và dán tiếp của bài văn tả người.

  2. Viết được đoạn văn mở bài gián tiếp cho  một bài văn tả người.

  3. GD tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp.

II.Đồ dùng: -Bảng phụ.-Vở bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Bài cũ :  Chữa bài văn tiết kiểm tra cuối học kì I.

2Bài mới:

Hoạt động 1:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn làm bài luyện tập:  

Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu của bài.Trao đổi nhóm đôi,Gọi một số HS trả  lời,nhậ xét,chốt ý đúng:

Lời giải:

+Đoạn mở bài a là  mở bài theo kiểu trực tiếp:Giới thiệu trực tiếp người định tả(là bà trong gia đình)

+Đoạn mở bài b là mở bài gián tiếp:Giới thiệu hoàn cảnh sau đó mới giới thiệu người định tả(bác nông dân đang cày ruộng)

Bài 2: HS đọc yêu cầu của bài, chọn đề để làm.

 Gợi ý cho HS hình thành đoạn mở bài:

+Người em định tả là ai?Tên gì?

+EM có quan hệ với người ấy như thế nào?

+Em gặp gỡ,quen biết hoặc nhìn thấy người ấy trong dịp nào?Ở đâu?
+Em kính trọng ,yêu quý ,ngưỡng mộ người ấy như thế nào?

-Yêu cầu HS viết đoạn mở bài theo hai cách:Trực tiếp và dán tiếp vào vở,một số HS viết bảng nhóm.

-Gọi HS đọc bài,nhận xét,chấm chữa bài trên bảng nhóm.

Hoạt động cuối:


Thu bài

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học. 
	Một số HS đọc.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc yêu cầu của đề,thảo luận trả lời,thống nhất ý đúng.

-Viết bài vào vở,nhận xét,sủa bài trên bảng nhóm.




 Tiết 4:                                                          LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 38(38):                            CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP
I.Mục đích yêu cầu:

     1. Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng các quan hệ từ và nối các vế câu ghép kkhông dùng từ nối.

    2.   Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng:-Bảng phụ - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ : YCHS đọc các câu ghép ở bài tập 3 tiết trước.

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập nhận xét:

GV chốt lời giải đúng:
Lời giải:+Đoạn văn a có hai câu ghép;Câu 1 có hai vế ,ranh giới giữa các vế là từ thì.Câu 2 có hai vế câu ,các vế ngăn cách bằng dấu phẩy.
+Câu b có hai vế câu,ranh giới là dấu hai chấm.

+Câu c có 3 vế câu,ranh giới là dấu chấm phẩy.

Chốt ý rút ghi nhớ sgk.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.
Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài vào vở,một HS làm bài vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:Các câu ghép:

 +Đoạn a có 1 câu ghép với 4 vế câu.Các vế câu ghépngăn cách bằng dấu phẩy.

+Đoạn b có một câu ghép với 3 vế câu.Các vế câu ngăn cách bằng dấu phẩy.

+Đoạn c có một câu ghép với 3 vế câu,vế1 và 2 nối bằng dấu phẩy;vế 2và 3 nối với nhau bằng quan hệ từ rồi.
Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu bài.Viết bài vào vở,một HS  viết bài vảo bảng nhóm.Chấm nhận xet,chữa bài.
 Hoạt động cuối:
Hệ thống bài

Dặn HS làm lại bài 2 vào vở.
Nhận xét tiết học.
	Một số HS đặt câu.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS làm bài nhận xét vào vở.

-HS đọc ghi nhơ sgk

HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

-HS viết đoan văn vào vở,nhận xét,chữa bài trên bảng nhóm..


                                                                                             Thứ sáu,Ngày soạn:3 tháng 1 Năm 2012
                                                                                                          Ngày dạy:6 tháng 21năm 2012

 Tiết 2:                                       TẬP LÀM VĂN

 Bài 38(38)                      LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI

1. Nhận biết được hai kiểu kết bài:kết bài mở rộng không mở rộng.

2. Viết được hai đoạn kết bài theo 2 kiểu mở rộng và không mở rộng.

3.GD  ý  thức học tập tốt.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	    1.Bài cũ :YCHS đọc đoạn văn mở bài  theo yêu cầu BT2 tiết trước + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài: nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: :Tổ chức cho HS làm bài luyện tập. 

Bài 1: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm.Trình bày kết quả thảo luận.Nhận xét,bổ sung.GV mở bảng phụ ghi lời giải đúng. 

Lời giải: +Đoạn kết bài a là kết bài không mở rộng:Tiếp nối lời tả về bà,nhấn mạnh tình cảm đối với người được tả.

+Đoạn kết bài b là kết bài theo kiểu mở rộng:Sau khi tả bác nông dân,nói lên tình cảm với bác,bình luận về vai trò của những người nông dân đối với xã hội.

Bài2: -Gọi HS đọc yêu cầu bài.

+Gọi HS nêu đề bài mình sẽ chọn để viết.

- Hướng dẫn HS  hiểu yêu cầu của đề.

+Nhắc lại hai kiểu kết bài:kết bài mở rộng và kết bài không ,mở rộng.

-Yêu cầu HS làm vào vở,hai  HS làm nhóm.

-Gọi HS nối tiếp đọc bài làm của mình.Chấm,nhận xét,chữa bài.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS làm lại bài 2 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS đọc..Lớp nhận xét bổ sung

-HS theo dõi

-HS làm vào vở bài tập,đọc kết quả,nhận xét.,thống nhất ý kiến.

-Đọc lại lời giải trên bảng phụ.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại hai kiểu kết bài trong văn tả người.




 Tiết 3:                                                      TOÁN
Bài 95(95)                                   CHU VI HÌNH TRÒN
I.Mục đích yêu cầu:

1.  Biết quy tắc tính chu vi hình tròn.

2.  Giải được các bài toán  có yếu tố thực tế về chu vi hình tròn.

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng: Tấm bìa hình tròn(SGK)  -Compa,thước kẻ.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	  Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng làm  bài tập 3 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.

 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Giơí  thiệu cách tính chu vi hình tròn:

+GV HD HS thực hiện theo hướng dẫn sgk với tấm bìa hình tròn

+Nêu nhận xét và rút công thức và quy tắc tính(sgk)

+Hướng dẫn HS vận dụng tính chu vi theo ví dụ sgk.

+Yêu cầu HS nhắc lại công thức và quy tắc tính .

 Hoạt động3: Tổ chức HS làm các bài luyên tập.

Bài 1:HDHS làm ýấ,b vào vở,YCHS lên bảng chữa bài.

Lời giải:

a)0,6 x 3,14 =1,884cm             b)2,5 x 3,14 =7,85 dm

Bài 2:Tổ chức cho HS làm ý c vào bảng con.Nhận xet,chữa bài.

Lời giải:             c) 
[image: image287.wmf]2

1

x 2 x3,14=3,14m

Bài 3:Tổ chức cho HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài:

Giải: 
Chu vi của bánh xe đó là:0,75 x3,14 =2,355m

Đáp số:2,355m

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm ý c bài 1,ý a,b bài 2 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS thực hiện theo hướng dẫn.

-Nhắc lại công thức và quy tăc tính.

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vào bảng con.

-HS làm  vở,Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại công thức và quy tắc tính chu vi hình tròn.


Tiết 4:                                                              ĐỊA LÝ

 Bài 19(19):                                                    CHÂU Á

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Biết được tên  các châu lục và đại dương trên thế giới;biết vị trí ,giơi hạn của châu Á;một số đặc điểm của châu Á.

  2.Sử dụng quả địa cầu,bản đồ nhận biết vị trí,giới hạn,chỉ  vị trí một số con sông ,dãy núi ,đồng bằng lớn ở châu Á.   

  3.GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II.Đồ dùng: Quả địa cầu,bản đồ tự nhiên châu Á-Tranh ảnh về  châu Á.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Chữa bài kiểm tra  cuối học kì I

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu về vị trí,giới hạn của châu Á bằng hoạt động nhóm nhỏ với  hình và câu hỏi trong sgk.Địa diện nhóm trả lời,các nhóm khác bổ sung.GV nhận xét,chỉ trên quả địa cầu và bản đồ chốt ý.

Kết luận:
+Châu Á nằm ở bán cầu bắc,có 3 phía giáp biển và đại dương.

+Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên của châu Á bằng thảo luận nhóm với tranh ảnh và lược đồ và các câu hỏi trong sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,các nhóm khác nhận xét bổ sung.GV nhận xet,chỉ trên bản đồ tự nhiên và tranh ảnh chốt ý:

Kết luận:

+Châu Á có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp.

+Châu Á có nhiều dãy núi và đồng bằng lớn.Núi và cao nguyên chiếm phần lớn diện tích .

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.
Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	HS chữa bài.

-HS đọc sgk,thảo luận nhóm, trả lời.Nhận xét,bổ sung thống nhất ý kiến.

-HS quan sat tranh ảnh,lược đồ,thảo luận thống nhất ý kiến.

HS đọc lại kết luận trong sgk.
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        Thứ hai,  Ngày soạn:07 tháng 1 năm 2012

                                                                                                             Ngày dạy:09tháng 1 năm 2012

Tiết 2:                                                         TẬP ĐỌC

 Bài 39(39):                          THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ.
I.Mục đích yêu cầu:

Biết đọc diễn cảm bài văn,Đọc phân biệt lời các  nhân vật.

 Hiểu:Thái sư Trần Thủ Độ là người gương mẫu,nghiêm minh công bằng,không vì tình riêng mà  làm sai phép nước.

Rèn kỹ năng đọc văn bản truyện.

GD  lòng chính trực trong cuộc sống.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ  bài học-Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài:Lòng dân
+Nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới  thiệu bài qua tranh minh hoạ

      2.2.Luyện đọc:-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng dễ lẫn (Thái sư,trầm ngâm,…)

-GV đọc mẫu toàn bài phù hợp với  các nhân vật.

       2.3.Tìm hiểu bài:Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

Hỗ trợ câu 4:Những lời nói  và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người cư xử rất nghiêm minh,nghiêm khắc với bản thân,luôn đề cao kỉ cương phép nước.

Chốt ý ,rút nội dung bài(Mục  tiêu)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 3 hướng dẫn HS đọc theo các h phân vai

-Tổ chức cho HS phân vai luyện đọc trong nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

 3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài -Nhận xét tiết học.

*Dặn HS chuẩn bị bài:Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng.
	-HS phân vai đọc vở kịch và trả lời câu hỏi sgk.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS phát biểu

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

-Nêu ý nghĩa của bài.




Tiết 2:
TOÁN
 Bài  96(96)                                               LUYỆN TẬP
I.Mục đích yêu cầu:

1.Cúng cố cách tình chu vi hình tròn.

2.Vận dụng  tính đường kính của hình tròn khi biết chu vi hình tròn.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:     -Bảng phụ,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS làm bài tập 2 tiết trước.Kiểm tra vở ,nhận xét,nhận xét chữa bài trên bảng.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2 Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:
 Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài 1b.c vào bảng con.Nhận xét,thống nhất kết quả.

Lời giải::

b) 4,4 x 2 x 3,14 =27,632 dm        

c) 2
[image: image288.wmf]2
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 x2 x3,14 =15.7cm

Bài 2:  Tổ chức cho HS làm vào vở.một HS lên bảng làm.Nhận xét,chữa bài,thống nhất kết quả.

Lời giải:

a) d = 15,7 : 3,14 = 5.m         b)18,84 :3,14 =6dm

Bài 3:  Tổ chức cho HS làm ý a vào bảng .Một HS    làm bảng lớp.Chữa bài.

   Lời giải: 

 a)Chu vi của bánh xe là:0,65 x3,14 =2,041m
    2.4.Củng cố dăn dò

Hệ thống bài.Nhắc lại cách tính chu vi hình tròn.

Yêu cầu HS về nhà làm bài 3tb;bài4 trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-3HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.Nhận xét,chữa bài.

-HS làm bảng con.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm bảng con..Chữa bài trên bảng .

-Nhắc lại công thức và quy tắc tính chu vi hình tròn..


  Tiết 3:                                                     LỊCH SỬ


 Bài 20(20)   ÔN TẬP 9 NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC  

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Biết  sau Cách mạng tháng Tám  nhân dân ta phải đương dầu với ba loại giặc:Giặc đói,giặc dốt,giặc ngoại xâm.

Thống kê những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

GD ý thức ghi nhớ lịch sử dân tộc.

II.Đồ dùng  - Bản đồ  Hành chính Việt Nam.Phiếu học tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: +Chiến dịch Điện Biên Phủ chia thành mấy đợt?Tường thuật lại đợt tấn công cuối cùng?Nêu ý nghĩa?-Nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài ,Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Chia lớp thành 4 nhóm,mỗi nhóm thảo luận một câu hỏi trong sgk(trong PHT)

-Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

-GV nhận xét,chốt câu trả lời đúng.Chỉ trên bản đồ hệ thống những sự kiện lịch sử tiêu biểu.

Kết luận. Một số SKLS:

+Sau CM tháng Tám nhân dân ta phải đương đầu với ba loại giặc:Giặc đói,Giặc dốt,Giặc ngoại xâm.

+19/12/1946:Toàn quốc kháng chiến.

+Chiến dịch Thu-Đông 1946.

+Chiến dịch Biên giói Thu – Đông 1950

+Chiến dịch Điện Biên Phủ (kết thúc 7/5/1954)

Hoạt động3:  Tổ chức cho HS trò chơi:Tìm địa chỉ đỏ:GV ghi các mốc thời gian lên bảng –HS  điền các sự kiện cho phù hợp hoặc nêu những sự kiện tương ứng với mốc thời gian đó.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-2 HS  lên bảng trả lời,lớp nhận xét bổ sung.

-HS  thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm  khác  nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.

-HS tham gia trò chơi.


Tiết 4:
ĐẠO ĐỨC

Bài 9(T20)                              EM YÊU QUÊ HƯƠNG (TIẾT 2)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:HS biết thể hiện tình cảm với quê hương.

 Kĩ năng:Biết xử lí một số tình huống liên quan đến tình yêu quê hương.

Thái độ:Yêu mến tự hào về quê hương mình.

GDMT: Biết tham gia hoạt động bảo vệ môi trường cũng là biểu hiện của tình yêu quê hương.
II.Đồ dùng:   -Thẻ màu-Tranh ảnh  về quê hương.  

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:-Nêu ghi nhớ tiết trước.
Bài mới:
Hoạt động 1: Thực hiện yêu cầu bài tập4 sgk.

+Yêu cầu HS trưng bày và giới thiệu tranh ảnh về quê hương theo nhóm.Cả lớp nhận xét ,trao đổi ,bình luận.

+GV nhận xét chung.

GDMT:GDHS thể hiện tình yêu quê hương bằng hành động cụ thể:Trồng ,chăm sóc cây xanh,giữ vệ sinh môi trường,….
Hoạt động 2: Thực hiện  yêu cầu bài tập 2 bằng hoạt động  cá nhân,bày tỏ ý kiến qua các thẻ màu.

+GV lần lượt nêu ý kiến,HS bày tỏ ý kiến qua thẻ màu

+GV gọi một số HS giải thích kí do.

Kết luận:Tán thành với các ý kiến a,d.Không tán thành với các ý kiến b,c
Hoạt động3:Thực hiện YC bt3/sgk bằng hoạt động nhóm

+Yêu cầu các nhóm thảo luận xử lí tình huống.

+Gọi đại diện nhóm trình bày ý kiến thảo luận.

Kết luận: Khen ngợi những nhóm có cách xử lí tình huống đúng và hay.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS  chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	-HS theo dõi.

-HS trưng bày và giới thiệu tranh ảnh về quê hương

-HS bày tỏ ý kiến qua các thẻ màu.

-HS thảo luận xử lý tình huống.

HS nhắc lại  ghi nhớ trong sgk.


                                                                                            Thứ ba, Ngày soạn: 07 tháng 1 năm 2012

            Ngày dạy:10 tháng 1 năm 2012

Tiết1:                                                    TOÁN
Bài97(97)                          DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN  

I. Mục đích yêu cầu:

Biết quy tắc tính diện tích hình tròn.

Vận dụng quy tắc làm bải tập tính diện tích hình tròn.

GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:-GV:Bảng phụ -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm  bt4  tiết trước.

        +GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Giới thiệu quy tắc  và công thức tính diện tích hình tròn.

+GV Giơi thiệu quy tắc và công thức tính như sgk(Tr 99)

+Hướng dẫn HS vận dụng quy tắc làm các ví dụ trong sgk.

Hoạt động3:  Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

Bài 1:   Tổ chức cho HS  làm  vào  bảng con.2 HS lên bảng làm bảng lớp.Nhận xét,thống nhất kết quả.

Lời giải   :a)  S= 5 x5 x 3,14 = 78,5cm2

S = 0,4 x0,4 x3,14 = 0,5024dm2
Bài2 Hướng dẫn HS tính bán kính,tính diện tích.Yêu cầu HS làm ý a,b vào vở,2 HS làm trên bảng.Nhận xét,thống nhất kết quả.

a)r= 12:2 = 6;S = 6 x6 x3,14 =113,04 cm2
b)r=7,2:2 = 3,6;S =3,6 x 3,6x3,14=40,6944 dm2

Bài3: Tổ chức choHS làm vở,1HS làm bảng nhóm.Chấm,nx,chữa bài,thống nhất kết quả.
Lời giải:  Diện tích của mặt bàn là:

               45 x45 x3,14 =6358,5 cm2

                                              Đáp số: 6358,5 cm2
Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 1c,2c trong sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung

-HS đọc quy tắc và viết công thức tính diện tích hình tròn.

-HS làm bảng con.Nhận xét,thống nhất kết quả.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

-HS nhắc lại cách tính diện tích hình tròn


Tiết2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 20(20): (Nghe-Viết  )           CÁNH CAM LẠC MẸ
 I. Mục đích yêu cầu:

HS  nghe -viết đúng,trình bày đúng  bài Cánh cam lạc mẹ
   -HS làm đúng các bài tập phân biệt phụ âm đầu r/d/gi

   2.    Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp bài thơ.

.  GDMT:Yêu quý các loài vật trong môi trường thiên nhiên.

II.Đồ dùng:Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con :chài lưới,khảng khái.

  -GV nhận xét.
Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Khi cánh cam bị lạc những ai đã giúp cánh cam?

GDMT:Yêu quý các loài vật trong môi trường,bảo vệ các loài vật có ích là bảo vệ môi trường.
Hướng dẫn HS viết đúng các từ dễ lẫn(ve sầu,trắng sương,khản đặc, râm ran,….)

-Đọc cho HS nghe-viết ;soát sửa lỗi,

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2( tr 17sgk):+Gọi HS đọc yêu cầu  và nội dung bài 2b.

+Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập.Một Hs làm trên bảng phụ.

+Gọi HS đọc lại  toàn bộ mẩu chuyện đã điền đúng.

+Tìm chi tiết cho thấy tính khôi hài của mẩu chuyện?

Lời giải: Thứ tự các chữ cần điền là:+ra,giữa,dòng,rò,ra,duy,ra,giấu,giận,rồi.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS làm bài 2b ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-Liên hệ bản thân.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS  bài tập:

-HS  làm  vào vở bài tập.chữa bài trên bảng nhóm. bảng phụ

-Đọc lại mẩu chuỵên.Hiểu nội dung truyện.




Tiết5:                                             KHOA HỌC
Bài 39(39)                 SỰ BIẾN ĐỐI HOÁ HỌC(Tiếp theo)
         I.Mục đích yêu cầu:

 1. HS thực hiện một số trò chơi có liên qua đến vai trò của nhiệt trong biến đổi hoá học.

 2.  Nêu vai trò của ánh sáng đối với sự biến đổi hoá học.

 3. GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II. Đồ dùng: -Thông tin và hình trang 80,81SGK                

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : + Phát biểu định nghĩa về sự biến đổi hoa học?

+Phân biệt sự biến đổi hoá học và sự biến đổi lý học?Cho ví dụ minh hoạ?

GV nhận xét,ghi điểm.
2Bài mới:

Hoạt động 1:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:Thực hiện yêu cầu 1  bằng trò chơi  như hướng   dẫn trong sgk trang 80.

+Chia nhóm thực hiện trò chơi.

+Gọi các nhóm trình bày kết quả.

+Nhận xét.

Kết Luận:+Sự biến đổi hoá học có thể xảy ra dưới  tác dụng của nhiệt.
Hoạt động3:  Thực hiện yêu cầu 2 bằng hoạt đọng nhóm xử lý thông tin trong sgk:

+GV yêu cầu các nhóm  đọc thông tin,quan sát hình  trả lời các câu hỏi mục Thực hành tr80 sgk.

+Gọi đại diện nhóm trả lời.

+Nhận xét,bổ sung.

Kết Luận:+Sự biến đổi hoá học có thể xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng.
Hoạt động cuối:
 Hệ thống bài.

Dăn HS học theo mục Bạn cần biết sgk.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS chơi theo nhóm.

-HS đọc sgk,quan sát hình trả lời câu hỏi.

HS đọc mục Bạn cần biết sgk.


                                                                                               LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài39(39):              MỞ RỘNG VỐN TỪ:CÔNG DÂN

 I.  Mục đích yêu cầu: 
 1. Hiểu nghĩa của từ công dân
 2. Xếp một số từ có tiếng công vào nhóm thích hợp;Tìm từ đồng nghĩa với từ công dân
 3. Hình thành nhân cách tích cực cho HS.

 II  Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm

                       -HS: vở bài tập Tiếng Việt.

 III.       .Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.

Bài1: Yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi,khoanh vào ý đúng .Gọi một số HS trả lời,GV nhận xét,chốt lời giải đúng.

Lời giải: Nghĩa đúng của từ công dân là:dòng b
Bài 2: Tổ chức cho HS cho HS làm nhóm vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:  +a)công dân,công cộng,công chúng

                +b) công bằng,công lý,công minh,công tâm.

                  +c) công nhân,công ngiệp

Bài 3:HS trao đổi nhóm đôi,ghi nhanh vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài:+Các từ đồng nghĩa với từ công dân:nhân dân,dân chúng,dân

Bài 4:Tổ chức cho HS thảo luận nhóm tìm câu trả lời.Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.Lớp nhận xét,bổ sung,thống nhất ý đúng:

Trong câu: “Làm thân nô lệ……đầy tớ cho người ta” không thể thay thế từ công dân bằng một từ đồng nghĩa với nó vì từ công dân có hàm ý “người dân một nước độc lập”,khác với các từ nhân dân,dân chúng ,dân.Hàm ý này của từ công dân ngược lại với ý của từ nô lệ.

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HSlàm lại BT 2,3 vào vở

Nhận xét tiết học.
	-HS trao đổi nhóm,trả lời miệng.

-HS làm bài vào bảng nhóm.thống nhất kết quả.

-HS trao đổi nhóm,trả lời.

-HS thảo luận trả lời.

-HS nhắc lại ghi nhớ.


Tiết 5:     KỸ THUẬT                              CHĂM SÓC GÀ 

I . MỤC TIÊU :

- Nêu đ​ợc mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà.

- Biết cách chăm sóc gà. Biết liên hệ thực tế để nêu cách chăm sóc gà ở gia đình hoặc địa ph​ơng( nếu có)

II . CHUẨN BỊ :

Tranh minh hoạ cho bài học  trong SGK.

Phiếu đánh giá kết quả học tập .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
	- HS hát

	2. Bài cũ: 

- Nuôi dưỡng gà gồm mấy công việc ?

- Nhận xét, tuyên dương
	 - HS  trả lời 

- Nhận xét

	3. Giới thiệu bài mới: 
	

	Nêu mục tiêu bài”Chăm sóc gà.” 
	HS lặp lại tựa bài .

	4. Phát triển các hoạt động: 
	

	Hoạt động 1 : Tìm hiểu mục đích tác dụng  của việc chăm sóc gà .

- GV nêu : Khi nuôi gà, ngoài việc cho gà ăn , uống , chúng ta còn cần tiến hành một số công việc khác như sưởi ấm cho gà mới nở, che nắng , chắn gió lùa….

- Những công việc đó đglø chăm sóc gà .
	Hoạt động  nhóm , lớp

- HS lắng nghe .

	-HS đọc mục 1 SGK và đặt câu hỏi để học sinh nêu mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà .

- GV nêu nội dung chính : Gà cần ánh sáng ,nhiệt độ, không khí , nước và các chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển .
	- HS đọc và trả lời câu hỏi .

	HĐ 2 : Tìm hiểu cách chăm sóc gà 

- Cho HS đọc nội dung mục 2 trong SGK .

Và đặt câu hỏi để học sinh nêu tên .các công việc chăm sóc gà .

a) Sưởi ấm cho gà con .

- Gv nhận xét và giải thích : nhiệt độ tác động đến sự lớn lên, sinh sản của động vật .

Nếu nhiệt độ thấp quá hoặc quá cao, động vật có thể bị chết . Mỗi loài động vật có khả năng chịu nóng , chịu rét khác nhau .
	Hoạt động cá nhân, lớp 

Học sinh trả lời .

- Học sinh chú ý 

	b) Chôùng nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà 

- Học sinh đọc mục 2b SGK 

- Gv đặt câu hỏi để học sinh nêu cách chống nóng , chống rét , phòng ẩm cho gà .
	- học sinh đọc 

- Học sinh nêu 

	Giáo viên nêu tác dụng cách chống nóng , chống rét , phòng ẩm cho gà 
	

	Phòng ngộ độc thức ăn cho gà .

Học sinh đọc mục 2c SGK .

GV đặt câu hỏi để hS nêu tên những thức ăn không được cho gà ăn 

GV kết luận : Gà không chịu được nóng quá , rét quá, ẩm quá và dễ bị ngộ độc bởi thức ăn có vị mặn, thức ăn bị hôi , móc.
	- Học sinh đọc nội dung 

- Học sinh trả lời câu hỏi 

	Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả học tập 

- Gv dựa vào nội dung chính của bài nêu một số câu hỏi trắc nghiệm kết hợp với câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập HS

- Gv nhận xét .

- Chú ý :  Cách phòng bệnh cúm A truyền sang người .

5. Tổng kết- dặn dò :

- Nhận xét tiết học .
- Dặn dò : Về nhà chăm sóc đàn gà của mình .

- Chuẩn bị bài  : “VS phòng bệnh cho gà”
	-HS báo cáo kết quả tự đánh giá .

- Lắng nghe


                                                                                                 Thứ tư,Ngày soạn 8 tháng 1 năm2012
    Ngày dạy: 11 tháng 1 năm 2012

 Tiết 1:                                                            KHOA HỌC
Bài40(40):                                                 NĂNG LƯỢNG

        I.Mục đích yêu cầu:

             1. Nêu ví dụ,làm thí ngiệm  đơn giản về các vật biến đổi vị trí nhờ được cung cấp năng lượng.

       2.Nêu ví dụ  về hoạt động của con người,động vật,phương tiện,máy móc và chỉ ra nguồn năng lượn  cho các hoạt động đó.

GD MT:Sử dụng năng lượng hợp lý là bảo vệ môi trường.
II.Đồ dùng:Hình trang 83 sgk - Nến,diêm,ô tô chạy bằng pin.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  1.Bài cũ :

      -HS 1:Nêu ví dụ về vai trò của nhiệt đối với sự biến đổi hoá học?

-HS2: Nêu ví dụ về vai trò của ánh sáng đối với sự biến đổi hoá học?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2 Thực hiện yêu cầu 1  bằng thí nghiệm  theo  nhóm theo mục thực hành tr82 sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thí nghiệm.

  Kết Luận: Mục Bạn cần biết trang 82 sgk.

Hoạt động3: Thực hiện mục tiêu 2 bằng hoạt động quan sát  hình trang 83 sgk thảo luận theo cặp .Gọi một số HS báo cáo kết quả làm việc theo cặp.Nhận xét bổ sung.

Kết luận:Mục Bạn cần biết trang83 sgk
GDMT:  +Nguồn cung cấp năng lượng cho con người chính là môi trường:Thức ăn,nước uống,không khí,ánh sáng,….Vì vậy chúng ta cần giữ gìn và bảo vệ  môi trường bằng những việc làm phù hợp với bản thân.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.  
Dặn HS học thuộc mục Bạn cần biết trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

HS làm thí nghiệm,thảo luận thống nhất ý đúng.

-HS quan sát hình thảo luận phát biểu.

-HS liên hệ bản thân

-HS đọc mục Bạn cần biết trong sgk


Tiết 2:                                                       TOÁN
Bài98(98):                                       LUYỆN TẬP 
I.Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cách tính diện tích diện tích hình tròn.

                  2. Vận dụng làm các bài tập tính diện tích hình tròn khi biết bán kính và chu vi của hình tròn đó.

                  3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:-Bảng nhóm -Bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : YCHS lên bảng làm Bài tập 1c,2c  tiết trước .

  -Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS

   -GV nhận xét ,chữa bài.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2 Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1:Tổ chứuc cho HS lần lượt làm vào bảng con. Nhận xét,thống nhất kết quả.

Đáp án đúng: Diện tích của các hình tròn là:

a) 6 x6  x 3,14 =113,04cm2
 b) 0,35 x0,35 x 3,14 =0,38465dm2
Bà i 2:  Hướng dẫn HS  làm ,yêu cầu HS làm vào vở.Một HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài.

Bài giải:

Bán kính của hình tròn là:

6,28 : 3,14 : 2 =1cm

Diện tích của hình tròn  là:

1 x1 x 3,14 = 3,14cm2
Đáp số: 3,14 cm2 

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm  bài tập 3 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	2 HS lên bảng làm.lớp nhận xét,chữa bài.

-HS làm vào vở.chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm vở,một HS làm bảng,nhận xét,thống nhất kết quả.




Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài 20(20) :                   KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE,ĐÃ ĐỌC.
I.Mục đích yêu cầu:

1 .HS kể lại được câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc về tấm gương sống và làm việc theo pháp luật,theo nếp sống văn minh.

2. Biết trao đổi với các bạn về nội dung  ý nghĩa  câu chuyện,Nhận xét đúng lời kể của bạn.

3.GD có ý thức làm tốt những công việc mình được giao.

II.Đồ dùng:  -Sưu tầm truyện theo yêu cầu đề bài.                     

III.Các hoạt động:

	vHoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể lại chuyện Chiếc đồng hồ...GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:2.1.Giới thiệu bài: ,nêu yêu cầu tiết học. 2.2.Hướng dẫn HS kể:+ GV ghi đề bài lên bảng.
+Gọi HS đọc đề bài

+GV gạch dưới các từ ngữ quan trọng của đề bài:

Kể một câu chuyện đã nghe,đã đọc về những tấm gương sống,làm việc theo pháp luật,theo nếp sống văn minh.

+Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk:

-Em hiểu thế nào là Nếp sống văn minh?

+Gọi HS lần lượt giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể.

+GV  treo bảng phụ ghi yêu cầu kể chuyện.
     2.4.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi ý nghĩa câu chuyện trong nhóm.

- Gọi HS thi kể trước lớp.

+GV nêu tiêu chí đánh giá  bài kể chuyện .HS dựa vào tiêu chí đáng giá nhận xét,bình chọn bạn kể

+GV nhận xét.ghi điếm từng học sinh.

     3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệ GD:là HS chúng ta cần thực hiện nếp sống văn minh như thế nào?
+Bản thân em đã thực hiện đúng nội quy của trường lớp chưa?
+Em học được điều gì từ những tấm gương trong các câu chuyện đã đọc,đã nghe?

Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.Chuẩn bị tiết kể chuyện sau.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc đề bài

-HS đọc các gơịe ý trong sgk

-HS lần lượt giới thiệu câu chuện mình sẽ kể.

.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-Nhận xét,bình chọn bạn kể.

-HS liên hệ phát biểu.


Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 40(40): NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG.
I.Mục đích yêu cầu:

  1- Đọc  diễn cảm bài văn ,nhấn giọng ở những con số  nói về sự đóng góp của ông Đỗ Đình                                                      Thiện cho Cánh mạng

 -Hiểu: Biểu dương nhà tư sản Đỗ Đình Thiện ủng hộ và tài trợ tiền của cho Cách mạng.

   2. Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm bài văn xuôi .

   3 .GD đề cao ý thức công dân.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học -Bảng phụ ghi  đoạn 2,3

III.Các hoạt động:

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc lại bài Thái sư Trần Thủ Độ và trả lời câu hỏi về đọc

+Nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài
      2.2.Luyện đọc:-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng dễ lẫn (Tài trợ,đồn điền,…)

-GV đọc mẫu toàn bài .

       2.3.Tìm hiểu bài:Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2, trong sgk.

Hỗ trợ câu 3:
Chốt ý ,rút nội dung bài(Mục  tiêu)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.

-Treo bảng phụ chép đoạn " Với lòng... 24 đồng" 

- hướng dẫn HS .

-Tổ chức cho HS đọc trong nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

 3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài -Nhận xét tiết học.

*Dặn HS chuẩn bị bài:Trí dũng song toàn.
	-HS đọc và trả lời câu hỏi sgk.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS phát biểu

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

-Nêu ý nghĩa của bài.




                                                    

                Thứ năm,Ngày soạn:9 tháng 1 năm 2012
                                                                      Ngày dạy:12 tháng 1 năm 2012

 Tiết 2                                                      TOÁN
Bài 99(99):                           LUYỆN TẬP CHUNG.
I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Củng cố tính chu vi ,diện tích hình tròn.

                  2.   Vận dụng giải các bài toán tính chu vi,diện tích hình tròn.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng      + Hình trong sgk +Bảng con,bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :     Gọi 1 HS làm bảng bài tập 3 tiết trước.

                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:Tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập 

Bài 1 : Tổ chức cho HS làm vào bảng con.Nhận xét,thống nhất kết quả.

Lời giải:     Độ dài của sợi dây là:

         7 x2 x3,14=43,96cm;      10 x2 x3,14 = 628cm
Bài 2: Hướng dẫn HS làm.Tổ chức cho HS làm vở.Một HS làm trên bảng lớp.Nhận xét,chữa bài.

Bài giải

Bán kính hình tròn lớn là: 60 +15 = 75 cm

Chu vi  hình tròn nhỏ là: 60 x2 x3,14 =376,8 cm

Chu vi hình tròn lớn là: 75 x2 x3,14 =471 cm

Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn nhỏ là:

471 – 376,8 =94,2cm

Đáp số: 94,2 cm

Bài 3: Cho HS quan sát hình vẽ,Hướng dẫn HS làm .Tổ chứuc cho HS làm vở,một số HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Bài giải:

Diện tích của hình tròn là:7 x7 x3,14 =153,86 cm2
Diện tích hình chữ nhật là: 7 x2 x10 =140 cm2
Diện tích của hình đó là: 153,86 + 140 =293,86 cm2
Đáp số: 293,86 cm2
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Hướng dẫn HS về nhà làm4 sgk

Nhận xét tiết học.
	1HS lên bảng làm.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm bảng con

-HS làm vở,chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm vở,bảng nhóm.Chữa bài,thống nhất kết quả.

-HS nhắc lại quy tắc tính chu vi và diện tích của hình tròn.


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 39(39)                                      TẢ NGƯỜI          

                                                 (Kiểm tra viết)                   

I.Mục đích yêu cầu: 

         1.Viết đựoc bài văn tả người có bố cục rõ ràng,đủ ba phần:Mở bài,Thân bài,kết bài.
               2. Rèn kĩ năng viết đúng ý,dùng từ,đặt câu đúng.

               3. GD tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp.

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ -Vở  viết văn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	HOẠT ĐÔNG CỦA HS

	 1.Bài cũ : YCHS đọc đoạn kết bài viết theo yêu cầu bài tập 2 tiết trước.  +Nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn học sinh làm bài.

+Gọi HS đọc yêu cầu của  đề bài trong sgk:

-Đề1: Tả một ca sĩ đang biểu diễn.

-Đề 2:Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích.

-Đề 3: Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc.

+Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài:

-Em chọn đề bài nào?Đề bài thuộc thể loại gì?

-Đối tượng em chọn tả là ai?

Trọng tâm của bài là gì?

-Thái độ ,tình cảm của em với người đó như thế nào?

-Em tả người đó để làm gì?

+Hướng dẫn HS lập dàn ý:

-Nhắc lại dàn ý chung của bài văn tả người?

+Hướng dẫn HS cách viết bài:

-Dựa vào dàn ý đã lập viết từng đoạn của bài.Chú ý viết rõ ràng,sử dụng câu,từ hợp lý.

  Hoạt động3: Tổ chức cho HS viết bài vào vở.GV theo dõi,nhắc nhở HS tư thế ngồi viết.

Hoạt động cuối:
Thu bài

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học. 
	Một số HS đọc.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc đề bài.nêu đề mình chọn để tả.

-Nhắc lại dàn ý chung của bài văn tả người.

-Lập dàn ý.

-Viết bài vào vở.Soát sửa lỗi.




 Tiết 4:                LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 40(40):        NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉPBẰNG QUAN HỆ TỪ
I.Mục đích yêu cầu:

     1. Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng các quan hệ từ .

    2.   Nhận biết được các quan hệ từ,cặp quan hệ từ được sử dụng trong câu ghép;Biết cách dùng các quan hệ từ để nối các vế câu ghép.

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng:Bảng phụ - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	  1. Bài cũ : Gọi một số HS làm lại bải tập 3 tiết trước.

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập nhận xét:

 - Lời giải: Đoạn trích có 3 câu ghép:

+…anh công nhân I-va-nốp đang chờ tới lượt mình/thì cửa phòng lại mở,/một người  nữa tiến vào.(dùng quan hệ từ thì)

+Tuy đồng chí…trật tự,/nhưng………cho đồng chí(dùng cặp quan hệ từ Tuy-nhưng).

+Lê-nin không tiện tư chối,/đồng chí …cắt tóc.(nối trực tiếp)

Chốt ý rút ghi nhớ sgk.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.
Bài 1: Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:Câu 1 trong đoạn văn là câu ghép có 2 vế câu;cặp quan hệ từ trong câu là:nếu..thì
Bài 2:YCHS làm vở bài tập,đọc kết quả,nx ,bổ sung.

Lời giải:Cặp quan hệ từ cần điền là Nếu….thì
Bài 3: Một HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài.

Lời giải:   a)Tấm chăm chỉ hiền lành,còn cám…
b)Ông đã nhiều lần can gián nhưng(mà)

Mình đén nhà bạn hay bạn đén nhà mình.

 Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS làm lại bài 3 vào vở.
Nhận xét tiết học.
	-Một số HS đọc bài

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS làm bài nhận xét vào vở.

-HS đọc ghi nhớ sgk

HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm bài vào vở bài tập.

-HS làm bài vào vở bài tập.Một Hs làm bài vào bảng nhóm.

-Nhắc lại ghi nhớ.




                                                                                            Thứ sáu,Ngày soạn:10 tháng 1 Năm 2012
                                                                                                       Ngày dạy:13 tháng 1 năm 2012

Tiết 2:                                             TOÁN
Bài 100(100)              GIỚI THIỆU VỀ BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT.
I.Mục đích yêu cầu:

1.  Làm quen với biểu đồ hình quạt

2. Bước đầu biết đọc ,phân tích và xử lý số liệu ở mức độ đơn giản trên biểu đồ hình quạt

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:Biểu đồ trong sgk phóng to. 

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 1 HS làm  bài tập 3 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.

 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Giơí  thiệu biểu đồ hình quạt:

+GV giúp HS làm quen với biểu đồ hình quạt ,đọc biểu đồ hình quạt qua các ví dụ trong sgk.

Kết luận:Biểu đồ hình quạt có dạng hình tròn được chia thành nhiều phần.Trên mỗi phần của hình tròn đều ghi cá tỉ số phần trăm tương ứng.
 Hoạt động3: Tổ chức HS thực hành đọc,xử lý số liệu trên biểu đồ hình quạt.

Bài 1: Cho HS quan sát hình trong sgk.Làm vào vở.Một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:

a)Số HS  thích màu xanh là: 120:100 x 40 =48 (hs).

b) Số HS thích màu đỏ là: 120 : 100 x 25 =30 (hs)

c) Số HS thích màu trắng là:120 : 100 x20 =24(hs)

d) Số HS thích màu tím là: 120 : 100 x15 =18 (hs)
Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài 2 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS quan sát hình. Thực hiện theo các ví dụ trong sgk.

-HS làm  vở,Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại đặc điểm của biểu đồ hình quạt.


Tiết 3:                                        TẬP LÀM VĂN

 Bài 40(40)       LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Bước đầu biết cách lập chương trình cho  buổi sinh hoạt tập thể.

2. Xây dựng được chương trình văn nghệ của lớp chào mừng ngày 20/11.

 * GDKNS:Thể hiện sự tự tin

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  1.Bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

 Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài: nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: :Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.

Bài 1: Gọi một HS đọc bài,yêu cầu cả lớp đọc thầm mẩu chuyện trao đổi nhóm đôi lần lượt trả lời các câu hỏi trong sgk.

Lời giải: 

a)Các bạn tổ chức buổi liên hoan nhằm mục đích chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô nhân ngày 20/11(GV ghi bảng:I.Mục đích)

b)+Cần chuẩn bị:bánh kẹo,hoa quả,chén đĩa,;Làm báo tường; Chương trình văn nghệ.

+Phân công(đoạn 3)

(GV ghi bảng:II. Phân công chuẩn bị)

c)Diễn biến buổi liên hoan:(Đoạn 4)

( GV ghi bảng:III. Chương trình cụ thể)

GV chốt lại các phần của1 chương trình hoạt động.

Bài2: +Gọi HS đọc yêu cầu bài 2.Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài.

 +Chia lớp làm 6 nhóm,Yêu cầu các nhóm viết vào bảng nhóm(phiếu  khổ lớn).

+Các nhóm dná bài lên bảng.Đại diện nhóm trình bày kết quả.Lớp nhận xét về nội dung,cách trình bày của từng nhóm.

+GV nhận xét,tuyên dương nhóm  làm bài tốt.

Hoạt động cuối :Hệ thống bài.

Dặn HS làm lại bài 2 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS đọc..Lớp nhận xét bổ sung

-HS theo dõi

-HS làm vào vở bài tập,đọc kết quả,nhận xét.,thống nhất ý kiến.

-Đọc lại lời giải trên bảng phụ.

HS làm nhóm.

-Nhắc lại các phần lập chương trình hoạt động.




 Tiết 4:                                                     ĐỊA LÝ

Bài 20(20):                                           CHÂU Á(Tiếp theo)
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Nêu được một số đặc điểm về:Dân cư,Hoạt động sản xuất của châu Á;Một số đặc điểm về khu vực Đông Nam Á.

  2.Sử dụng  tranh ảnh,bản đồ,lược đồ để nhận biết một số đặc điểm cư dân và một số hoạt động sản xuất của người dân châu Á.   

  3.GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II.Đồ dùng :    -Tranh ảnh trong sgk.                         

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :Chỉ bản đồ,nêu vị trí ,giới hạn của châu Á.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bàinêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu về dân cư  của châu Á bằng hoạt động cả lớp với bảng số liệu trang 103, thông tin  và hình mục 3 sgk.Gọi HS trả lời,GV nhận xét,bổ sung.

Kết luận;Châu Á có số dân đông nhất thế giới.phần lớn là người da vàng và sống tập trungđông đúc tại các đồng bằng châu thổ.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về hoạt động kinh tế của châu Á bằng hoạt động nhóm nhỏ với thông tin và hình 5/sgk.gọi đại diện các nhóm trả lời.Nx,bổ sung.

Kết luận:Người dân châu Á phần lớn làm nông ngiệp,nông sản chính là lúa gạo,lúa mì,thịt,trứng,sữa.Một số nước phát triển ngành công ngiệp khai thác dầu mỏ,sản xuất ô tô.
Hoạt động4:  Tìm hiểu một số đặc điểm của khu vực Đông Nam Á bằng hoạt động cả lớp với thog tin và hình trong sgk.Một số HSTL nx,bổ sung.

Kết luận:  Khu vực ĐNA có khí  hậu gió mùa  nóng,ẩm.Người dân trồng nhiều lúa,gạo,cây công    nghiệp,khai thác khoáng sản.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.
Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng.

-HS đọc sgk,thảo luận , trả lời.Nhận xét,bổ sung thống nhất ý kiến.

-HS quan sát tranh ảnh,lược đồ,thảo luận thống nhất ý kiến.

-HS quan sát tranh ảnh,thảo luận trả lời.

HS đọc lại kết luận trong sgk.


TUẦN 21

Từ 30/01/2012 đến 03/02/2012
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TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Trí dũng song toàn

Luyện tập về tính diện tích

Nước nhả bị chia cắt

UBND xã, phường (tiết 1)



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Luyện tập về tính diện tích (tiếp)

Nghe – viết : Trí dũng song toàn

Năng lượng mặt trời

Mở rộng vốn từ : công dân

Vệ sinh phòng bệnh cho gà



	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Sử dụng năng lượng chất đốt

Luyện tập chung

Được chứng kiến hoặc tham gia

Tiếng rao dêm



	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Lập chương trình hoạt động

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ



	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Diện tích xung quanh, S toàn phần HHCN

Trả bài viết

Các nước láng giềng của Việt Nam









       Thứ hai,  Ngày soạn:27 tháng 1 năm 2012

                                                                                                             Ngày dạy:30 tháng 1 năm 2012

  Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài41(41):                          TRÍ DŨNG SONG TOÀN.
I.Mục đích yêu cầu:

Biết đọc diễn cảm bài văn,đọc phân biệt giọng của các nhân vật.

Hiểu:Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song toàn,bảo vệ được danh dự ,quyền lợiu cảu đất nước.

Rèn kỹ năng diễn cảm văn xuôi.

* GDKNS: Kỹ năng tự nhận thức( nhận thức được trách nhiệm công dân của mình, tăng thêm ý thức tự hào, tự trọng, tự tôn dân tộc).

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ  bài học.-Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài:Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng.+Nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới  thiệu bài qua tranh minh hoạ 2.2.Luyện đọc:-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 4 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó 

*Lưu ý HS đọc đúng các tiếng dễ lẫn (trí dũng,Liễu Thăng,… )

-GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc  rắn rỏi hào hứng trầm lắng, tiếc thương,…

2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

Hỗ trợ câu 4:Giang Văn Minh vừa mưu trí,vừa bất khuất.Giữa triều đình nhà Minh ông dùng mưu để vua Minh  buộc phải bỏ lệ góp giỗ liễu Thăng;Để giữ thể diện cho đất nước ông dũng cảm không sợ chết,dám đối lại vế đối tràn đầy niềm tự  hào dân tộc.

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 3 hướng dẫn HS đọc.Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị bài:Tiếng rao đêm
	-HS phân vai đọc vở kịch và trả lời câu hỏi sgk.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS phát biểu

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

-Nêu ý nghĩa của bài.




Tiết 3:                                                       TOÁN
 Bài  101(101)                LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH
I.Mục đích yêu cầu:

1.Cúng  cố về  cách tính diện tích một số hình.

2.Vận dụng  tính diện  tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học. 

II.Đồ dùng: -Bảng phụ,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.

+Kiểm tra vở ,nhận  xét,nhận xét chữa bài trên bảng

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Giới thiệu cách tính:

-Thông qua ví dụ trong sgk để giới thiệu cách tính:

+Chia hoình đã cho thành các hình quen thuộc.

+Xác định kích thước của các hình mới tạo ra.

Tính diện tích của từng phần nhỏ,từ đó tính diện tích chung của toàn hình .

1.3Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập: 

 Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài 1 vào vở.Một HS làm trên bảng lớp.Nhận xét chữa bài.

Bài giải:  Chia hình:

Diện tích H1  là:                     3,5m                                                                   3,5m                                                                                          3,5x(3,5+3,5+4,2)=39,2m2                                   6,5m

Diện tích hình 2 là3,5m

4,2 x 6,5= 27,3m2
Diện tích của mảnh đất là:

39,2 + 27,3 =66,5m2                                                     4,2m                                                                                                                         

            Đáp số: 66,5 m2                                                             2.4.Củng cố dăn dò
Hệ thống bài.

Yêu cầu HS về nhà làm bài 2 trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-3HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.Nhận xét,chữa bài.

-HS theo dõi  cách thực hiện.

Tính diện tích của các hình.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng.




 Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ

 Bài 21(21)                            NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT  

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Biết  đôi nét về hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954.

Chỉ giới tuyến quan sự tạm thời trên bản đồ

GD ý thức tìm hiểu lịch sử dân tộc.

II.Đồ dùng  - Bản đồ  Hành chính Việt Nam.

                       -Tranh ảnh về cảnh Mỹ -Diệm tàn sát đồng bào miền Nam.                     

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: +Nêu một số sự kiện lịch sử từ năm 1945 đến năm 1954?-Nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài ,Nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tìm hiểu tình hình nước ta sau chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954:

Chia 4 nhóm  yêu cầu các nhóm thảo luận câu hỏi: Nêu những điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ?

-Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Kết luận. (sgk tranhg 41)

Hoạt động3:  Tìm hiểu về âm mưu phá hoại hoà bình của Mỹ -Diệm và quyết tâm đấu  vệ hoà bình của nhân dân ta bằng hoạt động nhóm:

Chia nhóm,giao nhiệm vụ cho  các nhóm

+Âm mưu phá hoạiHiệp định Giơ –ne-vơ của Mĩ-Diệm được thể hiện qua những hành động nào?

+Nhân dân ta phải làm gì để xoá bỏ nỗi đau chia cắt đất nước?

-Gọi đại diện nhóm trả lời,nhận xét,bổ sung.

Kết luận(sgk trang 42)

Hoạt động cuối Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-HSlên bảng trả lời,lớp nhận xét bổ sung.

-HS  thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm  khác  nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.

-HS thảo luận trả lời,thống nhất ý đúng.

Đọc kết luận sgk.


Tiết 2:                                               ĐẠO ĐỨC


Bài 10(T21)               UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỜNG EM. (TIẾT 1)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức:Bước đầu biết được vai trò của UBND xã phường đ/v cộng đồng.

2. Kĩ năng:Kể được một số công việc của UBND xã phường đối với trẻ em trong cộng đồng.

3.Thái độ:Nhận biết được các hành vi việc làm phù hợp khi đến UBND.

II.Đồ dùng: Ảnh trong bài phóng to.

  III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:-Nêu ghi nhớ tiết trước.

Bài mới:
Hoạt động 1: Đọc Đến Uỷ ban nhân dân phường
+Gọi Hs đọc truyện.Cả lớp đọc thầm và trả lời các câu hỏi trong sgk.Gọi một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.GV nhận xét.

+GV nhận xét chung.

Kết luận:Uỷ ban nhân dân xã phường giải quyết nhiều công việc quan trọng đối với người dân ở địa phương.Vì vậy mỗi người dân đều phải tôn trọng và giúp đỡ Uỷ ban  hoàn thành công việc.
Gọi HS đọc ghi nhớ sgk.
Hoạt động 2: Thực hiện  yêu cầu bài tập 1 bằng hoạt động nhóm.

+GV chia nhóm và  giao nhiệm vụ cho các nhóm.

+Yêu cầu các nhóm thảo luận.Gọi đại diện nhóm trình bày ý kiến.Cả lớp nhận xét bổ sung.

Kết luận:UBND xã phường làm các việc b,c,d,đ,e,h,i
Hoạt động3:Thực hiện yêu cầu bài tập 3 sgk bằng hoạt động cá nhân

+GV giao nhiệm cụ cho HS.

+Gọi 1 số HS lên trình bày ý kiến,Lớp nx bổ sung.

Kết luận: b,c là hành vi việc làm đúng.a là việc không nên làm.

Hoạt động cuối: Hệ thống bài.

Dặn HS  chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	-HS theo dõi.

-HS  đọc thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS thảo luận nhóm.

-HS trình bày ý kiến.

HS nhắc lại  ghi nhớ trong sgk.


                                                                                              Thứ ba, Ngày soạn:29 tháng 1 năm 2012

      Ngày dạy:31tháng 1 năm 2012

Tiết1                                                    TOÁN
Bài102(102)             LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (Tiếp theo)
I. Mục đích yêu cầu:

Củng cố về tính diện tích các hình đã học.

Tính diện tích một số hình được cấu tạo các hình đã học.

GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:  -GV:Bảng phụ -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1Bài cũ :- Gọi HS lên làm  bài tập 2  tiết trước.

GV nhận xét ghi điểm-Kiểm tra vở bài tậpcủa HS.      

         2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Giới thiệu cách tính 

-GV Giới thiệu cách tính như ví dụ  sgk(Tr 104):

+Chia hình thành:hình tam giác và hình chữ nhật.

+Tính diện tích từng hình.

+Tính tổng diện tích của mảnh đất.

Hoạt động3:  Tổ chức cho HS làm các bài  tập:

Bài 1:   Tổ chức cho HS  làm  vào  vở.Gọi một HS lên bảng chữa bài.Chấm,nhận xét,chữa bài.

Bài  giải

Diện tích của hình chữ nhật ADGE là:

84 x 63 = 5294m2
Diện tích hình tam giác AEB là:

(84 x 28) :2= 1176m2
Diện tích hình tam giác BGC là:

((63+ 28) x30):2= 1365m2
Diện tích của nmảnh đất là:

5294 +  1176+ 1365=7835m2
Đáp số: 7835m2
Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 2 trong sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung

HS theo dõi thực hiện như ví dụ sgk.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

-Nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật,hình tam giác.


Tiết2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 21(21): (Nghe-Viết             TRÍ DŨNG SONG TOÀN
 I. Mục đích yêu cầu:

1.HS  nghe -viết đúng,trình bày đúng một đoạn trong bài Trí dũng song toàn.
   -HS làm đúng các bài tập phân biệt phụ âm đầu r/d/gi

   2.Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp đoạn văn.

   3. GD tính cẩn thận.

II.Đồ dùng:Bảng phụ,Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con  từ giã gạo,khản đặc.

  -GV nhận xét.
Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

+Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại Giang Văn Minh?
Hướng dẫn HS viết đúng các danh từ riêng (Giang Văn Minh,Việt Nam,Nam Hán,Tống,Nguyên,Bạch Đằng,Lê Thành Tông,…)Từ dễ lẫn(Linh cữu,thiên cổ,…)

-Đọc cho HS nghe-viết ;soát sửa lỗi,

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2 a   Gọi HS đọc yêu cầu  và nội dung bài 2a.

+Yêu cầu HS làm bài vào bảng nhóm,Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:-Giữ lại để dùng về sau:dành dụm,để dành…

-Biết rõ,thành thạo:rành,rành rẽ,…

-Đồ đựng đan bằng tre nứa,đáy phẳng,thành cao:Cái giành

Bài3a:Tổ chức cho HSlàm vào vở,chữa bài trên bảng phụ.

Lời giải: Thứ tự các chữ cần điền là:

+rầm rì,dạo( nhạc),dịu,(mưa)rào,giờ,dáng,

Hoạt động cuối:Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS làm bài 2b,3bở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-Liên hệ bản thân.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS  bài tập:

-HS làm nhóm,Chữa bài.

-HS  làm  vào vở bài tập.chữa bài trên bảng nhóm. bảng phụ


Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài 41(41)                 NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
         I.Mục đích yêu cầu:

 1. HS nêu được  ví dụ về tác dụng của năng lượng mặt trời  trong tự nhiên.

 2.Kể được một số phương tiện,máy móc,con người dùng năng lượng mặt trời.

 3. GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II. Đồ dùng:   -Thông tin và hình trang 84,85SGK                

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : + Nêu ví dụ về  các vật biến đổi vị trí ,hình dạng nhờ năng lượng?GV nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: HS nêu một số ví dụ về tác dụng của năng lượng trong tự nhiên theo một số câu hỏi:

+Mặt trời cung cấp cho Trái Đất ở những dạng nào?(ánh sáng và nhiệt)

+Nêu vai trò của năng lượng mặt trời đối với sự sống

+Nêu vai trò của mặt trời đối với thời tiết và khí hậu?

-Gọi HS trả lời,nhận xét,bổ sung

Hoạt động3:  Kể một số phương tiện máy móc,..của con người sử dụng năng lượng mặt trời bằng thảo luận nhóm.

+GV yêu cầu các nhóm  quan sát các hình 1,2,3 trang 84,85 sgk.

+Gọi đại diện nhóm trả lời.

+Nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:
 Củng cố cho HS những kiến thức đã học về vai trò của năng lượng mặt trời bằng trò chơi Vẽ hình mặt trời,ghi vai trò của mặt trời,….

Dăn HS học theo mục Bạn cần biết sgk.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS thảo luận cả lớp trả lời.

-HS đọc sgk,quan sát hình trả lời câu hỏi.

-HS tham gia chơi theo 2 đội:

Sưỏi ấm   …..

                                        …..

Chiếu  sáng


Tiết4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài41(41):              MỞ RỘNG VỐN TỪ:CÔNG DÂN

 Mục đích yêu cầu: 

 1. Hệ thống hoá các từ thuộc chủ điểm  công dân
 2. Vận dụng viết  đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc đối với mỗi công dân.

 3. GD ý thức công dân.

II Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm -HS: vở bài tập Tiếng Việt.

  III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : YCHS làm lại bài tập 1,3 tiết trước.

+GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.

Bài1: Yêu cầu HS làm vào vở,2 HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài:

Lời  giải:Ghép từ công dân sau các từ:Nghĩa vụ,quyền ,ý thức,bổn phận,trách nhiệm,danh dự; Ghép từ công dân trước các từ:gương mẫu,danh dự

Bài 2: Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm vào bảng phụ.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:  

+Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng,được làm,được đòi hỏi:Quyền công dân
+ Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền hạn của người dân đối với đất nước:Ý thức công dân.
+Điều mà pháp luật hay đao đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước,đối với ngươi khác:Nghĩa vụ công dân        
Bài 3:Tổ chức cho HS viết bài vào vở,một HS viết vào bảng nhóm.Gọi HS đọc bài,Nhận xét,chấm điểm.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HSlàm lại BT 3 vào vở

Nhận xét tiết học.
	-Một số HS đọc bài.

-HS làm bài vào bảng nhóm.thống nhất kết quả.

-HS làm vào vở chữa bài trên  bảng phụ.

-HS viết bài vào vở,nhận xét.


Tiết 5: KỸ THUẬT                  

                                      VỆ SINH PHÒNG BỆNH CHO GÀ 

I . MỤC TIÊU :

- Nêu đ​ợc mục đích tác dụng và một số cách  vệ sinh phòng bệnh cho gà. Biết liên hệ thực tế để nêu một số cách vệ sinh phòng bệnh cho gà ở gia đình hoặc địa ph​ơng (nếu có)

II . CHUẨN BỊ :

Tranh minh hoạ cho bài học theo nội dung  trong SGK.

Phiếu đánh giá kết quả học tập .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
	- HS hát

	2. Bài cũ: 

 - GV hỏi :Cho biết cách chăm sóc gà ?

- Nhận xét, tuyên dương
	- HS  trả lời .

- Nhận xét

	3. Giới thiệu bài mới: 
	

	Gà bị bệnh thường chậm lớn .nếu nặng hoặc dịch bệnh , gà có thể chết hàng loạt .. Có nhiều nguyên nhân gây nên vì vậy chăm sóc gà cần phải chú ý thường xuyên vệ sinh phòng bệnh cho gà.
	- Lắng nghe

	Hoạt động 1 : Tìm hiểu mục đích tác dụng  của việc  VS phòng bệnh cho gà .
	Hoạt động  nhóm , lớp

	-GV gọi HS đọc mục 1 (SGK)và hỏi :kể tên các công việc vệ sinh phòng bệnh cho gà ?
	- Học sinh đọc SGK và xung phong trả lời các câu hỏi .

	- GV nhận xét tóm tắt : Làm sạch và giữ vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ ăn ,uống , chuồng nuôi; tiêm nhỏ thuốc phòng bệnh cho gà.
	- Vài học sinh nhắc lại 

	+ Vậy, thế nào là vệ sinh phòng bệnh và tại sao phải vệ sinh phòng bệnh cho gà ?
	- Học sinh trả lời 

	GV kết luận : Vệ sinh phòng bẹânh nhằm tiêu diệt vi trùng gây bệnh, làm cho không khí chuồn nuôi trong sạch và giúp cơ thể gà tăng sức chôùng bệnh .
	- Lắng nghe

	Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách vệ sinh phòng bệnh cho gà. 
	Hoạt động cá nhân, lớp 

	-a) Vệ sinh dụng cụ cho gà ăn, uống.

HS đọc nội dung mục 2a SGK và đặt câu hỏi để HS kể tên các dụng cụ cho gà ăn ,uống và nêu cách vệ sinh dụng cụ của gà .
	- Học sinh đọc hướng dẫân và trả lời câu hỏi .

	- GV tóm tắt nội dung : 

+ Hàng ngày phải thay nước uống trong máng và cọ rửa máng để nước trong máng luôn trong sạch .

+ Sau một ngày, nếu thức ăn của gà còn trong máng, cần vét sạch để cho thức ăn mới vào không để thức ăn lâu ngày trong máng .
	- Học sinh lắng nghe .

	Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả học tập 

- GV dựa vào nội dung chính của bài nêu một số câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập học sinh 

- GV nhận xét .

4. Tổng kết- dặn dò :

- Nhận xét tiết học .
- Dặn dò : Về nhà các em ôn lại các bài trong chương 2
	-Học sinh báo cáo kết quả tự đánh giá .

- Lắng nghe


                                                           



Thứ tư,Ngày soạn 30 tháng 1năm2012









   Ngày dạy: 1 tháng 2năm 2012
 Tiết 1:                                 KHOA HỌC
Bài42(42):                SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT 

I.Mục đích yêu cầu:

             1. Kể tên một số loại chất đốt.

       2.Nêu được công dụng,việc khai thác từng loại chất đốt

GD MT:khai thác năng lượng chất đốt hợp lý là bảo vệ môi trường.
II.Đồ dùng:Hình và thông tin sgk/87.88 - Tranh ảnh về việc khai thác chất đốt

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  1.Bài cũ : -HS 1:Nêu tác dụng của năng lượng mặt trời  trong tự nhiên?

-HS2: Kể một số phương tiện máy móc,..hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2 Kể tên một số loại chất đốt  bằng thảo luận cả lớp.Gọi một số HS  nêu,nhận xétmbổ sung,.

  Kết Luận: Một số loại chất đốt thường được sử dụng ở hai loại :Thể rắn và thể lỏng.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về tác dụng và  việc khai thác chất đốt bằng thảo luận nhóm,mỗi nhóm thảo luận về công dụng và việc khai thác một loại chất đốt.

Gọi đại diện các nhóm lên trình bày,nhận xét,bổ sung

Kết luận:Thông tin tr87,88sgk
GDMT:  +Củi than là một loại năng lượng chất đốt phổ biến chủ yếu ở các vùng nông thôn,vùng núi.Tuy nhiên không nên khai thác chặt phá rừng bừa bãi để lấy củi đun,đốt than vì như vậy là phá hoại môi trường,gây nên những hậu quả nghiêm trọng như thiên tai,lũ lụt,…
Hoạt động cuối:Hệ thống bài.  
Dặn HS học thuộc các thông tin trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

HS thảo luận phát biểu.

-HS quan sát hình,đọc thông tin thảo luận phát biểu.

-HS liên hệ bản thân

-HS đọc thông tin trong sgk


Tiết2:                                                       TOÁN
Bài103(103):                                       LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục đích yêu cầu:

1. biết tìm một số yếu tố chưa biết của các hình đã học.

                  2. Vận dụng giải các bài toán có nội dung tực tế.

                  3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ -Bảng nhóm

        III.Các hoạt động

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :YCHS lên bảng làm Bài tập 2  tiết trước .Kiểm tra  vở bài tập ở nhà của HS-GV nhận xét  2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2 Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập. 

Bài 1:Tổ chức cho HS làm vào vở.Một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài thống nhất kết quả.

Bài giải:

Độ dài đáy của hình tam giác đó là:
[image: image289.wmf]8
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[image: image292.wmf]2

5

m

Bà i 3: Treo bảng phụ vẽ hình như sgk. Hướng dẫn HS  làm ,yêu cầu HS làm vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.Chấm nhận xét.

Bài giải:

Độ dài  2 bánh xe là:0,35 x3,14 x2=2,198(m)

Độ dài hình chữ nhật:(0,35+3,1)x2 =6,9(m)

Độ dài sợi dây là: 2,198 + 6,9 =9,098(m)

Đáp số: 9,098 m 

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm  bài tập 2 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	1 HS lên bảng làm.lớp nhận xét,chữa bài.

-HS làm vào vở.chữa bài trên bảng nhóm.

-HS làm vở,một HS làm bảng,nhận xét,thống nhất kết quả.




Tiết 3:                                                       
KỂ CHUYỆN
 Bài 21(21) :   KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I.Mục đích yêu cầu:

1 .HS kể lại được câu chuyện về việc làm  của những công dân thể hiện ý thức bảo vệ công trình công cộng,di tích lịch sử-văn hoá,hoặc một việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộhoặc một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh ,liệt sĩ.

2. Biết trao đổi với các bạn về nội dung  ý nghĩa  câu chuyện,

3.GD có ý thức công dân.Ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ. 

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ -Tranh ảnh theo nội dung yêu cầu của đề bài.                    

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể  chuyện theo yêu cầu tiết trước GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:,nêu yêu cầu tiết học.

2.2.Hướng dẫn HS kể:  + GV ghi đề bài lên bảng.

     +Gọi HS đọc đề bài

     +GV gạch dưới các từ ngữ quan trọng của đề bài:

1.Kể lại một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng,các di tích lịch sử-văn hoá.

2.Kể một việc thể hiện ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ.

3.Kể một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt sĩ.

+Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.Lưu ý cho HS đọc kĩ gợi ý  cho đề các em đã chọn.

-Em hiểu thế nào là công dân nhỏ?

+Gọi HS lần lượt giới thiệu  câu chuyện mình sẽ kể.

+GV  treo bảng phụ ghi yêu cầu kể chuyện.
     2.4.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi ý nghĩa câu chuyện trong nhóm. Gọi HS thi kể trước lớp.

+GV nêu tiêu chí đánh giá  bài kể chuyện.HS dựa vào tiêu chí đáng giá nhận xét,bình chọn bạn kể

+GV nhận xét.ghi điếm từng học sinh.

3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệ GD:Chấp hành luật GTĐB.

Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.Chuẩn bị tiết kể chuyện sau.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc đề bài

-HS đọc các gơị ý trong sgk

-HS lần lượt giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể.

.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-Nhận xét,bình chọn bạn kể.

-HS liên hệ phát biểu.


Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 42(42):                                  TẾNG RAO ĐÊM
I.Mục đích yêu cầu:

1- Đọc  diễn cảm bài văn,giọng đọc thay đổi phù hợp với nội dung truyện.

 -Hiểu: Ca ngợi hành động dũng cảm cứu  người của anh thương binh

2.Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm bài văn xuôi .

3.GD dũng cảm ,nhân hậu.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học -Bảng phụ ghi  đoạn 2,3

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Trí dũng song toàn”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk . NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bằng tranh minh hoạ.  2.2.Luyện đọc:-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 4đoạn,hướng dẫn HS đọc nối tiếp,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :não nuột,thảnh thốt,khập khiễng,..
        -GV đọc mẫu toàn bài ,giọng đọc thể hiện cảm hứng ca ngợi.

       2.3.Tìm hiểu bài: Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk 

GD(câu 4) :Mỗi công dân  cần có ý thức  giúp đỡ,cứu giúp mọi nguời,cứu người khi gặp nạn

Chốt ý rút nội dung  bài(Mục tiêu)1

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép  đoạn 3 hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc  trước lớp.  NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:Liên hệ GD. Nhận xét.

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS luyện đọc ở  nhà.Chuẩnbị bài:Lập làng giữ biển.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

-HS nhắc lại nội dung bài.




  






        Thứ năm,Ngày soạn:31 tháng 1 năm 2012
                                                                                                              Ngày dạy:02 tháng 2 năm 2012
 Tiết 2:                                               TOÁN
Bài 104(104):    HÌNH HỘP CHỮ NHẬT,HÌNH LẬP PHƯƠNG
I.Mục đích yêu cầu:

1.Có biểu tượng về hình hộp chữ nhật,hình lập phương.Biết các đặc điểm của hình hộp và hình lập phương.

 2. Nhận biết các đồ vật trong thực tế có dạng hình hộp,hình lập phương.

3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng     +Bộ đò dùng Dạy –Học toán lớp 5  +Bảng phụ.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 1 HS làm bt 2 tiết trước-GV nx.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Giới thiệu hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

+GV giới thiệu mô hình hình hộp chữ nhật và hình lập phương cho HS nhận xét.

Gọi HS nối tiếp nêu nhận xét về đặc điểm hình hộp chữ nhật,hình lập phương,so sánh hai hình.

Kết luận:SGK trang 107
+Cho HS thi kể tên các đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

Hoạt động3:Tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập

Bài 1 : Tổ chức cho HS tính,dùng bút chì điền vào sgk.Một HS điền vào bảng phụ.Nhận xét,chữa bài.

+Hình hộp chữ nhật có 6 mặt,8 cạnh,8 đỉnh.

+Hình lập phương có 6 mặt,8 cạnh,8 đỉnh.

Bài 3: HDHS  quan sát hình trong sgk,trả lời

Lời giải:

+ Hình hộp chữ nhật là hình:A

+ Hình lập phương là hình C.
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Hướng dẫn HS về nhà làm2 sgk

Nhận xét tiết học.
	1HS lên bảng làm.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS quan sát mô hình nêu nhận xét.

-Hs kể tên các đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật

-HS điền vào sgk và bảng phụ. 

-HS quan sát hình và trả lời.

-HS nhắc lại đặc điểm của hình hộp chữ nhật và hình lậpphương


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 41(41)              LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG                                    

I.Mục đích yêu cầu: 
         1.Biết lập chương  trình cho một hoạt động tập thể
               2. Rèn kĩ năng lập chương trình hoạt động

               3. GD tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp.

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ -Vở  bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi một số HS đọc  bài viết theo yêu cầu bài tập 2 tiết trước+Nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn học sinh làm bài.

+Gọi HS đọc yêu cầu của  đề bài trong sgk:.
+Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài:

-Em chọn lập chương trình nào trong các chương trình gợi ý trong sgk?

+Hướng dẫn HS lập chương trình hoạt động:

-Nhắc lại các phần của một chương trình hoạt động.

+GV mở bảng phụ viết cấu tạo của một chương trình hoạt động.

+YCHS đọc lại cấu tạo của 1 chương trình hoạt động.

+Yêu cầu HS viết bài vào vở.Một số HS viết vào bảng phụ.

GV treo tiêu chí đánh giá lên bảng:
+Trình bày đủ 3 phần không?

+Mục đính có rõ ràng không?

+Nêu việc có rõ ràng không?Phân việc có rõ ràng không?

+Chương trình cụ thể có hợp lý,phù hợp với  phần phân công chuẩn bị không?

-Gọi HS đọc bài,nhận xét,đánh giá.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học. 
	Một số HS đọc.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc đề bài.nêu đề mình chọn để tả.

-Nhắc lại cấu tạo của một chương trình hoạt động.

-Viết bài vào vở.Soát sửa lỗi.

-Nhận xét,bổ sung.




Tiết 4:                                            LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 42(42):        NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I.Mục đích yêu cầu:

 1. Nhận biết được một số từ,quan hệ từthông dụng chỉ nguyên nhân-kết quả.

    2.   Vận dụng làm các bài tập trong sgk

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng:Bảng phụ  - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	  1. Bài cũ : YCHS đọc đoạn văn ở bài  tập 3 tiết trước.

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập nhận xét:

+Câu 1 có 2 vế câu được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ:Vì..nên thể hiện quan hệ  nguyên nhân –kết quả:Vế 1 chỉ nguyên nhân;Vế 2 chỉ kết quả.

+Câu2 có 2 vế câu ghép nối với nhau bằng một quan hệ từ vì,thể hiện quan hệ nguyên nhân-kết quả.Vế1 chỉ nguyên nhân;Vế 2 chỉ kết quả.

Chốt ý rút ghi nhớ sgk.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.
Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài vào vở,một HS làm bài vào bảng phụ Nhận xét,chữa bài.

Các quan hệ từ:a)Bởi chưng-Cho nên;b)vì;c)vì-vì
Bài 2:YCHS thảo luận đôi,trả lời miệngnx,bổ sung.

Bài 3: Hướng dẫn HS làm..Tổ chức cho HS làm bài vào vở bài tập.Một HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài.

Lời giải:   a)Nhờ;  b)Tại.

Bài 4:HS làm vở.một số HS làm bảng nhóm,Nhận xét, chữa bài.

Lời giải:a)Vì….nên bị điểm kém
b)Do……nên bài thi của nó không đặt điểm cao.

c)Nhờ cả tổ tận tình giúp đỡ,nên……

 Hoạt động cuối:
Hệ thống bài

Dặn HS làm lại bài 3,4 vào vở.
Nhận xét tiết học.
	-Một số HS đọc bài

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS làm bài nhận xét vào vở.

-HS đọc ghi nhớ sgk

HS tìm thêm một số ví dụ.

HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.

-HS trả lời miệng

-HS làm bài vào vở bài tập.

-HS làm bài vào vở bài tập.Một HS làm bài vào bảng nhóm.

-Nhắc lại ghi nhớ.


                                                                                         Thứ sáu,Ngày soạn:1 tháng 2 Năm 2012
                                                                                                          Ngày dạy:3 tháng 2 năm 2012

Tiết 2:                                            
TOÁN
Bài 105(105) DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
I.Mục đích 

1.  Có biểu tượng về S xung quanh và S toàn phần của hình hộp chữ nhật

 2. Biêt tính S xung quanmh và S toàn phần của hình hộp chữnhật

3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng; Bộ độ dùng dạy học toán.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	  Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng làm  bài tập 2 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.

 2.Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hình thành khái niệm cách tính S xung quanh và S toàn phần của hình hộp chữ nhật

+GV yêu cầu HS quan sát mô hình hộp chữ nhật ,Chỉ ra các mặt xung quanh của hình hộp chữ nhật

+Mô tả cách tính diện tích xung quanh.(sgk)HDHS làm bài toán về tính diện tích xung quanh.(sgk)

YCHS quan sát nêu cách tính diện tích toàn phần (sgk)

+Hướng dẫn HS làm bài toán tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.(sgk)

:Nêu quy tăc và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật(SGK)

 Hoạt động3: Tổ chức HSlàm bài luyện tập

Bài 1: Hướng dẫn HS làm .Yêu cầu HS làm vào vở,một HS làm trên bảng lớp.Chấm nhận xét,chữa bài.

Diên tích xung quanh của hình hộp chữnhật đó là:
(5+4) x2 x 3 =54m2
Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

5 x4 x2 =40 m2
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

54 + 40 = 94m2
Đáp số: 54 m2  và 94 m2
Hoạt động cuối:Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài 2 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS quan sát hình. Thực hiện theo các ví dụ trong sgk.

-HS đọc quy tắc trong sgk.

-HS làm  vở,Nhận xét chữa bài trên bảng .

Nhắc lại quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật


 Tiết 3:                                   TẬP LÀM VĂN

 Bài 42(42)                 TRẢ BÀI VĂN TẢ NGƯỜI.

1. Giúp HS rút kinh nghiệm về cách xây dựng bố cục,quan sát và lựa chọn chi tiết,trình tự miêu tả,diễn đạt ,trình bày trong bài văn tả người.

2. Biết sửa lỗi và viết lại đoạn văn cho đúng và hay hơn.

  3.GD  ý  thức nhận lỗi,sửa lỗi.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	    1.Bài cũ : Gọi một số HS đọc lại bài lập chương trình hoạt động tiết trước+ GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: :Nhận xét kết quả làm bài của HS.

    Nhận xét chung:

    Thông bào điểm số cụ thể,trả bài.

Hoạt động3:Hướng dẫn HS chữa bài:

-Hướng dẫn HS chữa lỗi chung:

+GV treo bảng phụ ghi  những lỗi chung.

+Yêu cầu HS sửa lỗi trên bảng phụ.

+GV nhận xét,bổ dsung.

-Hướng dẫn HS sửa lỗi trong bài:

+Yêu cầu HS đọc lại bài viết,sử bài viết,đổi bài cho bạn nhận xét,sửa.

-Tổ chức cho HS viết lại đoạn văn tả hình dáng và hoạt động.

+Yêu cầu HS viết lại vào vở.

+Gọi một số HS đọc đoạn văn đã viết lại.Nhận xét,bổ sung.

-Đọc cho HS nghe bài văn mẫu.

+Yêu cầu HS thảo luận về cái hay trong bài văn mẫu.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS viết lại đoạn văn vào vở. vào vở.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS đọc..Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc lại đề của tiết kiểm tra viết.

-Nhận xét sửa lỗi chung trên bảng.

Nhận xét sửa lỗi trong bài viết.

-HS viết lại đoạn văn cho hay.

-Nhận xét thảo luận về bài văn mẫu.




Tiết 4:                        ĐỊA LÝ

 Bài 21(21):     CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Dựa vào bản đồ  nêu được vị trí địa lý cảu Cam-pu-chia,Lào,Trung  Quốc và đọc tên thủ đô của 3 nước đó.Biết Sơ lược về  đặc điểm  địa hình và những sản phẩm chính của nền kinh tế Cam-pu-chia  và Lào.

  2.Biết  trung Quốc có số dân  đông nhất thế giới ,nền kinh tế đang phát triển mạnh với nhiều ngành công nghiệp hiện đại

  3.GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II.Đồ dùng :  -Bản đồ các nước châu Á

                       -Tranh ảnh trong về các nước cam-pu-chia,Lào,Trung Quốc.                      

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Nêu một số đặc điểm về dân cư,và hoạt động sản xuất của châu Á.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu về nước Cam-pu-chia bằng hoạt động cá nhân với hình và thông tin trong sgk.Trao đổi kết quả trước lớp.GV nhận xét chốt ý.

Kết luận;Cam-pu-chia  nằm ở Đông Nam Á,giáp Việt Nam,Đang phát triển nông ngiệp và chế biến nông sản.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về nước Lào bằng hoạt đông thảo luận theo cặp  với thông tin và hình trong sgk.Gọi một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung.

Lào và Cam-pu-chia  có sự khác nhau về vị trí địa lý,địa hình nhưng cả hai nước  đều là những nước nông nghiệp,mới phát triển công  nghiệp.
Hoạt động4:  Tìm hiểu về nước Trung Quốc.bằng hoạt động nhóm với thông tin và hình trang 18 sgk.Đại diện nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung

Kết luận:  Trung Quốc có diện tích lớn,có số dân đông nhất thế giới,nền kinh tế đang phát triển mạnh  với một số mặt hàng công nghiệp và thủ công ngiệp nổi tiếng.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.
Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng.

-HS đọc sgk,trả lời.Chỉ vị trí Cam-pu-chia trên bản đồ.

-HS quan sát tranh ảnh,lược đồ,thảo luận thống nhất ý kiến.Chỉ vị trí của Lào trên bản đồ.

-HS quan sát tranh ảnh,thảo luận trả lời.Chỉ vị trí của Trung Quốc trên bản đồ.

HS đọc lại kết luận trong sgk.


TUẦN 22

Từ 6/02/2012 đến 10/02/2012

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Lập làng giũ biển

Luyện tập 

Bến tre đồng khởi

UBND xã, phường (tiết 2)



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Diện tích xung quanh, DT toàn phần của hình lập phương

Nghe – viết : Hà Nội

Sử dụng năng lượng chất đốt

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Lắp xe cần cẩu



	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

Luyện tập 

Ông Nguyễn Khoa Đăng

Cao Bằng

	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Luyện tập

Ôn tập văn kể chuyện

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ



	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Thể tích của một hình

Kể chuyện ( kiểm tra viết)

Châu Âu


Tuần 22                                             Thứ hai,  Ngày soạn:3 tháng 2 năm 2012

                                                                            Ngày dạy:06 tháng 2 năm 2012

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài43(43):                                 LẬP LÀNG GIỮ BIỂN

I.Mục đích yêu cầu:

Biết đọc diễn cảm bài văn, giọng  đọc thay đổi phù hợp với  các nhân vật.

 Hiểunội dung:Bố con ông Nhụ  dũng cảm lập làng giữ biển

GDMT:Việc lập làng mới ngoài đảo  chính là góp phần giữ gìn môi trường biển trên đất nước ta.
II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ  bài học.

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài Tiếng rao đêm 

+Nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới  thiệu chủ điểm,giới  thiệu bài qua tranh minh hoạ

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 4 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng dễ lẫn (sẽ,sóng,suy tính,Mõm Cá Sấu,… )

-GV đọc mẫu toàn bài giọng kể lúc trầm lắng,lúc hào  hướng  sôi nổi;phân biệt rõ lời các nhân vật.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk

Chốt ý rút nội dung bài.(MT1,ý 2)

GDMT:Việc làm dũng cảm của những người dân chài  dám rời bỏ mảnh đất quê hương ra  lập làng ở một đảo  ngoài biển chính là hành động giữ gìn,bảo vệ môi trường mà chúng ta phải học tập và noi theo.

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 2 hướng dẫn HS đọc.Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị bài:Cao Bằng.
	-HS đọc và trả lời câu hỏi sgk.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS phát biểu

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

-Nhắc lại nội dung bài.


Tiết 3:                                                       TOÁN

 Bài                                              LUYỆN TẬP 

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biêt tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

2.Vận dụng  để giải một số bài toán đơn giản.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:
     -Bảng phụ,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.

+Kiểm tra vở ,nhận  xét,nhận xét chữa bài trên bảng.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:ới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

 Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài 1 vào vở.2 HS làm trên bảng lớp.Nhận xét chữa bài.

Bài giải:  

a)Đổi 1,5 m= 15 dm

Diện tích xung quanh là:   ( 25+15) x2 x 18= 1440d m2                                                                                                                                                                   

Diện tích toàn phần  là:       25 x 15 x2  + 1440 = 2190d m2
b)Diện tích xung quanh  là(
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      Đáp số: a) 1440dm2   và 2190 dm2
                   b)   
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 Bài 2: Tổ chức cho HS Làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm,nhận xét,chữa bài.

Bài giải:  

a)Đổi 8dm m= 0,8 m

Diện tích xung quanh là:   ( 1,5+0,6) x2 x 0,8= 3,36 m2                                                                                                                                                                   

Diện tích quét sơn  là:       1,5 x 0,6   + 3,36 = 4,26 m2
 Đáp số: 4,26 m2                                    
    2.4.Củng cố dăn dò

Hệ thống bài.

Yêu cầu HS về nhà làm bài 3 trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.Nhận xét,chữa bài.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng.

HS làm bài vào vở,nhận xate chữa bài trên bảng nhóm.

Nhắc lại cách tính diện tích xungh quanh và diện tích  toàn phần của hình hộp chữ nhật.


 Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ


 Bài 22(22)                         BẾN TRE ĐỒNG KHỞI

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Biết  cuối năm 1959 đầu năm 1960,phong trào “Đồng khởi’nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn miền Nam(Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi’)

Sử dụng Bản đồ để trình bày sự kiện

GD ý thức tìm hiểu lịch sử dân tộc.

II.Đồ dùng  - Bản đồ  Hành chính Việt Nam.

                       -Tranh ảnh tư liệu về phong trào Đồng khởi.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ:  +Vì sao nhân dân ta phải cầm súng đứng lên chống Mĩ –Diệm?

-Nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài ,Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu về nguyên nhân của phong trào “Đồng khởi:Yêu cầu HS nhắc lại những tội ác của Mĩ-Diệm gây ra cho đồng bào  Miền Nam.Gọi một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung.

Kết luận. Do sự  đàn áp tàn bạo  của Mĩ –Diệm,nhân dân Miền Nam buộ phải vùng lên phá tan ách kìm kẹp.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về diễn biến  của phong rào Đồng khởi bằng hoạt động cả lớp với  câu hỏi:

+Tóm tắt diễn biến chính của phong trào Đồng khởi?

-Gọi HS lên chỉ lược đồ,kết hợp tranh ảnh tóm tắt diễn biến của phong trào Đồng khởi.

Hoạt động 4: Tìm hiểu về ý nghiã của phong trào Đồng kghởi bẳng hoạt động nhóm .

+GV vhia nhóm nêu câu hỏi thảo luận: Nêu ý nghĩa của phong trào Đồng khởi?

+Gọi đại diện nhóm trình bày,cả lớp nhận xét,bổ sung.

Kết luận: Phong trào ĐK mở ra một thời kì mới:nhân dân miền Nam cầm vũ khí chiến đấu chống quân thù đẩy quân Mĩ và quân đội Sài Gòn vàp thế bị động lúng túng.
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét bổ sung.

-HS đọc sgk,thảo luận,phát biểu.

-HS đọc sgk,dựa vào bản đồ và tranh ảnh để trình bày.

-HS  thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm  khác  nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.

Đọc kết luận sgk.


Tiết 5:                                               ĐẠO ĐỨC

Bài 10(T22)               UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỜNG EM. (TIẾT 2)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:Biết đựoc trách nhiệm  của mọi người  dân phải tôn trọng uỷ ban nhân dân xã phường,tham gia các công tác do uỷ ban nhân dân xã phường tổ chức.

 Kĩ năng:Thực hiện quyền được bày tỏ ý kiến của mình đối với chính quyền.

Thái độ:Có ý thức tôn trọng uỷ ban nhân dân xã phường.

II.Đồ dùng:   Phiếu  HT.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:

-Nêu ghi nhớ tiết trước.
Bài mới:

Hoạt động 1: Thực hiện yêu cầu của bài tập 2 sgk bằng hoạt động nhóm.

+Chia nhóm,giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận xử lý tình huống.

+Gọi đại diện nhóm lên trình bày,các nhóm khác nhận xét,bổ sung.

Kết luận:a)Vận động các bạn tham gia kí ủng hộ nạn nhân chất độc  màu da cam.
b)Nên đăng kí sinh hoạt hè tạ nhà văn hoá của phường.

c)Nên bàn với gia đình chuẩn bị sách vở,đồ dùng học tập,quần áo,..để ủng hộ trẻ em vùng lũ lụt.
Hoạt động 2: Thực hiện  yêu cầu bài tập 4 sgk bằng hoạt động nhóm.

+Chia nhóm,giao nhiệm vụ cho các nhóm đóng vai góp ý kiến cho UBNDxã phường những vấn đề có liên quan đến trẻ em.

+Gọi đại diện nhóm trình bày,các nhóm khác thoả luận bổ sung.

Kết luận:Uỷ ban nhân xã phường luôn quan tâm,chăm sóc và boả vệ các quyền lợi của người dân,đặc biệt là trẻ em.Trẻ em tham gia các hoạt động xã hội tâix phường và tham gia đống góp ý kiến là một việc làm tốt

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS  chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	-HS theo dõi

-HS thảo luận nhóm. Xử lý các tình huống.

-HS  đoáng vai  trình bày ý kiến,thảo luận bổ sung.

HS nhắc lại  ghi nhớ trong sgk.


                                                                                            Thứ ba, Ngày soạn:4 tháng 2 năm 2012
      Ngày dạy:07 tháng 2 năm 2012

Tiết 1:                                                    TOÁN

Bài107 (111)  DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG
I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt.

2. Biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:

                  -GV:Bộ đồ dùng học toán.

                   -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :-Cho làm  bài tập 3  tiết trước vào bảng con.

+GV nhận xét,chữa bài.

-Kiểm tra vở bài tập về nhà của HS.

         2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hình thành công thức tính diện tích xung quanh à diện tích toàn phần của hình lập phương.
-GV cho HS quan sát các mô hình  trực quan,nhận xét về các mặt của hình lập phương và hình hộp chữ nhật

+Rút  kết luận:Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt(có 3 kích thước bằng nhau)
+Yêu cầu Hs dựa vào công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật  nêu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.(sgk)

+Tổ chức cho HS làm ví dụ trong sgk.

Hoạt động3:  Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1:   Tổ chức cho HS  làm  vào  vở.Gọi một HS lên bảng chữa bài.Chấm,nhận xét,chữa bài.

Bài  giải :Diện tích xung quanh của hình đó là:1,5 x 1,5 x 4 = 9m2
               Diện tích toàn phần của hình đó  là:1,5 x1,5 x6 =13,5m2
                                              Đáp số: 9m2 và 13,5m2
Bài 2:Tổ chức hco HS làm vào  vở,một HS làm bnảg nhóm.Chấm,nhận xét,chữa bài.

Bài  giải :Diện tích bìa dùng làm hộp là:2,5 x2,5 x5 =31,25dm2
            Đáp số: 31,25dm2
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bàitrong vở BT.

Nhận xét tiết học.
	-HS ghi kết quả vaìo bảng con.

-HS quan sát trực quan,nêu nhận xét.

+Đọc kết luận trong sgk.

-HS theo dõi thực hiện như ví dụ sgk.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vào vỉơ và bảng nhóm,chữa bài.

-Nhắc lại cách tính diện tíchXQ và DTTP của HLP


Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 22(22): (Nghe-Viết )                       HÀ NỘI

 I. Mục đích yêu cầu:

1.HS  nghe -viết đúng,trình bày đúng bài  CT.
   -Tìm được danh từ riêng là tên người ,tên địa lý Việt Nam.
   2.Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp khổ thơ 5 chữ.

   3. GD tính cẩn thận.

II.Đồ dùng:

Bảng phụ,

Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con 2 từ linh cữu,thiên cổ.

  -GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Khi đến Hà Nội bạn nhỏ thấy có những điều gì mới lạ?

GDMT:Nếu được đến tăhm Hà Nội em sẽ làm gì để  giữu gìn và bảo vệ cảnh quan  môi trường Hà Nội để Hà Nội mãi tươi đẹp? 

Hướng dẫn HS viết đúng các danh từ riêng (Hà Nội,Hồ Gươm,chùa Một Cột,Ba Đình,Tháp Bút,Tây Hồ,…)

-Đọc cho HS nghe-viết ;soát sửa lỗi,

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2 a( tr 17sgk):+Gọi HS đọc yêu cầu  và nội dung bài 2a.

+Gọi HS trả lời,nhận xét bổ sung thống nhất ý dúng;

Lời giải:Trong đoạn văn có danh từ riêng tên người là:Nhụ;Danh từ riêng tên địa lý Việt Nam là:Bặch Đằng Giang,Mõm Cá Sấu.

Bài3a:Tổ chức cho HSThi viết vào bảng nhóm.GV nhận xét ,bổ sung.Tuyên duương  nhóm ghi được nhiều tên đúng.

GV yêu cầu HS nhắc lại cách viết tên người,tên địa lý Việt Nam.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài,liên hệ GD HS

Dăn HS luyện viết ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-Liên hệ bản thân.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS  bài tập:

-HS thảo luận trả loqì miệng

-HS  thi làm bài vào bảng nhóm.

-Nhắc lại cách viết tên người,tên địa lý Việt Nam.




Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài 43(43)      SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT(Tiếp theo)

         I.Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố về các loại năng lượng chất đốt.

 2.Nêu được sự cần thiết và một số biện pháp sử dụng an toàn,tiết kiệm các loại chất đốt.

. GDMT: Sử dụng tiết kiệm chất đốt là góp phần bảo vệ môi trường.

GDKNS: KN biết tìm tòi, xử lí, trình bày thông tin về việc  sử dụng chất đốt.
II. Đồ dùng: -Thông tin và hình trang 89SGK

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : +Kể tên các loại chất đốt mà em biết?

GV nhận xét,ghi điểm.

        2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS thảo luận về sự cần thiết phải sử dụng tiết kiệm năng lượng chất đốt bằng hoạt động nhóm. Theo các câu hỏi:

+Tại sao không nên chặt phá cây bừa bãi để làm củi đun?

+Than đá,dầu mỏ,khí tự nhiên có phải là nguồn năng lượng vô tận không?Tại sao?

-Gọi đại diện các nhóm trả lời,nhận xét ,bổ sung,thống nhất ý kiến;

Kết luận(GDMT):Chặt cây bừa bãi để lấy củi đun sẽ làm ảnh hưởng tới tài nguyên rừng,tới môi trường.Than đá,dầu mỏ,khí tự nhiên được hình thành từ xác các loại sinh vật qua hàng triệu năm,hiện nay các nguồn năng lượng này đang có nguy cơ cạn kiệt .Do đó phải tiết kiệm các nguồn năng lượng này.

Hoạt động3:  Tổ chức thảo luận về biện pháp sử dụng  an toàn và tiết kiệm năng lượng chất đốt bằg thảo luận nhóm qua các câu hỏi:

+ Nêu các việc làm để tiết kiệm,chống lãng phí năng lượng chất đốt?

+Cần phải làm gì để phòng tránh tai nạn xảy ra khi sử dụng nặng lượng chất đốt?

+ GDMT:Nêu tác hại của việc sử dụng  các loại chất đốt với môi trường và biện pháp để làm giàm các tác hại đó?

-Gọi đại diện nhóm trả lời.Nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Mục Bạn cần biết  sgk.

Hoạt động cuối:
 Hệ thống bài.

Dăn HS học theo mục Bạn cần biết sgk.

  Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS thảo luận nhóm .Đại diện nhóm trả lời,nhận xét ,bổ sung.

-HS  liên hệ thực tế thảo luận trả lời,thống nhất ý đúng.

-HS liên hệ bản thân.Đọc mục Bạn cần biết sgk                                       


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài43(43):         NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ.

 Mục đích yêu cầu: 

 1. Hiểu thế naùo là câu ghép thể hiện quan hệ Điều kiện-Kết quả;Giả thiết-Kết quả.

 2. Biết tìm các vế câu ghép trong câu ghép,tìm được quan hệ từ nối các vế câu ghép,thêm vế câu để tạo thành câu ghép.

 3. GD ý thức hợp tác trong học tập.

II Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm

                       -HS: vở bài tập Tiếng Việt.

  III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : Gọi một số HS làm lại bài tập 4 tiết trước.

+GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài tập nhận xét.

Bài1: Yêu cầu HS đọc thầm bài tập,trao đổi nhóm đôi phát biểu.GV mở bảng phụ chốt lời giả đúng:

Lời  giải:
+Câu a nối bằng cặp:Nếu-Thì chỉ ĐK_KQ;vế 1 cchỉ ĐK,vế 2 chỉ KQ.

+Câub,nối bằng từ Nếu;chỉ  qua hệ KQ-ĐK;vế 1 chỉ kết quả,vế 2 chỉ ĐK.

Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài,nối tiếp phát biểu.GV chót ý:

Lời giải:  +Cặp quan hệ từ chỉ ĐK-KQ,GT-KQ: nếu…thì,nếu như…thì,hễ…thì,giá…thì,giá mà…thì,giả sử…thì,…..

-HS lấy ví dụ về câu có một trong các cặp quan hệ từ trên.

Kết luận:Rút ghi nhớ trong sgk

Hoạt động3:Tổ chức làm bài luyện tập:      

Bài 1:Tổ chức cho HS đọc làm bài vào vở BT,một HS lên gạch  dưới các vế câu chỉ ĐK,KQ,khoanh tròn vào quan hệ từ nối các vế caau đó trên bảng phụ

Bài 2:Tổ chức cho HS thi làm nhanh vào bảng nhóm,dán bảng.Đại diện các nhóm đọc bài của nhóm mình,nhận xét,bổ sung.

Bài 3: Tổ chứccho HS nối tiếp đọc các vế câu thêm vào của mình.Lớp nhận xét,tuyên dương bạn thêm đúng và hay.

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS làm lại BT 3 vào vở

Nhận xét tiết học.
	-Một số HS đọc bài.

-HS trao đổi nhóm đôi phát biểu.

-HS suy nghĩ nối tiếp phát biểu.

-HS đọc ghi nhớ trong sgk

-HS làm vào vở chữa bài trên  bảng phụ.

-HS làm bảng nhóm.

-HS viết vào vở,đọc bài trước lớp.

-HS nhắc lại ghhi nhớ.


	  1. Bài cũ : Gọi một số HS đọc đoạn văn ở bài  tập 3 tiết trước.

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập nhận xét:

 -Yêu cầu HS đọc thầm bài 1 làm vào vở bài tập.

Lời giải:Đoạn văn có 1 câu ghép: “Tuy bốn màu là vậy nhưng mỗi mùa Hạ Long có những nét riêng biệt ,hấp dẫn lòng người.”

+Có 2 vế câu được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ Tuy-nhưng

-Yêu cầu HS đọc bài tập2, thảo luận lấy thêm ví dụ.

Chốt ý rút ghi nhớ sgk.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.
Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài vào vở,một HS làm bài vào bảng phụ Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:

a)Mặc dù giặc Tây / hung tàn nhưng chúng  / không thể ngăn …
                   CN               VN                  CN             VN

b)Tuy rét /vẫn kéo dài,mùa xuân/ đã đến bên bờ Hiền Luơng.

         CN       VN             CN                      VN

Bài 2:Yêu cầu  HS thi làm vào bảng nhóm.Trình bày kết quả,nhận xét bổ sung.

Lời giải:a)Tuy hạn hán kéo dài,nhưng cây cối trong vườn vẫn xanh tươi.
b)Mặc dù mặt trời đã đứng bóng,nhưnưg các bácc nông dân vẫn miệt mài trên đồng ruộng.

Bài 3: Hướng dẫn HS đọc thầm mẩu chuyện,trả lời miệng.

Lời giải:  Mặc dù tên cướp/ rất gian xảo ,nhưng cuối cùng hắn/

                                CN             VN                                       CN             

 vẫn phải đưa tay vào còng số 8

             VN

 Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS làm lại bài 2,3 vào vở.
Nhận xét tiết học.
	-Một số HS đọc bài

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS làm bài nhận xét vào vở.

-HS đọc ghi nhớ sgk

HS tìm thêm một số ví dụ.

HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm bảng nhóm.

-HS thảo luận trả lời miệng.

-Nhắc lại ghi nhớ.


Tiết 5:                                                  KĨ THUẬT

Bài 22(22):                          LẮP XE CẨU(Tiết 1)

I.Mục đích yêu cầu:

Biết được các chi tiết dụng cụ dùng để lắp xe cẩu,nắm được quy trình lắp xe cẩu.

2Chọn đúng và đủ các chi tiết lắp xe cẩu.

GD tính cẩn thận,làm việc khoa học.

I.Đồ dùng: Bộ đò dùng lắp ghép ;tranh quy trình lắp xe cẩu.

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

      +Một số HS  nêu cách phòng bệnh cho gà?

          GV nhận xét.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS quan sát nhận xét mẫu:

-Cho HS quan sát mẫu xe đã lắp sẵn trả lời các câu hỏi:

+Để lắp được xe cẩu ,cần lắp mấy bộ phận?Nêu tên các bộ phận đó?

-Gọi một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung.

Kết luận: Để lắp xe cẩu ta cầng lắp 5 bộ phận đó là: Giá đỡ cần cẩu;cần cẩu;ròng rọc;dây tời;trục báng xe.

Hoạt động3: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật:

a)Hướng dẫn chọn chi tiết(sgk)

Yêu cầu HS quan sát hình trong sgk,thảo luận tìm các chi  tiết.

b)Hướng dẫn lắp(sgk)

+GV thao tác mẫu và giải thích.

+Ch HS nhắc lại cách lắp từng bộ phận.

+Chỉ tranh quy trình nhắc lại cách lắp ghép.

+Cho một số HS lên thực hành thử.

c) Hướng dẫn HS tháo rời  từng bộ phận sắp xếp vàp hộp.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.Nhắc lại quy trình lắp ghép .

Dặn HS  chuẩn bị tiết  sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng  trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS quan sát,trả lời.

-HS quan sát mẫu.

-Đọc quy trình lắp ghép.

-Thực hành nháp.

-Tháo rời các bộ phận cất vào hộp.

-Đọc ghi nhớ sgk.(sgk)


                                                                                      Thứ tư,Ngày soạn 5 tháng 2 năm2012
    Ngày dạy: 8 tháng 2 năm 2012

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài44(44):  SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG NƯỚC CHẢY.

        I.Mục đích yêu cầu:

      1. Nêu được  ví dụ về sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy trong đời sống và sản xuất.

       2.Trình bày tác dụng của  sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy trong tự nhiên.

GD MT:khai thác sử dụng  năng lượng gió và năng lượng nước chảy là bảo vệ môi trường.
*    GDKNS:Kĩ năng đánh giá về việc khai thác, sử lí các nguồn năng lượng khác nhau.

II.Đồ dùng:

                  -Hình trang 92,93 sgk

                 - Tranh ảnh  về đồ dùng,máy móc sử dụng điện..

        III.Các hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  1.Bài cũ :   -HS 1:Nêu một số việc làm thể hiện sử dụng tiết kiệm và an toàn năng lượng chất đốt?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2  Tìm hiểu về năng lượng gió bằng thảo luận nhóm  theo các câu hỏi:

+Vì sao có gió?Nêu ví dụ về tác dụng của gió trong tự nhiên?

+Con người sử dụng năng lượng gió trong những việc gì?

- Gọi đại diện nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung.

  Kết Luận: Mục Bạn cần biết trang 90 sgk.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về năng lượng nước  bằng hoạt độngnhóm theo câu hỏi:

+Nêu một số ví dụ về  tác dụng của năng lượng  nước chảy trong tự nhiên?

+Con người sử dụng năng lượng nước chảy trong những việc gì?Liên hệ thực tế ở địa phương?

Gọi đại diện các nhóm lên trình bày,nhận xét,bổ sung

Kết luận:Mục Bạn cần biết trang91sgk.

GDMT:  Gió và nước là nguồn năng lượng từ thiên nhiên không gây nguy hại đến môi trường,Vì vậy sử dụn năg lượng gió và nước là góp phần bảo vệ môi trường.
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.  
Dặn HS học thuộc  mục Bạn cần biết trong sgk

Nhận xét tiết học.
	1 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS thảo luận nhóm phát biểu,thống nhất ý đúng.

HS thảo luận nhóm,liên hệ tực tế phát biểu.

-HS liên hệ địa phương.

-HS đọc mục Bạn cần biết sgk.


Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài108(108):                                       LUYỆN TẬP 

I.Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

          2. Vận dụng tính DTXQ và DTTP của hình lập phương trong một số trường hợp đơn giản.

           3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

.

II.Đồ dùng:

                  -Bảng phụ

                  -Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : Gọi một số  HS nhắc lại quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2 Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1:Tổ chức cho HS làm vào vở.Một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài thống nhất kết quả.

Bài giải:

Đổi :2m5cm =2,05m

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: 

2,05 x2,05 x 4 =16,81m2
Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

2,05 x2,05 x 6 = 25,215m2
Đáp số: 16,81m2 và  25,215m2
Bà i 2: Treo bảng phụ vẽ hình như sgk. Hướng dẫn HS  làm ,yêu cầu HS Thảo luận trả lời.Gọi mộth số HS trả lời.Nhận xét,bổ sung.

Lời giải: Mảnh bìa hình 3 và hònh 4 là gập được hình lập phương.

Bài 3:Tổ chức cho HS trao đổi nhóm lần lượt ghi câu trả lời vào bảng con.Nhận xét,bổ sung.

Lời giả:     a)S;     b)Đ;          c)S;       d) Đ
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm  bài tập trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	-Một số HS trả lời,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm vào vở.chữa bài trên bảng nhóm.

-HS quan sat,thảo luận,trả lời.

-HS trả lời vào bảng con.




 Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài 22(22) :                    ÔNG NGUYỄN KHOA ĐĂNG

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS

1 .Dựa vào lời kể của GV và  tranh minh hoạ kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện.

2. Biết trao đổi với các bạn về nội dung  ý nghĩa  câu chuyện,Nhận xét đúng lời kể của bạn.

3.GD tính mạnh dạn ,tự tin trong giao tiếp.

II.Đồ dùng:      -Tranh minh hoạ truyện.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể  chuyện theo yêu cầu tiết trước GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

GV kể:

+ GV kể lần 1 ,viết lên bảng những từ ,ngữ khó: Truông,sào huyệt,phục binh giải nghĩa cho HS hiểu.
     +GV kể lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ.

     2.4.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

Nêu câu hỏi gợi ý cho HS nắm được nội dung truyện:

+Ông Nguyễn Khoa Đăng đã đã xử vụ án ăn  cắp tiền như thế nào?

+Ông đã  bắt và trừng trị bọn cướp  ra sao?

-Gọi HS đọc lời dẫn dưới mỗi bức tranh trong sgk.

-Tổ chức cho HS kể và trao đối trong nhóm

-Gọi HS kể nối tiếp từng đoạn theo tranh

-Gọi HS chỉ tranh  kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

-Trao đối về nội dung ,ý nghiã của câu chuyện

-Nhận xét,bình chọn bàn kể hay và hiểu chuyện nhất.

+GV nhận xét.ghi điếm từng học sinh.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.Nêu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi ông Nguyễn Khoa Đăng thông minh tài giỏi,xét xử các vụ án,có công trưnừg trị bọn cướp,bảo vệ cuộc sống bình yên cho dân.

Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.Chuẩn bị tiết kể chuyện sau.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS đọc các yêu cầu trong sgk

Nghe ,quan sat tranh nắm nội dung truyện.

.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-Nhận xét,bình chọn bạn kể.

-HS nêu ý nghĩa chuyện.


Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 44(44):                                     CAO BẰNG.

I.Mục đích yêu cầu:

 Đọc  diễn cảm bài thơ ,thể hiện rõ nội dung từng khổ thơ.

 -Hiểu: Ca ngợi mảnh đất biên cương và con người  Cao Bằng.

Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm  bài thơ.

GD yêu mến tự hào về quê hương đất nước.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi  khổ thơ.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Lập làng giữ biển.”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk .

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Hướng dẫn HS đọc nối tiếp các khổ thơ,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :suối,sâu sắc, biên cương,..
        -GV đọc mẫu toàn bài ,giọng đọc nhẹ nhàng,tình cảm,thể hiện lòng yêu mến đất đai và con người Cao Bằng,nhấn giọng những từ ngữ gợi tả.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk 

Hỗ trợ câu 4 :Qua khổ thơ cuối tác giả  muốn nói đến vị trí quan tronghj của Cao Bằng,người Cao Bằng vì cả nước  mà giữ lấy biên cương.

Chốt ý rút nội dung  bài(Mục tiêu)1

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ  êpps 3 khổ thơ đầu  hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng.

-Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc diễn cảm và đọc thuộc   trước lớp.  NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD. Nhận xét.

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS luyện đọc ở  nhà.Chuẩnbị bài:Phân xử tài tình
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

-HS nhắc lại nội dung bài.




                                                                                Thứ năm,Ngày soạn:  6 tháng 2 năm 2012
                                                                                               Ngày dạy:09 tháng 2 năm 2012

Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 109(109):                     LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Củng cố về tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

                  2.   Vận dụng giải một số bài tập có yêu cầu tổng hớp liên quan đến hình lập phương và hình hộp chữ nhật.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng     +Bảng nhóm.

                                  +Bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :  Nhắc lại cách  tính DTXQ,DTTP của HLP
                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS  làm bài tập 

Bài 1 : Tổ chức cho HS lần lượt tính và ghi kết quả vào bảng con.Nhận xét chữa bài.

Lời giải:   

 a) +DTXQ: (2,5+1,2)x2x0,5 =3,6m2
      +DTTP:3,6+2,5 x1,1 x2 =9,1m2
b)Đổi 3m= 30dm

+DTXQ:(30+15) x2 x9 =810dm2
+DTTP: 810 + 30 x15 x2 =1710dm2
Bài 3: Hướng dẫn HS  thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung ,thống nhất ý đúng.

Lời giải:

Diện tích XQ của Hình LP lúc đầu là: 4 x4 x4=64cm2
DTTP của HLP lúc đầu là: 4 x4 x6 =96cm2
Cạnh của H LP sau khi gấp lên 3 lần là:4 x3 = 12cm

DTXQ của HLP sau là: 12 x12 x4 =576cm2
DTTP của HLP sau là: 12x12 x6=864cm2
DTXQ Gấp lên số lần là:576:64=9 lần

DTTP gấp lân số lần là:864 : 96 = 9 lần

Đáp số: 9 lần.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Hướng dẫn HS về nhà làm2 sgk

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời,Nhận xét,bổ sung.

-HS làm bảng con.

-HS thảo luận nhóm,làm bảng nhóm,trả lời.

-Nhắc lại cách tính DTXQ,DTTP hình hộp CN và HLP.


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 43(43)                   ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN       

 I.Mục đích yêu cầu: 
         1.Củng cố các kiến thức đã học về cấu tạo bài văn kê chuyện,về tính cách nhân vật trong truyện và  ý nghĩa của câu chuyện.
               2. Vận dụng làm cá bài tập thực hành.

               3. GD  ý thức học tập.

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ.

                     -Vở  bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Bài cũ : 

        +Gọi một số HS đọc  lại đoạn văn viết lại của bài văn tả người.

      +Nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn học sinh làm cácn bài tập.

Bài 1: Tổ chức cho HS đọc yêu cầu,thảo luận nhóm.Gọi đại diện nhóm trả lời.Các nhóm khác nhận xét,bổ sung.GV mở bảng phụ chốt lời giải đúng

Lời giải:

a)Văn kể chuyện là kể lại một chuỗi các sự kiện có đầu,cuối,liên quan đến 1 hay 1 số nhân vật.Mỗi câu chuyện có một ý nghĩa.

b) Tính cách của nhân vật thể hiện qua :hành động,lời nói,ý nghĩ,những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu của nhân vật.

c)Cấu tạo bài văn kể chuyện có 3 phần:

+Mở đầu(Mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp)

+Diễn biến(Thân bài)

+Kết thúc(Kết bài mở rộng hoặc không mở rộng)

Bài 2: Yêu cầu HS đọc thầm bài văn.làm bài vào vở bài tập.Một HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài:

Lời giải:  Khoanh vào cá ý :

 1 C;    2 C ;      3 C

Hoạt động cuối:



Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học. 
	Một số HS đọc.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS trao đổi nhóm trả lời.Đại diện nhóm trả lời,nhận xét,bổ sung.

- Đọc lại baìo trên bảng phụ.

-HS  đọc bài văn,khoanh vào ý đúng.




Tiết4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 44(44):        NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I.Mục đích yêu cầu:

     1. Hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tương phản.

    2.  Biết  phân tích cấu tạo của câu ghép,thêm được mọt vế câu ghép chỉ quan hệ twong pảhn;biết xác định CN-VN của mỗi vế câu trong câu ghép.

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng: -Bảng phụ

                         - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi 2 HS lên làm BT 2,3 của tiết trước.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: :Hướng dẫn  HS làm bài:

    Bài tập 2 -Gọi HS đọc nội dung bài tập sgk:

    -

   - Mời 2 HS lên bảng lớp thi làm đúng, nhanh

   - GV chốt lại lời giải đúng

 *  Tuy hạn hán kéo dài nhưng cây cối trong vườn nhà em vẫn xanh tươi.

 *Tuy hạn hán kéo dài nhưng người dân quê em không lo lắng.

 Bài tập 3: ( Lưu ý HS đọc cả mẩu chuyện vui Chủ ngữ ở đâu ?)

- Mời 1 HS lên làm bảng lớp.

-  phân tích câu ghép, chốt lại kết quả.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS  trả lời,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc đề bài trong sgk.

- Làm bài vào vở hoặc VBT

- Nhận xét

Một HS đọc yêu cầu BT

- Cả lớp làm vào vở

- NX- bổ xung




                                                                                Thứ sáu,Ngày soạn:7 tháng2 Năm 2012
                                                                                                  Ngày dạy:10 tháng 2 năm 2012

Tiết2:                                                       TOÁN

Bài 105:                        THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH

I.Mục đích yêu cầu:

1.  Có biể tượng về thể tích của một hình.

          2. Biêt so sánh thể tích của  hai hình trong  một số tình huống đơn giản.

          3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng;

                Bộ độ dùng dạy học toán.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	  Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng làm  bài tập 2 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.
 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hình thành biểu tượng về thể trích của một hình.

+GV yêu cầu HS quan sát mô hình  trực quan theo hình vẽ trong các ví dụ trong sgk,

+Hướng dẫn HS nêu nhận xét như trong sgk.

 Hoạt động3: Tổ chức HSlàm bài luyện tập

Bài 1: Yêu cầu HS quan sát hình và trả lời câu hỏi.Gọi một số HS trả lời,Nhận xét,bổ sung chốt lời giải đúng.

Lời giải:

+Hình A có 16 hình lập phương nhỏ.

+Hình B có 18 hình lập phương nhỏ.

+Hình B có thể tích lớn hơn.

Bài 2: Tổ chức cho HS thi trả lời nhanh.Nhận xét,chốt lời giải đúng.

Lời giải:

+Hình A có 15 hình lập phương nhỏ.

+Hình B có  28 hình lập phương nhỏ.

+Hình B có thể tích lớn hơn.
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài 3 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS quan sát hình. Thực hiện theo các ví dụ trong sgk.

-Nêu nhận xét.

-HS  Quan sat hình,trả lời câu hỏi.

-HS thi trả lời nhanh.

Nhắc lại nhận xét về thể tích của một hình.


Tiết 3                                        TẬP LÀM VĂN

 Bài 44(44)                      KỂ CHUYỆN(Kiểm tra viết)

1. Giúp HS củng cố về cách viết văn kể chuyện.

2. Viết được bài văn kể chuyện rõ cốt chuyện,nhân vật,ý nghĩa,;lời kể tự nhiên.

3.GD tính cẩn thận.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS nhăc lại nội dung bài tập 1 tiết trước.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: :Hướng dẫn  HS lam bài:

     -Gọi HS đọc các đề trong sgk:

Đề1:Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn.

Đề 2: Hãy kể một câu chuyện mà em thích nhất  trong các câu chuyện mà em đã học.

Đề3:Kể lại một câu chuyện cổ tích theo lời một nhân vật trong chuyện.

+Yêu cầu HS chọn một trong 3 đề đã cho.

+Gọi HS nối tiếp nêu đề mình chọn.

+Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của từng đề.

+Yêu cầu HS nhắc lại  cấu tạo bài văn kể chuyện.

+GV treo bảng phụ ghi dàn ý chung của bài văn kể chuyện cho HS đọc lại.

+Lư ý  HS cách viết mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng.

Hoạt động3:Tổ chức cho HS viết bài vào vở:

+Yêu cầu HS lập  dàn ý trước.

+Lưu ý HS  sắp xếp các sự việc theo đúng trình tự.

+Nhắc nhở HS cách trình bày.

+Nhắc nhở HS  tư thế ngồi viết.

+Yêu cầu HS viết bài vào vở.

+Yêu cầu HS đọc lại bài,soát sửa lỗi.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.Thu bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS  trả lời,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc đề bài trong sgk.

-Nối tiếp nêu đề bài mình chọn.

-Nhắc lại cấu tạo bài văn kể chuyện.

-Đọc lại dàn ý chung của bài văn kể chuyện.

-HS viết bài vào vở,soát sửa lỗi.

-Nộp bài.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 22(22):                                         CHÂU ÂU

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Mô tả sơ lược về vị trí ,giới hạn lãnh thổ của châu Âu;Nêu một số đặc điểm về địa hình ,khí hậu,daan cư,hoạt động sản xuất.

  2.Sử dụng quả địa cầu ,bản đồ,tranh ảnh tìm kiến tức.

  3.GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II.Đồ dùng :  -Quả địa cầu,bản đồ thế giói,lược đồ châu Âu,..

                       -Tranh ảnh về cảnh vật tự nhiên,HĐSX ở châu Âu.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Nêu một số đặc điểm nổi bật của các nước  Trung quốc,Lào,cam-pu-chia?

   +Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu  vị trí,giới hạn của châu Âu bằng hoạt động cả lớp với quả địa cầu,bản đồ,lược đồ châu Âu.

+GV chỉ vị trí của châu Âu trên quả địa cầu.

+Gọi một số HS lên chỉ lược đồ,nêu vị trí giới hạn của châu Âu.Nhận xét,bổ sung.

Kết luận;Châu Âu nằm phía tây châu Á có 3 phía giáp biển và đại  dương.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên của châu Âu bằng hoạt động nhóm đôi với tranh ảnh và hình trong sgk.

+Gọi đại diện một số nhóm trình bày.Nhận xét,bổ sung.

+Gọi một số HS chỉ bản đồ vị trí các dãy núi,đồng bằng,sông ngòi  ở châu Âu.

Kết luận:Châu Âu chủ yếu có địa hình là đồng bằng,khí hậu ôn hoà. 

Hoạt động4:  Tìm hiểu về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân ở châu Âu bằng  hoạth động cả lớp với tranh ảnh,sgk.

+Gọi một số HS trình bày,nhận xét,bổ sung.

Kết luận:  Đa số người dân châu Âu đều là người da trắng,nhiều nước có nền kinh tế phát triển.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.
Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS quan sát,chỉ và nêu vị trí giới hạn của châu Âu.

-HS quan sát tranh ảnh,lược đồ phát biểu,chỉ và đọc tên núi,đồng bằng,sông,…trên bản đồ.

-HS quan sát tranh ảnh,thảo luận trả lời.

HS đọc lại kết luận trong sgk.


Tiết 5:                                               SINH HOẠT LỚP TUẦN 22

A.Mục đích yêu cầu:

1.Đánh giá hoạt động trong tuần.

2.Đề ra phương hướng hoạt động tuần tiếp theo.

B.Tổ chức:

I.Đánh giá hoạt động tuần :

+Đại diện các tổ báo cáo hoạt động trong tuần của tổ mình. Cán sự lớp nhận xét bổ sung

+ GV nhận xét chung:  a)Về học tập: + Ưu điểm:  ổn định nề nếp học tập của Kì II.

                                                            +Tồn tại:Một số HS chưa mang sách vở đầy đủ

  b)  Về nề nếp:+Ưu điểm:Vệ sinh có nhiều tiến bộ.

                         +Tồn tại:Một số HS chưa tham gia lao động.

Xét thi đua Tuần 22:  -Dựa vào danh sách của các tổ,lớp bình bầu cá nhân xuất sắc.

       -Bình chọn tổ nhóm xuất sắc

GV tuyên dương tổ nhóm cá nhân xuất sắc.Xét thi đua tháng 1.

II.Phương hướng hoạt động tuần  tiếp theo:

 -Các tổ thảo luận đưa ra phương hướng HĐ của tổ mình

-Lớp thảo luận đưa ra phương hướng hoạt động chung của lớp

 -GV tổng kết những nhiệm vụ  chính:

+Khắc phục những tồn tại ở tuần22.Đi học chuyên cần,Nghỉ tết an toàn tiết kiệm.

+Lao động theo khu vực phân công.Giữ vệ sinh lớp.

TUẦN 23

Từ 13/02/2012 đến 17/02/2012

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Phân sử tài tình

Cm3, dm3

Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Em yêu tổ quốc Việt Nam ( T1)

	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Mets khối

Nhớ viết: Cao Bằng

Sử dụng năng lượng điện

Mở rộng vốn từ Trât tự - An ninh ( không dạy )

Lắp xe cần cẩu

	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Lắp mạch điện đơn giản

Luyện tập 

Đã nghe đã đọc

Chú đi tuần

	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Thể tích hình hộp chữ nhật

Lập chương trình hoạt động

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ



	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Thể tích hình lập phương

Trả bài văn kể chuyện

Một số nước ở châu âu


Tuần 23                                             Thứ hai,  Ngày soạn:10 tháng 2 năm 2012

                                                                            Ngày dạy:13 tháng 2năm 2012

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài45(45):                                 PHÂN XỬ TÀI TÌNH.

I.Mục đích yêu cầu:

Biết đọc diễn cảm bài văn, giọng  đọc  phù hợp với  tính cách các nhân vật.

+ Hiểu nội dung:Quan án là người thông minh,có tài xử kiện.

Rèn kỹ năng  đọc đúng và đọc diễn cảm văn xuôi.

GD tính trung thực,công bằng,ngay thẳng.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ  bài học.

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài Cao Bằng 

+Nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới  thiệu chủ điểm,giới  thiệu bài qua tranh minh hoạ

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng dễ lẫn (rưng rưng, khung cửi,biện lễ,… )

-GV đọc mẫu toàn bài giọng kể hồi hộp, hào  hứng  thể hiện niềm khâm phục của người kể chuyện với ông quan án.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk

Hỗ trợ: Câu hỏi phụ:Quan án phá được các vụ án nhờ đâu?
Chốt ý rút nội dung bài.(MT1,ý 2)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 2 hướng dẫn HS đọc.Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị bài:Chú đi tuần.
	-HS đọc và trả lời câu hỏi sgk.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS phát biểu

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

-Nhắc lại nội dung bài.


Tiết 3:                                                       TOÁN

 Bài  111(111)      XĂNG-TI –MÉT KHỐI;ĐỀ -XI-MÉT KHỐI.

I.Mục đích yêu cầu:

1.Có biểu tượng  ban đầu về xăng-ti-met khối;Đề -xi-met khối.Biết tên gọi,kí hiệu mối quan hệ giưũa 2 đơn vị đo thể tích:xăng-ti-mét khối,đề-xi-met khối.

2.Vận dụng  để giải một số bài toán có liên quan đến xăng-ti-mét khối;đề-xi-met khối.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:
     -Bảng phụ,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở ,nhận  xét,nhận xét chữa bài trên bảng.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Gới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Giới thiệu 2 đơn vị đo thể tích:Xăng-ti-mét khối;Đề-xi-mét khối.

+Gơíi thiệu hình lập phương có cạnh 1dm và 1 cm cho HS quan sát,nhận xét.

+Gới thiệu tên gọi ,kí hiệu của đơn vị đo cm3 và dm3(sgk)

+Cho HS quan sát để nhận ra mối quan hệ giữa cm3 và dm3(sgk):1dm3= 1000cm3.

+Cho HS nhắc lại (sgk)

2.4 Tổ chưc cho HS làm các bài luyện tập:
 Bài 1:Hướng dẫn HS  dùng bút chì điền vào sgk.Gọi  HS  nối tiếp đọc bài.GV chốt bài đúng trên bảng phụ.

Lời giải: 

+519cm3::Năm trăm mười chín xăng –ti-met khối.

+Hai nghìn không tăm linh một đè-xi-met khối:2001dm3                                                                                                                                               
 Bài 2: Tổ chức cho HS Làm bài 2a vào bảng con.Nhận xét,chữa bài,chốt lời giải đúng:

Lời  giải: 

1dm3= 1000cm3  ; 5,8dm3 = 5800cm3  ; 375 dm3= 375000cm3
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dm3=800cm3                                                                                                                                                    
    2.5.Củng cố dăn dò

Hệ thống bài.

Yêu cầu HS về nhà làm bài 2b trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.Nhận xét,chữa bài.

-HS quan sát,nhận xét.đọc kết luận trong sgk.

-HS điền vào sgk.Đọc bài.

HS làm bài vào vào bảng con.

Đọc lại các  số ở bài tập1.


Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ


 Bài 23(23)          NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC TA.

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Biết  hoàn cảnh ra đời của nhà máy cơ khí Hà Nội.

Biết những đóng góp của nhà mày cơ khí Hà Nội  trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

GD  hểu thêm về  tình hữu nghị  Xô-Việt.

II.Đồ dùng  - Phiếu học tập

                       -Tranh ảnh tư liệu về nhà máy cơ khí Hà Nội.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ:  +Nêu ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi?

-Nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài ,Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu về sự ra đời và vai trò của nhà máy   cơ khí Hà Nội bằng thảo luận nhóm với  phiếu học tập.

-Yêu cầu các nhóm thảo luận các câu hỏi trong PHT:

+Tại sao Đảng và chính phủ quyết định xây dựng nhà Máy   cơ khí Hà Nội?

+Nhà máy cơ khí Hà Nội có tác động như thế nào đến sự nghiệp cách mạng của nước ta?

-Gọi đại diện nhóm trình  bày kết quả thảo luận,nhận xét,bổ sung.

Kết luận:+Để góp phần tảng bị máy móc phục vụ cho sản xuất ở Miền Bắc làm hậu phương vững chắc cho Miền Nam,Đảng và Chính phủ quyết định xây dựng NMCKHN.Sự ra đời của NMCKHN đã góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân ta.

Hoạt động3:  Tìm hiểu thêm về một số sản phẩm của nhà máy cơ khí Hà Nội  bằng hoạt động cả lớp với tranh ảnh sgk và tranh ảnh sưu tầm.

+Yêu cầu HS đọc sgk  kể một số  sản phẩm của NMCKHN

+GV cho HS tranh ảnh tư liệu giới thiệu về NMCKHN.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét bổ sung.

-HS  thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm  khác  nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.

-HS đọc sgk,dựa vào bản đồ và tranh ảnh để trình bày.

Đọc kết luận sgk.


Tiết 5:                                               ĐẠO ĐỨC

Bài 11(T23)               EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM (TIẾT 1)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:Biết tổ quốc em là Tổ quốc Việt nam;Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống Quốc tế

 Kĩ năng:Có một số hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lịch sử,kinh tế,văn hoá vủa Tổ quốc Việt Nam.

Thái độ: Yêu mến tự hào về Tổ quốc Việt Nam.

GDMT:Bảo vệ ,giữ gìn môi trường cũng là một biểu hiện của TY tổ quốc.

II.Đồ dùng:   Tranh ảnh sgk.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:   -Nêu ghi nhớ tiết trước.

Bài mới:

Hoạt động 1: Tìm hiểu các thông tin trong sgk bằng hoạt động nhóm.

+Chia nhóm,giao nhiệm vụ cho các nhóm nghiên cứu giới thiệu các thông tin trong sgk

+Gọi đại diện nhóm lên trình bày,các nhóm khác nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Việt Nam có nền văn hoá lâu đời,có truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước rất đáng tự hào.Việt Nam đang phát triển và thay đổi từng ngày.
Hoạt động 2: Thực hiện yêu cầu bài 2 trong sgk bằng hoạt động cá nhân:

-Gọi một số HS giới thiệu về lá Quốc kì,về  bác Hồ,về áo dài,về văn miếu Quốc Tử Giám.

-Cho HS thảo luận nhóm  Theo các câu hỏi:

+Em biết thêm những gì về đất nước con người Việt Nam?

+Chúng ta cần phải làm gì để góp phần  xây dựng đất nước.

+Gọi đại diện nhóm trình bày,các nhóm khác bổ sung.

Kết luận:(Ghi nhớ sgk)

GDMT:Giữ sạch môi trường xung quanh,bảo vệ các di sản dân tộc là những hành động thiết thực thể hiện Ty đối với quê hương đất nước.

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS  chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung.

-HS thảo luận nhóm gới thiệu các thông tin trong sgk

- HS lần lượt giưói thiệu theo yêu cầu bài 2 sgk.

-HS thảo luận nhóm trả lời.

Đọc ghi nhớ sgk

-Liên hệ bản thân.

HS nhắc lại  ghi nhớ trong sgk.


                                                                                              Thứ ba, Ngày soạn:12 tháng 2 năm 2012
        Ngày dạy:14 tháng 2 năm 2012

Tiết1:                                                    TOÁN

Bài107(107)                                       MÉT KHỐI
I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết tên gọi,độ lớn,kí hiệu của đơn vị đo thể tích mét khối.

2. Biết mối quan hệ giữa mét khối với các đơn vị đề-xi-mét khối-xăng-ti-mét khối

3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:   -GV:Bộ đồ dùng học toán.

                      -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :-Cho làm  bài tập 2b  tiết trước vào bảng con.

+GV nhận xét,chữa bài.

-Kiểm tra vở bài tập về nhà của HS.

         2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hình thành biểu tượng về mét khối:
-GV cho HS quan sát mô hình ,hình lập phương có cạnh 1m,giới thiệu về mét khối(sgk)

-Cho HS quan sát hình vẽ,nhận xét về mối quan hệ giữa mét khối và đề-xi-mét khối,xăng-ti-met khối.

Kết luận: + Mét khối là thể tích hình lập phương có cạnh 1m.;

                +  1m3=1000dm3= 1000000cm3=

- Cho HS đọc bảng quan hệ giữa mét  khối với các đơn vị khác trong sgk.

Hoạt động3:  Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1:   Đọc,viết số kèm đơn vị đo là mét khối.

a)GV viết các số lên bảng,Lần lượt gọi HS đọc,nhận xét.

b)GV đọc từng số ,HS viết vào bảng con,nhận xét

Bài 2:Tổ chức cho HS  làm 2 số của ý a,2 số ý b vào  bảng con,nhận xét.Các ý còn lại cho HS làm vào vở,chấm chữa bài.

Lời  giải :
a)5,216m3=5216dm3; 13,8m3= 13800dm3;  0,22m3 = 220dm3; 

b) 1,969m3 = 1969000cm3 ; 19,54m3 = 19540000cm3

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 3 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	Hoạt động của học sinh


Tiết2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 23(23): (Nhớ-Viết)                        CAO BẰNG

 I. Mục đích yêu cầu:

HS  nhớ -viết đúng,trình bày đúng 4 khổ đầu trong  bài  thơ Cao Bằng
   -Nắm vững quy tắc viết hoa tên người,tên địa lý Việt Nam.
   2.Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp khổ thơ 5 chữ.

   3. GDMT: Thấy được vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
II.Đồ dùng:

Bảng phụ,

Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con 2 từ Hồ Gươm,Tháp Bút

  -GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

 +Tìm những chi tiết nói lên vẻ đẹp kì vĩ của Cao Bằng?

Hướng dẫn HS viết đúng các danh từ riêng (Cao Bằng,Đèo Gió,Đèo Giàng,Cao Bắc,…),Những từ nhữ dễ lẫn:(vượt,suối khuất rì rào,..)

-Yêu cầu HS Nhớ -Viết bài vào vở.Soát ,sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2 ( tr 48sgk):+Gọi HS đọc yêu cầu  và nội dung bài tập .yêu cầu HS làm vào vở BT,Mốt HS làm bảng nhóm,Nhận xét,Thống nhất lời gải đúng.

Lời giải:Các từ cần điền: Côn Đảo,Võ Thị Sáu;Điện Biên Phủ,Bế Văn Đàn;Công Lý,Nguyễn Văn Trỗi.
Bài3(trang48sgk):HS đọc bài,Gạch chân dưới những từ cần viết hoa trên bảng phụ.Lần lượt viết các từ đó vào bảng con,một HS viết lại trên bảng phụ:

Lời giải:Các từ cần viết hoa trong bài thơ là:Hai Ngàn,Ngã Ba,PùMo,Pù Xa,..

Hoạt động cuối:

GDMT:Em có nhận xét gì về cảnh vật thiên nhiên ở hai bài thơ:Cao Bằng và Cửa ngõ Tùng Chinh?,Em có thể làm gì để môi trường thiên nhiên quê em đẹp như vậy? 
Dăn HS luyện viết ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nhớ-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

HS  bài tập:

-HS  làm vở và bảng nhóm.

-HS  viết bảng con.

-HS liên hệ bản thân.
-Nhắc lại cách viết tên người,tên địa lý Việt Nam.


Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài 45(45)      SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG  ĐIỆN

         I.Mục đích yêu cầu:

1. Kể tên một số đồ dùng ,máy móc  sử dụng năng lượng  điện.

 2.Có ý thức sử dụng tiết kiệm điện

* GDMT: Khai thác và sử dụng năng lượng điện hợp lý là góp phần bảo vệ môi trường.
Đồ dùng: -Hình trang 92,93 SGK

                            - Tranh ảnh,đồ dùng về máy  móc sử dụng năng lượng điện

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	HOẠT ĐÔNG CỦA HS

	1.Bài cũ : +Nêu tác dụng của năng lượng gió và nước chảy?

GV nhận xét,ghi điểm.

        2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS lấy một số ví dụ  chứng tỏ dòng điện mang năng lượng và một số loại phổ biến bằng thảo luận cả lớp. Theo các câu hỏi:

+Kể một số đồ dùng sử dụng điện mà em biết?

+Năng lượng điện sử dụng được lấy từ đâu?

-Gọi một số HS trả lời,nhận xẹt,bổ sung thống nhất ý kiến

Kết luận:Tất cả các vật có khả năng cung cấp năng lượng điện được gọi là nguồn điện;Năng lượng điện do pin,nhà máy điện,… cung cấp.

Hoạt động3:  Tổ cho HS kể về một số ứng dụng của dòng điện,tìm ví dụ về máy móc ,đồ dùng sử dụng năng lượng điện,vai trò của điện trong cuộc sống,…bằng thảo luận  nhóm.

+Yêu cầu HS quan sát tranh ảnh ,vật thật thảo luận  nhóm.

+Gọi đại diện nhóm trả lời,các nhóm khác nhận xét,bổ sung.

 GDMT:  Gia đình em thường sử dụng điện làm gì?

+Nguồn năng lượng điện có phải vô tận không?

+Em cần làm gì để  tiết kiệm  điện?

Kết luận:Mục Bạn cần biết  sgk.

Hoạt động cuối:
 Hệ thống bài.

Dăn HS học theo mục Bạn cần biết sgk.

  Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung

-HS  liên hệ thực tế thảo luận trả lời,thống nhất ý đúng.

- Hs thảo luận nhóm trả lời,thống nhất ý đúng.

-HS liên hệ bản thân

Đọc mục Bạn cần biết sgk 

Nhăc lại mục Bạn cần biết trong sgk.                                      


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài45(45)               MỞ RỘNG VỐN TỪ :TRẬT TỰ- AN NINH( Không dạy )

Tiết 5:                                                  KĨ THUẬT

Bài 23(23):                          LẮP XE CẨU(Tiết 2)

I.Mục đích yêu cầu:

1. Lắp ghép hoàn chỉnh  mô hình xe cẩu theo quy trình đẹp,chắc chắn,sử dụng được.

2     Trình bày sản phẩm,nhận xét đúng sản phẩm của bạn.

3. GD tính cẩn thận,làm việc khoa học.

I.Đồ dùng: Bộ đồ dùng lắp ghép ;tranh quy trình lắp xe cẩu.

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

      +Nêu quy trình lắp xe cẩu?

          GV nhận xét.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS thực hành lắp xe cẩu

+Gọi HS nhắc lại quy trình lắp xe cẩu.

+GV treo quy trình lắp xe cẩu  lên bảng

+Yêu cầu HS  thực hành  lắp xe cẩu  theo nhóm.

+GV theo dõi giúp đỡ nhóm  chưa làm được.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS trưng bày và nhận xet sản phẩm.

+GV yêu cầu HS trưng bày sản phẩm theo nhóm

+GV treo  tiêu chí đánh giá lên bảng:

-Xe lắp chắc chắn,không xộc xệch.

-Xe chuyển động  được.

-Khi quay tay quay ,dây tời được quấn vào và nhả ra dễ dàng.

+Tổ chức cho HS tự đánh giá.

+Nhận xét đánh giá sản phẩm của bạn.

+GV nhận xét,đánh giá  từng sản phẩm.

+Tuyên dương nhóm có sản phẩm đúng và lắp ráp nhanh

- Hướng dẫn cho HS tháo rời từng bộ phận và  xếp vào hộp.

- Nhắc nhở HS  xếp đúng theo trình tự vào hộp.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.Nhắc lại quy trình lắp ghép .

Dặn HS  chuẩn bị tiết  sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng  trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS thực hành  lắp ghép 

-HS trình bày sản phẩm.

-HS tự đánh giá  sản phẩm

Nhận xét đánh giá sản phẩm củ ban.

-Tháo rời,cất  đồ lắp ghép vào hộp.

-Đọc ghi nhớ sgk.(sgk)










 Thứ tư,Ngày soạn 13 tháng 2 năm2012
    Ngày dạy: 15 tháng 2 năm 2012

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài46(46):                    LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN(Tiết 1)

        I.Mục đích yêu cầu:

      1. Biết cách lắp mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin,bóng đèn,dây dẫn.

       2.Thực hành lắp mạch điện đơn giản bằng pin,bóng đèn,dây dẫn.

GD MT:Tận dụng những vật liệu phế thải để lắp mạch điện để bảo vệ môi trường.
II.Đồ dùng:

                  -Hình trang 94 sgk

                 - 1 cục pin,dây đồng có vỏ bọc nhựa,một bóng đèn . 

        III.Các hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  1.Bài cũ :

      -HS 1:Kể tên một số vật dụng sử dụng năng lượng điện?

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2  Tổ chức cho HS lắp mạch điện đơn giản bằng hoạt động thực hành theo  nhóm.

+ Hướng dẫn HS  theo mục Thực hành trong sgk trang 94.

+Yêu cầu HS  lắp mạch để đèn sáng và vẽ lại cách vẽ vào giấp.

+Gọi  Đại diện từng nhóm giới thiệu hình vẽ và mạch điện của nhóm mình.
+Nhận xét,bổ sung.
Hoạt động3:  Thảo luận về điều kiện để mạch thắp sáng  đèn:

 Chia nhóm thảo luận và làm thí ngiệm.

+Phải lắp mạch điện như thế nào thì đèn mới sáng?

+ Quan sát  hình 5 sgk và dựđoán  mạch điện của hình nào thì đèn sáng.

+Lắp lại mạch điện để kiểm tra.

-Gọi đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận  xét,bổ sung

Kết luận:Mục Bạn cần biết trang 94,95 sgk

GDMT:  Khi lắp mạch điện nên tận dụng  đồ phế liệu để tiết kiệm và bảo vệ môi trường.
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.  
Dặn HS học thuộc  mục Bạn cần biết trong sgk

Nhận xét tiết học.
	1 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.

-HS thực hành theo nhóm.Trình bày trước lớp.

Ư 

HS thảo luận nhóm,làm thí nghiệm .trình bày trước lớp.

-HS liên hệ .

-HS đọc mục Bạn cần biết sgk.


Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài113(113):                                       LUYỆN TẬP 

I.Mục đích yêu cầu:

1. Biết đọc viết các đơn vị đo :mét khối,đề-xi-mét khối;xăng-ti-mét khối và mối quan hệ giữa    chúng.

           2.Biết  đổi các đơn vị đo thể tích,so sánh các số đo thể tích đã học.

           3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ

                                -Bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : Gọi Hs làm bài tập 3 tiết trước.

Nhận xét,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2 Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1:Tổ chức cho HS  đọc nối tiếp ý a, dòng 1,2,3

+Lần lượt đọc các  số dnàg 1,2,3 ý b cho HS viết vào bảng con,nhận xét.

Lời giải:

a)Đọc;Năm mét khối,hai nghìn không trăm mười xăng-ti-mét khối; hai nghìn không trăm linh năm đề -xi-mét khối.

b)Viết: 1952dm3;2015 m3; 
[image: image304.wmf]8
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Bà i 2: Tổ chức cho HS thảo luận điền vào sgk,gọi một số HS trả lời và giải thích.Nhận xét,bổ sung.
Lời giải:     

      Các ý a,b,c điền Đ; ý d điền S.

Bài 3:Tổ chức cho HS làm ý a,b vào vở.một HS làm bảng nhóm.Chấm nhận xét chữa bài.

Lời gải:

a)913,232413m3  = 913232413cm3
b) 
[image: image305.wmf]1000
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m3=  12,345m3
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các ý còn lại vào vở..

Nhận xét tiết học.
	-Một HS trả lên bảng,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc viết các số đo thể tích.

-HS thảo luận,trả lời.

-HS làm vở,chữa bài.




 Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài 23(23) :                     KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC.

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS

1 .Kể lại một câu chuyện về những người bảo vệ trật tự an ninh;sắp xếp chi tiết họp lí,kể tự nhiên.

2. Biết trao đổi với các bạn về nội dung  câu chuyện.

3.GD tính mạnh dạn ,tự tin trong giao tiếp.

II.Đồ dùng:  

                     -Bảng phụ.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể  chuyện “ Ông Nguyễn Khoa Đăng” GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài.

+ Gọi HS đọc đề bài. Trong sgk:Kể lại mốt câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc về những người đã góp sức bảo vệ trật tự,an ninh.
+GV gạch chân dưới những từ ngữ quan trọng của đề.

+Giải nghĩa cụm từ:an ninh,trật tự:là hoạt động chống lại mọi sự xâm phạm,quấy rối để giữ yên ổn về chính trị,xã hội;giữ tình trạng ổn đinh,có tổ chức,có kỉ luật.

+Gọi HS nối tiếp đọc các gợi ý trong sgk.

+Gọi một số HS giới thiệu truyện sẽ kể trước  lớp.GV khuyến khích HS tìm truyện ngoài sgk.

+GV treo bảng phụ ghi lại cách kể chuyện lên bảng hướng dẫn HS cách kể.

     2.3.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

+Tổ chức cho HS tập kể trao đổi trong nhóm.

+Gọi HS lên thi kể trước lớp.Treo bảng phụ ghi tiêu chí đánh giá,cho HS nhận xét ,bình chọn bạn kể.

+GV nhận xét,ghi điểm từng HS.

-Nhận xét,bình chọn bạn kể  đúng,hay và hiểu truyện nhất.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.Chuẩn bị tiết kể chuyện sau.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS đọc  đề bài.Đọc các gợi ý trong sgk.

+HS gới thiệu truyện sẽ kể trước lớp.

.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-Nhận xét,bình chọn bạn kể.




Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 46(46):                                     CHÚ ĐI TUẦN

I.Mục đích yêu cầu:

 Đọc  diễn cảm bài thơ,học thuộc  những câu thơ, khổ thơ yêu thích.

              -Hiểu: sự hi sinh thầm lặng,bảo vệ cuộc sống bình yên của các chú đi tuần.

GD yêu,quý trọng các chú công an.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi  khổ thơ đầu.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Phân xử tài tình.”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk .

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

        2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Hướng dẫn HS đọc nối tiếp các khổ thơ,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :lạnh lùng,lưu luyến…
        -GV đọc mẫu toàn bài ,giọng đọc nhẹ nhàng,trìu mến,thể hiện tình cảm thương yêu của người chiến sĩ công an với các cháu học sinh Miền Nam.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,3 trong sgk 

Hỗ trợ  :Các chiến sĩ công an  thương rất thương yêu các cháu HS,sãn sàng chịu đựng gian khổ,khó khăn giúp cho cuộc sống các cháu bình yên để các cháu có một tương lai tốt đẹp.

Chốt ý rút nội dung  bài(Mục tiêu)1

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ  chép  khổ thơ đầu  hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng.

-Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc diễn cảm và đọc thuộc   trước lớp.  NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD. Nhận xét.

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS Chuẩnbị bài:Luật tục xưa của người Ê-đê.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

-HS nhắc lại nội dung bài.




                                                                                Thứ năm,Ngày soạn:14 tháng 2 năm 2012
                                                                                               Ngày dạy:16  tháng 2 năm 2012

Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 114(114):                     THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Có biểu tượng về hình hộp chữ nhật.Biết tính  thể tích hình hộp chữ nhật.

         2.   Vận dụng công thức tính  thể tích  hình hộp chữ nhật  để giải  một số bài tập liên quan.

        3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng     +Bộ đồ dùng Dạy –Học toán.

                                  +Bảng phụ.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :  HS   làm ý c bài tập 3 tiết trước.
                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hình thành công thức  tính thể tích hình hộp chữ nhật.

+Gới thiệu mô hình trực quan về hình hộp chữ nhật và khối lập phương xếp trong hình hộp chữ nhật.

+GV ghi VD (sgk) lên bảng

+Cho HS dùng mô hình trong sgk để tính thể tích hình hộp chữ nhật hình hộp chữ nhật trong VD sgk.

+Yêu cầu HS  nêu nhận xét.

+ GV chốt ý rút ra công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.

Kết luận(sgk)

Hoạt động3:Tổ chức cho HS làm bài tập luyện tập.

Bài 1 : Tổ chức cho HS làm bài tập  vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.

Lời giải:   

 a)  V = 5 x 4 x9 =180 cm3

b) V = 1,5 x 1,1 x 0,5 =0,825 m3

c)
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Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Hướng dẫn HS về nhà làm2 ,3 sgk

Nhận xét tiết học.
	Một HS lên bảng làm.,Nhận xét,bổ sung.

-HS quan sát mô hình.

-HS làm ví dụ trong sgk

-HS nhắc lại quy tắc và công thức tính trong sgk.

-HS làm bài vào vở.

Chữa bài.

-HS nhắc lại QT tính thể tích hình hộp chữ nhật.


 Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 45(45)               LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG.     

 I.Mục đích yêu cầu: 
         1.Củng cố về cách lập chương trình cho một hoạt động.
               2. Vận dụng lập chương trình hoạt động tập thể góp phần giữ gìn trật  tự,an ninh.

               * GDKNS:  Kỹ năng hợp tác

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ.

                     -Vở  bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Bài cũ :   +Gọi một số HS nhắc lại ghi nhớ về văn kể chuyện.

      +Nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu yêu cầu đề:

-Gọi HS đọc các đề bài trong sgk.

-Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề:

+Đây là những hoạt động do ban chỉ huy liên đọi của trường tổ chức.khi lập cần twongr tượng mình là một liên đội trưởng hoặc liên đội phó của liên đội.

+Khi chọn hoạt động để lập cần chọn những hoạt động em đã tham gia.

-Yêu cầu HS suy nghĩ chọn 1 trong 5 đề trong sgk.

-Gọi HS nối tiếp nêu  hoạt động mình chọn để lập chương trình.

Hoạt động3:Tổ chứcc ho HS lập chương trình hoạt động:

-Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk

-GV treo bảng phụ ghi cấu tạo 3 phần của lập chương trình hoạt động,gọi HS đọc lại.

-Yêu cầu HS làm vào vở bài tập.một số HS làm vào bảng phụ.

-Gọi Hs trình bày,Lớp nhận xét,bổ sung.

-Gv nhận xét,bổ sung.Tuyên dương những HS có bài  làm tốt

Hoạt động cuối:



Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học. 
	Một số HS nêu.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS  đọc đề trong sgk.

-Nêu đề mình chọn.

-HS đọc gọi ý trong sgk.

-Đọc lại cấu tạo 3 phần của chương trình hoạt đọng

-làm bài vào vở và bảng phụ

-Đọc bài,nhận xét,bổ sung.

-Nhác lại câu stạo của lập chương trình hoạt động.




Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 46(46):        NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I.Mục đích yêu cầu:

     1. Hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến.

    2.  Tìm được câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong truyện;Tìm được quan hệ  từ thích hợp để tạo ra câu ghép.

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng: -Bảng phụ

                         - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  1. Bài cũ : Gọi một số HS giải nghĩa của từ Trật tự?.

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.
Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài vào vở,một HS làm bài vào bảng phụ Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:

a) Bọn bất lương ấy  không chỉ ăn cắp tay lái  / mà  chúng  còn
            CN                                        VN                        CN
 lấy luôn cả bàn đạp phanh.
                        VN                              

Bài 2:Yêu cầu  HS thi làm vào bảng nhóm.Trình bày kết quả,nhận xét bổ sung.

Lời giải:a)Tiếng cười không chỉ  đem lại niềm vui cho mọi  người mà nó còn là liều thuốc trường sinh .
b)Không những hoa sen đẹp mà nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam.

c)Ngày nay,trên đất nước ta,không chỉ công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự,an ninh mà mỗi người dân đều có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng hoà bình.

 Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS làm lại bài tập vào vở.
Nhận xét tiết học.
	-Một số HS trả lời

-Lớp nhận xét bổ sung.

HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm bảng nhóm.

-HS nhắc lại ghi nhớ.


                                                                                 Thứ sáu,Ngày soạn:15 tháng 2 Năm 2012
                                                                                                   Ngày dạy:17 tháng 2 năm 2012

Tiết2:                                                       TOÁN

Bài 115:                        THỂ TÍCH  HÌNH LẬP PHƯƠNG

I.Mục đích yêu cầu:

1.  Biết công thức tính thể tích hình lạp phương.

          2. Biêt vận dụng công tức tính thể tích hình lập phương để giải một số liên quan

          3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng;

                Bộ độ dùng dạy học toán.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	  Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 2 HS Lên bảng làm  bài tập 2,3 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.
 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hình thành công thức tính thể  tích hình lập phương:

+GV yêu cầu HS quan sát mô hình  trực quan theo hình vẽ trong các ví dụ trong sgk,

+Hướng dẫn HS nhận ra cách tính thể tích hình lập phương như một hình chữ nhất đặc biệt có 3 yếu tố :chiều dài,chiêuc rộng,chiều cao bằng nhau .

Rút quy tắc và công thức tính như sgk. 

 Hoạt động3: Tổ chức HSlàm bài luyện tập

Bài 1: Yêu cầu HS  làm vào sgk ,một HS làm bảng phụ.Nhận xét,bổ sung thống nhất ý đúng.

Bài 3: Tổ chức cho HS  làm bài vào vở.một HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài.

Bài giải:

Thể tích hình hộp chữ nhật là:8 x7 x9 =504cm3
Cạch hình lập phương là; (7+8+9):3= 6cm

Thể tích hình lập phương là :6 x6 x6 =196cm3
Đáp số: a) 504cm3;b) 196 cm3
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài 2 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS quan sát hình. Thực hiện theo các ví dụ trong sgk.

-Nêu nhận xét

-Đọc quy tắc và công thức tính thể tích của hình lập phương.

-HS dùng bút chì điền vào sgk.Nhận xét chữa bài trên bảng phụ

-HS làm vở.Một HS làm bảng nhóm.

Nhắc lạ  cách tính thể tích của hình lập phương.


Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 46(46)                      KỂ CHUYỆN( trả bài kiểm tra viết)

1.Nhận biết và tự sửa được lỗi trong bài văn của mình.

2. Viết lại được đoạn văn cho hay hơn.

 3.GD  biết nhận lỗi và sưa lỗi.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS đọc lại bài lập chương trình hoạt động.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Nhận xét bài kiểm tra;
     -Gọi HS đọc các đề trong sgk:

Đề1:Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn.

Đề 2: Hãy kể một câu chuyện mà em thích nhất  trong các câu chuyện mà em đã học.

Đề3:Kể lại một câu chuyện cổ tích theo lời một nhân vật trong chuyện.

-GV nhận xét kết quả bài làm của HS:

+Nhận xét chung:

   - Ưu điểm:Xác định đúng yêu cầu của đề

   - Tồn tại: Sử dụng câu ,từ chưa chính xác.Sai lỗi chính tả nhiều.

+Nhận xét cụ thể thông bào kết quả từng HS.

Hoạt động3:Hướng dẫn HS sửa lỗi:

-GV treo bảng phụ ghi những lỗi chung

+Hướng dẫn HS sửa lỗi chung trên bảng phụ

- Hướng dẫn HS sửa lỗi trong bài làm

+Lỗi về bố cục.

+ Lỗi dúng từ,đặt câu.

+Lỗi chính tả.

-Yêu cầu HS  viết lại đoạn văn  cho hay hơn.

+Yêu cầu HS viết bài vào vở.

+Yêu cầu HS đọc lại bài trước lớp.

-Đọc bài văn mẫu cho HS  nghe,yêu cầu HS nhận xét bài văn mẫu.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét  học.
	Một số HS  đọc bài,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc đề bài trong sgk.

HS ghi lại lỗi trong bài làm.

-HS tham gia sửa lỗi chung.

-Sửa lỗi trong bài làm

-Viết lại đoạn văn cho hay.

-Nghe nhận xét bài văn mẫu.




Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 23(23):                  MỘT SỐ NƯỚC Ở CHÂU ÂU

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Nêu được một số đặc điểm nổi bật cảu  hai quốc gia Pháp và Liên Bang Nga.

  2.Chỉ được vị trí của Pháp và Liên Bang Nga trên bản đồ.

  3.GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II.Đồ dùng :  -Bản đồ Các nước châu Âu

                       -Một số ảnh về LB Nga và Pháp.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Nêu một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất  của người dân ở châu Âu?

   +Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu  về LB Nga 

+GV chỉ vị trí của Liên Bang Nga trên bản đồ.

+Chia nhóm ,yêu cầu các nhóm thảo luận tìm hiểu về vị trí,giới hạn,dân số,khí hậu,hoạt động sản xuất của Liên Bang Nga.

+Gọi đại diện nhóm trình bày. Nhận xét ,bỏ sung.

Kết luận;LB Nga nằm ở  Đông Âu,Bắc Á,có diện tích  lớn nhất thế giới,có nhiều tài nguyên thiên nhiên và phát triển nhiều ngành kinh tế.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về nước Pháp bằng hoạt động cả lớp.

+ Cho HS quan sát,chỉ vị trí của nước Pháp trên bản đồ

+Yêu cầu HS đọc SGk,quan sát tranh ảnh trả lời các câu hỏi ở mục 2 SGK.gọi một số HS trả lời.Nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Nước Pháp nằm ở Tây Âu,giáp biển ,có khí hậu ôn hoà.Nước Pháp coá nền công nghiệp,nông nghiẹp phát triển,có nhiều mặt hàng nổi tiếng,có ngành du lịch rất phát triển.
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.
Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS quan sát bản đồ.đọc sgk,thảo luận,trả lời.

-Quan sát tranh ảnh,tìm hiểu kiến thức.

-HS quan sát bản đồ,tranh ảnh,đọc sgk trả lời câu hỏi.

HS đọc lại kết luận trong sgk.


Tiết 5:                                               SINH HOẠT LỚP TUẦN 23

A.Mục đích yêu cầu:

1.Đánh giá hoạt động trong tuần.

2.Đề ra phương hướng hoạt động tuần tiếp theo.

B.Tổ chức:

I.Đánh giá hoạt động tuần :

+Đại diện các tổ báo cáo hoạt động trong tuần của tổ mình. Cán sự lớp nhận xét bổ sung

+ GV nhận xét chung:  a)Về học tập: + Ưu điểm:  ổn định nề nếp học tập của Kì II.

                                                            +Tồn tại:Một số HS chưa học bài ở nhà.

  b)  Về nề nếp:+Ưu điểm:Vệ sinh có nhiều tiến bộ.

                         +Tồn tại:Tổ 1 lao động chư tốt.

Xét thi đua Tuần 23:  -Dựa vào danh sách của các tổ,lớp bình bầu cá nhân xuất sắc.

       -Bình chọn tổ nhóm xuất sắc

GV tuyên dương tổ nhóm cá nhân xuất sắc.

II.Phương hướng hoạt động tuần  tiếp theo:

 -Các tổ thảo luận đưa ra phương hướng HĐ của tổ mình

-Lớp thảo luận đưa ra phương hướng hoạt động chung của lớp

 -GV tổng kết những nhiệm vụ  chính:

+Khắc phục những tồn tại ở tuần23.Đi học chuyên cần.

+Lao động theo khu vực phân công.Giữ vệ sinh lớp.

TUẦN 24
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Tuần 24                                            Thứ hai,  Ngày soạn:18 tháng 2 năm 2012

                                                                            Ngày dạy:20 tháng 2năm 2012

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài47(47):                          LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ

I.Mục đích yêu cầu
Biết   đọc với giọng trang trọng,thể hiện tính nghiêm túc của văn bản.

+ Hiểu nội dung:Luật tục nghiêm minh và công bằng của người Ê-đê xưa

+ Kể được 1 đến 2 luật của nước ta.

GD ý thức chấp hành luật pháp.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ  bài học.

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài Chú đi tuần.
+Nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới  thiệu bài qua tranh minh hoạ

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng dễ lẫn (luật tục,song,khoanh,… )

-GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc rõ ràng,rành mạch,trang trọng.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3,4 trong sgk

Hỗ trợ câu 4: GV giới thiệu một số luật:Luật Giáo dục,Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em,Luật Bảo vệ môi trường,…
Chốt ý rút nội dung bài.(MT1,ý 2)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn  Về các tội  hướng dẫn HS đọc.Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị bài:Hộp thư mật.
	-HS đọc và trả lời câu hỏi sgk.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS phát biểu

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

-Nhắc lại nội dung bài.


Tiết 3:                                                       TOÁN

 Bài  116(116)                       LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết vận dụng các công thức  tính diện tích,thể tích các hình đã học

  để giải một số bài toán liên quan có yêu cầu tổng hợp.

2.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:
     -Bảng phụ,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở ,nhận  xét,nhận xét chữa bài trên bảng.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Gới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

  Tổ chức  cho HS làm các bài luyện tập:

 Bài 1:Tổ chức cho HS làm vào vở.Một HS làm vào bảng nhóm.chấm chữa bài.

Bài giải:

Diện tích của hình lập phương đó là:

2,5 x 2,5 x 4 =25cm2
Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

2,5 x2,5 x 6= 37,5cm2
Thể tích của hình lập phương đó là:

2,5 x2,5 x2,5 =15,625cm3
Đáp số: 25 cm2;37,5cm2; 15,625cm3

 Bài 2: Tổ chức cho HS Làm bài 2(1) vào sgk;một HS làm trên bảng phụ.Nhận xét,chữa bài,chốt lời giải đúng:

Lời  giải:

Diện tích mặt đáy: 11 x10 =110cm2
D iện tích xung quanh:(11 +10) x2 x6 =252cm2
Thể tích: 660cm3                                                                                                                                               

    2.5.Củng cố dăn dò

Hệ thống bài.

Yêu cầu HS về nhà làm các phần còn lại bài 2,bài 3 sgk vào vở. trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.Nhận xét,chữa bài.

-HS làm bài.Nhận xét,chữa bài.

-HS điền vào sgk.Đọc bài.Nhận xét chữa bài trên bảng phụ.




Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ


 Bài 24(24)                        ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Biết  đường Trường Sơn với việc chi viện sức người, vũ khí, lương thực... của miền Bắc cho cách mạng miền Nam góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam.

GD  lòng tự hào dân tộc.

II.Đồ dùng  - Bản đồ hành chính Việt Nam

                       -Tranh ảnh tư liệu về đường Trường Sơn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ:  +Nêu những đóng góp của nhà máy cơ khí Hà Nội trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc?

-Nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài ,Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu về mục đích mở đường Trường Sơn của  ta bằng thảo luận cả lớp:

+Yêu cầu HS đọc sgk trả lời câu hỏi.Gọi một số HS trả lời.Nhận xét bổ sung.

+Cho HS quan sát,chỉ vị trí đường Trường Sơn trên bản đồ.

Kết luận:Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích chi viện cho miền Nam,thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.

Hoạt động3:  Tìm hiểu thêm về một số  tấm gương tiêu biểu của  bộ đội và thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn bằng hoạt động cả lớ:

+Yêu cầu HS đọc sgk phát biểu.

+Giới thiệu thêm qua tranh ảnh ,tư liệu sưu tầm.

Hoạt động4: Tìm hiểu về ý nghĩa của tuyến đường Trường Sơn bằng thảo luận nhóm với sgk và tranh ảnh.Gọi đại diện  nhóm trả lời.Nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Đường Trường Sơn góp phần to lớn vào sự nghiệp thống nhất đất nước.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét bổ sung.

-HS  thảođọc sgk trả lời

-HS thảo luận trả lời.

-HS thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trả lời,nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến.

Đọc kết luận sgk.


Tiết 5:                                               ĐẠO ĐỨC

Bài 11(T24)               EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM (TIẾT 2)

I.Mục đích yêu cầu:

1.  Kiến thức:Củng cố các kiến thức về Tổ quốc Việt Nam.

2.  Kĩ năng:Biết thể hiện tình yêu quê hương đất nước bàng những việc làm cụ thể.

Thái độ: Có  ý  thức học tập rèn luyện để  góp phần xây dựng đất nước.

GDMT:Bảo vệ ,giữ gìn môi trường cũng là một biểu hiện của TY tổ quốc.

II.Đồ dùng:   Tranh ảnh sgk.

                       -Tranh vẽ về quê hương đất nước.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:   -Nêu ghi nhớ tiết trước.

Bài mới:

Hoạt động 1: Thực hiện yêu cầu bài tập 1 trong sgk bằng hoạt động nhóm:

+Chia nhóm,giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện theo yêu cầu bài 1sgk.

+Gọi đại diện các nhóm lên trình bày,các nhóm khác nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Ngày 2/9 là ngày Quốc khánh;ngày 7/5/1954 :chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ;Ngày 30/4/1975:giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước;….
Hoạt động 2: Thực hiện yêu cầu bài 3 trong sgk bằng hoạt động đóng vai theo nhóm.

-Yêu cầu các nhóm chuẩn bị đóng vai.

Gọi đại diện nhóm  đóng vai hướng dẫn viên du lịch giới thiệu trước lớp.,các nhóm khác bổ sung.

- GV nhận xét khen ngợi những nhóm giới thiệu tốt.

GDMT:Tổ quốc ta có nền văn hoá lâu đời,có phong cảnh đẹp.Chúng ta cần  làm gì để bảo vệ di sản văn hoá,giữ gìn môi trường sạch đẹp,quảng bá hình ảnh đẹp của đất nước với bạn bè trên thế giới?

Hoạt động 3:Thực hiện yêu cầu bài 4sgk:trưng bày tranh vẽ theo nhóm.trao đổi,nhận xét về tranh vẽ của từng học sinh.

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS  chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung.

-HS thảo luận nhóm,đại diện nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung.

-HS thảo luận nhóm đóng vai,nhận xét,bổ sung.

-Liên hệ bản thân.

-HS trưng bày ,giới thiệu tranh.

HS nhắc lại  ghi nhớ trong sgk.


 






        Thứ ba, Ngày soạn:19  tháng 2 năm 2012
           







     Ngày dạy:21 tháng 2 năm 2012
Tiết 1:                                                    TOÁN

Bài117(117)                           LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết tính tỉ số phần trăm của một số, ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán.

2. Biết tính thể tích hình lập phương  trong mối quan hệ với một hình lập phương  khác.

3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng: GV:Bảng phụ.

                   -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :-Cho làm 2 cột của bài tập 2 tiết trước vào bảng con.

+GV nhận xét,chữa bài.

-Kiểm tra vở bài tập về nhà của HS.

         2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1:   Hướng dẫn HS tính nhẩm10%,15% của 120 như sgk.Tổ chức cho HS làm  tiếp ý a,b vào bảng con.Nhận xét,thống  nhất kết quả.

Lời giải:

a) 10% của 240 là 24;5% của 240 là 12; 2,5% của 240 là 6;  17,5% của 240 là:42.

b)35%= 30% +5% ;10% của 520 là 52; 30 % của 520 là156; 5 % của 520 là 26.vậy 35% của 520 là 182.

Bài 2:Vẽ hình trên bảng phụ.tổ chức cho HS làm vở.Một Hs làm bảng nhóm.Chấm chữa bài:

Bài   giải :
a)Tỉ số của hình lập phương lớn và hình lập phương bé là3/2.Tỉ  số phần thăm của  thể tích hình lập phương lớn và hình lập phương bá là: 3:2 x100% = 150%

b) Thể tich của hình lập phương lớn là:64x3/2 = 96 cm3
Đáp số:a)150%; b)96cm3
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 3 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-HS ghi kết quả vào bảng con.

HS làm bài vào bảng con.nhận xét,thống nhất kết quả.

-HS  làm bài vào vở .chữa bài trên bảng nhóm..


Tiết2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 24(24): (Nghe-Viết              NÚI NON HÙNG VĨ.

 I. Mục đích yêu cầu:

HS  nghe- viết đúng bài chính tả ,viét hoa đúng các tên riêng trong bài.

   -Tìm được các tên riêng trong bài thơ(BT2)
   2.Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp đoạn văn xuôi

   3. GDMT: Thấy được vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
II.Đồ dùng:

Bảng phụ,

Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con 2 từ Hồ Gươm,Tháp Bút

  -GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

+Đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở đâu?

GDMT: Em cần làm gì để giữ gìn cảnh đẹp của thiên nhiên ở quê em?

Hướng dẫn HS viết đúng các danh từ riêng (Hoàng Liên Sơn,Phan –xi-păng,Ô Quy Hồ.Sa  Pa,L ào Cai…),Những từ nhữ dễ lẫn( tày đình,lồ lộ,hiểm trở,..)

-Yêu cầu HS Nghe -Viết bài vào vở.Soát ,sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2 ( tr 58sgk):+Gọi HS đọc yêu cầu  và nội dung bài tập .yêu cầu HS làm vào vở BT,Mốt HS làm bảng phụ,Nhận xét,Thống nhất lời gải đúng.

Lời giải:Các danh từ riêng: Đăm San,Y Sun,Nơ Trang Lơng,A-ma Dơ-hao,Mơ-nông;Tây Nguyên,sông Ba
Bài3(trang59sgk):Tổ chức thi theo nhóm.Các nhóm ghi vào bảng nhónm.Nhận xét,chốt lời giả đúng.

Lời giải:Ngô Quyền,Lê Hoàn,Trần Hưng Đạo;Đinh Tiên Hoàng;Lý Thái Tổ;Lê Thánh Tông.

Hoạt động cuối:

    Hệ thống bài.

Dăn HS luyện viết ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS liên hệ bản thân.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

HS  bài tập:

-HS  làm vở và bảng nhóm.

-HS  viết bảng con.


-Nhắc lại cách viết tên người,tên địa lý Việt Nam.


Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài 47(47)          LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN(Tiếp theo)

         I.Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố về  cách lắp machkj điện đơn giản.Có kiến thức về mạch kín,mạch hở,dẫn điện,cách điện

 2. Thực hành làm cái  ngắt điện cho mạch điện.

. GDMT: Sử dụng điện an toàn,tiết kiệm.
Đồ dùng: -Hình  SGK

                            - Một số vật dẫn điện và cách điện.

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Một số HS lên thực hành  lắp mạch điệnlàm cho bóng đèn sáng?

GV nhận xét,ghi điểm.

        2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS quan sát nhận xét một số cái ngắt điện và thảo luận về vai trò của cái ngắt điện.

-Tổ chức  cho HS làm cái ngắt điện cho mạch điện cho mạch điện mới lắp.

+GV nhận xét.

Hoạt động3:  Tổ cho HS chơi trò chơi Dò tìm mạch điện theo nhóm:

+Chia nhóm,phát cho mỗi nhóm một hộp kín có các cặp khuy  nối với nhau bằng dây dẫn.

+Các nhóm dùng mạch thử để đoán xem có các cặp khuy nào được nối với nhau.

+Các nhóm trình bày kết quả.Nhận xét.Tuyên dương nhóm thắng cuộc.

 GDMT:  Tận dụng những vật phế thải từ cao su,nhựa để làm cái ngắt điện là một cách tiết kiệm điện.Sử dụng tiết kiệm điện an toàn và tiết kiệm là bảo vệ môi trường.

Hoạt động cuối:

 Hệ thống bài.

Dăn HS học theo mục Bạn cần biết sgk.

  Nhận xét tiết học.
	Một số HS thực hành.Lớp nhận xét.

-HS  liên hệ thực tế thảo luận trả lời,thống nhất ý đúng.

- HS thảo luận nhóm thực hành theo nhóm.

-HS liên hệ bản thân

Nhăc lại mục Bạn cần biết trong sgk.                                      


Tiết4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài47(47)               MỞ RỘNG VỐN TỪ :TRẬT TỰ- AN NINH.

Mục đích yêu cầu: 

 1. Tìm được một số danh từ,động từ có thể kết hợp  với từ an ninh;hiểu nghĩa những từ đã cho và xếp đúng vào nhóm từ thích hợp.
 2. GD ý thức giữ gìn an ninh trật tự.

II Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm

                       -HS: vở bài tập Tiếng Việt.

  III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : Gọi một số HS làm lại bài tập 2 tiết trước.

+GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

Bài1: Yêu cầu HS đọc thầm bài tập,trao đổi nhóm đôi phát biểu.GV mở bảng phụ chốt lời giải đúng:

Lời  giải:+Nghĩa của từ an ninh là ý (b):Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội.
Bài 4: Yêu cầu HS đọc kĩ  bảng hướng dẫn..Làm bài cá nhân vào vở.Một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,bổ sung.
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS làm lại BT 3,4 vào vở

Nhận xét tiết học.
	-3HS  làm bài.

-HS trao đổi nhóm đôi phát biểu.

-HS làm bài vào  vở.


Tiết 5:                                                  KĨ THUẬT

Bài 24(24):                          LẮP XE BEN(Tiết 1)

I.Mục đích yêu cầu:

1. Nắm được quy trình ,kĩ thuật lắp xe ben.

2   Chọn đúng và đủ số lượng  các chi tiết lắp xe ben

3. GD tính cẩn thận,làm việc khoa học.

I.Đồ dùng: Bộ đồ dùng lắp ghép ;tranh quy trình lắp xe cẩu.

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

      +Nêu quy trình lắp xe cẩu?

          GV nhận xét.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS quan sát,nhận xét mẫu:

+Cho HS quan sát xe ben đã lắp sẵn

+Hướng dẫn HS quan sát nêu tên các bộ phận của xe ben

Kết luận: Để lắp được xe ben cần phải lắp 5 bộ phận:Khung sàn xe và các giá đỡ;sàn cabin và thnàh đỡ;hệ thóng giá đỡ trục bánh xe sau;trục bánh xe trước;ca bin.

Hoạt động3: Tổ chức hướng dẫn thao tác kĩ thuật.

a)Hướng dẫn HS chọn các chi tiết:Yêu cầu HS chọn các chi tiết.Gọi một số HS lên chọn và nêu tên các chi tiết.GV treo bảng phụ ghi tên các chi tiết  cần để lắp xe ben lên bảng,cho HS nhắc  lại.

b)Hướng dẫn HS lắp xe ben theo các  bước trong sgk:

+GV làm mẫu,gọi HS nhắc lại cách lắp ghép từng chi tiết.

+Treo bảng phụ ghi quy trình lắp xe ben.Gọi HS nhắc lại quy trình.

+Gọi một số HS lên làm nháp.Nhận xét.Cho HS lần lượt nhắc lại quy trình lắp xe ben.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.Nhắc lại quy trình lắp ghép .

Dặn HS  chuẩn bị tiết  sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng  trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS quan sát mẫu,nhận xét.

-HS theo dõi mẫu,nhắc lại cách lắp ghép từng bộ phận

+Chỉ tranh nêu quy trình lắp ghép xe ben.

-Thực hành lắp thử.

-Đọc ghi nhớ sgk.(sgk)


                                                                                               Thứ tư,Ngày soạn 20 tháng 2 năm2012
    Ngày dạy: 22 tháng 2 năm 2012

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài48(48):      AN TOÀN VÀ TRÁNH LÃNG PHÍ KHI SỬ DỤNG ĐIỆN.

        I.Mục đích yêu cầu:

      1. Nêu được một số  quy tắc cơ bản  sử dụng an toàn và tiét kiệm điện.

       2.Có ý thức  tiết kiệm năng lượng điện.

      3.GD  ý thức tiết kiệm điện trong gia đình và nơi công cộng.

         * GDKNS : Kỹ năng ứng phó, xử lý tình huống đặt ra.

II.Đồ dùng:

                  -Hình trang 98.99 sgk

                 - Dụng cụ sử dung điện,tranh ảnh tuyên truyền,…

        III.Các hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  1.Bài cũ :

      -1 số HS lên thực hành mắc mạch điện đơn giản .

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2  Tổ chức cho HS thảo luận về  các biện pháp phòng  tránh bị điện giật bằng hoạt động nhóm với các tranh vẽ trong sgk .Gọi đại diện nhóm trình bay.Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

+ GV nhận xét.Bổ sung:Cầm  phích cắm điện bị ẩm  ướt cắm vào ổ lấy điện cũng có thể bị điện giật,ngoài ra không nên chơi nghịch ổ điện hoặc dây dẫn điện làm hỏng ổ điện và dễ bị điện dật.

-Tổ chức cho HS thực hành các biện pháp sử dụng điện an toàn theo các câu hỏi trong sgk.

+GS HS ý thức an toàn khi sử dụng điện.

Hoạt động3:  Thảo luận về  việc tiết kiệm điện bằng thảo luận theo cặp với các thông tin trong sgk,tranh ảnh sưu tầm.Gọi một số HS trình bày ý kiến trước lớp.Lớp nhận xét,bổ sung.Thảo luận chung:

+Vì sao cần phải sử dụng tiết kiệm điện?Bản thân em và gia đình  sử dụng điện như thế nào?

-Gọi HS  phát biểu,chốt ý ,GD HS ý thứuc tiết kiệm điện.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài. 
Dặn HS học thuộc  mục Bạn cần biết trong sgk

Nhận xét tiết học.
	1 số HS lên bảng thực hành.lớp nhận xét bổ sung.

-HS thảo luận , thực hành theo nhóm.Trình bày trước lớp.

-HS liên hệ.

-HS thảo luận trả lời thống nhất ý kiến.

-HS liên hệ .

-HS đọc mục Bạn cần biết sgk.


Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài118(118):         GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ-GIỚI THIỆU HÌNH CẦU.

I.Mục đích yêu cầu:

1. Nhận dạng được hình trụ,hình cầu.

          2. Biết xác định những vật có dạng hình trụ,hình cầu

          3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:

                  -Bộ đồ dùng Dạy-Học toán.

                  -Bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : Gọi HS làm bài tập 3 tiết trước.

Nhận xét,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Giới thiệu hình trụ và hình cầu:

-Hình trụ:

+GV đưa ra một số hộp có dạng hình trụ cho HS quan sát.

+GV nêu một số đặc điểm của hình trụ.

+GV cho HS  quan sát hình vẽ,nhận dạng hình trụ.

-Hình cầu:

+Giới thiệu hình cầu tương tự như hình trụ.Phân biệt hình trụ,hình cầu.

Hoạt động3: Tổ chức làm bài luyện tập:

Bài 1:Cho HS trao đổi nhóm đôi,trả lời miệng.

Lời giải:

Hình A,hình C là hình trụ.

Bà i 2: Tổ chức cho HS thảo luận trả lời miệng.

Lời giải:     

      Quả bóng bàn,viên bi có dạng hình cầu.

Bài 3:Tổ chức cho HS thi tìm  đồ vật có dạng hình trụ,hình cầu theo nhóm vào bảng nhóm.

+Nhận xét tuyên dương nhóm thắng cuộc.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	-Một HS trả lên bảng,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS quan sát nhận xét đặc điểm hình trụ,hình cầu.

-HS thảo luận,trả lời.

-HS thảo luận trả lời.

HS thi tìm đồ vật theo nhóm.




Tiết 3:                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài 24(24) :     KỂ CHUYỆN ĐÃ CHỨNG KIẾN HOẠC THAM GIA





( KHÔNG DẠY )

 Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 48(48):                            HỘP THƯ MẬT

I.Mục đích yêu cầu:

 Đọc  diễn cảm bài văn thể hiện được tính cách nhân vật

              -Hiểu:những hành động dũng cảm của ,mưu trí của anh Hai Long và các chiến sĩ tình báo.

GD yêu,quý trọng các chú công an.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Luật tục xưa của người Ê-đê.”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk .

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 4 đoạn,Hướng dẫn đọc nối tiếp đoạn,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :chữ V,bu-gi,cần khởi động máy,…..
        -GV đọc mẫu toàn bài ,giọng đọc kể linh hoạt,phù hợp với diễn biết của câu chuyện.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi  trong sgk 

Hỗ trợ  :Những người chiến sĩ tình báo như chú Hai Long đã đóng góp phần công lao rất lớn vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chốt ý rút nội dung  bài(Mục tiêu)1

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ  chép  đoạn 3 hướng dẫn HS luyện đọc

-Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc diễn cảm    trước lớp.  NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD. Nhận xét.

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS Chuẩnbị bài:Phong cảnh đền Hùng.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

-HS nhắc lại nội dung bài.











Thứ năm,Ngày soạn:21 tháng 2 năm 2012
                                                                                                     Ngày dạy:23tháng 2 năm 2012

Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 119(119):                       LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Biết tính diện tích hình tam giác,hình thang,hình bình hành,hình tròn.

                  2.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng     +Bảng phụ

                                  +Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :  HS   làm ý c bài tập 3 tiết trước.
                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài tập luyện tập.

Bài 1 : Tổ chức cho HS làm bài tập 1a  vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.

Lời giải:

Diện tích hình tam giác ABD là:4 x3:2=6cm2
Diện tích hình tam  giác BDC là:5x3:2=7,5cm2

Bài2:Tổ chức HS làm bảng,một HS làm bảng nhóm.

Bài gải:
Diện tích hình bình hànhMNPQ là:12x6 =72cm2
Diện tích hình tam giácKQP là:12 x6:2 =36cm2
Tổng diện tích 2 tam giác MKP vàKNP là:72-36 =36cm2
Vậy diện tích tam gáic KPQ bằng tổng diện tích 2 tam giác MKQ và NKP.

Bài 3: Treo bảng phụ vẽ hình như sgk.Hướng dẫn HS làm,Yêu cầu HS làm vào vở,chấm,nhận xét,chũă bài:

Bài giải:

Bán kính hình tròn là:5:2 =2,5cm

Diện tích hình tròn là:2,5 x2,5 x 3,14 =19,625cm2+

Diện tích hình tam giác vuông ABC là:3 x4 :2 =6cm2
Diện tích phần hình tròn được tô màu:19,625 -6 =13,625cm2
Đáp số:13,625cm2

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Hướng dẫn HS về nhà làm các ý còn lại bài tập 1 sgk

Nhận xét tiết học.
	Một HS lên bảng làm.,Nhận xét,bổ sung.

-HS làm vào vở.chữa bài trên bảng.

-HS làm vở và bảng nhóm

-HS làm bài vào vở.

Chữa bài.




Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 47(47)                      ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT.  

 I.Mục đích yêu cầu: 
         1.Tìm được 3  phần (Mở bài,thân bài,kết bài);các hình ảnh so sánh,nhân hoá trong bài văn.
               2. Viết được đoạn văn tả một đồ vật quen thuộc.

               3. GD  ý thức học tập.

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ.

                     -Vở  bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Bài cũ : 

        +Gọi một số HS đọc lại đoạn văn viết lại tiết trước.

      +Nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn luyện tập

Bài 1:Yêu cầu HS đọc  nội dung bài 1.Thảo luận theo cặp lần lượt trả lời từng câu hỏi.Nhận xét,bổ sung,GV mở bảng phụ ghi lời giải đúng.

Lời giải:

a)Về bố cục bài văn:

+Mở bài:Từ đầu đến màu cỏ úa.(mở bài trực tiếp)

+Thận bài:tiếp theo đến chiếc áo quân phục cũ của ba.

+Kết bài:phần còn lại.(Kết bài mở rộng)

b)+Hình ảnh so sánh:những đường khâu đều đặn như khâu máy;hàng khuy thẳng tắp như hàng quan trong đội duyệt binh;cái cổ áo như hai cái lá non;cái cầu vai y hệt như chiếc áo quân phục thực sự;mặc áo vào có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương,như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba;tôi chững chạc như một anh lính tí hon.

+Hình ảnh nhân hoá:người bạn đồng hành quý báu;cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi.

-GV chốt những ghi nhớ về văn tả đồ vật.

Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.

+GV nhấn mạnh yêu cầu tả hình dáng và  công dụng.

+Yêu cầu HS viết vào vở.đọc bài,nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:



Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS đọc.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS  đọc bài thảo luận trả lời.Thống nhất ý kiến.

-HS đọc đề bài.viết bài vào vở.

-Đọc bài,nhận xét,bổ sung.

-Nhắc lại cấu tạo bài văn tả đồ vật


Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 48(48):        NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG.
I.Mục đích yêu cầu:

     1. Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng.

    2.  Vận dụng làm các bài tập luyện tập.

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng: -Bảng phụ

                         - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	  1. Bài cũ : Gọi một số HS giải nghĩa của từ an ninh?.

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.
Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài vào vở,một HS làm bài vào bảng phụ Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:

chưa..đã

vừa…đã
càng…càng                            
Bài 2:Yêu cầu  HS thi làm vào bảng nhóm.Trình bày kết quả,nhận xét bổ sung.

Lời giải:a)càng…càng;b)vừa…đã;c)bao nhiêu…bấy nhiêu.
 Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS làm lại bài tập vào vở.
Nhận xét tiết học.
	HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm bảng nhóm.




                                                                           Thứ sáu,Ngày soạn:22 tháng 2 Năm 2012
                                                                                            Ngày dạy:24tháng 2 năm 2012

Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 120:                        LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục đích yêu cầu:

1.  Củng cố cách tính diện tích,thể tích hình chữ nhật và hình lập phương.

          2. Vận dụng làm bài tập tình thể tích hình chữnhật và hình lập phương.

          3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng;

                -Bảng phụ,bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 2 HS Lên bảng làm  bài tập 1b,1c tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.
 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức HSlàm bài luyện tập

Bài 1:Yêu cầu HS làm bài 1a,1b vào vở,2 HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,thống nhất kết quả.

Bài giải:
           Đổi:1m=10dm;50cm =5dm;60cm=6dm

a)Diện tích xung quanh cảu bể kính là:

(10+5)x2x6=180dm2
Diện tích đáy của bể kính là:10 x5 = 50 dm2
Diện tích kính dùng làm bể  cá là:180 +50 =230dm2
b)Thể tích trong lòng bể kính là:10x5 x6=300dm3
Đáp số:a)230dm2;b)300dm3
Bài 2: Tổ chức cho HS  làm bài vào vở.một HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài.

Bài giải:

a)Diện tích xung quanh cảu hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x4 =9m2
b)Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

                       1,5 x 1,5 x6 =13,5m2

c)Thể tích hình lập phương là :1,5 x1,5 x1,5 =3,375m3
Đáp số: a) 9m2;b) 13,5 m2c)3,375m3
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài 3 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

-Nhắc lại cách tính diện tích,thể tích hình hộp chữ nhật

-HS làm vở.Một HS làm bảng nhóm,nhận xét,chưũa bài thống nhất kết quả.

-Nhắc lại công thức tính diện tích,thể tích tính hình hộp chữu nhật.


Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 48(48)                      ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN

  1.Lập được dàn ý cho bài văn tả đồ vật.

  2. Trình bày bài văn tả đồ vật theo dàn ý đã lập rõ ràng,đúng ý

  3.GD  ý thức  học tập tốt.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS nhắc lại dàn ý chung của bài văn tả đồ vật.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:Hướng dẫn học sinh lập dàn ý:

+Gọi HS đọc các  đề trong sgk.

+Yêu cầu HS  chọn 1 trong 5 đề đã cho.

+Gọi HS giới thiệu đề mình chọn.

+Gọi HS  đọc các gợi ý trong sgk.

+Yêu cầu HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả đồ vật.

+Hướng dẫn HS dựa vào gợi ý lập dàn ý cho đề bài mình đã chọn vào vở.một số HS làm vào bảng nhóm.

+Lưu ý HS  lập dàn ý đầy đủ 3 phần:Mở bài-Thân bài-Kết bài.

+Nhận xét,sửa dàn ý.

Hoạt động3:Tổ chức cho HS trình bày miệng dàn ý đã lập:

+Tổ chức cho HS lần lượt trình bày bài văn theo dàn ý  ,nhận xét  trong nhóm.

+Đại diện nhóm thi trình bày  bài văn theo dàn ý trước lớp.

+Nhận xét,bình chọn  HS trình bày miệng bài văn theo dàn ý hay nhất.

+GV treo bảng phụ ghi dàn ý mẫu một bài văn tả đồ vật.

+Gọi một số HS nhìn dàn ý mẫu trình bày bài văn miệng.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét  học.
	Một số HS  đọc bài,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc đề bài trong sgk.

-HS giới thiệu đề mình chọn.

-HS  lập dàn ý vào vở

-Nhận xét sủa dàn ý trong vở và bảng nhóm.

-HS trình bày bài trong nhóm

-HS trình bày bài trước lớp.

-Nhận xét,bình chọn  bài trình bày hay.

-Nhắc lại cấu tạo bài văn tả đồ vật




Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 24(24):                                            ÔN TẬP

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Tìm được vị trí châu Á, châu Âu trên bản đồ.

  2.Khái quát đặc điểm  Châu Á,Châu Âu về: diện tích, địa hình, khí hậu, dân cư, hoạt động kinh tế.

  3.GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II.Đồ dùng :  -Bản đồ Tự nhiên thế giới

                       -Phiếu học tập,bản đồ trống.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Nêu một số đặc điểm cơ bản của  nước Pháp và Liên Bang Nga?

   +Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Củng cố về vị trí địa lý,địa hình của Châu Á và Châu Âu.

+Gọi HS lên chỉ và mô tả  trên Bản đồ thế giới vị trí,giới hạn của Châu Á ,Châu Âu.

+Gọi HS lên chỉ trên bản đồ một số dãy núi :Hi-ma-lay-a;Trường Sơn;U-ran;An-pơ

- Nhận xét,bổ sung,nhắc lại những đặc điểm cơ bản về vị trí địa lý,đặc điểm địa hình của Châu Á và Châu Âu.
Hoạt động3:  Củng cố,khái quát về diện tích,khí hậu,dân cư và hoạt động sản xuất của Châu Á và Châu Âu bằng hoạt động nhóm với phiếu học tập:

+GV phát  phiếu cho HS ,yêu cầu  các nhóm thảo luận  và điền  vào phiếu.

+ Các nhóm đọc sgk,thảo luận điền vào phiếu học tập

+ Các nhóm trình bày kết quả trong phiếu học tập.

+ Nhận xét .bổ sung,thống nhất ý đúng:

-Nhắc lại những đặc điểm cơ bản về diện tích,địa hình,khí hậu và hoạt động sản xuất của Châu Á và Châu Âu.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.
Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS chỉ trên bản đồ theo yêu cầu câu 1 sgk.

-HSđọc sgk làm bài vào phiếu học tập.Trình bày  kết quả trươc lớp.




Tiết 5:                                               SINH HOẠT LỚP TUẦN 24

A.Mục đích yêu cầu:

1.Đánh giá hoạt động trong tuần.

2.Đề ra phương hướng hoạt động tuần tiếp theo.

B.Tổ chức:

I.Đánh giá hoạt động tuần :

+Đại diện các tổ báo cáo hoạt động trong tuần của tổ mình. Cán sự lớp nhận xét bổ sung

+ GV nhận xét chung:  a)Về học tập: + Ưu điểm:  ổn định nề nếp học tập của Kì II.

                                                            +Tồn tại:Một số HS chưa học bài ở nhà.

  b)  Về nề nếp:+Ưu điểm:Vệ sinh có nhiều tiến bộ.

                         +Tồn tại:Tổ 1 lao động chư tốt.

Xét thi đua Tuần 23:  -Dựa vào danh sách của các tổ,lớp bình bầu cá nhân xuất sắc.

       -Bình chọn tổ nhóm xuất sắc

GV tuyên dương tổ nhóm cá nhân xuất sắc.

II.Phương hướng hoạt động tuần  tiếp theo:

 -Các tổ thảo luận đưa ra phương hướng HĐ của tổ mình

-Lớp thảo luận đưa ra phương hướng hoạt động chung của lớp

 -GV tổng kết những nhiệm vụ  chính:

+Khắc phục những tồn tại ở tuần23.Đi học chuyên cần,Nghỉ tết an toàn tiết kiệm.

+Lao động theo khu vực phân công.Giữ vệ sinh lớp.
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Thứ hai,  Ngày soạn:25 tháng 2 năm 2012

                                                                          

  Ngày dạy: 27 tháng 2 năm 2012

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài49(49):                          PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG

I.Mục đích yêu cầu
Biết đọc diễn cảm bài văn với thái độ tự hào,ca ngợi.

+ Hiểu:Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ,đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên.

2.GD ý thức Uống nước nhớ nguồn.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ  chủ điểm và bài họcbài học.

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài Hộp thư mật.
+Nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới  thiệu  chủ điểm,gới thiệu bài qua tranh minh hoạ

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng dễ lẫn (chót vót,dập dờn,uy nghiêm,vòi vọi,sừng sững,… )

-GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc trang trọng,tha thiết

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3,4 trong sgk

Hỗ trợ câu 4: Theo truyền thuyết vua Hùng  thứ 6 đã “hoá thân” bên gốc cây kim giao  trên đỉnh núi Ngiã Linh vào ngày 10/3âm lịch(năm 1632 TCN).Người Việt lấy ngày 10/3 là ngày giỗ Tổ.
Chốt ý rút nội dung bài.(MT1,ý 2)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn  3  hướng dẫn HS đọc.Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị bài:Cửa sông
	-HS đọc và trả lời câu hỏi sgk.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS phát biểu

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

-Nhắc lại nội dung bài.


Tiết 3:                                                       TOÁN

 Bài  121(121)                       KIỂM TRA GỮA HỌC KÌ II.

Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ


 Bài 25(25)                        SẤM SÉT ĐÊM GIAO THỪA.

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Biết   cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân(1968),tiêu biểu  là cuộc chiến đấu  ở Sứ quán Mĩ tại Sài Gòn..

GD  lòng tự hào dân tộc.

II.Đồ dùng  - Bản đồ hành chính Việt Nam

                       -Tranh ảnh tư liệu về đường Trường Sơn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ:  +Nêu những đóng góp của nhà máy cơ khí Hà Nội trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc?

-Nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài ,Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu về mục đích mở đường Trường Sơn của  ta bằng thảo luận cả lớp:

+Yêu cầu HS đọc sgk trả lời câu hỏi.Gọi một số HS trả lời.Nhận xét bổ sung.

+Cho HS quan sát,chỉ vị trí đường Trường Sơn trên bản đồ.

Kết luận:Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích chi viện cho miền Nam,thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.

Hoạt động3:  Tìm hiểu thêm về một số  tấm gương tiêu biểu của  bộ đội và thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn bằng hoạt động cả lớ:

+Yêu cầu HS đọc sgk phát biểu.

+Giới thiệu thêm qua tranh ảnh ,tư liệu sưu tầm.

Hoạt động4: Tìm hiểu về ý nghĩa của tuyến đường Trường Sơn bằng thảo luận nhóm với sgk và tranh ảnh.Gọi đại diện  nhóm trả lời.Nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Đường Trường Sơn góp phần to lớn vào sự nghiệp thống nhất đất nước.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét bổ sung.

-HS  thảođọc sgk trả lời

-HS thảo luận trả lời.

-HS thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trả lời,nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến.

Đọc kết luận sgk.


Tiết 4:                                               ĐẠO ĐỨC

Bài(T18)                              THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA  HỌC KÌ II

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:Hệ thống kiến thức các bài:Em yêu quê hương,Uỷ ban nhân dan xa,phường em,Em yêu Tổ quốc Việt Nam

Kĩ năng: Thực hành xử lý tình huống có liên quan đến những kiến thức đã học

Thái độ: yêu mến,từ hào,về quê hương đất nước.

II.Đồ dùng::

          1.    Hệ thống câu hỏi liên quan đến kiến thức đã học.

2.    Phiếu học tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:Gọi một số HS  đọc ghi nhớ  của bài trước.

   +GV nhận xét,đánh giá.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2:   Hệ thống kiến thức 3 bài đạo đức bằng hoạt động cá nhân vào PHT.Gọi HS sinh trình bày GV hệ thống trên bảng lớp.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS ứng xử một số tình huống liên quan đến 3 bài đã học theo nhóm.

+TH1:Em sẽ làm gì khi thôn em tổ chức dọn vệ sinh đường thôn để đón tết?

+TH2:Em sẽ làm gì khi Uỷ ban ND xã  em tổ chức quyên góp ủng hộ tết cho người nghèo?

+TH3:Giới thiệu về một danh lam tghắng cảnh hợc di tích lịch sử mà em được đi thăm trong dịp tết vừa qua?

  Lần lượt gọi các nhóm trình bày,nhận xét bổ sung,tuyên dương nhóm có cách xử lý đúng và hay.

Hoạt động 4: Tổ chức cho HS chơi trò chơi thi trả lời nhanh các câu hỏi vào bảng con.

+GV nêu một số câu hỏi có liên quan đến  nội dung 3 bài đã học.

+Yêu cầu HS ghi nhanh câu trả lời vào bảng con.Ai trả lời sia sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi.

+Nhận xét tuyên dương những HS còn lại sau 10 câu hỏi.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dặn HS  thực hành bảo vệ môi trường nơi em ở.

Nhận xét tiết học.
	- Một số HS nêu.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS làm bài vài PHT.

Một số HS trình bày trước lớp.

Nhận xét bổ sung.

-HS  đóng vai xử lý tình huống.

-HS trả lời vào bảng con.











 Thứ ba, Ngày soạn:26 tháng 2 năm 2012
           







  Ngày dạy:28 tháng 2 năm 2012
Tiết1:                                                    TOÁN

Bài122(122)                           BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN
I. Mục đích yêu cầu:

1. Bết tên gọi,kí hiệu của bảng đơn vị đo thời gian,mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian.

2. Biết một năm nào đó thuộc thế kỉ nào;Đổi đơn vị đo thời gian.

3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng:

                  -GV:Bảng phụ.

                   -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :-Chữa bài kiểm tra giữa HKII.

         2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:Ôn tập các đơn vị đo thời gian.

+Yêu cầu HS nhắc lại các số đo thời gian đã học.Mối quan hệ giữa các số đo thời gian.(sgk)

+Nhắc lại cách đổi số đo thời gian(sgk)

+Yêu cầu HS đọc thuộc bảng đơn vị đo thời gian.(sgk)

Hoạt động3:Tổ chức làm các bài luyện tập:

Bài 1:   GV  lần lượt đọc tên và năm phát minh,HS gihi thế kỉ tương ứng vào bảng con.Nhận xetý,thông nhất kết quả.

Lời giải:

-Kính viễn vọng:TK XVII

-Bút chì:TK XIIX

-Đầu máy xe lửa,xe đạp,ô tô, TKXIX

-Máy bay.máy tính điện tử,vệ tinh nhân tạo:TKXX
Bài 2:Tổ chức cho HS làm vào vở. 2HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài.

+Lưu ý HS :  3 năm rưỡi=3,5 năm= 12tháng x 3,5 = 42 tháng.

Bài 3: Tổ chức cho HS làm ý a vào bảng con.Nhân xét,chữa bài:

Lời giải:

 a) 72 phút = 1,2giờ,         270 phút= 4,5 giờ

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 3 b sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-HS chữa bài vào vở.

-HS nhắc lại các số đo thời gian và mối quan hệ giữa các số đo thời gian đã học.

-HS làm bài vào bảng con.

-HS  làm bài vào vở .chữa bài trên bảng nhóm.

-HS làm bài vaìo bảng con.

Nhắc  lại bảng đơn vị đo thời gian.


Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 25(25): (Nghe-Viết      AI LÀ THUỶ TỔ LOÀI NGƯỜI.

 I. Mục đích yêu cầu:

1.HS  nghe- viết đúng bài chính tả.

   -Tìm được các tên riêng truyện Dân chơi đồ cổ,Nắm được quy tăc viết hoa.
   2.Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp đoạn văn xuôi

   3. GD tính cẩn thận.

II.Đồ dùng:

Bảng phụ,

Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con 2 từ Lào Cai,Phan-xi-păng

  -GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

+Có những cách giải thích nào về nguồn gốc loài người?

Hướng dẫn HS viết đúng các danh từ riêng (Chúa Trời,A-đam,Ê-va,Trung Quốc,Ấn độ,Nữ Oa,Bra-hma,Sac-lơ Đác-uyn…),Những từ nhữ dễ lẫn( sáng tạo,thế kỉ XIX,..)

-Yêu cầu HS Nghe -Viết bài vào vở.Soát ,sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2 ( tr 58sgk):+Gọi HS đọc yêu cầu  và nội dung bài tập .yêu cầu HS làm vào vở BT,Một  HS  lên gạch chân dưới các tên riêng trong câu chuyện trên  bảng phụ,Nhận xét,Thống nhất lời gải đúng.Nêu cách viết các tên riêng.

Lời giải:

-Các tên riêng trong mẩu chuyện:Khổng Tử,Chu Văn Vương,Ngũ Đế,Chu,Cửu Phủ,Khương Thái Công

-Những tên riêng đó đều được viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng(Vì tên riêng nước ngoài viết theo  âm Hán Việt.)
Hoạt động cuối:

    Hệ thống bài.

Dăn HS luyện viết ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

HS  bài tập:

-HS  làm vở bài tập chữa bầi trên bảng phụ.


-Nhắc lại Quy tắc viết hoa.


Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài 49(49)            ÔNTẬP:VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG.

         I.Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố về  tính chất của mốt số vật liệu và sự biến đổi hoá học.

 2.Củng cố các kĩ năng bảo vệ môi trường,giữ gìn sức khoẻ  liên quan đến  phần vật chất và năng lượng

GDMT: Khai thác sử dụng hợp lý nguồn năng lượng là góp phần  bảo vệ môi trường.

Đồ dùng: -Câu hỏi trong sgk.,hình trang101 sgk.

                     -Bảng con.

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Nêu một số việc nên làm và không nên làm khi sử dụng điện.?

GV nhận xét,ghi điểm.

        2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Củng cố kiến thực cho HS bằng trò chơi Ai nhanh?Ai đúng  với các câu hỏi trong sgk.

+GV lần lượt đọc các câu hỏi và  các câu trả lời  trong sgk.(câu1 – câu 6) HS ghi đáp án chọn vào bảng con

+Nhận xét.thống nhất kết quả.

Đáp án đúng:

1-d;2-b;3-c; 4-b; 5-b;. 6-c.

+Câu 7 :Yêu cầu HS quan sát hình trong sgk,trao đổi,phát biểu:

Đáp án: Điều kiện  xảy ra sự biến đổi hoá học:

a)Nhiệt độ bình thường.

b)Nhiệt độ cao

c)Nhiệt độ bình thường

d)Nhiệt độ bình thường.

GDMT:  Đồng,thuỷ tinh,nhôm,sắt,….Đều được khai thác tù thiên nhiên.Những chất này không phải là vô tận nên cần phải biết khai thác hợp lý,tránh gây ảnh hưởng xấu đến môi trường:Ô nhiễm,khói bụi,….

Hoạt động cuối:

 Hệ thống bài.

Dăn HS học theo câu hỏi trong sgk.

  Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS   làm cá nhân vào bảng con,thống nhất ý đúng.

- HS trao đổi trả lời miệng.

-HS liên hệ bản thân

                                     


Tiết4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài49(49)  LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀIG BẰNG CÁCH LẶP TỪ NGỮ. 

Mục đích yêu cầu: 

 1. Hiểu và nhận biết được những từ ngữ lặp dùng để liên kết câu.Hiểu tác dụng ucả việc lặp tìư ngữ.

 2. Biết sử dụng cách lặp từ ngữ để liên kết câu ;làm đwocj các bài tập ở mục III.
 3. GD ý thức hợp tác trong nhóm.

II Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm

                       -HS: vở bài tập Tiếng Việt.

  III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : Gọi một số HS làm lại bài tập 2 tiết trước.

+GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài nhận xét.

Bài1: Yêu cầu HS đọc thầm bài tập,trao đổi nhóm đôi phát biểu.GV mở bảng phụ chốt lời giải đúng:

Lời  giải:+Câu in nghiêng  có từ Đền lặp lại từ đền của câu trước.
Bài 2: Yêu cầu HS lần lượt thay thế  từ đền trong câu văn bằng các từ nhà,chùa,trường lớp,nhận xte kết quả  thay thế.

Lời giải:        Nếu thay thế từ đền bằng một trong các từ  nhà,chùa,trường,lớp  thì nội dung 2 câu văn không còn ăn nhập với nhau,mỗi câu nói đến một sự vật khác nhau.

Bài 3: Yêu cầu HS Thảo luận phát biểu:

Lời giải:  Hai câu cùng nói về một đối tượng.Từ đền giúpta nhận thấy sự liên kết chặt chẽ về nội dung hai câu.

Chốt ý rút ghi nhớ trong sgk.
Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập.

.

.

Bài 2: Tổ chức cho HS làm vở BT.Một HS làm bảng phụ.Nhận xét,bổ sung.
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS làm lại BT 2 vào vở

Nhận xét tiết học.
	-3HS  làm bài.

-HS làm các bài tập nhận xét.Chốt ý  nêu ghi nhớ trong sgk.

-HS làm vào vở,bảng phụ.

-Đọc lại ghi nhớ sgk.


Tiết 5:                                                  KĨ THUẬT

Bài 24(24):                          LẮP XE BEN(Tiết 1)

I.Mục đích yêu cầu:

1. Nắm được quy trình ,kĩ thuật lắp xe ben.

2   Chọn đúng và đủ số lượng  các chi tiết lắp xe ben

3. GD tính cẩn thận,làm việc khoa học.

I.Đồ dùng: Bộ đồ dùng lắp ghép ;tranh quy trình lắp xe cẩu.

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :

      +Nêu quy trình lắp xe cẩu?

          GV nhận xét.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS quan sát,nhận xét mẫu:

+Cho HS quan sát xe ben đã lắp sẵn

+Hướng dẫn HS quan sát nêu tên các bộ phận của xe ben

Kết luận: Để lắp được xe ben cần phải lắp 5 bộ phận:Khung sàn xe và các giá đỡ;sàn cabin và thnàh đỡ;hệ thóng giá đỡ trục bánh xe sau;trục bánh xe trước;ca bin.

Hoạt động3: Tổ chức hướng dẫn thao tác kĩ thuật.

a)Hướng dẫn HS chọn các chi tiết:Yêu cầu HS chọn các chi tiết.Gọi một số HS lên chọn và nêu tên các chi tiết.GV treo bảng phụ ghi tên các chi tiết  cần để lắp xe ben lên bảng,cho HS nhắc  lại.

b)Hướng dẫn HS lắp xe ben theo các  bước trong sgk:

+GV làm mẫu,gọi HS nhắc lại cách lắp ghép từng chi tiết.

+Treo bảng phụ ghi quy trình lắp xe ben.Gọi HS nhắc lại quy trình.

+Gọi một số HS lên làm nháp.Nhận xét.Cho HS lần lượt nhắc lại quy trình lắp xe ben.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.Nhắc lại quy trình lắp ghép .

Dặn HS  chuẩn bị tiết  sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng  trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS quan sát mẫu,nhận xét.

-HS theo dõi mẫu,nhắc lại cách lắp ghép từng bộ phận

+Chỉ tranh nêu quy trình lắp ghép xe ben.

-Thực hành lắp thử.

-Đọc ghi nhớ sgk.(sgk)










Thứ tư,Ngày soạn 27 tháng 2 năm2012
    








Ngày dạy: 1 tháng 3 năm 2012
Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài48(48):      ÔN TẬP VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG ( T2 ).

        I.Mục đích yêu cầu:

      1. Củng cố về  tính chất của mốt số vật liệu và sự biến đổi hoá học.

      2.Củng cố các kĩ năng bảo vệ môi trường,giữ gìn sức khoẻ  liên quan đến  phần vật chất và năng lượng.

. GDMT: Khai thác sử dụng hợp lý nguồn năng lượng là góp phần  bảo vệ môi trường.

II.Đồ dùng:

                  -Hình trang 98.99 sgk

                 - Dụng cụ sử dung điện,tranh ảnh tuyên truyền,…

        III.Các hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  1.Bài cũ :

      -1 số HS lên thực hành mắc mạch điện đơn giản .

GV nhận xét ghi điểm.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2  Tổ chức cho HS thảo luận về  các biện pháp phòng  tránh bị điện giật bằng hoạt động nhóm với các tranh vẽ trong sgk .Gọi đại diện nhóm trình bay.Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

+ GV nhận xét.Bổ sung:Cầm  phích cắm điện bị ẩm  ướt cắm vào ổ lấy điện cũng có thể bị điện giật,ngoài ra không nên chơi nghịch ổ điện hoặc dây dẫn điện làm hỏng ổ điện và dễ bị điện dật.

-Tổ chức cho HS thực hành các biện pháp sử dụng điện an toàn theo các câu hỏi trong sgk.

+GS HS ý thức an toàn khi sử dụng điện.

Hoạt động3:  Thảo luận về  việc tiết kiệm điện bằng thảo luận theo cặp với các thông tin trong sgk,tranh ảnh sưu tầm.Gọi một số HS trình bày ý kiến trước lớp.Lớp nhận xét,bổ sung.Thảo luận chung:

+Vì sao cần phải sử dụng tiết kiệm điện?Bản thân em và gia đình  sử dụng điện như thế nào?

-Gọi HS  phát biểu,chốt ý ,GD HS ý thứuc tiết kiệm điện.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài. 
Dặn HS học thuộc  mục Bạn cần biết trong sgk

Nhận xét tiết học.
	1 số HS lên bảng thực hành.lớp nhận xét bổ sung.

-HS thảo luận , thực hành theo nhóm.Trình bày trước lớp.

-HS liên hệ.

-HS thảo luận trả lời thống nhất ý kiến.

-HS liên hệ .

-HS đọc mục Bạn cần biết sgk.


Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài118(118):         CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN.

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết thực hiện phép cộng số đo thời gian.

          2. Vận dụng giải các bài toán đơn giản

           3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:

                  -Bộ đồ dùng Dạy-Học toán.

                  -Bảng con

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : Gọi HS làm bài tập 3 tiết trước.

Nhận xét,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:Thực hành:

+GV  tổ chức cho học sinh tìm cách đặt tính và tính

+ GV nêu bài toán

Hoạt động3: luyện tập:

Bài 1:Cho HS tự làm- thống nhất kết quả
Bà i 2: Tổ chức cho hs đọc bài rồi thống nhất phép tính

+Nhận xét tuyên dương .

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	-Một HS trả lên bảng,lớp nhận xét,bổ sung.

 - Nêu phép tính

  - HS đặt tính và tính như sgk 

-HS thảo luận trả lời.




Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài 25(25) :                                      VÌ MUÔN DÂN ( Không dạy )

 Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 50(50):                                        CỬA SÔNG

I.Mục đích yêu cầu:

 Đọc  diễn cảm bài thơ với giọng thiết tha,gắn bó.

              -Hiểu ý nghĩa:Qua hình ảnh cửa sông tác giả ca ngợi  tình thuỷ chung,biết nhớ cội nguồn.

Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm bài thơ.

GDMT: GD HS  quý trọng và bảo vệ môi trường thiên nhiên.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi khổ thơ  luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Phong cảnh đền Hùng.”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk .

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Hướng dẫn đọc nối tiếp 6 khổ thơ,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :chữ V,bu-gi,cần khởi động máy,…..
        -GV đọc mẫu toàn bài ,giọng đọc kể linh hoạt,phù hợp với diễn biết của câu chuyện.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi  trong sgk 

Hỗ trợ  :Những người chiến sĩ tình báo như chú Hai Long đã đóng góp phần công lao rất lớn vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chốt ý rút nội dung  bài(Mục tiêu)1

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ  chép  đoạn 3 hướng dẫn HS luyện đọc

-Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc diễn cảm    trước lớp.  NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD. Nhận xét.

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS Chuẩnbị bài:Phong cảnh đền Hùng.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

-HS nhắc lại nội dung bài.











Thứ năm,Ngày soạn:28 tháng 2 năm 2012
                                                                                               Ngày dạy:1 tháng 3 năm 2012
Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 119(119):                       TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN

I.Mục đích yêu cầu:


1. Biết thực hiện phếp trừ số đo thời gian


2.Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.

II.Đồ dùng     +Bảng phụ

                                  +Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ :  HS   làm ý c bài tập 3 tiết trước.
                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Thực hiện phép trừ số đo thời gian.

VD: 1 : Tổ chức cho HS tìm cách đặt tính và tính

VD 2: Cho  HS độc đề toán và nêu phép tính tương ứng 

Thực hành:

Bài 1: Cho hs tự làm bài sau đó thống nhất kết quả

Bài 2: Cho hs làm vào vở - Hướng dẫn hs yếu về cách đặt tính và tính.Chú ý phần đổi đơn vị đo thời gian

 3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.

Hướng dẫn HS về nhà làm bài còn lại

Nhận xét tiết học.
	Một HS lên bảng làm.,Nhận xét,bổ sung.

- Tính 2 giờ 45 phút

- 1 HS chữa bài trên bảng.

-a) 8 phút 13 giây

 b) 32phuts 47 giây

-HS làm vở và bảng nhóm

Chữa bài.




 Tiết 4:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 47(47)                       TẢ ĐỒ VẬT ( Kiểm tra viết).  

 I.Mục đích yêu cầu: 
         1.Tìm được 3  phần (Mở bài,thân bài,kết bài);các hình ảnh so sánh,nhân hoá trong bài văn.
               2. Viết được đoạn văn tả một đồ vật quen thuộc.

               3. GD  ý thức học tập.

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ.

                     -Vở  bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Bài cũ :   +Gọi một số HS đọc lại đoạn văn viết lại tiết trước.

      +Nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn luyện tập

Bài 1:Yêu cầu HS đọc  nội dung bài 1.Thảo luận theo cặp lần lượt trả lời từng câu hỏi.Nhận xét,bổ sung,GV mở bảng phụ ghi lời giải đúng.

Lời giải:

a)Về bố cục bài văn:

+Mở bài:Từ đầu đến màu cỏ úa.(mở bài trực tiếp)

+Thận bài:tiếp theo đến chiếc áo quân phục cũ của ba.

+Kết bài:phần còn lại.(Kết bài mở rộng)

b)+Hình ảnh so sánh:những đường khâu đều đặn như khâu máy;hàng khuy thẳng tắp như hàng quan trong đội duyệt binh;cái cổ áo như hai cái lá non;cái cầu vai y hệt như chiếc áo quân phục thực sự;mặc áo vào có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương,như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba;tôi chững chạc như một anh lính tí hon.

+Hình ảnh nhân hoá:người bạn đồng hành quý báu;cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi.

-GV chốt những ghi nhớ về văn tả đồ vật.

Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.

+GV nhấn mạnh yêu cầu tả hình dáng và  công dụng.

+Yêu cầu HS viết vào vở.đọc bài,nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:



Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS đọc.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS  đọc bài thảo luận trả lời.Thống nhất ý kiến.

-HS đọc đề bài.viết bài vào vở.

-Đọc bài,nhận xét,bổ sung.

-Nhắc lại cấu tạo bài văn tả đồ vật.


Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 48(48):        LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG CÁCH THAY THẾ 




TỪ NGỮ
I.Mục đích yêu cầu:

     1. Hiểu được thế nào là liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ.

    2.  Biết sử dụng cách thay thế từ ngữ để liên kết câu và hiểu tác dụng của thay thế đó.

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng: -Bảng phụ

                         - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	  1. Bài cũ : Gọi một số HS giải nghĩa của từ an ninh?.

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập nhận xét:

 Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu.HS làm vào vở,2 HS làm trên bảng phụ.Nhận xét chốt lời giải đúng:

Lời giải:-Câu ghép1+Vế1:Buổi chiều,nắng(CN)/ vừa nhạt,(VN);

  +Vế 2: sương(CN)/ đã buông nhanh xuống mặt biển.(VN)

-Câu ghép 2:+Vế1:Chúng tôi(CN) /đi đến đâu,(VN)

                   +Vế2:rừng (CN)/rào rào chuyển động đến đấy(VN).

Bài2:Gọi HS đọc yêu cầu,phát biểu.Nhận xét,chốt lời giả đúng.

Lời giải:+Ý a:Các từ vừa..đã ,đâu..đấy  trong các câu ghép ,dùng để nối vế câu 1 với vế câu 2

+Ý b:tNếu lược bỏ các  vừa…đã;đâu..đấy thì quân hệ giữa các vế câu không còn chặt chẽ,câu văn có thể không hoàn chỉnh(câub)

Bài3:Cho HS thảo luận trả lời miệng.GV chốt lời giải đúng.

Lời giải:Có thể sử dụng các  cặp từ  hô ứng thay thế :

+Câu a:chưa...đã;mới …đã;càng …càng
+Câu b: chỗ nào…chỗ ấy.

Chốt ý rút ghi nhớ sgk.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.
Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài vào vở,một HS làm bài vào bảng phụ Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:

chưa..đã

vừa…đã
càng…càng                            
Bài 2:Yêu cầu  HS thi làm vào bảng nhóm.Trình bày kết quả,nhận xét bổ sung.

Lời giải:a)càng…càng;b)vừa…đã;c)bao nhiêu…bấy nhiêu.
 Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS làm lại bài tập vào vở.
Nhận xét tiết học.
	-Một số HS trả lời

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS làm bài nhận xét vào vở.

-HS làm vở bài tập đọc kết quả

-HS thảo luận,phát biểu

HS tìm thêm một số ví dụ.

-HS đọc ghi nhớ sgk.

HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm bảng nhóm.

-HS nhắc lại ghi nhớ.


                                                                                   Thứ sáu,Ngày soạn29 tháng 3 Năm 2012
                                                                                                   Ngày dạy:2 tháng 3 năm 2012

Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 125:                                        LUYỆN TẬP 

I.Mục đích yêu cầu:

1.  Củng cố cộng trừ số đo thời gian.

          2. Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.

          3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng;

                -Bảng phụ,bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	  Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 2 HS Lên bảng làm  bài tập 3 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.
 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức HSlàm bài luyện tập

Bài 1:Lần lượt cho HS làm các số bài1b vào bảng con.Nhận xét,thống nhất kết quả.

Lời giải:

1,6giờ =96phút; 2giờ15 phút = 135 phút;

2,5 phút =150 giây; 4 phút 25 giây = 265 giây.

Bài 2: Tổ chức cho HS  làm bài vào vở.3  HS làm bảng Chấm,chữa bài

Lời giải: a) 2năm5 tháng + 13 năm 6 tháng =15năm11tháng

b)4ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ= 10 ngày 12 giờ.

c)  13giờ 23 phút + 6 giờ 35 phút = 18 giờ 58 phút

Bài 3:  Tổ chức cho HS làm vở.Chấm,chữa bài.

Lời giải:

4năm 3tháng – 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng

15 ngày 6 giờ -  10 ngày 12 giờ = 4 ngày 54 giờ

c) 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút =  7 giờ 38 phút.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 4 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	- HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS làm bài vào bảng con.Thống nhất kết quả.

- HS  làm bài vào vở 3 HS lên bảng chữa bài.Thống nhất kết quả.

-HS làm bài vào vở.Nhận xét,thống nhất kết quả.


Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 50(50)                      LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI

  1.Bước đầu hiểu về viết đoạn đối thoại.

  2. Dựa vào truyện Thái sư Trần Thủ Độ và gợi ý  viết tiếp được đoạn  thoại trong màn kịch  với nội dung phù hợp.

  3.GD  ý thức  học tập tốt.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS nhắc lại dàn ý chung của bài văn tả đồ vật.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:Hướng dẫn học sinh làm bài tập:

Bài 1:
+Gọi HS đọc nội dung truyện,lớp đọc thầm.

Bài tập2:  Ba HS nối tiếp đọc nội dung bài tập2

+Hướng dẫn HS: Yêu cầu bài tập 2 là gì?Đọc gợi ý cho biết  cần viết tiếp lời đối thoại giữa nhân vật nào với nhân vật nào?...

+Lưu ý khi viết phải thể hiện  tính cách của  hai nhân  vật:Thái sư Trần Thủ Độ và phú nông.

+Chia nhóm.yêu cầu các nhóm thảo luận và viết tiếp theo nhóm.vào bảng phụ.

+Các nhóm trình bày  bài trên bảng.Đại diện nhóm đọc bài của nhóm mình.

+Nhận xét.Tuyên dương nhóm viết tiếp  đoạn đối thoại phù hợp và hay nhất.

Bài 3:   Gọi HS đọc yêu cầu của  bài tập 3.Lớp đọc thầm.

+GV yêu cầu các nhóm tiếp tục thảo luận phân vai diễn lại đoạn kịch.

+Lưu ý các nhóm  thể hiện đùng lời các nhân vật.

+Các nhóm lần lượt lên  diễn lại đoạn kịch.

+Nhận xét,bổ sung,tuyên dương nhóm thể hiện tốt nhất.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét  học.
	Một số HS  đọc bài,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc nội dung đoạn truyên về Thái sư Trần Thủ Độ.

- HS đọc nôíu tiếp nội dụng bài tập 2.

-Đọc thầm gợi ý sgk

-Thoả luận vioết tiếp đoạn dối thoại vào bảng phụ.

-Đọc đoạn đối thoại.

HS đọc yêu cầu của bài tập 3.

Phân vai diễn lại đoạn kịch.

Nhận xét,bổ sung.

Đọc lại đoạn đối thoại đã viết ở bài tập2.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 25(25):                                         CHÂU PHI

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Mô tả sơ lược về vị trí,giới hạn của Châu Phi; Nêu được một số đặc điểm về địa hình,khí hậu ở Châu phi.

  2.Chỉ được vị trí của Châu Phi trên quả địa cầu và lược đồ.Chỉ đựoc vị trí hoang mác Xa-ha- ra trên

  3.GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II.Đồ dùng :  Quả điạ cầu.

                       Bản đò tự nhiên thế giới,lược đồ châu Phi.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Chỉ trên bản đồ một số dãy núi,sông đồng bằng ở châu Á và châu Âu.

   +Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu về vị trí,giới hạn của châu Phi bằng hoạt động cả lớp;

+Yêu cầu HS quan sát bản đồ,quả địa cầu ,đọc sgk trả lời câu hỏi mục 1 sgk.

+Gọi một số HS lên chỉ vị trí,nêu giới hạn của châu Phi trên bản đồ thế giới.

 Kết luận: Châu Phi có diện tích lớn thứ 3 trên thế giới,sau châu Á và Châu Âu.
Hoạt động3:  Tìm hiểu về  đặc điểm tự nhiên của châu Phi bằng hoạt động theo nhóm theo các câu hỏi:

+Địa hình  châu Phi có đặc điểm gì?

+Khí hậu ở châu Phi có gì khác só với các châu lục đã học?

-Gọi đại diện các nhóm trả lời.Nhận xét, bổ sung.

Kết luận: Châu phi có địa hình tương đối cao,được coi như một cao nguyên khổng lồ.Khí hậu nóng,khô vào bậc nhất trên thế giới.Châu Phi có rừng rậm nhiệt đới,rừng tưa,xa-van và hoang mạc.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.
Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS chỉ trên bản đồ theo yêu cầu câu 1 sgk.

-HSđọc sgk thảo luận nhóm.Trình bày  kết quả thảo luận trước lớp.

Đọc kết luận trong sgk.


Tiết 5:                                               SINH HOẠT LỚP TUẦN 25

A.Mục đích yêu cầu:

1.Đánh giá hoạt động trong tuần.

2.Đề ra phương hướng hoạt động tuần tiếp theo.

B.Tổ chức:

I.Đánh giá hoạt động tuần :

+Đại diện các tổ báo cáo hoạt động trong tuần của tổ mình. Cán sự lớp nhận xét bổ sung

+ GV nhận xét chung:  a)Về học tập: + Ưu điểm:  Thực hiện kiểm tra định kì môn toán  tốt.

                                                            +Tồn tại:các tổ còn trầm ,ít phát biểu xây dựng bài.

  b)  Về nề nếp:+Ưu điểm:Vệ sinh có nhiều tiến bộ.

                         +Tồn tại:Sau lớp chưa sạch sẽ.

Xét thi đua Tuần 25:  -Dựa vào danh sách của các tổ,lớp bình bầu cá nhân xuất sắc.

       -Bình chọn tổ nhóm xuất sắc

GV tuyên dương tổ nhóm cá nhân xuất sắc.

II.Phương hướng hoạt động tuần  tiếp theo:

 -Các tổ thảo luận đưa ra phương hướng HĐ của tổ mình

-Lớp thảo luận đưa ra phương hướng hoạt động chung của lớp

 -GV tổng kết những nhiệm vụ  chính:

+Khắc phục những tồn tại ở tuần25.Hoạt động chủ điểm 8/3.

+Lao động theo khu vực phân công.Giữ vệ sinh lớp.

TUẦN 26

Từ 05/03/2012 đến 9/03/2012

	THỨ


	MÔN
	BÀI DẠY

	HAI
	CHÀO CỜ

TẬP ĐỌC

TOÁN

LỊCH SỬ

ĐẠO ĐỨC


	Chào cờ tuần 26

Nghĩa thầy trò

Nhân số đo thời gian với một số

Chiến thắng điện biên phủ trên không

Em yêu hòa bình ( T1 )



	BA
	TOÁN

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

LUYỆN TỪ & CÂU

KỸ THUẬT


	Chia số đo thời gian cho một số

Nghe- viết : Lịch sử ngày quấc tế Lao động

Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

MRVT: Truyền thống

Lắp xe ben

	TƯ
	KHOA HỌC

TOÁN

KỂ CHUYỆN

TẬP ĐỌC

ÂM NHẠC


	Sự sinh sản của thực vật có hoa

Luyện tập

Đã nghe đã đọc

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân



	NĂM
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TỪ & CÂU

MỸ THUẬT


	Luyện tập chung

Tập viết đoạn đối thoại

Luyện tập thay thế từ nghữ để liên kết câu



	SÁU
	THỂ DỤC

TOÁN

TẬP LÀM VĂN

ĐỊA LÝ

SINH HOẠT LỚP


	Vận tốc

Trả bài văn tả đồ vật

Châu phi (TT)




Tuần 26  
                                       



     Thứ hai,  Ngày soạn:3 tháng 3 năm 2012

                                                                          

  Ngày dạy:5 tháng 3 năm 2012

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài51(51):                          NGHĨA THẦY TRÒ.

I.Mục đích yêu cầu:

Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng ca ngợi,tôn kính tấm gương cụ giáo Chu.

+ Hiểu:Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta,nhắc nhớ mọi người giữ gìn và phát huy truyền thông đó.

GD ý thức tôn sư trọng đạo.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ  bài học.

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài:Cửa sông.
+Nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới  thiệu bài qua tranh minh hoạ

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng dễ lẫn (môn sinh,,tề tựu,… )

-GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc ca ngợi,tôn kính cụ giáo Chu.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.

GD: Truyền thống tôn sư trọng đạo được mọi thế hệ người Việt Nam giữu gìn bồi đắp.Người thầy giáo và nghề dạy học luôn được xã hội tôn vinh.là HS em cần giữ gìn và phát huy truyền thống đó của dân tộc.

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 3 hướng dẫn HS đọc.Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị bài:Hội thổi cơm thi ở ĐồngVăn.
	-HS phân vai đọc vở kịch và trả lời câu hỏi sgk.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS phát biểu

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

-Nêu ý nghĩa của bài.


Tiết 3:                                                       TOÁN

 Bài  126(126)                NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ.

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết cách thực hiện  phép nhân với số đo thời gian.

2.Vận dụng  giải toán có nội dung tực tế.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:

     -Bảng phụ,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

+Kiểm tra vở ,nhận  xét,nhận xét chữa bài trên bảng.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hướng dẫn thực hiện phép nhân số đo thời gian:

-Thông qua ví dụ trong sgk để giới thiệu cho HS cách thực hiện phép nhân số đo thời gian.

+Hướng dẫn HS  thực hiện các ví dụ.Riút nhận xét.

Nhận xét: Khi nhân số đo thời gian,ta thực hiện phép nhân từng số theo từng đơn vị đo với số đó.Nếu phần số  đo phần sso đo với đơn vị phút,giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì thực hiện đổi sang đơn vị hàng lớn hơn.
Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

 Bài 1: Tổ chức cho HS  thực hiện vào vở.Gọi HS chữa bài trên bảng.Nhận xét thống nhất kết quả.

Lời giải:

3giờ 12 phút x 3 = 9 giờ36phút.

4giờ 23 phút x 4 = 16 giờ 92 phút = 17 giờ 32 phút.

12phút 25 giây  x 5 = 60 phút 125 giây= 1gờ 2phút 25 giây.

b)4,1 giờ x 6  = 24,6 giờ

3,4 phút x 4  =13,6 phút

9,5 giây x 3 = 28,5 giây

    2.4.Củng cố dăn dò

Hệ thống bài.

Yêu cầu HS về nhà làm bài 2 trong sgk.

Nhận xét tiết học.
	-1HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.Nhận xét,chữa bài.

.

-HS theo dõi  cách thực hiện.

Thực hiện các ví dụ sgk.

Nhắc lại nhận xét.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng.

-Nhắc lại cách thựuc hiện nhân số đo thời gian.


 Tiết 5:                                                       LỊCH SỬ


 Bài 26(26)            CHIẾN THẮNG “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG”

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Biếtcuối năm 1972,Mĩ dùng máy bay B52 ném bom hòng huỷ diệt Hà Nội và các thành phố ở Miền Bắc,âm mưu khuất phục nhân dân ta.

2. Quân và dân ta đã lập nên chiến thắng  oanh liệt “Điện Biên Phủ trên không”

3.GD  lòng tự hào dân tộc.

II.Đồ dùng  - Bản đồ thành phố Hà Nội.

                       -Tranh ảnh tư liệu.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ:  +Sự kiện Tết Mậu Thân 1968 có ý nghĩa như thế nào với  cuộc kháng chiến chống Mĩ ,cứu nước của nhân dân ta?

-Nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài ,Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu về âm mưu của Mĩ trong việc dùng máy bay B52 đánh phá Hà Nội bằng hoạt động cả lớp với tranh ảnh tư liệu trong sgk.

+Yêu cầu HS đọc sgk trả lời câu hỏi.Gọi một số HS trả lời.Nhận xét bổ sung

Kết luận:Mĩ dùng máy bay B52 đánh phá nhằm huỷ diệt Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc.

Hoạt động3:  Giúp HS tường thuật lại trận chiến đấu đêm 26/12 1972 trên bầu trời Hà Nội bằng hoạt động cả lớp.

+Yêu cầu HS đọc sgk gọi một số HS tường thuật lại trận đánh.

+Giới thiệu thêm qua tranh ảnh ,tư liệu sưu tầm.

Hoạt động4: Giúp HS hiểu vì sao chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

+Yêu cầu HS đọc SGK trao đổi nhóm đôi

+Gọi một số HS trả lời.Nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét bổ sung.

-HS  thảođọc sgk trả lời

-HS thảo luận trả lời.

-HS thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trả lời,nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến.

Đọc kết luận sgk.


Tiết 5:                                               ĐẠO ĐỨC

Bài 12(T26)               EM YÊU HOÀ BÌNH (TIẾT 1)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:Nêu được những điều tốt đẹp do hoà bình mang lại cho trẻ em.

 Kĩ năng:Nêu được những biểu hiện của hoà bình trong cuộc sống hàng ngày.

Thái độ: Biết  những việc càn làm để bảo vệ hoà bình.

II.Đồ dùng:

     -Tranh nảh.thẻ màu.

  III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:-Nêu ghi nhớ tiết trước.

Bài mới:

Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin trang 37-sgk:

+Gọi HS đọc thông tin,quan sát hình trong sgk,thảo luậnhóm,trả lời câu hỏi sgk.Gọi đại diện nhóm trả lời.

+GV nhận xét chung.

Kết luận:Chiến tranh chỉ gây ra đau thương đổ nát,chết chóc,bệnh tật,..vì vậy chúng ta cần bảo vệ hoà bình,chống chiến tranh.
Hoạt động 2: Thực hiện  yêu cầu bài tập 1 bằng hoạt động cá nhân Bày tỏ ý kiến qua các thẻ màu.

+GV lần lượt nêu các ý kiến ,HS bày tỏ ý kiến bằng cách giơ thẻ màu theo quy ước.

Kết luận:Các ý kiến ,a,d, là đúng,b,c là sai

Hoạt động3:Thực hiện yêu cầu bài tập 2sgk bằng hoạt động cá nhân

+Yêu HS đọc nội dung bài tập 2 sgk.Gọi một số HS lên trình bày ý kiến,Lớp nhận xét bổ sung.

Kết luận:  Để bảo vệ hoà bình,trước hết mỗi người  cần phải có  lòng yêu hoà  bình và thể hiện điều đó trong cuộc sống hàng ngày.

Hoạt động4: Thực hiện yêu cầu bài tập3 sgk bằng hoạt động nhóm.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp.Nhận xét.Khuyến khích HS tham gia bảo vệ hoà bình phù hợp với khả năng.

Gọi HS đọc ghi nhớ sgk.
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dặn HS  chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	-HS theo dõi.

-HS  đọc thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS bày tỏ ý kiến qua các thẻ màu.

-HS đọc sgk.trả lời.

HS thảo luận trình bày  ý kiến.

-Đọc ghi nhớ SGK

HS nhắc lại  ghi nhớ trongsgk.


                                                                                             Thứ ba, Ngày soạn:4 tháng 3 năm 2012
             Ngày dạy:6 tháng 3 năm 2012

Tiết 1:                                                    TOÁN

Bài127(127)         CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ.
I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết thực hiện phép chia số đo thời gian cho một số.

2. Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.

3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng   GV:Bảng phụ.

                   -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ :-Gọi HS làm bài tập 2 tiết trước.

+GV nhận xét,chữa bài.

-Kiểm tra vở bài tập về nhà của HS.

         2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:  Hướng dẫn HS thực hiện phép chia thời gian cho một số:

+Hướng dẫn HS cách chia qua các ví dụ trong sgk.

+Gọi HS nhắc lại cách thực hiện.Chốt ý rút nhận xét.

Nhận xét: Khi chia số đo thời gian cho một số,ta thực hiện phép chia từng số đo theo  tưùng đơn vị cho số chia.Nếu  phần dư khác không thì ta chuyển đổi sang đơn vị hàng nhỏ hơn liền kề rồi chia tiếp.

Hoạt động3:Tổ chức cho HS làm bài tập thực hành:
Bài 1:   Tổ chức cho HS thựuc hiện các phép tính vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,thống nhất kết quả.

Lời giải:

a)24 phút 12 giây: 4 = 6 phút 3 giây.

b) 35 giờ 40 phút : 5 =7 giờ 8 phút

c) 10 giờ 48 phút : 9 = 1 giờ 12 phút

d) 18,6 phút : 6 = 3,1 phút.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 2sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét.

HS theo dõi,tthực hiện các ví dụ.Nêu nhận xét.

-HS  làm bài vào vở .chữa bài trên bảng .

- HS nhắc lại cách thực hiện phép chia số đo thời gian.


:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 26(246: (Nghe-Viết )         LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

 I. Mục đích yêu cầu:

   1.HS  nghe- viết đúng bài chính tả,trình bày đúng hình thức bài văn.

   -Tìm được các tên riêng trong bài thơ(BT2)
   2.Củng cố kĩ năng viết hoa tên riêng nước ngoài.

   3. GD  tính cẩn thận,trình  vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng:

1.Bảng phụ,

2.Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con 2 từ: Sác-lơ Đác- uyn,Pa-xtơ.

  -GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

+Bài chính tả nói về điều gì?

Hướng dẫn HS viết đúng các danh từ riêng (Chi-ca-go,Mĩ,Niu Y-oóc,Ban-ti-mo,Pít-sbơ-nơ…),Những từ nhữ dễ lẫn( biểu tình,xả súng,,..)

-Yêu cầu HS Nghe -Viết bài vào vở.Soát ,sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2 ( tr 58sgk):+Gọi HS đọc yêu cầu  và nội dung bài tập .yêu cầu HS làm vào vở BT,Một  HS gạch những tên riêng tìm  trong bài trên bảng phụ.Nhận xét,Thống nhất lời gải đúng.Gọi HS giải thích miệng cách viết hoa các tên riêng tìm được.

Lời giải:Các tên  riêng: ơ –gien Pô-chi-ê,Pi-e Đơ-gây-tê,Pa-ri,Pháp.
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dăn HS luyện viết ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS liên hệ bản thân.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

HS  bài tập:

-HS  làm vở  chữa bài trên bảng phụ.

-Nhắc lại cách viết  hoa tên riêng nước ngoài.


Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài 51(51)          CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA.

         I.Mục đích yêu cầu:

1. Nhận  biết  hoa. là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

 2. Chỉ và nói tên các bộ phận của hoa như nhị và nhuỵ trên tranh vẽ hoặc hoa thật.

3. GD ý thức tìm hiểu thiên nhiên.

Đồ dùng: -Hình 104,105 SGK

                            - Tranh ảnh về hoa.

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Một số HS lên  bảng kể  tên một số đồ dùng bằng điện.

GV nhận xét,ghi điểm.

        2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS phân biệt nhị và nhuỵ,hoa đực và hoa cái bằng hoạt động nhóm đôi theo yêu cầu trang 104 sgk.

+Gọi đại diện từng cặp lên chỉ nhị,nhuỵ,hoa đực,hoa cái nói trước lớp.

+Nhận xét bổ sung. 

Hoạt động3:  Tổ cho HS phân biệt hoa có cả nhị,nhuỵ và hoa chi có nhị hoặc nhuỵ

+Chia nhóm cho các nhóm quan sát  và thảo luận.

+Đại diện nhóm báo cáo.nhận xét bổ sung.

 Kết luận:  Hoa là cơ quan sinh sản của động vật có hoa.Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị,cơ quan sinh dục cái gọi là nhuỵ.Một số cây có hoa đực riêng,hoa cái rieng.Đa số cây có hoa,trên cùng một hoa có cả nhị và nhuỵ.

Hoạt động4:Tổ chức cho HS chỉ tranh và nói tên các bộ phận của nhị và nhuỵ.

+HS làm việc nhóm đôi với hình trang 105 sgk.Một số HS lên chỉ tranh trên bảng.Nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:

 Hệ thống bài.

Dăn HS học theo mục Bạn cần biết sgk.

  Nhận xét tiết học.
	Một số HS thực hành.Lớp nhận xét.

-HS  quan sát trả lời.

- HS thảo luận nhóm thảo luận theo nhóm.Đại diện nhóm trình bày.

-HS chỉ tranh và   trả lời miệng.

Nhăc lại mục Bạn cần biết trong sgk.                                      


Tiết4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài 51(51)               MỞ RỘNG VỐN TỪ :TRUYỀN THỐNG.

I. Mục đích yêu cầu: 

 1. Biết một số từ liện quan đến Truyền thống dân tộc.

 2. Hiểu ngiã từ ghép Hán-Việt:Truyền(trao lại)Thống(nối tiếp nhau)
 3. GD Uống nước nhớ nguồn.

II Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm

                       -HS: vở bài tập Tiếng Việt.

  III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : Gọi một số HS làm lại bài tập 2 tiết trước.

+GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

Bài1: ( không yêu cầu làm )

Bài 2: Yêu cầu HS  làm vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.Tuyên dương nhóm làm nhanh và đúng.

Lời giải:   a)truyền nghề,truyền ngôi,truyền thống

truyền bá,truyền hình,truyền tin,truyền tụng

truyền máu,truyền nhiễm.

Bài 3: Yêu cầu HS  đọc nội dung đoạn văn Thảo luận nhóm,làm bài vào bảng nhóm.

+Đại diện các nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung,chốt lời giải  đúng.

Lời giải: 

+ Những từ ngữ chỉ người gợi nhớ đến lịch sử dân tộc:Các vua Hùng,Cậu bé làng Gióng,Hoàng Diệu,Phan Thanh Giản.

+Những từ ngữ gợi  nhó đến lịch sử và truyền thống dân tộc:mắm tro bếp thủơ các vua Hùng dựng nước,mũi tên đồng Cổ Loa,Con dao cắt rốn bằng đá của cậu bé làng Gióng,Vườn cà bên sông Hồng,Thanh gươm giữu thành của Hoàng Diệu,Chiếc hốt đại thần của Phan Thanh Giản,…

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS làm lại BT 3 vào vở

Nhận xét tiết học.
	-1HS  làm bài.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm vào bảng nhóm.

-HS làm bảng nhóm.thống nhất kết quả.




TIẾT 5 

KỸ THUẬT:
LẮP XE BEN(t2)

I. MỤC TIÊU:

- Chọn đúng đủ số l​ợng các chi tiết lắp xe ben.

- Biết lắp và lắp đ​ợc xe ben theo mẫu. Xe lắp t​ơng đối chắc chắn và có thể chuyển động đ​ợc.

II. Đồ dùng dạy -  học:

          - Mẫu xe ben đã lắp sẵn.

          - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

III. Hoạt động dạy – học:

1.ổn định: 1/    
2. Kieơm tra baøi cuõ:

          - HS nêu đủ cacs bước lắp  xe ben

3. Dạy bài mới: 32/
       a.Giới thiệu bài :

          - GV giới thiệu bài, nêu mục đích bài học.

      b. H​ớng dẫn tìm hiểu bài:

*Hoạt động 3:HS thực hành lắp xe ben:

     a, Chọn chi tiết:

          - HS chọn đúng và đủ các chi tiết và xếp từng loại vào nắp hộp.

          - GV kiểm tra HS chọn các chi tiết.

     b, Lắp từng bộ phận :

          - Gọi 1 HS đọc lại phần ghi nhớ để toàn lớp nắm vững quy trình.

          - Y/c HS QS kĩ các hình và đọc từng b​ớc lắp.

          - GV l​u ý HS  lắp đúng vị trí, thứ tự, số vòng hãm mỗi trục bánh xe.

          - GV theo dõi và uốn nắn.

     c, Lắp ráp xe ben ( H1)

          - HS lắp ráp xe ben theo các b​ớc trong SGK.

          - Chú ý b​ớc lắp ca bin.

          - Nhắc HS sau khi lắp xong, cần kiểm tra sự nâng lên, hạ xuống của thùng xe.

*Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm.

          - Tổ chức cho HS tr​ng bày theo nhóm.

          - GV nêu lại những tiêu chuẩn đánh giá SP.

          - Cử nhóm 3 HS dựa vào tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm của bạn.

          - GV nhận xét đánh giá kết quả học tập của HS.

          - Nhắc HS tháo các chi tiết và xếp vào hộp.

      d- H​ớng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp

- Khi tháo phải tháo rời từng bộ phận, sau đó mới tháo rời từng chi tiết theo trình tự ng​ợc lại với trình tự lắp.

- Khi tháo xong phải xếp gọn các chi tiết vào hộp theo vị trí quy định.

4. Nhận xét, dặn dò: 3/
                             - GV nhận xét tiết học. 

                             - Đọc tr​ớc bài sau.









Thứ tư,Ngày soạn 5 tháng 3 năm2012
   
 Ngày dạy: 7 tháng 3 năm 2012
Tiết 1:                                             KHOA HỌC
Bài 51(51)          SỰ  SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA.

         I.Mục đích yêu cầu:

1. Nhận  biết  hoa. là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

 2. Chỉ và nói tên các bộ phận của hoa như nhị và nhuỵ trên tranh vẽ hoặc hoa thật.

3. GD ý thức tìm hiểu thiên nhiên.

Đồ dùng: -Hình 104,105 SGK

                            - Tranh ảnh về hoa.

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ : Một số HS lên  bảng kể  tên một số đồ dùng bằng điện.

GV nhận xét,ghi điểm.

        2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Thực hành làm bài tập, sử lý thông tin trong sgk

Hoạt động3:  Tổ cho HS chơi ghép chữ vào hình

Hoạt động4:Tổ chức cho HS thảo luận , phân biệt được hoa thụ phấn nhờ côn trùng.

Hoạt động cuối:

 Hệ thống bài.

Dăn HS học theo mục Bạn cần biết sgk.

  Nhận xét tiết học.
	Một số HS thực hành.Lớp nhận xét.

- HS làm việc theo cặp

- HS thảo luận nhóm thảo luận theo nhóm.Đại diện nhóm trình bày.

Nhăc lại mục Bạn cần biết trong sgk.                                      


Tiết3:                                                       TOÁN

Bài128(128):                                  LUYỆN TẬP

I.Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố nhân chia số đo thời gian.

          2. Vận dụng tính giá trị biểu thức và giải các bài toán có nội dung thực tế.

           3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:

                 -Bảng phụ

                  -Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : Gọi HS làm bài tập 2 tiết trước.

Nhận xét,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức làm bài luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS thực hiện ý c,d vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.

Lời giải:     c)7 phút 26 giây x 2 = 14 phút52 giây

                   b) 14giờ28 phút: 7 =2giờ 4phút.
Bà i 2: Tổ chức cho HS làm ý a.b vào vở,2 HS lên bảng làm,nhận xét,chữa bài.

Lời giải   a)(3giờ40 phút+2giờ25 phút) x3 

                 =6giờ5 phút x3=18giờ15phút

b)3giờ40 phút +2giờ25 phút x3 

         =3giờ40 phút + 7giờ15 phút =10giờ55phút

Bài 3:Hướng dẫn HS khai thác đề .Cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm,nhận xét,chữa bài

Bài giải:       Số sản phẩm làm trong cả hai lần là:
7 + 8 = 15 sản phẩm

Thời gian làm 15 sản phẩnm là:1giờ 8 phút x 15  = 17 giờ

Đáp số:17 giờ.

Bài 4: Cho HS dùng bút chì điền vào sgk.Một HS điền dấu trên bảng phụ. gọi một số HS đọc kết quả,thống nhất kết quả.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	-Một HS trả lên bảng,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng .

-HS làm vở và bảng lớp.

-HS làm vở và bảng nhóm.chữa bài thống nhất kết quả.

-HS làm sgk,bảng phụ.




Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN

 Bài 26(26) :               KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC.

I.Mục đích yêu cầu:

1 .HS kể lại được câu chuyện  đã nghe đã đọc về truyền thống  hiếu học  hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc ta.

2. Biết trao đổi với các bạn về nội dung  ý nghĩa  câu chuyện,Nhận xét đúng lời kể của bạn.

3.GD có ý thức giữ gín phát huy truyền thống  tốt đẹp của dân tộc.

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ

                     -Truyện theo yêu cầu của đề bài.

III.Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể  chuyện theo yêu cầu tiết trước GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Hướng dẫn HS kể:

     + GV ghi đề bài lên bảng.

     +Gọi HS đọc đề bài

     +GV gạch dưới các từ ngữ quan trọng của đề bài:

Hãy kể lại một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc nói về  truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

+Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.

-Em hiểu thế nào là truyền thống?

+Gọi HS lần lượt giới thiệu  câu chuyện mình sẽ kể.

+Giới thiệu một số truyện theo yêu cầu.

+GV  treo bảng phụ ghi yêu cầu kể chuyện.
     2.4.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi ý nghĩa câu chuyện trong nhóm. Gọi HS thi kể trước lớp.

+GV treo tiêu chí đánh giá  bài kể chuyện lên bảng.HS dựa vào tiêu chí đáng giá nhận xét,bình chọn bạn kể

+GV nhận xét.ghi điếm từng học sinh.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD:ý thức học tập tốt.

Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.Chuẩn bị tiết kể chuyện sau.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc đề bài

-HS đọc các gơị ý trong sgk

-HS lần lượt giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể.

.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-Nhận xét,bình chọn bạn kể.

-HS liên hệ phát biểu.


Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 52(52):                  HỘI THỔI CƠM THI Ở ĐỒNG VĂN

I.Mục đích yêu cầu:

 Đọc  diễn cảm bài văn phù hợp với nội dung miêu tả.

           -Hiểu ý nghĩa:Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn là nét đẹp văn hoá của dân tộc ta..

 GD: Ý thức giữ gìn và phát huy nét văn hoá đặc sắc của dân tộc.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi đoạn  luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	Hoạt động của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Nghĩa thầy trò.”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk .

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 4 đoạn,hướng dẫn HS đọc nối tiếp kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :trẩy,thoăn thoắt,uốn lượn,…..
        -GV đọc mẫu toàn bài ,giọng đọc phù hợp với nội dung bài.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi  trong sgk 

Câu Hỏi phụ::Qua bài văn tác giả thể hiện tình cảm gì đối với  một nét đẹp cổ truyền trong văn hoá dân tộc?

Chốt ý rút nội dung ý nghĩa bài(Mục tiêu)1

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ  chép  đoạn 2 hướng dẫn HS luyện đọc

-Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc diễn cảm    trước lớp.  NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD. Nhận xét.

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS Chuẩnbị bài:Tranh làng Hồ..
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

-HS nhắc lại nội dung bài.




                                                                                            Thứ năm,Ngày soạn:6 tháng 3 Năm 2012
                                                                                                 Ngày dạy:8 tháng 3 năm 2012
Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài128(128):                                  LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục đích yêu cầu:

1. Biết cộng, trừ, nhân ,chia số đo thời gian.

          2. Vận dụng tính giá trị biểu thức và giải các bài toán có nội dung thực tế.

           3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:

                 -Bảng phụ

                  -Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ : Gọi HS làm bài tập 2 tiết trước.

Nhận xét,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức làm bài luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS thực  vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.

Bà i 2: Tổ chức cho HS làm ý a.,2 HS lên bảng làm,nhận xét,chữa bài.

Lời giải   a)(2giờ30 phút+3giờ15 phút) x3 

                 =5giờ45 phút x3=17giờ15phút

b)2giờ30 phút +3giờ15 phút x3 

         =2giờ30 phút + 9giờ45 phút =12giờ15phút

Bài 3: Trả lời miệng 

Bài 4: Cho HS làm 2 hàng đầu tiên

Gọi một số HS đọc kết quả,thống nhất kết quả.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	-Một HS trả lên bảng,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng .

-HS làm vở và bảng lớp.

- B . 35 phút

- Làm vào vở, đọc kq

-HS làm sgk,bảng phụ.




 Tiết 3                                        TẬP LÀM VĂN

 Bài 50(50)                      TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI

  1.Củng cố về viết đoạn đối thoại.

  2. Dựa vào truyện Thái sư Trần Thủ Độ và gợi ý  viết tiếp được đoạn  thoại trong màn kịch đúng nội dung văn bản.

  3.GD  ý thức  học tập tốt.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS đọc đoạn  đối thoại “Xin Thái sư tha cho” tiết trước.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:Hướng dẫn học sinh làm bài tập:

Bài 1:
+Gọi HS đọc đoạn truyện “Giữ nghiêm phép nước”,lớp đọc thầm.

Bài tập2:  Ba HS nối tiếp đọc nội dung bài tập2

+Hướng dẫn HS: Yêu cầu bài tập 2 là gì?Đọc gợi ý cho biết  cần viết tiếp lời đối thoại giữa nhân vật nào với nhân vật nào?...

+Lưu ý khi viết phải thể hiện  tính cách của  hai nhân  vật:Thái sư Trần Thủ Độ,phu nhân và người quân hiệu.

+Chia nhóm.yêu cầu các nhóm thảo luận và viết tiếp theo nhóm.vào bảng phụ.

+Các nhóm trình bày  bài trên bảng.Đại diện nhóm đọc bài của nhóm mình.

+Nhận xét.Tuyên dương nhóm viết tiếp  đoạn đối thoại phù hợp và hay nhất.

Bài 3:   Gọi HS đọc yêu cầu của  bài tập 3.Lớp đọc thầm.

+GV yêu cầu các nhóm tiếp tục thảo luận phân vai diễn lại đoạn kịch.

+Lưu ý các nhóm  thể hiện đùng lời các nhân vật.

+Các nhóm lần lượt lên  diễn lại đoạn kịch.

+Nhận xét,bổ sung,tuyên dương nhóm thể hiện tốt nhất.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét  học.
	Một số HS  đọc bài,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc nội dung đoạn truyện về Giữ nghiên phép nước.
- HS đọc nối  tiếp nội dụng bài tập 2.

-Đọc thầm gợi ý sgk

-Thảo  luận viết tiếp đoạn đối thoại vào bảng phụ.

-Đọc đoạn đối thoại.

HS đọc yêu cầu của bài tập 3.

Phân vai diễn lại đoạn kịch.

Nhận xét,bổ sung.

Đọc lại đoạn đối thoại đã viết ở bài tập2.


Tiết 4                                          LUYỆN TỪ VÀ CÂU

 Bài :                      LUYỆN TẬP THAY THẾ TỪ NGỮ ĐỂ LIÊN KẾT CÂU    

 I.Mục đích yêu cầu:

1. Hiểu và nhận biết được những từ chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên Vương và những từ dùng để thay thế BT1

2. Thay thế được những từ ngữ lặp lại trong hai đoạn văn.Viết được đoạn văn theo yêu cầu BT3

         3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:

           -Bảng phụ

           -Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1Bài cũ : Gọi HS làm bài tập 2,3 tiết trước.

          Nhận xét,chữa bài.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức làm bài luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS làm bài trên phiếu học tập.

Bà i 2: Phát bút dạ và giấy khổ to cho  2hslàm,nhận xét,chữa bài.

Bài 3: ? Người hiếu học em chọn viết là ai ? 

- Nhận xét , chấm đoạn viết hay.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài trong vở bài tập.

Nhận xét tiết học.
	-Một HS trả lên bảng,lớp nhận xét,bổ sung.

-1HS làm trên bảng ,lớp chữa bài vào vở .

- Làm bài và dán lên bảng lớp.

- Giới thiệu, viết vào vở, nt đọc.

- Nhận xét




                                                                           Thứ sáu,Ngày soạn:7 tháng 3 Năm 2012
                                                                                                 Ngày dạy:9 tháng 3 năm 2012
Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 130:                                               VẬN TỐC

I.Mục đích yêu cầu:

1.  Có khái niệm ban đầu về vận tốc,đơn vị vận tốc.

          2. Biêt tính vận tốc của một chuyển động đều.

          3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng;

                Bảng phụ,bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 2 HS Lên bảng làm  ýb bài tập 2 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.
 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Giới thiệu khái niệm về vận tốc.

+GV  hướng dẫn HS thực hiện các bài toán mẫu trong sgk

+Hướng dẫn HS nhận ra trung bình một giờ xe đi được là vận tốc trung bình hay vận tốc của xe.

Rút quy tắc và công thức tính như sgk. 

 Hoạt động3: Tổ chức HSlàm bài luyện tập

Bài 1: Hướng dẫn HS khai thác đề,yêu cầu HS làm voà vở,một HS làm trên bảng lớp.Nhận xét,chữa bài,thống nhất kết quả.

Bài giải:

Vận tốc của xe máy là: 105 : 3 = 35km/giờ

Đáp số: 35 km/ giờ

Bài 2: Tổ chức cho HS  làm bài vào vở.một HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài.

Bài giải:

Vận tốc của máy bay là:

1800: 2,5 = 720 km/giờ

Đáp số: 720 km/giờ
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài 3sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-2 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS đọc bài toán,thực hiện yêu cầu của bài toán.

-Nêu nhận xét.

Nhắc lại quy tắc và công thức tính trong sgk.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở.Một HS làm bảng nhóm.

Nhắc lại quy tăc và công thức tính vận tốc.


Tiết 5                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 52(52)                 TRẢ BÀI VĂN TẢ ĐỒ VẬT

1.Nhận biết và tự sửa được lỗi trong bài văn của mình.

2. Viết lại được đoạn văn cho hay hơn.

  3.GD  biết nhận lỗi và sưa lỗi.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS đọc lại đoạn đỏi thoại “Giữ nghiêm phép nước” tiết trước.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Nhận xét bài kiểm tra;
     -Gọi HS đọc các đề trong sgk:

Đề1:Tả quyển sách Tiếng Việt 5 tậo hai của em.

Đề 2: Tả cái đồng hồ báo thức.

Đề3:Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích.

Đề 4: Tả một đồ vật hoặc một món quà có ý ngiã sâu sắc đối với em.

Đề 5: Tả một đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thống mà em đã có dịp quan sát.
-GV nhận xét kết quả bài làm của HS:

+Nhận xét chung:

   - Ưu điểm:Xác định đúng yêu cầu của đề

   - Tồn tại: Sử dụng câu ,từ chưa chính xác.Sai lỗi chính tả nhiều.

+Nhận xét cụ thể thông báo  kết quả từng HS.

Hoạt động3:Hướng dẫn HS sửa lỗi:

-GV treo bảng phụ ghi những lỗi chung

+Hướng dẫn HS sửa lỗi chung trên bảng phụ

- Hướng dẫn HS sửa lỗi trong bài làm:Lỗi về bố cục,Lỗi dùng từ,đặt câu.,Lỗi chính tả,…

-Yêu cầu HS  viết lại đoạn văn  cho hay hơn.

+Yêu cầu HS viết bài vào vở.

+Yêu cầu HS đọc lại bài trước lớp.

-Đọc bài văn mẫu cho HS  nghe,yêu cầu HS nhận xét bài văn mẫu.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét  học.
	Một số HS  đọc bài,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc đề bài trong sgk.

HS ghi lại lỗi trong bài làm.

-HS tham gia sửa lỗi chung.

-Sửa lỗi trong bài làm

-Viết lại đoạn văn cho hay.

-Nghe nhận xét bài văn mẫu.




Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 26(26):                                          CHÂU PHI

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Nêu được một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của  người dân ở châu Phi

  2.Nêu được một số đặc điểm nổi bật của Ai Cập ,chỉ trên bản đồ tên nước,ten thủ đô của Ai Cập.

  3.GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II.Đồ dùng :  -Bản đồ kinh tế châu Phi

                       -Một số ảnh về dân cư,hoạt động sản xuất của châu Phi.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ : Chỉ trên bản đồ nêu  vị trí,giới hạn của Châu Phi?

   +Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu  dân cư ở châu Phi:

+Yêu cầu HS đọc và trả lời các câu hỏi mục 3 sgk.Gọi một số HS trả lời.Nhận xét,bổ sung.

Kết luận;Châu phi có số dân đứng thứ 3 trên thế giới,hơn 1/3 dân số là người da đen.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về hoạt động kinh tế của châu Phi bằng hoạt động cả lớp.

+ Yêu cầu HS đọc sgk trả lời các câu hỏi trong sgk.Gọi một số Hs trả lời.Nhận xét.GV chỉ bản đồ kinh tế hệ thống kiến thức:

Kết luận:Kinh tế châu Phi chậm phát triển.Tập trung chủ yếu vào cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất khẩu 

.

Hoạt động4:   Tìm hiểu về nước Ai Cập: 

+Tổ chức cho HS thảo luận nhóm,trả lời câu hỏi mục 5 sgk.Đại diện nhóm trình bày kết quả,chỉ trên bản đồ vị trí,giới hạn của Ai Cập.

Kết luận: Ai cập nằm ở Bắc Phi là cầu nối giữa 3 châu lục;Á,Âu,Phi.Có sông Nin dài nhất thế giới;nổi tiếng về các công trình kiến trúc cổ đại.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.
Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc sgk,thảo luận,trả lời.

-HS quan sát bản đồ,tranh ảnh,đọc sgk trả lời câu hỏi.

-HS đọc sgk thảo luận trả lời.Chỉ trên bản đồ vị trí,giới hạn ,tên thủ đô của Ai Cập.

HS đọc lại kết luận trong sgk.


Tiết 5:                                               SINH HOẠT LỚP TUẦN 26

A.Mục đích yêu cầu:

1.Đánh giá hoạt động trong tuần.

2.Đề ra phương hướng hoạt động tuần tiếp theo.

B.Tổ chức:

I.Đánh giá hoạt động tuần :

+Đại diện các tổ báo cáo hoạt động trong tuần của tổ mình. Cán sự lớp nhận xét bổ sung

+ GV nhận xét chung:  a)Về học tập: + Ưu điểm: giữu vững nề nếp học tập

                                                            +Tồn tại:Một số HS chưa học bài ở nhà.

  b)  Về nề nếp:+Ưu điểm:Vệ sinh có nhiều tiến bộ.

                         +Tồn tại:ựưc nhật còn chậm.

Xét thi đua Tuần 26:  -Dựa vào danh sách của các tổ,lớp bình bầu cá nhân xuất sắc.

       -Bình chọn tổ nhóm xuất sắc

GV tuyên dương tổ nhóm cá nhân xuất sắc.

II.Phương hướng hoạt động tuần  tiếp theo:

 -Các tổ thảo luận đưa ra phương hướng HĐ của tổ mình

-Lớp thảo luận đưa ra phương hướng hoạt động chung của lớp

 -GV tổng kết những nhiệm vụ  chính:

+Khắc phục những tồn tại ở tuần26.Củng cố tổ nhóm học tập.

+Lao động theo khu vực phân công.Giữ vệ sinh lớp.

Bài 1

BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

I/Yêu cầu

-HS biết được ý nghĩa các biển báo giao thông đường bộ đơn giản 

-Thực hiện đúng nội dung các biển báo giao thông và nhắc nhở mọi người xung quanh thực hiện theo.

-Có ý thức bảo vệ các công trình giao thông của nhà nước.

II/Chuẩn bị

-Một số biển báo giao thông đuờng bộ đơn giản
III/Lên lớp
	HĐ
	GIÁO VIÊN
	Hoạt động  của học sinh

	   1

   2

    3
	1/Giới thiệu bài 

-Để đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và cho mọi người em cần hiểu biết về luật giao thông đường bộ

2/Nội dung

a/Ôn tập các biển báo giao thông đã học gồm 4 nhóm

*GV đưa cho HS quan sát 5 biển  báo cấm.

+Cấm đi ngược chiều

+Cấm người đi xe đạp

+Cấm người đi bộ

+Đường cấm

+Cấm các loại phương tiện kể cả xe ưu tiên.

*GV đưa cho HS quan sát 5 biển  báo nguy hiểm.

+Giao nhau với đường 2 chiều

+Giao nhau với đường ưu tiên

+Giao nhau có tín hiệu đèn

+Giao nhau với đường sắt có rào chắn

+Giao nhau với đường sắt không có rào chắn

*Biển hiệu lệnh

+GV cho HS quan sát 7 biển báo hiệu lệnh-HD thảo luận nội dung trong bảng

*Biển chỉ dẫn

+Trạm điện thoại

+Trạm xe buýt

+Trạm cảnh sát giao thông
Củng cố – Dặn dò

-Nêu lại nội dung bài học,các em phải thực hiện đúng luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người.
	-Lắng nghe

-HS thảo luận ý nghĩa của các biển báo giao thông.

-HS hỏi nhau về ý nghĩa của các biển báo giao thông.

-4 HS nêu ý nghĩa các biển

-Nhận xét sửa sai

-HS hỏi nhau về ý nghĩa của các biển báo giao thông.

-4 HS nêu ý nghĩa các biển

-Nhận xét sửa sai

-HS hỏi nhau về ý nghĩa của các biển báo giao thông.

-Nhận xét sửa sai

-4 HS nêu ý nghĩa các biển

-6 HS nêu 
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  Thứ hai,  Ngày soạn:10 tháng 3 năm 2012

                                                                     


      Ngày dạy:12 tháng 3năm 2012

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 55(55):                                TRANH LÀNG  HỒ

I.Mục đích yêu cầu
Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng ca ngợi tự hào.

+ Hiểu ý  nghĩa:Ca ngợi và biết ơn những nghệ sĩ làng Hồ đã tạo ra những bức tranh dân gian độc đáo.

Rèn kỹ năng  đọc đúng và đọc diễn cảm văn bản.

GD ý thức tìm hiểu văn hoá dân tộc.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ  bài học.

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	Hoạt động  của học sinh

	  1.Bài cũ: Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn..
+Nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới  thiệu bài qua tranh minh hoạ

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng dễ lẫn ( tranh,thuần phác,khoáy ,đen lĩnh,… )

-GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc rõ ràng,rành mạch,thể hiện cảm xúc trân trọng  trước những bức tranh làng Hồ.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3,trong sgk

Hỗ trợ câu 4: Yêu mến cuộc đời và quê hương,những nghệ sĩ dân gian làng Hồ đã tạo nên những bức tranh có nội dung sinh động,vui tươi.Kĩ thuật làm tranh làng Hồ đã đạt đến mức tinh tế.Các bức tranh thể hiện đậm nét bản sắc văn hoá dân tộc
     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 1  hướng dẫn HS đọc.Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.Chốt ý nghĩa bài.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị bài:Đất nước.
	-HS đọc và trả lời câu hỏi sgk.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS phát biểu

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

-Nêu ý nghĩa bài.


Tiết 3:                                                       TOÁN

 Bài  131(131)                                  LUYỆN TẬP 

I.Mục đích yêu cầu:

1.Củng cố về cách tính vận tốc của chuyển động đều.

2.Vận dụng tính vận tốc theo các đơn vị đo khác nhau.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:
     -Bảng phụ,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở ,nhận  xét,nhận xét chữa bài trên bảng.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Gới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

  Tổ chức  cho HS làm các bài luyện tập:

 Bài 1:Tổ chức cho HS làm vào vở.Một HS lên bảng làm.nhận xét,chữa bài.

Bài giải:

Vận tốc chạy của đà điểu là:5250: 5 = 1050 m/phút

Đáp số: 1050m/phút.

Đối với HS khá giỏi yêu cầu HS tình bằng đon vị đo m/giây:Đổi 5 phút =300 giây

Vận tốc chạy của đà điểu: 5250 :300 =17,5m/giây.                                                                                                                                          Bài 2: Tổ chức cho HS Làm bài 2 vào sgk;một HS làm trên bảng phụ.Nhận xét,chữa bài.
Lời  giải: Các số lần lượt cần điền là:49km/giờ; 35m/giây;78m/phút

Bài 3: Tổ chức cho Hs làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm chữa bài,thống nhất kết quả.
                             Bài giải:

Quãng đường người đó đi bằng ô tô là: 25 – 5 = 20 km

Thời gian người đó đi bằng ô tô là: 0,5 giờ

Vận tốc của ô tô là: 20 : 0,5 = 40km/giờ

Đáp số:40 km /giờ
    2.5.Củng cố dăn dò

Hệ thống bài.

Yêu cầu HS về nhà làm bài 4 sgk

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.Nhận xét,chữa bài.

-HS làm bài.Nhận xét,chữa bài.

-HS điền vào sgk.Đọc bài.Nhận xét chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm vở và bảng nhóm.nhận xét,chữa bài thống nhất kết quả.




Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ


 Bài 27(27)                       
 LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Biết  ngày 27/1/1973 Mĩ buộc phải kí hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt nam

Nắm được những điểm cơ bản của Hiệp đinh Pa-ri,ý nghĩa của hiệp định Pa-ri.

GD  lòng tự hào dân tộc.

II.Đồ dùng :

                       -Tranh ảnh tư liệu về lẽ kí hiệp định Pa-ri

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ:  +Nêu ya nghĩa của  chiến thắng “ Điện Biên Phủ trên không”?

-Nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài ,Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu tình hình  dẫn đến  việc kí hiệp đinh Pa-ri bằng hoạt động cả lớp 

+Yêu cầu HS đọc sgk trả lời câu hỏi.Gọi một số HS trả lời.Nhận xét bổ sung.

Kết luận:(sgk)

Hoạt động3:  Tìm hiểu về lí do buộc Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri và nội dung chủ yếu của hiệp định Pa-ri  bằng thảo luận nhóm.

+Yêu cầu HS đọc sgk  thảo luận ,phát biểu.

+Giới thiệu thêm qua tranh ảnh ,tư liệu sưu tầm.

Hoạt động4: Tìm hiểu về ý nghĩa của  hiệp định Pa-ri về Việt Nam bằng thảo luận nhóm đôi.Gọi Một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung.

Kết luận: Hiệp định Pa-ri đánh dấu một thắng lợi lịch sử có ý nghĩa chiến lược: đế  quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Miền Nam Việt Nam.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét bổ sung.

-HS  thảođọc sgk trả lời

-HS thảo luận nhóm.Đại diện nhóm trả lời,nhận xét,bổ sung,thống nhất ý kiến.

-HS thảo luận trả lời.

Đọc kết luận sgk.


Tiết 5:                                               ĐẠO ĐỨC

Bài 13(T27)               EM YÊU HOÀ BÌNH(TIẾT 2)

I.Mục đích yêu cầu:

1.  Kiến thức:Củng cố các kiến thức giá trrị của hoà bình,những việc làm để bảo vệ hoà bình.

2.  Kĩ năng:Biết các hoạt động để bảo vệ hoà bình của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Thái độ: Yêu hoà bình,có ý thức bảo vệ hoà bình.

II.Đồ dùng:   Tranh ảnh về các hoạt động bảo vệ hoà bình.

                       -Giấy vẽ,màu vẽ.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:   -Nêu ghi nhớ tiết trước.

Bài mới:

Hoạt động 1: Thực hiện yêu cầu bài tập 4  trong sgk bằng hoạt động nhóm:

+Tổ chức cho HS  giới thiệu các tranh ảnh,tư liệu sưu tầm về các hoạt động bảo vệ hoà bình của Việt Nam và nhân dân thế giới.

+GV nhận xét.

Kết luận:Thiếu nhi và nhân dân ta cũng như các nước đã tiến hành nhiều hoạt động để bảo vệ hoà  bình,chống chiến tranh.Chúng ta cần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình,chống chiến tranh do nhà trường ,địa phương tổ chức.
Hoạt động 2: Tổ chức cho HS vẽ Cây hoà bình bằng hoạt động nhóm.

-Yêu cầu các nhóm vẽ ra giấy khổ to

Gọi đại diện nhóm trình bày trước lớp.

-GV nhận xét khen ngợi những nhóm giới thiệu tốt.

Kết luận:Hoà bình mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người nhưng để bảo vệ hoà bình,mỗi người chúng ta cần thể hiện tinh thần hoà bìnhtrong cách sống và cách ứng xử hằng ngày,đồng thời cần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình,chống chiến tranh.

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS  chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung.

-HS giưói thiệu tranh ảnh sưu tầm.

-HS vẽ tranh ,trình bày giới thiệu tranh.

HS nhắc lại  ghi nhớ trong sgk.









Thứ ba, Ngày soạn:11tháng 3 năm 2012
           







  Ngày dạy:13 tháng 3 năm 2012

Tiết 1:                                                    TOÁN

Bài132(132)                                 QUÃNG ĐƯỜNG 
I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều

2. Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế

3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng
                  -GV:Bảng phụ.

                   -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ :     -Gọi HS làm bài tập 4 tiết trước.

                   +GV nhận xét,chữa bài.     

         2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:  Hình thành cách tính quãng đường

+Hướng dẫn HS làm các bài toán mẫu trong sgk.

+Cho HS nhắc lại cách tính quãng đường.Nêu công thức tính.

Nhận xét: Muốn tính quãng đường của ô tô,ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Công thức: S= v x t(S là quãng đường;v là vận tốc;t là thời gian)

Hoạt động3:Tổ chức cho HS làm bài tập thực hành:

Bài 1:   Tổ chức cho HS làm bài vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,thống nhất kết quả.

Bài  giải:

Quãng đường mà ca nô đó đi được là:15,2 x 3 =   45,6 km

Đáp số : 45,6 km

Bài 2:  Hướng dẫn HS làm,Một HS làm bảng nhóm.Lớp làm vở.Chấm chưũa bài:

Bài  giải:   Đổi 15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường mà người đi xe đạp đi được là:

12,6  x 0,25 =   3,15km

Đáp số : 3,15 km

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 2sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét.

-HS theo dõi thực hiện các bài toán trong sgk

-Nêu nhận xét,Nhắc lại cách tính.Nêu công thức tính.

-HS  làm bài vào vở .chữa bài trên bảng .

-HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Chữa bài ,thống nhất kết quả.

- HS nhắc lại công thức và quy tắc tính.


Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 27(27 (Nhớ-Viết )                          CỬA SÔNG

 I. Mục đích yêu cầu:

HS  nhớ- viết đúng bài chính tả 4 khổ thơ cuối của bài Cửa sông.

   -Tìm được các tên riêng trong hai đoạn trích(BT2)
   2.Củng cố kĩ năng viết hoa tên người,tên địa lý nước ngoài.

   3. GD  tính cẩn thận,trình  vở sạch đẹp.

II.Đồ dùng:

1.Bảng phụ,

2.Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con 2 từ: Chi-ca-go;Pít-sbơ-nơ.

  -GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nhớ –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài viết:

+Tìm hình ảnh nhân hoá nói về tấm lòng của cửa sông đối với cội nguồn?

Hướng dẫn HS viết đúng những từ nhữ dễ lẫn( nước lợ,tôm rảo,lưỡi sóng,lấp loá,..)

-Yêu cầu HS Nhớ -Viết bài vào vở.Soát ,sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2 ( tr 58sgk):+Gọi HS đọc yêu cầu  và nội dung bài tập .yêu cầu HS làm vào vở BT,Một  HS gạch những tên riêng tìm  trong bài trên bảng phụ.Nhận xét,Thống nhất lời gải đúng.Gọi HS giải thích miệng cách viết hoa các tên riêng tìm được.

Lời giải:+Tên ngưòi: Cri-xtô-phô-rô Cô-lôm-bô,A-mê-ri-gô Ve-xpu-xi,Ét-mân Hin-la-ri,Ten-sin No-rơ-gay

+Tên đại lý:I-ta-li-a,Lo-ren,A-mê-ni-ca,E-vơ-ret,Hi-ma-lay-a,Niu Di-lân
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dăn HS luyện viết ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nhớ-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

HS  bài tập:

-HS  làm vở  chữa bài trên bảng phụ.

-Nhắc lại cách viết  hoa tên người,tên địa lí nước ngoài.


Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài 53(53)             CÂY CON MỌC LÊN TỪ HẠT

         I.Mục đích yêu cầu:

1. Nhận  biết  cấu tạo của hạt qua hình  vẽ.

 2. Chỉ và nói tên cấu tạo của hạt:vỏ,phôi,chất dinh dưỡng dự trữ.

3. GD ý thức tìm hiểu thiên nhiên.

Đồ dùng: -Hình 108,109 SGK

                            - Một số loại hạt

         III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  Kể tên một số  cây có hoa thụ phấn nhờ gió?Cây có hoa thụ phấn nhờ côn trùng?

GV nhận xét,ghi điểm.

        2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS quan sát nêu cấu tạo của hạt,Đọc thông tin trong sgk,quan sát hình  làm các bài tập:

+Gọi đại diện từng nhóm lên chỉ tranh trên bảng nêu từng phần của hạt: vỏ,phôi,chất dinh dưỡng dự trữ,…

+Nhận xét bổ sung. 

Kết luận: Hạt gồm vỏ,phôi,chất dinh dưỡng dự trữ.
Hoạt động3:  Tìm hiểu về điều kiện  nảy mầm của hạt bằng hoạt đông cả lớp với thông tin trong sgk.Gọi HS trả lời,nhận xét,bổ sung.

 Kết luận: Điều kiện để hạt nảy mầm là có độ ẩm  và nhiệt độ thích hợp.

Hoạt động4:Tìm hiểu về  quá trình phát triển thành cây  của hạt bằng hoạt động nhóm đôi.Gọi một số HS trình bày,Nhận xét,bổ sung.

+HS làm việc nhóm đôi với hình trang 109 sgk.Một số HS lên chỉ tranh trên bảng.Nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:

 Hệ thống bài.

Dăn HS làm theo mục thực hành trang 109 sgk.

  Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét.

- HS thảo luận nhóm thảo luận theo nhóm.Đại diện nhóm trình bày.

-HS chỉ tranh và   trả lời miệng.

- HS thảo luận nhóm đôi

Nhăc lại mục Bạn cần biết trong sgk.                                      


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài 53(53)               MỞ RỘNG VỐN TỪ :TRUYỀN THỐNG.

I. Mục đích yêu cầu: 

 1. Mở rộng,hệ thống  hoá vốn từ về Truyền thống trong những câu ca dao tục ngữ quen thuộc.

 2. Điền đúng  tiếng vào ô trống  từ những gợi ý của  những câu ca dao,tục ngữ.
 3. GD Uống nước nhớ nguồn.

II Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm

                       -HS: vở bài tập Tiếng Việt.

  III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ : Gọi một số HS làm lại bài tập 2 tiết trước.

+GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

Bài1: Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập1.Tổ chức thảo luận nhóm thi viết các câu  ca dao,tục ngữ theo yêu cầu vào bảng nhóm.

+Các nhóm trình bày .Nhận xét,tuyên dương nhóm tìm được nhiều câu đúng và hay.

Lời  giải:
a)Yêu nước: Giặc đến nhà,đàn bà cũng đánh
b)Đoàn kết: “ Khôn ngoan đối đáp…chớ hoài đá nhau”

c)Lao động:  Tay làm hànm nhai,tay quai miệng trễ

d) Nhân ái: Thương người như thể thương thân

Bài 2:   GV lần lượt đọc các câu ca dao,tục ngữ.HS ghi từ cần điền vào bảng con: 

Lời giải: 

    1)cầu kiều; 2) khác giống;  3)núi ngồi;4) xe nghiêng; 5) thương nhau; 6)cá ươn; 7)nhớ kẻ cho;8)nước còn;9)lạch nào;10) vững như cây;11)nhớ thương;12)thì nên;13) ăn gạo; 14)uốn cây; 15) cơ đồ;16)nhà có nóc.

+ Gọi HS nêu lời giải ô chữ.

-Lời giải ô chữ: Uống nước nhớ nguồn
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS học thuộc các câu ở bài 2.

Nhận xét tiết học.
	-1HS  làm bài.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS thi làm nhanh vào bảng nhóm

-HS ghi lời giải vào bảng con.

-HS đọc các câu đà điền.


Tiết 5:                                                  KĨ THUẬT

Bài 27(27):               LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG(Tiết 1)

I.Mục đích yêu cầu:

1. Nắm được quy trình ,kĩ thuật lắp máy bay trực thăng

2   Chọn đúng và đủ số lượng  các chi tiết lắp máy bay trực thăng

3. GD tính cẩn thận,làm việc khoa học.

I.Đồ dùng: Bộ đồ dùng lắp ghép ;tranh quy trình lắp máy bay trực thăng

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :

      +Nêu quy trình lắp xe ben?

          GV nhận xét.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS quan sát,nhận xét mẫu:

+Cho HS quan sát máy bay trực thăng đã lắp sẵn

+Hướng dẫn HS quan sát nêu tên các bộ phận của máy bay trực thăng

Kết luận: Để lắp được máy bay trực thăng cần phải lắp 5 bộ phận:Thân và đuôi máy bay; sàn và giá đỡ; ca bin;cánh quạt,càng máy bay.

Hoạt động3: Tổ chức hướng dẫn thao tác kĩ thuật.

a)Hướng dẫn HS chọn các chi tiết:Yêu cầu HS chọn các chi tiết.Gọi một số HS lên chọn và nêu tên các chi tiết.GV treo bảng phụ ghi tên các chi tiết  cần để lắp máy bay trực thăng lên bảng,cho HS nhắc  lại.

b)Hướng dẫn HS lắpâmý bay trực thăng theo các  bước trong sgk:

+GV làm mẫu,gọi HS nhắc lại cách lắp ghép từng chi tiết.

+Treo bảng phụ ghi quy trình lắp máy bay trực thăng.Gọi HS nhắc lại quy trình.

+Gọi một số HS lên làm nháp.Nhận xét.Cho HS lần lượt nhắc lại quy trình lắp máy bay trực thăng.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.Nhắc lại quy trình lắp ghép .

Dặn HS  chuẩn bị tiết  sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng  trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS quan sát mẫu,nhận xét.

-HS theo dõi mẫu,nhắc lại cách lắp ghép từng bộ phận

+Chỉ tranh nêu quy trình lắp ghép máy bay trực thăng

-Thực hành lắp thử.

-Đọc ghi nhớ sgk.(sgk)


                                                                                             Thứ tư,Ngày soạn 12 tháng 3 năm2012
    Ngày dạy: 14 tháng 3 năm 2012

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài54(54):     CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ

        I.Mục đích yêu cầu:

       1.  Kể được một số cây con có thể nộc lên từ thân,cành,lá,rễ,…của cây mẹ

       2.Rèn kĩ năng quan sát,thực hành.

      3.GD  ý thức chăm sóc,bảo vệ cây cối

II.Đồ dùng:  -Hình trang 110,111 sgk

                          - Một số loại cây mọc từ các bộ phận của cây mẹ

        III.Các hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	     1.Bài cũ :
      -1 số HS lên chỉ hình vẽ cấu tạo của hạt.

GV nhận xét ghi điểm.

 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2  Tổ chức cho HS quan sát ,kể một số loài cây mọc ra từ các bộ phận của cây mẹ bằng thảo luận nhóm với  hình sgk và vật thật.

+Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển nhóm  thực hiện 

+ Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

+Nhận xét,bổ sung thống nhất ý đúng.

Kết  luận:Ở thực vật cây con có thể mọc lên từ hạt hoặc một số bộ phận khác của cây mẹ

Hoạt động3:  Hướng dẫn HS thực hành trồng cây từ một bộ phận của cây mẹ

+ Giới thiệu một số loại mọc từ thân cây mẹ,cành ,lá,…cây mẹ

+ Hướng dẫn HS thực hành trồng  theo nhóm: Mỗi nhóm thực hiện trồng một loại cây.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài. 
Dặn HS về thực hành trồng  cây ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	1 số HS lên bảng thực hành.lớp nhận xét bổ sung.

-HS thảo luận ,trình bày kết quả thảo luận.

-HS quan sát nhắc lại cách thực hiện

-HS đọc mục Bạn cần biết sgk.


Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài133(133):                                   LUYỆN TẬP

I.Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố về cách tính quãng đường  đi được cảu một chuyển động đều.

          2. Vận dụng giải toán có nội dung thực tế.

           3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:   -Bảng phụ

                         -Bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ : Gọi HS làm bài tập 3 tiết trước.

Nhận xét,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức làm bài luyện tập:

Bài 1:Hướng dẫn HS làm.Cho HS tính,dùng bút chì điền vào sgk.Một HS làm vào bảng phụ

Lời giải:

V

32,5km/giờ

210m/phút

 36km/giờ

t

4 giờ

7 phút

40 phút

S

130 km

1470 m

24 km

Bà i 2: Tổ chức cho HS làm bài vào vở.Một HS làm bảng nhóm.Chấm chữa bài

Bài giải:

Thời gian đi của ô tô là:

12 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút =4 giờ 15 phút

Đổi 4 giờ 15 phút = 4,75 giờ

Quãng đường  ô tô đi được là;

46 x 4,75 = 218,5 km

Đáp số : 218,5 km

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 3,4 sgk

Nhận xét tiết học.
	-Một HS trả lên bảng,lớp nhận xét,bổ sung.

HS làm sgk,chữa bài trên bảng phụ

HS làm bài vào vở,một HS làm bài vào bảng nhóm.Chữa bài




  Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài 27(27) :     KỂ CHUYỆN ĐÃ CHỨNG KIẾN HOẠC THAM GIA

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS

1 .Kể lại một câu chuyện có thật về truyền thống tôn sư trọng đạo cảu người Việt Nam hoặc một kỉ niệm đối với thầy cô giáo.

2.Biết trao đổi với bạn về nội dung,ý nghĩa câu chuyện.

3.GD tính mạnh dạn ,tự tin trong giao tiếp.

II.Đồ dùng:  

                     -Bảng phụ.   

III.Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể  chuyện  theo yêu cầu tiết trước. GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài.

+ Gọi HS đọc đề bài. Trong sgk:

1)Kể lại một  câu chuyện mà em biết trong cuộc sống nói lên truyền thống tôn sư trọng đạo của ngừời Việt Nam ta.

2)Kể lại một kỉ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo của em,qua đó thể hiện lòng biết ơn của em đối với thầy cô.
+GV gạch chân dưới những từ ngữ quan trọng của đề.

+Giải nghĩa cụm từ:Tôn sư trọng đạo:Tôn trọng thầy cô giáo,trọng đạo học.

+Gọi HS nối tiếp đọc các gợi ý trong sgk.

+Gọi một số HS giới thiệu truyện sẽ kể trước  lớp

+Yêu cầu HS ghi nhanh dàn ý câu  chuyện sẽ kể trước lớp.

+GV treo bảng phụ ghi lại cách kể chuyện lên bảng hướng dẫn HS cách kể.

     2.3.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

+Tổ chức cho HS tập kể trao đổi trong nhóm.

+Gọi HS lên thi kể trước lớp.Treo bảng phụ ghi tiêu chí đánh giá,cho HS nhận xét ,bình chọn bạn kể.

+GV nhận xét,ghi điểm từng HS.

-Nhận xét,bình chọn bạn có câu chuyện  hay nhất.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.Chuẩn bị tiết kể chuyện sau.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS đọc  đề bài.Đọc các gợi ý trong sgk.

+HS gới thiệu truyện sẽ kể trước lớp.

+Lập dàn ý chuyện kể

.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-Nhận xét,bình chọn bạn kể.




 Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 54(54):                                           ĐẤT NƯỚC.

I.Mục đích yêu cầu:

 Đọc  diễn cảm bài thơ vơi sgiọng ca ngợi,tự  hào.

          -Hiểu:Niềm vui và tự hào về một đất nước tự do

Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm bài 

GD yêu quê hương đất nước.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi khổ thơ luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Tranh làng Hồ”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk .

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Hướng dẫn đọc nối tiếp từng khổ thơ,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :chớm lạnh,ngoảnh lại,rừng tre,phấp phới,…..
        -GV đọc mẫu toàn bài ,giọng đọc trầm lắng ,cảm hứng ca ngợi.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi  trong sgk 

Hỗ trợ  :Tác giả đã dùng biện pháp điệp từ để thể hiện lòng tự hào về một đất nước tự do,về truyền thống bất khuất của dân tộc.

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ  chép 3 khổ thơ cuối. hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm và đọc thuộc.

-Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc diễn cảm và đọc thuộc  trước lớp.  NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD. Nêu ý nghĩa bài(Mục tiêu)1

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS Chuẩn bị cho tiết ôn tập
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

-HS nêu ý nghĩa bài.




 






Thứ năm,Ngày soạn:13 tháng 3 năm 2012
                                                                                               Ngày dạy:15 tháng 3 năm 2012
Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 134(134):                       LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Biết cách tính thời gain của một chuyển động đều.

                  2.   Vận dụng  làm các bài tập có liên quan.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng     +Bảng phụ

                                  +Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  HS   làm ý c bài tập 3 tiết trước.
                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Hình thành cách tình thời gian:

+ Hướng dẫn HS các tính thời gian của chuyển động đều qua bài toán mẫu trong sgk.

+Nêu nhận xét,rút công thức tính thời gian.

+Hệ thống lại mối quan hệ giữa các công thức tính:Vận tốc,quãng  đường,thời gian.

Hoạt động3  Tổ chức cho HS làm bài tập luyện tập.

Bài 1 : Tổ chức cho HS làm 2 cột đầu của  bài tập1:Cho HS tính điền vào dùng bút chì điền kết quả vào sgk.Một HS làm trên bảng phụ:

Lời giải

S(km)

35

10,35

V(km/giờ)

14

4,6

t(giờ)

2,5

2,25

Bài2:Tổ chức HS làm bảng,một HS làm bảng nhóm.

Bài giải:

a) Thời gian người đó đi là : 23,1: 13,2 = 1,75 giờ

b) Thời gian chạy của người đó là: 2,5 : 10 =0,25 giờ

Đáp số:a) 1,75 giờ; b) 0,25 giờ
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Hướng dẫn HS về nhà làm bai1,3  sgk

Nhận xét tiết học.
	Một HS lên bảng làm.,Nhận xét,bổ sung.

- HS theo dõi,thực hiện các bài toán mẫu.

-Nêu nhận xét,công thức tính thời gian.

-HS làm vào sgk,đọc kết quả.

-HS làm bài vào vở.

Chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại công thức tính.


Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 53(53)                      ÔN TẬP  TẢ CÂY CỐI 

 I.Mục đích yêu cầu: 
         1.Biết được trình tự tả,tìm được các hình ảnh so sánh,nhân hoá tác giả đã sử dụng để tả cây chuối trong bài văn
               2. Viết được đoạn văn ngắn tả một bộ phận của một cây quen thuộc.

               3. GD  ý thức học tập.

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ.

                     -Vở  bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ :   +Gọi một số HS đọc lại đoạn văn viết lại tiết trước.

                   +Nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn luyện tập

Bài 1:Yêu cầu HS đọc  nội dung bài 1.Thảo luận theo cặp lần lượt trả lời từng câu hỏi.Nhận xét,bổ sung,GV mở bảng phụ ghi lời giải đúng.

Lời giải:

a)Cây chuối trong bài được tả theo trình tự:Tả từng thời kì phát triển của cây

-Còn có thể tả  cây cối theo trình tự :tả từ bao quát đến chi tiết.

b)+Cây chuối đã được tả theo cảm nhận của các giác quan: Thị giác-thấy hình dáng của cây,lá,hoa,..

+Còn có thể quan sát cây cối bằng những giác quan: xúc giác,thính giác,vị giác,khứu giác.

c)Hình ảnh so sánh:tàu lá xanh lơ,dài như lưỡi mác,các ytàu lá ngả ra…như những cái quạt lớn;Cái hoa...đỏ như một mầm lửa non.

+Hình ảnh nhân hoá:đĩnh đạc,…nhanh chóng thành mẹ,cổ cây…,rụt lại,đánh động cho mọi người biết,lớn nhanh hơn hớn;bận đơn hoa,đành để mặc,đứng sát nách,khẽ khàng.
-GV chốt những ghi nhớ về văn tả đồ vật.

Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.

+Yêu cầu HS viết vào vở.đọc bài,nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:



Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS đọc.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS  đọc bài thảo luận trả lời.Thống nhất ý kiến.

-HS đọc đề bài.viết bài vào vở.

-Đọc bài,nhận xét,bổ sung.

-Nhắc lại cấu tạo bài văn tả cây cối.


Tiết4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 54(54):        LIÊN KẾT CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NỐI.
I.Mục đích yêu cầu:

     1. Hiểu thế nào là liên kết câu bằng phép nối,tác dụng của phép nối.Nhận biết được những từ ngữ dùng để nối câu.Bước đầu biết sử dụng các từu ngữ để liên kết câu.

    2.  Vận dụng làm các bài tập luyện tập.

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng: -Bảng phụ

                      - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	  1. Bài cũ : Đọc thuộc 1 số câu ca dao,tục ngữ bài 2 tiết trước?.

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập nhận xét:

 Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu.HS làm vào vở,2 HS làm trên bảng phụ.Nhận xét chốt lời giải đúng:

Lời giải:

+Câu1: Từ hoặc có tác dụng nối từ em bé với chú mèo trong câu
+Câu 2: Cụm từ vì vậy có tác dụng nối câu1 với câu 2.

Bài2:Gọi HS đọc yêu cầu,phát biểu.Nhận xét,chốt lời giả đúng.

Lời giải: Một số từ có tác dụng nối như từ vì vậy ở đoạn trích: tuy nhiên,mặc dù,nhưng,thậm chí,cuối cùng,ngoài ra,mặt khác,..
Chốt ý rút ghi nhớ sgk.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.
Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài vào vở,một HS làm bài vào bảng phụ Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:+Đoạn1: Nhưng nối câu3 với câu2

+Đoạn 2: vì thế nối câu4 với câu3;đoạn 2 với đoạn 1.

+Đoạn3: nhưng nối câu 6 với câu5;đoạn 3 với đoạn 2. rồi nối câu7 với câu6

+Đoạn 4:đến nối câu 8 với câu7,đoạn 4 với đoạn 3

+  Đoạn 5:đến nối câu11 với câu9,10; sang đến nối câu 12 với câu9,10,11

+Đoạn 6: nhưng nối câu13 với câu 12,nối đoạn 6 với  đoạn 5;mãi đến nối câu 14 với câu 13

+Đoạn 7: đến khi nối câu 15 với câu14,nối đoạn 6 với đoạn 7. rồi nối câu 16 với câu15.                      

Bài 2:Yêu cầu  HS thi làm vào vở.Đọc kết quả.nhận xét bổ sung.

Lời giải:Từ nhưng thay bằng một trong các từ:vậy,vậy thì,thế thì,nếu thế thì,nếu vậy thì.
 Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS làm lại bài tập vào vở.
Nhận xét tiết học.
	-Một số HS đọc

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS làm bài nhận xét vào vở.

-HS làm vở bài tập đọc kết quả

-HS thảo luận,phát biểu

-HS đọc ghi nhớ sgk.

HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm bài,đọc kết quả.

-HS nhắc lại ghi nhớ.


                                                                                         Thứ sáu,Ngày soạn:14 tháng 3 Năm 2012

                                                                                                            Ngày dạy:16 tháng 3 năm 2012

  Tiết2:                                                       TOÁN

Bài 135:                                             LUYỆN TẬP

I.Mục đích yêu cầu:

1.  Củng cố cách tính thời gian của một chuyển động đều

          2. Biêt quan hệ giữa vận tốc ,thời gian và quãng đường.

          3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng;

                Bảng phụ,bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 2 HS Lên bảng làm  2 cột còn lại bài tập 1,1 HS làm bài 3  tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.
 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức HSlàm bài luyện tập

Bài 1:  Tổ chức cho HS tính ,dùng bút chì điền vào sgk(cột 1,2).Một hS điền vào bảng phụ.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:

S(km)

216

78

V(km/giờ)

60

39

t ( giờ)

3,6 

2

Bài 2:   Hướng dẫn HS khai thác đề,yêu cầu HS làm vào vở,một HS làm trên bảng lớp.Nhận xét,chữa bài,thống nhất kết quả.

Bài giải:

Đổi 1,08 m = 108 cm

Thời gian ốc sên bò hết quãng đường là: 108:12 = 9giờ

Đáp số: 9 giờ

Bài 3: Tổ chức cho HS  làm bài vào vở.một HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài.

Bài giải:

Thời gian  chim đại bàng bay là:72: 96 = 3/4giờ= 45 phút

Đáp số: 45 phút
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài 4sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-3 HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS tính và điền vào sgk.đọc kết quả.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở.Một HS làm bảng nhóm.


Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 54(54)                     TẢ CÂY CỐI( kiểm tra viết)

1.Viết được bài văn tả cây cối đủ 3 phần(Mở bài-Thân bài-Kết bài)

2. Củng cố kĩ năng dùng từ, đặt câu,diễn đạt ý.

  3.GD  ý thức tự giác,trong học tập.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở tập làm văn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS  đọc đoạn văn bài tập 2 tiết trước.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn làm bài:
     -Gọi HS đọc các đề trong sgk:

Đề1:Tả một loài hoa mà em thích.

Đề 2: Tả một loại trái cây mà em thích.

Đề3:Tả một giàn cây leo

Đề 4: Tả một cây non mới trồng.

Đề 5: Tả một cây cổ thụ
+Gọi HS đọc phần gợi ý trong sgk.

-Hướng dẫn HS tìm hiểu đề:

+Em chọn đề nào trong các đề trên?

+ Em tả theo trình tự nào?(Tả từng bộ phận của cây hay tả  từng thời kì phát triển của cây?)

+Gọi một số HS  đọc phần quan sát  cây cối ở nhà.

+Treo bảng phụ ghi dàn ý chung của bài văn tả cây cối.

+Nhắc nhớ HS cách trình bày: Viết đủ ba phần,diễn đạt đủ ý,trình bày sạch sẽ,không sai lỗi chính tả.

Hoạt động3:Tổ chức cho HS viết bài vào vở.

-HS lập dàn ý nhanh vào giấy nháp.

-Viết bài vào vở.

Soát sử lỗi trước khi nộp bài

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.Thu bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét  học.
	Một số HS  đọc bài,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc đề bài trong sgk.

HS nêu đề mình chọn.

Đọc lại dàn ý bài văn tả cây cối.

-HS viết bài vào vở.

- Soát sửa lỗi.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 27(27):                                          CHÂU MĨ

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Mô tả sơ lựoc vị trí,giới hạn lãnh thổ châu Mĩ.Nêu được một số đặc diểm về địa hình,châu Mĩ.

  2.Sử dụng quả địa cầu,bản đồ chỉ vị trí giới hạn châu Mĩ,chỉ một số dãy núi,cao nguyên,sông ,đồng bằng lớn ở châu Mĩ.

  3.GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.

II.Đồ dùng :  -Quả địa cầu,bản đồ châu Mĩ

                       -Một số ảnh về tự nhiên ở châu Mĩ.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ : Chỉ trên bản đồ nêu  vị trí,giới hạn của Châu Phi?

   +Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu  về vị trí giới hạn của châu Mĩ:

+Yêu cầu HS quan sát quả địa cầu,bản đồ trả lời câu hỏi mục 1 sgk..Gọi một số HS trả lời.GV chỉ trên bản đồ chốt ý:

Kết luận;Châu Mĩ là châu lục duy nhất nằm ở bán cầu Tây,bao gồm: Bắc Mĩ,Trung Mĩ và Nam Mĩ.Châu Mĩ có diện tích đứng thứ hai trên thế giới

Hoạt động3:  Tìm hiểu về Đặc điểm tự nhiên của châu Mĩ:

+ Yêu cầu HS quan sát hình trong sgk.thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

+Gọi đại diện nhóm trả lời.GV nhận xét.Chỉ trên bản đồ các dãy  núi,cao nguyên,đồng bằng ở châu Mĩ.

Kết luận:Địa hình châu Mĩ  thay đổi từ Tây sang Đông:Dọc bở biển phía tây là 2 dãy núi cao và đồ sộ Côc-đi-e và An-đét;ở giữa  là những đồng bằng lớn:ĐB trung tâm và đồng bằng A-ma-zôn;phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên:A-pa-lát và Bra-xin.

.Hoạt động4:   Tìm hiểu về khí hậu của châu Mĩ bằng hoạt động cả lớp.Nhận xét,bổ sung.
Kết luận: Châu Mĩ có vị trí trải dài trên  cả 2 bán câu Băc và Nam nên có đủ các đới khí hậu:Nhiệt đới,ôn đới,hàn đới.Rừng rậm nhiệt đới A-ma-zôn lớn nhất thế giới.
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.
Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc sgk,thảo luận,trả lời.

-HS quan sát bản đồ,tranh ảnh,đọc sgk  thảo luận trả lời câu hỏi.

-HS đọc sgk  trả lời.

HS đọc lại kết luận trong sgk.


Tiết 5:                                               SINH HOẠT LỚP TUẦN 27

A.Mục đích yêu cầu:

1.Đánh giá hoạt động trong tuần.

2.Đề ra phương hướng hoạt động tuần tiếp theo.

B.Tổ chức:

I.Đánh giá hoạt động tuần :

+Đại diện các tổ báo cáo hoạt động trong tuần của tổ mình. Cán sự lớp nhận xét bổ sung

+ GV nhận xét chung:  a)Về học tập: + Ưu điểm Giữ vững nề nếp  học tập.

                                                            +Tồn tại:Một số HS chưa học bài ở nhà.

  b)  Về nề nếp:+Ưu điểm:Vệ sinh có nhiều tiến bộ.

                         +Tồn tại:vệ sinh sau lớp chưa sạch

Xét thi đua Tuần 27:  -Dựa vào danh sách của các tổ,lớp bình bầu cá nhân xuất sắc.

       -Bình chọn tổ nhóm xuất sắc

GV tuyên dương tổ nhóm cá nhân xuất sắc.

II.Phương hướng hoạt động tuần  tiếp theo:

 -Các tổ thảo luận đưa ra phương hướng HĐ của tổ mình

-Lớp thảo luận đưa ra phương hướng hoạt động chung của lớp

 -GV tổng kết những nhiệm vụ  chính:

+Khắc phục những tồn tại ở tuần27.Ôn tập kiểm tra   giữa HKII môn Tiếng Việt.

+Lao động theo khu vực phân công.Giữ vệ sinh lớp.




AN TOÀN GIAO THÔNG

Bài 2

KĨ NĂNG ĐI XE ĐẠP AN TOÀN
I/Yêu cầu

-HS biết: đi xe đạp an toàn là thực hiện nếp sống văn minh đô thị

-Đi đúng phần đường,làn đường ,đi về bên tay phải.Khi qua ngã ba phải đi theo tín hiệu đèn.Khi muốn chuyển đổi hướng phải đi chậm giơ tay xin đường và chú ý quan sát xe.

II/Chuẩn bị

-SGK,một số tranh ảnh phóng to

III/Lên lớp

	HĐ
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	   1

    2

  3
	1/KTBC

-GV cho HS chỉ biển báo giao thông và nêu ý nghĩa của biển

  2/Giới thiệu bài

-Để đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và cho mọi người khi đi xe đạp em cần biết cách đi xe đạp an toàn

a/Bài mới

*Những điều cần biết khi đi xe đạp trên đường.

-Cho HS quan sát tranh 1,2 ,3,4 SGK

-HDHS thảo luận

+ Kết luận:-Đi đúng phần dường dành cho xe thô sơ,đi sát lề đường bên tay phải

-Khi qua đường giao nhau phải theo tín hiệu đèn.Nếu không có đèn phải quan sát các phía.Nếu rẽ trái phải đi chậm giơ tay xin đường

-Khi đi qua đương giao nhau có vòng xuyến phải đi đúng chiều vòng xuyến.

-Khi đi từ ngõ…ra đương chính phải quan sát nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên ,hoặc từ đường phụ ra đường chính phải đi chậm quan sát nhường đường cho xe đi trên đường chính

*Những điều cấm khi đi xe đạp.

-Cho HS quan sát tranh 1,2 ,3,4 SGK

-HDHS thảo luận

+ Kết luận:-Đi vào làn đường của xe cơ giới,đi trước xe cơ giới.

-Đi vào đường cấm,đi hàng ba trở lên.

-Đi bỏ 2 tay,lạng lách đánh võng.

-Kéo hoặc đẩy xe khác hoặc kéo theo xúc vật.

-Sử dụng ô khi đi xe hoặc đèo người sử dụng ô ngồi sau.

-Rẽ đột ngột qua đầu xe.

Củng cố – dặn dò

-Nêu lại nội dung bài học

-Các em phải thực hiện đi xe đạp đúng luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người.
	-6 HS lên bảng trình bày

-Nhận xét

-HS quan sát thảo luận nhóm các hình vẽ SGK

-6 HS trả lời

-Nhận xét sửa sai

HS quan sát thảo luận nhóm các hình vẽ SGK

-8 HS trả lời

-Nhận xét sửa sai

6-8 HS trả lời


Tuần 28
                                                                                         Thứ hai,Ngày soạn:17 tháng 3 Năm 2012

                                                                                                          Ngày dạy:19 tháng 3 năm 2012

Tiết 2:  Tập đọc 

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 

(tiết 1)

I. Mục đích - yêu cầu:

- Đọc trôi chảy, rành mạch, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4 - 5 bài thơ(đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

- Nắm được các kiểu cấu tạo câu để điền đúng bảng tổng kết (BT2).

- HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật.

- Giáo dục HS ý thức tích cực ôn luyện.

II. Đồ dùng dạy học:

- Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận, nhóm, cá nhân.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1. Giới thiệu bài:

2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:(7 - 8 HS)

- Từng HS lên bốc thăm chọn bài (sau khi bốc thăm được xem lại bài khoảng 1 - 2 phút).

- HS đọc trong SGK (hoặc ĐTL) 1 đoạn (cả bài) theo chỉ định trong phiếu.

- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc, HS trả lời.

- GV cho điểm. HS nào đọc không

đạt yêu cầu, GV cho các em về nhà luyện đọc để kiểm tra lại trong tiết học sau.
	-  HS lần lượt lên bốc thăm

-  HS đọc và trả lời câu hỏi về bài

	3. Bài tập 2: 

- Mời một HS nêu yêu cầu.

- GV dán lên bảng lớp tờ giấy đã viết bảng tổng kết. Hướng dẫn: BT yêu cầu các em phải tìm ví dụ minh hoạ cho từng kiểu câu:

+ Câu đơn: 1 ví dụ

+ Câu ghép: Câu ghép không dùng từ nối (1 VD) ; Câu ghép dùng từ nối: câu ghép dùng QHT (1 VD), câu ghép dùng cặp từ hô ứng (1 VD).

- Cho HS làm bài vào vở, Một số em làm vào bảng nhóm.

- HS nối tiếp nhau trình bày.

- Những HS làm vào bảng nhóm treo bảng và trình bày. Cả lớp và GV nhận xét.
	- HS đọc yêu cầu.

- HS nghe.

- HS làm bài theo hướng dẫn của GV.

- HS làm bài sau đó trình bày.

- Nhận xét.


4. Củng cố, dặn dò: 

- GV củng cố nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học. Nhắc HS về ôn tập.


Tiết 3: Toán.


 LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu: 

- Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian.

- Biết đổi đơn vị đo thời gian.

- HS làm được BT1, BT2. HS khá giỏi làm được cả BT3, BT4.

- Giáo dục HS ý thức tích cực làm bài tập.

II. Chuẩn bị:

- Bảng nhóm.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận, nhóm, cá nhân.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

Cho HS nêu quy tắc và công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian.

- GV nhận xét.

B. Bài mới:

1.Giới thiệu bài: - Ghi bảng. 

2. Vào bài:
	3 HS lần lượt nêu

	Bài tập 1 (144): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm vào vở.

- Mời 1 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 2 (144): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm bằng bút chì vào nháp. 1 HS làm trên bảng

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3(KG) (144): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài. 

- Cho HS làm bài vào nháp.

- Mời 1 HS khá lên bảng chữa bài. Cả lớp và GV nhận xét

*Bài tập 4(KG) (144): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào nháp.

- Mời 1 HS khá làm vào bảng nhóm, sau đó treo bảng nhóm. 

- Cả lớp và GV nhận xét.
	                   Bài giải:

      Đổi:  4giờ 30phút = 4,5giờ

    Mỗi giờ ô tô đi được là:

               135 : 3 = 45(km)

    Mỗi giờ xe máy đi được là:

               135 : 4,5 = 30(km)

    Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy là: 

               45 – 30 = 15(km)

                           Đáp số: 15km.

Bài giải:

Vận tốc của xe máy với đơn vị đo m/phút là:

             1250 : 2 = 625(m/phút) 

              1giờ = 60phút.

          Một giờ xe máy đi được:

625 
[image: image310.wmf]´

60 = 37500(m);37500m = 37,5km/giờ.

                        Đáp số: 37,5km/ giờ.

                   *Bài giải:

     Đổi:  15,75km = 15750 m

              1giờ 45phút = 105phút

Vận tốc của xe máy với đơn vị đo m/phút là:

               15750 : 105 = 150(m/phút)

                            Đáp số: 150m/phút.

                         *Bài giải:

                72km/giờ = 72000m/giờ

     Thời gian để cá heo bơi 2400m là:

                2400 : 72000 = 
[image: image311.wmf]1
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[image: image312.wmf]1

30

giờ = 60phút 
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30

= 2phút.

                                Đáp số: 2phút.


3. Củng cố, dặn dò: 

- GV củng cố nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập.


Tiết 4: Lịch sử            

TIẾT 28: TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP

I. Mục tiêu:  

- Biết ngày30 - 4 - 1975 quân dân giải phóng Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Từ đây đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất:

+ Ngày 26 - 4 - 1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, các cánh quân của ta đồng loạt tiến đánh các vị trí quan trọng của quân đội và chính quyền Sài Gòn trong thành phố.

+ Những nét chính về sự kiện quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, nội các Dương Văn Minh đầu hàng không điều kiện.

- Giáo dục HS ý thức tự hào về lịch sử dân tộc. Có ý thức bảo vệ hoà bình chống chiến tranh để môi trường không bị ô nhiễm chất đọc do chiến tranh gây ra.

II. Đồ dùng dạy học: 

 - Tranh, ảnh tư liệu về đại tháng mùa xuân năm 1975.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Trực quan, vấn đáp, gợi mở; thực hành, quan sát, thảo luận, nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:  

- Trình bày nội dung chủ yếu nhất của Hiệp định Pa-ri?

- Nêu ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam?

- GV nhận xét ghi điểm.

B. Bài mới:
	2  HS trả lời câu hỏi

	1. Hoạt động 1: ( làm việc cả lớp )

- GV trình bày tình hình cách mạng của ta sau Hiệp định Pa-ri.

- Nêu nhiệm vụ học tập.

2. Hoạt động 2: (làm việc cả lớp)

- GV nêu câu hỏi:

+ Sự kiện quân ta đánh chiếm Dinh Độc Lập diễn ra như thế nào?

+ Sự kiện quân ta tiến vào Dinh độc Lập thể hiện điều gì?

- Mời HS lần lượt trả lời. Các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt ý ghi bảng.
3. Hoạt động 3:  (làm việc theo nhóm )

- Cho HS dựa vào SGK để thảo luận câu hỏi:

+ Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30-4-1975?

- Mời đại diện một số nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. GV nhận xét, chốt ý ghi bảng.

4. Hoạt động 4:  (làm việc cả lớp)

- GV nêu lại nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Cho HS kể về con người, sự việc trong đại thắng mùa xuân 1975.
	- HS lắng nghe.

*Diễn biến:

- Xe tăng 390 húc đổ cổng chính tiến thẳng vào. Đồng chí Bùi Quang Thận giương cao cờ cách mạng.

Dương Văn Minh và chính quyền Sài Gòn đầu hàng không điều kiện, lúc đó là 11giờ 30phút ngày 30-  4 - 1975.

- Thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm đấu tranh nhằm thống nhất đất nước

*ý nghĩa: : 

- Chiến thắng ngày 30-4-1975 là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc. Đánh tan quân xâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt 21 năm chiến tranh. Từ đây, hai miền Nam, Bắc được thống nhất.

- HS kể


5. Củng cố, dặn dò:

-  Cho HS nối tiếp đọc phần ghi nhớ.

- GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

Tiết 5:

 Đạo đức

TIẾT 28: EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC

(tiết 1) ( Không dạy )

                                                                                   Thứ ba,Ngày soạn:18 tháng 3 Năm 2012

                                                                                               Ngày dạy:20 tháng 3 năm 2012

Tiết 1: Toán

TIẾT 137: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu: 

- Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian.

- Biết giải bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian.

- HS làm được BT1, BT2. HS khá, giỏi làm được cả BT3, BT4.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng nhóm

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận, nhóm, cá nhân.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

- Nêu quy tắc và công thức tính thời gian của chuyển động đều? GV nhận xét đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài:
	- 1 - 2 HS nêu

	Bài tập 1 (144):

- Mời 1 HS đọc BT 1a:

+ Có mấy chuyển động đồng thời trong bài toán?

+ Chuyển động cùng chiều hay ngược chiều nhau?

- GV phân tích ,hướng dẫn HS giải bài toán phần a

- GV hướng dẫn HS làm bài phần b.

- Cho HS làm vào nháp.

- Mời 1 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 2 (145): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời một HS nêu cách làm.

- Cho HS làm vở. Một HS làm vào bảng nhóm.

- HS treo bảng nhóm.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3 (145): (KG)

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài. 

- Cho HS làm bài vào nháp.

- Mời 2 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét

*Bài tập 4 (145): (KG)

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào nháp.

- Mời 1 HS làm vào bảng nhóm, sau đó treo bảng nhóm. 

- Cả lớp và GV nhận xét.
	- Có hai chuyển động 

- Chuyển động ngược chiều.

- HS chú ý theo dõi

 Bài giải:

Sau mỗi giờ cả hai ô tô đi được quãng đường là:          42 + 50 = 92(km)

   Thời gian đi để hai ô tô gặp nhau là:

                  276 : 92 = 3(giờ)

                                 Đáp số: 3giờ

 Bài giải:

            Thời gian đi của ca nô là:

   11giờ 15phút – 7giờ 30phút = 3giờ 45phút

                    3giờ 45phút = 3,75giờ.

            Quãng đường đi được của ca nô là:

                       12 
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 3,75 = 45(km)

                                  Đáp số: 45km.

  *Bài giải:

C1:        15km = 15 000m

         Vận tốc chạy của ngựa là:

                       15 000 : 20 = 750(m/phút).

                                   Đáp số: 750m/phút.

C2:       Vận tốc chạy của ngựa là:

                       15 : 20 = 0,75(km/phút)       

                        0,75km/phút = 750m/phút.

                                    Đáp số: 750m/phút.

 *Bài giải:

                       2giờ 30phút = 2,5giờ

    Quãng đường xe máy đi trong 2,5giờ là:

                     42 
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 2,5 = 105(km)

 Sau khi khởi hành 2,5giờ xe máy còn cách B số km là:         135 – 105 =30(km).

                                      Đáp số: 30km.          


3. Củng cố, dặn dò: 

- GV củng cố nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập.

Tiết 2: Chính tả 

TIẾT 28: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 2)

I. Mục đích - yêu cầu:

- Đọc trôi chảy, rành mạch, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4 - 5 bài thơ(đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

- HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật.

-  Tạo lập được câu ghép theo yêu cầu của BT2.

- Giáo dục HS ý thức tích cực ôn luyện.

II. Đồ dùng dạy học:

- Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL (như tiết 1).

- Bangr phụ viết 3 câu văn chưa hoàn chỉnh của BT2.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận, nhóm, cá nhân.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.
2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng ( 7 - 8 HS):

- Từng HS lên bốc thăm chọn bài (sau khi bốc thăm được xem lại bài khoảng 1 - 2 phút).

- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc, HS trả lời.

- GV cho điểm. HS nào đọc không

đạt yêu cầu, GV cho các em về nhà luyện đọc để kiểm tra lại trong tiết học sau.
	- HS lần lượt được gọi lên bốc thăm bài

- HS đọc theo yêu cầu củ phiếu bốc thăm.

	3.Bài tập 2: 

- Mời một HS nêu yêu cầu.

- HS đọc lần lượt từng câu văn, làm vào vở.

- GV phát ba tờ phiếu đã chuẩn bị cho 3 HS làm

- HS nối tiếp nhau trình bày. GV nhận xét nhanh.

- Những HS làm vào giấy dán lên bảng lớp và trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét, kết luận những HS làm bài đúng.
	*VD về lời giải:

a. Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng chúng điều khiển kim đồng hồ chạy.

b. Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích riêng của mình thì chiếc đồng hồ sẽ hỏng.

c. Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là: “Mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người”.


4. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét giờ học. 

-- Nhắc HS  tranh thủ đọc trước để chuẩn bị ôn tập tiết 3, dặn những HS chưa kiểm tra tập đọc, HTL hoặc kiểm tra chưa đạt yêu cầu về nhà tiếp tục luyện đọc.


Tiết 4: Luyện từ và câu 

TIẾT 55: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 3)
I. Mục yêu - cầu:

- Đọc trôi chảy, rành mạch, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4 - 5 bài thơ(đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

- HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật.

-  Tìm được các câu ghép, các từ ngữ được lặp lại, được thay thế trong đoạn văn (BT2).

- HS khá, giỏi hiểu tác dụng của những từ ngữ lặp lại, từ ngữ được thay thế.

- Giáo dục HS ý thức tích cực ôn luyện.

 II. Đồ dùng dạy học:

- Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL (như tiết 1).

- Bangr phụ viết 3 câu văn chưa hoàn chỉnh của BT2.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận, nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Giới thiệu bài:

- Ghi bảng.

2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng (7 - 8 HS):

- Từng HS lên bốc thăm chọn bài (sau khi bốc thăm được xem lại bài khoảng 1 - 2 phút).

- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định

trong phiếu.

- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc, HS trả lời.

- GV cho điểm. HS nào đọc không đạt yêu cầu, GV cho các em về nhà luyện đọc để kiểm tra lại trong tiết học sau.

3. Bài tập 2: 

	- Mời 2 HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu.

- GV giúp HS thực hiện lần lượt từng yêu cầu của BT:

+ Tìm những từ ngữ trong đoạn 1 thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương. 
+ Điều gì đã gắn bó tác giả với quê hương? 
+ Tìm các câu ghép trong bài văn. 

- Sau khi HS trả lời, GV dán lên bảng tờ phiếu đã viết 5 câu ghép của bài. Cùng HS phân tích các vế của câu ghép :

+ Tìm những từ ngữ được lặp lại, được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn?

- GV nhận xét bổ sung
	- HS đọc thầm đọc thầm lại đoạn văn, trao đổi với bạn bên cạnh

-  Đăm đắm nhìn theo, sức quyến rũ, nhớ thương mãnh liệt, day dứt.
- Những kỉ niệm tuổi thơ gắn bó tác giả  với quê hương.
- Có 5 câu. Tất cả 5 câu trong bài đều là câu ghép.
1. Làng quê tôi / đã khuất hẳn // nhưng tôi / vẫn đăm đắm nhìn theo.
2. Tôi / đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, // nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương / vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.

3.  Làng mạc / bị tàn phá // nhưng mảnh đất quê hương / vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa nếu tôi / có ngày trở về.

- Những từ ngữ được lặp lại có tác dụng liên kết câu: tôi, mảnh đất.
- Những từ ngữ được thay thế có tác dụng liên kết câu: mảnh đất cọc cằn (câu 2) thay cho làng quê tôi (câu 1), mảnh đất quê hương (câu 3) thay cho mảnh đất cọc cằn (câu 2) mảnh đất ấy (câu 4,5) thay cho mảnh đất quê hương (câu 3).


4. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét giờ học. 

- Nhắc HS về đọc trước để chuẩn bị ôn tập tiết 4, dặn những HS chưa kiểm tra tập đọc, 

HTL hoặc kiểm tra chưa đạt yêu cầu về nhà tiếp tục luyện đọc.

 

 Tiết 5:       KĨ THUẬT

                                     BÀI 28. LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG.( Tiết 2)

I Mục tiêu:  

     Như tiết 1

II. Đồ dùng dạy - học
 - G mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn.  

 - G+ H bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

III.Các hoạt động dạy - học.

   Hoạt động 3. Học sinh thực hành lắp máy bay trực thăng.

a/Chọn chi tiết.

	- G kiểm tra H chọn  các chi tiết.
	-H chọn đúng và đủ các chi tiết theo SGK và để riêng từng loại vào nắp hộp




b/ Lắp từng bộ phận.
	- G yêu cầu Hđọc phần ghi nhớ trong Sgk để toàn lớp nắm vững quy trình lắp máy bay trực thăng .

-Yêu cầu H phải q/s kĩ các hình và đọc nội dung từng bước lắp trong sgk.

- G nhắc H cần lưu ý một số điểm sau:

    + Lắp thân và đuôi máy bay theo các chú ý mà G h/d ở tiết 1.

    + Lắp cánh quạt phải lắp đủ số vòng hãm.

    + Lắp càng máy bay phải chú ý đến vị trí trên, dưới của các thanh ; mặt phải , mặt trái của càng máy bay để sử dụng vít.

- G cần theo dõi và uốn nắn kịp thời những H còn lúng túng.

 c/ Lắp ráp máy bay trực thăng (H1-Sgk) 

- HS lắp ráp máy bay trực thăng theo các bước trong sgk.

- Chú ý bước lắp thân máy bay vào sàn ca bin và giá đỡ phải lắp đúng vị trí .

- Bước lắp giá đỡ sàn ca bin và càng máy bay phải được lắp thật chặt
	-H đọc ghi nhớ trước khi thực hành để H nắm rõ quy trình lắp máy bay trực thăng - H thực hành lắp máy bay trực thăng. 




IV/Nhận xét-dặn dò:
- G nhận xét tinh thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ghép xe chở hàng.

- H/d HS chuẩn bị tiết sau tiếp tục thực hành.

Thứ tư, ngày soạn19   tháng 3 năm 2011










Ngày dạy, 21 tháng 3 năm 2012

Tiết 1 : Khoa học.

TIẾT 56 : SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG

I. Mục tiêu:

- Viết sơ đồ chu trình sinh sản của côn trùng.

- Giáo dục HS ý thưcs tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học .

- Một số con côn trùng.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Trực quan, vấn đáp, gợi mở, thực hành, quan sát, thảo luận, nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu tên một số động vật đẻ trứng, động vật đẻ con?

- GV nhận xét đánh giá.

B. Bài mới:


1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài:

a. Hoạt động 1:Làm việc với SGK
	1 - 2 HS nêu

	*Cách tiến hành:

- Bước 1: Làm việc theo nhóm

- Yêu cầu các nhóm quan sát các hình1,2, 3, 4, 5 mô tả quá trình sinh sản của bướm cải.

- Đại diện các nhòm trình bày.

- GV nhận xét bổ sung.

+ Bướm thường đẻ trứng vào mặt trên hay mặt dưới của lá rau cải?

+ ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?

+ Trong trồng trọt có thể làm gì để giảm bớt thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây cối hoa màu?

- GV kết luận: 
	* Mục tiêu: Giúp HS

  - Nhận biết được quá trình phát triển của bướm cải qua hình ảnh. Xác định được giai đoạn gây hại của bướm cải. Nêu được một số biện pháp phòng chống côn trùng phá hoại hoa màu.

- HS làm việc theo nhóm

+ Hình 1: là trứng sâu. Hình 2 : Sâu ăn lá và lớn dần. Hình 3: Nhộng ( Sâu leo lên tường…vỏ sâu nứt ra và chúng biến thành nhộng). Hình 4: Bướm. Hình 5: Bướm cải đẻ trrứng vào lá rau cải…

- Bướm thường đẻ vào mặt dưới của lá rau cải.

- ở giai đoạn là sâu bướm cải gây thiệt hại nhất.

- Cần áp dụng các biện pháp: bắt sâu, phun thuốc trừ sâu, diệt bướm…

Bướm cải thường đẻ trứng vào mặt dưới của lá,…

	b. Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận

*Cách tiến hành

- Bước 1: Làm việc theo nhóm

+ GV phát phiếu học tập cho HS thảo luận theo nhóm

- Mời đại diện các nhóm trình bày.

- GV chữa bài.
	*Mục tiêu:Giúp HS :

 - So sánh tìm ra được sự giống và khác nhau giữa chu trình sinh sản của ruồi và gián.

 - Nêu được đặc điểm chung về sự sinh sản của côn trùng.

 - Vận dụng những hiểu biết về vòng đời của ruồi và gián để có biện pháp tiêu diệt chúng.

- HS thảo luận ghi kết quả vào phiếu học tập


PHIẾU HỌC TẬP

	
	Ruồi
	Gián

	So sánh chu trình sinh sản:

- Giống nhau

- Khác nhau
	- Đẻ trứng.

- Trứng nở ra dòi( ấu trùng). Dòi hoá nhộng. Nhộng nở ra ruồi
	- Đẻ trứng.

- Trứng nở thành gián con mà không qua các giai đoạn trung gian

	Nơi đẻ trứng
	- Nơi có phân, rác thải, xác chết động vật,…
	- Xó bếp, ngăn kéo, tủ quần áo,…

	Cách tiêu diệt
	- Giữ vệ sinh môi trường, nhà ở, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi,…

- Phun thuốc diệt ruồi
	- Giữ vệ sinh môi trường, nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh, nơi để rác, tủ quần áo,…

- Phun thuốc diệt gián.


-  GV kết luận: tất cả các côn trùng đều đẻ trứng 

3.  Hoạt động nối tiếp: 

- Cho HS thực hành vẽ sơ đồ vòng đời của một loài côn trùng.

- GV nhận xét, củng cố nội dung bài

- GV nhận xét giờ học.

Tiết 2: Toán.

TIẾT 138: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu: 

-  Biết giải bài toán chuyển động cùng chiều.

- Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian.

- HS làm được BT1, BT2. HS khá, giỏi làm được cả BT3.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Chuẩn bị:

- Phiếu học tập

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận, nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

+ Cho HS nêu quy tắc và công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian.

- GV nhận xét.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  - Ghi bảng.

2. Vào bài:
	3 HS nối tiếp nêu các quy tắc

	Bài tập 1 (145):

- Mời 1 HS đọc BT 1a:

+ Có mấy chuyển động đồng thời trong bài toán?

+ Chuyển động cùng chiều hay ngược chiều nhau?

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm vào nháp.

- Mời 1 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 2 (146): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu. Mời 1 HS nêu cách làm và làm trên bảng. Cho HS làm vở. Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3 (146): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào nháp, sau đó đổi nháp chấm chéo.

- Cả lớp và GV nhận xét.
	Bài giải:

  Khi bắt đầu đi xe máy cách xe đạp số km là:

                    12 
[image: image317.wmf]´

 3 = 36(km)

   Sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp là:

                    36 – 12 = 24(km)

   Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là:

                    36 : 24 = 1,5(giờ) 

                     1,5giờ = 1giờ 30phút.

                      Đáp số: 1giờ 30phút.

Bài giải:  Quãng đường báo gấm chạy trong 
[image: image318.wmf]1
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giờ là:   120 
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 = 4,8(km)

                         Đáp số: 4,8km.

*Bài giải:

        Thời gian xe máy đi trước ô tô là:

11giờ 7phút – 8giờ 37phút = 2giờ 30phút

                       2giờ 30phút = 2,5giờ 

Đến 11giờ 7phút xe máy đã đi được quãng đường (AB) là:

           36 
[image: image321.wmf]´

 2,5 = 90(km)

Sau mỗi giờ ô tô đến gần xe máy là:

           54 – 36 = 18(km)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là:

           90 : 18 = 5(giờ)                     

Ô tô đuổi kịp xe máy lúc:

     11giờ 7phút + 5giờ = 16giờ 7phút

                           Đáp số: 16giờ 7phút.


3. Củng cố, dặn dò: 

- GV cho HS nêu lại nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập.

 
Tiết 3: Kể chuyện.

TIẾT 28: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 4)
I. Mục đích - yêu cầu:

- Đọc trôi chảy, rành mạch, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4 - 5 bài thơ(đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

- HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật.

- Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần đầu học kì II (BT2).

- Giáo dục HS ý thức tích cực ôn luyện.

II. Đồ dùng dạy học:

- Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL (như tiết 1).

- Bút dạ, bảng nhóm.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận, nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh


1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng: (7 - 8 HS):

-Từng HS lên bốc thăm chọn bài (sau khi bốc thăm được xem lại bài khoảng (1-2 phút).

- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc, HS trả lời.

- GV cho điểm. HS nào đọc không đạt yêu cầu,

- GV cho các em về nhà luyện đọc để kiểm tra lại trong tiết học sau.

	3. Bài tập 2: 

- Mời HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài cá nhân, sau đó phát biểu.

- Cả lớp và GV nhận xét chốt lời giải đúng.

4. Bài tập 3: 

- Mời 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- Mời  một số HS tiếp nối nhau cho biết các em chọn viết dàn ý cho bài văn miêu tả nào.

- HS viết dàn ý vào vở. Một số HS làm vào bảng nhóm. Một số HS đọc dàn ý bài văn; nêu chi tiết hoặc câu văn mình thích, giải thích lí do.

- Mời 3 HS làm vào bảng nhóm, treo bảng.

- Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung; bình chọn bạn làm bài tốt nhất.
	*Lời giải:

Có ba bài: Phong cảnh đền Hùng; Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân; Tranh làng Hồ.

*VD về dàn ý bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
- Mở bài: Nguồn gốc hội thổi cơm thi ở Đồng Vân (MB trực tiếp).

- Thân bài:

+ Hoạt động lấy lửa và chuẩn bị nấu cơm.

+ Hoạt động nấu cơm.

- Kết bài: Chấm thi. Niềm tự hào của những người đoạt giải (KB không mở rộng).


5. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét giờ học. 

- Nhắc HS về nhà viết lại hoàn chỉnh dàn ý của bài văn miêu tả đã chọn.

- Dặn những HS chưa kiểm tra tập đọc, HTL hoặc kiểm tra chưa đạt yêu cầu về nhà tiếp tục luyện đọc.

 Tiết 4: Tập đọc.
TIẾT 55: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 5)
I. Mục đích - yêu cầu:

- Nghe - viết đúng chính tả bài Bà cụ bán hàng nước chè, tốc độ viết khoảng 100 chữ/15 phút.
- Viết đoạn văn ngắn khoảng 5 câu tả ngoại hình cụ già; biết chọn những nét ngoại hình tiêu biểu để miêu tả.

- Giáo dục HS ý thức tích cực rèn chữ viết đúng, đẹp, giữ vở sạch.

II. Đồ dùng dạy học:

- Một số tranh ảnh về các cụ già.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận, nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.  Giới thiệu bài:

2.  Nghe-viết:
	

	- GV Đọc bài viết.

+ Bài chính tả nói điều gì?

- Cho HS đọc thầm lại bài.

- GV đọc những từ khó, dễ viết sai cho HS viết bảng con: gáo dừa, năm chục tuổi, diễn viên tuồng chèo,…

- Em hãy nêu cách trình bày bài? 

- GV đọc từng câu (ý) cho HS viết.

- GV đọc lại toàn bài. 

- GV thu một số bài để chấm.

- Nhận xét chung.
	- HS theo dõi SGK.

- Bài chính tả nói về bà cụ bán hàng nước chè.

- HS viết bảng con.

- HS viết bài.

- HS soát bài.



	3. Bài tập 2: 

- Mời 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hỏi:

+ Đoạn văn các em vừa viết tả ngoại hình hay tính cách của bà cụ bán hàng nước?

+ Tác giả tả đặc điểm nào về ngoại hình?

+ Tác giả tả bà cụ rất nhiều tuổi bằng cách nào?

- GV nhắc HS:

+ Miêu tả ngoại hình nhân vật không nhất thiết phải tả tất cả các đặc điểm mà chỉ tả những đặc điểm tiêu biểu.

+ Trong bài văn miêu tả, có thể có 1, 2, 3 đoạn văn tả tả ngoại hình nhân vật…

- HS viết đoạn văn vào vở. 

- Một số HS đọc đoạn văn.

- Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung ; bình chọn bạn làm bài tốt nhất.
	+ Tả ngoại hình.

+ Tả tuổi của bà.

+ Bằng cách so sánh với cây bàng già.

- HS viết đoạn văn vào vở

- HS đọc.




4. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét giờ học. 

- Nhắc HS về nhà viết lại hoàn chỉnh đoạn văn miêu tả đã chọn.

- Dặn những HS chưa kiểm tra tập đọc, HTL hoặc kiểm tra chưa đạt yêu cầu về nhà tiếp tục luyện đọc.

…………………………………………







      Thứ năm , ngày soạn 21 tháng 3 năm 2012









             Ngày dạy 22 tháng 3 năm 2012

Tiết 2: Toán.

TIẾT 139: ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN

I. Mục tiêu: 

 - Biết đọc, viết, so sánh các số tự nhiên và dấu hiệu chia hết cho: 2, 3, 5, 9.

- HS làm được các BT1, 2, 3(cột 1), BT5. HS khá giỏi làm được cả BT4 và các phần còn lại của BT3.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng  dạy học

- Bảng con, bảng nhóm.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở, thực hành, thảo luận, nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

+ Cho HS nêu dấu hiệu chia hết cho: 2, 3, 5, 9.

- GV nhận xét ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:- Ghi bảng
2. Vào bài:
	4 HS nối tiếp nhau nêu các dấu hiệu chia hết.

	Bài tập 1 (147):

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài. Cho HS làm vào nháp.  Mời 1 số HS trình bày. Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 2 (147): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào SGK.

- Mời 1 số HS trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3 (147): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu. Mời  HS nêu cách làm. Cho HS làm vào nháp, sau đó đổi nháp chấm chéo. Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 4 (147): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu. Cho HS làm bảng nhóm.  Mời 2 HS lên bảng chữa bài. Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 5 (148): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào vở, sau đó đổi vở chấm chéo.

- Cả lớp và GV nhận xét.


	a. Đọc các số:

3 -  4 HS  đọc các số GV ghi trên bảng.

b. Nêu giá trị của mỗi chữ số 5 trong các số trên:

+ 5 đơn vị; 5 nghìn; 5 triệu; 5 chục

-  Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có:

Các số cần điền lần lượt là:

a.   1000;       799 ;        66 666

b.   100 ;        998 ;       1000 ;      2998

c.    81  ;         301 ;      1999

* Kết quả:                     

   1000 > 997                  *   53796 < 53800

   6987 < 10087                   217690 >217689

   7500 : 10 = 750                68400 = 684 
[image: image322.wmf]´
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* Viết các số theo thứ tự:

a. Từ bé đến lớn : 3999 < 4856 < 5468 < 5486

b. Từ lớn đến bé : 3762 > 3726 > 2763 > 2736

- HS nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9 ; nêu đặc điểm của số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5;…

a. 243 chia hết cho 3

b. 297 chí hết cho  9

c. 810 chia hết cho cả 2 và 5

d. 465 chí hết cho cả 3 và 5


3. Củng cố, dặn dò: 

- GV củng cố nội dung bài. HS nêu ND bài.

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập.

 

Tiết 3: Tập làm văn.

TIẾT 55: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 6)
I. Mục đích - yêu cầu:

- Đọc trôi chảy, rành mạch, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4 - 5 bài thơ(đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

- HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật.

- Củng cố kiến thức về các biện pháp liên kết câu. Biết dùng các từ ngữ thích hợp để liên kết câu theo yêu cầu của BT2.

- Giáo dục HS ý thức tích cực ôn luyện.

II. Đồ dùng dạy học:

- Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL (như tiết 1).

- Ba tờ giấy khổ to phô tô 3 đoạn văn ở bài tập 2 (đánh số tt các câu văn).

- Giấy khổ to viết về ba kiểu liên kết câu.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở, thực hành, thảo luận, nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Giới thiệu bài:  - Ghi bảng.

2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:(số HS còn lại):

- Từng HS lên bốc thăm chọn bài (sau khi bốc thăm được xem lại bài khoảng (1 -  2 phút).

- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc, HS trả lời.

- GV cho điểm. HS nào đọc không đạt yêu cầu, GV cho các em về nhà luyện đọc để kiểm tra lại trong tiết học sau.

	3. Bài tập 2: 

- Mời 3 HS đọc nối tiếp yêu cầu của bài. GV nhắc HS: Sau khi điền từ ngữ thích hợp với ô trống, các em cần xác định đó là liên kết câu theo cách nào.

- Cả lớp đọc thầm lại từng đoạn văn, suy nghĩ , làm bài vào vở, một số HS làm bài trên bảng 

- Cả lớp và GV nhận xét chốt lời giải đúng.
	*Lời giải:

a. Từ cần điền: nhưng (nhưng là từ nối câu 3 với câu 2)

b. Từ cần điền: chúng (chúng ở câu 2 thay thế cho lũ trẻ ở câu 1.

c. Từ cần điền lần lượt là: nắng, chị, nắng, chị, chị.

- nắng ở câu 3, câu 6 lặp lại nắng ở câu 2.

- chị ở câu 5 thay thế Sứ ở câu 4.

- chị ở câu 7 thay thế Sứ ở câu 6.


4. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét giờ học, tuyên dương những học sinh được điểm cao trong phần kiểm tra đọc.

Tiết 4: Luyện từ và câu. 
Tiết 56: KIỂM TRA ĐỌC- HIỂU GIỮA HỌC KÌ II 

(tiết 7)








Thứ sáu, ngày soạn 21 tháng 3 năm 2012







Ngày dạy 23 tháng 3 năm 2012

Tiết 2 : Toán

TIẾT  140: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ

I. Mục tiêu 

- Biết xác định phân số bằng trực giác; biết rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh các phân số không cùng mẫu số.

- HS làm được các bài tập:1, 2, 3(a, b), BT4. HS khá, giỏi làm được cả BT5.

- Giáo dục HS ý thức tíhc cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng con , bảng phụ.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở, thực hành, thảo luận, nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 3 ,5 và 9?  - GV nhận xét:

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài:

 Bài tập 1:

- Gọi HS nêu yêu cầu

- HS tự viết vào bảng con 

- Gọi HS đọc nối tiếp các phân số vừa viết. GV nhận xét

- Phần b cho HS làm tương tự.

 Bài tập 2 :

- HS nêu yêu cầu

+ Muốn rút gọn phân số ta làm như thế nào?

- Gọi lần lượt HS lên bảng dưới lớp làm vào vở.

- Cả lớp cùng Gv nhận xét. 

* Bài tập 3:

- HS nêu yêu cầu

- Cho HS nhắc lại quy tắc quy đồng mẫu số hai phân số

- Gọi 3 HS lên bản dưới lớp làm vào nháp.

- GV cùng HS nhận xét.

Bài tập 4:

- Gọi HS nêu yêu cầu:

- Cho HS thi làm bài vào bảng nhóm. Đại diện các nhóm lên trình bày. GV nhận xét

* Bài 5:

- GV vẽ tia số lên bảng

- HS suy nghĩ làm bài miệng

- Phân số ở  vạch giữa 
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- GV nhận xét giải thích.
	4 HS nêu 

a. Viết phân số chỉ phần đã tô màu:

+ Hình 1: 
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          + Hình 2: 
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+ Hình 3: 
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b. Viết các hỗn số chỉ phần đã tô màu…

 + Hình 1: 
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[image: image332.wmf]3

2

4


 + Hình 3: 
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Rút gọn các phân số:
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Quy đồng mẫu số các phân số: a.


[image: image336.wmf]335152248

;

4452055420

5531511

);

121233636

224540333545

);

334560443560

444348

554360

b

c

´´

====

´´

´

==

´

´´´´

====

´´´´

´´

==

´´

*

So sánh các phân số :


[image: image337.wmf]752677

;;

1212515109

ñ=á





3. Củng cố dặn dò

- GV củng cố nội dung bài. HS nêu lại ND bài.

- Yêu cầu HS về nhà học và làm các bài trong vở bài tập.

- GV nhận xét giờ học.

………………………………..

Tiết 3: Tập làm văn.

TIẾT  56 KIỂM TRA VIẾT GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 8)

Tiết 4:Địa lí 

TIẾT 28: CHÂU MĨ (TIẾP THEO)

I. Mục tiêu:  

- Nêu được một số đặc điểm về dân cư và kinh tế châu Mĩ:

+ Dân cư chủ yếu là người có nguồn gốc nhập cư.

+ Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển cao hơn Trung và Nam Mĩ. Bắc Mĩ có nền công nghiệp, nông nghiệp hiện đại. Trung và Nam Mĩ chủ yếu sản xuất nông sản và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.

- Nêu được một số đặc điểm kinh tế của Hoa Kì: có nền kinh tế phát triển với nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới và nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới.

- Chỉ và đọc trên bản đồ tên thủ đô của Hoa Kì.

- Sử dụng tranh, ảnh, bản đồ, lược đồ để nhận biết một số đặc điểm của dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Mĩ.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học:

- Bản đồ Thế giới.

- Tranh ảnh về hoạt động kinh tế ở châu Mĩ.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Trực quan, vấn đáp, gợi mở; thực hành, quan sát, thảo luận, nhóm, cá nhân.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

+ Châu Mĩ giáp với đại dương nào? Châu Mĩ có những đới khí hậu nào?

Tại sao châu Mĩ lại có nhiều đới khí hậu?

- GV nhânạ xxét bổ sung.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.
	- Châu Mĩ giáp với Đại tây Dương, TBD, …

- Châu Mĩ có khí hậu ôn đới ,hàn đới, nhiệt đới dochâu Mĩ có địa hình trải dài

	 2. Vào bài: 

+ Dân cư châu Mĩ:

 a. Hoạt động 1: (Làm việc cá nhân)

- HS dựa vào  bảng số liệu bài 17 và nội dung ở mục 3 trong SGK, trả lời câu hỏi:

+ Châu mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục?

+ Người dân từ đâu đã đến châu Mĩ sinh sống?

+ Dân cư châu Mĩ sống tập chung ở đâu?

- Một số HS trả lời 

- Cả lớp và GV nhận xét.

- GV kết luận: Châu Mĩ đứng thứ ba về  số dân trong các  châu lục và phần lớn dân cư châu Mĩ là dân nhập cư.

+ Hoạt động kinh tế:         
b. Hoạt động 2: (Làm việc nhóm )

- Cho HS quan sát các hình 4 và dựa vào ND trong SGK, thảo luận các câu hỏi gợi ý sau:

+ Nêu sự khác nhau về kinh tế giữa bắc Mĩ  với trung Mĩ và nam Mĩ?

+ Kể tên một số nông sản ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ?

+ Kể tên một số ngành công nghiệp chính ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

- Mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Cả lớp và GV nhận xét. GV bổ sung và kết luận: Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển…

 + Hoa Kì:

 c. Hoạt động 3: (Làm việc theo cặp)

- GV gọi một số HS chỉ vị trí của Hoa Kì và thủ đô Oa-sinh-tơn trên Bản đồ thế giới.

- HS trao đổi về một số đặc điểm nổi bật của Hoa Kì.

+ Hoa Kì nằm ở vị trí nào của châu Mĩ?

+ Nêu đặc điểm về diện tích, dân cư của Hoa Kì?

+ Nêu vài đặc điểm về kinh tế của Hoa Kì

- Mời một số HS trình bày. Các HS khác nhận xét

- GV kết luận: 
	+ Đứng thứ 3 trên thế giới.

+ Từ các châu lục khác đến sinh sống.

+ Dân cư sống chủ yếu ở miền ven biển và miền đông.

- HS thảo luận nhóm  theo hướng dẫn của giáo viên.

- Bắc Mĩ có nền kinh tế phát  triển nhất. Nam Mĩ và Trung Mĩ cũng có nền kinh tế đang phát triển

- Sản phẩm nông nghiệp ở Bắc Mĩ như: lúa mì, bông, lợn, bò..ở Trung và Nam Mĩ chuyên sản xuất chuôí, cà phê, mía, bông

- Ngành công nghiệp lớn ở Bắc Mĩ là:điện tử, hàng không vũ trụ…

- Đại diện các nhóm trình bày.

- HS nhận xét.

- HS quan sát chỉ bản đồ.

-  Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ

- Hoa Kì có diện tích lớn thứ tư và dân số đứng  thứ ba trên thế giới.

- Hoa Kì là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.


3. Củng cố, dặn dò: 

- GV nhận xét giờ học. 

- Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.

Tiết 5: Sinh hoạt lớp.

  NHẬN XÉT TUẦN 28 

I.Mục tiêu

- HS nhận thấy những ​​​​​​​​​​​​​ưu khuyết điểm chính trong tuần học vừa qua.

- Nắm đ​​​​​​​​​​​​​ược phư​​​​​​​​​​​​​ơng h​​​​​​​​​​ướng hoạt động tuần sau.

II. Lên lớp

1. GVCN nhận xét chung

*Ưu điểm:- HS đi học đều, đúng giờ.

                 -  Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến xây d​ựng bài.

                 - Tham gia nhiệt tình các hoạt động của lớp, của trường.

                 - Đội viên có khăn quàng đầy đủ.

                 - HS đã biết trình bày theo đúng bố cục của một bài văn. 

 *Nh​​​​​​​​​​​​​ược điểm:-HS đọc còn ngọng nhiều. Một số HS chữ viết còn xấu

2. Ph​​​​​​​ương h​​​​​​​​​​​​​ướng tuần sau:

- Duy trì nề nếp ra vào lớp .

- Tăng cư​ờng ôn tập chuẩn bị thi giữa học kì II 

- Phát huy những  ​​​​​​​​​​​​​ưu điểm, hạn chế những nh​​​​​​​​​​​​​ược điểm.

- Tham gia nhiệt tình các hoạt động của trường.





AN TOÀN GIAO THÔNG

Bài  3

CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN

 VÀ PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG

I/Yêu cầu

-HS biết  thế nào là con đường an toàn .

- Biết chọn con đường an toàn để đi

II/Chuẩn bị

-SGK,một số tranh ảnh về con đường an toàn và con đường không an toàn.

III/Lên lớp

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1/KTBC

-GV cho HS chỉ biển báo giao thông và nêu ý nghĩa của biển

  2/Giới thiệu bài

-Để đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và cho mọi người khi đi xe đạp em cần biết cách đi xe đạp an toàn

a/Bài mới

*Những điều cần biết khi đi xe đạp trên đường.

-Cho HS quan sát tranh 1,2 ,3,4 SGK

-HDHS thảo luận

+ Kết luận:-Đi đúng phần dường dành cho xe thô sơ,đi sát lề đường bên tay phải
-Khi qua đường giao nhau phải theo tín hiệu đèn.Nếu không có đèn phải quan sát các phía.Nếu rẽ trái phải đi chậm giơ tay xin đường

-Khi đi qua đương giao nhau có vòng xuyến phải đi đúng chiều vòng xuyến.

-Khi đi từ ngõ…ra đương chính phải quan sát nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên ,hoặc từ đường phụ ra đường chính phải đi chậm quan sát nhường đường cho xe đi trên đường chính

*Những điều cấm khi đi xe đạp.

-Cho HS quan sát tranh 1,2 ,3,4 SGK

-HDHS thảo luận

+ Kết luận:-Đi vào làn đường của xe cơ giới,đi trước xe cơ giới.
-Đi vào đường cấm,đi hàng ba trở lên.

-Đi bỏ 2 tay,lạng lách đánh võng.

-Kéo hoặc đẩy xe khác hoặc kéo theo xúc vật.

-Sử dụng ô khi đi xe hoặc đèo người sử dụng ô ngồi sau.

-Rẽ đột ngột qua đầu xe.

Củng cố – dặn dò

-Nêu lại nội dung bài học

-Các em phải thực hiện đi xe đạp đúng luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người.
	-6 HS lên bảng trình bày

-Nhận xét

-HS quan sát thảo luận nhóm các hình vẽ SGK

-6 HS trả lời

-Nhận xét sửa sai

HS quan sát thảo luận nhóm các hình vẽ SGK

-8 HS trả lời

-Nhận xét sửa sai

6-8 HS trả lời
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TIẾT 57: MỘT VỤ ĐẮM TÀU

I. Mục đích - yêu cầu:

- Đọc rành mạch, lưu loát, biết đọc diễn cảm bài văn. 

- Hiểu ý nghĩa: Tình bạn đẹp của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; đức hi sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-ô. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

* GDKNS: Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

- Tự nhận thức,giao tiềp, ứng xử phù hợp, kiểm soát cảm xúc, ra quyết đinh

II. Chuẩn bị:

- Bảng phụ.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

- HS đọc bài Tranh làng Hồ và trả lời các câu hỏi về bài 

- GV nhận xét đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 

- GV giới thiệu chủ điểm và nêu mục đích yêu cầu của tiết học.
	- 1 - 2 HS đọc bài.

	2. Vào bài:

a. Luyện đọc:

- Mời 1 HS giỏi đọc.

- Chia đoạn.

- Cho HS đọc nối tiếp đoạn, GV kết hợp sửa lỗi phát âm và giải nghĩa từ khó.

- Cho HS đọc đoạn trong nhóm.

- Mời 1-2 HS đọc toàn bài.

- GV đọc diễn cảm toàn bài.

b. Tìm hiểu bài:

- Cho HS đọc đoạn 1:

+ Nêu hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta?

+Rút ý 1:

- Cho HS đọc đoạn 2:

+ Giu-li-ét-ta chăm sóc Ma-ri-ô như thế nào khi bạn bị thương?

+ Rút ý 2:

- Cho HS đọc đoạn còn lại:

+ Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô nói lên điều gì về cậu bé?

+Hãy nêu cảm nghĩ của em về hai nhân vật chính trong chuyện?

+ Rút ý 3:

- GV tiểu kết rút ra nội dung bài. HS nêu lại ND bài.

c. Hướng dẫn đọc diễn cảm:

- Mời HS nối tiếp đọc bài.

- Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi đoạn. Cho HS luyện đọcđiễn cảm đoạn từ Chiếc xuồng cuối cùng…đến hết trong nhóm 2.

- Thi đọc diễn cảm.

- Cả lớp và GV nhận xét.
	- Cả lớp theo dõi đọc thầm. HS chia đoạn:

- Đoạn 1: Từ đầu đến sống với họ hàng.
- Đoạn 2: Tiếp cho đến băng cho bạn.

- Đoạn 3: Tiếp cho đến thật hỗn loạn.
- Đoạn 4: Tiếp cho đến tuyệt vọng.

- Đoạn 5: Phần còn lại

- HS đọc cặp đôi.

- Cả lớp theo dõi đọc thầm

+ Ma-ri-ô bố mới mất, về quê sống với họ hàng. Giu-li-ét-ta đang trên đường về nhà…

+ý 1: Hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta.

+ Thấy Ma-ri-ô bị sóng lớn ập tới, xô cậu ngã dúi dụi, Giu-li-ét-ta hốt hoảng chạy …

+ ý 2: Sự ân cần, dịu dàng của Giu-li-ét-ta.

+ Ma-ri-ô có tâm hồn cao thượng, nhường sự sống cho bạn, hi sinh bản thân vì bạn.

+ Ma-ri-ô là một bạn trai kín đáo, cao thượng. Giu-li-ét-ta là một bạn gái tốt bụng, giàu t/c..

+ ý 3: Sự hi sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-ô.

- ND: Tình bạn đẹp của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; đức hi sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-ô. 

 - HS đọc.

- HS tìm giọng đọc DC cho mỗi đoạn.

- HS luyện đọc diễn cảm.

- HS thi đọc.


3. Củng cố, dặn dò: 

- Nêu nội dung chính của bài?

- GV nhận xét giờ học. 

- Nhắc học sinh về đọc bài và chuẩn bị bài sau.

Tiết 3:Toán

TIẾT 141: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (tiếp theo)
I. Mục tiêu: 

- Biết xác định phân số; biết so sánh, sắp xếp các phân số theo thí tự.

- HS làm được bài 1, 2, 4, 5a. HS khá giỏi làm được cả BT3 và các phần còn lại của BT5.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Chuẩn bị:

- Bảng nhóm.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: 

+ Cho HS nêu cách quy đồng mẫu số, so sánh các phân số khác mẫu số.

- GV nhận xét ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  

- GV nêu mục tiêu của tiết học.

2. Vào bài:
	1 - 2 HS nêu lại quy tắc

	Bài tập 1 (149):.

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm vào SGK.

- Mời 1 số HS trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 2 (149): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào SGK.

- Mời 1 số HS trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3 (150): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào nháp, 1 HS khá lên bảng làm.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 4 (150): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vở. 

- Mời 3 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 5 (150): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào nháp.

- Mời HS khá nêu kết quả.

- Cả lớp và GV nhận xét.
	Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

 + Kết quả:

                 Khoanh vào D.

 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

 + Kết quả:

                  Khoanh vào B.

*Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau.

+ Kết quả:
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 Kết quả:

  a.   
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3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu lại nội dung bài. 

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập.

Tiết 4: Lịch sử            

TIẾT 29: HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

I. Mục tiêu:  

- Biết Tháng 4 - 1976, Quốc hội chung cả nước được bầu và họp vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 - 1976:

+ Tháng 4 - 1976 cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được bầu trong cả nước.

+ Cuối tháng 6 đầu tháng 7 - 1976 Quốc hội đã họp quyết định: tên nước, Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, Thủ đô và đổi tên  thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giáo dục HS ý thức tích cực học tập để góp phần xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp hơn.

II. Đồ dùng dạy học: 

 - Tranh, ảnh tư liệu về cuộc bầu cử và kì họp Quốc hội khoá VI, năm 1976.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Trực quan, vấn đáp, gợi mở; thực hành, quan sát, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:  

- Sự kiện quân ta đánh chiếm Dinh Độc Lập diến ra như thế nào?

- Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30 - 4- 1975?

- GV nhận xét ghi điểm.

B. Bài mới:
	2 HS nêu

	1. Hoạt động 1( làm việc cả lớp )

- GV trình bày tình hình nước ta sau sự kiện  ngày 30 – 4 – 1975.

- Nêu nhiệm vụ học tập.

2. Hoạt động 2 (làm việc theo nhóm)

- GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận nhóm 4:

+ Tại sao ngày 25 – 4 – 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta?

+ Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở nước ta?

- Mời đại diện một số nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt ý ghi bảng.
3. Hoạt động 3 (làm việc cả lớp)

- Cả lớp tìm hiểu quyết định quan trọng nhất của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI, năm 1976

- Mời một số HS trình bày.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung. GV nhận xét.

4. Hoạt động 4 (làm việc theo nhóm7)

- GV cho các nhóm thảo luận câu hỏi:

+ Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc bầu cử và kì họp Quốc hội khoá VI, năm 1976

- Mời đại diện một số nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt ý ghi bảng.
- GV nhấn mạnh ý nghĩa LS của Quốc hội khoá VI.

- HS nêu cảm nghĩ về cuộc bầu cử Quốc hội khoá VI và kì họp đầu tiên của Quốc hội thống nhất.

* Chúng ta cần làm gì để đất nước tươi đẹp hơn?
	* Diễn biến:

- Ngày 25 – 4 – 1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội được tổ chức trong cả nước.

- Đến chiều 25 – 4, cuộc bầu cử kết thúc tốt đẹp, 98,8% TS cử chi đi bầu.

* Những quyết định của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI, năm 1976: Tên nước, quy định Quốc kì, Quốc ca, Quốc huy, chọn thủ đô, đổi tên TP Sài Gòn – Gia Định, bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội, Chính phủ.

* ý nghĩa: Việc bầu quốc hội thống nhất và kì họp đầu tiên của Quốc hội thóng nhất có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Từ đây nước ta có bộ máy nhà nước chung thống nhất, tạo điều kiện để cả nước cùng đi lên CNXH

- Tích cực học tập góp phấn xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp, bảo vệ hoà bính, chống chiến tranh...


3. Củng cố, dặn dò:

- Cho HS nối tiếp đọc phần ghi nhớ.

- GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

Tiết 5 - Đạo đức

Tiết 29: EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC 

(tiết 2) ( Không dạy )









Thứ ba, ngày soạn25 tháng 3 năm 2012








Ngày dạy 27 tháng 3  năm 2012

Tiết 1: Toán

TIẾT 142: ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN

I. Mục tiêu: 

- Biết cách đọc, viết số thập phân và so sánh các số thập phân.

- HS làm được các bài tập 1, 2, 4a, 5. HS khá, giỏi làm được cả BT3 và các phần còn lại của BT4

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập. 

II. Chuẩn bị:

- Bảng phụ 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

- Cho HS nêu cách so sánh số thập phân. GV nhận xét đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  

- GV nêu mục tiêu của tiết học. 

2. Vào bài:
	1 - 2 HS nêu cách so sánh

	Bài tập 1 (150):

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài theo nhóm 2.

- Mời 1 số HS trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 2 (150): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào bảng con.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3 (150): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào nháp, 1 HS khá lên bảng làm. Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 4 (151): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào bảng con. 

- Mời 2 HS khá lên bảng làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 5 (151): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào vở.

- Mời 1 HS  nêu kết quả và giải thích.

- Cả lớp và GV nhận xét.
	- Đọc số thập phân,…

+ Số 63,42   đọc sáu mươi ba phẩy bốn mươi hai. 63 là phần nguyên, 42 là phần thập phân. 6 chục, 3 đơn vị, 4 phần mười, 2 phần trăm.

+ Các số còn lại HS làm tương tự

- Viết số thập phân

   a. 8,65     ;      b. 72, 493    ;     c. 0,04

*Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân…:

 74,60   ;    284,30    ;    401,25   ;    

            104,00

- Viết các số sau dưới dạng số thập phân:

 a.
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3. Củng cố, dặn dò: 

- HS nêu lại nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập.

Tiết 3 Chính tả (nhớ – viết)

TIẾT 29: ĐẤT NƯỚC (Luyện tập viết hoa)
I. Mục đích - yêu cầu:

- Nhớ viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối bài đất nước. Toàn bài sai không quá 5 lỗi chính tả.

- Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong BT2, BT3 và nắm được cách viết hoa những cụm từ đó.

- Giáo dục HS ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng daỵ học: 

- Bút dạ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

+ HS nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý nước ngoài.

- GV nhận xét.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2. Vào bài:

a. Hướng dẫn HS nhớ – viết:
	1 - 2 HS nhắac lại

	- Mời 1 - 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ.

- Cho HS cả lớp nhẩm lại 3 khổ thơ để ghi nhớ.

- HD học sinh viết những từ khó, dễ viết sai 

- GV hướng dẫn HS cách trình bày bài:

+ Bài gồm mấy khổ thơ?

+ Trình bày các dòng thơ như thế nào?

+ Những chữ nào phải viết hoa?

- HS tự nhớ và viết bài.

- Hết thời gian GV yêu cầu HS soát bài.

- GV thu một số bài để chấm.

- GV nhận xét.
	- HS theo dõi, ghi nhớ, bổ sung.

- HS nhẩm lại bài.

- HS trả lời câu hỏi để nhớ cách trình bày.

- HS viết bài.

- HS soát bài.

- HS còn lại đổi vở soát lỗi

	b. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

 Bài tập 2:

- Mời một HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS làm bài. Gạch dưới những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu, giải thưởng ; nêu cách viết hoa các cụm từ  đó.

- GV phát phiếu riêng cho 3 HS làm bài.

- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến. GV mời 3 HS làm bài trên phiếu, dán bài trên bảng lớp. 

- Cả lớp và GV NX, chốt lại ý kiến đúng.

 Bài tập 3:

- Mời một HS nêu yêu cầu.

- GV gợi ý hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài theo nhóm 7.

- Mời đại diện một số nhóm trình bày.

- Cả lớp và GV NX, chốt lại ý kiến đúng.
	*Lời giải:

a. Các cụm từ:

- Chỉ huân chương: Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động.

- Chỉ danh hiệu: Anh hùng Lao động.

- Chỉ giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh.

b.  NX về cách viết hoa: Chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành các tên này đều được viết hoa. Nếu trong cụm từ có tên riêng chỉ người thì viết hoa theo quy tắc viết hoa tên người.

Lời giải:

Anh hùng / Lực lượng vũ trang nhân dân

Bà mẹ / Việt Nam / Anh hùng


3. Củng cố dặn dò: 

- GV nhận xét giờ học.

- Nhắc HS về nhà luyện viết nhiều và xem lại những lỗi mình hay viết sai.

……………………………………………..

 Tiết 4: Khoa học

TIẾT 57: SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH
I. Mục tiêu:  

Sau bài học, HS biết: 

- Viết sơ đồ chu trình sinh sản của ếch.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập, yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học:

- Hình trang 116, 117 SGK.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Trực quan, vấn đáp, gợi mở; thực hành, quan sát, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Viết 1 sơ đồ chu trình sinh sản của côn trùng. GV nhận xét đánh giá

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng.  

- Mời một số HS bắt trước tiếng ếch kêu.
	1 - 2 HS  lên bảng viết

	2 Vào bài:

a. Hoạt động 1: Tìm hiểu sự sinh sản của ếch.

*Cách tiến hành:

- Bước 1: Làm việc theo cặp.

Hai HS ngồi cạnh nhau cùng hỏi và trả lời các câu hỏi:

+ ếch thường đẻ trứng vào mùa nào?

+ ếch đẻ trứng ở đâu?

+ Trứng ếch nở thành gì?

+ Hãy chỉ vào từng hình và mô tả sự phát triển của nòng nọc.

+ Nòng nọc sống ở đâu? ếch sống ở đâu?

- Bước 2: Làm việc cả lớp

+ Mời đại diện một số nhóm trình bày.

+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ GV nhận xét, kết luận: 
	*Mục tiêu: HS nêu được đặc điểm sinh sản của ếch.

- HS đọc SGK

+ Vào đầu mùa hè.

+ ếch đẻ trứng ở dưới nước.

+ Trứng ếch nở thành nòng nọc.

- HS thực hành chỉ và nêu.

+ Nòng nọc sống ở dưới nước, ếch sống ở trên cạn.



	b. Hoạt động 2: Viết sơ đồ chu trình sinh sản của ếch.

*Cách tiến hành:

- Bước 1: Làm việc cá nhân

+ Từng học sinh vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của ếch vào vở.

+ GV giúp đỡ những học sinh lúng túng.

- Bước 2: 

+HS vừa chỉ vào sơ đồ mới vẽ vừa trình bày chu trình sinh sản của ếch với bạn bên cạnh.

+ GV theo dõi và chỉ định một số HS giới thiệu sơ đồ của mình trước lớp.
	*Mục tiêu: HS vẽ được sơ đồ và nói về chu trình sinh sản của ếch.

                     ếch

  Nòng nọc                    Trứng   

- HS nói theo cặp về chu trình sinh sản của ếch   


3.Củng cố dăn dò:

- Hệ thống lại bài 

- Nhận xét tiết học 

- Dăn hs về học bài

Tiết 4: Luyện từ và câu.

TIẾT 57: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

I. Mục đích - yêu cầu:

- Tìm được các dấu chấm, chấm hỏi, chấm than trong mẩu chuyện (BT1); đặt đúng các dấu chấm và viết hoa những từ đầu câu, sau dấu chấm (BT2); sửa được dấu câu cho đúng (BT3).

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học:  

- Bút dạ, bảng nhóm. Phiếu học tập.

 III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

- GV nhận xét về kết quả bài kiểm tra định kì giữa học kì II (phần LTVC).

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  

- GV nêu MĐ, YC của tiết học.

2. Vào bài: Hướng dẫn HS làm bài tập:
	- HS lắng nghe

	Bài tập 1 (110):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu. 

- GV gợi ý: BT 1 nêu 2 yêu cầu:

+Tìm 3 loại dấu câu (dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) có trong mẩu chuyện. Muốn tìm các em …

+ Nêu công dụng của từng loại dấu câu, mỗi dấu câu ấy được dùng để làm gì? …

-Cho HS làm việc cá nhân.

- Mời một số học sinh trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

- GV hỏi HS về tính khôi hài của mẩu chuyện vui.

Bài tập 2 (111):

- Mời 1 HS đọc nội dung BT 2, cả lớp theo dõi.

+ Bài văn nói điều gì?

- GV gợi ý: Các em đọc lạ bài văn, phát hiện một tập hợp từ nào diễn đạt một ý trọn vẹn, hoàn chỉnh thì đó là câu. Điền dấu chấm vào cuối tập hợp từ đó.

- GV cho HS trao đổi nhóm hai. GV phát phiếu cho 3 nhóm.

- Các nhóm làm vào phiếu dán lên bảng lớp và trình bày kết quả. 

- HS khác nhận xét, bổ sung. 

- GV chốt lại lời giải đúng.

Bài tập 3 (111):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm bài theo nhóm 4, ghi kết quả thảo luận vào bảng nhóm.

- Mời  một số nhóm trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.


	Cả lớp đọc thầm lại mẩu chuyện vui.

*Lời giải :

- Dấu chấm đặt cuối câu 1, 2, 9 ; dùng để kết thúc các câu kể. (câu 3, 6, 8, 10 cũng là câu kể, nhưng cuối câu đặt dấu hai chấm để dẫn lời nhân vật.

- Dấu chấm hỏi đặt ở cuối câu 7, 11 ; dùng để kết thúc các câu hỏi.

- Dấu chấm than đặt ở cuối câu 4, 5 ; dùng để kết thúc câu cảm (câu 4), câu khiến (câu 5).

1 HS đọc nội dung BT 2, cả lớp theo dõi.

- Lời giải:

Câu 2: ở đây, đàn ông có vẻ mảnh mai …

Câu 3: Trong mỗi gia đình…

Câu 5: Trong bậc thang xã hội…

Câu 6: Điều này thể hiện…

Câu 7: Chẳng hạn, muốn thâm gia …

Câu 8: Nhiều chàng trai mới lớn …

-  VD về lời giải:

Nam : - Hùng này, bài kiểm tra TV và Toán hôm qua cậu được mấy điểm?

Hùng: - Vẫn chưa mở được tỉ số.

Nam: - Nghĩa là sao?

Hùng: - Vẫn đang hoà không – không.

Nam: ?!


3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu lại nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

 
TIẾT 5:   KĨ THUẬT                                                  

                                  BÀI 29. LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG.( Tiết 3)

I Mục tiêu:   

- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng

- Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp , tháo các chi tiết của máy bay trực thăng.

II. Đồ dùng dạy - học

 - G mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn . G+ H bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

 III.Các hoạt động dạy - học.

.Bài mới:

   Hoạt động 4. Học sinh tiếp tục thực hành lắp máy bay trực thăng.

     + Lắp từng bộ phận.
	- G kiểm tra sản phẩm của H tiết trước.

- G cần theo dõi uốn nắn kịp thời những H còn lúng túng.
	- H tiếp tục thực hành lắp máy bay trực thăng 


     + Lắp ráp máy bay trực thăng (H1- SGK).

- H lắp ráp theo các bước trong sgk.

- G nhắc H cần lưu ý một số điểm sau:

    + Lắp thân và đuôi máy bay theo các chú ý mà G h/d ở tiết 1.

    + Lắp cánh quạt phải lắp đủ số vòng hãm.

    + Lắp càng máy bay phải chú ý đến vị trí trên, dưới của các thanh ; mặt phải , mặt trái của càng máy bay để sử dụng vít.

- G cần theo dõi và uốn nắn kịp thời những H còn lúng túng.

   Hoạt động 5. Đánh giá sản phẩm.

	  - G tổ chức cho H trưng bày sản phẩm theo nhóm hoặc chỉ định một số em.

  - G nhắc lại những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III sgk

  - G cử 2-3 H dựa vào tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm của bạn.

  - G nhận xét, đánh giá sản phẩm của H theo 2 mức: hoàn thành và chưa hoàn thành. Những H hoàn thành sớm, sản phẩm đảm bảo yêu cầu, kĩ thuật được đánh giá ở mức hoàn thành tốt.

  - G nhắc H tháo các chi tiết và xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp.


	- H trưng bày sản phẩm


  IV/Nhận xét-dặn dò:

- G nhận xét tinh thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ghép máy bay trực thăng.

- H/d HS đọc trước và chuẩn bị đầy đủ bộ lắp ghép để học bài:" Lắp Rô-bốt".

…………………………………………………………………………………………

Thứ tư, ngàysoạn 26 tháng 3 năm 2012










Ngày dạy28 tháng 3 năm 2012

Tiết 1: Khoa học

TIẾT 58: SỰ SINH SẢN VÀ NUÔI CON CỦA CHIM

I. Mục tiêu:  

- Biết chim là động vật đẻ trứng.

- Giáo dục HS ý thức bảo vệ các loài chim không nên săn bắn bừa bãi.

II. Đồ dùng dạy học:

- Hình trang 118, 119 SGK.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Trực quan, vấn đáp, gợi mở; thực hành, quan sát, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Viết sơ đồ chu trình sinh sản của ếch.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng. 

2. Vào bài:

a. Hoạt động 1: Quan sát
	1 HS lên bảng viết

	*Cách tiến hành:

- Bước 1: Làm việc theo cặp.

Hai HS ngồi cạnh nhau cùng hỏi và trả lời các câu hỏi:

+ So sánh, tìm ra sự khác nhau giữa các quả trứng ở hình 2.

+ Bạn nhìn thấy bộ phận nào của con gà trong các hình 2b, 2c, 2d?

- Bước 2: Làm việc cả lớp

+ Mời đại diện một số nhóm trình bày.

+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ GV nhận xét, kết luận: Trứng gà đã thụ tinh tạo thành hợp tử…
	*Mục tiêu: Hình thành cho HS biểu tượng về sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng.

- HS làm việc theo cặp

+ H.2a: Quả trứng chưa ấp,…

+ H.2b: Quả trứng đã được ấp khoảng 10 ngày có thể thấy mắt gà ( phần lòng đỏ còn lớn, phần phôi mới bắt đầu phát triển)

+ H.2c: Quả trứng đã được ấp khoảng 15 ngày thấy phần đầu, mỏ, chân, lông gà( phôi đã lớn hẳn, lòng đỏ nhỏ đi)

+ H.2d: Quả trứng đã được ấp khoảng 20 ngày thấy đầy đủ các bộ phận của con gà, mắt đang mở ( lòng đỏ không còn nữa)

	b. Hoạt động 2: Thảo luận

*Cách tiến hành:

- Bước 1: Làm việctheo nhóm 

+ Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình trang 119 SGK và thảo luận các câu hỏi:

+ Bạn biết gì về những con chim non, gà con mới nở. Chúng đã tự kiếm ăn được chưa? Tại sao?

- Bước 2: Làm việc cả lớp

+ Mời đại diện một số nhóm trình bày.

+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ GV nhận xét, kết luận: 

* Chúng ta cần làm gì để các loài chim không bị diệt vong?
	*Mục tiêu: HS nói được về sự nuôi con của chim.

- HS làm việc theo nhóm

- Chim non, gà non mới nở rất yếu ớt chưa thể tự kiếm ăn chim bố, chim mẹ thay nhau đi kiếm mồi về nuôi chúng cho đến khi chúng có thể tự đi kiếm ăn.

- Đại diện một số nhóm trình bày.

- Chúng ta cần bảo vệ các loài chim, không săn bắn bừa bãi...


3. Củng cố, dặn dò: 

- Gọi vài HS đọc mục bạn cần biết.

- GV nhận xét giờ học. 

- Nhắc HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

……………………………………………………………………………………..
Tiết 2: Toán

TIẾT 143: ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo)
I. Mục tiêu: 

- Biết viết số thập phân và một số phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm; viết các số đo dưới dạng số thập phân; so sánh các số thập phân.

- HS làm được các bài tập 1, 2(cột 2, 3), 3(cột 3,4), 4. HS khá giỏi làm được cả  các phần còn lại và BT5.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập. 
II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

+ Cho HS nêu cách so sánh số thập phân.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  

- GV nêu mục tiêu của tiết học.

2. Vào bài:
	1 - 2 HS nêu

	Bài tập 1 (151):

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài theo nhóm 2.

- Mời 1 số HS trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 2 (151): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào bảng con.

- Cả lớp và GV nhận xét.

* Bài tập 3 (151): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào nháp, sau đó đổi nháp chấm chéo.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 4 (151): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vở. 

- Mời 2 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 5 (151): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào nháp.

- Mời HS  khá nêu kết quả và giải thích. Cả lớp và GV nhận xét.
	- Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân:

a. 
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- Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm

   a.   *35%      ;     50%       ;     875%

   b.   *0,45      ;     0,05       ;     6,25

- Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân

   a.  * 0,5giờ    ;    0,75giờ    ;    0,25phút

   b.   *3,5m      ;    0,3km      ;    0,4kg

- Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn

a.  4,203    ;    4,23    ;   4,5    ;    4,505

b.  69,78    ;    69,8    ;   71,2    ;   72,1

*Tìm số thập phân thích hợp….

          0,1 < …. < 0,2

 Các số thập phân thoả mãn điều kiện của bài là 0,11 ; 0,12; 0,13;….0,19.       


3. Củng cố, dặn dò: 

- HS nêu lại nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập.

……………………………………….
Tiết 3: Kể truyện

TIẾT 29: LỚP TRƯỞNG LỚP TÔI

I. Mục đích - yêu cầu.

- Kể được từng đoạn câu chuyện và bước đàu kể được toàn bộ câu chuyện theo lời một nhân vật.

- Hiểu và biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- HS khá, giỏi kể được toàn bộ câu chuyện theo lời một nhân vật (BT2).

* GDKNS: Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập 

- Tự nhận thức, giao tiếp, ứng xử phù hợp, tư duy sáng tạo, lắng nghe phản hồi tích cực.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Tranh minh hoạ trong SGK phóng to.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Trực quan, vấn đáp, gợi mở; thực hành, quan sát, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS kể lại câu chuyện nói về truyền thống tôn sư trọng đạo của người VN hoặc kể một kỉ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

- HS quan sát tranh minh hoạ, đọc thầm các yêu cầu của bài KC trong SGK.

2. Vào bài:

a. GV kể chuyện:

- GV kể lần 1 và giới thiệu tên các nhân vật trong câu chuyện ; giải nghĩa một số từ khó: hớt hải, xốc vác, củ mỉ củ mì.
- GV kể lần 2, Kết hợp chỉ tranh minh hoạ.

b. Hướng dẫn HS kể chuyện và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
	1 - 2 kể chuyện

- HS quan sát tranh kết hợp đọc yêu cầu SGK

- HS nghe kể

-  HS nghe kết hợp quan sát tranh.

	+ Yêu cầu 1:

- Một HS đọc lại yêu cầu 1.

- Cho HS kể chuyện trong nhóm 2 ( HS thay đổi nhau mỗi em kể 3 tranh, sau đó đổi lại )

- Mời HS lần lượt kể từng đoạn  câu chuyện theo tranh. GV bổ sung, góp ý nhanh..

b. Yêu cầu 2, 3:

- Một HS đọc lại yêu cầu 2, 3.

- GV giải thích: Truyện có 4 nhân vật: nhân vật “tôi”, Lâm “voi”, Quốc “lém”, Vân. Nhân vật “tôi” đã nhập vai nên các em đã chỉ chọn nhập vai các nhân vật còn lại, kể lại câu chuyện theo cách nghĩ…

- HS nhập vai nhân vật kể toàn bộ câu chuyện, cùng trao đổi về ý nghĩa câu chuyện trong nhóm 2.

- Cho HS thi kể toàn bộ câu chuyện và trao đổi  đối thoại với bạn về ý nghĩa câu chuyện.

- Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá, bình chọn  người kể chuyện hay nhất, người trả lời câu hỏi đúng nhất.
	- HS kể chuyện trong nhóm lần lượt theo từng tranh.

-HS kể từng đoạn trước lớp.

- HS nhập vai kể chuyện trong nhóm 2.

- HS thi kể chuyện và trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.

2 - 3 HS thi kể

+  ý nghĩa câu chuyện: Khen ngợi một lớp trưởng nữ vừa học giỏi vừa chu đáo, xốc vác công việc của lớp, khiến các bạn nam trong lớp ai cũng nể phục.



3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ý nghĩa câu chuyện.

- GV nhận xét giờ học. Nhắc HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

- Dặn HS chuẩn bị bài sau.

Tiết 4: Tập đọc 

TIẾT 58: CON GÁI

I. Mục đích - yêu cầu:

- HS đọc rành mạch, lưu loát, đọc diễn cảm được toàn bộ bài văn.

- Hiểu ý nghĩa: Phê phán quan niệm trọng nam khinh nữ; khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

* GDKNS: Giáo dục học sinh ý thức tích cực trong học tập và có ý thức phê phán phong tục tập quán lạc hậu ở địa phương.

- Kĩ năng tự nhận thức về sự bình đẳng nam nữ, giao tiếp, ứng xử phù hợp, ra quyết định.

II. Chuẩn bị:

- Chuẩn bị bảng nhóm.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:
-  HS đọc bài Một vụ đắm tàu và trả lời các câu hỏi về bài 

- GV nhận xét ghi điểm

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài:
	1 - 2 HS đọc bài

	a. Luyện đọc:

- Mời 1 HS giỏi đọc.

- Chia đoạn.

- Cho HS đọc nối tiếp đoạn, GV kết hợp sửa lỗi phát âm và giải nghĩa từ khó. Cho HS đọc đoạn trong nhóm.

- Mời 1 - 2 HS đọc toàn bài.

- GV đọc diễn cảm toàn bài.

b. Tìm hiểu bài:

- Cho HS đọc đoạn 1:

+ Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?

+ Rút ý 1:

- Cho HS đọc đoạn 2,3,4:

+ Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?

+ Rút ý 2:

- Cho HS đọc đoạn còn lại:

+ Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ có thay đổi quan niệm về con gái không? Những chi tiết nào cho thấy điều đó?

+ Đọc câu chuyện này, em có suy nghĩ gì?  + Rút ý 3:

- GV tiểu kết rút ra nội dung bài. Cho HS nêu lại

*Qua bài học hôm nay các em cảm nhận được điều gì? và các em cần làm gì để phá bỏ tục lệ lạc hậu đó?

c. Hướng dẫn đọc diễn cảm:

- Mời HS nối tiếp đọc bài.

- Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi đoạn.

- Cho HS luyện đọc diễn  đoạn 5 trong nhóm 2.

- Thi đọc diễn cảm.

- Cả lớp và GV nhận xét.
	- Cả lớp theo dõi đọc thầm.

- Mỗi lần xuống dòng là một đoạn.

- HS đọc đoạn

- Đọc đoạn trong nhóm

- HS chú ý nghe.

+ Câu nói của dì Hạnh khi mẹ sinh con gái: Lại một vịt trời nữa, cả bố và mẹ Mơ đều…

- ý1: Tư tưởng xem thường con gái ở quê Mơ.

+ Mơ luôn là học sinh giỏi. Đi học về, Mơ tưới rau, chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ…

- ý2: Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn

+ Có thay đổi, các chi tiết thể hiện: bố ôm Mơ chặt đến nghẹt thở, cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt thương Mơ ; dì Hạnh nói:…

+ Bạn Mơ là con gái nhưng rất giỏi giang…

- ý3: Sự thay đổi quan niệm về “con gái”.

ND: Phê phán quan niệm trọng nam khinh nữ; khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn. 

- Khhông nên trọng nam khinh nữ và có ý thức tích cực để vận động gia đình phá bỏ những phong tục tập quán cổ hủ, lạc hậu...

- HS đọc.

- HS tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi đoạn.

- HS luyện đọc diễn cảm.

- HS thi đọc.


3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu nội dung chính của bài? 

- GV nhận xét giờ học. 

- Nhắc học sinh về đọc bài và chuẩn bị bài sau.


Thứ năm, ngày soạn27 tháng 3 năm 2012






                            Ngày dạy29 tháng3 năm 2012

Tiết 2: Toán

TIẾT 144: ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG

I. Mục tiêu:- Giúp HS Biết:
- Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng. 
- Viết các số đo độ dài, số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

- HS làm được các BT1, BT2(a), BT3(a,b,c, mỗi câu một dòng). HS khá, giỏi làm được các phần còn lại.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Chuẩn bị:

- Bảng nhóm.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

- Cho HS nêu bảng đơn vị đo độ dài, đo khối lượng.

- GV nhận xét

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  

- GV nêu mục tiêu của tiết học.

2. Vào bài: - Hướng dẫn HS làm bài tập:
	Tấn, tạ, yến, kg, hg, dg, g

	Bài tập 1 (152):

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài theo nhóm 2. GV phát phiếu cho 3 nhóm làm vào phiếu.

- Mời 3 nhóm dán phiếu lên bảng và trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 2 (152): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào bảng con.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3 (152): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào vở.

- Mời 3 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.


	- HS làm bàu theo hướng dẫn của GV.

-  Viết (theo mẫu):

a. 1m = 10dm = 100cm = 1000mm

1km = 1000m      1kg = 1000g

1tấn = 1000kg

*b.   1m = 
[image: image359.wmf]1

10

dam = 0,1dam

      1m = 
[image: image360.wmf]1

1000

km = 0,001km

      1g =
[image: image361.wmf]1

1000

 kg = 0,001kg

      1kg =
[image: image362.wmf]1

1000

 tấn = 0,001tấn

* Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a.   1827m = 1km 827m = 1,827km

      *2063m = 2km 63m = 2,063km

     * 702m = 0km 702m = 0,702km

b. 34dm = 3m 4dm = 3,4m

*786cm = 7m 86cm = 7,86m

*408cm = 4m 8cm = 4,08m

c. 2065g = 2kg 65g = 2,065kg

*8047kg = 8tấn 47kg = 8,047tấn      


3. Củng cố, dặn dò: 

- HS nhắc lại nộidung bài.

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập.

Tiết 3: Tập làm văn.

TIẾT 57: TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI

I. Mục tiêu:

- Viết tiếp được lời đối thoại để hoàn chỉnh một đoạn kịch  theo gợi ý  của SGK và hướng dẫn của GV; trình bày lời đối thoại của từng nhân vật phù hợp với diễn biến câu chuyện.

* GDKNS: Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

                 - Thể hiện sự tự tin, kĩ năng hợp tác có hiệu quả, tư duy sáng tạo.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Bút dạ, bảng nhóm. 
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS

B.Bài mới :

1.Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

2. Vào bài:

- Hướng dẫn HS luyện tập:
	

	Bài tập 1: 

- Mời 1 HS đọc nội dung bài 1.

- Hai HS đọc nối tiếp hai phần của truyện Một vụ đắm tàu đã chỉ định trong SGK.

Bài tập 2:

- Mời 2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung bài tập 2. Cả lớp đọc thầm.

- GV nhắc HS:

+ SGK đã cho sẵn gợi ý về nhân vật, cảnh trí, thời gian, lời đối thoại giữa các nhân vật. Nhiệm vụ của các em là viết tiếp các lời đối thoại cho màn 1 hoặc màn 2 (dựa theo gợi ý) để hoàn chỉnh từng màn kịch.

+ Khi viết, chú ý thể hiện tính cách của hai nhân vật: Giu-li-ét-ta, Ma-ri-ô. Một HS  đọc lại 4 gợi ý về lời đối thoại ở màn 1. Một HS  đọc lại 5 gợi ý về lời đối thoại ở màn 2. 

+ thực hành viết đoạn đôid thoại.

- HS viết bài vào bảng nhóm theo nhóm 4, (1/2 lớp viết màn 1 ; 1/2 lớp viết màn 2)

- GV tới từng nhóm giúp đỡ, uốn nắn HS.

- Đại diện các nhóm lên đọc lời đối thoại của nhóm mình.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm soạn kịch giỏi nhất viết được những lời đối thoại hợp lí, hay và thú vị  nhất.

Bài tập 3:

- Một HS đọc yêu cầu của BT3.

- GV nhắc các nhóm có thể đọc phân vai hoặc diễn thử màn kịch.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn.
	- HS đọc.

- HS nối tiếp đọc yêu cầu.

-HS nghe.

- HS viết theo nhóm 4.

- HS thi trình bày lời đối thoại.

- HS thực hiện như hướng dẫn của GV.

- HS đọc phân vai hoặc diễn thử màn kịch.




3. Củng cố, dặn dò:  

- GV nhận xét giờ học. 

- Dặn HS viết lại đoạn kịch của nhóm mình vào vở.

……………………………………………

Tiết 4: Luyện từ và câu.

TIẾT 58: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu chấm, dấu hỏi, chấm than)
I. Mục tiêu:

- Tìm được các dấu câu thích hợp để điền vào đoạn văn (BT1), chữa được các dấu câu dùng sai và lí giải được tại sao lại chữa như vậy (BT2), đặt câu và dùng dấu câu thích hợp (BT3).

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bút dạ, bảng nhóm. Phiếu học tập

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS làm lại BT 3 tiết LTVC trước. GV nhận xét

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

-  GV nêu MĐ, YC của tiết học.

2. Vào bài: -  Hướng dẫn HS làm bài tập:
	1 - 2 HS lên bảng

	Bài tập 1 (115):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu. Cả lớp theo dõi.

- GV hướng dẫn: Các em đọc từng câu văn: nếu đó là câu kể thì điền dấu chấm ; câu hỏi thì điền dấu chấm hỏi; câu cảm, câu khiến thì điền dấu chấm than.

- Cho HS làm việc cá nhân.

- Mời một số học sinh trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

Bài tập 2 (115):

- Mời 1 HS đọc nội dung BT 2, cả lớp theo dõi.

- GV gợi ý: Các em đọc từng câu văn xem đó là câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến. Trên cơ sở đó, em phát hiện lỗi rồi sửa lại, nói rõ vì sao em sửa như vậy.

- GV cho HS trao đổi nhóm hai. GV phát phiếu cho 3 nhóm.

- Các nhóm làm vào phiếu dán lên bảng lớp và trình bày kết quả. 

- HS khác nhận xét, bổ sung. 

- GV chốt lại lời giải đúng.

Bài tập 3 (116):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hỏi: Theo nội dung được nêu trong các ý a, b, c, d em cần đặt kiểu câu với những dấu câu nào?

- Cho HS làm bài vào vở, 3 HS làm vào bảng nhóm.

- Mời một số HS trình bày. 3 HS treo bảng nhóm

- Cả lớp và GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.
	*Lời giải :

Các dấu cần điền lần lượt là: 

(!), (?), (!), (!), (.), (!), (.), (?), (!), (!), (!), (?), (!), (.), (.)

+ Lời giải:

- Câu 1, 2, 3 dùng đúng các dấu câu.

- Câu 4: Chà!

- Câu 5: Cậu tự giặt lấy cơ à?

- Câu 6: Giỏi thật đấy!

- Câu 7: Không!

- Câu 8: Tớ không có …anh tớ giặt giúp.

- Ba dấu chấm than được sử dụng hợp lí – thể hiện sự ngạc nhiên, bất ngờ của Nam.

+ VD về lời giải:

a. Chị mở cửa sổ giúp em với!

b. Bố ơi, mấy giờ thì hai bố con mình đi thăm ông bà?

c. Cậu đã đạt được thành tích thật tuyệt vời!

d. Ôi, búp bê đẹp quá!


3. Củng cố, dặn dò: 

- HS nêu lại nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

………………………………….

Thứ sáu, ngày soạn28 tháng 3 năm 2012










Ngày dạy 30 tháng 3 năm 2012

Tiết 2: Toán.
TIẾT 145: ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI  VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG (tiếp theo)

I. Mục tiêu: 

 Giúp HS biết:

- Viết số đo độ dài và đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

- Mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng thông dụng.

- HS làm được các BT1(a), BT2, BT3. HS khá, giỏi làm được cả các phần còn lại. của BT1 và BT4.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Chuẩn bị:

- Phiếu học tập.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

+ Cho HS nêu bảng đơn vị đo độ dài, đo khối lượng và nêu mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng thông dụng.

- GV nhận xét ghi điểm

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài:
	HS nêu : 

   +   mm, cm, dm, m, dam, hm, km. 

   +  g, dag, hg, kg, yến, tạ, tấn.

	*Bài tập 1 (153): 

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài vào bảng con bảng lớp.

 - Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 2 (153): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào bảng lớp + nháp.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 3 (153): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào vở.

- Mời 3 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 4 (154): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào nháp, HS khá, giỏi nêu kết quả.

- Cả lớp và GV nhận xét.
	+ Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.

a. 4km382m = 4,382km 

    2km79m =  2,079km;

    700m =   0,7km

*b. 7m 4dm = 7,4m;  5m 9cm = 5,09m  

      5m 75mm =  5,075m

+  Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.

a. 2kg 350g = 2,35 kg 

    1kg 65g = 1,065kg    

b. 8tấn 760kg =   8,76tấn   

     2tấn 77kg = 2,077tấn

 + Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a. 0,5m = 50cm 

b. 0,075km = 75m

c. 0,064kg = 64g

d. 0,08tấn = 80kg

* Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a. 3576m = 3,576km

b. 53cm = 0,53m

c. 5360kg = 5,36tấn

d. 657g = 0,657kg


3. Củng cố, dặn dò: 

- HS nêu lại nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập.

Tiết 3: Tập làm văn

TIẾT 58: TRẢ BÀI VĂN TẢ CÂY CỐI

I. Mục tiêu:

- Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả cây cối; nhận biết và sửa được lỗi trong bài; viết lại được một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

- HS nêu dàn bài của bài văn tả cây cối.

- GV nhận xét đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng

2. Vào bài:

a. Nhận xét về kết quả làm bài của HS.
	- 1 - 2 HS nêu

	- GV sử dụng bảng lớp đã viết sẵn các đề bài và một số lỗi điển hình để:

+  Nêu nhận xét về kết quả làm bài:

- Những ưu điểm chính:

+ Hầu hết các em đều xác định được yêu cầu của đề bài, viết bài theo đúng bố cục.

+ Một số em diễn đạt tốt.

+ Một số em chữ viết, cách trình bày đẹp.

- Những thiếu sót, hạn chế: dùng từ, đặt câu còn nhiều bạn hạn chế.

+ Thông báo điểm.

b. Hướng dẫn HS chữa bài:

GV trả bài cho từng học sinh.

+ Hướng dẫn chữa lỗi chung:

- GV chỉ các lỗi cần chữa đã viết sẵn ở bảng

- Mời HS chữa, Cả lớp tự chữa trên nháp.

- HS trao đổi về bài các bạn đã chữa trên bảng.

+ Hướng dẫn từng HS sửa lỗi trong bài:

- HS phát hiện thêm lỗi và sửa lỗi.

- Đổi bài cho bạn để rà soát lại việc sửa lỗi.

- GV theo dõi, Kiểm tra HS làm việc.

+ Hướng dẫn học tập những đoạn văn hay, bài văn hay:

+ GV đọc một số đoạn văn, bài văn hay.

+ Cho HS trao đổi, thảo luận tìm ra cái hay, cái đáng học của đoạn văn, bài văn.

+ HS chọn viết lại một đoạn văn cho hay hơn:

+ Y/c mỗi em tự chọn một đoạn văn viết chưa đạt trong bài làm cùa mình để viết lại.

+ Mời HS trình bày đoạn văn đã viết lại 
	- HS chú ý lắng nghe phần nhận xét của GV để học tập những điều hay và rút kinh nghiệm cho bản thân.

- HS trao đổi về bài các bạn đã chữa trên bảng để nhận ra chỗ sai, nguyên nhân, chữa lại. 

- HS đọc lại bài của mình và tự chữa lỗi.

- HS đổi bài soát lỗi.

- HS nghe.

- HS trao đổi, thảo luận.

- HS viết lại đoạn văn mà các em thấy chưa  hài lòng.

- Một số HS trình bày.


3. Củng cố – dặn dò:

- GV nhận xét giờ học, tuyên dương những HS viết bài tốt.

-  Dặn HS chuẩn bị bài sau.

Tiết 4: Địa lí

TIẾT 29: CHÂU ĐẠI DƯƠNG VÀ CHÂU NAM CỰC

I. Mục tiêu:  

- Xác định được vị trí địa lí, giới hạn và một số đặc điểm nổi bật của châu Đại Dương, châu Nam Cực:

+ Châu Đại Dương nằm ở bán cầu Nam gồm lục địa Ốt-xtây-li-a và các dảo, quần đảo ở trung tâm và tây nam Thái Bình Dương.

+ Châu Nam Cực nằm ở vùng địa cực.

+ Đặc điểm của Ốt-xtây-li-a: khí hậu khô hạn, thực vật, động vật độc đáo.

+ Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới.

- Sử dụng quả Địa cầu để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Đại Dương, Châu Nam Cực.

- Nêu được một số đặc điểm về dân cư, hoạt động sản xuất của châu Đại Dương:

+ Châu lục có số dân ít nhất trong số các châu lục.

+ Nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò và sữa; phát triển công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim,...

- HS khá, giỏi: Nêu được sự khác biệt của tự nhiên giữa phần lục địa Ốt-xtây-li-a với các đảo, quần đảo: lục địa có khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa van; phần lớn các đảo có khí hậu nóng ẩm, có rừng rậm hoặc rừng dừa bao phủ.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương và châu Nam Cực, quả địa cầu.

- Tranh ảnh về thiên nhiên, dân cư của châu Đại Dương và châu Nam Cực.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Trực quan, vấn đáp, gợi mở; thực hành, quan sát, thảo luận nhóm, cá nhân.

 III. Các hoạt động dạy học:
	                Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu đặc điểm chính của kinh tế châu Mĩ? Nêu phần ghi nhớ.

- GV nhận xét ghi điểm

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  

GV nêu mục tiêu của tiết học. 
	1 - 2 HS nêu

	2. Vào bài:

+ Châu Đại Dương:

a. Vị trí địa lí và giới hạn:

*Hoạt động 1: (Làm việc cá nhân)

- HS dựa vào bản đồ, lược đồ và kênh chữ trong SGK, trả lời câu hỏi:

+ Châu Đại Dương gồm những phần đất nào?

+ Cho biết lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở bán cầu Nam hay bán cầu Bắc?

+ Đọc tên và chỉ vị trí một số đảo, quần đảo thuộc châu Đại Dương?

- HS trả lời và chỉ vị trí địa lí, giới hạn của châu Đại Dương trên bản đồ.

- GV giới thiệu vị trí địa lí, giới hạn của châu Đại Dương trên quả Địa cầu

b. Đặc điểm tự nhiên:         

*Hoạt động 2: (Làm việc nhóm 4)

- GV phát phiếu học tập, HS dựa vào tranh ảnh, SGK để hoàn thành bảng trong phiếu.

- Mời đại diện một số nhóm trình bày KQ thảo luận.

- Cả lớp và GV nhận xét.

c. Dân cư và hoạt động kinh tế:

*Hoạt động 3: (Làm việc cả lớp)
- GV hỏi: +Về số dân, châu Đại Dương có gì khác các châu lục đã học?

+ Dân cư ở lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo có gì  khác nhau?

+Trình bày đặc điểm kinh tế của        Ô-xtrây-li-a?

+ Châu Nam Cực:

*Hoạt động 4: (Làm việc theo nhóm)
- HS thảo luận nhóm 4 theo các câu hỏi:

+ Cho biết vị trí địa lí của châu Nam Cực?

+ Nêu đặc điểm tự nhiên tiêu biểu của châu Nam Cực ?

+ Vì sao châu Nam Cực  không có dân cư sinh sống thường xuyên?

- HS trình bày, GV nhận xét, kết luận 
	- HS quan sát lược đồ kết hợp đọc thông tin trong SGK

- Gồm lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo và quần đảo

+ Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở bán cầu Nam bán cầu, có đường chí tuyến Nam đi qua giữa lãnh thổ

- HS đọc tên một số đảo và quần đảo

(đảo Niu Ghi-nê, …)

- HS thảo luận nhóm 4 theo hướng dẫn của giáo viên.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- HS nhận xét.

- Dân cư ở lục địa Ô-xtrây-li-a chủ yếu là người da trắng, còn trên các đảo thì…

- Có số dân ít nhất trong các châu lục đã học.

+ Ô-xtrây-li-a là nước có nền KT phát triển…

- Châu Nam Cực nằm ở  vùng địa cực phía Nam

- Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới.

- Vì nhiệt độ quanh năm ở đây dưới 0 độ




3. Củng cố dặn dò

- GV nhận xét giờ học.

- Dăn HS về nhà học bài, xem trước bài mới.

………………………………….

 Tiết 5: Sinh hoạt

  SINH HOẠT + MÚA HÁT TẬP THỂ

I. Mục tiêu

- HS nhận thấy những ​​​​​​​​​​​​​ưu khuyết điểm chính trong tuần học vừa qua.

- Nắm đ​​​​​​​​​​​​​ược phư​​​​​​​​​​​​​ơng h​​​​​​​​​​ướng hoạt động tuần sau.

II. Lên lớp

1. GVCN nhận xét chung

*Ưu điểm:- HS đi học đều, đúng giờ.

                 - Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến xây d​ựng bài.

                 - Tham gia nhiệt tình các hoạt động của lớp, của  tường.

                 - Đội viên có khăn quàng đầy đủ.

 *Nh​​​​​​​​​​​​​ược điểm:- HS đọc còn ngọng nhiều, kĩ năng làm văn còn nhiều hạn chế, kĩ năng chia  còn hạn chế.

 2. Ph​​​​​​​ương h​​​​​​​​​​​​​ướng tuần sau:

- Duy trì nề nếp ra vào lớp.

- Tăng cư​ờng ôn tập 

- Phát huy tối đa những  ​​​​​​​​​​​ưu điểm, hạn chế  những nh​​​​​​​​​​​​​ược điểm.

- Tham gia nhiệt tình các hoạt động của trường

3. Múa hát tập thể

      Đọc báo + Múa hát tập thể

  



AN TOÀN GIAO THÔNG
BÀI 4

NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG

I/Yêu cầu

-HS biết nguyên nhân gây tai nạn giao thônglà do:Con  người,phương tiện giao thông,do đường,do thời tiết…

-Qua đó biết cách phòng tránh tai nạn giao thông

II/Chuẩn bị

-SGK;tranh ảnh có liên quan

III/Lên lớp

	HĐ
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	   1

2

   3
	1/Giới thiệu bài 

-Để đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và cho mọi người em cần biết nguyên nhân gây tai nạn giao thông.Qua đó biết cách phòng tránh tai nạn giao thông

2/Nội dung

a/Nguyên nhân gây tai nạn giao thông

*GV đưa cho HS quan sát tranh ảnh SGK

+Do con người

+Do phương tiện giao thông

+Do đường

+Do thời tiết

b/Phòng tránh tai nạn

+Để phòng tránh tai nạn giao thông ta phải làm gì?

Củng cố – Dặn dò

-Nêu lại nội dung bài học

-Các em phải thực hiện đúng luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người.
	-Mở SGK

-Quan sát tranh ảnh

-Không tập trung chú ý,không hiểu hoặc không chấp hành luật giao thông

-Phương tiện không đảm bảo an toàn:phanh không tốt,thiếu đèn chiếu sáng,đèn phản quang.

-Đường gồ ghề,quanh co,không có đèn tín hiệu,không đèn chiếu sáng,không có biển báo,không có cọc tiêu…Đường phố hẹp,nhiều người và xe qua lại.có nhiều chỗ đường sắt giao cắt với đường bộ.Đường sông thiếu đèn tín hiệu,phao báo hiệu

-Mưa bão làm đường trơn ,sạt lở,lầy lội…Sương mù che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

-Nhận xét sửa sai

-HS thảo luận

+Luôn chú ý khi đi đường 

+Khi tham gia giao thông mọi người phải có ý thức chấp hành Luật giao thông

+Kiểm tra điều kiện an toàn của các phương tiện

-HS hỏi nhau về ý nghĩa của việc chấp hành Luật giao thông.

-Nhận xét sửa sai


Tuần 30

Thứ hai, ngàysoạn   tháng   năm 2012










Ngày dạy tháng năm 2012

Tiết 2: Tập đọc               








TIẾT 59: THUẦN PHỤC SƯ TỬ ( Không dạy )

Tiết 3: Toán

TIẾT 146: ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH
I. Mục tiêu: 

 Giúp HS biết:

- Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích; chuyển đổi các đơn vị đo diện tích (với các đơn vị đo thông dụng).

- Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

- HS làm được bài tập 1, BT2 (cột 1), BT3(cột 1). HS khá giỏi làm được cả các phần còn lại.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng con, bảng nhóm

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

- Cho HS nêu bảng đơn vị đo diện tích.

- GV nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  Ghi bảng

2. Vào bài:
	Km2, hm2, dam2, m2 ,dm2, cm2, mm2

	Bài tập 1 (154): 

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài theo nhóm 2. GV cho 3 nhóm làm vào bảng nhóm.

- Mời 3 nhóm treo bảng nhóm lên bảng và trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

+ Trong bảng đơn vị đo diện tích đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé tiếp liền ?

+ Đơv vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?

*Bài tập 2 (154): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào bảng con.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3 (154): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào vở.

- Mời 2 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét
	- Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1km2 = 100hm2
1hm2 = 100dam2= 
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 km2
1dam2 = 100m2 = 
[image: image364.wmf]1

100

hm2
1m2 = 100 dm2 = 
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dam2
1dm2 = 100cm2 = 
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m2
1 cm2 = 100mm2= 
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dm2
1mm2 = 0,01dm2
1 ha = 10 000 m2
- Trong bảng đơn vị đo diện tích :

+ Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền

+ Đơn vị bé bằng 
[image: image368.wmf]1

100

đơn vị lớn hơn tiếp liền.

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1m2 = 100dm2 = 10 000cm2= 1000 000mm2
    1ha = 10 000m2
    1km2 = 100ha = 1 000 000m2
b. 1m2 = 0,01dam2      

    1m2 = 0,0001hm2    *1ha = 0,01km2

           = 0,0001ha       *4ha = 0,04km2

    1m2 = 0,000001km2
* Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta:

 a.  65 000m2 = 6,5 ha         b. 6km2 = 600ha

   * 846 000m2 = 84,6ha        *9,2km2 = 920ha

    *5000m2 = 0,5ha               *0,3km2 = 30ha             

                             


3. Củng cố, dặn dò: 

- GV củng cố nội dung bài.

- Nhắc HS về ôn các kiến thức vừa ôn tập.xem trước bài sau.

- GV nhận xét giờ học.

 Tiết 4: Lịch sử            

TIẾT 30: XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH

I. Mục tiêu:  

- Biết Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là kết quả lao động gian khổ, hi sinh của cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô.

- Biết Nhà máy Thuye điện Hoà Bình có vai trò quan trọng đối với công cuọc xây dựng đất nước: cung cấp điện, ngăn lũ,..

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập và ý thức sử dụng điện tiết kiệm và an toàn...

II. Đồ dùng dạy học: 

- Tranh, ảnh tư liệu về Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Trực quan, vấn đáp, gợi mở; thực hành quan sát, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:  

+ Nêu ý nghĩa lịch sử của việc bầu Quốc hội thống nhất và kì họp đầu tiên của Quốc hội thống nhất?


- GV nhận xét ghi điểm.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài:
	1-2 HS nêu ý nghĩa

	a. Hoạt động 1( làm việc cả lớp )

- GV nêu tình hình nước ta sau 1975.

- Nêu nhiệm vụ học tập.

b. Hoạt động 2 (làm việc theo nhóm)

- GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận nhóm 4:

+ Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được chính thức xây dựng khi nào?

+ Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng ở đâu?

+ Sau bao nhiêu lâu thì hoàn thành?

- Mời đại diện một số nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt lại: Sau 15 năm thì nhà máy thuỷ điện đã hoàn thành...
c. Hoạt động 3 (làm việc cả lớp)

- Cả lớp thảo luận câu hỏi:

+ Để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao?

- Mời một số HS trình bày.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung. GV nhận xét.

d. Hoạt động 4 (làm việc theo nhóm )

- GV cho các nhóm thảo luận câu hỏi:

+ Nêu vai trò của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với  công cuộc xây dựng đất nước?

+ Nêu ý nghĩa của việc xây dựng thành công Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình?

- Mời đại diện một số nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt ý ghi bảng.
e. Hoạt động 5 (làm việc cả lớp)

- GV nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc xây dựng thành công Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.

- HS nêu cảm nghĩ sau khi học bài này.

- Cho HS nêu một số nhà máy thuỷ điện lớn của đất nước đã và đang xây dựng.

*Để tiết kiệm điện và dùng điện an toàn các em cần làm gì?
	- HS lắng nghe

+ Diễn biến:

- Ngày 6-11-1979, Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được chính thức khởi công.

- Xây dựng trên sông Đà, tại thị xã Hoà Bình.

- Ngày 30 - 12 - 1988, tổ máy đầu tiên bắt đầu phát điện.

- Ngày 4 -  4 - 1994, tổ máy cuối cùng đã hoà vào lưới điện quốc gia. 

- Công nhân Việt Nam và Liên Xô phải lao động gian khổ và sáng tạo suốt 15 năm để xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

+ ý nghĩa: 

- Nhà máy thuỷ điện góp phần hạn chế lũ cho đồng bằng Bắc Bộ, cung cấp điện từ Bắc vào Nam

- Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành tựu nổi bật trong 20 năm, sau khi thống nhất đất nước. Là công trình tiêu biểuđầu tiên thể hiện thành quả của công cuộc xây dựng CNXH.

- HS nghe

- Nhà máy thuỷ điện Sơn La, nhà máy thuỷ điện Bản Chát, …

- Ra khỏi phòng là tắt điện, chỉ sử dụng điện khi cần thiết, không sờ tay vào mạch điện hở...


3. Củng cố dặn dò 

 - cho hs đọc ghi nhớ

- Về nhà chuẩn bị tiết sau .

Tiết 5 - Đạo đức

Tiết 30: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

(tiết 1)
I/ Mục tiêu

- HS kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương.

- Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng.

- HS đồng tình, ủng hộ những hành vi, việc làm để giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

II/ Các hoạt động dạy- học
	1- Kiểm tra bài cũ: 

- Cho HS nối tiếp nêu phần ghi nhớ bài 13.

2- Bài mới:

2.1- Giới thiệu bài:  GV nêu mục tiêu của tiết học.

2.2- Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin (trang 44, SGK).

*Mục tiêu: HS nhận biết vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người; vai trò của con người trong việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đọc các thông tin trong bài.

- GV kết luận và mời một số HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.

2.3- Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK

*Mục tiêu: HS  nhận biết được một số tài nguyên thiên nhiên

*Cách tiến hành:  

- Cho HS làm việc cá nhân.

- GV nhận xét, kết luận: Trừ nhà máy xi măng và vườn cà phê, còn lại đều là tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hợp lí là điều kiện đảm bảo cuộc sống của mọi người, không chỉ thế hệ hôm nay mà cả thế hệ mai sau; để trẻ em được sống trong môi trường trong lành, an toàn như công ước quốc tế về quyền trẻ em đã quy định. 

2.4- Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ (bài tập 3, SGK)

*Mục tiêu: HS biết đánh giá và bày tỏ thái độ đối với các ý kiến có liên quan đến tài nguyên thiên nhiên.

*Cách tiến hành:  

- GV đọc từng ý kiến trong BT1.

- Sau mỗi ý kiến, GV yêu cầu HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu theo quy ước:

+ Thẻ đỏ: Tán thành.

+ Thẻ xanh: Không tán thành.

+ Thẻ vàng: Phân vân.

- GV kết luận:

+ Các ý kiến b, c là đúng ; ý kiến a là sai.

+ Tài nguyên thiên nhiên là có hạn, con người cần sử dụng tiết kiệm

3- Hoạt động nối tiếp:  

- Yêu cầu HS tìm hiểu về một tài nguyên thiên nhiên của nước ta hoặc của địa phương để giờ sau tiếp tục nội dung bài học.
	- 2 HS đọc thông tin.

- HS thảo luận theo hướng dẫn của GV.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc yêu cầu của BT 1.

- Một số HS trình bày. Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- Một số HS giải thích lí do.






      Thứ ba, ngày soạn  tháng 3 năm 2012










Ngày dạy tháng năm 2012

Tiết 1: Toán

TIẾT 147: ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
I. Mục tiêu: 

 Gióp HS biết

- Quan hệ  giữa m3, dm3, dm3, cm3.

- Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.

- Chuyển đổi số đo thể tích.

II. Đô dùng dạy học: 

- Kẻ sẵn bảng như BT 1vào bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS làm lại bài tập 3 tiết 146.

2. Dạy bài mới: 

- Tổ chức, hướng dẫn cho HS làm bài tập  và chữa bài.

	 Bài 1: a) GV gắn BT lên bảng, HS đọc yêu cầu, gọïi HS lên điền vào bảng


b) GV nêu câu hỏi SGK, HS tả lời, GV chốt ý đúng, HS khác nhắc lại.

	Bài 2: cho HS tự làm rồi chữa bài. (củng cố về mối quan hệ hai đơn vị đo thể tích liền nhau)

Bài 3: Cho HS tự làm rồi chữa bài (1 HS làm bài vào bảng phụ) Củng cố về cách viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.
	a) 1m3 = 1000dm3  
7,268 m3 = 7268 dm3
0,5m3 = 500dm3 

3m2 2dm3 = 3002 dm3
 6m 272dm = 6272m

2105dm  =2,105m

3m 82dm = 3,082m

     
	1dm3 = 1000cm3  

4,351dm3 = 4351cm3

0,2 dm = 200 cm

1dm3 9cm3 = 1009cm3

b)8dm3439cm3=8439dm3

3670cm3 = 3,670dm3 = 3,67dm3


3. Củng cố: HS nêu lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.

. Dặn dò: Về nhà xem lại bài tập.

. Nhận xét giờ học:   GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS.

Tiết 2: Chính tả (nghe – viết)

TIẾT 30: CÔ GÁI CỦA TƯƠNG LAI

I. Mục đích - yêu cầu:

- Nghe và viết đúng bài CT, viết đúng những từ ngữ dễ viết sai (VD:in-tơ-nét), tên riêng nước ngoài, tên tổ chức. 
- Biết viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng, tổ chức (BT2, 3).

- Giáo dục HS ý thức giữ vở sạch viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng daỵ học:

- Bút dạ và một tờ phiếu viết các cụm từ in nghiêng ở BT 2.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

-  HS viết vào bảng con tên những huân chương…trong tiết trước.

- GV nhận xét

B.Bài mới:

1.Giới thiệu bài

2. Vào bài:

a. Hướng dẫn HS nghe – viết:
	HS viết bảng con

	- GV Đọc bài viết.

+ Bài chính tả nói điều gì?

- Cho HS đọc thầm lại bài.

- GV đọc những từ khó, dễ viết sai cho HS viết bảng con: In-tơ-nét, Ôt-xtrây-li-a, Nghị viện Thanh niên,…

- Em hãy nêu cách trình bày bài? 

- GV đọc từng câu (ý) cho HS viết.

- GV đọc lại toàn bài. 

- GV thu một số bài để chấm.

- Nhận xét chung.
	- HS theo dõi SGK.

- Bài chính tả giới thiệu Lan Anh là một bạn gái giỏi giang, thông minh, được xem là một trong những mẫu người của tương lai.

- HS viết bảng con.

- HS viết bài.

- HS soát bài.



	b. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

 Bài tập 2:

- Mời một HS đọc nội dung bài tập.

- Mời 1 HS đọc lại các cụm từ in nghiêng.

- GV dán tờ phiếu đã viết các cụm từ in nghiêng lên bảng và hướng dẫn HS làm bài.

- HS nhắc lại quy tắc viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng.

- HS làm bài cá nhân.

- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến. 

- Cả lớp và GV NX, chốt lại ý kiến đúng.

 Bài tập 3:

- Mời một HS nêu yêu cầu.

- GV gợi ý hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài theo nhóm.

- Mời đại diện một số nhóm trình bày.

- Cả lớp và GV NX, chốt lại ý kiến đúng.
	+ Lời giải:

Cụm từ anh hùng lao động gồm 2 bộ phận: anh hùng / lao động, ta phải viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó: Anh hùng Lao động.

Các cụm từ khác tương tự như vậy:

       Anh hùng Lực lượng vũ trang

       Huân chương Sao vàng

       Huân chương Độc lập hạng Ba

       Huân chương Lao động hạng Nhất

       Huân chương Độc lập hạng Nhất

- Ghi tên huân chương phù hợp với mỗi chỗ trống:

a. Huân chương Sao vàng

b. Huân chương Quân công

c. Huân chương Lao động


3. Củng cố dặn dò: 

- Nhắc HS về nhà luyện viết nhiều và xem lại những lỗi mình hay viết sai.

Tiết 3: Khoa học

TIẾT $59: SỰ SINH SẢN CỦA THÚ
I. Mục tiêu:  

- Biết thú là động vật đẻ con.

- Giáo dục HS ý thức bảo vệ các loài thú quý hiếm.

II. Đồ dùng dạy học:

- Hình trang 120, 121 SGK. Phiếu học tập.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Trực quan, vấn đáp, gợi mở; thực hành quan sát, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:
	vHoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:
- Chim là động vật đẻ trứng hay đẻ con?

- GV nhận xét đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng.
	- 1 - 2 HS nêu.

	2. Vào bài:

a. Hoạt động 1: Quan sát

*Cách tiến hành:

- Bước 1: Làm việc theo nhóm.

Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình và trả lời các câu hỏi:

+ Chỉ vào bào thai trong hình và cho biết bào thai của thú được nuôi dưỡng ở đâu?

+ Chỉ và nói tên một số bộ phận của thai mà bạn nhìn thấy?

+ Bạn có nhận xét gì về hình dạng của thú con và thú mẹ?

+ Thú con ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì?

+ So sánh sự sinh sản của thú và của chim, bạn có nhận xét gì?

- Bước 2: Làm việc cả lớp

+ Mời đại diện một số nhóm trình bày.

+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ GV nhận xét, kết luận: 
	*Mục tiêu: Giúp HS:

- Biết bào thai của thú phát triển trong bụng mẹ.

- Phân tích được sự tiến hoá trong chu trình sinh sản của thú so với chu trình sinh sản của chim, ếch,…

- HS thảo luận nhóm .

- Bào thai của thú được nuôi dưỡng trong bụng mẹ.

- HS chỉ và nêu

- Thú con mới sinh ra có hình dạng giống mẹ.

- Thú con ra đời được thú mẹ nuôi bằng sữa mẹ.

- Sự sinh sản của thú khác với của chim là:

+ Chim đẻ trứng rồi mới nở thành con.

+ ở thú, hợp tử được phát triển trong bụng mẹ, thú con mới sinh ra đã có hình dạng giống như thú mẹ.

	b. Hoạt động 2: Làm việc với phiếu.

*Cách tiến hành:

- Bước 1: Làm việc theo nhóm 

+ GV phát phiếu học tập cho các nhóm. Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình trang 119 SGK và dựa vào hiểu biết của mình để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong phiếu:

- Bước 2: Làm việc cả lớp

+ Mời đại diện một số nhóm trình bày.

+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ GV nhận xét, tuyên dương những nhóm điền được nhiều tên con vật và điền đúng.

*Để các loài thú quý hiếm tồn tại và phát triển chúng ta cần làm gì?
	*Mục tiêu: 

- HS biết kể tên một số loài thú thường đẻ mỗi lứa một con ; mỗi lứa nhiều con.

- HS thảo luận ghi kết quả vào phiếu học tập

Phiếu học tập

Số con trong một lứa

Tên động vật

Chỉ đẻ 1 con

Trâu, bò, ngựa,...

2 con trở lên

Chó, lợn, hổ,…
- Không lên săn bắn bừa bãi, khuyên ngăn mọi người không lên buôn bán động vật hoang rã...


3. Củng cố, dặn dò: 

- Gọi HS đọc mục bạn cần biết.

- Nhắc HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

- GV nhận xét giờ học. 

…………………………………………………………………………………………

 
Tiết 4: Luyện từ và câu.

TIẾT 59: MỞ RỘNG VỐN TỪ: NAM VÀ NỮ

I.Mục tiêu: 

1. Biết một số phẩm chất quan trọng của Nam và Nữ.

2. Biết và hiểu một số câu thành ngữ, tục ngữ.

II.Đồ dùng dạy học: 

- Giấy khổ to và bảng phụ.
III. Các hoạt đông dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ:.

2. Dạy bài mới: 

       -Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

       - Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1: 

Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

HS làm bài theo nhóm , trao đổi ý của mình cho cả nhóm cùng nghe.
GV gọi một số em nêu lên quan điểm của mình và giải thích từ ngữ chỉ quan điểm đó, lớp nhận xét và bình luận về quan điểm của bạn – GV nói lên những mặt tích cực trong ý HS chọn.
HS nối tiếp nhau đặt câu và đọc cho cả lớp nghe.
Bài 2: 

HS đọc yêu cầu bài tập – Làm việc theo cặp

GV cho một số nhóm làm bài trên giấy khổ to, gắn bảng, cả lớp cùng nhận xét.

*  Những phẩm chất chung: Cả hai đều giầu tình cảm và biết quan tâm đến người khác.

* Những phẩm chất riêng tiêu biểu cho nữ tính và nam tính.

+ Ma-ri-ô: kín đáo (dấu nỗi bất hạn của mình, không kể cho bạn biết), quyết đoán, mạnh mẽ, cao thượng (nhường cho bạn được sống)


+ Giu-li-ét-ta: dịu dàng, ân cần (Khi ma-ri-ô bị thương: hoảng hốt chạy lại quỳ xuống, lau máu trên trán bạn, dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc, băng cho bạn.

Bài 3: ( Giảm tải )

3. Củng cố- Dặn dò : Qua bài học, em thấy chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với cả nam và nữ?

. Dặn dò: Về nhà học bài, luôn có ý thức rèn luyện những phẩm chất tốt đã học.

 Nhận xét giờ học:   GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS. 

TIẾT 5 :KĨ THUẬT

                                        BÀI 29: LẮP RÔ-BỐT (Tiết 1)

I Mục tiêu:  

  H cần phải :

- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp Rô-bốt.

- Lắp được Rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp , tháo các chi tiết của Rô-bốt.

II. Đồ dùng dạy - học

 - G mẫu Rô-bốt đã lắp sẵn . G+ H bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

III.Các hoạt động dạy - học.

  Hoạt động 1. Quan sát , nhận xét mẫu:

	-?Để lắp được Rô-bốt theo em cần phải lắp mấy bộ phận.Hãy kể tên những bộ phận đó.
	- H q/s Rô-bốt để trả lời .


   Hoạt động2. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật:

a.Hướng dẫn chọn các chi tiết:H lên bảng gọi tên và chọn từng loại chi tiết xếp vào hộp

b.Lắp từng bộ phận:
*Lắp chân Rô-bốt (H2-Sgk)

	 -G gọi 1 H lên lắp mặt trước của 1 chân Rô- bốt.

-G n/x bổ sung HD lắp tiếp mặt trước chân thứ 2 của Rô- bốt .Gọi 1 H lên lắp tiếp 4 thanh 3 lỗ vào tấm nhỏ để làm bàn chân Rô-bốt.

-? Mỗi chân Rô-bốt được lắp từ mấy thanh chữ U dài .

-G n/x, h/d lắp 2 chân vào 2 bàn chân Rô-bốt.  
	-H thực hành lắp , H khác NX


 *Lắp thân Rô-bốt (H3-Sgk)

	-?Em hãy chọn các chi tiết và lắp thân Rô-bốt.

-G n/x , bổ sung cho hoàn thiện bước lắp .
	-H trả lời ,và thực hiện.  




*Lắp đầu Rô-bốt  (H4-Sgk)

	-H quan sát H4 và TLCH  Sgk-tr 89.

-G n/x và tiến hành lắp đầu Rô-bốt.
	-H TLCH.


*Lắp các bộ phận khác  (H5-Sgk)

	- G h/d lắp 1 tay Rô-bốt .

-?Dựa vào H5b em hãy chọn các chi tiết và lắp ăng ten .

-? Dựa vào H5c em hãy chọn các chi tiết và lắp trục bánh xe .

-G n/x.
	-H quan sát và 1 H lên bảng lắp tay thứ  2 của Rô-bốt.

-H quan sát các H5và thực hành lắp .


c.Lắp ráp Rô-bốt 

-G h/d lắp ráp Rô-bốt theo các bước trong Sgk, kiểm tra sự nâng lên , hạ xuống của 2 tay Rô-bốt.

d.Hướng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp :Như các tiết trước.

IV/Nhận xét-dặn dò:
- G nhận xét tinh thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ghép một số bộ phận của  Rô-bốt 

- H/d HS tiết sau tiếp tục thực hành .

Thứ tư, ngày soạn   tháng 3 năm 2012

 






                 Ngày dạy tháng năm 2012

Tiết 1: Khoa học

Tiết 60: SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ

I. Mục tiêu:  

- Nêu được ví dụ về sự nuôi và dạy con của một số loài thú (hổ, hươu).

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập và có ý thức bảo vệ các động vật quý hiếm.

II. Chuẩn bị:

- Phiếu học tập.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Quan sát, vấn đáp, gợi mở; thực hành quan sát, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Kể tên một số động vật đẻ con.

- GV nhận xét đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  - Ghi bảng.

2. Vào bài:

a. Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận
	- 1 -2 HS nêu.

	*Cách tiến hành:

- Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm: 2 nhóm tìm hiểu về sự sinh sản và nuôi con của hổ, 2 nhóm tìm hiểu về sự sinh sản và nuôi con của hươu.

- Bước 2: Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình và trả lời các câu hỏi:

+ 2 nhóm tìm hiểu về sự sinh sản và nuôi con của hổ: Hổ thường sinh sản vào mùa nào?

- Vì sao hổ mẹ không rời hổ con suốt tuần đầu khi sinh?

- Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi?

- Khi nào hổ con có thể sống độc lập.

+ 2 nhóm tìm hiểu về sự sinh sản và nuôi con của hươu.

- Hươu ăn gì để sống? Hươu đẻ mỗi lứa mấy con?

- Hươu con mới sinh ra đã biết làm gì?

- Tại sao hươu con mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập chạy?

- Bước 2: Làm việc cả lớp

+ Mời đại diện một số nhóm trình bày.

+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. + + GV nhận xét.

*Các động vật quý hiếm ngày một ít đi vậy để chúng không bị diệt vong chúng ta cần làm gì?
	*Mục tiêu: HS trình bày được sự sinh sản, nuôi con của hổ và hươu.

- Các nhóm về vị trí thảo luận

- Hổ thường sinh sản vào mùa xuân và mùa hạ

- Vì hổ con lúc mới sinh rất yếu ớt.

- Khi hổ con được hai tháng tuổi hổ mẹ bắt đầu dậy con săn mồi.

 - Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi hổ có sống độc lập

- Hươu ăn cỏ, lá cây để sống, đẻ mỗi lứa một con.

- Đã biết đi và bú

- Vì chạy là cách tự vệ tốt nhất của loài hươu để chốn kẻ thù, không để kẻ thù đuổi bắt và ăn thịt.

- Đại diện một số nhóm trình bày.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- Chúng ta cần áo ý thức ngăn chặn những hành vi săn bắn và buôn bán các động vật quý hiếm đó...


b. Hoạt động 2: Trò chơi “Thú săn mồi và con mồi”

*Mục tiêu: - Khắc sâu cho HS kiến thức về tập tính dạy con của một số loà thú.


        - Gây hướng thú học tập cho HS.

*Cách tiến hành:

+ GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi 

+ GV tổ chức cho HS chơi 

+ Các nhóm khác nhận xét, đánh giá lẫn nhau.

+ GV nhận xét, tuyên dương những nhóm chơi tốt.

3. Củng cố, dặn dò: 

- HS nêu nội dung bài.

- Nhắc HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

- GV nhận xét giờ học

Tiết 2: Toán

TIẾT 148: ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH (tiếp theo)

I. Mục tiêu: 

- Biết so sánh các số đo diện tích; so sánh các số đo thể tích.

- Biết giải bài toán liên quan đến tính diện tích, thể tích các hình đã học.

- HS làm được các bài tập 1, 2, 3(a). HS khá giỏi làm được cả các phần còn lại .

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng con, bảng phụ

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

- Cho HS nêu bảng đơn vị đo thể tích.  GV nhận xét .

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  - Ghi bảng.

2. Vào bài:
	           m3, dm3, cm3

	Bài tập 1 (155):  > < =

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào bảng con.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 2 (156): 

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài vào vở. 

- GV cho 1 lên bảng làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3 (156): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào nháp.

Mời 1 HS khá lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.
	+ Kết quả:

a. 8m2 5dm2 = 8,05 m2
8m2 5 dm2 < 8,5 m2
8m2 5dm2 > 8,005m2
b. 7m3 5dm3 = 7,005m3
7m3 5dm3 < 7,5m3
2,94dm3 > 2dm3 94cm3
Bài giải:

    Chiều rộng của thửa ruộng là:

              150 
[image: image369.wmf]´

 
[image: image370.wmf]2

3

= 100(m)

    Diện tích của thửa ruộng là:

              150 
[image: image371.wmf]´

 100 = 15000(m2)

     15000m2 gấp 100m2 số lần là:

               15000 : 100 = 150(lần)

   Số tấn thóc thu được trên thửa ruộng đó là:

               60 
[image: image372.wmf]´

 150 = 9000(kg)

                     9000kg = 9tấn

                                Đáp số: 9tấn.

                   *Bài giải:

       Thể tích của bể nước là:

               4 
[image: image373.wmf]´

 3 
[image: image374.wmf]´

 2,5 = 30(m3)

       Thể tích của phần bể có chứa nước là:

               30 
[image: image375.wmf]´

  80 : 100 = 24(m3)

        a. Số lít nước chứa trong bể là:

               24m3 = 24000dm3 = 24000l

     * b. Diện tích đáy của bể là:

               4 
[image: image376.wmf]´

  3 = 12 (m2)

    Chiều cao của mức nước chứa trong bể là:

               24 : 12 = 2(m)

                              Đáp số: a. 24 000l; b. 2m


3. Củng cố, dặn dò: 

- GV củng cố nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa ôn tập.

Tiết 3: Kể chuyện.

TIẾT 30: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. Mục đích - yêu cầu:

- Lập dàn ý, hiểu và kể được một câu chuyện đã nghe, đã đọc (giới thiệu được nhân vật, nêu được diễn biến câu chuyện hoặc những đặc điểm chính của nhân vật, nêu được cảm nghĩ của mình về nhân vật, kể rõ ràng, mạch lạc) về một người phụ nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- Một số truyện, sách, báo liên quan.- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

- HS kể lại chuyện Lớp trưởng lớp tôi, trả lời câu hỏi về ý nghĩa câu chuyện.

- GV nhận xét ghi diểm

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài:
	2 - 3 HS kể và nêu ý nghĩa câu chuyện

	a. Hướng dẫn HS hiểu đúng yêu cầu của đề:

- Mời một HS đọc yêu cầu của đề.

- GV gạch chân  những chữ quan trọng trong đề bài ( đã viết sẵn trên bảng lớp).

- Mời 4 HS đọc gợi ý 1, 2,3, 4 trong SGK. 

- GV nhắc HS: nên kể những câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc ngoài chương trình….

- GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS.

- Cho HS nối tiếp nói tên câu chuyện sẽ kể.

b. HS thực hành kể truyện, trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu truyện.

- Cho HS gạch đầu dòng trên giấy nháp dàn ý sơ lược của câu chuyện.

- Cho HS kể chuyện theo cặp, trao đổi về nhân vật, chi tiết, ý nghĩa chuyện .

- GV quan sát cách kể chuyện của HS các nhóm, uốn nắn, giúp đỡ các em. GV nhắc HS chú ý kể tự nhiên, theo trình tự. Với những truyện dài, các em chỉ cần  kể 1-2 đoạn.

- Cho HS thi kể chuyện trước lớp:

+ Đại diện các nhóm lên thi kể.

+ Mỗi HS thi kể xong đều trao đổi với bạn về nội dung, ý nghĩa truyện.

- Cả lớp và GV nhận xét, tính điểm, bình chọn: 

+ Bạn có câu chuyện hay nhất.

+ Bạn kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn nhất.

+ Bạn đặt câu hỏi thú vị nhất.
	- HS đọc đề.

Kể chuyện em đã nghe, đã đọc về một nữ anh hùng, hoặc một phụ nữ có tài.

- HS đọc.

- HS nói tên câu chuyện mình sẽ kể.

- HS kể chuyện theo cặp. Trao đổi với với bạn về nhận vật, chi tiết, ý nghĩa câu chuyện.

- HS thi kể chuyện trước lớp.

- Trao đổi với bạn về nội dung ý nghĩa câu chuyện.


3. Củng cố, dặn dò:

- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện các em đã tập kể ở lớp  cho người thân nghe.

- GV nhận xét giờ học.

Tiết 4: Tập đọc 

TIẾT 60: TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM

I. Mục tiêu:

- Đọc rành mạch, lưu loát, đọc đúng từ ngữ, câu văn, đoạn văn dài; biết đọc diễn cảm  bài với giọng tự hào.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Chiếc áo dài Việt Nam thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ và truyền thống của dân tộc Việt Nam. (Trả lời được các câu hói 1, 2, 3).

- Giáo dục học sinh ý thức tích cực trong học tập và có ý thức giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc.

II. Đồ dùng dạy học

- Tranh ảnh minh hoạ, bảng phụ.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

- HS đọc bài Thuần phục sư tử và trả lời các câu hỏi về bài 

- GV nhận xét ghi điểm

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài:
	- 2 - 3 HS đọc và trả lời câu hỏi

	a. Luyện đọc:

- Mời 1 HS giỏi đọc.

- GV hướng dẫn giọng đọc

- Chia đoạn.

- Cho HS đọc nối tiếp đoạn, GV kết hợp sửa lỗi phát âm và giải nghĩa từ khó.

- Cho HS đọc đoạn trong nhóm.

- Mời HS đọc toàn bài.

- GV đọc diễn cảm toàn bài.

b.Tìm hiểu bài:

- Cho HS đọc đoạn 1:

+ Chiếc áo dài có vai trò thế nào trong trang phục của phụ nữ Việt Nam xưa?

+ Đoạn 1 giới thiệu cho ta biết đặc điểm gì của chiếc áo dài

- Cho HS đọc đoạn 2, 3:

+ Chiếc áo dài tân thời có gì khác chiếc áo dài cổ truyền?

+ Nêu nội dung chính của đoạn 2 và 3? 

- Cho HS đọc đoạn còn lại:

+ Vì sao áo dài được coi là biểu tượng cho y phục truyền thống của Việt Nam?

+ Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài?

+ Đọan cuối bài giới thiệu người phụ nữ như thế nào trong tà áo dài?

- GV tiểu kết rút ra nội dung bài. Cho HS nêu lại nội dung bài.

*Để những nét đẹp của truyền thống dân tộc không bị mai một thì chúng ta cần làm gì?

c. Hướng dẫn đọc diễn cảm:

- Mời HS nối tiếp đọc bài.

- Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi đoạn. Cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn 4 trong nhóm.

- Thi đọc diễn cảm.

- Cả lớp và GV nhận xét.
	- HS theo dõi SGK.

-Mỗi lần xuống dòng là một đoạn.

+ Lần 1: đọc kết hợp luyện phát âm

+ Lần 2: Kết hợp giải nghĩa từ.

- HS đọc đoạn theo cặp

- 1 - 2 HS đọc cả bài

+…chiếc áo dài làm cho phụ nữ trở nên tế nhị, kín đáo.

- ý1: Vai trò của áo dài trong trang phục của phụ nữ Việt Nam xưa.

+ áo dài tân thời là chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến chỉ gồm hai thân vải….

- ý2:  Sự ra đời của chiếc áo dài Việt Nam

+ Vì chiếc áo dài thể hiện phong cách tế nhị, kín đáo của phụ nữ Việt Nam…

+ Em cảm thấy khi mặc áo dài, phụ nữ trở nên duyên dáng, dịu dàng hơn.

- ý3: Vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài

ND: Chiếc áo dài Việt Nam thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ và truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

- Chúng ta cần thường xuyên bảo vệ, sử dụng, tôn tạo...Để những nét đẹp của truyền thống dân tộc không bị mai một.

-  HS đọc.

-  HS tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi đoạn.

- HS luyện đọc diễn cảm.

- HS thi đọc.


3. Củng cố, dặn dò

- Nêu nội dung chính của bài

- GV nhắc nhở HS về đọc bài và chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét giờ học

 Thứ năm, ngàysoạn   tháng 4 năm 2012










          Ngày dạy tháng năm 2012

Tiết 2: Toán

TIẾT 149: ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN
I. Mục tiêu: 

 Biết:

- Quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian. Viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân. Chuyển đổi số đo thời gian. Xem đồng hồ.

- HS làm được các bài tập 1, 2(cột1), 3. HS khá giỏi lamg được cả các phần còn lại.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng con , bảng phụ.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

- Cho HS nêu tên các đơn vị đo thời gian đã học. GV nhận xét.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  - Ghi bảng.

2. Vào bài:
	- Thế kỉ, năm, tháng , tuần lễ, ngày, giờ, phút, giây.

	Bài tập 1 (156):  

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào bảng con.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 2 (156): 

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài vào nháp, sau đó gọi HS khá giỏi nêu kết quả.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 3 (157): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm bài vào vở. HS trình bày. Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 4 (157): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Mời 1 HS khá nêu kết quả.
	+ Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1thế kỉ = 100năm

1năm = 12tháng, ...

     b. 1tuần có 7ngày

1ngày = 24giờ, ...

* Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 2năm 6 tháng = 30tháng

   3phút 40 giây = 220giây

   1giờ 15phút = 75phút

   2ngày 2giờ = 50giờ

*b. 28tháng = 2năm 4tháng;           2giờ 24phút  

      150giây = 2 phút 30 giây;         2ngày 6giờ

*c. 60phút = 1giờ; 30phút = 
[image: image377.wmf]2

1

giờ = 0,5giờ

     45phút = 
[image: image378.wmf]4

3

giờ = 0, 75giờ;

       6phút = 
[image: image379.wmf]10

1

giờ = 0,1giờ, ...

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

   Lần lượt là:

-  Đồng hồ chỉ: 10giờ ; 6giờ 5phút 

              9giờ 43phút ; 1giờ 12phút.    

*Kết quả:

                Khoanh vào B


3. Củng cố, dặn dò: 

- GV củng cố nội dung bài

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa ôn tập.

Tiết 3: Tập làm văn 
TIẾT  59: ÔN TẬP VỀ TẢ CON VẬT

I. Mục đích - yêu cầu:

- Hiểu cấu tạo, cách quan sát và một số chi tiết, hình ảnh tiêu biểu trong bài văn tả con vật (BT1).

- Viết được đoạn văn ngắn tả con vật quen thuộc và yêu thích.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập, biết yêu quý các con vật.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh minh họa một số con vật quen thuộc

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy họcẩtTực quan, vấn đáp, gợi mở; thực hành quan sát, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi HS đọc lại đoạn văn hoặc bài văn đã được viết lại sau tiết Trả bài văn tả cây cối tuần trước.

- GV nhận xét, chỉnh sửa.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài:
	2 - 3 HS đọc 

	Bài tập 1:

- Mời 2 HS đọc yêu cầu của bài.

- GV cho HS nhắc lại cấu tạo 3 phần của bài văn tả con vật ; mời 1 HS đọc lại.

- Cả lớp đọc thầm lại bài, suy nghĩ làm bài cá nhân.

- Mời HS trình bày

- Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung, chốt lại lời giải.

Bài tập 2:

- Mời 1 HS đọc yêu cầu của bài. 

- GV nhắc HS: 

+ Đề bài yêu cầu mỗi em chỉ viết một đoạn văn ngắn, chọn tả hình dáng hoặc tả hoạt động của con vật.

+ Cần chú ý cách thức miêu tả, cách quan sát, so sánh, nhân hoá,…

- GV giới thiệu tranh, ảnh: một số con vật để HS quan sát, làm bài.

- GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS.

- HS nói con vật em chọn tả.

- HS viết bài vào vở.

- HS nối tiếp đọc đoạn văn

- Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

*Các con vật đáng yêu như vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ nó?
	+ Lời giải:

a. Bài văn gồm 4 đoạn:

- Đoạn 1(câu đầu) – (Mở bài tự nhiên): Giới thiệu sự xuất hiện của hoạ mi vào các buổi chiều.

- Đoạn 2 (tiếp cho đến cỏ cây): Tả tiếng hót đặc biệt của hoạ mi vào buổi chiều.

- Đoạn 3 (tiếp cho đến đêm dày): Tả cách ngủ rất đặc biệt của hoạ mi trong đêm.

- Đoạn 4 (kết bài không mở rộng): Tả cách hót chào nắng sớm rất đặc biệt của hoạ mi.

b. Tác giả quan sát chim hoạ mi hót bằng nhiều giác quan: thị giác, thính giác

c. HS phát biểu.

- HS đọc.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát lựa chọn con vật  để miêu tả

- HS nối tiếp nói tên con vật định miêu tả

- HS viết bài.

- HS nối tiếp đọc.

- Không săn bắt nó, bảo vệ nó để nó tồn tại và phát triển...


3. Củng cố, dặn dò: 

- GV củng cố nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học. 

Tiết 4: Luyện từ và câu.

TIẾT 60: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU  (DẤU PHẨY)

I. Mục đích - yêu cầu:

- Nắm được tác dụng của dấu phẩy, nêu được ví dụ về tác dụng của dấu phẩy (BT1).

- Điền đúng dấu phẩy theo yêu cầu của BT2.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- Phiếu học tập

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 

- GV cho HS nêu ý nghĩa của câu: Trai tài gái đảm

- GV nhận xét ghi điểm.

B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài: - Hướng dẫn HS làm bài:
	- Trai gái đều tài giỏi

	Bài tập 1 (124):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu. Cả lớp theo dõi. GV phát phiếu học tập, hướng dẫn học sinh làm bài: Các em phải đọc kĩ 3 câu văn, chú ý các dấu phẩy trong mỗi câu văn. Sau đó, xếp đúng các ví dụ vào ô thích hợp trong phiếu học tập.

- Cho HS làm việc cá nhân, ghi kết quả vào phiếu.

- Mời một số học sinh trình bày. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

Bài tập 2 (124):

- Mời 1 HS đọc ND BT 2, cả lớp theo dõi.

- GV gợi ý:

+ Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống trong mẩu chuyện

+ Viết lại cho đúng chính tả những chữ đầu câu chưa viết hoa.

- GV cho HS trao đổi nhóm hai. GV phát phiếu cho 3 nhóm.

- Các nhóm làm vào phiếu dán lên bảng lớp và trình bày kết quả. 

- HS khác nhận xét, bổ sung. 

- GV chốt lại lời giải đúng.
	*Xếp các VD vào ô thích hợp :

Tác dụng của dấu phẩy

VD

- Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

Câu b

- Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ.

Câu a

- Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

Câu c

- Các nhóm làm vào phiếu dán lên bảng lớp và trình bày kết quả. 

- HS khác nhận xét, bổ sung. 

+ Lời giải:

Các dấu cần điền lần lượt là:

 (,) ; (.) ; (,) ; (,) ; (,) ; (,) ; (,) ; (,) ; (,) 

- Viết lại những chữ đầu câu chưa viết hoa: Cậu bé,


3. Củng cố, dặn dò: 

- HS nhắc lại 3 tác dụng của dấu phẩy.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

- GV nhận xét giờ học

Thứ sáu, ngày soạn   tháng 4 năm 2012










Ngày dạy tháng năm 2012

Tiết 2: Toán

Tiết 150: PHÉP CỘNG
I. Mục tiêu: 

- Biết cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và ứng dụng trong giải bài toán.

- HS làm được các bài tập 1, 2(cột1), 3, 4. HS khá giỏi lamg được cả các phần còn lại.

- Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

 II. Đồ dùng dạy học
- Bảng con, bảng nhóm

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS làm vào bảng con, 2 HS lên bảng. 

- GV nhận xét đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  - Ghi bảng.

2. Vào bài:
	2ngày 14giờ = 62 giờ

3năm 7tháng = 43tháng

	a. Phép cộng:

-  GV nêu biểu thức: a + b = c. Em hãy nêu tên gọi của các thành phần trong biểu thức trên?

+ Nêu một số tính chất của phép cộng?

b. Luyện tập:
	+ a, b : số hạng 

       c : tổng

+ Tính chất giao hoán: a + b = b + a

Tính chất kết hợp:( a + b) + c = a + (b + c) 

 Cộng với 0: a + 0 = 0  +  a =  a

	Bài tập 1 (158): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào bảng con.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 2 (158): -Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài vào nháp, sau đó đổi nháp chấm chéo.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 3 (159): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm bài theo nhóm 2.

- Mời một số HS trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 4 (159): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào vở.

- Mời 1 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.
	Tính:

a. 889972 + 96308 = 986280

b. 
[image: image380.wmf]5710717
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c. 
[image: image381.wmf]521526
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d. 926,83 + 549,67 = 1476,5

 Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a.   (689 + 875) + 125 

= 689 + (875 + 125)

= 689 + 1000 = 1689

 * 581 + ( 878 + 419)

    = (581 + 419 ) + 878

   =   1000  + 878 = 1878

b.  
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c. 5,87 + 28,69 + 4,13   ; * 83,75 + 46,98 + 6,25 = (5,87 + 4,13) + 28,69;=(83,75 + 6,25) + 46,98 

 =        10          + 28,69;  =     90  +    46,98 

 =    38,69                     ;   =    136,98

 + Không thực hiện phép tính dự đoán kết quả:

a. Dự đoán x = 0 (vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó).

b. x = 0

Bài giải:

Mỗi giờ cả hai vòi nước cùng chảy được là:
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100 = 50%

                       Đáp số: 50% thể tích bể.


3. Củng cố, dặn dò: 

- HS nêu nội dung bài.
- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa ôn tập

Tiết3:Tập làm văn.

TIẾT 60: TẢ CON VẬT (Kiểm tra viết)
I. Mục tiêu:

- Viết được một bài văn tae con vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng.

- Giáo dục HS ý thức tự giác viết bài.

  II. Đồ dùng dạy học:  

- Một số tranh, ảnh minh hoạ nội dung kiểm tra.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS. HS nêu cấu tạo bài văn tả con vật. GV nhận xét.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

 Trong tiết TLV trước, các em đã ôn lại kiến thức về văn tả con vật, viết được một đoạn văn ngắn tả hình dáng hoặc hoạt động của một con vật mà em thích. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ viết một bài văn tả con vật hoàn chỉnh.

2. Vào bài:

a. Hướng dẫn HS làm bài kiểm tra:

- Mời 2 HS nối tiếp nhau đọc đề kiểm tra và gợi ý trong SGK.

- Cả lớp đọc thầm lại đề văn.

- GV hỏi HS đã chuẩn bị cho tiết viết bài như thế nào?

- GV nhắc HS : có thể dùng lại đoạn văn tả hình dáng hoặc hoạt động của con vật em đã viết trong tiết ôn tập trước, viết thêm một số phần để hoàn chỉnh bài văn. Có thể viết một bài văn miêu tả một con vật khác với con vật các em đã tả hình dáng hoặc hoạt động trong tiết ôn tập trước.

 b. HS làm bài kiểm tra:

- HS viết bài vào giấy kiểm tra.

- GV yêu cầu HS làm bài nghiêm túc.

- Hết thời gian GV thu bài.
	- 1- 2 HS nêu.

- HS nối tiếp đọc đề bài và gợi ý.

- HS trình bày.

-HS chú ý lắng nghe.

- HS viết bài.

- Thu bài.


3. Củng cố, dặn dò: 

- GV nhận xét tiết làm bài.

- Nhắc HS về ôn bài và chuẩn bị bài sau.

Tiết 4: Địa lí

TIẾT 30: CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI

I. Mục tiêu: 

- Ghi nhớ tên 4 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất.

- Nhận biết và nêu được vị trí từng đại dương trên bản đồ (lược đồ), hoặc trên quả địa cầu).

- Sử dụng bảng số liệu và bản đồ (lược đồ) để tìm một số đặc điểm nổi bật về diện tích, độ sâu của mỗi đại dương.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bản đồ thế giới, quả địa cầu.

- Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Quan sát, vấn đáp, gợi mở; thực hành quan sát, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: 

+ Nêu đặc điểm chính của kinh tế châu Mĩ? 

- GV nhận xét ghi điểm.

B. Bài mới:

1.Giới thiệu bài:  
	- Châu Mĩ có nền kinh tế phát triển ở các mức độ khác nhau.

	a. Vị trí của các đại dương:

+ Hoạt động 1: (Làm việc theo nhóm 4)

- GV phát phiếu học tập, cho HS thảo luận.

Quan sát hình 1, 2 trong SGK rồi hoàn thiện bảng sau

- Mời đại diện một số nhóm trình bày, đồng thời chỉ vị trí các đại dương trên quả Địa cầu.

- Cả lớp và GV nhận xét.

b. Một số đặc điểm của các đại dương:         

+ Hoạt động 2: (Làm việc theo cặp)

- Bước 1: HS dựa vào bảng số liệu trao đổi với bạn theo gợi ý sau:

+ Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích.

+ Độ sâu lớn nhất thuộc về đại dương nào?

*Bước 2:

- Đại diện một số cặp báo cáo kết quả làm việc trước lớp.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện phần trình bày.

*Bước 3: GV yêu cầu một số HS chỉ trên quả Địa cầu hoặc bản đồ Thế giới vị trí từng đại dương và mô tả theo thứ tự: vị trí địa lí, diện tích.

- GV nhận xét, kết luận 
	- HS thảo luận theo hướng dẫn của GV.

Tên dại dương

Giáp với các châu lục

Giáp với các đại dương

TBD

Đ T D

ÂĐD

BBD

- HS thảo luận nhóm 2.

+ Thứ tự đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương

+ Thuộc về Thái Bình Dương.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- HS nhận xét.




3. Củng cố, dặn dò: 

- Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.

- GV nhận xét giờ học. 

Tiết 5: Sinh hoạt lớp.

  SINH HOẠT + MÚA HÁT TẬP THỂ

I. Mục tiêu

- HS nhận thấy những ​​​​​​​​​​​​​ưu khuyết điểm chính trong tuần học vừa qua.

- Nắm đ​​​​​​​​​​​​​ược phư​​​​​​​​​​​​​ơng h​​​​​​​​​​ướng hoạt động tuần sau.

II. Lên lớp

1. GVCN nhận xét chung

*Ưu điểm:- HS đi học đều, đúng giờ.

                 - Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến xây d​ựng bài.

                 - Tham gia nhiệt tình các hoạt động của lớp, của trường.

                 - Đội viên có khăn quàng đầy đủ.

 *Nh​​​​​​​​​​​​​ược điểm:- HS đọc còn ngọng nhiều, kĩ năng làm văn, làm toán chia còn nhiều hạn chế.

 2. Ph​​​​​​​ương h​​​​​​​​​​​​​ướng tuần sau:

- Duy trì nề nếp ra vào lớp .

- Tăng cư​ờng ôn tập cho HS làm quen với dạng đề thi chắc nghiệm.

- Phát huy những  ​​​​​​​​​​​​ưu điểm, hạn chế những nh​​​​​​​​​​​​​ược điểm.

- Tham gia nhiệt tình các hoạt động của trường.

3.  Múa hát tập thể

      Đọc báo + Múa hát tập thể

BÀI 5

EM LÀM GÌ ĐỂ GIỮ AN TOÀN GIAO THÔNG

I/Yêu cầu
-Biết ý nghĩa của việc phòng tránh tai nạn giao thông là nhiệm vụ của mọi người.

-Biết lập phương án phòng tránh tai nạn giao thông

II/Chuẩn bị 

-Một số tranh ảnh,pano nội dung phòng tránh tai nạn giao thông

III/Lên lớp

	HĐ
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	   1

2

 3
	1/Giới thiệu bài 

-Như chúng ta đã biết  phòng tránh tai nạn giao thông là trách nhiệm và là nghĩa vụ của mỗi người dân.Đây là mối quan tâm của toàn xã hội .Vậy là HS các em phải làm gì ?Bài học hôm nay giúp các em có một cái nhìn tổng thể và cách làm giảm tai nạn giao thông.

2/Nội dung

a/Phòng tránh tai nạn giao thông là nhiệm vụ của mọi người.

-Vì sao nói: Phòng tránh tai nạn giao thông là nhiệm vụ của mọi người?

-Chúng ta phải làm gì để phòng tránh tai nạn giao thông?

b/Lập phương án phòng tránh tai nạn giao thông

-Để giữ an toàn giao thông cho chính các em,chúng ta cần phải làm gì?

c/Biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông

-Ta cần phải làm gì để phòng tránh tai nạn giao thông?

Củng cố – Dặn dò

-Nêu lại nội dung bài học

.

-Các em phải thực hiện đúng luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người.

-Bài tập về nhà

+Em hãy nêu một hoạt động phòng tránh tai nạn giao thông mà em biết?

+Vẽ một bức tranh nội dung "Phòng tránh tai nạn giao thông.
	-Mở SGK

-Quan sát tranh ảnh,pano

-Vì tai nạn giao thông ảnh hưởng trực tiếp tới mọi người khi tham gia giao thông.Aûnh hưởng đến tính mạng,kinh tế gia đình và toàn xã hội.

+Thực hiện đúng luật giao thông và phòng tránh tai nạn giao thông

+Khi đi xe đạp,xe máy nhớ đội mũ bảo hiểm để được an toàn

-Đề xuất con đường từ nhà đến trường.

-Xây dựng khu vực an toàn giao thông ở cổng trường.

-Thi tìm hiểu an toàn giao thông.

-HS hỏi nhau về ý nghĩa của việc chấp hành Luật giao thông.

-Nhận xét sửa sai.

-Chấp hành luật giao thông đường bộ

-Khi đi đường luôn chú ý để đảm bảo an toàn

-Không đùa nghịch khi đi đường

-Nơi có cầu vượt cho người đi bộ,phải đi trên cầu vượt

-Em đi học hay đi chơi,cần chọn con đường an toàn.Em cần giải thích và vận động các bạn cùng đi trên con đường an toàn


Tuần 31

                                          


                    Thứ hai,  Ngày soạn: tháng 4 năm 2012

                                                                         

   Ngày dạy: tháng 4năm 2012

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 61(61):                          CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN

I.Mục đích yêu cầu
Biết đọc diễn cảm bài văn phù hợp với nội dung và tính cách nhân vật.

+ Hiểu nội dung:nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn,đóng góp công sức cho Cách mạng.

Rèn kỹ năng  đọc đúng và đọc diễn cảm văn bản.

GD ý thức cảm phục và biết ơn những người đã cống hiến công sức trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ  bài học.

                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	  1.Bài cũ: Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài Tà áo dài Việt Nam
+Nhận xét,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới  thiệu bài qua tranh minh hoạ

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng các tiếng dễ lẫn ( truyền đơn,rủi,rầm rầm,… )

-GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc phù hợp với nội dung bài và diễn tả đúng tâm trạng nhân vật.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3, 4 trong sgk

Chốt ý:Bài văn là đoạn hồi tưởng của bà Nguyễn Thị Định làm cho Cách mạng.Bài văn cho thấy nguyện vọng ,lòng nhiệt thành của một người phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn đóng góp sức mình cho Cách mạng.
     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 1  hướng dẫn HS đọc.Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS chuẩn bị bài:Bầm ơi.
	-HS đọc và trả lời câu hỏi sgk.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS nhắc lại nội dung bài.

-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.

Nhắc lại nội dung bài.


Tiết 3:                                                       TOÁN

 Bài  151(151)                           PHÉP TRỪ. 

I.Mục đích yêu cầu:

1.Củng cố về trừ các số tự nhiên,các số thập phân,phân số

2.Vận dụng làm tính,giải toán tìm thành phần chưa biết  của phép tính,giải toán có lời văn

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:
     -Bảng phụ,bảng nhóm.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 2 (cột 2)tiết trước.

+Kiểm tra vở ,nhận  xét,nhận xét chữa bài trên bảng.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Gới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Củng cố về phép trừ: Củng cố về tên gọi các thành phần của phép trừ:Hiệu-Số BT-Số Trừ.Một số tính chất  của phép trừ(SBT=ST;ST=0)
Tổ chức  cho HS làm các bài luyện tập:

 Bài 1:Lần lượt  hướng dẫn mẫu,cho HS làm vào vở,Gọi HS lên bảng chữa bài,nhận xét,chữa bài.

Đáp số:

a)4766;17532;     b)2/5; 5/12;4/7;      c)1,688;0,565
Bài 2: Tổ chức cho HS Làm bài 2 vào vở;một HS làm trên bảng phụ.Nhận xét,chữa bài.
Lời  giải:            a) x =3,32 ;           b) x= 2,2

Bài 3: Tổ chức cho Hs làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm chữa bài,thống nhất kết quả.
                             Bài giải:

Diện tích đất trồng hoa là:540,8 -385,5 = 155,3ha
Tổng diện tích trồng hoa và trồng lúa là: 

540,8 + 155,3 = 696,1ha

Đáp số:696,1ha
    2.5.Củng cố dăn dò

Hệ thống bài.

Yêu cầu HS về nhà làm trong vở BT

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.Nhận xét,chữa bài.

-HS nhắc lại các thành phần của phép trừ,tc của phép trừ.

-HS làm bài.Nhận xét,chữa bài.

-HS làm vở và bảng phụ.chữa bài.

-HS làm bài vào vở.nhận xét,chữa bài thống nhất kết quả.

-Nhắc lại các tp cơ bản của phép trừ.


Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ


 Bài 31(31)                          LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Biết một số kiến thức lịch sử của tỉnh Đăk Nông

Tìm hiểu về  ngày thành lập,di tích lịch sử,văn hóa của Đăk Nông.

GD  tự hào về quê hương,ý thức xây dựng,bảo vệ  quê hương .

II.Đồ dùng  -Tranh ảnh tư liệu về Đăk Nông.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ:  +Nêu những đóng góp của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đối với đất nước ta?

-Nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài ,Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tìm hiểu về lịch sử  của Đăk Nông bằng hoạt động cả lớp .Gọi Một số HS trả phát biểu.GV nhận xét bổ sung.

Kết luận:Đăk Nông  là vùng đất Tây Nguyên có truyền thống bất  khuất.Trước  những năm 1930 người dân Đăk Nông đã đoàn kết đứng lên chông thực dân Phá dưới sự lãnh đạo của anh hùng Nơ Trang Lơng,Nơ Trang Gưh,..Từ Năm 1945 nhân Đăk Nông  dưói sự lãnh đạo của Đảng đã nhất tề đứng lên dành chính quyền.Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp và 20 năm kháng chiến chống Mỹ người Đăk Nông bền gan vững chí đi theo Đảng và đã dành thắng lợi  cuối cùng vào  mùa xuân năm 1975.

Hoạt động3:  Tổ chức cho HS thi trả lời nhanh vào bảng con một số câu hỏi.  + Tỉnh Đăk Nông thành lập ngày tháng năm nào?
+ Thị xã Gia Nghĩa cuả Đăk Nông  giải phóng vào thời gian nào?

+Kể tên những di tích lịch sử của Đăk Nông?

- Nhận xét chốt lời giải đúng.

Kết luận: + Đăk Nông được thành lập vào  ngày 1/4/2004.

+Thị xã Gia Nghĩa được giải phóng vào ngày  23/4 /1975

+Đăk Nông có  2 di tích lịch sử là khu căn cứ địa NâmNung thuộc xã NâmNJang huyện Đăk Song  và ngục Đăk Mil thuộc xã Đăk Lao huyện Đăk Mil.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS sưu tầm tư liệu về lịc sử Đăk Nông,Đăk Song.

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét bổ sung.

-HS  thảo luận ,pháy biểu.nhận xét bổ sung.

-HS ghi câu trả lời vào bảng con.




Tiết 5:                                               ĐẠO ĐỨC

Bài 14(T31)               BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN(TIẾT 2)

I.Mục đích yêu cầu:

1.  Kiến thức:Củng cố cung cấp thêm những hiểu biết về tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

2.  Kĩ năng:Biết các việc làm đúng ,có các giải pháp cụ thể để bảo vệ tài nguyên thiên đất nước

Thái độ(GDMT): Có ý thức  giữ gìn,bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

II.Đồ dùng:   Tranh ảnh sưu tầm  về tài nguyên thiên nhiên

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:   -Nêu ghi nhớ tiết trước.

Bài mới:

Hoạt động 1: Thực hiện yêu cầu bài tập 2  trong sgk bằng hoạt động cá nhân và cả lớp:

+Tổ chức cho HS  giới thiệu về một vài tài nguyên thiên nhiên mà mình biết(kèm theo tranh minh hoạ).Cả lớp nhận xét,bổ sung..GV nhận xét.

Kết luận:Tài nguyên thiên nhiên của nước ta không nhiều.Do đó chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm,họp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Hoạt động 2: Tổ chức cho HS thực hiện yêu cầu bài tập 4 sgk bằng hoạt động nhóm.

-Yêu cầu các nhóm đọc và thảo luận

Gọi đại diện nhóm trình bày trước lớp,các nhóm khác nhận xét bổ sung.GV nhận xét.

Kết luận:(a),(đ),(e) là các việc làm bảo vệ TNTN;(b),(c),(d) không phải là việc làm BVTNTN.Con người cần biết cách sử dụng hợp lý TNTN để phụ vụ cho cuộc sống,không làm tổn hại đến thiên nhiên.

Hoạt động3:  Thực hiện yêu cầu bài tập 5sgk bằng thảo luận nhóm.Đại diện các nhóm trình bày.các nhóm thảo luận bổ sung ý kiến.GV nhận xét,bổ sung

Kết luận:Có nhiều cách để BVTNTN.Các em cần thực hiện các biện pháp BVTNTN cho phù hợp với bản thân.

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS  chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung.

-HS giới thiệu tranh ảnh sưu tầm.

-HS thảo luận lựa chọn ý đúng

-HS thảo luận tìm các biện pháp tiết kiệm TNTN.

HS nhắc lại  ghi nhớ trong sgk.


 






Thứ ba, Ngày soạn:11 tháng 4 năm 2010
            






 Ngày dạy:13 tháng 4 năm 2010
Tiết 1:                                                    TOÁN

Bài152(152)                                LUYỆN TẬP
I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố về phép cộng và phép trừ.

2Rèn kĩ năng cộng,trừ trong thực hành tính và giải toán.

3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng
                  -GV:Bảng phụ.

                   -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ :     -Gọi HS làm bài tập 3 tiết trước.

                   +GV nhận xét,chữa bài.     

         2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

Bài 1:   Tổ chức cho HS làm bài vào  vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải: 

a)
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2

+ 
[image: image387.wmf]5
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= 
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+
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=
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 +
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=
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=
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b)578,69 +281,78 = 860,47;

594,72 + 406,38 -329,47= 1001,1 – 329,47 =671,63

Bài 2:  Hướng dẫn HS làm,4 HS làm bảng nhóm.Lớp làm vở.Chấm chữa bài:

Lời  giải:   

a) 
[image: image403.wmf]11
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+
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+
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+
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c)69,78 + 35,97 + 30,22 =100+35,97 = 135,97

d)83,45 -  30,98  - 42,47 =83,45 -83,45 = 0

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 2sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,4 HS chữa bài trên  bảng nhóm,thống nhất kết quả.




Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 31(31) (Nghe-Viết )      TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM

 I. Mục đích yêu cầu:

HS  nghe- viết đúng bài chính tả .

   2Rèn kĩ năng viết hoa đúng các danh hiệu,giải thưởng,huy chương,kỉ niệm chương.

   3. GD  tính cẩn thận,trình  vở sạch đẹp.

II.Đồ dùng:

1.Bảng phụ,

2.Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con cụm từ: Huân chương Lao động

  -GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe–viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài viết:

+Tả lại tà áo dài cổ truyền?

Hướng dẫn HS viết đúng những từ ngữ dễ lẫn( sống lưng,thắt,vạt,cổ truyền,..)

-Yêu cầu HS Nghe-Viết bài vào vở.Soát ,sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2 ( tr 128sgk):Tổ chức cho HS thi làm nhanh vào bảng nhóm.các nhóm nhận xét lần nhau.GV nhận xét,tuyên dương nhóm xếp đúng và nhanh.

Lời giải a)Giải nhất:Huy chương Vàng,Giải nhì:Huy chương Bạc,Giải ba:Huy chương Đồng

b)Danh hiệu cao quý nhất:Nghệ sĩ Nhân dân,Danh hiệu cao quý:Nghệ sĩ Ưu tú

c) Cầu thủ,thủ môn xuất sắc nhất:Đôi giày Vàng,Quả bóng Vàng;Cầu thủ thủ môn xuất sắc:Đôi giày Bạc,Quả bóng Bạc.

Bài3b (T128):Tổ chức cho HS làm bài vào VBT.Một HS làm bảng phụ.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:  Huy chương Đồng,Giải nhất tuyệt đối,Huy chương Vàng,Giải nhất về thực nghiệm.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dăn HS luyện viết ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS làm bảng nhóm.nhận xét chưũa bài.

-HS làm vở và bảng phụ.Chữa bài.


Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài 61(61)             ÔN TẬP VỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

         I.Mục đích yêu cầu:

1. Hệ thống một số hình thức sinh sản của thực vật và động vật qua một số đại diện

 2. Nhậ biết một số hoa thụ phấn nhờ gió,hoa thụ phấn nhờ côn trùng,một số loài động vật đẻ trứng,một số loài đọng vật đẻ con.

3. GDMT:Có ý thức bảo vệ các loài thực vật,động vật có lợi.

Đồ dùng: -Hình 124,125,126 SGK

   III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  Hổ thường sinh sản vào  mùa nào?

GV nhận xét,ghi điểm.

        2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng”.

+ GV phổ biến luật chơi:GV lần lượt nêu câu hỏi,HS ghi câu hỏi vào bảng con.HS ghi được nhiều câu đúng sẽ dành chiến thắng.

Đáp án: 
Bài 1: 1-c; 2-a;3-b;4-d

Bài2: 1-nhuỵ; 2-nhị

Bài3:

+Hình 2:Cây hoa hồng có hoa thụ phấn nhờ côn trùng

+Hình 3:Cây hoa hướng dương có hoa thụ phấn nhờ côn trùng.

+Hình 4:Cây ngô có hoa thụ phấn nhờ gió

Bài4: 1-e;2-d;3-a;4-b;5-c

Bài 5: 

+Những động vật đẻ con:sư tử(H5),hươu cao cố(H7)

+Những động vật đẻ trứng:Chim cánh cụt(H6),cá vàng(H8)
Hoạt động cuối:

 Hệ thống bài.Liên hệ GD HS bảo vệ động thực vật có ích.

Dăn HS học bài theo các câu hỏi trong sgk.

  Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét.

- HS đọc bài,ghi câu trả lời vào bảng con.

Nhăc lại nội dung các bài tập trong sgk..                                      


Tiết 4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài 61(61)               MỞ RỘNG VỐN TỪ :NAM VÀ NỮ

I. Mục đích yêu cầu: 

 1. Biết được một số từ ngữ chỉ phẩm chất đáng quý của người phụ nữ Việt Nam.

 2. Hiểu được ý nghĩa của 3 câu tục ngữ(BT2) và đặt câu với một trong các câu tụcngữ đó.
 3. GD kính trọng,biết ơn những người phụ nữ Vệit Nam.

II Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm

                       -HS: vở bài tập Tiếng Việt.

  III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ : Gọi một số HS làm lại bài tập 2 tiết trước.

+GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

Bài1: Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập1.Tổ chức cho HS làm vào vở.1HS làm trên bảng phụ ý a. Thảo luận nhóm làm ý b vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Lời  giải:
a)+anh hùng:có tài năng,khí phách,làm nên những việc phi thường.

+bất khuất:không chịu khuất phục trước kẻ thù

+trung hậu:chân thành và tốt bụng với mọi người.

+đảm đang:biết gánh vác lo toan mọi việc

b)Những từ ngữ khác:chăm chỉ,cần cù,nhân hậu,khoan dung,độ lượng,dịu dàng,….

Bài 2:  Tổ chức cho HS thảo luận nhóm.Phát biểu,nhận xét bổ sung.

Lời giải: 

 a)Lòng thương con ,đức hi sinh,nhường nhịn của nguời mẹ

b)Phụ nữ rất đảm đang,giỏi giang,là ngườ giữu gìn hạnh phúc,giữ gìn tổ ấm gia đình

c)phụ nữ dũng cảm,anh hùng.

Bài 3: Yêu càu HS làm bài vào vở.Một số đặt câu trên bảng nhóm,Gọi một số HS đọc c âu của mình.Nhận xét,tuyên dương HS có câu đúng và hay.

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS làm bài 3 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS  làm bài.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm vở,làm nhóm,chữa bài

-HS thảo luận nhóm,phát biểu.

-HS đặt câu vào vở.


Tiết 5:                                                  KĨ THUẬT

Bài 31(31):               LẮP MÁY RÔ BỐT(Tiết 2)

I.Mục đích yêu cầu:

1. Nắm được quy trình ,kĩ thuật lắp rô bốt

2   Thực hành lắp rô bốt đúng quy trình lĩ thuật

3. GD tính cẩn thận,làm việc khoa học.

I.Đồ dùng: Bộ đồ dùng lắp ghép ;tranh quy trình lắp  rô bốt.

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :

      +Nêu quy trình lắp rô bốt?

          GV nhận xét.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Hệ thống lại quy trình lắp rô bốt:

-Gọi Hs nhắc lại phần ghi nhớ về lắp rô bốt trong sgk.

-Cho HS quan sát tranh quy trình nhắc lại các bước lắp rô bốt

Hoạt động3: Tổ  chức cho HS thực hành theo nhóm:

-Tổ chức cho HS lắp theo các bước trong sgk

-GV theo dõi uốn nắm kịp thời những HS làm sai hoặc còn lúng túng.

-Lưu ý HS  một số chi tiết khó lắp:

+Lắp chân rô bốt cần chú ý  vị trí trên dưới của thanh chữ U dài.Khi lắp chân vào tấm nhỏ hoặc lắp thanh đỡ  chân rô bốt cần lắp ốc,vít phía trong trước,phía ngoài sau.

+Lắp tay  rô- bốt phải quan sát  kĩ hình 5a (sgk) và chú ý lắp 2 tay đối nhau.

+ Lắp đầu rô- bốt cần chú ý  vị trí thanh chữ u ngắn và thanh thẳng 5 lỗ phải vuông góc nhau.

-Nhắc nhở HS  lắp theo đúng quy trình,hợp tác phân công công việc trong nhóm.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.Nhắc lại quy trình lắp ghép .

Dặn HS  chuẩn bị tiết  sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng  trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS nhắc lại  ghi nhớ.chỉ tranh nhắc lại quy trình.

-HS thực hành lắp rô- bốt.

Nhắc lại quy trình lắp rô- bốt.


                                                                               
  Thứ tư,Ngày soạn 12 tháng 3 năm2010
    Ngày dạy: 14 tháng 4 năm 2010

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài 62(62):                                             MÔI TRƯỜNG

        I.Mục đích yêu cầu:

1. Biết khái niệm về môi trường.

 2. Nêu được một số thành phần của môi trường địa phương

 3. GD MT: Ý thức bảo vệ môi trường.

II.Đồ dùng:  -Thông tin và hình trang 128,129 sgk.

        III.Các hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	     1.Bài cũ :
      -Gọi 1 số HS làm các bài tập tiết ôn tập .

GV nhận xét ghi điểm.

 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2  Hình thành khái niệm về môi trường bằng thảo luận nhóm quan sát hình ,làm bài tập theo yêu cầu mục thực hành trang 128 sgk.

+Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển nhóm  thực hiện 

+ Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

+Nhận xét,bổ sung thống nhất ý đúng.

Kết  luận:Môi trường kà tất cả những gì có xung quanh chúng ta;những gì có trên Trái Đất hoặc những gì tác động lên Trái Đất này.Trong đó cónhững yếu tố cần thiết cho sự sống và những yếu tố  ảnh hưởng đến sự tồn tại,phát triển sự sống.Coe thể phên biệt môi trường tự nhiên(Mặt trời,khí quyển,đồi núi,cao nguyên,các sinh vật,..) và môi trường  nhân tạo(làng mạc,thành phố,nhà máy,công trường,..)

GDMT: Vì sao phải bảo vệ môi trường?Theo em HS cần phải làm gì để bào vệ môi trường?

Hoạt động3:  Liên hệ nêu một số thành phần của môi trường địa phương bằng thảo luận cả lớp:

+Bạn đang sống ở  làng quê hay đô thị?

+ Nêu một số thành phần của môi trường nơi bạn đang sống?

-Gọi một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung

GDMT: Em có nhận xét gì về môi trường của địa phương e,m?Em cần làm gì đề giữ gìn môi trường nơi em ở ?
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục. 
Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	1 số HS trả lời. nhận xét bổ sung.

-HS thảo luận ,trình bày kết quả thảo luận.

-HS liên hệ bản thân.

-HS liên hệ  trả lời câu hỏi.

-Liên hệ bản thân.

Nhắc lại khái niệm về môi trường.


Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài153(153):                                       PHÉP NHÂN

I.Mục đích yêu cầu:

1. Biết thực hiện phép nhân số tự nhiên,số thập phân,phân số.

          2. Vận dụng  tính nhẩm và giải bài toán về phép nhân.

           3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:  -Bảng con,bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ : Gọi HS làm bài tập 3 tiết trước.

Nhận xét,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Củng cố về phép nhân:Các thành phần của phép nhân;Một số tính chất của phép nhân  bằng hoạt động cả lớp(SGK tr161)

Hoạt động3:Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1:Tổ chức cho HS  đọc nối tiếp ý a, b,c cột 1

+Lần lượt cho HS làm  vào bảng con,nhận xét,chữa bài 

Lời giải  a) 4802 x 324 =1555848;      b) 
[image: image411.wmf]17

4

x 2 =
[image: image412.wmf]17

8

;

                       c)35,4 x6,8=240,72
Bà i 2: Tổ chức cho HS chơi “Đố bạn”:

-GV giải thích  cách chơi:Gọi 1 HS  nêu kết quả của một phép tính nhẩm;sau đó gọi một bạn nhận xét,tiếp tục gọi bạn nêu phép tính và kết quả phép tính tiếp theo cho đến hết các phép tính nhẩm của bài tập 2.Kết hợp củng cố về một số tính chất của phép nhân.

Bài 3:Tổ chức cho HS thi tính nhanh vào bảng nhóm..Chấm nhận xét tuyên dương nhóm đúng và nhanh nhất.

Bài 4:   Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Bài giải:   Quãng đường ôtô và xe máy đi trong 1 giờ là:

48,5 +33,5 =82 km

Đổi 1giờ 30 phút = 1,5 giờ.

Độ dài quãng đường AB là:82 x1,5 = 123km

Đáp số: 123 km

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các ý còn lại  bài 1vào vở..

Nhận xét tiết học.
	-Một HS trả lên bảng,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc sgk.

-HS làm bảng con.

-HS chơi đố bạn

-HS thi làm bảng nhóm.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại các thành phần phép nhân,tính chất của phép nhân.


 Tiết 3                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài 31(31) :     KỂ CHUYỆN ĐÃ CHỨNG KIẾN HOẠC THAM GIA

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS

1 .Kể lại một câu chuyện một cách rõ ràng về một việc làm tốt của bạn.

2. Biết sắp xếp các sự việc thành câu chuyện hoàn chỉnh,lời kể rõ ràng.Biết nêu cảm nghĩ về  nhân vật trong truyện.

3.GD tính mạnh dạn ,tự tin trong giao tiếp.

II.Đồ dùng:  

                     -Bảng phụ.   

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể  chuyện  theo yêu cầu tiết trước. GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài.

+ Gọi HS đọc đề bài. Trong sgk:

 Kể về một việc làm tốt của bạn em.

+GV gạch chân dưới những từ ngữ quan trọng của đề.

+Gọi HS nối tiếp đọc các gợi ý trong sgk.

+Gọi một số HS giới thiệu truyện sẽ kể trước  lớp

+Yêu cầu HS ghi nhanh dàn ý câu  chuyện sẽ kể trước lớp.

+GV treo bảng phụ ghi lại cách kể chuyện lên bảng hướng dẫn HS cách kể.

     2.3.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

+Tổ chức cho HS tập kể trao đổi trong nhóm.Lưu ý HS kể và nêu cảm nghĩ về nhân vật trong truyện.

+Gọi HS lên thi kể trước lớp.Treo bảng phụ ghi tiêu chí đánh giá,cho HS nhận xét ,bình chọn bạn kể.

+GV nhận xét,ghi điểm từng HS.

-Nhận xét,bình chọn bạn có câu chuyện  hay nhất.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.Chuẩn bị tiết kể chuyện sau.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS đọc  đề bài.Đọc các gợi ý trong sgk.

+HS gới thiệu truyện sẽ kể trước lớp.

+Lập dàn ý chuyện kể

.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-Nhận xét,bình chọn bạn kể.




 Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 62(62):                                             BẦM ƠI

I.Mục đích yêu cầu:

 Biết đọc diễn cảm bài thơ,nhắt nhịp hợp lý theo thể thơ lục bát.

 -Hiểu: Tình cảm thắm thiết ,sâu nặng của người chiến sĩ với người  mẹ Việt Nam.

Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm  bài thơ.

GD biết ơn,yêu quý ,kính trọng  các bà mẹ VN anh Hùng

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi  khổ thơ đầu.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Công việc đầu tiên.”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk .

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

        2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Hướng dẫn HS đọc nối tiếp 4 đoạn  thơ,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :ruộng ,sớm sớm,trăm núi,tiền tuyến,

        -GV đọc mẫu toàn bài ,giọng đọc trầm lắng cảm động thể hiện cảm xúc yêu thương sâu nặng của người chiến sĩ với người mẹ.

    2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk 

Hỗ trợ  :Người mẹ của anh chiến sĩ là một phụ nữ VN điển hình :Chịu thương,chịu khó,hiền hậu giàu đực hi sinh.Anh chiến sĩ rất yêu thương mẹ,yêu đất nước,đặt tình yêu mẹ bên tình yêu đất nước.

Chốt ý rút nội dung  bài(Mục tiêu)1

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ  chép  khổ thơ đầu  hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng.

-Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc diễn cảm và đọc thuộc   trước lớp.  NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD. Nhận xét.

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS Chuẩnbị bài:Út Vịnh
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

-HS nhắc lại nội dung bài.











Thứ năm,Ngày soạn:13 tháng 4 năm 2010
                                                                                               Ngày dạy:15 tháng 4 năm 2010
Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 154(154):                                 LUYỆN TẬP 

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Củng cố  về ý nghĩa của phép nhân,quy tắc nhân một tổng với một số.

                  2.   Vận dụng  thực hành tính giá trị biểu thức,giải toán.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng     +Bảng phụ

                                  +Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  HS   làm cột 2 bài tập 1 tiết trước.
                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm bài tập luyện tập.

Bài 1 : Tổ chức cho HS thi làm nhanh theo tổ.gọi đại diện tổ làm trên bảng.Nhận xét,chữa bài:

Lời giải:

a)6,75kg +6,75kg +6,75kg= 6,75 kg x3 =20,25 kg

b)7,14m2 +7,14m2+7,14m2 x3 =7,14m2 x(1+1 +3) =7,14m2x5 =35,7m2

c)9,26dm3 x 9  +92,6dm3 =9,26m3 x (9+1) = 9,26dm3 x10 =92,6dm3
Bài2: Tổ chức HS làm vở,2 HS làm bảng

Lời giải:a)3,125 + 2,075 x2 =3,125 +4,15 = 7,275

b)(3,125 + 2,075) x 2 =5,2 x2 =10,4

Bài 3: Tổ chức cho HS làm vở,một hS làm bảng nhóm.Chấm chữa bài.

Bài giải:

Số dân của nước ta tăng thêm trong năm 2001 là:

77515000 :100 x 1,3 = 1007695 (người)

Số dân nước ta tính đến cuối năm 2001 là:

77515000 +1007695 = 78522695 (người)

Đáp số: 78522695 (người)
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Hướng dẫn HS về nhà làm bài 4 sgk

Nhận xét tiết học.
	3 HS lên bảng làm.,Nhận xét,bổ sung.

-HS làm  bảng phụ.chữa bài.

HS làm vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.




 Tiết 3:                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 61(61)                         ÔN TẬP VỀ VĂN TẢ CẢNH    

 I.Mục đích yêu cầu: 
         1.Liệt kê được một số bài văn tả cảnh đã học trong học kì I;Lập dàn ý  vắn tắt cho 1 trong các bài văn đó..
               2. Biết phân tích trình tự miêu tả (theo thời gian)vac chỉ ra một số chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả.

               3. GD  ý thức học tập.

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ.

                     -Vở  bài tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ :   +Gọi một số HS nhắc lại dàn ý bài văn tả con vật

      +Nhận xét,ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài tập

Bài tập1:Tổ chức cho HS  làm  vào phiếu:Chia lớp thành 2 nhóm :1 nửa liệt kê từ tuần 1- 5;1 nửa liệt kê từ tuần 6-11.HS trình bày trên bảng,nhận xét,bổ sung.

Lời giải:Các bài văn,đoạn văn tả cảnh:Quang cảnh làng mạc ngày mùa,Hoàng hôn trên sông Hương,Nắng trưa,Buổi sớm trên cánh đồng,  Rừng trưa,Chiều tối,Mưa rào,Đoạn văn tả biển của Vũ Tú Nam,Đoạn văn tả con kênh của Đoàn Giỏi,Vịnh Hạ Long,Kì diệu rừng xanh,Bầu trời mùa thu,Đất Cà Mau,

-HS tự chọn ,viết lại một dàn ý  của 1 trong các bài văn đã học.Gọi 1 số HS đọc trước lớp,nhận xét,bổ sung.

Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu bài 2,Thảo luận,trả lời câu hỏi.GV nhận xét,chốt lời giải đúng

Lời giải:a)Bài văn miêu tả theo trình tự thời gian.

b)Những chi tiết:”Mặt trời chưa xuống hẳn…nguy nga,đậm nét”,”Màn đêm mờ ảo…vào đất”,”Thành phố bồng bềnh…hơi sương”,”Những vùng cây…nắng sớm”, “Ánh đèn…thưa thớt tắt”, “Mặt trời dâng chầm chậm…mềm mại”, …

c) Hai câu cuối bài là câu cảm thán thể hiện tình cảm tự hào,ngưỡng mộ,yêu quý của tác giả đối với vẻ đẹp của thành phố.

Hoạt động cuối:



Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học. 
	Một số HS nêu.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS  đọc yêu cầu trong sgk.Thảo luận nhóm làm vào phiếu lớn.Trình bày nhận xét chữa bài.

-HS thảo luận trả lời miệng,nhận xét,chũă bài vào vở.

-Nhác lại cấu tạo bài văn tả cảnh.




Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 62(62):          ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU(DẤU PHẨY)
I.Mục đích yêu cầu:

     1. Nắm được 3 tác dụng của dấu phẩy

    2.  Phân tích và sửa  những dấu phẩy dùng sai.

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng: -Bảng phụ

                      - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	  1. Bài cũ : Đặt câu theo yêu cầu  bài tập 3 tiết trước?.

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài luyện tập:

 Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu.GV mở bảng phụ ghi tác dụng của dấu phẩy.Yêu cầu HS thảo luận nhóm làm vào phiếu,mỗi nhóm làm 1 ý.Nhận xét,bổ sung,chốt lời giải đúng:

Lời giải:

a)+Câu1: dấu phẩy nối TN với CN và VN
+Câu 2: Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

+Câu3:ngănTN với CN và VN;ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu

b)+Câu1: ngăn cách các vế trong câu ghép

+Câu2:Ngăn cách các vế trong 1 câu ghép.

Bài2:Gọi HS đọc yêu cầu,phát biểu.Nhận xét,chốt lời giải đúng.

Lời giải: Lời phê của xã “Bò cày không được thịt”.Anh hàng thịt đã thêm “Bò cầy không được,thịt”.Lời phê trong đơn cần phải ghi: “Bò cày,không được thịt”.

-GV chốt:Dùng sai dấu phẩy trong văn  bản có thể dẫn đến những hiểu lầm rất tai hại 

Bài 3:Yêu cầu  HSlàm vào  vở.1 HS làm trên bảng phụ.Chấm nhận xét,chữa bài.

Lời giải:

+Câu1: “Sách  Ghi-nét…nhất hành tinh”(Bỏ dấu phẩy dùng thừa.)

+Câu2: “Cuối Mùa hè…” (Đặt lại vị trí dấu phẩy “Cuối mùa hè năm 1994,…”)

Câu3: “Để có thể..” (Đặt lại vị trí dấu phẩy “Để có thể đưa chị đên bệnh viện,..”)

 Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS làm lại bài tập vào vở.
Nhận xét tiết học.
	-Một số HS đọc

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS nhắc lại các tác dụng của dấu phẩy.

-HS thảo luận,làm phiếu,nhận xét chữa bài.

-HS đọc thảo luận phát biểu.

HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.

-Nhắc lại tác dụng của dấu phẩy.




                                                                               Thứ sáu,Ngày soạn:14tháng 4Năm 2010
                                                                                                Ngày dạy:16tháng4 năm 2010

Tiết2:                                                       TOÁN

Bài 155:                                          PHÉP CHIA

I.Mục đích yêu cầu:

1.  Củng cố cách thực hiện phép chia số tự nhiên,số thập phân,phân số.

          2. Vận dụng  tính nhẩm.

          3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng;

                Bảng phụ,bảng nhóm,bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi 2 HS Lên bảng làm  bài tập 4 tiết trước.

GV  nhận xét, chữa bài.
 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2: Củng cố về phép chia các thành phần của phép chia,một số tính chất của phép chia theo hướng dẫn trong sgk.

Hoạt động3: Tổ chức HSlàm bài luyện tập

Bài 1:  Tổ chức cho HS thực hiện  phép chia, thử lại và nêu nhận xét.

Lời giải:a) 256;  365 (dư 5)                b)21,7;     4,5

Bài 2:   Tổ chức cho HS làm vở,2 HS làm bảng.nhận xét,chữa  bài

Lời giải: a)
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Bài 3: Tổ chức cho HS   chơi trò chơi “Đố bạn”  Nối tiếp nhau nêu phép tính và kết quả của phép tính ,nhận xét tuyên dương.

-Nhắc lại cách chia nhẩm  số thập phân cho 0,1 ; 0,01; 0,001; 0,25; 0,5 …

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài 4sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	- HS làm  trên bảng lớp.Lớp nhận xét.chữa bài

-HS nhắc lại cách thành phần của phép nhân.,tính chất caỉu phép nhân.

-HS làm vào vở,chữa bài trên bange,nêu nhận xét.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS nối tiếp tính nhẩm,nêu cách nhẩm.




Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 62(62)                   ÔN TẬP VỀ VĂN TẢ CẢNH.

1.Lập được dàn ý về một bài văn tả cảnh.

2. Dựa vào dàn ý  trình bày miệng bài văn tương đối rõ ràng.

  3.GD  ý thức tự giác,trong học tập.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở tập làm văn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS làm lại bài tập 2 tiết trước.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài tập:
  Bài1: Gọi HS đọc các đề trong sgk,đọc gợi ý. Trong sgk.

-Yêu cầu HS chọn đề,nêu đề mình sẽ chọn.

-Tổ chức cho HS lập dàn ý vào vở.Một số HS  lập dàn  ý vào bảng  phụ(phiếu lớn)

-Gọi HS đọc dàn ý vừa lập

-Nhận xét,bổ sung dàn ý trên bảng phụ.

Bài 2: HS đọc  yêu cầu của bài tập 2. Từng HS trình bày miệng  theo dàn ý mới lập trong nhóm.Gọi một số trình bày trước lớp..Cả lớp nhận xét trao đổi về cách sắp xếp các phần trong dàn ý, cách trình bày,diễn đạt;bình chọn  người trình bày hay nhất.

Ví dụ:a)Mở bài: Em tả cảnh trường thật sinh động trước giờ học buổi sáng.
Thân bài: -Nửa tiếng nữa mới đến giờ học.lác đác những  HS đến làm trực nhật.Tiếng mở cửa,tiếng kê dọn bàn ghế,tiếng chổi,tiếng nước chảy…Các phòng học trở nên sạch sẽ,bàn ghế ngay ngắn.

-lá Quốc kì bay trên cột cờ.Từng tốp HS  vai đeo cặp,hớn hở vào trường,….tiếng trống trưòng vang lên.HS ùa vào các lớp học.

c)Kết bài: Ngôi trường thân thương.Mỗi ngày đến trường  em có thêm niềm vui.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét  học.
	Một số HS  đọc bài,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc đề bài trong sgk.

HS nêu đề mình chọn.

Lập dàn ý vào vở.Đọc sửa dàn ý trên bảng phụ.

-HS trình bày trong nhóm.thi trình bày trước lớp.Bình chịn bạn trình bày hay nhất.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 31 (31):                  ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG.

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Biết được vị trí ,giới hạn ,dân cư,hoạt động sản xuất của Đăk Nông

  2.Sưu tầm những tư liệu về  địa lý của Đăk Nông

  3.GD  tình yêu quê hương đất nước.

II.Đồ dùng :  -Bản đồ  Việt Nam.

                       -Một  số tranh ảnh,tư liệu về Đăk Nông.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ : Chỉ trên bản đồ nêu tên các đại dương trên thế giới.?

   +Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu  về vị trí giới hạn của Đăk Nông bằng thảo luận cả lớp.

-Gọi  HS chỉ vị trí của Đăk Nông trên bản đồ Việt Nam.

- Gọi HS nêu vị trí ,giới hạn của Đăk Nông.

Kết luận;Đăk Nông là 1 tỉnh nằm ở vùng Tây Nguyên của nước ta. Phía Bắc giáp với Đăk Lăk,phía  Đông giáp Lâm Đồng,Phía  Tây giáp Bình Phước và Cam- pu-chia. Với dt 6514,5 km2
Hoạt động3:  Tìm hiểu về dân cư và hoạt động sản xuất của Đăk Nông  Bằng thảo luận nhóm.

-Yêu cầu  HS dựa vào hiểu biết của bản thân ,thảo luận về  tình hình dân cư và hoạt động sản xuất cảu Đăk Nông.

-Gọi một số HS trình bày trước lớp,nhận xét,bổ sung.

Kết luận: Dân số của Đăk Nông khoảng 489422 người(số liệu năm 2004) khoảng 29 dân tộc chung sống,dân tộc bản địa là người Mơ-nông.Hoạt động sx chủ yếu là trồng cây cn :cao su,ca phê,tiêu,…Đăk Nông là nơi có trữ lượng Boxit lớn.Có một số ngành CN chế biến  nông lâm sản.

.Hoạt động4:   Tìm hiểu về   thiên nhiên và du lịch ở Đăk Nông bằng  trò chơi “Đóng vai’ –HS đóng vai hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về danh lam thắng cảnh của Đăk Nông.Nhận xét,bổ sung.

Kết luận: ĐăkNông  có nhiều thác nước tự nhiên  hấp dẫn như thác Diệu Thanh,Drây Sap,Gia Long Trinh Nữ,…
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.
Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc sgk,thảo luận,trả lời.

-HS quan sát bản đồ chỉ vị trí của ĐN trên bản đồ.

-HS thảo luận ,trả lời.

HS tham gia trò chơi.


Tiết 5:                                               SINH HOẠT LỚP TUẦN 31

A.Mục đích yêu cầu:

1.Đánh giá hoạt động trong tuần.

2.Đề ra phương hướng hoạt động tuần tiếp theo.

B.Tổ chức:

I.Đánh giá hoạt động tuần :

+Đại diện các tổ báo cáo hoạt động trong tuần của tổ mình. Cán sự lớp nhận xét bổ sung

+ GV nhận xét chung:  a)Về học tập: + Ưu điểm Giữ vững nề nếp  học tập.

                                                            +Tồn tại:Một số HS chưa học bài ở nhà.

  b)  Về nề nếp:+Ưu điểm:Vệ sinh có nhiều tiến bộ.

                         +Tồn tại:vệ sinh sau lớp chưa sạch

Xét thi đua Tuần 31:  -Dựa vào danh sách của các tổ,lớp bình bầu cá nhân xuất sắc.

       -Bình chọn tổ nhóm xuất sắc.

GV tuyên dương tổ nhóm cá nhân xuất sắc.

II.Phương hướng hoạt động tuần  tiếp theo:

 -Các tổ thảo luận đưa ra phương hướng HĐ của tổ mình

-Lớp thảo luận đưa ra phương hướng hoạt động chung của lớp

 -GV tổng kết những nhiệm vụ  chính:

+Khắc phục những tồn tại ở tuần 31.Ôn tập kiểm tra cuối năm.

+Lao động theo khu vực phân công.Giữ vệ sinh lớp.

 Buổi chiều:         HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP.

                                                 TÌM HIỂU TÀI NGUYÊN NƯỚC.

I.Mục tiêu:

1.Hiểu được giá trị,trữ lượng của nước..

2.Biết một số biện pháp để bảo vệ nguồn nước.

3. GD ý thức bảo vệ nguồn  nước.

 II.Chuẩn bị:   Tranh ảnh,tư liệu.

III.Các hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Hoạt động1:GV giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: GV yêu cầu HS thảo luận về vai trò của nước và trữ lượng nước trên trái đất.Gọi một số HS phát biểu,nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Nước rất cần thiết đối với cuộc sống của con người và các sinh vật.Nước bao phủ ¾ bề mặt trái đất nhưng lượng nước ngọt chỉ chiếm 3%.Tuy nhiên chỉ có 1% là con người sử dụng được.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS thảo luận:Phải làm gì để bảo vệ  cho nước sạch và không bị thiếu nước?

+HS nối tiếp nhau phát biểu.Nhận xét,bổ sung.

Kết luận: Chốt ý chính:Sử dụng nước tiết kiệm.Không làm nước bị ô nhiễm.Đổ rác đúng nơi quy định.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.Liên hệ giáo dục HS  sử dụng và bảo vệ nguồn nước ở địa phương em. .Nhận xét tiết học.
	-HS thảo luận về vai trò và trữ lượng nước.

-HS thảo luận nêu biện pháp giữ gìn bảo vệ nguồn nước.

-HS liên hệ thực tế địa phương.

-HS liên hệ  bản thân.







Tuần 32:                                              








Thứ hai,  Ngày soạn:17 tháng4  năm 2010

                                                                          

  Ngày dạy: 19 tháng 4 năm 2010

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 63(63):                                          ÚT VỊNH

I.Mục đích yêu cầu:

Biết đọc diễn cảm một đoạn hoặc toàn bộ bài văn.

      Hiểu: Ca ngợi tấm gương giữ gìn an toàn đường sắt và hành động dũng cảm cứu em nhỏ của Út Vịnh.

Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm bài văn.

Giáo dục: Ý thức chấp hành an toàn giao thông.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học


                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ:  Gọi một số HS đọc thuộc bài “Bầm ơi” và trả lời các câu hỏi  trong sgk.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu chủ điểm:Những chủ nhân tương lai,giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 4 đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số  tiếng dễ lẫn:đường sắt,chăn trâu,mát rượi,….
        -GV đọc mẫu toàn bài giọng  kể phù hợp với nội dung bài.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3,4 trong sgk.

Chốt ý rút nội dung bài.(yêu cầu 1)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn “Thấy lạ………… gang tấc” hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

 -Liên hệ:Là những chủ nhân tương lai của đất nước em suy nghĩ gì về vai trò trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước?
 -Nhận xét tiết học.

 -Dặn HS luyện đọc ở nhà.Chuẩn bị bài “Những cánh buồm”
	HS chuẩn bị theo yc.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện đọc tiếng khó

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS nhắc lại nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đoc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bại đọc.

-HS phát biểu.


Tiết 3:                                                       TOÁN

 Bài 156(156):                                LUYỆN TẬP

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết thực hành phép chia,viết kết quả phé chia dưới dạng phân số,số thập phân,tìm tỉ số phần trăm của hai số.

2.Rèn kĩ năng chia,số tự nhiên,số thập phân,phân số.

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:

                    -Bảng nhóm.

                     -Bảng con.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:
 -Bài 1: Tổ chức cho HS làm   ý a,b cột 1 vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải: 
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 -Bài 2:Tổ chức cho HS lần lượt ghi kết quả  vào bảng con cột 1 và cột 2.Nhận xét,chữa bài.Gọi một số HS nêu lại cách nhẩm

Đáp án:

a) 3,5: 0,1 =35 ; 8,4:0,01 = 840; 7,2:0,01=720; 6,2:0,1=62 

b)12:0,5 =24;   20:0,25 = 80;  11:0,25 = 44;  24: 0,5 = 48

Bài 3:     Tổ chức cho HS làm vở,một số HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài.

Lời giải:
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    2.4.Củng cố dăn dò:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 4 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.


	2 HS lên bảng.lớp nhận xét,bổ sung.

HS theo dõi.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng.

.

-HS làm bảng con.nhắc lại cách nhẩm.

-HS làm vở,bảng nhóm,chữa bài.




Tiết 4:                                                       LỊCH SỬ


 Bài 32(32)                          LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

 Biết thêm  về anh hùng A ma Trang Lơng.Đạon đường  mòn Hồ Chí Minh qua Đăk  Nông.Di tích lịch sử nhà ngục Đăk Mil…

Tìm hiểu về  truyền thống lịch sử của  địa phương

GD  tự hào về quê hương,ý thức xây dựng,bảo vệ  quê hương .

II.Đồ dùng  -Tranh ảnh tư liệu về Đăk Song,NâmNJang.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ:  Kể tên một số anh hùng dân tộc của Đăk Nông?

-Nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài ,Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức kể chuyện về A ma Trang Lơng.Cho HS nêu cảm nghĩ về nhân vật A ma Trang Lơng.

Kết luận:Nơ Trang Lơng (1870)là thủ lĩnh của phong trào yêu nước chống Pháp  của cao nguyên Mơ Nông kéo dài suất 24 năm(1912-1935).Năm 1912-1913 Pháp đã nhiều lần đàn áp dã man phong trào cuả Nơ Trang Lơng,đến năm 1914 phong trào chống pháp của Nơ Trang Lơng đã lan rộng khắp vùng Tây nguyên quy tụ được rất nhiều tù trường tài giỏi:Rdinh,R’Ong,..Ông đã lập mưu giết đựoc tên tực dân Hen ry Maitre.Ông mất 25/5/1935. 

Hoạt động3:  Giới thiệu thêm về đoạn đường Trường Sơn  qua huyện Đăk Song.Nhà ngục Đăk Mil.

-Cho HS  kể những gì em biết về đường mòn Hồ Chí Minh? Về đoạn đường đi qua  huyện Đăk Song? 

 -Nhận xét,tuyên dương những HS có nhiều tư liệu đúng và hay.

-Cho HS  thi kể những hiểu biết về  nhà ngục Đăk Mil(xã Đăk Lao). Nhận xét,tuyên dương ,bổ sung.

Kết luận: Nhà ngục Đăk Mil do Pháp xây dựng nhằm giam giữ các chiến sĩ,những nhà yêu nước thời kháng chiến chống Pháp.Đường Mòn Hồ Chí Minh là con đường chúng ta mở để chi viện sức người,sức của cho  Miền Nam,góp phần giải phong Miên  Nam   thống nhất đất nước.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS Chuẩn bị cho ôn tập cuối năm.

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét bổ sung.

-HS nghe kể về  Nơ Trang Lơng,phát biểu  cảm nghĩ.

-HS  nói về di tích lịch sử mà em biết.




Tiết 5:                                                      ĐẠO ĐỨC

Bài 15(t32)         
  THĂM NGHĨA TRANG LIỆT SĨ.

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Tìm hiểu về  những anh hùng liệt sĩ 

Kĩ năng: Thực hàn góp phần làm đẹp nghĩa trang.

Thái độ: Lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ.

II.Chuẩn bị:  -GV: Phương tiện đi 

                        -HS  hương,hoa,dụng cụ  lao động.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:

Kể những việc làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Bài mới:

Hoạt động 1:Tập hợp lớp,nêu yêu cầu.Gới thiệu về  nghĩa  trang  là nơi những anh hùng liệt sĩ đã  hi sinh trong  cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước yên nghỉ.

Hoạt động 2:   Tổ chức cho HS vệ sinh dọn sạch nghĩa trang:

 -Yêu cầu lớp trưởng phân công chỉ đạo các bạn lao động vệ sinh nghĩa trang :Quét dọn,nhỏ cỏ,lau chùi mộ….

-GV nhắc nhỏ HS ý thức  khi lao động :làm công việc  ngiêm trang,thành kính.

Hoạt động 3:Tổ chức HS đặt hoa,thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

-Tổ chức cho HS  kể chuyện về một số anh hùng liệt sĩ mà em biết.

-Nhận xét,tuyên dương.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

DG HS  Biết ơn các anh hùng  liệt sĩ.

Dặn HS  chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	HS trả lời.Nhận xét,bổ sung.

-HS tập trung tại nghĩa trang huyện.

-HS tham gia lao đọng dọn nghĩa trang.

-HS thắp hương .kể chuyện về anh hùng liệt sĩ.









Thứ ba, Ngày soạn:18tháng 4 năm 2010
         







    Ngày dạy:20 tháng 4 năm 2010
Tiết 1:                                                    TOÁN

Bài157(157)                                LUYỆN TẬP
I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết tìm tỉ số phần trăm của hai số.

2. Vận dụng  thực hiện các phép tính  cộng trừ tỉ số phần trăm,giải tốan tỉ số phần trăm.

3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng
                  -GV:Bảng phụ.

                   -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ :     -Gọi HS làm bài tập 4 tiết trước.

                   +GV nhận xét,chữa bài.     

         2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm bài lyện tập 

Bài 1:   Yêu cầu HS lần lượt tính ý c,d  và ghi kết quả  vào bảng con,Nhận xet,thống nhất kết quả.Gọi một số HS nêu cách tính.

Đáp án:

c)3,2:4= 0,8; 0,8=80%        d)7,2: 3,2= 2,25;  2,25 =225%

Bài 2:  Hướng dẫn HS làm vào vở. Gọi HS lên bảng chữa bài,nhận xét,chữa bài.

Đáp án:   

a)2,5% +10,34% = 12,84%;  b)56,9% - 34,25% =22,65%

c)100% - 23 % - 47,5% = 77% -47,5% = 29,5%

Bài3: Hướng dẫn cho HS làm.tổ chức  cho HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài.

                                    Bài giải:

a)Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây cao su và diện tích đất trồng cây cà phê là:   480:320 =1,5 

                                                                       1,5 = 150%

Tỉ số diện tích đất trồng cây cà phê và diện tích đất trồng cây cao su là:  320 : 480 = 0,66666

                                                          0,666666…= 66,66%

                                              Đáp số: a) 150%; b) 66,66%

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 4sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét.

HS tính,ghi kết quả vào bảng con.Nêu cáchtính.

-HS  làm bài vào vở .chữa bài trên bảng .

-HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Chữa bài ,thống nhất kết quả.




Tiết 2:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 32(32) (Nhớ-Viết )                          BẦM ƠI

 I. Mục đích yêu cầu
1. HS  nhớ- viết đúng bài chính tả ,trình bày đúng các câu thơ lục bát.

   -Phân tích  và viết đúng tên các cơ quan đơn vị .
   2.Củng cố kĩ năng viết tên các cơ quan đơn vị  Việt Nam.

   3. GD  tính cẩn thận,trình  vở sạch đẹp.

II.Đồ dùng:            1.Bảng phụ,bảng nhóm

                                 2.Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con 2 từ: Nhà giáo Ưu tú,Quả bóng Vàng.

  -GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nhớ –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài viết:

+Tìm hình ảnh gợi cho anh chiuến sĩ nhớ đến mẹ?

Hướng dẫn HS viết đúng những từ nhữ dễ lẫn( heo heo,ruộng,sớm sớm,….)

-Yêu cầu HS Nhớ -Viết bài vào vở.Soát ,sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2 ( tr 137sgk):+Gọi HS đọc yêu cầu  và nội dung bài tập .yêu cầu HS làm vào vở BT,Một  HS làm bảng phụ.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:

Tên cơ quan đơn vị

Bộ phận thứ nhất

Bộ phận thứ hai

Bộ phận thứ ba

Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

Trường

Tiểu học

Bế Văn Đàn

Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết

Trường

Trung học cơ sở

Đoàn Kết

Công ty Dầu khí Biển Đông

Công ty

Dầu khí

Biển Đông

Bài 3(tr138 sgk): Tổ chức cho HS làm vảo vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải: a)Nhà hát Tuổi trẻ

                b)Nhà xuất bản Giáo dục

                c)Trường Mầm non Sao Mai

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dăn HS luyện viết ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nhớ-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

HS  bài tập:

-HS  làm vở  chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại cách viết tên cơ quan đơn vị..


Tiết 3:                                                        KHOA HỌC

Bài 63(63):                 TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

        I.Mục đích yêu cầu:

1. Nêu được một số ví dụ về tài nguyên thiên nhiên.

 2. Biết được ích lợi của tài nguyên nhiên.

 3. GD MT: Bảo vệnguồn tài nguyên thiên nhiên.

II.Đồ dùng:  -Thông tin và hình trang 130,131sgk.

        III.Các hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ :    Môi trường là gì?

GV nhận xét ghi điểm.

 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2  Giới thiệu cho HS biết về tài nguyên thiên nhiên qua các hình trong sgk.

Kết  luận:Mục “Bạn cần biết” trang 130 sgk.

GDMT: Cần phải khai thác sử dụng hợp lý để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Hoạt động3:  Tổ chức thi kể các nguồn tài nguyên thiên nhiên và lợi ích cảu chúng bằng trò chơi “Tiếp sức”

-Chia lớp thành hai đội: 

-Phổ biến cách choi và luật chơi: 2 đôị xếp hàng cách bảng 1 khoảng cách bằng nhau,Khi nghe hiệu lệnh “Bắt đầu” người đứng trên cùng của đội sẽ cầm phấn  viết lên bảng tên một tài nguyên thiên nhiên,viết xong đưa phấn cho bạn kế tiếp,.. .

-Trong cùng thời gian đội nào ghi được nhiều và đúng tên tài nguyên thiên nhiên là thắng cuộc.

-GV nhận xét tuyên dương đội thắng cuộc.Gọi HS nói về tác dụng của một số TNTN  ghi trên bảng.

GDMT: Ở địa phương em có những loại tài nguyên thiên nhiên nào?Theo em cần làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên đó?
Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS bảo vệ rừng,bảo vệ nguồn nước,….. 
Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	1 số HS trả lời. nhận xét bổ sung.

-HS quan sát hình sgk,đọc mục Bạn cần biết trong sgk.

-HS tham gia chơi,nêu tác dụng của TNTN.

-HS liên hệ  trả lời câu hỏi.

-Liên hệ bản thân.




Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 63(63):          ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU(DẤU PHẨY)
I.Mục đích yêu cầu:

     1. Sử dụng đúng dấu chấm,dấu phẩy  trong câu văn,đoạn văn.

    2.  Viết được đoạn văn khoảng 5 câu nói về Hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi và nêu tác dụng của dấu phẩy.

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng: -Bảng phụ

                      - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	  1. Bài cũ : Nêu tác dụng của dấu phẩy.?.

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài luyện tập:

 Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu.  bài,đọc thầm nội dung mẩu chuyện vui điền dấu chấm,dấu phẩy vào trong hai bức thư,viết lại những chữ cái đầu câu.,một HS trình bày trên bảng phụ.Nhận xét,chữa bài,chốt lời đúng.gọi HS đọc lại mẩu chuyện vui.nêu ý nghĩa câu chuyện.

Lời giải:

+Bức thư1: “Thưa ngài,tôi xin trân trộng gửi tới ngài một số sáng tác mới của tôi.Vì viết vội,tôi chưa kịp đánh các dấu chấm,dấu phẩy.Rất mong ngià đặt cho và điền giúp tôi những dấu chấm,dấu phẩy cần thiết.Xin cảm ơn ngài.”

+Bức thư 2: “Anh bạn trẻ ạ,tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh vơi smột điều kiện là anh hẫy đếm tất cả những dấu chấm,dấu phẩy cần thiết roìi bỏ chúng vào phong bì,gửi đến cho tôi.Chào anh.”

Bài2:Gọi HS đọc yêu cầu.Hướng dẫn HS làm.Cho HS viết đoạn văn vào vở,một số HS viết vào bảng nhóm.Nhận xét,bổ sung..

Ví dụ:     Các câu văn                       Tác dụng của dấu phẩy
1)Vào giờ ra chơi,sân trường rất     -Ngăn TN  với CN và VN

 nhộn nhịp.
2)Các bạn nam say sưa với trái     -Ngăn các vế trong câu 

banh nhựa,các bạn nữ  mải mê      ghép

với trò chơi nhảy thun.

3)Tiếng cười,tiếng nói,tiếng gọi     -Ngăn cách các từ ngữ 

 nhau rộn rã.                                      cùng bộ phận

 Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS làm lại bài tập  vào vở.
Nhận xét tiết học.
	-Một số HS đọc

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS  làm bài vào vở,một HS làm bảng phụ,nhận xét,chữa bài,thống nhất kết quả,nêu ý nghĩa câu chuyện.

.

HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại tác dụng của dấu phẩy.




Tiết 5:                                                  KĨ THUẬT

Bài 32(32):               LẮP MÁY RÔ BỐT(Tiết 3)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Lắp hoàn thiện rô-bốt đúng quay trình kĩ thuật.

2   Tự nhận xét đánh giá và nhận xét đánh giá đúng  sản phẩm của mình và của bạn.

3. GD tính cẩn thận,làm việc khoa học.

I.Đồ dùng: Bộ đồ dùng lắp ghép.Bảng phụ ghi tiêu chí đánh giá.

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :

      +Nêu quy trình lắp rô bốt?

          GV nhận xét.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS hoàn thiện lắp rô-bốt

-Gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ về lắp rô bốt trong sgk.

-Cho HS thực hành hoàn thiện lắp rô bốt trong nhóm.

-GV theo dõi  giúp đỡ những nhóm  chưa  hoàn thành

-Hướng dẫn  lại những chi tiết HS chưa lắp được.

Hoạt động3: Tổ  chức cho HS trình bày và đánh giá sản phẩm:

-Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm

-GV treo tiêu chí đánh giá lên bảng:

+Các bộ phận  của rô- bốt được lắp đúng và đủ.

+Các mối ghép giữa các bộ phận phải chắc chắn.

+Tay rô- bốt có thể nâng lên hạ xuống được.

-HS dựa vào tiêu chí tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình.

-Gọi Các nhóm đánh giá sản phẩm lẫn nhau

-GV Nhận xét đánh giá từng sản phẩm:

+Thời gian:nhanh,đúng thời gian quy định.

+Trưng bày đẹp,hợp lý.

+ Sản phẩm đẹp,đúng tiêu chuẩn,sử dụng được.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.Nhắc lại quy trình lắp ghép .

Dặn HS  chuẩn bị tiết  sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng  trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS nhắc lại  ghi nhớ.chỉ tranh nhắc lại quy trình.

-Lắp hoàn thiện rô –bốt.

-Trưng bày sản phẩm thoe nhóm.

-Nhận xét,đánh giá sản phẩm.

Nhắc lại quy trình lắp rô- bốt.










Thứ tư,Ngày soạn 19 tháng 4 năm2010
   







 Ngày dạy: 21 tháng 4 năm 2010
Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài 64(64)  VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI.

        I.Mục đích yêu cầu:

1. Nêu được ví dụ về vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sóng con người.

 2. Nêu được tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

 3. GD MT: Ý thức bảo vệ môi trường.

II.Đồ dùng:  -Thông tin và hình trang 132 sgk.PHT.

        III.Các hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	     1.Bài cũ :
   -Gọi 1 số HS kể một số tài nguyên thiên nhiên ở địa phương?

GV nhận xét ghi điểm.

 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2  Tổ chức cho HS  quan sát hình trang 132 sgk thảo luận nhóm phát  hiện môi trường tự nhiên cung cấp cho con người những gì và nhận gì từ con người.

+Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển nhóm  thực hiện 

+ Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

+Nhận xét,bổ sung thống nhất ý đúng.

Kết  luận:Môi trường tựu nhiên cung cấp cho con người thức ăn,nước uống,khí thở,nơi làm việc,nơi vui chơi giải trí,..Các nguyên liệu và nhiên liệu(quặng kim loại,than đá,dầu mỏ,năng lượng mặt trời,gió,nước,…)dùng trong sản xuất,làm cho đời sống của con người được nâng cao hơn.Môi trườngcòn là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt,trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.

GDMT: Hạn chế thải vào môi trường những chất thải trong sinh hoạt và sản xuất để bảo vệ môi trường.

Hoạt động3:  Củng cố về vai trò của môi trường  bằng trò chơi  “Nhóm nào nhanh hơn”.Chia lớp thành 2 nhóm thi ghi nhanh vào phiếu:những thứ môi trường cho,môi trường nhận từ con người.Nhận xét tuyên dương nhóm thắng cuộc.

GDMT: Điều gì xảy ra nếu  con người khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại?

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục. 
Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	1 số HS trả lời. nhận xét bổ sung.

-HS thảo luận ,trình bày kết quả thảo luận.

-HS liên hệ bản thân.

-HS liên hệ trả lời câu hỏi.




Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài158(158):    ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ ĐO THỜI GIAN.

I.Mục đích yêu cầu:

1. Biết thực hiện các phép tính với số đo thời gian.

          2. Vận dụng  giải toán với số đo thời gian.

           3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:  -Bảng con,bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ : Gọi HS làm bài tập 4 tiết trước.

Nhận xét,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1:Tổ chức cho HS  làm bài  vào vở,gọi HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,nhắc lại các mối quan hệ  số đo thời gian.

Lời giải:  

a) 12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút = 15 giờ 42 phút

 14 giờ 26 phút – 5 giờ 42 phút = 8 giừo 34 phút

b) 5,4 giờ + 11,2 giờ =16,6 giờ;

 20,4 giờ - 12,8 giờ =7,6 giờ.

Bà i 2: Tổ  chức cho HS làm  bài.Gọi HS làm bảng.Nhận xét chữa bài.

Lời giải: 

a) 8 phút 54 giây x 2 = 17 phút 48 giây.

    38 phút 18 giây : 6 = 6 phút 23 giây

b) 4,2 giờ x 2 = 8,4 giờ;            37,2 phút : 3 =12,4 phút 
Bài 3: Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Bài giải:

                    Thời gian người đi xe đạp đã đi là:

18 :10 = 1,8 giờ

Đổi 1,8 giờ = 1giờ 48 phút

Đáp số: 1giờ 48 phút

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các ý còn lại  bài 1vào vở..

Nhận xét tiết học.
	-Một HS  lên bảng,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm vở chữa bài trên bảng.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.




Tiết 3:                                                     KỂ CHUYỆN
 Bài 32(32):                                   NHÀ VÔ ĐỊCH
I.Mục đích yêu cầu:

1.HS kể lại được từng đoạn của câu chuyện bằng lời người kể và bước đầu  kể lại được toàn bộ câu chuyện bằng lời nhân vật Tôm Chíp.Biết trao đổi   với bạn về nội dung ý nghĩa của câu chuyện.

2.Rèn kĩ năng nói cho HS.

  3.Giáo dục:lòng dũng cảm,khiêm tốn.

II.Đồ dùng:  -Tranh minh hoạ bài học.

                     -Băng giấy ghi lời chú giải cho các bức tranh..

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ:Gọi HS kể theo yêu cầu tiết trước.Nhận xét.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

  2.2.Giáo viên kể::

-GV kể lần1,giải nghĩa một số từ khó:trọng tài, điểm đệm,mương,…

-GV kể lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ.

       2.3.Hướng dẫn HS kể::

       -Chia lớp thành 4 nhóm yêu cầu HS đọc yêu cầu của đề bài,thảo luận nhóm,tìm câu thuyết minh cho mỗi bức tranh.Gọi đại diện nhóm trả lời.Các nhóm khác nx bổ sung.

GV hỗ trợ :dán băng giấy ghi câu thuyết minh đúng dưới mỗi bức tranh:

Tranh 1:Các bạn tổ chức thi nhảy xa,chị Hà làm trọng tài,Hưng Tồ,Dũng Béo,Tuấn Sứt đều nhảy qua  hố cát thành công.

-Tranh 2:Đến lượt Tôm Chíp cậu rụt rè,bối rối bị các bạn trêu chọc câu quết định nhảy nhưng đến đệm nhảy cậu đứng sựng lại.

-Tranh 3:Tôm Chíp quyết định nhảy lần hai,nhưng đến gần hố nhảy cậu  bỗng quặt sang bên lao lên nhảy qua mương  kịp cứu một em be  sắp rơi xuống nước.

-Tranh4:Các bạn thán phục tuyên bố Tôm Chíp là nhà vô địch.

  2.4.Tổ chức cho HS kể và trao đổi nội dung ý nghĩa của câu chuyện.
-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.

-Tổ chức cho HS thi kể nối tiếp từng đoạn,kể toàn bộ câu chuyện,đặt câu hỏi cho bạn trả lời về nội dung ý nghĩa câu chuyện. Tổ chức cho HS thi  kể bằng lời nhân vật Tôm Chíp. Nhận xét bạn kể.GV nx đánh giá.Chốt ý nghĩa câu chuyện

     3.Củng cố-Dặn dò:

 -Liên hệ,GD:Em học được điều gì  từ hành động của nhân vật Tôm Chíp?

 -Nhận xét tiết học.

 -Dặn HS chuẩn bị cho tiết kể chuỵện sau:Kể chuyện về quyền nghĩa vụ của trẻ em.
	Một số HS lên bảng,lớp nhận xét,bổ sung.

HS quan sát ảnh .

-HS nghe, quan sát tranh

-HS Thảo luận nhóm,tìm câu thuyết minh dưới mỗi bức tranh.Đại diện nhóm phát biểu.lớp nhận xét bổ sung.

-.Đọc lại câu thuyết minh dưới mỗi bức tranh.

Học sinh kể nối tiếp trong nhóm.Trao đổi về nội dung chuyện.

Thi kể trước lớp,nhận xét bạn kể.Bình chọn bạn kể hay nhất.

HS nối tiếp phát biểu




 Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 64(64):                                    
      BẦM ƠI

I.Mục đích yêu cầu:

 Biết đọc diễn cảm bài thơ,ngắt  giọng đúng các nhịp thơ

 -Hiểu: Cảm xúc tự hiòa của người cha,ước mơ về cuộc sống tốt đẹp  của người con.

Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm  bài thơ.

GD có những ước mơ ,khát vọng tốt đẹp.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi  khổ thơ đầu.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Út Vịnh”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk .

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

        2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Hướng dẫn HS đọc nối tiếp 4 khổ  thơ,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :rực rỡ,rả rích,cánh buồm,trầm ngâm,tiếng sóng,….

        -GV đọc mẫu toàn bài ,giọng đọc trầm lắng diễn tả tình cảm của cha với con.

    2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk 

Hỗ trợ  :Những ước mơ của người con thể hiện khát vọng được khám phá thế giới,gợi cho người ch nhớ lại thời thơ ấu của mình.

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ  chép  khổ thơ đầu  hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng.

-Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc diễn cảm và đọc thuộc   trước lớp.  NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD. Rút ý nghĩa của bài: Bài thơ thể hiện cảm xúc tự hoà của người cha trước những ước mơ  tốt dẹp của người con.

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS Chuẩnbị bài:Luật Bảo vệ ,chăm sóc,giáo dục trẻ em.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

-HS nêu ý nghĩa bài thơ.











Thứ năm,Ngày soạn20tháng 4 năm 2010
                                                                                               Ngày dạy:22háng 4 năm 2010
Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 159(159):       ÔN TẬP VỀ TÍNH CHU VI,DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH.

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Thuộc công thức tính chu vi,diện tích các hình đã  học.

                  2.   Vận dụng  thực hành giải toán.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng     +Bảng phụ

                                  +Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  HS   làm  bài tập 4 tiết trước.
                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  hệ thống các công thức tính diện tích một số hình:GV treo bảng phụ ghi các công thức tính diện tích các hình như tr 166 sgk.Cho  HS nhắc lại.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm các bìa luyện tập:

Bài 1 : Tổ chức cho HS  làm vào vở.Gọi một HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,bổ sung.

Bài giải:  a)Chiều rộng của khu vườn  là:120 x ½ =80m
                  Chu vi của khu vườn là: (120+80) x2 = 400m

          b)Diện tích khu vườn là: 120 x80 = 9600m2 = 0,96 ha

                                                Đáp số:a) 400 m; b)0,96 ha.

Bài2: Hường dẫn HS tính độ dài thực của mảnh đất,sau đó tính diêtn tích mảnh đất.Cho HS làm bảng nhóm và vở.

Bài giải:       Đáy lớn là: 5 x1000= 5000cm= 50 m

Đáy bé là : 3 x1000 = 3000 cm = 30 m

Chiều cao là: 2 x1000 = 2000cm =20 m

Diện tích mảnh đất hình thang là: (50 + 30 ) x 20 :2 =800m2
                              Đáp số : 800m2
Bài 3:  Vẽ hình lên bảng hướng dẫn HS  làm,tổ chức cho HS làm vào vở,chấm chữa bài.

Bài giải:    Diện tích hình vuông là: (4 x4 :2) x4 = 32cm2
Diện tích hình tròn là: 4 x4 x 3,14 = 50,24 cm2
Diện tích hình đã tô màu là: 50,24 – 32 = 18,24 cm2

Đáp số: 18,24 cm2
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dặn HS học thuộc các công thức tính.

Nhận xét tiết học.
	 HS lên bảng làm.,Nhận xét,bổ sung.

-HS nhăc lại các công thức tính.

HS làm vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

-HS làm bài vào vở.chữa bài.




 Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 63(63)                     TRẢ  BÀI VĂN TẢ CÂY CỐI.

1.Biết rút kinh ngiệm về  cách viết bài văn tả con vật(về bố cục,cách quan sát và chọn lọc chi tiết);Nhận biết  và sửa  được lỗi trong bài.

2. Viết lại đoạnvăn cho hay hơn.

  3.GD  ý thức tự giác,trong học tập.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở tập làm văn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS  đọc đoạn văn bài tập 2 tiết trước.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Nhận xét bài viết của học sinh.
     -Gọi HS đọc  đề trong sgk:

Đềbài:Hãy tả một con vật mà em yêu thích.

- Hướng dẫn học sinh phân tích đề:

+ Kiểu bài: Tả con vật

+Đối tượng miêu tả:Con vật với những đặc điểm tiêu biểu về hình dáng bên ngoài,về hoạt động.

- Nhận xét những ưu khuyết điểm chung:

+Ưu điểm: Xác định đúng  đề bài.

+Tồn tại: nội dung sơ sài,sắp xếp chưa hợp lý,sai lỗi chính tả.

-Thông báo điểm số cụ thể.

Hoạt động3:Tổ chức cho HS chữa bài:

-Hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung: GV ghi lỗi chung trên bảng,gọi HS sửa,nhận xét,bổ sung.

- Hướng dẫn HS tự sửa lỗi trong bài.

-Hướng dẫn HS học tập đoạn văn hay: GV đọc bìa văn ,đoạn văn hay.Yêu cầu HS nhận xét,chỉ ra cái hay của bài văn,đoạn văn.

- Tổ chức cho HS viết lại đoạn văn ,bài văn cho hay hơn vào vở.Một HS viết vào bảng phụ.Nhận xét. Chữa bài,bổ sung.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét  học.
	Một số HS  đọc bài,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc đề bài trong sgk.

HS   đọc lại bài viết .

-HS sửa bài trên bảng.tự sủa trong bài làm của mình.

-Nghe,nhận xét bài văn,đoạn văn mẫu.

-HS viết bài vào vở.

Đọc trước lớp.


Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 64(64):          ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU(DẤU HAI CHẤM)
I.Mục đích yêu cầu:

     1. Nắm được 3 tác dụng của dấu hai chấm

    2.  Biết sử dụng đúng dấu hai chấm.

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng: -Bảng phụ

                      - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	  1. Bài cũ : Đọc đoạn văn bài tập 2 tiết trước?.

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài luyện tập:

 Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu.GV mở bảng phụ ghi tác dụng của dấu hai chấm.Yêu cầu HS thảo luận,phát biểu.Nhận xét,bổ sung,chốt lời giải đúng:

Lời giải:

a) Dấu hai chấm đặt ở cuối câu để dẫn lời nói của nhân vật.
b)Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

Bài2:Gọi HS đọc yêu cầu,xác định chỗ dẫn lời nói trực tiếp hoặc báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích, nhận xét,mở bảng phụ ghi lời giải đúng.

Lời giải: a)…Nhăn nhó kêu rối rít:-Đồng ý là tao chết…(Dấu hai chấm dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật)

b)….tha thiết cầu xin: “Bay đi, diều ơi!Bay đi”(Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật)

c)…phong cảnh thiên nhiên kì vĩ:phía tây là dãy ….(Dấu báo  hiệu bộ phận đứng sau giải thích cho bộ phận đứng trước)

Bài 3:Yêu cầu  HSlàm vào  vở.1 HS làm trên bảng phụ.Chấm nhận xét,chữa bài.

Lời giải: +Lời nhắn của ông khách được hiểu Nếu còn chỗ viết trên băng giấy.
+Người bán hàng hiểu lầm ý của khách nên ghi trên dải băng tang nếu còn chỗ  trên thiên đàng.

+Để người bán hàng không hiểu lầm ,ông khách  cần thêm dấu vào tin nhắn: “Xin ông làm ơn ghi thêm nếu còn chỗ:linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng”

 Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS làm lại bài tập vào vở.
Nhận xét tiết học
	-Một số HS đọc

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS nhắc lại các tác dụng của dấu hai chấm

-HS thảo luận,phat biểu,nhận xét chữa bài.

-HS đọc thảo luận phát biểu.

HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.

-Nhắc lại tác dụng của dấu hai chấm.




                                                                               Thứ sáu,Ngày soạn:21 tháng 4Năm 2010
                                                                                                Ngày dạy:23 tháng4 năm 2010

Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 160:                                          LUYỆN TẬP

I.Mục đích yêu cầu:

1.  Củng cố cách  tính diện tích các hình đã học.

          2. Vận dụng tính diện tích các hình đã học,giải các bài toán  về tính diện tích.

          3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng;

                Bảng phụ,bảng nhóm,bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi HS  nhắc lại công thức tính diện tích của một số hình đã học.

GV  nhận xét.
 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2: Tổ chức HSlàm bài luyện tập

Bài 1:  Hướng dẫn HS dựa vào tỉ lệ bản đồ,tính kích thước thực của sân bóng.Áp dụng công thức tính chu vi,diện tích sân bóng.Tổ chức HS làm vở,gọi HS lên bảng chữa bài.

Bài giải:

Chiều dài sân bóng là: 11 x1000= 11000cm=110m

Chiều rộng sân bóng là: 9 x1000= 9000cm = 90m

Chu vi sân bóng là: (110 + 90) x2 = 400m

b)Diện tích sân bóng là: 110 x 90 = 9900m2
                                 Đáp số: a) 400m; b) 9900m2
Bài 2:   Tổ chức cho HS làm vở,1 HS làm  bảng nhóm:

Bài giải:  Cạnh sân gạch hình vuông là: 48 :4 = 12 m

Diện tích sân gạch hình vuông là: 12 x12 = 144m2
                                                                      Đáp số: 144m2     

Bài 4: Hướng dẫn HS làm,tổ chức chon HS làm vào vở,chấm chữa bài

Bài giải:

Diện tích của hình thang bằng diện tích hình vuông đó  là:                  10 x10 = 100cm2
Trung bình cộng hai đáy hình thang là: (12+18) :2 = 10 cm

Chiều cao của hình thang là:100:10 = 10 cm

                                                                    Đáp số: 10cm

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài 3sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	- HS nhắc lại công thưc tính dt các hình đã học.

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng nhóm

-HS làm vào vở,chữa bài.




Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 64(64)                   TẢ CẢNH(Kiểm tra viết)

1.Viết được bài văn tả cảnh  có bố cục rõ ràng,đủ ý.

2. Rèn kĩ năng dùng từ,đặt câu đúng,trình bày  bài văn đúng.

  3.GD  ý thức tự giác,trong học tập.

II.Đồ dùng –Vở viết văn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS đọc lại đoạn văn viết lại tiết trước.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài:
  Gọi HS đọc lại các đề trong sgk:

Đề 1: Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em.

Đề 2: Tả một đêm trăng đẹp

Đề 3:Tả trường em trước buổi học.

Đề 4: Tả một khu vui chơi,giải trí mà em thích.

- Yêu cầu HS suy nghĩ nêu đề mình chọn.

- Hướng dẫn HS  phân tích đề:

+Đề bài yêu cầu gì?

+Em chọn  cảnh nào để tả?

-Treo bảng phụ ghi dàn ý chung của bài văn tả cảnh  cho HS nhắc lại.

-Cho HS đọc lại dàn ý tiết trước đã lập

-Nhắc nhở HS dựa vào dàn ý viết bài vào vở.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS viết bài vào vở:

-Lưu ý HS cách trình bày: Trình bày đủ 3 phần:Mở bài,thân bài,kết bài.

-Chú ý sử dụng từ ngữ,diễn đạt câu rõ ràng,chính xác,dễ hiểu.

- Nhắc nhở HS  trình bày sạch sẽ,không sai lỗi chính tả.

Hoạt động cuối:


Thu bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét  học.
	Một số HS  đọc bài,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc đề bài trong sgk.

HS nêu đề mình chọn.

Đọc lại dàn ý tiết trước.

-HS viết bài vào vở.




Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 32 (32):                              ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG.

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Biết được vị trí ,giới hạn ,dân cư,hoạt động sản xuất của Đăk Song

  2.Sưu tầm những tư liệu về  địa lý của Đăk Song

  3.GD  tình yêu quê hương đất nước.

II.Đồ dùng :  -Lược đồ  Đăk Nông.

                       -Một  số tranh ảnh,tư liệu về Đăk Song

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ : Đăk Nông có bào nhiêu dân tộc chung sống.?

   +Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu  về vị trí giới hạn của Đăk Song bằng thảo luận cả lớp.

-Gọi  HS chỉ vị trí của Đăk Song  trên lược đồ Đăk Nông

- Gọi HS nêu vị trí ,giới hạn của Đăk Nông.

Kết luận;Đăk Song là 1 huyện  nằm ở phía Tây Băc của Đăk Nông,được thành lập vào tháng 6 năm 2001 trên cơ sở một số xã của Đăk Mil và Đăk Nông (cũ) Có diện tích là 808,1 km2.Có 24 km đường biên giới .Có 9 đơn vị hành chính.

Hoạt động3:  Tìm hiểu về dân cư và hoạt động sản xuất của Đăk Song  Bằng thảo luận nhóm.

-Yêu cầu  HS dựa vào hiểu biết của bản thân ,thảo luận về  tình hình dân cư và hoạt động sản xuất cảu Đăk Song

-Gọi một số HS trình bày trước lớp,nhận xét,bổ sung.

Kết luận: Dân số của Đăk Song  khoảng 42 600 người(số liệu năm 2006) khoảng trên 19  dân tộc chung sống,dân tộc bản địa là người Mơ-nông.Hoạt động sx chủ yếu là trồng cây cn :cao su,ca phê,tiêu,…Đăk Song là nơi có trữ lượng Boxit lớn.Có một số ngành CN chế biến  nông lâm sản.

.Hoạt động4:   Tìm hiểu về   thiên nhiên và du lịch ở Đăk SOng bằng  trò chơi “Đóng vai’ –HS đóng vai hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về danh lam thắng cảnh của Đăk Song.Nhận xét,bổ sung.

Kết luận: Đăk Song là huyện có tiềm năng du lịch lớn với thác 7 tầng,khu sinh thái Nâm Nung,làng dệt thổ cẩm,suối nước khoáng nóng,…
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.
Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS  thảo luận trả lời.

-HS quan sát bản đồ chỉ vị trí của ĐS trên  lược đồ.

-HS thảo luận ,trả lời.

HS tham gia trò chơi.




Tiết 5:                                               SINH HOẠT LỚP TUẦN 32

A.Mục đích yêu cầu:

1.Đánh giá hoạt động trong tuần.

2.Đề ra phương hướng hoạt động tuần tiếp theo.

B.Tổ chức:

I.Đánh giá hoạt động tuần :

+Đại diện các tổ báo cáo hoạt động trong tuần của tổ mình. Cán sự lớp nhận xét bổ sung

+ GV nhận xét chung:  a)Về học tập: + Ưu điểm Giữ vững nề nếp  học tập.

                                                            +Tồn tại:Một số HS chưa học bài ở nhà.

  b)  Về nề nếp:+Ưu điểm:Vệ sinh có nhiều tiến bộ.

                         +Tồn tại:vệ sinh sau lớp chưa sạch

Xét thi đua Tuần 32:  -Dựa vào danh sách của các tổ,lớp bình bầu cá nhân xuất sắc.

       -Bình chọn tổ nhóm xuất sắc.

GV tuyên dương tổ nhóm cá nhân xuất sắc.

II.Phương hướng hoạt động tuần  tiếp theo:

 -Các tổ thảo luận đưa ra phương hướng HĐ của tổ mình

-Lớp thảo luận đưa ra phương hướng hoạt động chung của lớp

 -GV tổng kết những nhiệm vụ  chính:

+Khắc phục những tồn tại ở tuần 32.Ôn tập kiểm tra cuối năm.

+Lao động theo khu vực phân công.Giữ vệ sinh lớp.






Tuần 33:                                              







Thứ hai,  Ngày soạn:24 tháng4  năm 2010

                                                                           

 Ngày dạy: 26 tháng 4 năm 2010

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 65(65):   LUẬT BẢO VỆ,CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

I.Mục đích yêu cầu:

Biết đọc bài văn rõ ràng,rành mạch và phù hợp với giọng đọc một văn bản luật.

      Hiểu: Luật bảo vệ,chăm sóc Giáo dục Trẻ em là văn bản pháp luật của nhà nước bảo vệ quyền lợi trẻ em,quy định bổn phận của trẻ em đối với gia đình và xã hội.

Rèn kĩ năng đọc đúng văn bản pháp luật

Giáo dục: Ý thức về quyền lợi và nghĩa vụ của trẻ em,thực hiện đúng luật.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học


                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ:  Gọi một số HS đọc thuộc bài “Những cánh buồm” và trả lời các câu hỏi  trong sgk.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới  thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 4 đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số  tiếng dễ lẫn:Luật,trẻ em.chăm sóc rèn luyện,….
        -GV đọc mẫu toàn bài giọng  đọc rõ ràng,rành mạch,rõ từng điều khoản của luật.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3,4 trong sgk.

Chốt ý rút nội dung bài.(yêu cầu 1)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép toàn bộ nội dung Điều 21  hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS luyện đọc đúng trong nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

 -Liên hệ:Vì sao chúng ta cần phải biết Luật chăm sóc,Giáo dục Trẻ em?
 -Nhận xét tiết học.

 -Dặn HS luyện đọc ở nhà.Chuẩn bị bài “Sang năm con lên bảy”
	HS chuẩn bị theo yc.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện đọc tiếng khó

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS nhắc lại nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bại đọc.

-HS phát biểu.


Tiết 3:                                                       TOÁN

Bài 161(161):   ÔN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH,THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH.

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Thuộc công thức tính diện tích,thể tích một số hình đã  học.

                  2.   Vận dụng  tính diện tích,thể tích một số hình trong thực tế.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng     +Bảng phụ

                                  +Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  HS   làm  bài tập 3 tiết trước.
                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  hệ thống các công thức tính diện tích một số hình:GV treo bảng phụ ghi các công thức tính diện tích,thể tích các hình như tr 168 sgk.Cho  HS nhắc lại.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm các bìa luyện tập:

Bài 2 : Tổ chức cho HS  làm vào vở.Gọi một HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,bổ sung.

Bài giải:

a)Thể tích chình lập phương là:10 x10 x10  =1000cm3
b)Diện tích giấy màu cần dùng chính là diện tích toàn phần của hính lập phương là: 10 x10 x6 = 600cm2
                                        Đáp số:a) 1000 cm3; b)0,96 cm3
Bài 3:  Hướng dẫn HS tínhb thể tích bể nứơc.sau đó tính thời gian nước chảy đầy bể.Cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài.

Bài giải:

Thể tích của bể là:  2 x1,5 x 1= 3m3
Thời gian để vòi nước chảy đầy bể là:

3:0,5 = 6 giờ

                                               Đáp số: 6 giờ

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dặn HS học thuộc các công thức tính. Làm BT1 sgk

Nhận xét tiết học.
	 HS lên bảng làm.,Nhận xét,bổ sung.

-HS nhăc lại các công thức tính.

HS làm vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại các công thức tính dt,thể tích.




Tiết 1:                                                       LỊCH SỬ


 Bài 32(32)                          LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

 Biết thêm  về anh hùng A ma Trang Lơng.Đạon đường  mòn Hồ Chí Minh qua Đăk  Nông.Di tích lịch sử nhà ngục Đăk Mil…

Tìm hiểu về  truyền thống lịch sử của  địa phương

GD  tự hào về quê hương,ý thức xây dựng,bảo vệ  quê hương .

II.Đồ dùng  -Tranh ảnh tư liệu về Đăk Song,NâmNJang.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ:  Kể tên một số anh hùng dân tộc của Đăk Nông?

-Nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài ,Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức kể chuyện về A ma Trang Lơng.Cho HS nêu cảm nghĩ về nhân vật A ma Trang Lơng.

Kết luận:Nơ Trang Lơng (1870)là thủ lĩnh của phong trào yêu nước chống Pháp  của cao nguyên Mơ Nông kéo dài suất 24 năm(1912-1935).Năm 1912-1913 Pháp đã nhiều lần đàn áp dã man phong trào cuả Nơ Trang Lơng,đến năm 1914 phong trào chống pháp của Nơ Trang Lơng đã lan rộng khắp vùng Tây nguyên quy tụ được rất nhiều tù trường tài giỏi:Rdinh,R’Ong,..Ông đã lập mưu giết đựoc tên tực dân Hen ry Maitre.Ông mất 25/5/1935. 

Hoạt động3:  Giới thiệu thêm về đoạn đường Trường Sơn  qua huyện Đăk Song.Nhà ngục Đăk Mil.

-Cho HS  kể những gì em biết về đường mòn Hồ Chí Minh? Về đoạn đường đi qua  huyện Đăk Song? 

 -Nhận xét,tuyên dương những HS có nhiều tư liệu đúng và hay.

-Cho HS  thi kể những hiểu biết về  nhà ngục Đăk Mil(xã Đăk Lao). Nhận xét,tuyên dương ,bổ sung.

Kết luận: Nhà ngục Đăk Mil do Pháp xây dựng nhằm giam giữ các chiến sĩ,những nhà yêu nước thời kháng chiến chống Pháp.Đường Mòn Hồ Chí Minh là con đường chúng ta mở để chi viện sức người,sức của cho  Miền Nam,góp phần giải phong Miên  Nam   thống nhất đất nước.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS Chuẩn bị cho ôn tập cuối năm.

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét bổ sung.

-HS nghe kể về  Nơ Trang Lơng,phát biểu  cảm nghĩ.

-HS  nói về di tích lịch sử mà em biết.




Tiết 5:                                                      ĐẠO ĐỨC

Bài (t33)              DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Vệ sinh lớp sạch sẽ.Nhặt rác xung quanh trường,chăm sóc cây xanh.

Kĩ năng: Thực hành giữ vệ sinh môi trường học tập.

Thái độ: Có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường.Tự giác tích cực trong loa động.

II.Chuẩn bị:  -Dụng cụ vệ sinh.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:

Nêu cảm nghĩ của em qua buổi thăm nghĩa trang liệt sĩ của huyện?

Bài mới:

Hoạt động 1:Tập hợp lớp,nêu yêu cầu.Giao nhiệm vụ.

Hoạt động 2:   Tổ chức cho HS vệ sinh làm vệ sinh trong lớp:

 -Yêu cầu lớp trưởng phân công chỉ đạo các bạn lao động vệ sinh lớp :Quét dọ,lau chùi  lớp học,bàn ghế,cửa sổ,dọn vệ sinh ,nhặt rác,nhổ cỏ,tưới nước cho cây…

-GV nhắc nhở HS ý thức  khi lao động tích cực,tự giác.

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS tìm hiểu về vai trò của môi trường,vì sao phải giữ vệ sinh môi trường.

 Cho HS trả lời nhanh:

+Tác hại của rác thải  đối với môi trường?

+Tác hại của việc xả rác bừa bãi?

+Giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ có ích lợi như thế nào?

+Em cần làm gì để môi trường quanh em luôn sạch sẽ?

 Nhận xét,tuyên dương HS trả lời nhanh và đúng nhiều nhất.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

DG HS  ý thức bảo vệ môi trường.

Dặn HS  chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	HS trả lời.Nhận xét,bổ sung

-HS tham gia lao động dọn vệ sinh lớp.vệ sinh sân trường,chăm sóc cây.

-HS tìm hiểu về vai trò môi trường,bảo vệ môi trường.


Thứ ba,Ngày soạn: 25 tháng 4 năm 2010

                                                                                              Ngày dạy: 27tháng 4 năm 2010
  Tiết2:                                                    TOÁN

Bài162(162)                                LUYỆN TẬP
I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cách tính diện tích,thể tích.

2 Rèn kĩ năng tính thể tích,diện tích trong những trường hợp đơn giản.

3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng
                  -GV:Bảng phụ.

                   -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ :     -Gọi HS làm bài tập 1 tiết trước.

                   +GV nhận xét,chữa bài.     

         2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

Bài 1:   Tổ chức cho HS  tính,dùng bút chì điền vào sgk,2 HS làm trên bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

a)

Hình lập phương

(1)

(2)

Độ dài cạnh

12cm

3,5cm

S xung quanh

5756cm2

49cm2

S toàn phần

864cm2

73,5cm2

Thể tích

1728cm3

42,875cm3

b)

Hình chữ nhật

(1)

(2)

Chiều cao

 5 cm

0,6cm

Chiều dài

8cm

1,2cm

Chiều rộng

6cm

0,5cm

S xung quanh

140cm2

2,04cm2

S toàn phần

236cm2

3,24cm2

Thể tích

240cm3

0,36cm3

Bài 2:  Hướng dẫn HS làm,1 HS làm bảng nhóm.Lớp làm vở.Chấm chữa bài:

Bài giải:
Diện tích đáy bể là:1,5 x0,8 = 1,2m2
Chiều cao của bể là: 1,8:1,2 = 1,5 (m)

Đáp số: 1,5m

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 3sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét.

-HS làm bài vào sgk,chữa bài trên bảng nhóm

-HS làm vở,1 HS chữa bài trên  bảng nhóm,thống nhất kết quả.




Tiết 2: Chính tả

Bài 31(31) (Nghe-Viết )      TRONG LỜI MẸ HÁT

Mục đích yêu cầu:

HS  nghe- viết đúng bài chính tả,trình bày đúng thể thơ 6 tiếng.

   2. Rèn kĩ năng viết  đúng tên các cơ quan,tổ chức trong đoạn văn BT1 sgk

   3. GD  tính cẩn thận,trình  vở sạch đẹp.

II.Đồ dùng:

1.Bảng phụ,

2.Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con tên  trường đang học.
  -GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe–viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài viết:

+Lời ru của mẹ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời của đúa trẻ?

Hướng dẫn HS viết đúng những từ ngữ dễ lẫn( chòng chành,nôn nao,lời ru,...)

-Yêu cầu HS Nghe-Viết bài vào vở.Soát ,sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2 ( tr 147sgk):Tổ chức cho HS thi làm nhanh vào bảng nhóm.các nhóm nhận xét lần nhau.GV nhận xét,tuyên dương nhóm tìm,viết lại đúng và nhanh.

Lời giải  Tên các cơ quan,tổ chức trong  đoạn văn:

Uỷ ban Nhân quyền Liên hợp quốc; Tổ chức Nhi đồng Liên hợp quốc,Tổ chức Lao động Quốc tế;Tổ chức Quốc tế về bảo vệ trẻ em;Liên minh Quốc tế Cứu trợ trẻ em;Tổ chức Ân xá Quốc tế;Tổ chức Cứu trợ trẻ em của Thuỵ Điển;Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Gọi một số HS  nêu miệng cách viết tên các cơ quan,tổ chức.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dăn HS luyện viết ở nhà

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS làm bảng nhóm.nhận xét chữa bài.

HS nêu cách viết tên các cơ quan tổ chức trong đoạn văn.


          Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài 65(65) TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI  ĐẾN MÔI TRƯỜNG RỪNG.

         I.Mục đích yêu cầu:

1. Nêu những nguyên nhân dẫn đến rừng bị phá.

 2. Nêu tác hại của việc phá rừng.

3. GDMT:Có ý thức bảo vệ rừng.

Đồ dùng: -Hình 134,135 SGK

                       -Tư liệu,thông tin về rừng bị tàn phá ở địa phương.     

   III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  Môi trường cung cấp cho con người những gì và thải vào môi trường những gì?

GV nhận xét,ghi điểm.

        2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu nguyên nhân rừng bị tàn phá bằng thảo luận nhóm quan sát các hình trong sgk trả lời câu hỏi:

+Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?

+Nguyên nhân nào dẫn đến rừng bị tàn phá?

-Gọi đại diện nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Các lí do khiến rừng bị tàn phá :đốt rừng làm nương rẫy,lấy củi,đốt than,lấy gỗ làm nhà,đóng đồ dùng,…;phá rừng để lấy đất làm nhà,làm đường,…

Hoạt động3: Nêu tác hại của việc phá rừng bằng thảo luận nhóm.Gọi đại diện nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung.

Kết luận: Hậu quả của việc phá rừng: Khí hậu thay đổi,lũ lụt ,hạn hán xẩy ra thường xuyên,đất xói mòn trỉơ nên bạc màu,Động vật ,thực vật quý hiếm giảm dần,một số loài đã bị tuyệt chủng và có nguy cơ tuyệt chủng.

GDMT: Liên hệ đến thực tế ở địa phương em?là HS em cần làm gì để bảo vệ ,giữu gìn rừng ở địa phương mình?
Hoạt động cuối:

 Hệ thống bài.Liên hệ GD HS bảo vệ rừng,trồng rừng,chăm sóc cây xanh.

Dăn HS học bài theo các câu hỏi trong sgk.

  Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét.

- HS thảo luận,trả lời.

-HS thảo luận phát biểu.

-HS liên hệ phát biểu.

Nhăc lại  mục bạn cần biết trong sgk.

                              


    Tiết4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài 65(65)               MỞ RỘNG VỐN TỪ :TRẺ EM

I. Mục đích yêu cầu: 

 1. Biết và hiểu thêm một số từ ngữ về trẻ em.

 2. Tìm được một số hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em,Hiểu một số thành ngữ,tục ngữ về trẻ em.
 3. GD có ý thức thục hiện nghĩa vụ của trẻ em.

II Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm

                       -HS: vở bài tập Tiếng Việt.

  III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ : Gọi một số HS làm lại bài tập 2 tiết trước.

+GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

Bài1: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi.Phát biểu,nhận xét chốt ý đúng..

Lời giải:  Ý (c): Người dưới 16 tuổi được xem là trẻ em.

Bài 2: Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập2.Tổ chức cho HS thi làm theo nhóm  vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài

 Lời giải: Các từ đồng nghĩa với từ trẻ em là: trẻ,trẻ con,con trẻ,trẻ thơ,thiếu nhi,nhi đồng,thiếu niên,con nít,tre ranh,ranh con,nhãi ranh,nhóc con,…

 +Gọi HS nối tiếp dặt câu.

Bài 3: Tổ chức cho HS thảo luận ,nối tiếp phát biểu,nhận xét,bổ sung.

Ví dụ:   Tre em như tờ giấy trắng,Trẻ em như nụ hoa mới nở,Trẻ em hôm nay,thế giới ngày mai.

Bài 4: Tổ chức cho HS làm vở,một HS làm trên bảng phụ,nhận xét,chữa bài.

Lời giải: a)- Lớp trước già đi,lớp sau thay thế.
               b)- Dạy trẻ từ lúc trẻ còn nhỏ dễ hơn

             c)- Còn ngây thơ,dại dột,chưa biết suy nghĩ chín chắn.

           d)- Trẻ lên ba đang học niói khiến cả nhà vui vẻ.

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS làm bài2, 3 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS  làm bài.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS thảo luận phát biểu

-HS thi tìm từ vào bảng nhóm

Nối tiếp đặt câu với từ tìm được.

HS thảo luận phát biểu.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.




    Tiết 4:                                                  KĨ THUẬT

Bài 33(33):               LẮP MÔ HÌNH TỰ CHỌN(Tiết 1)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Chọn lắp một mô hình theo sở thích.

2   Chọn đúng và đủ chi tiết để lắp ghép mô hình tụ chọn.

3. Phát huy óc sáng tạo.

I.Đồ dùng: Bộ đồ dùng lắp ghép.Bảng phụ ghi tiêu chí đánh giá.

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :

      +Nêu quy trình lắp rô bốt?

          GV nhận xét.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS chọn mô hình để lắp ghép.

-Gọi HS nhắc lại yêu cầu về lắp ghép.

-Cho HS thảo luận và đăng kí  mô hình mình sẽ chọn để lắp ghép

-Yêu cầu HS nói về mô hình mình chọn.

Hoạt động3: Tổ  chức,hướng dẫn HS chọn các chi tiết lắp ghép:

-Tổ chức cho HS chọn các chi tiết dùng để lắp ghép mô hình của mình.

- Yêu cầu HS giới thiệu các chi tiết dụng cụ để lắp ghép mô hình của mình.

- GV kiểm tra các dụng cụ ,chi tiết HS chọn.

-Yêu cầu HS nêu quy trình lắp mô hình mà mình đã chọn.

-Tổ chức cho HS lắp thử.

-Nhận xét.Nhắc HS xem lại quy trình lắp ghép mô hình mình chọn.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Nhắc HS chuẩn dị tiết sau

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng  trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS thảo luận đăng kí mô hình mình chọn để lắp ráp.

-HS chọn các chi tiết để lắp ghép,nêu quy trình lắp ghép,lắp thử.

-HS nhắc lại cách lắp ghép mô hình kĩ thuật.


                                                                                 Thứ tư,Ngày soạn 19 tháng 4 năm2010
    Ngày dạy: 21 tháng 4 năm 2010

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài 66(66)  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT

        I.Mục đích yêu cầu:

1. Nêu được một số nguyên nhân dẫn đến đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thôái.

 2. Phân tích nguyên nhân dẫn đến đất trông bị suy thoái.

 3. GD MT: Ý thức cải tạo,bảo vệ đất trồng.

II.Đồ dùng:  -Thông tin và hình trang 132 sgk.PHT.

        III.Các hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	     1.Bài cũ :   Nêu hậu quả của việc rừng bị tàn phá?
GV nhận xét ghi điểm.

 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2  Hướng dẫn HS tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp bằng thảo luận nhóm.

-Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển nhóm  quan sát hình 1,2 trang 136 sgk trả lời câu hỏi:

+Hình 1,2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào việc gì? 

+Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi  nhu cầu sử dụng đó?

-Đại diện nhóm trả lời,các nhóm khác bổ sung.

Kết  luận:Nguyên nhân chính dẫn đến diện tích đất trồng ngày càng bị thu hẹp là do dân số tăng nhanh,con người cần nhiều diện tích đất ở hơn.Ngoài ra,khoa học kĩ thuật phát triển,đời sống con người nâng cao cũng cần diện tích đất vào những việc khác như thành lập khu vui chơi,giải trí,phát triển công nghiệp,giao thông,…

Hoạt động3:   Tìm hiểu  nguyên nhân dẫn đến đất trồng bị suy thoái bằng  hoạt động nhóm.Đại diện nhóm báo cáo,nhận xét,bổ sung.

Kết luận: Sử dụng  phân hoá học,sử dụng thuốc trừ sâu,thuốc diệt cỏ,... làm cho môi trường đất nướcbị ô nhiễm.Lượng rác thải trong sinh hoạt nhiều,xử lí rác thải không hợp lí cũng làm ô nhiễm môi trường đất.

GDMT: Hạn chế sử dụng thuốc hoá học trongh trồng trọt,hạn chế rác thải trong sinh hoạt,trồng cây,bảo vệ rừng chống xói mòn,…

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục. 
Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	1 số HS trả lời. nhận xét bổ sung.

-HS thảo luận ,trình bày kết quả thảo luận.

-HS thảo luận trả lời.

-HS liên hệ thực tế ở địa phương.


Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài158(158):    ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ ĐO THỜI GIAN.

I.Mục đích yêu cầu:

1. Biết thực hiện các phép tính với số đo thời gian.

          2. Vận dụng  giải toán với số đo thời gian.

           3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:  -Bảng con,bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ : Gọi HS làm bài tập 4 tiết trước.

Nhận xét,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1:Tổ chức cho HS  làm bài  vào vở,gọi HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,nhắc lại các mối quan hệ  số đo thời gian.

Lời giải:  

a) 12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút = 15 giờ 42 phút

 14 giờ 26 phút – 5 giờ 42 phút = 8 giừo 34 phút

b) 5,4 giờ + 11,2 giờ =16,6 giờ;

 20,4 giờ - 12,8 giờ =7,6 giờ.

Bà i 2: Tổ  chức cho HS làm  bài.Gọi HS làm bảng.Nhận xét chữa bài.

Lời giải: 

a) 8 phút 54 giây x 2 = 17 phút 48 giây.

    38 phút 18 giây : 6 = 6 phút 23 giây

b) 4,2 giờ x 2 = 8,4 giờ;            37,2 phút : 3 =12,4 phút 
Bài 3: Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Bài giải:

                    Thời gian người đi xe đạp đã đi là:

18 :10 = 1,8 giờ

Đổi 1,8 giờ = 1giờ 48 phút

Đáp số: 1giờ 48 phút

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các ý còn lại  bài 1vào vở..

Nhận xét tiết học.
	-Một HS  lên bảng,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm vở chữa bài trên bảng.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.




 Tiết 3:     KỂ CHUYỆN                                              

Bài 33 (33) :               KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC.

I.Mục đích yêu cầu:

1 .HS kể lại được câu chuyện  đã nghe đã đọc về việc gia đình,nhà trường,xã hội chăm sóc,giáo dục trẻ em.hoặc trẻ em với việc thực hiện quỳen và bổn phận với gia đình,nhà trường,xã hội.

2. Biết trao đổi với các bạn về nội dung  ý nghĩa  câu chuyện,Nhận xét đúng lời kể của bạn.

3.GD có ý thức thực hiện đúng quyền vàn nghĩa vụ của mình.

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ

                     -Truyện theo yêu cầu của đề bài.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể  chuyện theo yêu cầu tiết trước GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Hướng dẫn HS kể:

     + GV ghi đề bài lên bảng.

     +Gọi HS đọc đề bài

     +GV gạch dưới các từ ngữ quan trọng của đề bài:

Hãy kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về việc gia đình,nhà trường và xã hội chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc trẻ em thực hiện bổn phận với gia đình,nhà trường và xã hội.

+Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.

-Em hiểu thế nào là bổ phận?

+Gọi HS lần lượt giới thiệu  câu chuyện mình sẽ kể.

+Giới thiệu một số truyện theo yêu cầu.

+GV  treo bảng phụ ghi yêu cầu kể chuyện.
     2.4.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi ý nghĩa câu chuyện trong nhóm. Gọi HS thi kể trước lớp.

+GV treo tiêu chí đánh giá  bài kể chuyện lên bảng.HS dựa vào tiêu chí đáng giá nhận xét,bình chọn bạn kể

+GV nhận xét.ghi điếm từng học sinh.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD:ý thức học tập tốt.

Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.Chuẩn bị tiết kể chuyện sau.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc đề bài

-HS đọc các gơị ý trong sgk

-HS lần lượt giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể.

.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-Nhận xét,bình chọn bạn kể.

-HS liên hệ phát biểu.


 Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 64(64):                                 
    BẦM ƠI

I.Mục đích yêu cầu:

 Biết đọc diễn cảm bài thơ,ngắt  giọng đúng các nhịp thơ

 -Hiểu: Cảm xúc tự hiòa của người cha,ước mơ về cuộc sống tốt đẹp  của người con.

Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm  bài thơ.

GD có những ước mơ ,khát vọng tốt đẹp.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi  khổ thơ đầu.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Út Vịnh”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk .

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

        2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Hướng dẫn HS đọc nối tiếp 4 khổ  thơ,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :rực rỡ,rả rích,cánh buồm,trầm ngâm,tiếng sóng,….

        -GV đọc mẫu toàn bài ,giọng đọc trầm lắng diễn tả tình cảm của cha với con.

    2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk 

Hỗ trợ  :Những ước mơ của người con thể hiện khát vọng được khám phá thế giới,gợi cho người ch nhớ lại thời thơ ấu của mình.

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ  chép  khổ thơ đầu  hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng.

-Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc diễn cảm và đọc thuộc   trước lớp.  NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD. Rút ý nghĩa của bài: Bài thơ thể hiện cảm xúc tự hoà của người cha trước những ước mơ  tốt dẹp của người con.

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS Chuẩnbị bài:Luật Bảo vệ ,chăm sóc,giáo dục trẻ em.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

-HS nêu ý nghĩa bài thơ.











   Thứ năm,Ngày soạn27tháng 4 năm 2010
                                                                                               Ngày dạy:29 tháng 4 năm 2010
Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 164(164)     MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN ĐÃ HỌC.

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Biết một số dạng toán đã học

                  2.   Biết giả bài toán có liên quan đến tìm số trung  bình cộng,tìm hai số khi biết tổng và hiệu cảu hai số đó.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng     +Bảng phụ

                                  +Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  HS   làm  bài tập 3 tiết trước.
                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  hệ thống các dạng toán đã học:GV treo bảng phụ ghi các dạng toán như tr 170sgk.Cho  HS nhắc lại.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm các bìa luyện tập:

Bài 1 : Tổ chức cho HS  làm vào vở.Gọi một HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,bổ sung.

Bài giải:

Số km đi trong giờ thứ ba là:

(12+18):2 = 15km

Trung bình mỗi giò đi đựoc số km là:

(12+18 + 15 ) : 3= 15 km
                                                Đáp số:15 km.

Bài2: Hướng dẫn học sinh làm tổ chứuc chpo HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Bài giải:
Tống của chiều dài và  chiều rộng là:     120:2 =60 m

Chiều dài mảnh đất là:   (60 + 10) :2 = 35 km

Chiều rộng mảnh đất là:    35 – 10 = 25 m

Diện tích mảnh đất là:    35 x25 = 875 m2
                                                 Đáp số : 875m2
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dặn HS học thuộc các công thức tính.

Nhận xét tiết học.
	 HS lên bảng làm.,Nhận xét,bổ sung.

-HS nhăc lại các dạng toán đã học.

HS làm vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.




Tiết 3                                        TẬP LÀM VĂN

 Bài 63(63)                     TRẢ  BÀI VĂN TẢ CÂY CỐI.

1.Biết rút kinh ngiệm về  cách viết bài văn tả con vật(về bố cục,cách quan sát và chọn lọc chi tiết);Nhận biết  và sửa  được lỗi trong bài.

2. Viết lại đoạnvăn cho hay hơn.

  3.GD  ý thức tự giác,trong học tập.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở tập làm văn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS  đọc đoạn văn bài tập 2 tiết trước.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Nhận xét bài viết của học sinh.
     -Gọi HS đọc  đề trong sgk:

Đềbài:Hãy tả một con vật mà em yêu thích.

- Hướng dẫn học sinh phân tích đề:

+ Kiểu bài: Tả con vật

+Đối tượng miêu tả:Con vật với những đặc điểm tiêu biểu về hình dáng bên ngoài,về hoạt động.

- Nhận xét những ưu khuyết điểm chung:

+Ưu điểm: Xác định đúng  đề bài.

+Tồn tại: nội dung sơ sài,sắp xếp chưa hợp lý,sai lỗi chính tả.

-Thông báo điểm số cụ thể.

Hoạt động3:Tổ chức cho HS chữa bài:

-Hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung: GV ghi lỗi chung trên bảng,gọi HS sửa,nhận xét,bổ sung.

- Hướng dẫn HS tự sửa lỗi trong bài.

-Hướng dẫn HS học tập đoạn văn hay: GV đọc bìa văn ,đoạn văn hay.Yêu cầu HS nhận xét,chỉ ra cái hay của bài văn,đoạn văn.

- Tổ chức cho HS viết lại đoạn văn ,bài văn cho hay hơn vào vở.Một HS viết vào bảng phụ.Nhận xét. Chữa bài,bổ sung.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét  học.
	Một số HS  đọc bài,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc đề bài trong sgk.

HS   đọc lại bài viết .

-HS sửa bài trên bảng.tự sủa trong bài làm của mình.

-Nghe,nhận xét bài văn,đoạn văn mẫu.

-HS viết bài vào vở.

Đọc trước lớp.


Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 66(66):          ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU(DẤU NGOẶC KÉP)
I.Mục đích yêu cầu:

     1. Nêu được tác dụng của dấu ngoặc kép

    2. Làm bài tập thực hành về dấu ngoặc kép,viết được đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép.

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng: -Bảng phụ

                      - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	  1. Bài cũ : Yêu cầu HS giải nghĩa các câu thành ngữ,tục ngữ BT4 tiết trước..

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài luyện tập:

 Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu.GV mở bảng phụ ghi tác dụng của dấu ngoặc kép.Yêu cầu HS làm vào vở,một HS làm bài trên bảng phụ.Nhận xét,bổ sung,chốt lời giải đúng:

Lời giải:

“Phải nói điều này cho thầy biết”-Dấu ngoặc kép đánh dấu ý nghĩ của nhân vật.

“Thưa thầy,……Em sẽ dạy học ở trường này”- Dấu ngoặc kép đánh dấu lời nỏi trực tiếp của nhân vật.
Bài2:Yêu cầu HS làm vào vở,một HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải: Đặt dấu ngoặc kép đánh dấu các từ: “Người giàu có nhất”; “gia tài”    

Bài 3:Yêu cầu  HSlàm vào  vở.1 HS làm trên bảng phụ.Chấm nhận xét,chữa bài.

Ví dụ:

 Bạn Hạnh Tổ trưởng mở đầu cuộc họp bằng một thông báo “chát chúa”: “Tuần này,tổ nào khôngcó người mắc khuyết điểm thì cả tổ sẽ được dán hoa vào bảng thi đua.” Cả tổ xôn xao bản tán.Hùng “phệ” và Hoa “còi” tái mặt vì lo mình có thể  làm cả tổ mất điểm làm cho cả tổ không được lên dán hoa.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS làm lại bài tập vào vở.
Nhận xét tiết học.
	-Một số HS đọc

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS nhắc lại các tác dụng của dấu ngoặc kép.

-HS làm vở và bảng phụ.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.

-Nhắc lại tác dụng của dấu ngoặc kép.




                                                                               Thứ sáu,Ngày soạn:28 tháng 4Năm 2010
                                                                                                Ngày dạy:30 tháng4 năm 2010

Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 165:                                          LUYỆN TẬP

I.Mục đích yêu cầu:

1.  Củng cố cách  giải các dạng toán đã học.

          2. Vận dụng giải một số bài toán đã học.

          3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng;

                Bảng phụ,bảng nhóm,bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi HS  nhắc lại các dạng toán  đã học.

GV  nhận xét.
 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2: Tổ chức HSlàm bài luyện tập

Bài 1:  Hướng dẫn HS dựa vào dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ để tính.Tổ chức HS làm vở,gọi HS lên bảng chữa bài.

Bài giải:

Diện tích hình tam giác  BEC là : 13,6:(3 -2) x2 =27,2cm2
Diện tích hình ABED là: 27,2 + 13,6 = 40,8cm2
Diện tích tứ giác ABCD là :  40,8 + 27,2 = 68 cm2

Đáp số: 68cm2
Bài 2:   Tổ chức cho HS làm vở,1 HS làm  bảng nhóm:

Bài giải:

Số HS nam trong lớp là: 35 : (3+4) = 15 HS

Số HS nữ trong lớp là :35 -15 = 20 HS

Số HS nữ hơn HS nam là: 20 – 15 = 5 HS

                                                               Đáp số: 5 học sinh  

Bài 4: Hướng dẫn HS làm,tổ chức chon HS làm vào vở,chấm chữa bài

Bài giải:

Ô tố đi 75 km thì tiêu thụ hết số xăng là:                 

12 : 100 x 75 = 9 lít

                                                                    Đáp số:9 lít

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài 4sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	- HS nhắc lại .

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng nhóm

-HS làm vào vở,chữa bài.




Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 66(66)                   TẢ NGƯỜI(Kiểm tra viết)

1.Viết được bài văn tả người có bố cục rõ ràng,đủ ý,rõ nội dung ,đúng cấu tạo bài văn tả người.

2. Rèn kĩ năng dùng từ,đặt câu đúng,trình bày  bài văn đúng.

  3.GD  ý thức tự giác,trong học tập.

II.Đồ dùng –Vở viết văn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS đọc lại đoạn văn viết lại tiết trước.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài:
  Gọi HS đọc lại các đề trong sgk:

Đề 1: Tả cô giáo(hoặc thầy giáo)đã từng dạy dỗ em và để lại cho em nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Đề 2: Tả một người ở địa phương em sinh sống(chú công an phường,chú dân phòng,bác tổ trưởng dân phố,bà cụ bán hàng…)

Đề 3:Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc.

- Yêu cầu HS suy nghĩ nêu đề mình chọn.

- Hướng dẫn HS  phân tích đề:

+Đề bài yêu cầu gì?

+Em chọn  ai  để tả?

-Treo bảng phụ ghi dàn ý chung của bài văn tả người cho HS nhắc lại.

-Cho HS đọc lại dàn ý tiết trước đã lập

-Nhắc nhở HS  nếu chọn đề 1 có thể dựa vào dàn ý viết bài vào vở.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS viết bài vào vở:

-Lưu ý HS cách trình bày: Trình bày đủ 3 phần:Mở bài,thân bài,kết bài.

-Chú ý sử dụng từ ngữ,diễn đạt câu rõ ràng,chính xác,dễ hiểu.

- Nhắc nhở HS  trình bày sạch sẽ,không sai lỗi chính tả.

Hoạt động cuối:


Thu bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét  học.
	Một số HS  đọc bài,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc đề bài trong sgk.

HS nêu đề mình chọn.

Đọc lại dàn ý tiết trước.

-HS viết bài vào 

HS nhắc lại dàn ý chung bài văn  tả người.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 33 (33):                              ÔN TẬP CUỐI NĂM

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Hệ thống về vị trí địa lí,giới hạn của Việt Nam và các châu lục,các đại dương trên thế giới

  2.Chỉ đựoc vị trí Việt Nam,vị trí các châu lục,các đại dương trên bản đồ.

  3.GD  ý thức học tập  tốt.

II.Đồ dùng :  -Quả địa cầu

                       -Bản đồ thế giới.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ : Nêu vị trí,giới hạn của  Đăk Nông?

   +Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:   Gọi HS lên chỉ trên bản đố và nêu vị trí,giới hạn của VN,Chỉ và nêu tên các châu lục,các đại dương trên thế giới  trên quả địa cầu Nêu vị trí,giới hạn của các châu lục,các đại dương

+GV chỉ trên bản đồ vị trí của các châu lục,các đại dương trên thế giới hệ thông lại cho HS.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS  trò chơi đối đáp nhanh:
-GV nêu cách chơi: Một HS nêu tên nước chỉ một HS khác nêu tên châu lục co nước đó hoặc nêu tên châu lục,HS khác nêu tên nước ở châu lục đó.

-Tổ chức cho HS chơi.

Nhận xét,tuyên dương những HS có nhiều số câu trả lời đúng.

.Hoạt động4:   Tổ chức trò chơi du lịch trên bản đồ:

-GV nêu cách chơi: HS sẽ chọn địa điểm mình đến và giới thiệu cho cả lớp biết về nơi mình đến

Ví dụ: HS nói nơi mình đến là Trung Quốc sẽ phải giới thiệu cho các ban biết về Trung Quốc:Vị trí địa lí,khí hậu,những điểm nổi bật: khí hậu,danh lam thắng cảnh,…..

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.
Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS quan sát bản đồ chỉ vị trí  Việt Nam,các châu lục.

- HS tham gia trò chơi

HS tham gia trò chơi.




Tiết 5:                                               SINH HOẠT LỚP TUẦN 33

A.Mục đích yêu cầu:

1.Đánh giá hoạt động trong tuần.

2.Đề ra phương hướng hoạt động tuần tiếp theo.

B.Tổ chức:

I.Đánh giá hoạt động tuần :

+Đại diện các tổ báo cáo hoạt động trong tuần của tổ mình. Cán sự lớp nhận xét bổ sung

+ GV nhận xét chung:  a)Về học tập: + Ưu điểm Giữ vững nề nếp  học tập.

                                                            +Tồn tại:Một số HS chưa học bài ở nhà.

  b)  Về nề nếp:+Ưu điểm:Vệ sinh có nhiều tiến bộ.

                         +Tồn tại:vệ sinh sau lớp chưa sạch

Xét thi đua Tuần 33:  -Dựa vào danh sách của các tổ,lớp bình bầu cá nhân xuất sắc.

       -Bình chọn tổ nhóm xuất sắc.

GV tuyên dương tổ nhóm cá nhân xuất sắc.

II.Phương hướng hoạt động tuần  tiếp theo:

 -Các tổ thảo luận đưa ra phương hướng HĐ của tổ mình

-Lớp thảo luận đưa ra phương hướng hoạt động chung của lớp

 -GV tổng kết những nhiệm vụ  chính:

+Khắc phục những tồn tại ở tuần 33.Ôn tập kiểm tra cuối năm.

+Lao động theo khu vực phân công.Giữ vệ sinh lớp.

 Tuần 34:                                              Thứ hai,  Ngày soạn:1 tháng5  năm 2010

                                                                            Ngày dạy: 3 tháng 5 năm 2010

Tiết 1:                                                      ĐẠO ĐỨC

Bài (t34)                               KỂ CHUYỆN VỀ BÁC HỒ

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Kể một số chuyện em biết về Bác Hồ

Kĩ năng: Thực hiện 5 điều Bác dạy

Thái độ: Kính trọng ,nhớ ơn Bác,có ý thức thực hiện tố 5 điều Bác dạy

II.Chuẩn bị:  -GV: Phần thưởng cho HS

                        -HS  Truyện kể về Bác Hồ.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:

Kể những việc làm để giữ gìn môi trường lớp học sạch đẹp?

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học,kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

Hoạt động 2:   Tổ chức cho HS thi kể chuyện về Bác :

 - Cho HS kể những mẩu chuyện về Bác trong nhóm

- Tổ chứuc cho HS thi kể trước lớp

-Trao đỏi nội dung truyện,nhận xét,bình chọn bạn kể hay.

 Hoạt động 3:Tổ chức cho HS thảo luận về việc thực hiện 5 điều Bác dạy:

-Yêu cầu HS liện hệ bản thân xem đã thực hiện 5 điều Bác dạy như thế nào?Trong 5 điều Bác dạy còn chưa thực hiện tốt điều nào? Hướng phấn đấu rèn luyện của bản thân?

-Gọi HS trình bày trước lớp,cả lớp nhận xét,góp ý phương hướng phấn đấu thực hiện 5 điều Bác dạy.

-GV nhận xét,tuyên dương HS liên hệ tốt.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.DG HS  nhớ ơn Bác,thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.

Dặn HS  chuẩn bị tiết kiểm tra.

Nhận xét tiết học.
	HS trả lời.Nhận xét,bổ sung.

-HS giời thiệu truyện về Bác mà mình sẽ kể

-HS kể ,trao đổi trong nhóm

Thi kể trước lớp

-HS liên hệ bản thân,nhận xét bổ sung.

-HS hát bài hát về Bác.


Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 67(67):                   LỚP HỌC TRÊN ĐƯỜNG

I.Mục đích yêu cầu:

Biết đọc diễn cảm  bài văn.Đọc đúng các tên riêng nước ngoài.

      Hiểu: Sự quan tâm tới trẻ em của cụ Vi-ta-li và sự hiếu học của Rê –mi. 

Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm bài văn.

Giáo dục: Ý thức thực hiện quyền được học tập,ham học.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học


                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ:  Gọi một số HS đọc thuộc bài “Sang năm con lên bảy” và trả lời các câu hỏi  trong sgk.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới  thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số  tiếng dễ lẫn:Vi-ta-li,Re-m-,Cap-pi,….
        -GV đọc mẫu toàn bài giọng   nhẹ nhàng ,thể hiện cảm xúc.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3, trong sgk.

Chốt ý rút nội dung bài.(yêu cầu 1)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn “ Cụ Vi-ta-li hỏi tôi………..có tâm hồn.” hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

 -Liên hệ:Tìm đọc thêm câu chuyện Không gia đình,Suy nghĩ về quyền hộ tập củ trẻ em,liên hệ bản thân?
 -Nhận xét tiết học.

 -Dặn HS luyện đọc ở nhà.Chuẩn bị bài “Nếu trái đất thiếu trẻ em”
	HS chuẩn bị theo yc.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện đọc tiếng khó

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS nhắc lại nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đoc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bại đọc.

-HS phát biểu.


Tiết 3:                                                       TOÁN

 Bài 166(166):                                LUYỆN TẬP

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết giải toán về chiuyển động đều

2.Rèn kĩ năng thực hiện toán giải

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:

                    -Bảng nhóm.

                     -Bảng con.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:
 -Bài 1: Tổ chức cho HS làm    vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,chữa bài.Củng cố về công thức tính quãng đường,thời gian,vận tốc.

Lời giải: 

a) 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

 Vận tốc của ô tô là: 120 : 2,5 = 48 km/giờ

b) Nửa giờ = 0,5 giờ

Quãng đường từ nhà Bình đến bến xe là:

15 x 0,5 = 7,5 km

c)Thời gian người đó đi bộ là:

   6:5 = 1,2 giờ(Hay 1giờ 12phút)

Đáp số: a)48 km/giờ; b) 7,5 km; c) 1,2 giờ

 -Bài 2:Hướng dẫn cho HS làm,yêu cầu HS làm vào vửo,một HS làm bảng nhóm,chấm chữa bài.

Bài giải::

Vận tốc của ô tô là: 90 : 1,5 km = 60 km/giờ

Vận tốc xe máy là: 60 : 2 = 30 km/giờ

Thời gian xe máy đi quãng đuớng AB là :90 : 30 = 3 giờ

Vậy ô tô đến trước xe máy khoảng thời gian là:

3 – 1,5 = 1,5 giờ

Đáp số: 1,5 giờ

    2.4.Củng cố dăn dò:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 3 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	2 HS lên bảng.lớp nhận xét,bổ sung.

HS theo dõi.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng.Nhắc lại các công thứuc tính quãng đường,vận tố,thời gian.

.

-HS làm vở,bảng nhóm,chữa bài.




  Tiết 5                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài 34(34) :     KỂ CHUYỆN ĐÃ CHỨNG KIẾN HOẠC THAM GIA

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS

1 .Kể lại một câu  chuyện về gia đình,nhà trường,xã hội chăm sóc,bảo vệ thiếu nhi hoặc kể được câu chuyện một lần em cùng các bạn tham gia công tác xa hội.

2. Biết sắp xếp các sự việc thành câu chuyện,trao đổi cùng các bạn về nội dung ý nghĩa của câu chuyện.

3.GD tính mạnh dạn ,tự tin trong giao tiếp.

II.Đồ dùng:  

                     -Bảng phụ.   

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể  chuyện  theo yêu cầu tiết trước. GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài.

+ Gọi HS đọc đề bài. Trong sgk:

 1)Kể một câu chuyện mà em biết về việc nhà trường,gia đình,xã hội chăm sóc,bảo vệ thiếu nhi.

2) Kể về một lần em cùng các bạn trong lớp hoặc trong chi đội tham gia công tác xã hội.
+GV gạch chân dưới những từ ngữ quan trọng của đề.

+Gọi HS nối tiếp đọc các gợi ý trong sgk.

+Gọi một số HS giới thiệu truyện sẽ kể trước  lớp

+Yêu cầu HS ghi nhanh dàn ý câu  chuyện sẽ kể trước lớp.

+GV treo bảng phụ ghi lại cách kể chuyện lên bảng hướng dẫn HS cách kể.

     2.3.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

+Tổ chức cho HS tập kể trao đổi trong nhóm.

+Gọi HS lên thi kể trước lớp.Treo bảng phụ ghi tiêu chí đánh giá,cho HS nhận xét ,bình chọn bạn kể.

+GV nhận xét,ghi điểm từng HS.

-Nhận xét,bình chọn bạn có câu chuyện  hay nhất.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS đọc  đề bài.Đọc các gợi ý trong sgk.

+HS gới thiệu truyện sẽ kể trước lớp.

+Lập dàn ý chuyện kể

.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-Nhận xét,bình chọn bạn kể.




                                                                                Thứ ba, Ngày soạn:2tháng 5 năm 2010
             Ngày dạy:4 tháng 5 năm 2010

Tiết1:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 34(34) (Nhớ-Viết )          SANG NĂM CON LÊN BẢY

 I. Mục đích yêu cầu
1. HS  nhớ- viết đúng bài chính tả ,trình bày đúng hình thức bài thơ 5 tiếng.

   -Tìm viết đúng tên các cơ quan ,tổ chức trong  đoạn văn,viết đúng tên các cơ quan,tổ chức ở địa phương.
   2.Củng cố kĩ năng viết tên các cơ quan đơn vị  Việt Nam.

   3. GD  tính cẩn thận,trình  vở sạch đẹp.

II.Đồ dùng:            1.Bảng phụ,bảng nhóm

                                 2.Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con cụm  từ: Nhà  xuất bản Giáo dục.

  -GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nhớ –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài viết:

+Thế giới tuổi thơ thay đổi thế nào khi ta lớn lên?

Hướng dẫn HS viết đúng những từ nhữ dễ lẫn( xưa,xửa,khó khăn,giành,….)

-Yêu cầu HS Nhớ -Viết bài vào vở.Soát ,sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2 ( tr 137sgk):+Gọi HS đọc yêu cầu  và nội dung bài tập .yêu cầu HS làm vào vở BT,Một  HS làm bảng phụ.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:Tên các cơ quan,tổ chức trong đoạn văn:

 Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam.;Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bài 3(tr138 sgk): Tổ chức cho HS thi viết vào bảng nhóm,nhận xét ,tuyên dương nhón viết được nhiều và đúng.

Ví dụ: Trường Tiểu học Lê Đình Chinh; Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi,…..

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dăn HS luyện viết ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nhớ-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

HS  bài tập:

-HS  làm vở  chữa bài trên bảng phụ.

-HS thi làm trên bảng nhóm.

-Nhắc lại cách viết tên cơ quan đơn vị..


Tiết2:                                                    TOÁN

Bài167(167)                                LUYỆN TẬP
I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố  về giải toán có nội dung hình học.

2. Thực hành giải toán có nội dung hình học.

3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng
                  -GV:Bảng phụ.

                   -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ :     -Gọi HS làm bài tập 3 tiết trước.

                   +GV nhận xét,chữa bài.     

         2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm bài lyện tập 

Bài 1:   Hướng dẫn HS làm bài vào vở,gọi hS lên bảng chữa bài,nhận xét,chữa bài:

Bài giải
Chiều rộng của nền nhà là: 

8:4 x 3= 6m

Diện tích cuả nền nhà là: 

8 x 6 = 48 m2(Hay 4800dm2)

Diện tích một viên gạch là: 4 x4 = 16 dm2
Số viên gạch để lát nền là:  

4800 : 16 = 300 viên

Giá tiền  mua gach để lát nền là: 

20000 x 300 = 6000000 đ

Đáp số : 6000000 đồng

Bài3: Hướng dẫn cho HS làm.tổ chức  cho HS làm(ý a,b ) vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài.

                                    Bài giải:

a)Chu vi của hình chữ nhật là


(28 + 84 ) x2 = 224 cm


b)Diện tích của hình thang là:

(84+ 28) x 28 : 2 = 1568 cm2
                                            Đáp số: a) 224cm; b) 1568 cm2
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 2sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét.

-HS  làm bài vào vở .chữa bài trên bảng .

-HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Chữa bài ,thống nhất kết quả.




Tiết4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài 67(67)          MỞ RỘNG VỐN TỪ :QUYỀN VÀ BỔN PHẬN

I. Mục đích yêu cầu: 

 1. Hiểu ngiã cảu tiếng quyền,tìm được từ ngữ chỉ bổn phận

 2.  Viết một đoạn văn nói về quyền và bổn phận của trẻ em.
 3. GD hiểu và thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

II Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm

                       -HS: vở bài tập Tiếng Việt.

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ : Gọi một số HS đọc đoạn văn bài tập 3 tiết trước. GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

Bài1: Tổ chức cho HS thi làm nhanh vào bảng nhóm,nhận xét,chữa bài.

Lời giải:a)quyền lợi,nhân quyền

           b) quyền hạn,quyền hành,quyền lực,thẩm quyền

Bài 2: Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập2.Tổ chức cho HS thi làm theo nhóm  vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài

 Lời giải: Các từ đồng nghĩa với từ bổn phận là: nghĩa vụ,chức vụ,chức năng,chức trách,trách nhiệm,phận sự,…

Bài 3: Tổ chức cho HS  đọc lại 5 điều Bác dạy,thảo luận ,nối tiếp phát biểu,nhận xét,bổ sung.

Lời giải:   a) Năm điều Bác dạy nói về bổn phận của thiếu nhi

b)Lời Bác dạy trở thành những quy định nêu trong điều  21 Luật Bapỏ vệ.chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Bài 4: Gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.Gợi ý cho HS :

+Truyện Út Vịnh nói lên điều gì?

+Điều nào trong luật Bảo vệ,chăm sóc và giáodục trẻ em nói về bổn phận trẻ em phải “thương yêu em nhỏ”?

+ Điều nào trong luật Bảo vệ,chăm sóc và giáodục trẻ em nói về bổn phận trẻ em phải thực hiện “An toàn giao thông”?

 - Cho HS viết vào vở,đọc bài,nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS làm bài 2,3  vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1số HS đọc bài.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS thảo luậnlàm bảng nhóm.

-HS thi tìm từ vào bảng nhóm

HS thảo luận phát biểu.

-HS làm vở,đọc trước lớp.nhận xét,chữa bài.




Tiết5:                                             KHOA HỌC
Bài 67(67) TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI  ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC.

I.Mục đích yêu cầu:

1. Nêu những nguyên nhân dẫn môi trường không khí và nước bị ô nhiễm.

 2. Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước.

3. GDMT:Có ý thức bảo vệ môi trường không khí trong lành,bảo vệ nguuồn nước.

II.Đồ dùng: -Hình 138,139 SGK

                       -Tư liệu,thông tin về  nguồn nươc bị ô nhiễm.    

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  Nêu những nguyên nhân khiến đất trồng bị thu hẹp và suy thoái?

GV nhận xét,ghi điểm.

        2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm bằng thảo luận nhóm quan sát các hình trong sgk trả lời câu hỏi:

+Điều gì xảy ra khi tùa biển bị đắm hoặc ông dẫn dầu bị rò rỉ?

+Tại sao một số cây trong hình 5 bị trụi lá?

-Gọi đại diện nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Có nhiều nguyên nhân  dẫn đến ô nhiễm  môi trường không khí và nước,trong đó phải kể đến sự phát triển của các ngành công nghiệp khai thác tài nguyên và sản xuất ra của cải vật chất.

Hoạt động3: Nêu tác hại của việc ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước bằng thảo luận nhóm.Gọi đại diện nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung.

Kết luận: Tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước: Gây ra nhiều bệnh tật ,ảnh hưởng trực  tiếp đến sự sống của con người và động thực vật.

GDMT: Liên hệ đến thực tế ở địa phương em có những nguyên nhân nào gây ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước?

+Em có thể làm gì để hạn chế những việc làm dẫn đến ô  nhiễm môi trường không khí và môi trường nước ở địa phương mình?
Hoạt động cuối:

 Hệ thống bài.Liên hệ GD HS không xả rác bừa bãi,trồng ,bảo vệ cây xanh.

Dăn HS học bài theo các câu hỏi trong sgk.

  Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét.

- HS thảo luận,trả lời.

-HS thảo luận phát biểu.

-HS liên hệ phát biểu.

Nhăc lại  mục bạn cần biết trong sgk.

                              


                                                                                 Thứ tư,Ngày soạn 3 tháng 5 năm2010
  Ngày dạy: 5 tháng 5 năm 2010

 Tiết 1:                                                       LỊCH SỬ


 Bài 34(34)                          ÔN TẬP

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Củng cố những sự kiện lịch sử từ năm 1954 đến năm 1975

 Rèn kĩ năng ghi nhớ kiến thức lịch sử.

GD ý thức tìm hiểu lịch sử dân tộc.

II.Đồ dùng  -Bản đồ hành chính Việt Nam.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ:  Yêu cầu HS trả lời nhanh một số mốc lịch sử  tf 1858  đến 1954.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài ,Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tổ chức thảo luận về  các sự kiện lịch sử từ năm 1954 đến năm 1975 theo nhóm.

Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.

Lớp nhận xét ,bổ sung.

Gv nhận xét,treo bảng phụ,hệ thống những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1954 đến năm 1975.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS thi trả lời nhanh vào bảng con một số sự kiện lịch sử:

+ Chiến thắng Lịch sử Điênj Biên Phủ vào thời gian nào?

+Hiệp định Giơ-ne- vơ Kí kết vào ngày thời gian nào?

+Nơi tiêu biểu nhất của phong trào “đồng khởi”?

+Tên nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta?

+Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là gì?

+Năm 1968 đã xảy ra sự kiện trọng đại nào?

+Trận đánh “ Điện Biên Phủ trên không” kéo dài trong bao nhiêu ngày?

+Lễ kí Hiệp định Pa- ri diễn ra vào thời gian nào?

+ Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi vào thời gian nào?

+Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của cả nước tiến hành vào  thời gian nào?

+Sài Gòn mang tên TP Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

+ Nhà máy thuỷ điện  được xây dựng ở đâu?

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS Chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối năm.

Nhận xét tiết học.
	-HS ghi câu trả lời vào bảng con.

-HS thảo luận về các sự kiện lịch sử tiêu biểu năm 1954- 1975

-HS  ghi câu trả lời vào bảng con.nhận xét,chữa bài.




Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 68(68):                  NẾU TRÁI ĐẤT THIẾU TRẺ EM
I.Mục đích yêu cầu:

 Biết đọc diễn cảm bài thơ,nhấn giọng ở những chi tiết ,hình ảnh thể hiện tâm hồn ngộ nghĩnh của trẻ thơ.

 -Hiểu: Tình cảm yêu mến và trân trọng của người lớn đối với trẻ em.

Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm  bài thơ.

GD có những ước mơ ,khát vọng tốt đẹp.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi  khổ thơ đầu.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Lớp học trên đường”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk .

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

        2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Hướng dẫn HS đọc nối tiếp 4 khổ  thơ,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng Pô- pốp;sáng suốt,lặng,tranh,….

        -GV đọc mẫu toàn bài ,giọng vui,hồn nhiên,nhấn giọng ở những chi tiết thể hiện tâm hồn ngộ ngĩnh của trẻ em.

    2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk 

Hỗ trợ  :Bài thơ ca ngợi trẻ em ngộ nghĩnh,msáng suốt,là tương lai của đất nước,của nhân loại.Vì trẻ em,mọi người hoạt động của người lớn trở nên có ý nghĩa hơn. Vì trẻ emngười lớn tiếp tục vươn lên chinh phục những đỉnh cao.

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ  chép  khổ thơ đầu  hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng.

-Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc diễn cảm và đọc thuộc   trước lớp.  NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD. Rút ý nghĩa của bài: Bài thơ thể hiện tình cảm yeu mến,trân trọng của người lớn đối với thế giới tâm hồn ngộ nghĩnh của trẻ em..

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS Chuẩn bị cho tiết ôn tập và kiểm tra.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

-HS nêu ý nghĩa bài thơ.




Tiết3:                                                       TOÁN

Bài168(168):                       ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ.

I.Mục đích yêu cầu:

1. Biết đọc số liệu trên biểu đồ,bổ sung tư liệu trong bảng thống kê số liệu.

          2. Rèn kĩ năng đọc số liệu trên bản đồ.

           3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:  -Bảng con,bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ : Gọi HS làm bài tập 2 tiết trước.

Nhận xét,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1:GV vẽ biểu đồ trong sgk lên bảng.HS thảo luận nhóm đôi,trả lời lần lượt từng câu hỏi..

Lời giải:  

a)Có 5 HS trồng cây:Lan: 3 cây,Hoà: 2 cây,Liên 5: cây, Mai: 8 cây, Dũng: 4 cây.

b)Bạn Hoà trồng được ít cây nhất.

c)Bạn Mai trồng được nhiều cây nhất.

d) BạnLiên và bạn Mai trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng.

e)BạnLan,Hoà,Dũng trồng ít cây hơn bạn Liên.

Bà i 2: Tổ  chức cho HS làm  vào sgk ý a..Gọi 1 HS làm bảng phụ .Nhận xét chữa bài.

Lời giải: 

+ Cam:                 

+ Chuối : 16  ;   

+ Xoài: 
Bài 3: Tổ chức cho HS đọc,suy nghĩ ghi kết quả lựa chọn vào bảng con.

Lời giải:  Khoanh vào ý C.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 2b vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-Một HS  lên bảng,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS trả lời miệng

-HS làm  vào sgk chữa bài trên bảng phụ

-HS ghi kết quả vào bảng con.




 Tiết 5                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 67(67)                     TRẢ  BÀI VĂN TẢ CẢNH

1.Biết rút kinh ngiệm về  cách viết bài văn tả cảnh (về bố cục,cách quan sát và chọn lọc chi tiết);Nhận biết  và sửa  được lỗi trong bài.

2. Viết lại đoạnvăn cho hay hơn.

  3.GD  ý thức tự giác,trong học tập.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở tập làm văn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS  nhắc lại cấu tạo của bài văn tả cảnh.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Nhận xét bài viết của học sinh.
     -Gọi HS đọc  đề trong sgk:

Đềbài:Chọn một trong các đề trang 144 sgk.

- Hướng dẫn học sinh phân tích đề:

+ Kiểu bài: Tả cảnh

+Đối tượng miêu tả:Cảnh một ngày mới,một đêm trăng,trường trước buổi học,khu vui chơimgiải trí.

- Nhận xét những ưu khuyết điểm chung:

+Ưu điểm: Xác định đúng  đề bài.

+Tồn tại: nội dung sơ sài,sắp xếp chưa hợp lý,sai lỗi chính tả.

-Thông báo điểm số cụ thể.

Hoạt động3:Tổ chức cho HS chữa bài:

-Hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung: GV ghi lỗi chung trên bảng,gọi HS sửa,nhận xét,bổ sung.

- Hướng dẫn HS tự sửa lỗi trong bài.

-Hướng dẫn HS học tập đoạn văn hay: GV đọc bài văn ,đoạn văn hay.Yêu cầu HS nhận xét,chỉ ra cái hay của bài văn,đoạn văn.

- Tổ chức cho HS viết lại đoạn văn ,bài văn cho hay hơn vào vở.Một HS viết vào bảng phụ.Nhận xét. Chữa bài,bổ sung.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét  học.
	Một số HS  trả lời,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc  các đề bài trong sgk trang 144.

HS   đọc lại bài viết .

-HS sửa bài trên bảng.tự sủa trong bài làm của mình.

-Nghe,nhận xét bài văn,đoạn văn mẫu.

-HS viết bài vào vở.

Đọc trước lớp.


                                                                              Thứ năm,Ngày soạn 4 tháng 5 năm 2010
                                                                                               Ngày dạy:6 tháng 5 năm 2010

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài 68(68)      MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

        I.Mục đích yêu cầu:

1. Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường.

 2. Thực hiện một số biện pháp bảo vệ môi trường.

 3. GD MT: Ý thức bảo vệ môi trường.

II.Đồ dùng:  -Thông tin và hình trang 140,141  sgk

                     -  Sưu tầm tranh ảnh,thông tin về bảo vệ môi trường.

        III.Các hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	    1.Bài cũ :   Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc không khí và nguồn nước bị ô nhiễm?
GV nhận xét ghi điểm.

 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2  Xác  định  một số biện pháp bảo vệ môi rường ở các mức độ bằng thảo luận nhóm đôi : quan sát hình,đọc thông tin trong sgk,trả lời miệng.Gọi một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung thống nhất ý đúng.

Đáp án :

HÌnh 1- b; Hình 2- a; Hình 3- e; HÌnh 4- c; Hình 5 – d

GDMT: Bảo vệ môi trường không phải là việc riêng của một Quốc gia nào,một tổ chức nào.Đó là nhiệm vụ chung của mọi người trên thế giới.Mỗi chúng ta,tuỳ lứa tuổi,công việc và nơi sống đều có thể góp phần bảo vệ môi trường.

Hoạt động3:    Cho HS rèn kĩ năng bảo vệ môi trường bằng hoạt động triển lãm theo nhóm: Sưu tầm,sắp xếp các thông tin,hình ảnh  về các biện pháp bảo vệ môi trường trên giấy khổ lớn,trình bày trên bảng.Lần lượt đại diện các nhóm lên thuyết trình,lớp nhận xét,bổ sung .

GDMT:  Tích cực bảo vệ môi trường và  tuyên truyền cho mọi người cùng bảo vệ môi trường mọi lúc,mọi nơi,tuỳ theo khả năng của mình.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục. 
Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	1 số HS trả lời. nhận xét bổ sung.

-HS thảo luận ,trình bày kết quả thảo luận.

HS trưng bày tranh ảnh,thông tin về bảo vệ môi trường.


Tiết2:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài 68(668:          ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU(DẤU GẠCH NGANG)

I.Mục đích yêu cầu:

     1. Lập được bảng tổng kết về tác dụng của dấu  gạch ngang

    2. Làm bài tìm dấu ngoặc kép,nêu tác dụng của dấu ngoặc kép.

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng: -Bảng phụ

                      - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	  1. Bài cũ : Yêu cầu HS đọc đoạn văn  BT4 tiết trước..

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài luyện tập:

 Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu.GV mở bảng phụ ghi tác dụng của dấu gạch ngang.Yêu cầu HS làm vào vở,một HS làm bài trên bảng phụ.Nhận xét,bổ sung,chốt lời giải đúng:

Lời giải:

+ “- Tất nhiên rồi.- Mặt trăng cũng vậy,….” : -Dấu gạch đánh dấu chỗ bắt  đầu lời nói của nhân vật trong đoạn đối thoại.

+ “ – Giọng công chúa nhỏ dần…..”; “ nơi Mị Nương-  con gái vua Hùng….”: - Dấu gạch ngang  đánh dấu phần chú thích trong câu.

+ Đoạn văn c: Dấu gạch ngang đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

Bài2:Gọi HS đọc  mẩu chuyện,đọc đoạn có sử dụng dấu gạch ngang.Yêu cầu HS làm vào vở,một HS  chỉ trên bảng  phụ chỗ có dùng  dấu gạch ngang và nêu tác dụng của dấu gạch ngang đó. Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:

 + Dấu gạch ngang đánh dấu phần chú thích trong câu:  “Chào bác- em bé nói..”; “ Cháu đi đâu vậy?- Tôi hỏi em” 

+Dấu gạch ngang đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật:Các trường hợp còn lại trong đoạn văn.  

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS làm lại bài tập vào vở.
Nhận xét tiết học.
	-Một số HS đọc

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS nhắc lại các tác dụng của dấu gạch ngang.

-HS làm vở và bảng phụ.

HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.

-Nhắc lại tác dụng của dấu gạch ngang.


Tiết3:                                                       TOÁN

Bài 169(169)                       LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Củng cố về phép cộng,trừ.

                  2.   Vận dụng tính giá trị biểu thức và tìm thành phần chưa   biết của phép tính.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng     +Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  HS   làm  bài tập 2b tiết trước.
                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm các bài  luyện tập:

Bài 1 : Tổ chức cho HS  làm vào vở.Gọi  HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,bổ sung.

Đáp án: 

a) 85793 – 36814 + 3826 = 38 979 +3826 =52805
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325,97 + 86,54 +103,46=  412,51+ 103,46=515,97

Bài2: Cho HS làm vào vở,2 HS làm bài trên bảng.nhận xét,chữa bài.

Đáp án:
a) x +3,5 = 4,72 +2,28            b) x  - 7,2 = 3,9 + 2,5

    x +3,5 =  7                           x  - 7,2 = 6,4

    x         =  7 – 3,5                  x           = 6,4 + 7,2

    x        =    3,5                      x           =   13,6

Bài 3: Hướng dẫn học sinh làm tổ chức cho HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Bài giải:
Độ dài đáy lớn cảu hình thang là:  150:3 x 5 =250 m

Chiều cao  mảnh đất là:   250 : 5 x 2 = 100 m

Diện tích mảnh đất là: ( 150 + 250) x100 : 2 = 20000m2

20000m2 = 2 ha

                                                 Đáp số : 20000 m2 ; 2 ha

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dặn HS làm bài 4 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	HS lên bảng làm.,Nhận xét,bổ sung.

HS làm vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng 

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.


Tiết 4:                                                  KĨ THUẬT

Bài 34(34):               LẮP MÔ HÌNH TỰ CHỌN(Tiết 2)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Lắp được mô hình theo sở thích

2   Lắp đúng và đủ các chi tiết đã chọn.

3. Phát huy óc sáng tạo.

I.Đồ dùng: Bộ đồ dùng lắp ghép.

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :

      +Kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh?

          GV nhận xét.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS  nhắc lại mô hình đã chọn để lắp ghép.

-Gọi HS nhắc lại yêu cầu về lắp ghép.

-Cho HS nhắc lại tên dụng cụ chi tiết dùng để lắp ghép mô hình đã chọn

-Yêu cầu HS nói về cquy trình lắp ghép mô hình đó.

Hoạt động3: Tổ  chức cho HS thực hành lắp ghép.

-Tổ chức cho HS chuẩn bị các chi tiết dùng để lắp ghép mô hình của mình.

- Yêu cầu HS tiến hành lắp ghép mô hình của mình

- GV theo dõi,nhắc nhở HS .

-Yêu cầu HS lắp ghép đúng theo quy trình lắp mô hình mà mình đã chọn.

-GV giúp đỡ những HS còn lúng túng trong một số chi tiết.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Nhắc HS chuẩn bị tiết sau

Nhận xét tiết học.
	-HS chuẩn bị  lắp ghép.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS nhăc lại quy trình lắp ghép.

-HS tiến hành lắp ghép.

-HS nhắc lại cách lắp ghép mô hình kĩ thuật.


                                                                                  Thứ sáu,Ngày soạn 5 tháng 5 năm2010
  Ngày dạy: 7 tháng 5 năm 2010

Tiết 5                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 68(68)                     TRẢ  BÀI VĂN TẢ NGƯỜI

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết rút kinh ngiệm về  cách viết bài văn tả người(về bố cục,cách quan sát và chọn lọc chi tiết);Nhận biết  và sửa  được lỗi trong bài.

2. Viết lại đoạnvăn cho hay hơn.

  3.GD  ý thức tự giác,trong học tập.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở tập làm văn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS  nhắc lại cấu tạo của bài văn tả người.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Nhận xét bài viết của học sinh.
     -Gọi HS đọc  đề trong sgk:

Đềbài:Chọn một trong các đề trang 152 sgk.

- Hướng dẫn học sinh phân tích đề:

+ Kiểu bài: Tả người

+Đối tượng miêu tả:thầy cô giáo,người ở địa phương,người mới gặp,..

- Nhận xét những ưu khuyết điểm chung:

+Ưu điểm: Xác định đúng  đề bài.

+Tồn tại: nội dung sơ sài,sắp xếp chưa hợp lý,sai lỗi chính tả.

-Thông báo điểm số cụ thể.

Hoạt động3:Tổ chức cho HS chữa bài:

-Hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung: GV ghi lỗi chung trên bảng,gọi HS sửa,nhận xét,bổ sung.

- Hướng dẫn HS tự sửa lỗi trong bài.

-Hướng dẫn HS học tập đoạn văn hay: GV đọc bài văn ,đoạn văn hay.Yêu cầu HS nhận xét,chỉ ra cái hay của bài văn,đoạn văn.

- Tổ chức cho HS viết lại đoạn văn ,bài văn cho hay hơn vào vở.Một HS viết vào bảng phụ.Nhận xét. Chữa bài,bổ sung.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết ôn tập

Nhận xét  học.
	Một số HS  trả lời,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc  các đề bài trong sgk trang 152

HS   đọc lại bài viết .

-HS sửa bài trên bảng.tự sủa trong bài làm của mình.

-Nghe,nhận xét bài văn,đoạn văn mẫu.

-HS viết bài vào vở.

Đọc trước lớp.


Tiết3:                                                       TOÁN

Bài 170(170)                       LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục đích yêu cầu:

1 Củng cố về phép nhân,chia.

2 Vận dụng tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải toán có liên quan đến tỉ số phần trăm.

 3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng     +Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  HS   làm  bài tập 4 tiết trước.
                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm các bài  luyện tập:

Bài 1 : Tổ chức cho HS  làm vào vở.Gọi  HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,bổ sung.

Đáp án: a) 638 x 35 = 29330;            b) 
[image: image435.wmf]9

7

x 
[image: image436.wmf]35

3

= 
[image: image437.wmf]15

1


c) 36,66 : 7,8 = 4,7;  d)16 giờ15 phút: 5 =  3 giờ 15 phút

Bài2: Cho HS làm vào vở ý a,ý c,2 HS làm bài trên bảng.nhận xét,chữa bài.

Đáp án: a) 0,12× x = 6               b)  5,6 : x  = 4                 

              x =  6: 0,12                   x  = 5,6 : 4

             x   =    50                      x   =   1,4

Bài 3: Hướng dẫn học sinh làm tổ chức cho HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Bài giải:
Số kg đường cửa hàng đó bán trong ngày đầu là:

2400 : 100 × 35 = 840 kg

Số kg đường cửa hàng đó bán trong ngày thứ hai là:

2400 : 100 × 40  = 960 kg

Số kg đường cửa hàng đó bán trong hai  ngày đầu là:

840 + 960 = 1800 kg

Số kg đường cửa hàng đó bán trong ngày thứ ba là:

2400  - 1800  = 600 kg

                                                 Đáp số : 600 kg 

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS làm bài 4 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	HS lên bảng làm.,Nhận xét,bổ sung.

HS làm vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng 

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 34 (34):                              ÔN TẬP CUỐI NĂM

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Hệ thống một số đặc điểm chính  về điều kiện tự nhiên,dân cư,hoạt động kinh tế của các châu lục trên thế giới.

  2.Chỉ ,nêu tên các con sông,đồng bằng,sa mạc lớn  trên bản đồ.

  3.GD  ý thức học tập  tốt.

II.Đồ dùng :  -Quả địa cầu

                       -Bản đồ thế giới.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ : Việt Nam nằm ở khu vực nào trên thế giới?

   +Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:   Gọi HS lên chỉ trên bản đố và nêu tên một số con sông lớn,đồng bằng lớn,núi,sa mạc,...

Hoạt động3: Tổ chức cho HS  trò chơi đối đáp nhanh:
-GV nêu cách chơi: Một nhóm nêu tên châu lục chỉ một nhóm  khác nêu  đặc điểm chính của châu lục đó về  thiên nhiên,dân cư,hoạt động  kinh tế,….

-Tổ chức cho HS chơi.

Nhận xét,tuyên dương những HS có nhiều số câu trả lời đúng.

.Hoạt động4:    Tiếp tục tổ chức trò chơi du lịch trên bản đồ:

-GV nêu cách chơi: HS sẽ chọn địa điểm mình đến và giới thiệu cho cả lớp biết về nơi mình đến

Ví dụ: HS nói nơi mình đến là Châu Phi sẽ phải giới thiệu cho các bạn  biết về Châu phi: đan cư,sản phẩm công nghiệp,sản phẩm nông nghiệp, thiên nhiên,danh lam thắng cảnh,…..

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.
Dặn HS chuẩn bị tiết kiểm tra.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS quan sát bản đồ chỉ vị trí  Việt Nam,các châu lục.

- HS tham gia trò chơi

HS tham gia trò chơi.




Tiết 5:                                               SINH HOẠT LỚP TUẦN 34

A.Mục đích yêu cầu:

1.Đánh giá hoạt động trong tuần.

2.Đề ra phương hướng hoạt động tuần tiếp theo.

B.Tổ chức:

I.Đánh giá hoạt động tuần :

+Đại diện các tổ báo cáo hoạt động trong tuần của tổ mình. Cán sự lớp nhận xét bổ sung

+ GV nhận xét chung:  a)Về học tập: + Ưu điểm Giữ vững nề nếp  học tập.

                                                            +Tồn tại:Một số HS chưa học bài ở nhà.

  b)  Về nề nếp:+Ưu điểm:Vệ sinh có nhiều tiến bộ.

                         +Tồn tại:một số HS quên khăn quàng

Xét thi đua Tuần 34:  -Dựa vào danh sách của các tổ,lớp bình bầu cá nhân xuất sắc.

       -Bình chọn tổ nhóm xuất sắc.

GV tuyên dương tổ nhóm cá nhân xuất sắc.

II.Phương hướng hoạt động tuần  tiếp theo:

 -Các tổ thảo luận đưa ra phương hướng HĐ của tổ mình

-Lớp thảo luận đưa ra phương hướng hoạt động chung của lớp

 -GV tổng kết những nhiệm vụ  chính:

+Khắc phục những tồn tại ở tuần 34.Ôn tập kiểm tra cuối năm.

+Lao động theo khu vực phân công.Giữ vệ sinh lớp.

 Buổi chiều:         HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP.

                                                LÀM NHÀ BẰNG QUE KEM

I.Mục tiêu:

1.Biết làm mô hình nhà bằng que kem.

2.Rèn kĩ năng khéo léo.

3. Góp phần hình thành ý thức tiết kiệm,tận dụng,tái sử dụng rác thải.

 II.Chuẩn bị:   Que kem,keo dán,màu nước.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Hoạt động1:GV giới thiệu, nêu tên các nguyên liệu cần để thực hiện.

Hoạt động2: Hướng dẫn mẫu:GV cho HS quan sát mô hình mẫu.cho HS nhận xét,GV lần lượt  hướng dẫn các thao tác  mẫu:

+ Thao tác 1:Dựng các bức tường nhà.

+Thao tác 2: Tạo gờ bám giữa các bức tường gỗ.

+Thao tác 3: Hoàn thiện và trang trí.
Hoạt động3: Tổ chức cho HS thực hành theo nhóm:

+GV Kiếm tra sự chuẩn bị của các nhóm,tổ chức cho HS làm.

+Theo dõi,giúp đỡ nhóm yếu.

+Tổ chức cho SH trưnưg bày sản phẩm,nhận xét,đánh  giá sản phẩm của các nhóm.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.Liên hệ giáo dục HS  tiết kiệm,tái sử dụng rác thải trong sinh hoạt .Nhận xét tiết học.
	-HS quan sát

-HS thực hành.

HS liên hệ bản thân.


Tuần 35                                             Thứ hai,  Ngày soạn:8 tháng 5 năm 2010

                                                                            Ngày dạy: 10 tháng 5 năm 2010

Tiết 2:                                               ĐẠO ĐỨC

Bài(T35)             THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ II

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:Hệ thống kiến thức các bài:Em yêu quê hương,Uỷ ban nhân dân xã,phường em,Em yêu Tổ quốc Việt Nam,Em yêu hoà bình,Em tìm hiểu về Liên Hợp quốc,Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
 Rèn kĩ năng  ứng xử các tình huống có liên quan đến những bài đã học.

Thái độ:Có tình cảm đối với Tổ quốc,có tinh thần hợp tác Quốc tế,có ý thức Bảo vệ môi trường.

II.Đồ dùng::

          1.    Hệ thống câu hỏi liên quan đến kiến thức đã học.

2.    Phiếu học tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:

-Gọi một số HS  đọc ghi nhớ  của bài trước.
   +GV nhận xét,đánh giá.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2:   Hệ thống kiến thức 6 bài đạo đức bằng hoạt động cá nhân vào PHT.Gọi HS sinh trình bày GV hệ thống trên bảng lớp.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS ứng xử một số tình huống liên quan đến các bài đã học theo nhóm.

+TH1: Đóng vai một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho khách quốc tế đến thăm Việt Nam.?

+TH2:Em hãy cùng các bạn tổ lên kế hoạch tổ chức tuyên truyền Bảo vệ môi trường?

  Lần lượt gọi các nhóm trình bày,nhận xét bổ sung,tuyên dương nhóm có cách xử lý đúng và hay.

Hoạt động 4: Tổ chức cho HS chơi trò chơi thi trả lời nhanh các câu hỏi vào bảng con.

+GV nêu một số câu hỏi có liên quan đến  nội dung  các bài đã học.

+Yêu cầu HS ghi nhanh câu trả lời vào bảng con.Ai trả lời sia sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi.

+Nhận xét tuyên dương những HS còn lại sau 10 câu hỏi.

Hoạt động cuối:

Hệ thống kiến thức Đạo đức trong chương trình đã học.

Dặn HS  thực hành xây dựng trường học thân thiện.

Nhận xét tiết học.
	- Một số HS nêu.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS làm bài vài PHT.

Một số HS trình bày trước lớp.

Nhận xét bổ sung.

-HS  đóng vai xử lý tình huống.

-HS trả lời vào bảng con.




  Tiết 3:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 69(69)                                      ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

(Tiết 1)
I.Mục đích yêu cầu:

Đọc trôi chảy  các bài tập đọc đã học với tốc độ110 tiếng/phút.Lập được bảng tổng kết về chủ ngữ,vị ngữ trong câu.

Rèn kỹ năng đọc diễn cảm,đọc thuộc một số bài thơ,đoạn văn dễ nhớ.

Giáo dục:ý thức tự học,tự rèn.

II.Đồ dùng –Phiếu ghi tên các bài tập đọc từ tuần 29 đến tuần 34.

                     -Bảng phụ kẻ bảng thống kê.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: gọi HS đọc bài  Nếu trái đất thiếu tr em.Trả lời các câu hỏi trong sgk.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Ôn tập,kiểm tra  đọc và học thuộc lòng:

-Yêu cầu HS đọc thầm các bài tập đọc đã học.

-Lần lượt gọi HS lên bốc thăm và đọc 1 đoạn trong các bài tập đọc đã học(1/5 lớp)

-GV nhận xét,ghi điểm từng học sinh.

       2.3.Lập bảng tổng kết chủ ngữ,vị ngữ:

  2.4. Thực hiện bài tập 3:Nhận xét về nhân vật bạn nhỏ trong bài Người gác rừng tí hon:

+Gọi HS đọc yêu cầu bài.

+Hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu

+Gọi HS lần lượt trả lời ,nhận xét,bổ sung.

   3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Dặn HS học thuộc bảng hệ thống.Chuẩn bị tiết sau.
	-HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS Lên bốc thăm đọc bài.

-HS điền vào vở bài tập.Nhận xét,bổ sung hoàn thiện trên bảng phụ.

-Đọc lại bảng đã hoàn thành.

-HS viết bài vào vở,đọc bài trước lớp.
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Thứ hai,  Ngày soạn:24 tháng4  năm 2010

                                                                           

 Ngày dạy: 26 tháng 4 năm 2010

Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 65(65):   LUẬT BẢO VỆ,CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

I.Mục đích yêu cầu:

Biết đọc bài văn rõ ràng,rành mạch và phù hợp với giọng đọc một văn bản luật.

      Hiểu: Luật bảo vệ,chăm sóc Giáo dục Trẻ em là văn bản pháp luật của nhà nước bảo vệ quyền lợi trẻ em,quy định bổn phận của trẻ em đối với gia đình và xã hội.

Rèn kĩ năng đọc đúng văn bản pháp luật

Giáo dục: Ý thức về quyền lợi và nghĩa vụ của trẻ em,thực hiện đúng luật.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học


                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ:  Gọi một số HS đọc thuộc bài “Những cánh buồm” và trả lời các câu hỏi  trong sgk.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới  thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 4 đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số  tiếng dễ lẫn:Luật,trẻ em.chăm sóc rèn luyện,….
        -GV đọc mẫu toàn bài giọng  đọc rõ ràng,rành mạch,rõ từng điều khoản của luật.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3,4 trong sgk.

Chốt ý rút nội dung bài.(yêu cầu 1)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép toàn bộ nội dung Điều 21  hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS luyện đọc đúng trong nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

 -Liên hệ:Vì sao chúng ta cần phải biết Luật chăm sóc,Giáo dục Trẻ em?
 -Nhận xét tiết học.

 -Dặn HS luyện đọc ở nhà.Chuẩn bị bài “Sang năm con lên bảy”
	HS chuẩn bị theo yc.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện đọc tiếng khó

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS nhắc lại nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bại đọc.

-HS phát biểu.


Tiết 3:                                                       TOÁN

Bài 161(161):   ÔN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH,THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH.

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Thuộc công thức tính diện tích,thể tích một số hình đã  học.

                  2.   Vận dụng  tính diện tích,thể tích một số hình trong thực tế.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng     +Bảng phụ

                                  +Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  HS   làm  bài tập 3 tiết trước.
                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  hệ thống các công thức tính diện tích một số hình:GV treo bảng phụ ghi các công thức tính diện tích,thể tích các hình như tr 168 sgk.Cho  HS nhắc lại.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm các bìa luyện tập:

Bài 2 : Tổ chức cho HS  làm vào vở.Gọi một HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,bổ sung.

Bài giải:

a)Thể tích chình lập phương là:10 x10 x10  =1000cm3
b)Diện tích giấy màu cần dùng chính là diện tích toàn phần của hính lập phương là: 10 x10 x6 = 600cm2
                                        Đáp số:a) 1000 cm3; b)0,96 cm3
Bài 3:  Hướng dẫn HS tínhb thể tích bể nứơc.sau đó tính thời gian nước chảy đầy bể.Cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài.

Bài giải:

Thể tích của bể là:  2 x1,5 x 1= 3m3
Thời gian để vòi nước chảy đầy bể là:

3:0,5 = 6 giờ

                                               Đáp số: 6 giờ

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dặn HS học thuộc các công thức tính. Làm BT1 sgk

Nhận xét tiết học.
	 HS lên bảng làm.,Nhận xét,bổ sung.

-HS nhăc lại các công thức tính.

HS làm vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại các công thức tính dt,thể tích.




Tiết 1:                                                       LỊCH SỬ


 Bài 32(32)                          LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

 Biết thêm  về anh hùng A ma Trang Lơng.Đạon đường  mòn Hồ Chí Minh qua Đăk  Nông.Di tích lịch sử nhà ngục Đăk Mil…

Tìm hiểu về  truyền thống lịch sử của  địa phương

GD  tự hào về quê hương,ý thức xây dựng,bảo vệ  quê hương .

II.Đồ dùng  -Tranh ảnh tư liệu về Đăk Song,NâmNJang.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ:  Kể tên một số anh hùng dân tộc của Đăk Nông?

-Nhận xét ghi điểm.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài ,Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức kể chuyện về A ma Trang Lơng.Cho HS nêu cảm nghĩ về nhân vật A ma Trang Lơng.

Kết luận:Nơ Trang Lơng (1870)là thủ lĩnh của phong trào yêu nước chống Pháp  của cao nguyên Mơ Nông kéo dài suất 24 năm(1912-1935).Năm 1912-1913 Pháp đã nhiều lần đàn áp dã man phong trào cuả Nơ Trang Lơng,đến năm 1914 phong trào chống pháp của Nơ Trang Lơng đã lan rộng khắp vùng Tây nguyên quy tụ được rất nhiều tù trường tài giỏi:Rdinh,R’Ong,..Ông đã lập mưu giết đựoc tên tực dân Hen ry Maitre.Ông mất 25/5/1935. 

Hoạt động3:  Giới thiệu thêm về đoạn đường Trường Sơn  qua huyện Đăk Song.Nhà ngục Đăk Mil.

-Cho HS  kể những gì em biết về đường mòn Hồ Chí Minh? Về đoạn đường đi qua  huyện Đăk Song? 

 -Nhận xét,tuyên dương những HS có nhiều tư liệu đúng và hay.

-Cho HS  thi kể những hiểu biết về  nhà ngục Đăk Mil(xã Đăk Lao). Nhận xét,tuyên dương ,bổ sung.

Kết luận: Nhà ngục Đăk Mil do Pháp xây dựng nhằm giam giữ các chiến sĩ,những nhà yêu nước thời kháng chiến chống Pháp.Đường Mòn Hồ Chí Minh là con đường chúng ta mở để chi viện sức người,sức của cho  Miền Nam,góp phần giải phong Miên  Nam   thống nhất đất nước.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS Chuẩn bị cho ôn tập cuối năm.

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét bổ sung.

-HS nghe kể về  Nơ Trang Lơng,phát biểu  cảm nghĩ.

-HS  nói về di tích lịch sử mà em biết.




Tiết 5:                                                      ĐẠO ĐỨC

Bài (t33)              DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Vệ sinh lớp sạch sẽ.Nhặt rác xung quanh trường,chăm sóc cây xanh.

Kĩ năng: Thực hành giữ vệ sinh môi trường học tập.

Thái độ: Có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường.Tự giác tích cực trong loa động.

II.Chuẩn bị:  -Dụng cụ vệ sinh.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:

Nêu cảm nghĩ của em qua buổi thăm nghĩa trang liệt sĩ của huyện?

Bài mới:

Hoạt động 1:Tập hợp lớp,nêu yêu cầu.Giao nhiệm vụ.

Hoạt động 2:   Tổ chức cho HS vệ sinh làm vệ sinh trong lớp:

 -Yêu cầu lớp trưởng phân công chỉ đạo các bạn lao động vệ sinh lớp :Quét dọ,lau chùi  lớp học,bàn ghế,cửa sổ,dọn vệ sinh ,nhặt rác,nhổ cỏ,tưới nước cho cây…

-GV nhắc nhở HS ý thức  khi lao động tích cực,tự giác.

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS tìm hiểu về vai trò của môi trường,vì sao phải giữ vệ sinh môi trường.

 Cho HS trả lời nhanh:

+Tác hại của rác thải  đối với môi trường?

+Tác hại của việc xả rác bừa bãi?

+Giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ có ích lợi như thế nào?

+Em cần làm gì để môi trường quanh em luôn sạch sẽ?

 Nhận xét,tuyên dương HS trả lời nhanh và đúng nhiều nhất.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

DG HS  ý thức bảo vệ môi trường.

Dặn HS  chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	HS trả lời.Nhận xét,bổ sung

-HS tham gia lao động dọn vệ sinh lớp.vệ sinh sân trường,chăm sóc cây.

-HS tìm hiểu về vai trò môi trường,bảo vệ môi trường.


Thứ ba,Ngày soạn: 25 tháng 4 năm 2010

                                                                                              Ngày dạy: 27tháng 4 năm 2010
  Tiết2:                                                    TOÁN

Bài162(162)                                LUYỆN TẬP
I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cách tính diện tích,thể tích.

2 Rèn kĩ năng tính thể tích,diện tích trong những trường hợp đơn giản.

3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng
                  -GV:Bảng phụ.

                   -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ :     -Gọi HS làm bài tập 1 tiết trước.

                   +GV nhận xét,chữa bài.     

         2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

Bài 1:   Tổ chức cho HS  tính,dùng bút chì điền vào sgk,2 HS làm trên bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

a)

Hình lập phương

(1)

(2)

Độ dài cạnh

12cm

3,5cm

S xung quanh

5756cm2

49cm2

S toàn phần

864cm2

73,5cm2

Thể tích

1728cm3

42,875cm3

b)

Hình chữ nhật

(1)

(2)

Chiều cao

 5 cm

0,6cm

Chiều dài

8cm

1,2cm

Chiều rộng

6cm

0,5cm

S xung quanh

140cm2

2,04cm2

S toàn phần

236cm2

3,24cm2

Thể tích

240cm3

0,36cm3

Bài 2:  Hướng dẫn HS làm,1 HS làm bảng nhóm.Lớp làm vở.Chấm chữa bài:

Bài giải:
Diện tích đáy bể là:1,5 x0,8 = 1,2m2
Chiều cao của bể là: 1,8:1,2 = 1,5 (m)

Đáp số: 1,5m

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 3sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét.

-HS làm bài vào sgk,chữa bài trên bảng nhóm

-HS làm vở,1 HS chữa bài trên  bảng nhóm,thống nhất kết quả.




Tiết 2: Chính tả

Bài 31(31) (Nghe-Viết )      TRONG LỜI MẸ HÁT

Mục đích yêu cầu:

HS  nghe- viết đúng bài chính tả,trình bày đúng thể thơ 6 tiếng.

   2. Rèn kĩ năng viết  đúng tên các cơ quan,tổ chức trong đoạn văn BT1 sgk

   3. GD  tính cẩn thận,trình  vở sạch đẹp.

II.Đồ dùng:

1.Bảng phụ,

2.Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con tên  trường đang học.
  -GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe–viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài viết:

+Lời ru của mẹ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời của đúa trẻ?

Hướng dẫn HS viết đúng những từ ngữ dễ lẫn( chòng chành,nôn nao,lời ru,...)

-Yêu cầu HS Nghe-Viết bài vào vở.Soát ,sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2 ( tr 147sgk):Tổ chức cho HS thi làm nhanh vào bảng nhóm.các nhóm nhận xét lần nhau.GV nhận xét,tuyên dương nhóm tìm,viết lại đúng và nhanh.

Lời giải  Tên các cơ quan,tổ chức trong  đoạn văn:

Uỷ ban Nhân quyền Liên hợp quốc; Tổ chức Nhi đồng Liên hợp quốc,Tổ chức Lao động Quốc tế;Tổ chức Quốc tế về bảo vệ trẻ em;Liên minh Quốc tế Cứu trợ trẻ em;Tổ chức Ân xá Quốc tế;Tổ chức Cứu trợ trẻ em của Thuỵ Điển;Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Gọi một số HS  nêu miệng cách viết tên các cơ quan,tổ chức.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dăn HS luyện viết ở nhà

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nghe-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

-HS làm bảng nhóm.nhận xét chữa bài.

HS nêu cách viết tên các cơ quan tổ chức trong đoạn văn.


          Tiết 3:                                             KHOA HỌC
Bài 65(65) TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI  ĐẾN MÔI TRƯỜNG RỪNG.

         I.Mục đích yêu cầu:

1. Nêu những nguyên nhân dẫn đến rừng bị phá.

 2. Nêu tác hại của việc phá rừng.

3. GDMT:Có ý thức bảo vệ rừng.

Đồ dùng: -Hình 134,135 SGK

                       -Tư liệu,thông tin về rừng bị tàn phá ở địa phương.     

   III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  Môi trường cung cấp cho con người những gì và thải vào môi trường những gì?

GV nhận xét,ghi điểm.

        2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu nguyên nhân rừng bị tàn phá bằng thảo luận nhóm quan sát các hình trong sgk trả lời câu hỏi:

+Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?

+Nguyên nhân nào dẫn đến rừng bị tàn phá?

-Gọi đại diện nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Các lí do khiến rừng bị tàn phá :đốt rừng làm nương rẫy,lấy củi,đốt than,lấy gỗ làm nhà,đóng đồ dùng,…;phá rừng để lấy đất làm nhà,làm đường,…

Hoạt động3: Nêu tác hại của việc phá rừng bằng thảo luận nhóm.Gọi đại diện nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung.

Kết luận: Hậu quả của việc phá rừng: Khí hậu thay đổi,lũ lụt ,hạn hán xẩy ra thường xuyên,đất xói mòn trỉơ nên bạc màu,Động vật ,thực vật quý hiếm giảm dần,một số loài đã bị tuyệt chủng và có nguy cơ tuyệt chủng.

GDMT: Liên hệ đến thực tế ở địa phương em?là HS em cần làm gì để bảo vệ ,giữu gìn rừng ở địa phương mình?
Hoạt động cuối:

 Hệ thống bài.Liên hệ GD HS bảo vệ rừng,trồng rừng,chăm sóc cây xanh.

Dăn HS học bài theo các câu hỏi trong sgk.

  Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét.

- HS thảo luận,trả lời.

-HS thảo luận phát biểu.

-HS liên hệ phát biểu.

Nhăc lại  mục bạn cần biết trong sgk.

                              


    Tiết4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài 65(65)               MỞ RỘNG VỐN TỪ :TRẺ EM

I. Mục đích yêu cầu: 

 1. Biết và hiểu thêm một số từ ngữ về trẻ em.

 2. Tìm được một số hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em,Hiểu một số thành ngữ,tục ngữ về trẻ em.
 3. GD có ý thức thục hiện nghĩa vụ của trẻ em.

II Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm

                       -HS: vở bài tập Tiếng Việt.

  III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ : Gọi một số HS làm lại bài tập 2 tiết trước.

+GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

Bài1: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi.Phát biểu,nhận xét chốt ý đúng..

Lời giải:  Ý (c): Người dưới 16 tuổi được xem là trẻ em.

Bài 2: Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập2.Tổ chức cho HS thi làm theo nhóm  vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài

 Lời giải: Các từ đồng nghĩa với từ trẻ em là: trẻ,trẻ con,con trẻ,trẻ thơ,thiếu nhi,nhi đồng,thiếu niên,con nít,tre ranh,ranh con,nhãi ranh,nhóc con,…

 +Gọi HS nối tiếp dặt câu.

Bài 3: Tổ chức cho HS thảo luận ,nối tiếp phát biểu,nhận xét,bổ sung.

Ví dụ:   Tre em như tờ giấy trắng,Trẻ em như nụ hoa mới nở,Trẻ em hôm nay,thế giới ngày mai.

Bài 4: Tổ chức cho HS làm vở,một HS làm trên bảng phụ,nhận xét,chữa bài.

Lời giải: a)- Lớp trước già đi,lớp sau thay thế.
               b)- Dạy trẻ từ lúc trẻ còn nhỏ dễ hơn

             c)- Còn ngây thơ,dại dột,chưa biết suy nghĩ chín chắn.

           d)- Trẻ lên ba đang học niói khiến cả nhà vui vẻ.

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS làm bài2, 3 vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1HS  làm bài.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS thảo luận phát biểu

-HS thi tìm từ vào bảng nhóm

Nối tiếp đặt câu với từ tìm được.

HS thảo luận phát biểu.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.




    Tiết 4:                                                  KĨ THUẬT

Bài 33(33):               LẮP MÔ HÌNH TỰ CHỌN(Tiết 1)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Chọn lắp một mô hình theo sở thích.

2   Chọn đúng và đủ chi tiết để lắp ghép mô hình tụ chọn.

3. Phát huy óc sáng tạo.

I.Đồ dùng: Bộ đồ dùng lắp ghép.Bảng phụ ghi tiêu chí đánh giá.

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :

      +Nêu quy trình lắp rô bốt?

          GV nhận xét.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS chọn mô hình để lắp ghép.

-Gọi HS nhắc lại yêu cầu về lắp ghép.

-Cho HS thảo luận và đăng kí  mô hình mình sẽ chọn để lắp ghép

-Yêu cầu HS nói về mô hình mình chọn.

Hoạt động3: Tổ  chức,hướng dẫn HS chọn các chi tiết lắp ghép:

-Tổ chức cho HS chọn các chi tiết dùng để lắp ghép mô hình của mình.

- Yêu cầu HS giới thiệu các chi tiết dụng cụ để lắp ghép mô hình của mình.

- GV kiểm tra các dụng cụ ,chi tiết HS chọn.

-Yêu cầu HS nêu quy trình lắp mô hình mà mình đã chọn.

-Tổ chức cho HS lắp thử.

-Nhận xét.Nhắc HS xem lại quy trình lắp ghép mô hình mình chọn.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Nhắc HS chuẩn dị tiết sau

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng  trả lời.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS thảo luận đăng kí mô hình mình chọn để lắp ráp.

-HS chọn các chi tiết để lắp ghép,nêu quy trình lắp ghép,lắp thử.

-HS nhắc lại cách lắp ghép mô hình kĩ thuật.


                                                                                 Thứ tư,Ngày soạn 19 tháng 4 năm2010
    Ngày dạy: 21 tháng 4 năm 2010

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài 66(66)  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT

        I.Mục đích yêu cầu:

1. Nêu được một số nguyên nhân dẫn đến đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thôái.

 2. Phân tích nguyên nhân dẫn đến đất trông bị suy thoái.

 3. GD MT: Ý thức cải tạo,bảo vệ đất trồng.

II.Đồ dùng:  -Thông tin và hình trang 132 sgk.PHT.

        III.Các hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	     1.Bài cũ :   Nêu hậu quả của việc rừng bị tàn phá?
GV nhận xét ghi điểm.

 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2  Hướng dẫn HS tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp bằng thảo luận nhóm.

-Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển nhóm  quan sát hình 1,2 trang 136 sgk trả lời câu hỏi:

+Hình 1,2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào việc gì? 

+Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi  nhu cầu sử dụng đó?

-Đại diện nhóm trả lời,các nhóm khác bổ sung.

Kết  luận:Nguyên nhân chính dẫn đến diện tích đất trồng ngày càng bị thu hẹp là do dân số tăng nhanh,con người cần nhiều diện tích đất ở hơn.Ngoài ra,khoa học kĩ thuật phát triển,đời sống con người nâng cao cũng cần diện tích đất vào những việc khác như thành lập khu vui chơi,giải trí,phát triển công nghiệp,giao thông,…

Hoạt động3:   Tìm hiểu  nguyên nhân dẫn đến đất trồng bị suy thoái bằng  hoạt động nhóm.Đại diện nhóm báo cáo,nhận xét,bổ sung.

Kết luận: Sử dụng  phân hoá học,sử dụng thuốc trừ sâu,thuốc diệt cỏ,... làm cho môi trường đất nướcbị ô nhiễm.Lượng rác thải trong sinh hoạt nhiều,xử lí rác thải không hợp lí cũng làm ô nhiễm môi trường đất.

GDMT: Hạn chế sử dụng thuốc hoá học trongh trồng trọt,hạn chế rác thải trong sinh hoạt,trồng cây,bảo vệ rừng chống xói mòn,…

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục. 
Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	1 số HS trả lời. nhận xét bổ sung.

-HS thảo luận ,trình bày kết quả thảo luận.

-HS thảo luận trả lời.

-HS liên hệ thực tế ở địa phương.


Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài158(158):    ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ ĐO THỜI GIAN.

I.Mục đích yêu cầu:

1. Biết thực hiện các phép tính với số đo thời gian.

          2. Vận dụng  giải toán với số đo thời gian.

           3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:  -Bảng con,bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ : Gọi HS làm bài tập 4 tiết trước.

Nhận xét,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1:Tổ chức cho HS  làm bài  vào vở,gọi HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,nhắc lại các mối quan hệ  số đo thời gian.

Lời giải:  

a) 12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút = 15 giờ 42 phút

 14 giờ 26 phút – 5 giờ 42 phút = 8 giừo 34 phút

b) 5,4 giờ + 11,2 giờ =16,6 giờ;

 20,4 giờ - 12,8 giờ =7,6 giờ.

Bà i 2: Tổ  chức cho HS làm  bài.Gọi HS làm bảng.Nhận xét chữa bài.

Lời giải: 

a) 8 phút 54 giây x 2 = 17 phút 48 giây.

    38 phút 18 giây : 6 = 6 phút 23 giây

b) 4,2 giờ x 2 = 8,4 giờ;            37,2 phút : 3 =12,4 phút 
Bài 3: Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Bài giải:

                    Thời gian người đi xe đạp đã đi là:

18 :10 = 1,8 giờ

Đổi 1,8 giờ = 1giờ 48 phút

Đáp số: 1giờ 48 phút

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm các ý còn lại  bài 1vào vở..

Nhận xét tiết học.
	-Một HS  lên bảng,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS làm vở chữa bài trên bảng.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.




 Tiết 3:     KỂ CHUYỆN                                              

Bài 33 (33) :               KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC.

I.Mục đích yêu cầu:

1 .HS kể lại được câu chuyện  đã nghe đã đọc về việc gia đình,nhà trường,xã hội chăm sóc,giáo dục trẻ em.hoặc trẻ em với việc thực hiện quỳen và bổn phận với gia đình,nhà trường,xã hội.

2. Biết trao đổi với các bạn về nội dung  ý nghĩa  câu chuyện,Nhận xét đúng lời kể của bạn.

3.GD có ý thức thực hiện đúng quyền vàn nghĩa vụ của mình.

II.Đồ dùng:  -Bảng phụ

                     -Truyện theo yêu cầu của đề bài.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể  chuyện theo yêu cầu tiết trước GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Hướng dẫn HS kể:

     + GV ghi đề bài lên bảng.

     +Gọi HS đọc đề bài

     +GV gạch dưới các từ ngữ quan trọng của đề bài:

Hãy kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về việc gia đình,nhà trường và xã hội chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc trẻ em thực hiện bổn phận với gia đình,nhà trường và xã hội.

+Gọi HS đọc các gợi ý trong sgk.

-Em hiểu thế nào là bổ phận?

+Gọi HS lần lượt giới thiệu  câu chuyện mình sẽ kể.

+Giới thiệu một số truyện theo yêu cầu.

+GV  treo bảng phụ ghi yêu cầu kể chuyện.
     2.4.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi ý nghĩa câu chuyện trong nhóm. Gọi HS thi kể trước lớp.

+GV treo tiêu chí đánh giá  bài kể chuyện lên bảng.HS dựa vào tiêu chí đáng giá nhận xét,bình chọn bạn kể

+GV nhận xét.ghi điếm từng học sinh.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD:ý thức học tập tốt.

Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.Chuẩn bị tiết kể chuyện sau.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

-HS đọc đề bài

-HS đọc các gơị ý trong sgk

-HS lần lượt giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể.

.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-Nhận xét,bình chọn bạn kể.

-HS liên hệ phát biểu.


 Tiết 4:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 64(64):                                 
    BẦM ƠI

I.Mục đích yêu cầu:

 Biết đọc diễn cảm bài thơ,ngắt  giọng đúng các nhịp thơ

 -Hiểu: Cảm xúc tự hiòa của người cha,ước mơ về cuộc sống tốt đẹp  của người con.

Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm  bài thơ.

GD có những ước mơ ,khát vọng tốt đẹp.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi  khổ thơ đầu.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Út Vịnh”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk .

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

        2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Hướng dẫn HS đọc nối tiếp 4 khổ  thơ,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng :rực rỡ,rả rích,cánh buồm,trầm ngâm,tiếng sóng,….

        -GV đọc mẫu toàn bài ,giọng đọc trầm lắng diễn tả tình cảm của cha với con.

    2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk 

Hỗ trợ  :Những ước mơ của người con thể hiện khát vọng được khám phá thế giới,gợi cho người ch nhớ lại thời thơ ấu của mình.

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ  chép  khổ thơ đầu  hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng.

-Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc diễn cảm và đọc thuộc   trước lớp.  NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD. Rút ý nghĩa của bài: Bài thơ thể hiện cảm xúc tự hoà của người cha trước những ước mơ  tốt dẹp của người con.

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS Chuẩnbị bài:Luật Bảo vệ ,chăm sóc,giáo dục trẻ em.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

-HS nêu ý nghĩa bài thơ.











   Thứ năm,Ngày soạn27tháng 4 năm 2010
                                                                                               Ngày dạy:29 tháng 4 năm 2010
Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 164(164)     MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN ĐÃ HỌC.

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Biết một số dạng toán đã học

                  2.   Biết giả bài toán có liên quan đến tìm số trung  bình cộng,tìm hai số khi biết tổng và hiệu cảu hai số đó.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng     +Bảng phụ

                                  +Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  HS   làm  bài tập 3 tiết trước.
                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  hệ thống các dạng toán đã học:GV treo bảng phụ ghi các dạng toán như tr 170sgk.Cho  HS nhắc lại.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm các bìa luyện tập:

Bài 1 : Tổ chức cho HS  làm vào vở.Gọi một HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,bổ sung.

Bài giải:

Số km đi trong giờ thứ ba là:

(12+18):2 = 15km

Trung bình mỗi giò đi đựoc số km là:

(12+18 + 15 ) : 3= 15 km
                                                Đáp số:15 km.

Bài2: Hướng dẫn học sinh làm tổ chứuc chpo HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Bài giải:
Tống của chiều dài và  chiều rộng là:     120:2 =60 m

Chiều dài mảnh đất là:   (60 + 10) :2 = 35 km

Chiều rộng mảnh đất là:    35 – 10 = 25 m

Diện tích mảnh đất là:    35 x25 = 875 m2
                                                 Đáp số : 875m2
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dặn HS học thuộc các công thức tính.

Nhận xét tiết học.
	 HS lên bảng làm.,Nhận xét,bổ sung.

-HS nhăc lại các dạng toán đã học.

HS làm vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.




Tiết 3                                        TẬP LÀM VĂN

 Bài 63(63)                     TRẢ  BÀI VĂN TẢ CÂY CỐI.

1.Biết rút kinh ngiệm về  cách viết bài văn tả con vật(về bố cục,cách quan sát và chọn lọc chi tiết);Nhận biết  và sửa  được lỗi trong bài.

2. Viết lại đoạnvăn cho hay hơn.

  3.GD  ý thức tự giác,trong học tập.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở tập làm văn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS  đọc đoạn văn bài tập 2 tiết trước.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Nhận xét bài viết của học sinh.
     -Gọi HS đọc  đề trong sgk:

Đềbài:Hãy tả một con vật mà em yêu thích.

- Hướng dẫn học sinh phân tích đề:

+ Kiểu bài: Tả con vật

+Đối tượng miêu tả:Con vật với những đặc điểm tiêu biểu về hình dáng bên ngoài,về hoạt động.

- Nhận xét những ưu khuyết điểm chung:

+Ưu điểm: Xác định đúng  đề bài.

+Tồn tại: nội dung sơ sài,sắp xếp chưa hợp lý,sai lỗi chính tả.

-Thông báo điểm số cụ thể.

Hoạt động3:Tổ chức cho HS chữa bài:

-Hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung: GV ghi lỗi chung trên bảng,gọi HS sửa,nhận xét,bổ sung.

- Hướng dẫn HS tự sửa lỗi trong bài.

-Hướng dẫn HS học tập đoạn văn hay: GV đọc bìa văn ,đoạn văn hay.Yêu cầu HS nhận xét,chỉ ra cái hay của bài văn,đoạn văn.

- Tổ chức cho HS viết lại đoạn văn ,bài văn cho hay hơn vào vở.Một HS viết vào bảng phụ.Nhận xét. Chữa bài,bổ sung.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét  học.
	Một số HS  đọc bài,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc đề bài trong sgk.

HS   đọc lại bài viết .

-HS sửa bài trên bảng.tự sủa trong bài làm của mình.

-Nghe,nhận xét bài văn,đoạn văn mẫu.

-HS viết bài vào vở.

Đọc trước lớp.


Tiết 4:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 66(66):          ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU(DẤU NGOẶC KÉP)
I.Mục đích yêu cầu:

     1. Nêu được tác dụng của dấu ngoặc kép

    2. Làm bài tập thực hành về dấu ngoặc kép,viết được đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép.

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng: -Bảng phụ

                      - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	  1. Bài cũ : Yêu cầu HS giải nghĩa các câu thành ngữ,tục ngữ BT4 tiết trước..

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài luyện tập:

 Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu.GV mở bảng phụ ghi tác dụng của dấu ngoặc kép.Yêu cầu HS làm vào vở,một HS làm bài trên bảng phụ.Nhận xét,bổ sung,chốt lời giải đúng:

Lời giải:

“Phải nói điều này cho thầy biết”-Dấu ngoặc kép đánh dấu ý nghĩ của nhân vật.

“Thưa thầy,……Em sẽ dạy học ở trường này”- Dấu ngoặc kép đánh dấu lời nỏi trực tiếp của nhân vật.
Bài2:Yêu cầu HS làm vào vở,một HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải: Đặt dấu ngoặc kép đánh dấu các từ: “Người giàu có nhất”; “gia tài”    

Bài 3:Yêu cầu  HSlàm vào  vở.1 HS làm trên bảng phụ.Chấm nhận xét,chữa bài.

Ví dụ:

 Bạn Hạnh Tổ trưởng mở đầu cuộc họp bằng một thông báo “chát chúa”: “Tuần này,tổ nào khôngcó người mắc khuyết điểm thì cả tổ sẽ được dán hoa vào bảng thi đua.” Cả tổ xôn xao bản tán.Hùng “phệ” và Hoa “còi” tái mặt vì lo mình có thể  làm cả tổ mất điểm làm cho cả tổ không được lên dán hoa.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS làm lại bài tập vào vở.
Nhận xét tiết học.
	-Một số HS đọc

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS nhắc lại các tác dụng của dấu ngoặc kép.

-HS làm vở và bảng phụ.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.

HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.

-Nhắc lại tác dụng của dấu ngoặc kép.




                                                                               Thứ sáu,Ngày soạn:28 tháng 4Năm 2010
                                                                                                Ngày dạy:30 tháng4 năm 2010

Tiết 2:                                                       TOÁN

Bài 165:                                          LUYỆN TẬP

I.Mục đích yêu cầu:

1.  Củng cố cách  giải các dạng toán đã học.

          2. Vận dụng giải một số bài toán đã học.

          3.  GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng;

                Bảng phụ,bảng nhóm,bảng con.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ : Gọi HS  nhắc lại các dạng toán  đã học.

GV  nhận xét.
 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2: Tổ chức HSlàm bài luyện tập

Bài 1:  Hướng dẫn HS dựa vào dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ để tính.Tổ chức HS làm vở,gọi HS lên bảng chữa bài.

Bài giải:

Diện tích hình tam giác  BEC là : 13,6:(3 -2) x2 =27,2cm2
Diện tích hình ABED là: 27,2 + 13,6 = 40,8cm2
Diện tích tứ giác ABCD là :  40,8 + 27,2 = 68 cm2

Đáp số: 68cm2
Bài 2:   Tổ chức cho HS làm vở,1 HS làm  bảng nhóm:

Bài giải:

Số HS nam trong lớp là: 35 : (3+4) = 15 HS

Số HS nữ trong lớp là :35 -15 = 20 HS

Số HS nữ hơn HS nam là: 20 – 15 = 5 HS

                                                               Đáp số: 5 học sinh  

Bài 4: Hướng dẫn HS làm,tổ chức chon HS làm vào vở,chấm chữa bài

Bài giải:

Ô tố đi 75 km thì tiêu thụ hết số xăng là:                 

12 : 100 x 75 = 9 lít

                                                                    Đáp số:9 lít

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HSvề nhà làm bài 4sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	- HS nhắc lại .

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng nhóm

-HS làm vào vở,chữa bài.




Tiết 3                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 66(66)                   TẢ NGƯỜI(Kiểm tra viết)

1.Viết được bài văn tả người có bố cục rõ ràng,đủ ý,rõ nội dung ,đúng cấu tạo bài văn tả người.

2. Rèn kĩ năng dùng từ,đặt câu đúng,trình bày  bài văn đúng.

  3.GD  ý thức tự giác,trong học tập.

II.Đồ dùng –Vở viết văn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS đọc lại đoạn văn viết lại tiết trước.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài:
  Gọi HS đọc lại các đề trong sgk:

Đề 1: Tả cô giáo(hoặc thầy giáo)đã từng dạy dỗ em và để lại cho em nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Đề 2: Tả một người ở địa phương em sinh sống(chú công an phường,chú dân phòng,bác tổ trưởng dân phố,bà cụ bán hàng…)

Đề 3:Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc.

- Yêu cầu HS suy nghĩ nêu đề mình chọn.

- Hướng dẫn HS  phân tích đề:

+Đề bài yêu cầu gì?

+Em chọn  ai  để tả?

-Treo bảng phụ ghi dàn ý chung của bài văn tả người cho HS nhắc lại.

-Cho HS đọc lại dàn ý tiết trước đã lập

-Nhắc nhở HS  nếu chọn đề 1 có thể dựa vào dàn ý viết bài vào vở.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS viết bài vào vở:

-Lưu ý HS cách trình bày: Trình bày đủ 3 phần:Mở bài,thân bài,kết bài.

-Chú ý sử dụng từ ngữ,diễn đạt câu rõ ràng,chính xác,dễ hiểu.

- Nhắc nhở HS  trình bày sạch sẽ,không sai lỗi chính tả.

Hoạt động cuối:


Thu bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét  học.
	Một số HS  đọc bài,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc đề bài trong sgk.

HS nêu đề mình chọn.

Đọc lại dàn ý tiết trước.

-HS viết bài vào 

HS nhắc lại dàn ý chung bài văn  tả người.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 33 (33):                              ÔN TẬP CUỐI NĂM

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Hệ thống về vị trí địa lí,giới hạn của Việt Nam và các châu lục,các đại dương trên thế giới

  2.Chỉ đựoc vị trí Việt Nam,vị trí các châu lục,các đại dương trên bản đồ.

  3.GD  ý thức học tập  tốt.

II.Đồ dùng :  -Quả địa cầu

                       -Bản đồ thế giới.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ : Nêu vị trí,giới hạn của  Đăk Nông?

   +Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:   Gọi HS lên chỉ trên bản đố và nêu vị trí,giới hạn của VN,Chỉ và nêu tên các châu lục,các đại dương trên thế giới  trên quả địa cầu Nêu vị trí,giới hạn của các châu lục,các đại dương

+GV chỉ trên bản đồ vị trí của các châu lục,các đại dương trên thế giới hệ thông lại cho HS.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS  trò chơi đối đáp nhanh:
-GV nêu cách chơi: Một HS nêu tên nước chỉ một HS khác nêu tên châu lục co nước đó hoặc nêu tên châu lục,HS khác nêu tên nước ở châu lục đó.

-Tổ chức cho HS chơi.

Nhận xét,tuyên dương những HS có nhiều số câu trả lời đúng.

.Hoạt động4:   Tổ chức trò chơi du lịch trên bản đồ:

-GV nêu cách chơi: HS sẽ chọn địa điểm mình đến và giới thiệu cho cả lớp biết về nơi mình đến

Ví dụ: HS nói nơi mình đến là Trung Quốc sẽ phải giới thiệu cho các ban biết về Trung Quốc:Vị trí địa lí,khí hậu,những điểm nổi bật: khí hậu,danh lam thắng cảnh,…..

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.
Dặn HS học bài chuẩn bị bài sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS quan sát bản đồ chỉ vị trí  Việt Nam,các châu lục.

- HS tham gia trò chơi

HS tham gia trò chơi.




Tiết 5:                                               SINH HOẠT LỚP TUẦN 33

A.Mục đích yêu cầu:

1.Đánh giá hoạt động trong tuần.

2.Đề ra phương hướng hoạt động tuần tiếp theo.

B.Tổ chức:

I.Đánh giá hoạt động tuần :

+Đại diện các tổ báo cáo hoạt động trong tuần của tổ mình. Cán sự lớp nhận xét bổ sung

+ GV nhận xét chung:  a)Về học tập: + Ưu điểm Giữ vững nề nếp  học tập.

                                                            +Tồn tại:Một số HS chưa học bài ở nhà.

  b)  Về nề nếp:+Ưu điểm:Vệ sinh có nhiều tiến bộ.

                         +Tồn tại:vệ sinh sau lớp chưa sạch

Xét thi đua Tuần 33:  -Dựa vào danh sách của các tổ,lớp bình bầu cá nhân xuất sắc.

       -Bình chọn tổ nhóm xuất sắc.

GV tuyên dương tổ nhóm cá nhân xuất sắc.

II.Phương hướng hoạt động tuần  tiếp theo:

 -Các tổ thảo luận đưa ra phương hướng HĐ của tổ mình

-Lớp thảo luận đưa ra phương hướng hoạt động chung của lớp

 -GV tổng kết những nhiệm vụ  chính:

+Khắc phục những tồn tại ở tuần 33.Ôn tập kiểm tra cuối năm.

+Lao động theo khu vực phân công.Giữ vệ sinh lớp.

 Tuần 34:                                              Thứ hai,  Ngày soạn:1 tháng5  năm 2010

                                                                            Ngày dạy: 3 tháng 5 năm 2010

Tiết 1:                                                      ĐẠO ĐỨC

Bài (t34)                               KỂ CHUYỆN VỀ BÁC HỒ

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Kể một số chuyện em biết về Bác Hồ

Kĩ năng: Thực hiện 5 điều Bác dạy

Thái độ: Kính trọng ,nhớ ơn Bác,có ý thức thực hiện tố 5 điều Bác dạy

II.Chuẩn bị:  -GV: Phần thưởng cho HS

                        -HS  Truyện kể về Bác Hồ.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:

Kể những việc làm để giữ gìn môi trường lớp học sạch đẹp?

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học,kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

Hoạt động 2:   Tổ chức cho HS thi kể chuyện về Bác :

 - Cho HS kể những mẩu chuyện về Bác trong nhóm

- Tổ chứuc cho HS thi kể trước lớp

-Trao đỏi nội dung truyện,nhận xét,bình chọn bạn kể hay.

 Hoạt động 3:Tổ chức cho HS thảo luận về việc thực hiện 5 điều Bác dạy:

-Yêu cầu HS liện hệ bản thân xem đã thực hiện 5 điều Bác dạy như thế nào?Trong 5 điều Bác dạy còn chưa thực hiện tốt điều nào? Hướng phấn đấu rèn luyện của bản thân?

-Gọi HS trình bày trước lớp,cả lớp nhận xét,góp ý phương hướng phấn đấu thực hiện 5 điều Bác dạy.

-GV nhận xét,tuyên dương HS liên hệ tốt.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.DG HS  nhớ ơn Bác,thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.

Dặn HS  chuẩn bị tiết kiểm tra.

Nhận xét tiết học.
	HS trả lời.Nhận xét,bổ sung.

-HS giời thiệu truyện về Bác mà mình sẽ kể

-HS kể ,trao đổi trong nhóm

Thi kể trước lớp

-HS liên hệ bản thân,nhận xét bổ sung.

-HS hát bài hát về Bác.


Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 67(67):                   LỚP HỌC TRÊN ĐƯỜNG

I.Mục đích yêu cầu:

Biết đọc diễn cảm  bài văn.Đọc đúng các tên riêng nước ngoài.

      Hiểu: Sự quan tâm tới trẻ em của cụ Vi-ta-li và sự hiếu học của Rê –mi. 

Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm bài văn.

Giáo dục: Ý thức thực hiện quyền được học tập,ham học.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học


                     -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ:  Gọi một số HS đọc thuộc bài “Sang năm con lên bảy” và trả lời các câu hỏi  trong sgk.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới  thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

      2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Chia bài thành 3 đoạn.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số  tiếng dễ lẫn:Vi-ta-li,Re-m-,Cap-pi,….
        -GV đọc mẫu toàn bài giọng   nhẹ nhàng ,thể hiện cảm xúc.

       2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3, trong sgk.

Chốt ý rút nội dung bài.(yêu cầu 1)

     2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn “ Cụ Vi-ta-li hỏi tôi………..có tâm hồn.” hướng dẫn đọc.

-Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm  đoạn trên trong nhóm,thi đọc diễn cảm trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

 -Liên hệ:Tìm đọc thêm câu chuyện Không gia đình,Suy nghĩ về quyền hộ tập củ trẻ em,liên hệ bản thân?
 -Nhận xét tiết học.

 -Dặn HS luyện đọc ở nhà.Chuẩn bị bài “Nếu trái đất thiếu trẻ em”
	HS chuẩn bị theo yc.

HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.

Luyện đọc tiếng khó

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.

-HS nhắc lại nội dung bài.

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đoc diễn cảm  trước lớp.Nhận xét bại đọc.

-HS phát biểu.


Tiết 3:                                                       TOÁN

 Bài 166(166):                                LUYỆN TẬP

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết giải toán về chiuyển động đều

2.Rèn kĩ năng thực hiện toán giải

3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.

II.Đồ dùng:

                    -Bảng nhóm.

                     -Bảng con.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:
 -Bài 1: Tổ chức cho HS làm    vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,chữa bài.Củng cố về công thức tính quãng đường,thời gian,vận tốc.

Lời giải: 

a) 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

 Vận tốc của ô tô là: 120 : 2,5 = 48 km/giờ

b) Nửa giờ = 0,5 giờ

Quãng đường từ nhà Bình đến bến xe là:

15 x 0,5 = 7,5 km

c)Thời gian người đó đi bộ là:

   6:5 = 1,2 giờ(Hay 1giờ 12phút)

Đáp số: a)48 km/giờ; b) 7,5 km; c) 1,2 giờ

 -Bài 2:Hướng dẫn cho HS làm,yêu cầu HS làm vào vửo,một HS làm bảng nhóm,chấm chữa bài.

Bài giải::

Vận tốc của ô tô là: 90 : 1,5 km = 60 km/giờ

Vận tốc xe máy là: 60 : 2 = 30 km/giờ

Thời gian xe máy đi quãng đuớng AB là :90 : 30 = 3 giờ

Vậy ô tô đến trước xe máy khoảng thời gian là:

3 – 1,5 = 1,5 giờ

Đáp số: 1,5 giờ

    2.4.Củng cố dăn dò:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 3 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	2 HS lên bảng.lớp nhận xét,bổ sung.

HS theo dõi.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng.Nhắc lại các công thứuc tính quãng đường,vận tố,thời gian.

.

-HS làm vở,bảng nhóm,chữa bài.




  Tiết 5                                                    KỂ CHUYỆN
 Bài 34(34) :     KỂ CHUYỆN ĐÃ CHỨNG KIẾN HOẠC THAM GIA

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS

1 .Kể lại một câu  chuyện về gia đình,nhà trường,xã hội chăm sóc,bảo vệ thiếu nhi hoặc kể được câu chuyện một lần em cùng các bạn tham gia công tác xa hội.

2. Biết sắp xếp các sự việc thành câu chuyện,trao đổi cùng các bạn về nội dung ý nghĩa của câu chuyện.

3.GD tính mạnh dạn ,tự tin trong giao tiếp.

II.Đồ dùng:  

                     -Bảng phụ.   

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi 1 số HS lên bảng kể  chuyện  theo yêu cầu tiết trước. GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.

Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài.

+ Gọi HS đọc đề bài. Trong sgk:

 1)Kể một câu chuyện mà em biết về việc nhà trường,gia đình,xã hội chăm sóc,bảo vệ thiếu nhi.

2) Kể về một lần em cùng các bạn trong lớp hoặc trong chi đội tham gia công tác xã hội.
+GV gạch chân dưới những từ ngữ quan trọng của đề.

+Gọi HS nối tiếp đọc các gợi ý trong sgk.

+Gọi một số HS giới thiệu truyện sẽ kể trước  lớp

+Yêu cầu HS ghi nhanh dàn ý câu  chuyện sẽ kể trước lớp.

+GV treo bảng phụ ghi lại cách kể chuyện lên bảng hướng dẫn HS cách kể.

     2.3.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.

+Tổ chức cho HS tập kể trao đổi trong nhóm.

+Gọi HS lên thi kể trước lớp.Treo bảng phụ ghi tiêu chí đánh giá,cho HS nhận xét ,bình chọn bạn kể.

+GV nhận xét,ghi điểm từng HS.

-Nhận xét,bình chọn bạn có câu chuyện  hay nhất.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Nhận xét tiết học.

Dặn HS tập kể ở nhà.
	Một số HS kể.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS đọc  đề bài.Đọc các gợi ý trong sgk.

+HS gới thiệu truyện sẽ kể trước lớp.

+Lập dàn ý chuyện kể

.

-HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.Thi kể trước lớp.

-Nhận xét,bình chọn bạn kể.




                                                                                Thứ ba, Ngày soạn:2tháng 5 năm 2010
             Ngày dạy:4 tháng 5 năm 2010

Tiết1:                                                       CHÍNH TẢ

Bài 34(34) (Nhớ-Viết )          SANG NĂM CON LÊN BẢY

 I. Mục đích yêu cầu
1. HS  nhớ- viết đúng bài chính tả ,trình bày đúng hình thức bài thơ 5 tiếng.

   -Tìm viết đúng tên các cơ quan ,tổ chức trong  đoạn văn,viết đúng tên các cơ quan,tổ chức ở địa phương.
   2.Củng cố kĩ năng viết tên các cơ quan đơn vị  Việt Nam.

   3. GD  tính cẩn thận,trình  vở sạch đẹp.

II.Đồ dùng:            1.Bảng phụ,bảng nhóm

                                 2.Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.

 III..Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Hoạt động 1:-HS viết bảng con cụm  từ: Nhà  xuất bản Giáo dục.

  -GV nhận xét.

Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nhớ –viết bài chính tả:

-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.

-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài viết:

+Thế giới tuổi thơ thay đổi thế nào khi ta lớn lên?

Hướng dẫn HS viết đúng những từ nhữ dễ lẫn( xưa,xửa,khó khăn,giành,….)

-Yêu cầu HS Nhớ -Viết bài vào vở.Soát ,sửa lỗi.

-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.

Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.

Bài2 ( tr 137sgk):+Gọi HS đọc yêu cầu  và nội dung bài tập .yêu cầu HS làm vào vở BT,Một  HS làm bảng phụ.Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:Tên các cơ quan,tổ chức trong đoạn văn:

 Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam.;Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bài 3(tr138 sgk): Tổ chức cho HS thi viết vào bảng nhóm,nhận xét ,tuyên dương nhón viết được nhiều và đúng.

Ví dụ: Trường Tiểu học Lê Đình Chinh; Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi,…..

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dăn HS luyện viết ở nhà.

Nhận xét tiết học.
	-HS viết bảng con.

-HS theo dõi bài viết trong sgk.

Thảo luận nội dung đoạn viết.

-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con

-HS nhớ-viết bài vào vở,

Đổi vở soát sửa lỗi.

HS  bài tập:

-HS  làm vở  chữa bài trên bảng phụ.

-HS thi làm trên bảng nhóm.

-Nhắc lại cách viết tên cơ quan đơn vị..


Tiết2:                                                    TOÁN

Bài167(167)                                LUYỆN TẬP
I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố  về giải toán có nội dung hình học.

2. Thực hành giải toán có nội dung hình học.

3.GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng
                  -GV:Bảng phụ.

                   -HS:bảng con,bảng nhóm

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ :     -Gọi HS làm bài tập 3 tiết trước.

                   +GV nhận xét,chữa bài.     

         2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm bài lyện tập 

Bài 1:   Hướng dẫn HS làm bài vào vở,gọi hS lên bảng chữa bài,nhận xét,chữa bài:

Bài giải
Chiều rộng của nền nhà là: 

8:4 x 3= 6m

Diện tích cuả nền nhà là: 

8 x 6 = 48 m2(Hay 4800dm2)

Diện tích một viên gạch là: 4 x4 = 16 dm2
Số viên gạch để lát nền là:  

4800 : 16 = 300 viên

Giá tiền  mua gach để lát nền là: 

20000 x 300 = 6000000 đ

Đáp số : 6000000 đồng

Bài3: Hướng dẫn cho HS làm.tổ chức  cho HS làm(ý a,b ) vở,một HS làm bảng nhóm.Chấm,chữa bài.

                                    Bài giải:

a)Chu vi của hình chữ nhật là


(28 + 84 ) x2 = 224 cm


b)Diện tích của hình thang là:

(84+ 28) x 28 : 2 = 1568 cm2
                                            Đáp số: a) 224cm; b) 1568 cm2
Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 2sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét.

-HS  làm bài vào vở .chữa bài trên bảng .

-HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Chữa bài ,thống nhất kết quả.




Tiết4:                                    LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài 67(67)          MỞ RỘNG VỐN TỪ :QUYỀN VÀ BỔN PHẬN

I. Mục đích yêu cầu: 

 1. Hiểu ngiã cảu tiếng quyền,tìm được từ ngữ chỉ bổn phận

 2.  Viết một đoạn văn nói về quyền và bổn phận của trẻ em.
 3. GD hiểu và thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

II Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, bảng nhóm

                       -HS: vở bài tập Tiếng Việt.

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ : Gọi một số HS đọc đoạn văn bài tập 3 tiết trước. GV nhận xét,ghi điểm.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

Bài1: Tổ chức cho HS thi làm nhanh vào bảng nhóm,nhận xét,chữa bài.

Lời giải:a)quyền lợi,nhân quyền

           b) quyền hạn,quyền hành,quyền lực,thẩm quyền

Bài 2: Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập2.Tổ chức cho HS thi làm theo nhóm  vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài

 Lời giải: Các từ đồng nghĩa với từ bổn phận là: nghĩa vụ,chức vụ,chức năng,chức trách,trách nhiệm,phận sự,…

Bài 3: Tổ chức cho HS  đọc lại 5 điều Bác dạy,thảo luận ,nối tiếp phát biểu,nhận xét,bổ sung.

Lời giải:   a) Năm điều Bác dạy nói về bổn phận của thiếu nhi

b)Lời Bác dạy trở thành những quy định nêu trong điều  21 Luật Bapỏ vệ.chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Bài 4: Gọi HS đọc yêu cầu của đề bài.Gợi ý cho HS :

+Truyện Út Vịnh nói lên điều gì?

+Điều nào trong luật Bảo vệ,chăm sóc và giáodục trẻ em nói về bổn phận trẻ em phải “thương yêu em nhỏ”?

+ Điều nào trong luật Bảo vệ,chăm sóc và giáodục trẻ em nói về bổn phận trẻ em phải thực hiện “An toàn giao thông”?

 - Cho HS viết vào vở,đọc bài,nhận xét,bổ sung.

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS làm bài 2,3  vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-1số HS đọc bài.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS thảo luậnlàm bảng nhóm.

-HS thi tìm từ vào bảng nhóm

HS thảo luận phát biểu.

-HS làm vở,đọc trước lớp.nhận xét,chữa bài.




Tiết5:                                             KHOA HỌC
Bài 67(67) TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI  ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC.

I.Mục đích yêu cầu:

1. Nêu những nguyên nhân dẫn môi trường không khí và nước bị ô nhiễm.

 2. Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước.

3. GDMT:Có ý thức bảo vệ môi trường không khí trong lành,bảo vệ nguuồn nước.

II.Đồ dùng: -Hình 138,139 SGK

                       -Tư liệu,thông tin về  nguồn nươc bị ô nhiễm.    

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  Nêu những nguyên nhân khiến đất trồng bị thu hẹp và suy thoái?

GV nhận xét,ghi điểm.

        2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm bằng thảo luận nhóm quan sát các hình trong sgk trả lời câu hỏi:

+Điều gì xảy ra khi tùa biển bị đắm hoặc ông dẫn dầu bị rò rỉ?

+Tại sao một số cây trong hình 5 bị trụi lá?

-Gọi đại diện nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Có nhiều nguyên nhân  dẫn đến ô nhiễm  môi trường không khí và nước,trong đó phải kể đến sự phát triển của các ngành công nghiệp khai thác tài nguyên và sản xuất ra của cải vật chất.

Hoạt động3: Nêu tác hại của việc ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước bằng thảo luận nhóm.Gọi đại diện nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung.

Kết luận: Tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước: Gây ra nhiều bệnh tật ,ảnh hưởng trực  tiếp đến sự sống của con người và động thực vật.

GDMT: Liên hệ đến thực tế ở địa phương em có những nguyên nhân nào gây ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước?

+Em có thể làm gì để hạn chế những việc làm dẫn đến ô  nhiễm môi trường không khí và môi trường nước ở địa phương mình?
Hoạt động cuối:

 Hệ thống bài.Liên hệ GD HS không xả rác bừa bãi,trồng ,bảo vệ cây xanh.

Dăn HS học bài theo các câu hỏi trong sgk.

  Nhận xét tiết học.
	Một số HS trả lời.Lớp nhận xét.

- HS thảo luận,trả lời.

-HS thảo luận phát biểu.

-HS liên hệ phát biểu.

Nhăc lại  mục bạn cần biết trong sgk.

                              


                                                                                 Thứ tư,Ngày soạn 3 tháng 5 năm2010
  Ngày dạy: 5 tháng 5 năm 2010

 Tiết 1:                                                       LỊCH SỬ


 Bài 34(34)                          ÔN TẬP

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :

Củng cố những sự kiện lịch sử từ năm 1954 đến năm 1975

 Rèn kĩ năng ghi nhớ kiến thức lịch sử.

GD ý thức tìm hiểu lịch sử dân tộc.

II.Đồ dùng  -Bản đồ hành chính Việt Nam.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ:  Yêu cầu HS trả lời nhanh một số mốc lịch sử  tf 1858  đến 1954.

2Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài ,Nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tổ chức thảo luận về  các sự kiện lịch sử từ năm 1954 đến năm 1975 theo nhóm.

Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.

Lớp nhận xét ,bổ sung.

Gv nhận xét,treo bảng phụ,hệ thống những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1954 đến năm 1975.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS thi trả lời nhanh vào bảng con một số sự kiện lịch sử:

+ Chiến thắng Lịch sử Điênj Biên Phủ vào thời gian nào?

+Hiệp định Giơ-ne- vơ Kí kết vào ngày thời gian nào?

+Nơi tiêu biểu nhất của phong trào “đồng khởi”?

+Tên nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta?

+Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là gì?

+Năm 1968 đã xảy ra sự kiện trọng đại nào?

+Trận đánh “ Điện Biên Phủ trên không” kéo dài trong bao nhiêu ngày?

+Lễ kí Hiệp định Pa- ri diễn ra vào thời gian nào?

+ Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi vào thời gian nào?

+Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của cả nước tiến hành vào  thời gian nào?

+Sài Gòn mang tên TP Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

+ Nhà máy thuỷ điện  được xây dựng ở đâu?

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .

Dặn HS Chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối năm.

Nhận xét tiết học.
	-HS ghi câu trả lời vào bảng con.

-HS thảo luận về các sự kiện lịch sử tiêu biểu năm 1954- 1975

-HS  ghi câu trả lời vào bảng con.nhận xét,chữa bài.




Tiết 2:                                                       TẬP ĐỌC


 Bài 68(68):                  NẾU TRÁI ĐẤT THIẾU TRẺ EM
I.Mục đích yêu cầu:

 Biết đọc diễn cảm bài thơ,nhấn giọng ở những chi tiết ,hình ảnh thể hiện tâm hồn ngộ nghĩnh của trẻ thơ.

 -Hiểu: Tình cảm yêu mến và trân trọng của người lớn đối với trẻ em.

Rèn kĩ năng đọc đúng,đọc diễn cảm  bài thơ.

GD có những ước mơ ,khát vọng tốt đẹp.

II.Đồ dùng  -Tranh minh hoạ bài học

                     -Bảng phụ ghi  khổ thơ đầu.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: Gọi HS đọc  bài “Lớp học trên đường”Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk .

 NX,đánh giá,ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu bài bằng tranh minh hoạ.

        2.2.Luyện đọc:

-Gọi HS khá đọc bài.NX.

-Hướng dẫn HS đọc nối tiếp 4 khổ  thơ,kết hợp giải nghĩa từ khó (chú giải sgk).

Lưu ý HS đọc đúng một số tiếng Pô- pốp;sáng suốt,lặng,tranh,….

        -GV đọc mẫu toàn bài ,giọng vui,hồn nhiên,nhấn giọng ở những chi tiết thể hiện tâm hồn ngộ ngĩnh của trẻ em.

    2.3.Tìm hiểu bài:

 Tổ  chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk 

Hỗ trợ  :Bài thơ ca ngợi trẻ em ngộ nghĩnh,msáng suốt,là tương lai của đất nước,của nhân loại.Vì trẻ em,mọi người hoạt động của người lớn trở nên có ý nghĩa hơn. Vì trẻ emngười lớn tiếp tục vươn lên chinh phục những đỉnh cao.

      2.4.Luyện đọc diễn cảm:

-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ  chép  khổ thơ đầu  hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng.

-Tổ chức cho HS  luyện đọc trong nhóm,thi đọc diễn cảm và đọc thuộc   trước lớp.  NX bạn đọc.GV NX đánh giá.

     3.Củng cố-Dặn dò:

Liên hệ GD. Rút ý nghĩa của bài: Bài thơ thể hiện tình cảm yeu mến,trân trọng của người lớn đối với thế giới tâm hồn ngộ nghĩnh của trẻ em..

 Nhận xét tiết học.

Dặn HS Chuẩn bị cho tiết ôn tập và kiểm tra.
	-3 HS lên bảng,đọc,trả lời câu hỏi.

-Lớp NX,bổ sung.

-HS quan sát tranh,NX.

-1HS khá đọc toàn bài.

-HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

-Luyện đọc tiếng từ và câu khó.

Đọc chú giải trong sgk.

-HS nghe,cảm nhận.

-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk,NX bổ sung,thống nhất ý đúng

-Học sinh luyện đọc trong nhóm.Thi đọc  trước lớp.Nhận xét bạn đọc

-HS nêu ý nghĩa bài thơ.




Tiết3:                                                       TOÁN

Bài168(168):                       ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ.

I.Mục đích yêu cầu:

1. Biết đọc số liệu trên biểu đồ,bổ sung tư liệu trong bảng thống kê số liệu.

          2. Rèn kĩ năng đọc số liệu trên bản đồ.

           3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II.Đồ dùng:  -Bảng con,bảng nhóm.

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Bài cũ : Gọi HS làm bài tập 2 tiết trước.

Nhận xét,chữa bài.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1:GV vẽ biểu đồ trong sgk lên bảng.HS thảo luận nhóm đôi,trả lời lần lượt từng câu hỏi..

Lời giải:  

a)Có 5 HS trồng cây:Lan: 3 cây,Hoà: 2 cây,Liên 5: cây, Mai: 8 cây, Dũng: 4 cây.

b)Bạn Hoà trồng được ít cây nhất.

c)Bạn Mai trồng được nhiều cây nhất.

d) BạnLiên và bạn Mai trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng.

e)BạnLan,Hoà,Dũng trồng ít cây hơn bạn Liên.

Bà i 2: Tổ  chức cho HS làm  vào sgk ý a..Gọi 1 HS làm bảng phụ .Nhận xét chữa bài.

Lời giải: 

+ Cam:                 

+ Chuối : 16  ;   

+ Xoài: 
Bài 3: Tổ chức cho HS đọc,suy nghĩ ghi kết quả lựa chọn vào bảng con.

Lời giải:  Khoanh vào ý C.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài

Dặn HS về nhà làm bài 2b vào vở.

Nhận xét tiết học.
	-Một HS  lên bảng,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS trả lời miệng

-HS làm  vào sgk chữa bài trên bảng phụ

-HS ghi kết quả vào bảng con.




 Tiết 5                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 67(67)                     TRẢ  BÀI VĂN TẢ CẢNH

1.Biết rút kinh ngiệm về  cách viết bài văn tả cảnh (về bố cục,cách quan sát và chọn lọc chi tiết);Nhận biết  và sửa  được lỗi trong bài.

2. Viết lại đoạnvăn cho hay hơn.

  3.GD  ý thức tự giác,trong học tập.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở tập làm văn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS  nhắc lại cấu tạo của bài văn tả cảnh.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Nhận xét bài viết của học sinh.
     -Gọi HS đọc  đề trong sgk:

Đềbài:Chọn một trong các đề trang 144 sgk.

- Hướng dẫn học sinh phân tích đề:

+ Kiểu bài: Tả cảnh

+Đối tượng miêu tả:Cảnh một ngày mới,một đêm trăng,trường trước buổi học,khu vui chơimgiải trí.

- Nhận xét những ưu khuyết điểm chung:

+Ưu điểm: Xác định đúng  đề bài.

+Tồn tại: nội dung sơ sài,sắp xếp chưa hợp lý,sai lỗi chính tả.

-Thông báo điểm số cụ thể.

Hoạt động3:Tổ chức cho HS chữa bài:

-Hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung: GV ghi lỗi chung trên bảng,gọi HS sửa,nhận xét,bổ sung.

- Hướng dẫn HS tự sửa lỗi trong bài.

-Hướng dẫn HS học tập đoạn văn hay: GV đọc bài văn ,đoạn văn hay.Yêu cầu HS nhận xét,chỉ ra cái hay của bài văn,đoạn văn.

- Tổ chức cho HS viết lại đoạn văn ,bài văn cho hay hơn vào vở.Một HS viết vào bảng phụ.Nhận xét. Chữa bài,bổ sung.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét  học.
	Một số HS  trả lời,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc  các đề bài trong sgk trang 144.

HS   đọc lại bài viết .

-HS sửa bài trên bảng.tự sủa trong bài làm của mình.

-Nghe,nhận xét bài văn,đoạn văn mẫu.

-HS viết bài vào vở.

Đọc trước lớp.


                                                                              Thứ năm,Ngày soạn 4 tháng 5 năm 2010
                                                                                               Ngày dạy:6 tháng 5 năm 2010

Tiết 1:                                                        KHOA HỌC

Bài 68(68)      MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

        I.Mục đích yêu cầu:

1. Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường.

 2. Thực hiện một số biện pháp bảo vệ môi trường.

 3. GD MT: Ý thức bảo vệ môi trường.

II.Đồ dùng:  -Thông tin và hình trang 140,141  sgk

                     -  Sưu tầm tranh ảnh,thông tin về bảo vệ môi trường.

        III.Các hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	    1.Bài cũ :   Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc không khí và nguồn nước bị ô nhiễm?
GV nhận xét ghi điểm.

 2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2  Xác  định  một số biện pháp bảo vệ môi rường ở các mức độ bằng thảo luận nhóm đôi : quan sát hình,đọc thông tin trong sgk,trả lời miệng.Gọi một số HS trả lời,nhận xét,bổ sung thống nhất ý đúng.

Đáp án :

HÌnh 1- b; Hình 2- a; Hình 3- e; HÌnh 4- c; Hình 5 – d

GDMT: Bảo vệ môi trường không phải là việc riêng của một Quốc gia nào,một tổ chức nào.Đó là nhiệm vụ chung của mọi người trên thế giới.Mỗi chúng ta,tuỳ lứa tuổi,công việc và nơi sống đều có thể góp phần bảo vệ môi trường.

Hoạt động3:    Cho HS rèn kĩ năng bảo vệ môi trường bằng hoạt động triển lãm theo nhóm: Sưu tầm,sắp xếp các thông tin,hình ảnh  về các biện pháp bảo vệ môi trường trên giấy khổ lớn,trình bày trên bảng.Lần lượt đại diện các nhóm lên thuyết trình,lớp nhận xét,bổ sung .

GDMT:  Tích cực bảo vệ môi trường và  tuyên truyền cho mọi người cùng bảo vệ môi trường mọi lúc,mọi nơi,tuỳ theo khả năng của mình.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài,liên hệ giáo dục. 
Dặn HS chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	1 số HS trả lời. nhận xét bổ sung.

-HS thảo luận ,trình bày kết quả thảo luận.

HS trưng bày tranh ảnh,thông tin về bảo vệ môi trường.


Tiết2:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài 68(668:          ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU(DẤU GẠCH NGANG)

I.Mục đích yêu cầu:

     1. Lập được bảng tổng kết về tác dụng của dấu  gạch ngang

    2. Làm bài tìm dấu ngoặc kép,nêu tác dụng của dấu ngoặc kép.

    3.  GD ý thức tích cực trong học tập.

II.  Đồ dùng: -Bảng phụ

                      - Bảng nhóm.Vở bài tập Tiếng Việt.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	  1. Bài cũ : Yêu cầu HS đọc đoạn văn  BT4 tiết trước..

      -GV nhận xét ghi điểm.

2 . Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài luyện tập:

 Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu.GV mở bảng phụ ghi tác dụng của dấu gạch ngang.Yêu cầu HS làm vào vở,một HS làm bài trên bảng phụ.Nhận xét,bổ sung,chốt lời giải đúng:

Lời giải:

+ “- Tất nhiên rồi.- Mặt trăng cũng vậy,….” : -Dấu gạch đánh dấu chỗ bắt  đầu lời nói của nhân vật trong đoạn đối thoại.

+ “ – Giọng công chúa nhỏ dần…..”; “ nơi Mị Nương-  con gái vua Hùng….”: - Dấu gạch ngang  đánh dấu phần chú thích trong câu.

+ Đoạn văn c: Dấu gạch ngang đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

Bài2:Gọi HS đọc  mẩu chuyện,đọc đoạn có sử dụng dấu gạch ngang.Yêu cầu HS làm vào vở,một HS  chỉ trên bảng  phụ chỗ có dùng  dấu gạch ngang và nêu tác dụng của dấu gạch ngang đó. Nhận xét,chữa bài.

Lời giải:

 + Dấu gạch ngang đánh dấu phần chú thích trong câu:  “Chào bác- em bé nói..”; “ Cháu đi đâu vậy?- Tôi hỏi em” 

+Dấu gạch ngang đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật:Các trường hợp còn lại trong đoạn văn.  

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài

Dặn HS làm lại bài tập vào vở.
Nhận xét tiết học.
	-Một số HS đọc

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS nhắc lại các tác dụng của dấu gạch ngang.

-HS làm vở và bảng phụ.

HS làm vở,chữa bài trên bảng phụ.

-Nhắc lại tác dụng của dấu gạch ngang.


Tiết3:                                                       TOÁN

Bài 169(169)                       LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục đích yêu cầu:

1 .  Củng cố về phép cộng,trừ.

                  2.   Vận dụng tính giá trị biểu thức và tìm thành phần chưa   biết của phép tính.

                  3.   GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng     +Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  HS   làm  bài tập 2b tiết trước.
                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm các bài  luyện tập:

Bài 1 : Tổ chức cho HS  làm vào vở.Gọi  HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,bổ sung.

Đáp án: 

a) 85793 – 36814 + 3826 = 38 979 +3826 =52805
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325,97 + 86,54 +103,46=  412,51+ 103,46=515,97

Bài2: Cho HS làm vào vở,2 HS làm bài trên bảng.nhận xét,chữa bài.

Đáp án:
a) x +3,5 = 4,72 +2,28            b) x  - 7,2 = 3,9 + 2,5

    x +3,5 =  7                           x  - 7,2 = 6,4

    x         =  7 – 3,5                  x           = 6,4 + 7,2

    x        =    3,5                      x           =   13,6

Bài 3: Hướng dẫn học sinh làm tổ chức cho HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Bài giải:
Độ dài đáy lớn cảu hình thang là:  150:3 x 5 =250 m

Chiều cao  mảnh đất là:   250 : 5 x 2 = 100 m

Diện tích mảnh đất là: ( 150 + 250) x100 : 2 = 20000m2

20000m2 = 2 ha

                                                 Đáp số : 20000 m2 ; 2 ha

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Dặn HS làm bài 4 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	HS lên bảng làm.,Nhận xét,bổ sung.

HS làm vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng 

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.


Tiết 4:                                                  KĨ THUẬT

Bài 34(34):               LẮP MÔ HÌNH TỰ CHỌN(Tiết 2)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Lắp được mô hình theo sở thích

2   Lắp đúng và đủ các chi tiết đã chọn.

3. Phát huy óc sáng tạo.

I.Đồ dùng: Bộ đồ dùng lắp ghép.

 III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :

      +Kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh?

          GV nhận xét.

      2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS  nhắc lại mô hình đã chọn để lắp ghép.

-Gọi HS nhắc lại yêu cầu về lắp ghép.

-Cho HS nhắc lại tên dụng cụ chi tiết dùng để lắp ghép mô hình đã chọn

-Yêu cầu HS nói về cquy trình lắp ghép mô hình đó.

Hoạt động3: Tổ  chức cho HS thực hành lắp ghép.

-Tổ chức cho HS chuẩn bị các chi tiết dùng để lắp ghép mô hình của mình.

- Yêu cầu HS tiến hành lắp ghép mô hình của mình

- GV theo dõi,nhắc nhở HS .

-Yêu cầu HS lắp ghép đúng theo quy trình lắp mô hình mà mình đã chọn.

-GV giúp đỡ những HS còn lúng túng trong một số chi tiết.

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.

Nhắc HS chuẩn bị tiết sau

Nhận xét tiết học.
	-HS chuẩn bị  lắp ghép.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS nhăc lại quy trình lắp ghép.

-HS tiến hành lắp ghép.

-HS nhắc lại cách lắp ghép mô hình kĩ thuật.


                                                                                  Thứ sáu,Ngày soạn 5 tháng 5 năm2010
  Ngày dạy: 7 tháng 5 năm 2010

Tiết 5                                         TẬP LÀM VĂN

 Bài 68(68)                     TRẢ  BÀI VĂN TẢ NGƯỜI

I.Mục đích yêu cầu:

1.Biết rút kinh ngiệm về  cách viết bài văn tả người(về bố cục,cách quan sát và chọn lọc chi tiết);Nhận biết  và sửa  được lỗi trong bài.

2. Viết lại đoạnvăn cho hay hơn.

  3.GD  ý thức tự giác,trong học tập.

II.Đồ dùng –Bảng phụ,vở tập làm văn.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	 1.Bài cũ : Gọi một số HS  nhắc lại cấu tạo của bài văn tả người.

        + GV nhận xét.

2. Bài mới:


Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Nhận xét bài viết của học sinh.
     -Gọi HS đọc  đề trong sgk:

Đềbài:Chọn một trong các đề trang 152 sgk.

- Hướng dẫn học sinh phân tích đề:

+ Kiểu bài: Tả người

+Đối tượng miêu tả:thầy cô giáo,người ở địa phương,người mới gặp,..

- Nhận xét những ưu khuyết điểm chung:

+Ưu điểm: Xác định đúng  đề bài.

+Tồn tại: nội dung sơ sài,sắp xếp chưa hợp lý,sai lỗi chính tả.

-Thông báo điểm số cụ thể.

Hoạt động3:Tổ chức cho HS chữa bài:

-Hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung: GV ghi lỗi chung trên bảng,gọi HS sửa,nhận xét,bổ sung.

- Hướng dẫn HS tự sửa lỗi trong bài.

-Hướng dẫn HS học tập đoạn văn hay: GV đọc bài văn ,đoạn văn hay.Yêu cầu HS nhận xét,chỉ ra cái hay của bài văn,đoạn văn.

- Tổ chức cho HS viết lại đoạn văn ,bài văn cho hay hơn vào vở.Một HS viết vào bảng phụ.Nhận xét. Chữa bài,bổ sung.

Hoạt động cuối:


Hệ thống bài.

Dặn HS chuẩn bị tiết ôn tập

Nhận xét  học.
	Một số HS  trả lời,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc  các đề bài trong sgk trang 152

HS   đọc lại bài viết .

-HS sửa bài trên bảng.tự sủa trong bài làm của mình.

-Nghe,nhận xét bài văn,đoạn văn mẫu.

-HS viết bài vào vở.

Đọc trước lớp.


Tiết3:                                                       TOÁN

Bài 170(170)                       LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục đích yêu cầu:

1 Củng cố về phép nhân,chia.

2 Vận dụng tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải toán có liên quan đến tỉ số phần trăm.

 3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.

II.Đồ dùng     +Bảng nhóm

        III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ :  HS   làm  bài tập 4 tiết trước.
                     -GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:  Tổ chức cho HS làm các bài  luyện tập:

Bài 1 : Tổ chức cho HS  làm vào vở.Gọi  HS lên bảng chữa bài.Nhận xét,bổ sung.

Đáp án: a) 638 x 35 = 29330;            b) 
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c) 36,66 : 7,8 = 4,7;  d)16 giờ15 phút: 5 =  3 giờ 15 phút

Bài2: Cho HS làm vào vở ý a,ý c,2 HS làm bài trên bảng.nhận xét,chữa bài.

Đáp án: a) 0,12× x = 6               b)  5,6 : x  = 4                 

              x =  6: 0,12                   x  = 5,6 : 4

             x   =    50                      x   =   1,4

Bài 3: Hướng dẫn học sinh làm tổ chức cho HS làm vở,một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.

Bài giải:
Số kg đường cửa hàng đó bán trong ngày đầu là:

2400 : 100 × 35 = 840 kg

Số kg đường cửa hàng đó bán trong ngày thứ hai là:

2400 : 100 × 40  = 960 kg

Số kg đường cửa hàng đó bán trong hai  ngày đầu là:

840 + 960 = 1800 kg

Số kg đường cửa hàng đó bán trong ngày thứ ba là:

2400  - 1800  = 600 kg

                                                 Đáp số : 600 kg 

Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.

Dặn HS làm bài 4 sgk vào vở.

Nhận xét tiết học.
	HS lên bảng làm.,Nhận xét,bổ sung.

HS làm vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng 

-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.


Tiết 4:                                                       ĐỊA LÝ

 Bài 34 (34):                              ÔN TẬP CUỐI NĂM

I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS:

  1.Hệ thống một số đặc điểm chính  về điều kiện tự nhiên,dân cư,hoạt động kinh tế của các châu lục trên thế giới.

  2.Chỉ ,nêu tên các con sông,đồng bằng,sa mạc lớn  trên bản đồ.

  3.GD  ý thức học tập  tốt.

II.Đồ dùng :  -Quả địa cầu

                       -Bản đồ thế giới.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ : Việt Nam nằm ở khu vực nào trên thế giới?

   +Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:   Gọi HS lên chỉ trên bản đố và nêu tên một số con sông lớn,đồng bằng lớn,núi,sa mạc,...

Hoạt động3: Tổ chức cho HS  trò chơi đối đáp nhanh:
-GV nêu cách chơi: Một nhóm nêu tên châu lục chỉ một nhóm  khác nêu  đặc điểm chính của châu lục đó về  thiên nhiên,dân cư,hoạt động  kinh tế,….

-Tổ chức cho HS chơi.

Nhận xét,tuyên dương những HS có nhiều số câu trả lời đúng.

.Hoạt động4:    Tiếp tục tổ chức trò chơi du lịch trên bản đồ:

-GV nêu cách chơi: HS sẽ chọn địa điểm mình đến và giới thiệu cho cả lớp biết về nơi mình đến

Ví dụ: HS nói nơi mình đến là Châu Phi sẽ phải giới thiệu cho các bạn  biết về Châu phi: đan cư,sản phẩm công nghiệp,sản phẩm nông nghiệp, thiên nhiên,danh lam thắng cảnh,…..

Hoạt động cuối:

Hệ thống bài.
Dặn HS chuẩn bị tiết kiểm tra.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS lên bảng trả lời,lớp nhận xét,bổ sung.

-HS quan sát bản đồ chỉ vị trí  Việt Nam,các châu lục.

- HS tham gia trò chơi

HS tham gia trò chơi.




Tiết 5:                                               SINH HOẠT LỚP TUẦN 34

A.Mục đích yêu cầu:

1.Đánh giá hoạt động trong tuần.

2.Đề ra phương hướng hoạt động tuần tiếp theo.

B.Tổ chức:

I.Đánh giá hoạt động tuần :

+Đại diện các tổ báo cáo hoạt động trong tuần của tổ mình. Cán sự lớp nhận xét bổ sung

+ GV nhận xét chung:  a)Về học tập: + Ưu điểm Giữ vững nề nếp  học tập.

                                                            +Tồn tại:Một số HS chưa học bài ở nhà.

  b)  Về nề nếp:+Ưu điểm:Vệ sinh có nhiều tiến bộ.

                         +Tồn tại:một số HS quên khăn quàng

Xét thi đua Tuần 34:  -Dựa vào danh sách của các tổ,lớp bình bầu cá nhân xuất sắc.

       -Bình chọn tổ nhóm xuất sắc.

GV tuyên dương tổ nhóm cá nhân xuất sắc.

II.Phương hướng hoạt động tuần  tiếp theo:

 -Các tổ thảo luận đưa ra phương hướng HĐ của tổ mình

-Lớp thảo luận đưa ra phương hướng hoạt động chung của lớp

 -GV tổng kết những nhiệm vụ  chính:

+Khắc phục những tồn tại ở tuần 34.Ôn tập kiểm tra cuối năm.

+Lao động theo khu vực phân công.Giữ vệ sinh lớp.

 Buổi chiều:         HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP.

                                                LÀM NHÀ BẰNG QUE KEM

I.Mục tiêu:

1.Biết làm mô hình nhà bằng que kem.

2.Rèn kĩ năng khéo léo.

3. Góp phần hình thành ý thức tiết kiệm,tận dụng,tái sử dụng rác thải.

 II.Chuẩn bị:   Que kem,keo dán,màu nước.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Hoạt động1:GV giới thiệu, nêu tên các nguyên liệu cần để thực hiện.

Hoạt động2: Hướng dẫn mẫu:GV cho HS quan sát mô hình mẫu.cho HS nhận xét,GV lần lượt  hướng dẫn các thao tác  mẫu:

+ Thao tác 1:Dựng các bức tường nhà.

+Thao tác 2: Tạo gờ bám giữa các bức tường gỗ.

+Thao tác 3: Hoàn thiện và trang trí.
Hoạt động3: Tổ chức cho HS thực hành theo nhóm:

+GV Kiếm tra sự chuẩn bị của các nhóm,tổ chức cho HS làm.

+Theo dõi,giúp đỡ nhóm yếu.

+Tổ chức cho SH trưnưg bày sản phẩm,nhận xét,đánh  giá sản phẩm của các nhóm.

Hoạt động cuối:Hệ thống bài.Liên hệ giáo dục HS  tiết kiệm,tái sử dụng rác thải trong sinh hoạt .Nhận xét tiết học.
	-HS quan sát

-HS thực hành.

HS liên hệ bản thân.


Tuần 35                                             Thứ hai,  Ngày soạn:8 tháng 5 năm 2010

                                                                            Ngày dạy: 10 tháng 5 năm 2010

Tiết 2:                                               ĐẠO ĐỨC

Bài(T35)             THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ II

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:Hệ thống kiến thức các bài:Em yêu quê hương,Uỷ ban nhân dân xã,phường em,Em yêu Tổ quốc Việt Nam,Em yêu hoà bình,Em tìm hiểu về Liên Hợp quốc,Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
 Rèn kĩ năng  ứng xử các tình huống có liên quan đến những bài đã học.

Thái độ:Có tình cảm đối với Tổ quốc,có tinh thần hợp tác Quốc tế,có ý thức Bảo vệ môi trường.

II.Đồ dùng::

          1.    Hệ thống câu hỏi liên quan đến kiến thức đã học.

2.    Phiếu học tập.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài cũ:

-Gọi một số HS  đọc ghi nhớ  của bài trước.
   +GV nhận xét,đánh giá.

Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2:   Hệ thống kiến thức 6 bài đạo đức bằng hoạt động cá nhân vào PHT.Gọi HS sinh trình bày GV hệ thống trên bảng lớp.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS ứng xử một số tình huống liên quan đến các bài đã học theo nhóm.

+TH1: Đóng vai một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho khách quốc tế đến thăm Việt Nam.?

+TH2:Em hãy cùng các bạn tổ lên kế hoạch tổ chức tuyên truyền Bảo vệ môi trường?

  Lần lượt gọi các nhóm trình bày,nhận xét bổ sung,tuyên dương nhóm có cách xử lý đúng và hay.

Hoạt động 4: Tổ chức cho HS chơi trò chơi thi trả lời nhanh các câu hỏi vào bảng con.

+GV nêu một số câu hỏi có liên quan đến  nội dung  các bài đã học.

+Yêu cầu HS ghi nhanh câu trả lời vào bảng con.Ai trả lời sia sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi.

+Nhận xét tuyên dương những HS còn lại sau 10 câu hỏi.

Hoạt động cuối:

Hệ thống kiến thức Đạo đức trong chương trình đã học.

Dặn HS  thực hành xây dựng trường học thân thiện.

Nhận xét tiết học.
	- Một số HS nêu.

-Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS làm bài vài PHT.

Một số HS trình bày trước lớp.

Nhận xét bổ sung.

-HS  đóng vai xử lý tình huống.

-HS trả lời vào bảng con.




  Tiết 3:                                                       TẬP ĐỌC

 Bài 69(69)                                      ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

(Tiết 1)
I.Mục đích yêu cầu:

Đọc trôi chảy  các bài tập đọc đã học với tốc độ110 tiếng/phút.Lập được bảng tổng kết về chủ ngữ,vị ngữ trong câu.

Rèn kỹ năng đọc diễn cảm,đọc thuộc một số bài thơ,đoạn văn dễ nhớ.

Giáo dục:ý thức tự học,tự rèn.

II.Đồ dùng –Phiếu ghi tên các bài tập đọc từ tuần 29 đến tuần 34.

                     -Bảng phụ kẻ bảng thống kê.

III.Các hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1.Bài cũ: gọi HS đọc bài  Nếu trái đất thiếu tr em.Trả lời các câu hỏi trong sgk.

-GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

      2.2.Ôn tập,kiểm tra  đọc và học thuộc lòng:

-Yêu cầu HS đọc thầm các bài tập đọc đã học.

-Lần lượt gọi HS lên bốc thăm và đọc 1 đoạn trong các bài tập đọc đã học(1/5 lớp)

-GV nhận xét,ghi điểm từng học sinh.

       2.3.Lập bảng tổng kết chủ ngữ,vị ngữ:

  2.4. Thực hiện bài tập 3:Nhận xét về nhân vật bạn nhỏ trong bài Người gác rừng tí hon:

+Gọi HS đọc yêu cầu bài.

+Hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu

+Gọi HS lần lượt trả lời ,nhận xét,bổ sung.

   3.Củng cố-Dặn dò:

Hệ thống bài.
Dặn HS học thuộc bảng hệ thống.Chuẩn bị tiết sau.
	-HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi.Lớp nhận xét,bổ sung.

HS Lên bốc thăm đọc bài.

-HS điền vào vở bài tập.Nhận xét,bổ sung hoàn thiện trên bảng phụ.

-Đọc lại bảng đã hoàn thành.

-HS viết bài vào vở,đọc bài trước lớp.
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